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Ma-thi-ơ 

Ma-thi-ơ 1 

Da phả vạ ăn lồng sling cúa Chẩu Dê-xu Krit 
(1:1 – 2:23) 

Da phả cúa Chẩu Dê-xu Krit 
(Lu-ca 3:23-38) 

1Da phả cúa Chẩu Dê-xu Krit, luc lan Đa-vít, luc lan Áp-ra-ham. 

2Áp-ra-ham sling oóc I-xác; I-xác sling oóc Da-cốp; Da-cốp sling oóc Du-đa vạ 
nhằng sling oóc lai luc them. 

3Du-đa au Ta-ma sling oóc Phê-rết vạ Xê-rách. Phê-rết sling oóc Hết-rôn; Hết-
rôn sling oóc A-ram; 

4A-ram sling oóc A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sling oóc Na-ha-xôn; Na-ha-xôn 
sling oóc Xanh-môn. 

5Xanh-môn au Ra-háp sling oóc Bô-ô. Bô-ô au Ru-tơ sling oóc Ô-bết. Ô-bết sling 
oóc De-xê; 

6De-xê sling oóc vuồng Đa-vít. Đa-vít au mjề cúa U-ri sling oóc Xa-lô-môn. 

7Xa-lô-môn sling oóc Rô-bô-am; Rô-bô-am sling oóc A-bi-da; A-bi-da sling oóc 
A-xa; 

8A-xa sling oóc Dô-xa-phát; Dô-xa-phát sling oóc Dô-ram; Dô-ram sling oóc Ô-
xia. 

9Ô-xia sling oóc Dô-tham; Dô-tham sling oóc A-cha; A-cha sling oóc Ê-xê-chia. 

10Ê-xê-chia sling oóc Ma-na-xe; Ma-na-xe sling oóc A-môn; A-môn sling oóc Dô-
xi-a. 

11Dô-xi-a, cón slì tầư fạt pây quây khảm Ba-bi-lôn, sling oóc Dê-cô-nia vạ sling 
oóc lai luc đai them. 

12Lăng slì tầư fạt pây quây khảm Ba-bi-lôn, Dê-cô-nia sling oóc Xa-la-thi-ên; Xa-
la-thi-ên sling oóc Xô-rô-ba-bên; 

13Xô-rô-ba-bên sling oóc A-bi-út; A-bi-út sling oóc Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sling 
oóc A-xô. 

14A-xô sling oóc Xa-đốc; Xa-đốc sling oóc A-chim; A-chim sling oóc Ê-li-út; 
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15Ê-li-út sling oóc Ê-lê-a-xa; Ê-lê-a-xa sling oóc Ma-than; Ma-than sling oóc Da-
cốp; 

16Da-cốp sling oóc Dô-xép le phua Ma-ri; Ma-ri sling oóc Dê-xu, roọng hết Lạo 
Krit. 

17Pện le, tứ Áp-ra-ham thâng Đa-vít mì thuổn thảy slíp slí tơ̱i; tứ Đa-vít thâng 
pư̱a tầư fạt pây quây khảm Ba-bi-lôn mì slíp slí tơ̱i; vạ tứ pư̱a tầư fạt pây quây 
khảm Ba-bi-lôn thâng Lạo Krit tố mì slíp slí tơ̱i. 

Chẩu Dê-xu lồng sling 
(Lu-ca 2:1-7) 

18 Ăn lồng sling cúa Chẩu Dê-xu Krit đạ sling oóc pện nẩy: Ma-ri me̱ oóc cúa Te, 
đảy Dô-xép thụ cằm dá, tọ pư̱a xằng kin nòn xáu căn lẻ nàng pà đang pjom Chẩu 
Khoăn. 

19Dô-xép phua cúa nàng le cần chăn chỉnh, bấu ái hết xẩu nàng, pện slưởng tả 
bấu au. 

20Dô-xép đang slí nẳm ngị mừa viêc nẩy, lẻ lỉnh fạ nâng cúa Chẩu hiện mà đuổi 
ké chang đua phăn vạ cạ hẩư chắc pện: “Dô-xép luc lan Đa-vít ời, ni dá lao bái 
Ma-ri au mà hết mjề, ăn đang nàng mì mỉn le pjom Chẩu Khoăn. 

21Nàng co̱i sling oóc luc chài nâng; ni hạy tặt ten luc chài mỉn roọng hết Dê-xu, 
vỉ chăn luc chài mỉn co̱i cháu dân rầu oóc khói tội.” 

22Bại viêc nẩy sleng oóc sle cằm Chẩu đạ phuối quá slấy độn cón đảy pền ca rình: 

23 “Nè, luc slao nóm nâng co̱i pà đang, vạ sling oóc luc chài, Cần hâu co̱i tặt ten 
luc chài tỉ le Em-ma-nu-ên,” ngịa le Po̱ Fạ dú đuổi boong rầu. 

24Dô-xép nòn tứn hết me̱n tồng cằm lỉnh fạ cúa Chẩu cạ vạ bái Ma-ri au mà hết 
mjề, 

25tọ bấu kin nòn xáu căn hẩư thâng vằn nàng sling oóc đảy luc chài nâng vạ tặt 
ten roọng hết Dê-xu. 

Ma-thi-ơ 2 

Bại slấy thông rụ vạ Hê-rốt 

1Mư̱a Chẩu Dê-xu đạ sling oóc dú fố Bết-lê-hem búng Du-đê, khảu tơ̱i vuồng Hê-
rốt cai cuổn, mì kỉ slấy thông rụ dú bưởng đông mà thâng fố Dê-ru-xa-lem xam 
pện: 

2“Vuồng dân Do Thái chắng sling oóc dú hâư nỏ? Vỉ boong khỏi lè hăn ăn đao 
Te pạng bưởng đông pện mà sle phong slớ Te.” 

3Đảy nhìn tin tỉ, vuồng Hê-rốt tằng fố Dê-ru-xa-lem xày mảo tảo. 
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4Vuồng chiêu xỉnh bại slấy tể lệ cốc vạ bại slấy mai slao chang dân khảu sle xam 
hâu: “Lạo Krit đảy oóc dú hâư nỏ?” 

5Hâu chiềng pện: “Dú fố Bết-lê-hem búng Du-đê ní; vỉ mì cằm độn cón mai pện: 

6 ‘Bết-lê-hem, thuộc Du-đê ời! Ni bấu slua lăng bại háng fố cốc hua cúa Du-đê 
náo, Vỉ tứ ni co̱i mì cần tải tầu nâng, Cần tỉ co̱i hen liệng dân I-xơ-ra-ên cúa Ngo.’ 
” 

7Hê-rốt dăm vậy mơi bại slấy thông rụ mà, sle xam chồm mừa slì dờ ăn đao đạ 
hiện oóc. 

8Vuồng chắng khiển hâu pây thâng fố Bết-lê-hem vạ slắng cạ pện: “Hạy pây xam 
khắm hẩư đây mừa luc đếch tỉ; pư̱a xa hăn, hạy mà la ̱ n hẩư ngo chắc đuổi sle 
ngo tố mừa phong slớ Te.” 

9Ti̱nh vuồng oóc lệnh xong, hâu diền pây. Tỉ cà, ăn đao hâu hăn pạng bưởng 
đông pây cón hâu hẩư thâng ti̱ luc đếch dú chắng dặng kha. 

10Hăn ăn đao, hâu hăn fằng fờ cải. 

11Khảu thâng rườn, hâu hăn luc đếch vạ Ma-ri, me̱ oóc cúa Te, lẻ phồm lồng slớ 
lạy Te. Hâu chắng khay họp pảo pối oóc mì kim, nhủ hương vạ mạy da, au mà 
chầư Te. 

12Tốc lăng, chang đua phăn, hâu đảy Po̱ Fạ chỉ tàng, dá ngoạc mừa đuổi vuồng 
Hê-rốt, pện hâu pây tàng đai mừa mường rầu. 

Phiến khảm Ai Cập 

13Mư̱a bại slấy thông rụ pây dá, lỉnh fạ nâng cúa Chẩu hiện mà đuổi Dô-xép 
chang đua phăn vạ cạ hẩư chắc pện: “Hạy tứn khoái, au luc đếch cắp me̱ oóc cúa 
Chẩu phiến khảm Ai Cập pây! Cử dú mỉn hẩư thâng mư̱a ngo cạ, vỉ vuồng Hê-
rốt ái xa khả luc đếch tỉ.” 

14Chang cừn Dô-xép nòn tứn, au luc đếch cắp me̱ oóc cúa Te phiến khảm Ai Cập, 

15chắm dú mỉn thâng mư̱a vuồng Hê-rốt quá tơ̱i. Viêc nẩy sleng oóc sle cằm 
Chẩu phuối quá slấy độn cón đảy pền ca rình: “Câu đạ roọng Luc cúa Câu oóc 
khói Ai Cập.” 

16Mư̱a hăn rầu tầư bại slấy thông rụ pjàng mjạp, vuồng Hê-rốt đi khửn cải, oóc 
lệnh khả thuổn thảy bại luc chài tứ sloong pi tò lồng dú fố Bết-lê-hem vạ bại 
búng xẩư xảng, me̱n vằn bươn bại slấy thông rụ đạ hẩư vuồng chắc. 

17Pện le, cằm cúa slấy độn cón Dê-rê-mi cảng đảy pền ca rình: 
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18 “Cần hâu đảy nhìn dú Ra-ma Tiểng thái hảy, tha slép đát chếp; Ra-chên hảy 
khôm phết luc rầu, Tọ bấu nha ̱ n đảy cầư chóm khoăn, Vỉ boong te bấu nhằng 
dá.” 

19Lăng slì vuồng Hê-rốt quá tơ̱i, lỉnh fạ nâng cúa Chẩu hiện mà đuổi Dô-xép 
chang đua phăn dú Ai Cập, vạ oóc lệnh pện: 

20“Hạy tứn khoái, au luc đếch cắp me̱ oóc cúa Te ngoạc mừa I-xơ-ra-ên a nè, vỉ 
bại cần xa khả luc đếch tỉ thai dá.” 

21Dô-xép nòn tứn, au luc đếch cắp me̱ oóc cúa Chẩu ngoạc mừa I-xơ-ra-ên. 

22Tọ mư̱a đảy nhìn tin A-chê-la-u táp ti̱ năng vuồng po̱ rầu le Hê-rốt cai cuổn 
búng Du-đê lẻ Dô-xép lao, bấu đi mừa ti̱ mỉn. Te̱o đảy Chẩu chỉ cạ chang đua 
phăn ké chắng mừa búng Nga-li-lê, 

23slổng dú chang fố nâng roọng hết Na-xa-rét. Pện le, cằm bại slấy độn cón cảng 
đảy pền ca rình: “Chẩu co̱i đảy roọng hết cần Na-xa-rét.” 

Ma-thi-ơ 3 

Ăn chắp xặp ăn chức cúa Chẩu Dê-xu 
(3:1 – 4:11) 

Ăn chức cúa Dăng Báp-tít 
(Mác 1:1-8; Lu-ca 3:1-18; Dăng 1:19-28) 

1Mư̱a tỉ, Dăng Báp-tít mừa páo dảng chang to ̱ ng lẹng Du-đê pện: 

2“Hạy chắc chỏi xá, vỉ Mường Bôn mà thâng xẩư dá!” 

3Dăng chăn le cần đảy slấy độn cón Ê-xai cảng thâng, pư̱a cảng cạ: “Mì tiểng cần 
vèo khửn chang to ̱ ng lẹng: ‘Hạy mà tọn tàng hẩư Chẩu. Hết năn bại lọ cúa Te.’ ” 

4 Dăng nu̱ng slửa khôn lạc đà, hảng slai lặng năng, kin thắc thản vạ thương 
phjẩng. 

5Boong dân tẳm fố Dê-ru-xa-lem, thuổn búng Du-đê vạ thuổn thảy búng xẩư 
xảng ta̱ Dô-đanh xày mà đuổi ké. 

6Hâu la ̱ n tội vạ đảy ké hết lệ chắm đang dú chang ta̱ Dô-đanh. 

7 Mư̱a hăn lai cần Pha-ri-xi vạ Xa-đu-xê mà nhỉn chắm đang, Dăng cạ hâu pện: 
“Tó nòi ngù độc mỉn ời, cầư đạ páo hẩư bại ni chắc, sle ni tẻ ăn fát slính ái thâng 
chế? 

8Pện hạy khốt mác ngám tảy cắp ăn chắc chỏi xá, 

9vạ dá hác cảng cạ: ‘Áp-ra-ham le chựa chòi boong khỏi’; vỉ khỏi cảng hẩư bại ni 
chắc cạ Po̱ Fạ hết hẩư bại khỏn hin nẩy piến pền luc lan Áp-ra-ham đảy. 
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10Mạc khoan sle tem lac mạy dá, thuổn thảy co hâư bấu pền mác đây co̱i tầư 
hẳm pây vạ vít khảu fầy. 

11Khỏi hết lệ chắm đang dú chang nặm hẩư bại ni sle chắc chỏi xá; tọ Lạo mà 
lăng khỏi, quền rèng hơn khỏi, khỏi bấu ngám tảy thư dép hẩư Te náo. Te co̱i 
hết lệ chắm đang hẩư bại ni dú chang Chẩu Khoăn vạ fầy. 

12Mừ Te căm ăn đổng mà phắt tài slâư lảng coỏng khẩu cúa rầu, chắng slu khẩu 
khảu dảo; nhằng nhù nhác lẻ chút chang fầy bố đắp slắc pày.” 

Chẩu Dê-xu nhỉn chắm đang 
(Mác 1:9-11; Lu-ca 3:21,22) 

13Mư̱a tỉ, Chẩu Dê-xu tẳm búng Nga-li-lê mà đuổi Dăng dú ta̱ Dô-đanh sle ké hết 
lệ chắm đang hẩư. 

14Tọ Dăng xéng tảng làn Te, vạ chiềng pện: “Chăn khỏi chắng cẩn Chẩu hết lệ 
chắm đang hẩư, pền rừ Chẩu te̱o mà thú khỏi?” 

15Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Cử hết ca này a nè, vỉ boong rầu lèo hết xong mượi viêc 
chăn chỉnh.” Pện, Dăng ti̱nh cằm Te. 

16Đảy hết lệ chắm đang xong dá, Chẩu Dê-xu chắng khửn khói nả nặm, lẻ tỉ cà, 
bại lứp bôn khay oóc, Te hăn Chẩu Khoăn cúa Po̱ Fạ lồng mà tồng nộc cu áp chắp 
tềnh Te. 

17Nè, mì tiểng tẳm bôn phuối pện: “Nẩy le Luc slương điếp cúa Câu, ngám cò 
Câu mượi dổng.” 

Ma-thi-ơ 4 

Phi quí chò láu 
(Mác 1:12,13; Lu-ca 4:1-13) 

1 Tốc lăng, Chẩu Khoăn au Chẩu Dê-xu khảu chang to ̱ ng lẹng sle phi quí chò láu. 

2Lăng slì chẳn kin slí slíp cừn vằn, Te mốc dác. 

3Vằng chò láu khảu xẩư, cảng xáu Te pện: “Hại ni le Luc cúa Po̱ Fạ, hạy hết hẩư 
bại khỏn hin nẩy piến pền pẻng ngòi.” 

4Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Mì cằm mai pện: ‘Tua cần slổng bố chư̱ tán pjom pẻng 
náo, tọ nhằng pjom mượi cằm cảng tứ pác Po̱ Fạ them.’ ” 

5Phi quí au Te khảu fố thảnh, tặt Te tềnh nóc rườn slớ, 

6vạ cảng cạ: “Hại ni le Luc Po̱ Fạ, hạy doát lồng ngòi, vỉ mì cằm mai pện: ‘Chẩu 
co̱i oóc lệnh hẩư bại lỉnh fạ, Bại lạo tỉ co̱i au mừ mà tỏn, Hí kha ni toỏng me̱n hin 
rụ đây.’ ” 



8 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

7 Chẩu Dê-xu phuối: “Tố mì cằm mai pện nẩy: ‘Ni dá tổ slứ Chẩu le Po̱ Fạ cúa ni 
a né.’ ” 

8Phi quí te̱o au Te khửn pjai pù slung, chỉ hẩư Te hăn thuổn thảy bại mường đin 
tẩư fạ cắp ăn khao chỏi cúa te, 

9vạ cảng pện: “Hại ni phồm đang lồng slớ lạy ngo, ngo co̱i hẩư ni thuổn thảy bại 
dổng nẩy.” 

10Chẩu Dê-xu phuối xáu te pện: “Nè Xa-tan, hạy thân oóc ngay! Vỉ mì cằm mai 
pện: ‘Ni lèo slớ phủng Chẩu le Po̱ Fạ ni, vạ chậư chọ tán Te chầy né.’ ” 

11Phi quí tả pây, vạ tỉ cà, bại lỉnh fạ mà chậư chọ Te. 

Ăn chức cúa Chẩu Dê-xu dú búng Nga-li-lê 
(4:12 – 18:35) 

Bại luc slay cốc xít 
(Mác 1:14-20; Lu-ca 4:14,15; 5:1-11) 

12 Đảy tin Dăng tầư pắt, Chẩu Dê-xu ngoạc mừa búng Nga-li-lê. 

13Te pjăc fố Na-xa-rét, mừa dú fố Ca-bê-na-um phắng cằn hải, chang ti̱ đin Xa-
bu-lôn vạ Nép-ta-li, 

14sle cằm cúa slấy độn cón Ê-xai cảng đảy pền ca rình: 

15 “Đin Xa-bu-lôn vạ Nép-ta-li, Kha tàng oóc hải, pạng bưởng ta̱ Dô-đanh, Búng 
Nga-li-lê cúa dân bưởng nooc — 

16Dân năng chang ngàu đăm, Đạ hăn ảng lung cải; Vạ bại cần năng tẩư ngàu thai 
pao húm, Đạ hăn ảng lung pjạp khửn.” 

17 Tứ mỉn, Chẩu Dê-xu có cốc páo dảng: “Bại ni hạy chắc chỏi xá, vỉ Mường Bôn 
mà thâng xẩư dá.” 

18Đang slí pây liêp tềnh cằn hải Nga-li-lê, Te lè hăn sloong nồng áo: Pi̱ chài ten 
Xi-môn, tố đảy roọng hết Phi-e-rơ, vạ noọng áo le Anh-rê, hâu đang slí tot khe 
tềnh hải, vỉ hâu thỏ hết ngẻ tức khe. 

19Te phuối xáu hâu pện: “Hạy nèm Ngo, Ngo co̱i hết hẩư bại ni pền cần tức khe 
cháu cần.” 

20Hâu diền tả khe, pây nèm Te. 

21Pây ỉ nâng, Te lè hăn sloong nồng áo đai: Pi̱ chài roọng hết Da-cơ, vạ noọng áo 
roọng hết Dăng luc cúa Xê-bê-đê, hâu đang slí cắp po̱ phung khe tềnh lừa. Te 
roọng riệc hâu. 

22Sloong cần diền pjăc lừa vạ po̱ rầu, pây nèm Te. 
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23 Chẩu Dê-xu pây thuổn búng Nga-li-lê, tạy slon chang bại rườn hội, páo dảng 
Tin Đây cúa Mường Bôn, vạ da đây mượi dổng khẩy, chếp iểu chang boong dân. 

24Ten tiểng Te thình thuổn mường Xi-ri. Cần hâu au bại cần chếp iểu, pền bại 
dổng khẩy chếp, tầư quí tò, bả mu, fươ̱i pa̱i mà hẩư Te, vạ Te da đây hẩư hâu 
lẹo. 

25Tài lai cần tẳm búng Nga-li-lê, Đê-ca-bô-lơ, fố Dê-ru-xa-lem, búng Du-đê vạ 
búng pạng bưởng ta̱ Dô-đanh lượp lượp pây nèm Te. 

Ma-thi-ơ 5 

Bại Phúc Đây 
(Lu-ca 6:20-23) 

1Mư̱a hăn boong dân, Chẩu Dê-xu khửn pù mừa. Te năng lồng, bại luc slay chắng 
khảu xẩư. 

2Te khay cằm slon cạ pện: 

3“Phúc hẩư cần khỏ khát mừa ăn khoăn, Vỉ Mường Bôn thuộc mừa hâu! 

4 Phúc hẩư bại cần đang thái hảy, Vỉ co̱i đảy chóm khoăn! 

5 Phúc hẩư bại cần rương hiến, Vỉ co̱i đảy tó thư đin! 

6 Phúc hẩư cần dác ăn chăn chỉnh, Vỉ co̱i đảy ím đo! 

7Phúc hẩư cần mì slim slương slép, Vỉ co̱i đảy slương slép! 

8 Phúc hẩư cần mì mốc slẩy slâư, Vỉ co̱i hăn Po̱ Fạ! 

9Phúc hẩư bại cần khen chang, Vỉ co̱i đảy roọng hết luc Po̱ Fạ! 

10 Phúc hẩư bại cần nha ̱ n pắt náp vỉ ăn chăn chỉnh, Vỉ Mường Bôn chăn le cúa 
hâu! 

11 Phúc hẩư bại luc mư̱a vỉ Câu bại luc tầư mượi cần poóc đá, pắt náp, chan đai 
đo mượi dổng lóa. 

12Hạy khua fằng, khua nhủm pây, vỉ fấn slưởng cúa bại luc dú nưa bôn le tài cải; 
vỉ pện bại slấy độn cón mì cón bại luc tố tứng tầư cần hâu pắt náp pện nẩy.” 

Cưa vạ Ảng Lung 
(Mác 9:50; Lu-ca 14:34,35) 

13 “Bại luc le cưa cúa đin, tọ hại cưa mất mỉ kềm lẻ hết rừ hẩư te kềm te̱o đảy? 
Cưa tỉ piến pền va̱i đai, lèo vít tả pây vạ tầư cần hâu nhăm nhâu tẩư kha. 

14Bại luc le ảng lung hẩư tua cần. Ăn fố nâng dú tềnh pù lẻ bấu tầư dà khăm đảy. 
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15Bấu cầư chút đén te̱o tặt tẩư ăn thùng, tọ tặt tềnh kha đén sle te lung loàng 
mượi cần chang rườn. 

16Tố pện, ảng lung cúa bại luc lèo chiếu lung tó nả mượi cần, hẩư hâu hăn bại 
viêc hết đây mjạc cúa bại luc sle khăn on Po̱ bại luc dú nưa bôn.” 

Lệ Quản vạ Cằm Độn Cón 

17“Dá nẳm Ngo mà sle tả tot lệ quản rụ cạ cằm độn cón né; Ngo mà bấu chư̱ sle 
tả tot náo, tọ sle hết xong. 

18Câu cạ bại luc ca rình, cón slì bôn đin tốm lẻ chẳm nâng, mặt nâng chang lệ 
quản tố bấu pây quá đảy, hẩư thâng mư̱a mượi dổng đảy hết xong. 

19Vỉ pện, cầư tả tot cằm nâng eng nhết chang bại cằm man nẩy vạ tạy cần hâu 
hết pện nẩy them, lẻ co̱i tầư ngòi le eng nhết chang Mường Bôn; nhằng cầư 
chướng căm bại cằm man tỉ vạ tạy cần hâu them, lẻ co̱i đảy ngòi le cải chang 
Mường Bôn. 

20Vỉ Câu cạ hẩư bại luc chắc né: Hại ăn chăn chỉnh cúa bại luc bấu cải hơn ăn 
chăn chỉnh cúa bại slấy mai slao vạ cần Pha-ri-xi, bại luc bấu khảu Mường Bôn 
đảy náo. 

21 Bại luc đảy nhìn cằm cạ slon hẩư cần thá ké pện: ‘Dá khả cần; hại cầư khả cần 
lẻ lèo tầư tòa án xét xử lố.’ 

22Tọ Câu cạ hẩư bại luc chắc: Cầư đi khửn pi̱ noọng rầu tố ngám tảy tầư tòa án 
xét xử dá; cầư bjắc đá pi̱ noọng rầu ‘tăn ti̱’ lẻ ngám tảy tầư Tòa Án xét xử; cầư 
bjắc pi̱ noọng rầu bẩư bả lẻ ngám tảy tầư ngục fầy chút mẩy. 

23Vỉ pện, mư̱a luc au cúa lệ chầư ti̱ choòng slớ, tọ fựt chứ thâng cần pi̱ noọng rầu 
đang mì dổng lăng fản xáu rầu, 

24hạy sle cúa lệ tó nả choòng slớ, ngoạc mừa hết đây xáu pi̱ noọng cón, co̱i mà 
chầư tể lệ. 

25Mư̱a luc pây tàng cắp cần tằng náo tò cảo rầu, hạy khoái hết đây xáu cần tỉ; 
náo ní, cần tỉ te̱o nôp luc hẩư quan tòa, quan tòa chao hẩư tậy ngục, vạ luc te̱o 
tầư pắt xăng. 

26Câu cạ luc ca rình, luc bấu mư̱a hâư oóc khói rườn xăng đảy, hẩư thâng mư̱a 
pjá lẹo mưn chèn slút hang. 

27 Bại luc đảy nhìn cằm tạy: ‘Dá phạm tội khai đang.’ 

28Tọ Câu cạ hẩư bại luc chắc: Hại cầư lè me̱ nhình hăn nắt níu chang mốc slẩy lẻ 
phạm tội khai đang xáu cần tỉ dá lố. 
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29Hại tha pạng sloa hết hẩư luc phạm tội, hạy bốc vạ vít te pây! Vỉ luc nha ̱ n mất 
fấn đúc đang nâng nhằng đây hơn tằng đúc đang tầư vít khảu chang ngục fầy. 

30Hại mừ sloa cúa luc hết hẩư luc phạm tội, hạy hẳm vạ vít te pây! Vỉ luc nha ̱n 
mất fấn đúc đang nâng nhằng đây hơn tằng đúc đang lèo pây khảu chang ngục 
fầy. 

31 Te̱o tố mì cằm tạy pện: ‘Cầư tò tả mjề, lèo hẩư nàng bâư chỉa tả căn.’ 

32Tọ Câu cạ hẩư bại luc chắc: Cầư tò tả mjề bấu chư̱ vỉ cốc cắn hang rì, lẻ hết hẩư 
mjề piến pền cần hang rì, nhằng cầư bái cần me̱ nhình tầư tò tả lẻ phạm tội hang 
rì. 

33 Bại luc đảy nhìn cằm tạy hẩư cần thá ké pện: ‘Dá fản cằm thề, lèo căm mắn 
cằm thề cắp Chẩu.’ 

34Tọ Câu cạ hẩư bại luc chắc: Dá thề lăng mòn a né. Dá chỉ bôn mà thề, vỉ mỉn le 
ti̱ năng cúa Po̱ Fạ; 

35dá chỉ đin mà thề a né, vỉ mỉn le ti̱ tẻm kha cúa Te; dá chỉ fố Dê-ru-xa-lem mà 
thề a né, vỉ mỉn le fố cúa Vuồng cải. 

36Tố dá chỉ hua cúa luc mà thề, vỉ luc bấu táng hết hẩư cái phjôm nâng khao oóc 
rụ cạ đăm pây đảy náo. 

37Tọ tán pền cảng cạ: ‘Chư̱, chư̱’ rụ cạ ‘Bấu, bấu’ le đo. Nhằng pố pờ them dổng 
lăng le quí rại hết oóc chầy. 

38 Bại luc đảy nhìn cằm tạy pện: ‘Tha tèn tha, khẻo tèn khẻo.’ 

39Tọ Câu cạ hẩư bại luc chắc: Dá chổng xáu vằng ác a né. Pjẻ te̱o, hại cầư phay 
nả pạng dại, lẻ hạy doại tằng nả pạng sloa hẩư hâu; 

40hại cầư ái kiện luc au slửa nooc, lẻ hạy tot hẩư hâu au tằng slửa đâng; 

41hại cầư pắt luc pây cái hin nâng, lẻ hạy pây xáu hâu sloong cái hin. 

42Cầư xo, lẻ hẩư; cầư dưm cúa luc lẻ dá chổi. 

43 Bại luc đảy nhìn cằm tạy pện: ‘Hạy slương điếp cần xẩư xảng, vạ hạy chằng 
kẹt cần thù.’ 

44Tọ Câu cạ hẩư bại luc chắc: Lèo slương điếp cần thù vạ xo ngoòng hẩư cần pắt 
náp bại luc, 

45sle bại luc đảy piến pền luc cúa Po̱ bại luc dú nưa bôn, vỉ Te hết hẩư tha vằn 
khửn chiếu lung cần chan ác tằng cần đây hiến, au phân hẩư cần chăn chỉnh 
tằng cần bấu chăn. 
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46Nhằng bại luc tán slương điếp bại cầư slương điếp rầu lẻ mì lăng đảng on dấư? 
Bại cần slu thỏe bố kin cảng pện nẩy rừ? 

47Hại bại luc tuộng xam tán pi̱ noọng rầu chầy, lẻ mì lăng hơn cầư dấư? Bại dân 
bưởng nooc bố kin cảng pện nẩy rừ? 

48Pện lẻ bại luc lèo pền đây thuổn bặng Po̱ bại luc dú nưa bôn le đây thuổn.” 

Ma-thi-ơ 6 

Viêc slim đây, xo ngoòng vạ chẳn kin 
(Lu-ca 11:2-4) 

1 “Hạy ngòi hẩư đây, pư̱a hết viêc slim đây, dá téng chiềng tó nả mượi cần. Náo 
ní, bại luc bố đảy fấn slưởng lăng tứ Po̱ bại luc dú nưa bôn náo. 

2Pện, pư̱a bại luc hết viêc slim đây, dá pấu pí moòng coỏng tồng bại cần pjàng 
mjạp hết chang rườn hội, vạ nooc tàng fố sle đảy cần hâu khăn on. Câu cạ bại 
luc ca rình, bại cần tỉ nhỉn đảy fấn slưởng cúa rầu dá. 

3Tọ pư̱a bại luc hết viêc slim đây, dá hẩư mừ dại chắc mừ sloa hết lăng, 

4sle viêc slim đây cúa bại luc đảy khít lít, vạ Po̱ cúa bại luc, Lạo hăn đâng ti̱ khít 
lít, co̱i au slưởng hẩư bại luc. 

5 Pư̱a bại luc xo ngoòng, dá hết tồng bại cần pjàng mjạp a né; vỉ hâu nắt dặng xo 
ngoòng chang rườn hội vạ ti̱ háng fố sle mượi cần xày hăn. Câu cạ bại luc ca rình, 
bại cần tỉ nhỉn đảy fấn slưởng cúa rầu dá. 

6Tọ pư̱a bại luc xo ngoòng, hạy khảu hoỏng léng, hắp tu khảu, co̱i xo ngoòng xáu 
Po̱ cúa bại luc, Lạo mì nả chang ti̱ khít lít; vạ Po̱ cúa bại luc, Lạo hăn đâng ti̱ khít 
lít, co̱i au slưởng hẩư bại luc. 

7Pư̱a bại luc xo ngoòng, dá du̱ng bại cằm pjấu lứng tồng dân bưởng nooc a né; 
vỉ hâu nẳm hại cảng lai lẻ đảy pjá cằm. 

8Dá tò i hâu a né, vỉ Po̱ bại luc chắc bại luc cẩn lăng mòn cón bại luc xằng xo ngầư 
Te dá. 

9Pện, bại luc hạy xo ngoòng pền pện nẩy: ‘Lạy Po̱ boong luc dú nưa bôn; Ten Po̱ 
đảy phong thảnh; 

10Mường Bôn cúa Po̱ đảy thâng, Í Po̱ đảy pền, dú đin tồng dú bôn! 

11Xo hẩư boong luc vằn nẩy cúa kin đo vằn; 

12Xo sla tội hẩư boong luc, Tồng boong luc sla hẩư bại cần mì lội xáu boong luc; 

13Xo dá sle boong luc lộm khảu chò láu, Tọ cháu boong luc oóc khói hôm ác! [Vỉ 
Mường Bôn, quền rèng, lung phjức xày thuộc mừa Po̱ tơ̱i tơ̱i. A-men.]’ 
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14 Hại bại luc sla lội hẩư cần đai, lẻ Po̱ bại luc dú nưa bôn tố sla hẩư bại luc. 

15Tọ hại bại luc bấu sla lội hẩư cần đai, lẻ Po̱ bại luc dú nưa bôn tố bấu sla hẩư 
bại luc náo. 

16Pư̱a bại luc chẳn kin, dá chả chí nả bứa tồng bại cần pjàng mjạp a né, vỉ hâu 
chả chí mốc slổm sle hẩư mượi cần chắc hâu chẳn kin chầy. Câu cạ bại luc ca 
rình, bại cần tỉ nhỉn đảy fấn slưởng cúa rầu dá. 

17Tọ mư̱a bại luc chẳn kin, hạy pét dầu tềnh hua, vạ dào nả, 

18sle cần hâu bấu chắc bại luc đang slí chẳn kin, tọ mì tán Po̱ luc, le Lạo mì nả 
chang ti̱ khít lít chắc đảy chầy, vạ Po̱ bại luc, Lạo hăn đâng ti̱ khít lít co̱i slưởng 
hẩư bại luc.” 

Kho Pảo Chăn 
(Lu-ca 12:33,34) 

19 “Bại luc dá thom củ cúa cái dú tềnh nả đin, le ti̱ mì puốc pjn, niểng kin hết va̱i, 
vạ cần lặc tào lốc, dốc pha xa au a né. 

20Tọ hạy thom củ cúa cái dú nưa bôn, le ti̱ bấu mì puốc pjn, niểng kin hết va̱i, tố 
bố mì cần lặc tào lốc, dốc pha xa au đảy. 

21Vỉ cúa cái bại luc dú hâư, lẻ hua châư bại luc tố dú mỉn.” 

Ảng Lung cúa ăn đang 
(Lu-ca 11:34-36) 

22“Tha le đén cúa ăn đang. Hại tha luc đây lẻ tằng ăn đang luc têm ảng lung, 

23tọ hại tha luc tầư va̱i lẻ tằng ăn đang luc ngàu đăm. Pện, hại ảng lung chang 
đâng luc tán ngàu đăm lẻ ngàu đăm tỉ cải lai ớ!” 

Ăn dau hí 
(Lu-ca 16:13; 12:22-31) 

24“Bấu cầư hết khỏi hẩư sloong cần chủa đảy náo; vỉ co̱i chằng kẹt chủa nẩy rụ 
cạ pây điếp chủa pại, rụ cạ ngòi nắc chủa nẩy pây ngòi nẩư chủa pại. Bại luc bấu 
va̱ chậư chọ Po̱ Fạ te̱o va̱ chậư chọ ngần chèn đảy. 

25Vỉ pện, Câu phuối xáu bại luc: Dá dau hí đang rầu lèo kin lăng, rụ cạ đúm lăng 
mòn a né; dá dau hí ăn đang rầu lèo nu̱ng lăng a né. Đang slổng bấu ngòi quỉ 
hơn cúa kin rừ, ăn đang bấu ngòi quỉ hơn slửa khóa rừ? 

26Hạy chồm tua nộc fạ nè: bấu ván, bấu tan, bấu ham củ khảu dảo, tọ Po̱ bại luc 
nưa bôn vẩn liệng te chầy nẻ. Bại luc bố đảy ngòi quỉ hơn tua nộc rừ? 

27Te̱o mì cầư chang bại luc pjom dau hí sle hết hẩư tơ̱i cần rầu rì them ỉ xít nâng 
bấu? 
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28Nhằng mừa slửa khóa, pền rừ bại luc dau hí hết lăng chế? Hạy ngòi chồm bại 
bjóc họe nooc to ̱ ng buốt khửn pền rừ nè; te bố háp béc nắc nẩư, tố bấu khên 
phải; 

29tọ Câu cạ bại luc, mái cạ vuồng Xa-lô-môn chàu mjạc thâng hâư, tố bấu đảy 
nu̱ng đây táy đuông đeo chang bại đuông bjóc nẩy náo. 

30Pện, bại cần nọi slim slứn pại ời, hại bjóc nhả nooc to ̱ ng, ca này nhằng slổng, 
pjuc tầư vít khảu lo, tọ Po̱ Fạ nhằng hẩư te nu̱ng đây pền pện nẻ, lọ lăng le bại 
luc? 

31Vỉ pện, dá dau hí vạ táng xam khắm; ‘Boong rầu co̱i kin lăng đảy?’ ‘Đúm lăng?’ 
‘Nu̱ng lăng chế?’ 

32Vỉ thuổn thảy bại dổng nẩy dân bưởng nooc vẩn xa thắp, vạ Po̱ bại luc dú nưa 
bôn đạ chắc mượi ăn cẩn diếu cúa bại luc. 

33Tọ tầu đú, hạy xa thắp Mường Bôn cúa Po̱ Fạ vạ ăn chăn chỉnh cúa Te, lẻ Te 
co̱i pảo hẩư bại luc mượi dổng tỉ them. 

34Pện, dá dau hí mừa vằn pjuc, vỉ vằn pjuc co̱i táng hí hẩư vằn pjuc. Ăn đửa đản 
vằn hâư đo hẩư vằn tỉ.” 

Ma-thi-ơ 7 

Ăn ta xét 
(Lu-ca 6:37, 38, 41, 42) 

1“Dá ta xét cầư sle bại luc khói tầư Chẩu ta xét. 

2Vỉ bại luc ta xét cần hâu pền rừ lẻ Chẩu tố ta xét bại luc pện tỉ, bại luc lào hẩư 
cần hâu cặn hâư lẻ Chẩu tố co̱i lào hẩư bại luc cặn tỉ. 

3Luc lè hăn cái thiện chang tha pi̱ noọng, tọ dạu bấu hăn mạy mon chang tha rầu 
náo? 

4Hết rừ luc cạ pi̱ noọng pện nẩy đảy: ‘Sle khỏi au cái thiện oóc khói tha chài,’ tọ 
mạy mon vẩn nhằng nòn chang tha rầu? 

5Cần pjàng mjạp ời! Tầu đú hạy au mạy mon oóc khói tha rầu cón, chắng hăn rọ 
xa au cái thiện oóc khói tha pi̱ noọng đảy.” 

Bại cằm slon cạ táng 
(Lu-ca 11:9-13; 13:24) 

6“Dá hẩư ma bại cúa thảnh, tố dá vít mặt pảo hẩư mu, hí te nhăm nhâu tẩư kha, 
vạ pắn mà khốp déc bại luc rụ đây. 

7Hạy xo, co̱i đảy; hạy xa, co̱i chập; hạy tốp, tu co̱i khay hẩư bại luc. 

8Vỉ hại cầư xo lẻ đảy; cầư xa lẻ chập; vạ cầư tốp lẻ tu co̱i đảy khay. 
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9Mì cầư chang bại luc, mư̱a luc rầu xo pẻng te̱o hẩư hin mí? 

10Rụ cạ xo pja, tọ dạu hẩư ngù rừ? 

11Pện bại luc thỏ le cần lóa, nhằng chắc hẩư luc rầu bại cúa đây, lọ lăng Po̱ bại 
luc dú nưa bôn te̱o bấu au cúa đây hẩư bại cần xo Te rừ? 

12 Pện lẻ, mái cạ dổng lăng bại luc ái cần hâu hết hẩư rầu, hạy hết dổng mỉn hẩư 
hâu, vỉ tỉ le lệ quản vạ cằm độn cón. 

13Hạy khảu tu cặp, vỉ tu ljộng vạ tàng quảng xoác tải mừa ăn khả chiệt chầy, cần 
khảu mỉn lẻ lai. 

14Nhằng tu cặp vạ tàng eng tải mừa ăn slổng, cần xa hăn đảy lẻ nọi.” 

Cách nhỉn chắc slấy độn cón chá 
(Lu-ca 6:43, 44) 

15“Hạy phứa phóng boong độn cón chá, le bại cần chá hết mèn dàng mà đuổi bại 
luc, tọ chang mốc le cốc ma nuầy tằng náo khốp déc. 

16Bại luc nhỉn chắc hâu ngòi khảu bjóc mác cúa hâu. Mì cần hâư bít mác ít ti̱ pá 
nam, rụ cạ mác ngoa ti̱ pá nhả slắc pày dấư? 

17Pện, hại co đây lẻ pền mác đây a má; nhằng co độc lẻ pền mác độc chầy lá. 

18Co đây bấu pền mác độc đảy, nhằng co độc tố bấu pền mác đây đảy náo. 

19Co hâư bấu pền mác đây, lẻ tầư hẳm pây vạ vít khảu fầy. 

20Pện nẩy, ngòi khảu bjóc mác, bại luc nhỉn chắc đảy hâu lố. 

21Bấu chư̱ mái cạ cầư cảng xáu Câu: ‘Lạy Chẩu, lạy Chẩu,’ lẻ đảy khảu Mường 
Bôn náo né; tọ tán cần hâư hết nèm í nắt Po̱ cúa Câu dú nưa bôn chầy. 

22Khảu Vằn tỉ, lai cần chiềng xáu Câu pện: ‘Lạy Chẩu, lạy Chẩu! Boong luc tứng 
du̱ng ten Chẩu mà cảng độn cón, du̱ng ten Chẩu mà tep quí dá mả, du̱ng ten 
Chẩu mà hết lai pháp lác dá thây?’ 

23Pư̱a tỉ, Câu co̱i phuối rọ ràng xáu hâu pện: ‘Bại cần hết rại ời, hạy phiến oóc 
khói Câu, Câu bố chắc bại mầư slắc pày náo!’” 

Lèo hết nèm cằm Chẩu 
(Lu-ca 6:47-49) 

24“Pện, cầư ti̱nh cằm Câu vạ hết nèm lẻ tồng cần quai quẳm nâng, tẳng rườn rầu 
tềnh puông hin. 

25Mái cạ mì phân chôm lồng, nặm noòng choọng thâng, lồm thoỏng rèng, rườn 
tỉ vẩn dặng mắn tứng, vỉ đảy xây tềnh puông hin dá. 
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26Nhằng cầư đảy nhìn cằm Câu, tọ bấu hết nèm, lẻ tồng cần tăn bẩư, tẳng rườn 
tềnh pá dài chầy. 

27Mư̱a phân chôm lồng, nặm noòng choọng thâng, lồm thoỏng rèng, lẻ rườn tỉ 
tốm lồng, mất va̱i nắc dựt lố.” 

28 Mư̱a Chẩu Dê-xu phuối bại cằm tỉ xong, boong dân hăn lác lao mừa ăn tạy slon 
cúa Te; 

29vỉ Te tạy mì thẩm quền, bấu tồng bại slấy mai slao náo. 

Ma-thi-ơ 8 

Chẩu Dê-xu da đây cần pền hẩu 
(Mác 1:40-45; Lu-ca 5:12-16) 

1Pư̱a Chẩu Dê-xu tứ tềnh pù lồng, mì lai cần pây nèm Te cải. 

2Tỉ cà, mì cần nâng pền hẩu mà qui̱ tó nả Te vạ chiềng pện: “Lạy Chẩu, hại Chẩu 
nắt, Chẩu hết hẩư luc đảy slâư lố.” 

3Chẩu Dê-xu doại mừ tùm thâng cần tỉ, vạ phuối pện: “Câu nắt, hạy slâư khoái.” 
Cần pền hẩu diền đảy slâư. 

4Chẩu Dê-xu slắng cạ pện: “Hạy ngòi hẩư đây, dá cảng lăng xáu cầư a né, tọ hạy 
pây chiềng nả slấy tể lệ vạ chầư cúa lệ đảy Môi-xe tạy, sle hết chửng hẩư mượi 
cần chắc.” 

Chẩu Dê-xu da đây cần khen kha cúa cần cốc đội 
(Lu-ca 7:1-10) 

5Pư̱a Chẩu Dê-xu khảu fố Ca-bê-na-um, mì cần cốc đội nâng mà nải xo Te pện: 

6“Chiềng Slấy, cần khen kha cúa khỏi tầư fươ̱i pa̱i, nòn liêt dú rườn nấy, chếp 
đát cải dá.” 

7Chẩu Dê-xu phuối pện: “Ngo co̱i mừa da đây hẩư te nè.” 

8Cần cốc đội pjá cằm: “Lạy Chẩu, khỏi bấu đảng tỏn Chẩu khảu rườn náo, tán xo 
Chẩu phuối cằm nâng lẻ cần khen kha cúa khỏi đảy đây ngay á. 

9Vỉ chăn khỏi dú tẩư quền cần đai, khỏi tố mì quân lỉnh tẩư quền khỏi a mớ; 
khỏi cạ hò nẩy: ‘Pây!’ lẻ te pây ngay; cạ hò đai: ‘Mà!’ lẻ te mà lớ; vạ cạ cần khen 
kha cúa khỏi: ‘Hết viêc nẩy!’ lẻ te hết.” 

10Chẩu Dê-xu đảy nhìn lẻ hăn lác vạ phuối xáu bại cần pây nèm Te pện: “Ngo cạ 
bại ni ca rình, Ngo xằng hăn cầư chang I-xơ-ra-ên mì slim slứn pện nẩy. 

11Ngo cạ hẩư bại ni chắc: Tẳm bưởng đông, bưởng tây co̱i mì lai cần mà năng tó 
bàn xáu Áp-ra-ham, I-xác, vạ Da-cốp chang Mường Bôn. 
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12Tọ bại luc cúa Mường Bôn te̱o tầư vít oóc ti̱ đăm lít pạng nooc, ti̱ mì thái hảy 
vạ khít khẻo.” 

13Chẩu Dê-xu chắng phuối xáu cần cốc đội pện: “Hạy ngoạc mừa khoái! Ni slứn 
pền rừ, co̱i đảy pện tỉ.” Cần khen kha diền đảy đây. 

Chẩu Dê-xu da đây me̱ tái Phi-e-rơ vạ lai cần đai 
(Mác 1:29-34; Lu-ca 4:38-41) 

14Têm mỉn, Chẩu Dê-xu khảu rườn Phi-e-rơ, hăn me̱ tái cúa ké nựa đướt nòn 
tềnh chường. 

15Te tùm khảu mừ me̱ mỉn, nựa đướt pjăc oóc khói; me̱ mỉn chắng tứn dặng 
chậư chọ Te. 

16Đăm mà, cần hâu au mà thú Te lai cần tầư quí tò; Te du̱ng cằm phuối tep quí 
oóc vạ da đây mượi cần khẩy nạo. 

17Pện le, cằm cúa slấy độn cón Ê-xai cảng cạ: “Chăn Te tải au khẩy chếp cúa 
boong rầu, Vạ háp au mượi pỉnh nạo cúa boong rầu,” đảy pền ca rình. 

Lèo hết pền rừ sle nèm Chẩu 
(Lu-ca 9:57-62) 

18Mư̱a hăn boong cần tài lai hỏm quenh, Chẩu Dê-xu oóc lệnh pây quá phắng 
pạng pại. 

19Slấy tạy lệ nâng mà chiềng cắp Te pện: “Chiềng Slấy, Slấy pây hâư lẻ khỏi nèm 
mỉn,” 

20Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Tua hên mì thẳm, nộc fạ mì lằng, tọ nhằng Luc Tua Cần 
bấu mì ti̱ mon hua.” 

21Luc slay đai nâng chiềng cắp Te pện: “Lạy Chẩu, xo hẩư phép luc mừa phăng 
củ po̱ luc cón.” 

22Tọ Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Hạy nèm Câu, sle cần thai phăng cần thai cúa hâu.” 

Hết tặng xá lồm cải 
(Mác 4:35-41; Lu-ca 8:22-25) 

23Chẩu Dê-xu lồng lừa, tằng bại luc slay tố pây nèm Te. 

24Rằm rựt, mì xá lồm cải nâng rèng pặt khửn tềnh hải, phoòng thoỏng xòa khảu 
lừa; tọ Te đang slí nòn. 

25Bại luc slay pây pjốc Te tứn vạ vèo: “Chẩu ời, cháu boong luc đuổi lá! Boong 
rầu thai đai!” 

26Chẩu phuối: “Bại cần nọi slim slứn pại ời, pền rừ bại luc lao cạ lai?” Chẩu diền 
tứn dặng quái lồm vạ hải, lẻ te dặng tặng xích. 
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27Bại luc slay hăn lác lao cải, xam căn: “Cần nẩy le cầư tằng cạ lồm vạ hải tố ti̱nh 
lệnh cần chế?” 

Sloong cần tầư quí tò dú Nga-đa-ra 
(Mác 5:1-20; Lu-ca 8:26-39) 

28Pư̱a khảm cằn pạng pại, khảu ti̱ đin dân Nga-đa-ra, Chẩu Dê-xu chập sloong 
cần tầư quí tò tứ bại fằn leo oóc mà; te rại cải, tằng cạ bấu mì cầư đi pây quá 
tàng mỉn. 

29Boong te vèo khửn: “Luc cúa Po̱ Fạ ời, viêc boong khỏi hết quen lăng thâng 
Chẩu dấư? Mí chư̱ Chẩu mà thâng nẩy sle hết khỏ boong khỏi cón slì hạn ná?” 

30Mư̱a mển, cách mỉn bấu quây kỉ lai, mì tàn mu nâng tài lai đang slí kin. 

31Bại quí fàn xo Chẩu Dê-xu pện: “Hại Chẩu tep boong khỏi oóc, hẩư boong khỏi 
nhập khảu tàn mu pại né.” 

32Chẩu cạ: “Pây khoái!” Bại quí diền pjăc oóc khói sloong cần mỉn vạ khảu đang 
tàn mu. Lỉu tỉu tằng tàn tứ phắng lính chón lồng hải, thai dăm lẹo. 

33Bại cần hen mu tả ni, lẻn mừa fố, la ̱n te̱o mượi viêc, tằng cạ viêc sleng oóc hẩư 
sloong cần tầư quí tò. 

34Tằng fố oóc mà chập Chẩu Dê-xu; chắng hăn Te lẻ nải xo Te pjăc oóc khói ti̱ 
đin hâu. 

Ma-thi-ơ 9 

Chẩu Dê-xu da đây fươ̱i pa̱i 
(Mác 2:1-12; Lu-ca 5:17-26) 

1Chẩu Dê-xu lồng lừa, khảm hải ngoạc mừa háng fố đin que. 

2Cần hâu au mà hẩư Te cần fươ̱i pa̱i nâng nòn tềnh chường. Chẩu Dê-xu hăn 
slim slứn cúa hâu le phuối xáu cần fươ̱i pa̱i pện: “Luc ời, hạy mắn slim, tội luc 
đảy sla dá.” 

3Mư̱a tỉ, mì kỉ slấy mai slao nẳm ngị pện: “Cần nẩy cảng toỏng phạm dá lớ.” 

4Chẩu Dê-xu chắc í nẳm hâu pện phuối: “Pền rừ chang mốc slẩy bại ni te̱o mì í 
lóa pện nẩy? 

5Chang sloong tàng cảng: ‘Tội luc đảy sla dá,’ rụ cạ ‘Hạy tứn dặng nháng pây,’ 
tàng hâư ngai hơn chẹ? 

6Tọ sle bại ni chắc Luc Tua Cần dú nả đin mì thẩm quền sla tội” — Te chắng 
phuối xáu cần fươ̱i pa̱i — “Hạy tứn dặng, béc chường ngoạc mừa rườn a nè.” 

7Cần fươ̱i pa̱i tứn dặng mừa rườn rầu. 
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8Boong dân tha hăn ăn viêc nẩy xày lao dản, vạ tài slung Po̱ Fạ, Lạo đạ pảo hẩư 
tua cần thẩm quền pện nẩy. 

Chẩu Dê-xu roọng riệc Ma-thi-ơ. – Ăn chẳn kin 
(Mác 2:13-17; Lu-ca 5:27-32) 

9Pjăc ti̱ tỉ, Chẩu Dê-xu hăn cần nâng ten roọng hết Ma-thi-ơ đang slí năng dú 
hoỏng thỏe; Te phuối xáu ké pện: “Hạy nèm Câu.” Ma-thi-ơ tứn dặng, pây nèm 
Te. 

10 Đang slí năng kin chang rườn, mì lai cần slu thỏe vạ cần mì tội mà năng đuổi 
Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay cúa Te. 

11Hăn pện, cần Pha-ri-xi cảng xáu luc slay cúa Te pện: “Pền rừ Slấy cúa bại chài 
kin tó xáu boong slu thỏe vạ boong cần tội chẩy?” 

12Chẩu Dê-xu đảy nhìn cằm mỉn lẻ phuối: “Cần rèng lôm bấu cẩn thâng slấy da 
náo, tọ cần khẩy chếp chắng cẩn thâng chầy. 

13Hạy pây khoái, vạ slon hẩư thông í ngịa cằm nẩy: ‘Ngo ái mốc slẩy slương slép 
hơn cúa tể chầy lá.’ Vỉ Ngo mà bấu chư̱ sle roọng cần chăn chỉnh náo, tọ roọng 
cần mì tội.” 

14Mư̱a tỉ, bại luc slay cúa Dăng mà xam Chẩu Dê-xu pện: “Vỉ rừ boong khỏi vạ 
cần Pha-ri-xi tằng náo chẳn kin, nhằng bại luc slay cúa Slấy bấu chẳn kin náo?” 

15Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Mư̱a po̱ khươi nhằng đang slí dú đuổi khéc mà kin bái, 
lẻ hâu te̱o puồn bứa đảy mí? Tọ mư̱a po̱ khươi đảy au pây khói hâu dá, lẻ hâu 
chắng chẳn kin a má. 

16Bấu cầư phung ám phải mấư khảu bâư slửa cáu náo, vỉ ám phung te déc khát 
slửa cáu, hết hẩư ti̱ khát cang toác lai them. 

17Tố bấu mì cầư hỉa lẩu mấư khảu tẩu năng cáu náo; hại hết pện lẻ tẩu héc, lẩu 
luây oóc, vạ tẩu tầư đoóc va̱i. Tọ cần hâu hỉa lẩu mấư khảu tẩu năng mấư sle 
tằng sloong đảy chướng đây.” 

Luc nhình Dai-ru vạ cần me̱ nhình tầư lươt lồng 
(Mác 5:21-43; Lu-ca 8:40-56) 

18Chẩu Dê-xu nhằng đang slí phuối bại cằm nẩy, lẻ mì lạo ngòi chướng rườn hội 
mà thâng, qui̱ kháu lồng nải xo: “Luc nhình cúa khỏi chắng thai! Xo Slấy mừa tặt 
mừ khảu te pây sle te đảy slổng.” 

19Chẩu Dê-xu tứn dặng, cắp bại luc slay pây nèm lạo ngòi chướng. 

20Mư̱a mển, mì me̱ nhình nâng tầư lươt lồng slíp nhi̱ pi dá, khảu lặp lăng vạ tùm 
khảu tin slửa cúa Te. 

21Vỉ me̱ mỉn hác nẳm cạ: “Tán tùm thâng slửa Te lẻ ngo đảy đây ngay á.” 
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22Chẩu Dê-xu ngoạc lăng hăn me̱ lẻ cạ: “Luc ời, hạy ỏn slim né! Slim slứn cúa luc 
cháu luc dá.” Cần me̱ nhình nẩy diền đảy đây. 

23Chẩu Dê-xu khảu rườn lạo ngòi chướng rườn hội, hăn hâu pấu xáo vạ pá đông 
hết nhào nhào, 

24Te cạ pện: “Hạy pjăc oóc! Lan nhình nẩy bấu chư̱ thai náo, te đang slí nòn 
chầy.” Hâu diềm khua Chẩu. 

25Pư̱a pá đông tầư tep oóc dá, Chẩu nháng khảu, căm mừ lan nhình lẻ te diền 
dống khửn. 

26Tin nẩy đảy thình oóc thuổn búng mỉn. 

Chẩu Dê-xu da bại khẩy nạo đai 

27Mư̱a Chẩu Dê-xu pjăc ti̱ mỉn, mì sloong cần bót pây nèm Te, vạ vèo xo pện: 
“Luc Lan cúa Đa-vít ời, xo slương slép boong luc đuổi!” 

28Lăng slì khảu rườn, sloong cần bót khảu xẩư Te. Chẩu Dê-xu phuối xáu hâu 
pện: “Bại luc slứn, Câu hết đảy dổng bại luc cò ngoòng bấu?” Hâu pjá cằm: 
“Chiềng Chẩu, boong luc slứn ớ.” 

29Te tùm khảu tha hâu vạ phuối pện: “Bại luc slứn pền rừ lẻ co̱i đảy đây pền 
pện.” 

30Tha hâu diền đảy lung. Chẩu Dê-xu khên cằm cạ hâu: “Hạy ngòi hẩư đây a né, 
dá hẩư cầư chắc viêc nẩy.” 

31Tọ hâu oóc pây thình ten Te thuổn mượi ti̱. 

32Pư̱a pjăc ti̱ tỉ, cần hâu au mà hẩư Te cần vặm nâng tầư quí tò. 

33Quí tầư tep oóc khói vạ cần vặm cảng đảy. Boong dân hăn lác lao cải, cảng cạ: 
“Xằng hăn viêc nâng pện nẩy dú I-xơ-ra-ên slắc pày ớ.” 

34Pện tọ, cần Pha-ri-xi te̱o cảng: “Ké mỉn pjom khảu quí vuồng sle tep quí chầy 
lá.” 

35 Chẩu Dê-xu pây thuổn bại fố, bại bản, tạy slon chang bại rườn hội, páo dảng 
Tin Đây mừa Mường Bôn vạ da đây mượi dổng khẩy chếp. 

36Mư̱a hăn boong cần tài lai, Te đát slẩy slương slép vỉ hâu tủng sliểu vạ slán 
slác tồng mèn dàng bấu mì cần hen. 

37Te phuối xáu bại luc slay pện: “Mùa hải lẻ chăn tầư tọ cần hải lẻ nọi. 

38Pện, hạy xo ngầư Chẩu mùa hải khiển cần hải pây khảu mùa hải cúa Te.” 

Ma-thi-ơ 10 
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Chẩu lươc slíp nhi̱ luc slử 
(Mác 2:13-19; Lu-ca 6:12-16) 

1Chẩu Dê-xu roọng slíp nhi̱ luc slay khảu mà, chao thẩm quền hẩư sle tep bại 
phi slá, vạ da đây mượi khẩy chếp. 

2Nẩy le ten slíp nhi̱ luc slử: Cón nhết le Xi-môn, tố roọng hết Phi-e-rơ vạ Anh-rê 
le noọng áo; Da-cơ luc cúa Xê-bê-đê vạ Dăng le noọng áo te; 

3Phi-líp vạ Ba-thê-lê-mi; Thô-ma, Ma-thi-ơ cần slu thỏe; Da-cơ luc cúa A-phê, 
Tha-đê; 

4Xi-môn cần thuộc nhúm Ca-na-nê-an, Du-đa Ích-ca-ri-ốt le cần fản Chẩu. 

5Chẩu Dê-xu khiển slíp nhi̱ luc slử nẩy pây vạ slắng pện: “Dá pây khảu búng dân 
bưởng nooc, tố dá khảu fố nâng hâư cúa dân Xa-ma-ri a né; 

6tọ đây hơn, hạy pây đuổi bại tua mèn dàng lạc cúa rườn I-xơ-ra-ên. 

7Mư̱a pây tàng, hạy páo dảng pện: ‘Mường Bôn mà thâng xẩư dá.’ 

8Hạy da đây cần chếp iểu, hết hẩư cần thai slổng te̱o, hết slâư cần pền hẩu vạ 
tep quí. Bại luc đạ nhỉn đai, lẻ lèo hẩư đai a né. 

9Dá tải kim, ngần, rụ cạ chèn chang slai lặng a né; 

10tố dá tải thông pây tàng, rụ cạ sloong slửa, hài rụ cạ tậu, vỉ cần hết viêc đảng 
đảy cúa kin. 

11Mư̱a khảu mái cạ fố hâư rụ cạ bản hâư, hạy xam khắm dú mỉn mì cầư le cần 
ngám tảy, hạy dú ti̱ tỉ hẩư thâng mư̱a pây. 

12Hại khảu rườn hâư, hạy ngầư pình an hẩư rườn tỉ; 

13hại rườn tỉ ngám tảy, lẻ ăn pình an cúa bại luc co̱i dú đuổi hâu; náo ní, ăn pình 
an cúa bại luc co̱i ngoạc mà đuổi bại luc. 

14Hại cầư bấu tỏn rặp, rụ cạ bấu ti̱nh cằm bại luc lẻ mư̱a pjăc rườn rụ cạ fố tỉ, 
hạy thoái bụi chắp ti̱ kha bại luc đuổi. 

15Câu cạ bại luc ca rình, thâng vằn phán xét, đin Xô-đôm vạ Ngô-mô-rơ co̱i tầư 
fạt nẩư hơn fố tỉ. 

16 Nè, Câu khiển bại luc pây tồng mèn dàng dú chang tàn ma nuầy. Pện hạy quai 
khẻo tồng ngù, hiến mop tồng nộc cu áp. 

17Hạy phứa phóng cần bưởng nooc, vỉ hâu co̱i nôp bại luc hẩư Tòa Án vạ tụp 
fiền bại luc chang rườn hội. 

18Vỉ Câu, bại luc co̱i tầư tải mừa tó nả bại tống lệnh vạ bại vuồng, sle hết chửng 
hẩư hâu vạ bại dân bưởng nooc. 
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19Tọ mư̱a hâu nôp bại luc, dá hí lèo cảng pền rừ, rụ cạ cảng dổng lăng mòn; 
chang dờ mỉn, dổng lăng lèo cảng co̱i đảy pảo hẩư bại luc. 

20Vỉ bấu chư̱ bại luc hác cảng náo, tọ Chẩu Khoăn cúa Po̱ bại luc co̱i cảng quá bại 
luc. 

21Pi̱ co̱i nôp noọng sle tầư khả, po̱ co̱i nôp luc, luc co̱i roàng tứn pjẻ xáu po̱ me̱ 
vạ hết hẩư hâu lèo thai. 

22Bại luc co̱i tầư mượi nòi cần thù chằng vỉ ten Câu, tọ cầư mắn slim ki hẩư thâng 
slút hang lẻ đảy cháu. 

23Pư̱a cần hâu pắt náp bại luc chang fố nẩy, hạy ni khảm fố pại; Câu cạ bại luc ca 
rình, bại luc xằng pây lẹo bại fố cúa I-xơ-ra-ên lẻ Luc Tua Cần mà thâng dá. 

24 Luc slay bấu hơn slấy náo, cần khen kha tố bấu hơn chủa. 

25Luc slay đảy táy slấy, cần khen kha đảy táy chủa lẻ đo dá. Chủa rườn tọ nhằng 
tầư roọng Bê-ên-xê-bun, lọ lăng le cần đâng rườn ó! 

26Pện, bại luc dá lao hâu; vỉ bấu mì dổng lăng dăm vậy tọ bố tầư pài oóc, bấu mì 
dổng lăng lặm đăm tọ bố tầư hớ oóc náo. 

27Pện nẩy dổng lăng Câu cảng xáu bại luc chang ngàu đăm, hạy cảng oóc nooc 
ảng lung; dổng lăng bại luc đảy nhìn ngì ngùm pạng xu, hạy páo rọ tềnh pài 
rườn. 

28Dá lao bại cần khả ăn đang, tọ bấu khả đảy tinh khoăn, nha ̱ n lao Lạo khả chiệt 
đảy tằng khoăn cắp ăn đang chang ngục fầy. 

29Sloong tua nộc choóc bấu chư̱ tán khai đảy mưn nâng rừ? Pện tọ, bấu hác tua 
tốc lồng đin nooc í nắt cúa Po̱ bại luc. 

30Tằng cạ phjôm tềnh hua bại luc tố đảy án lẹo dá. 

31Vỉ pện, dá lao, vỉ bại luc quỉ hơn lai tua nộc choóc. 

32Pện lẻ, hại cầư xưng nhỉn Câu tó nả mượi cần, Câu tố xưng nhỉn cần tỉ tó nả Po̱ 
cúa Câu dú nưa bôn; 

33nhằng cầư vộ tả Câu tó nả mượi cần, Câu tố vộ tả hâu tó nả Po̱ cúa Câu dú nưa 
bôn lố. 

34Dá nẳm Câu mà sle au pình an hẩư bôn đin. Câu mà thâng, bấu chư̱ au hẩư 
pình an náo, tọ sle păn sloong. 

35Câu mà sle păn pjăc luc chài cắp po̱, luc nhình cắp me̱, luc lùa cắp me̱ phua; 

36vạ cần thù cúa rầu te̱o le cần đâng rườn chầy. 
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37Cầư điếp po̱ rụ cạ me̱ hơn Câu lẻ bấu ngám tảy cắp Câu náo, cầư điếp luc chài, 
luc nhình hơn Câu tố bấu ngám tảy cắp Câu đảy. 

38Cầư bấu béc slập các khoáy cúa đang rầu sle pây nèm Câu lẻ bố ngám tảy cắp 
Câu. 

39Cầư chướng đang slổng rầu lẻ mất; nhằng cầư vỉ Câu tọ mất đang slổng rầu lẻ 
co̱i xa te̱o đảy. 

40 Cầư rặp tỏn bại luc le rặp tỏn Câu; cầư rặp tỏn Câu le rặp tỏn Lạo khiển Câu 
mà. 

41Cầư rặp tỏn slấy độn cón nâng vỉ le slấy độn cón, lẻ co̱i nhỉn fấn slưởng cúa 
slấy độn cón; cầư tỏn rặp cần chăn chỉnh nâng vỉ le cần chăn chỉnh, lẻ co̱i nhỉn 
fấn slưởng cúa cần chăn chỉnh. 

42Cầư hẩư cần nâng chang bại cần eng nóm nẩy tán choóc nặm đảng nâng, vỉ 
cần tỉ le luc slay cúa Câu; Câu cạ bại luc ca rình, cần mỉn bấu mất fấn slưởng cúa 
rầu náo.” 

Ma-thi-ơ 11 

1Pư̱a slon cạ hẩư slíp nhi̱ luc slử xong, Chẩu Dê-xu pjăc ti̱ tỉ, pây tạy slon vạ páo 
dảng chang bại fố cúa hâu. 

Cằm xam cúa Dăng Báp-tít 
(Lu-ca 7:18-35) 

2Dăng dú chang tù đảy nhìn mừa bại công viêc cúa Lạo Krit, pện khiển bại luc 
slay rầu pây chiềng xáu Chẩu: 

3“Slấy chư̱ le Lạo lèo mà thâng, rụ cạ boong khỏi nhằng lèo thả lạo đai nẩy?” 

4Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Hạy mừa la ̱n te̱o hẩư Dăng dổng lăng bại ni đảy nhìn vạ 
hăn: 

5Cần bót lè hăn, cần pa̱i pây đảy, cần pền hẩu đảy slâư, cần nuốc đảy nhìn, cần 
thai đảy slổng te̱o, vạ cần khỏ đảy nhìn Tin Đây. 

6Phúc hẩư cần hâư bấu ngi ngở Ngo!” 

7Pư̱a hâu mừa dá, Chẩu Dê-xu chắng cảng mừa Dăng hẩư boong dân pện: “Bại 
ni oóc chồm lăng chang to ̱ ng lẹng nẩy? Co mạy ỏ nâng tầư lồm fèn rụ đây? 

8Bại ni oóc mà sle chồm dổng lăng chế? Mí chư̱ sle chồm cần nu̱ng slửa đây mjạc 
ná? Tỉ cà, bại cần nu̱ng slửa đây mjạc lẻ dú chang cung vuồng. 

9Bại ni te̱o oóc mà sle chồm dổng lăng them nỏ? Mí chư̱ sle chồm slấy độn cón 
nâng ná? Chư̱, Ngo cảng xáu bại ni, mì cần nâng nhằng hơn tằng slấy độn cón 
them. 
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10Mì cằm mai mừa cần tỉ pện: ‘Nè, Câu khiển lạo tang nả cúa Câu pây cón Luc, 
Cần tỉ co̱i tọn tàng cón hẩư Luc’ 

11Ngo cạ bại ni ca rình, chang bại cần đảy cần nhình sling oóc, bấu mì cầư cải 
hơn Dăng Báp-tít náo; pện tọ, cần eng nhết chang Mường Bôn nhằng cải hơn ké 
tỉ. 

12Tứ vằn Dăng Báp-tít thâng ca này, Mường Bôn tầư slức ép tài rèng, vạ cần hôm 
ác ái chám au Mường Bôn tỉ. 

13Vỉ thuổn thảy bại slấy độn cón vạ lệ quản đảy cảng độn cón hẩư thâng tơ̱i 
Dăng. 

14Hại bại ni ái slứn pện lẻ ké tỉ chăn le Ê-li, cần lèo mà. 

15Cầư mì xu, hạy kèng xu ti̱nh! 

16Ngo lèo pỉ thá cần nẩy xáu cầư? Thá cần tồng boong đếch eng năng nooc háng, 
roọng riệc pằng dạu vạ cảng: 

17‘Boong khỏi pấu xáo, tọ bại pằng dạu bấu tèo mủa; Boong khỏi hát bài chếp 
đát, tọ bại pằng dạu bấu thái hảy.’ 

18Vỉ Dăng mà thâng, bấu kin bấu đúm lẻ cần hâu cảng: ‘Dăng tầư quí tò dá lớ’ 

19Luc Tua Cần mà thâng, kin vạ đúm lẻ hâu te̱o cảng: ‘Tỉ cà, cần nâng nắt kin, 
hứn đúm; hết pậu xáu cần slu thỏe vạ cần pền tội ớ!’ Pện tọ, ăn quai quẳm đảy 
hết chửng quá bại viêc hết cúa te.” 

Quái đá dân bại fố bấu slứn 
(Lu-ca 10:13-15) 

20Vỉ boong dân bại fố ti̱ Chẩu Dê-xu đạ hết lai pháp lác vẩn bấu chắc chỏi xá, pện 
Te quái đá: 

21“Lẹo tàng hẩư ni, fố Cô-ra-xin! Lẹo tàng hẩư ni, fố Bết-xai-đa! Vỉ hại bại pháp 
lác đảy hết chính chang bại ni dá, đảy hết dú Ti-rơ vạ Xi-đôn lẻ hâu nu̱ng slửa 
nháng, phjắp tâu tềnh hua, đế đệ chắc chỏi xá dá. 

22Pện nẩy Ngo cạ bại ni, thâng vằn phán xét, Ti-rơ cắp Xi-đôn co̱i tầư nẩư hơn 
bại ni. 

23Nhằng ni, fố Ca-bê-na-um, ni co̱i đảy dạu slung thâng tùm bôn á? Bấu, ni co̱i 
tầư hạ lồng tẳm âm phủ. Vỉ bại pháp lác đảy hết oóc chang ti̱ ni dá, hại đảy hết 
dú Xô-đôm lẻ fố tỉ vẩn nhằng hăn thâng vằn nẩy. 

24Pện nẩy, Ngo cạ bại ni, chang vằn phán xét, đin Xô-đôm co̱i tầư xử nẩư hơn 
bại ni.” 

Tin Đây đảy hớ oóc hẩư đếch ón 
(Lu-ca 10:21,22) 
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25Mư̱a tỉ Chẩu Dê-xu cảng pện: “Chiềng Po̱, Chẩu cúa bôn đin, Luc khăn on Po̱, vỉ 
Po̱ vậy bại dổng nẩy tó xáu cần quai quẳm, cần lung mốc dá, tọ đảy hết rọ hẩư 
đếch ón. 

26Chăn pện, chiềng Po̱, vỉ dổng nẩy đây í cúa Po̱. 

27Po̱ chao mượi dổng hẩư Luc dá, nooc Po̱, bấu mì cầư chắc Luc náo. Nooc Luc 
vạ cần hâư Luc ái hết rọ hẩư lẻ tố bấu mì cầư chắc Po̱. 

28Bại cầư nết nưới vạ háp nắc, hạy pặt mà đuổi Ngo, Ngo co̱i hẩư bại ni đảy êm 
cha̱i. 

29Ngo mì mốc slẩy rương hiến, nhươ̱ng nả; hạy thư éc cúa Ngo vạ slon nèm Ngo 
lẻ tinh khoăn bại ni đảy êm cha̱i. 

30Vỉ éc Ngo êm bá vạ háp Ngo nẩư nỏ.” 

Ma-thi-ơ 12 

Hết viêc chang vằn xa-bát 
(Mác 2:23-28; Lu-ca 6:1-5) 

1 Mư̱a tỉ, khảu vằn xa-bát, Chẩu Dê-xu pây khoang quá to ̱ ng nà mec cảng, bại luc 
slay cúa Te mốc dác, pện bít đuông khẩu mà kin. 

2Bại cần Pha-ri-xi hăn pện, cảng xáu Te: “Chồm tỉ cà, bại luc slay Slấy hết dổng 
bấu đảy phép hết chang vằn xa-bát.” 

3Tọ Te pjá cằm: “Bại ni xằng đoọc mừa viêc Đa-vít hết, mư̱a ké cắp bại cần pây 
nèm tầư mốc dác rừ? 

4Ké đạ khảu rườn Po̱ Fạ kin pẻng pài chầư, dổng pẻng ké vạ bại cần pây nèm 
bấu đảy phép kin, tán sle hẩư tooc bại slấy tể lệ chầy. 

5Rụ cạ bại ni xằng đoọc chang lệ quản cạ, khảu vằn xa-bát, bại slấy tể lệ chang 
rườn slớ toỏng phạm vằn xa-bát tọ bấu pền tội mỉn rừ? 

6Tọ Ngo cảng xáu bại ni, dú nẩy, mì Lạo nâng cải hơn tằng cạ rườn slớ. 

7Hại bại ni thông đảy í ngịa cúa cằm nẩy: ‘Ngo ái mốc slẩy slương slép, bấu chư̱ 
ái cúa tể’ lẻ bại ni đạ bấu khửn án cần bấu mì tội; 

8Vỉ Luc Tua Cần le Chẩu cúa vằn xa-bát.” 

Chẩu Dê-xu da khẩy chang vằn xa-bát 
(Mác 3:1-6; Lu-ca 6:6-11) 

9Chẩu Dê-xu pjăc ti̱ mỉn, pây khảu rườn hội. 

10Dú mỉn mì cần nâng pền phả mừ pỉu. Hâu xam Te: “Chang vằn xa-bát đảy phép 
da khẩy bấu chè?” Hâu xam pện nẩy sle tò cảo Te. 
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11Te phuối xáu hâu: “Cầư chang bại ni mì tua mèn dàng nâng tầư lộm lồng xum 
chang vằn xa-bát bấu lac te khửn rừ? 

12Lọ lăng tua cần nhằng quỉ hơn mèn dàng lai cặn hâư! Pện chang vằn xa-bát 
đảy phép hết viêc đây.” 

13Te chắng phuối xáu cần pỉu mừ: “Hạy doại mừ oóc!” Cần tỉ doại mừ oóc, lẻ mừ 
đảy đây tồng mừ bưởng. 

14Bại cần Pha-ri-xi oóc mà, bàn kí cáo chổng xáu Te vạ xa tàng khả Te. 

15Chẩu Dê-xu chắc dổng tỉ, pện phiến khói ắm mỉn. Mì lai cần nèm Te, vạ Te da 
đây thuổn thảy. 

16Te slắng cạ hâu, dá hớ oóc hẩư cầư chắc Te. 

17Pện le, sle cằm slấy độn cón Ê-xai đạ cảng đảy pền ca rình: 

18“Nẩy le cần khen kha Câu đạ lươc, Cần đảy Câu slương điếp, ngám cò Câu mượi 
dổng. Câu co̱i au Chẩu Khoăn Câu lồng tềnh Cần tỉ, Cần tỉ co̱i chuyền cảng công 
lị hẩư dân bưởng nooc. 

19Cần tỉ co̱i bấu tò ẻo, bố vèo rỏn, Bấu cầư đảy nhìn tiểng cần nooc fố. 

20Cần tỉ co̱i bố hắc co mạy ỏ đạ thụm, Bấu đắp ăn đén ái hoi. Hẩư thâng mư̱a Cần 
tỉ au công lị mà hết hình 

21 Vạ bại dân bưởng nooc tặt ngầư ngoòng ti̱ ten Cần tỉ.” 

Chẩu Dê-xu da cần tầư quí tò. – Tội phạm thâng Chẩu Khoăn. – Co vạ mác 
(Mác 3:20-30; Lu-ca 11:14-23; 12:10) 

22Mư̱a mển, cần hâu au mà hẩư Chẩu Dê-xu cần nâng tầư quí tò, bót vạ vặm; Te 
da đây, hết hẩư cần tỉ cảng đảy vạ lè hăn. 

23Thuổn thảy boong dân xày lác lao, cảng pện: “Rụ cạ cần nẩy le Luc Lan cúa Đa-
vít?” 

24Tọ bại cần Pha-ri-xi đảy nhìn te̱o cạ: “Hại bấu pjom khảu quí vuồng Bê-ên-xê-
bun lẻ cần nẩy bấu tep đảy quí náo.” 

25Chẩu Dê-xu chắc í nẳm cúa hâu pện phuối; “Mường đin hâư táng păn púm lẻ 
tầư tốm tác, fố hâư rụ cạ đâng rườn hâư táng păn púm tố bấu dặng mắn đảy. 

26Nhằng Xa-tan tep Xa-tan, tỉ le te táng păn púm; mường đin cúa te hết rừ dặng 
mắn đảy? 

27Hại Ngo pjom Bê-ên-xê-bun sle tep quí, pện lẻ luc bại ni pjom cầư sle tep quí? 
Vỉ pện, chăn boong te co̱i xét xử bại ni. 
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28Nhằng hại Ngo pjom Chẩu Khoăn cúa Po̱ Fạ mà sle tep quí, lẻ Mường Bôn cúa 
Po̱ Fạ đạ mà đuổi bại ni. 

29Hết rừ cầư khảu rườn cần mì slức rèng nâng, sle cướp cha xài tọ bấu phúc cần 
tỉ khảu cón? Lèo phúc cần tỉ khảu chắng cướp rườn te đảy. 

30Cầư bấu dú đuổi Ngo le chổng xáu Ngo; cầư bấu nem náng xáu Ngo lẻ slán slác. 

31Vỉ pện, Ngo cảng xáu bại ni: Mượi tội vạ cằm toỏng phạm tố đảy sla hẩư tua 
cần; tọ toỏng phạm thâng Chẩu Khoăn bố đảy sla náo. 

32Cầư cảng pjẻ xáu Luc Tua Cần lẻ đảy sla; tọ cầư cảng pjẻ xáu Chẩu Khoăn lẻ 
mái cạ tơ̱i nẩy rụ cạ tơ̱i lăng tố bố đảy sla. 

33 Hại co đây lẻ mác tố đây, hại co độc lẻ mác tố độc; vỉ chồm mác le chắc co. 

34Tó nòi ngù độc pại ời! Bại ni thỏ le lóa, hết rừ cảng đảy dổng đây? Vỉ mì têm 
phụn chang toọng lẻ chắng choọng oóc pác mà. 

35Cần đây pjom thom củ viêc đây chắng pje oóc viêc đây; nhằng cần lóa pjom 
thom xỏn viêc ác chắng pje oóc hôm ác. 

36Tọ Ngo cạ bại ni, chang vằn phán xét, cần hâu co̱i chiềng oóc mượi cằm va̱i đai 
đảy rầu cảng oóc. 

37Vỉ cằm cảng, ni co̱i đảy roọng chăn chỉnh; tố vỉ cằm cảng, ni co̱i tầư fạt.” 

Dưởng lác cúa Dô-na 
(Mác 8:11,12; Lu-ca 11:29-32) 

38 Mư̱a mển, mì kỉ slấy mai slao vạ cần Pha-ri-xi cảng xáu Te pện: “Chiềng Slấy, 
boong khỏi ái chồm Slấy hết dưởng lác nâng.” 

39Te pjá cằm: “Thá cần chan ác, eo mèo nẩy xa thắp dưởng lác nâng, tọ co̱i bố 
nhỉn đảy dưởng lác nâng hâư náo, nooc dưởng lác cúa slấy độn cón Dô-na oóc. 

40Vỉ bặng Dô-na dú chang toọng pja cải slam vằn slam cừn, lẻ tố pện, Luc Tua 
Cần co̱i dú chang rù đin slam vằn slam cừn. 

41Chang vằn phán xét, cần Ni-ni-ve co̱i dống khửn cắp thá cần nẩy vạ phúc án 
te, vỉ dân tỉ đảy nhìn cằm páo dảng cúa Dô-na vạ chắc chỏi xá dá, tọ dú nẩy mì 
cần nâng nhằng cải hơn Dô-na a vớ! 

42Chang vằn phán xét, me̱ vuồng bưởng nam co̱i dống khửn cắp thá cần nẩy mà 
khửn án te, vỉ me̱ mỉn tẳm muôt thuổn mẻ đin mà ti̱nh cằm quai quẳm cúa vuồng 
Xa-lô-môn; tọ dú nẩy mì cần nâng nhằng cải hơn Xa-lô-môn! 

43Mư̱a phi slá oóc khói cần nâng, te pây quá bại ti̱ đoỏng đẻng, xa ti̱ cha̱i, tọ bấu 
xa đảy. 
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44Te chắng cảng pện: ‘Ngo co̱i ngoạc mừa rườn ngo, ti̱ ngo chắng oóc khói.’ Pư̱a 
mừa thâng, hăn rườn pjấu lứng, tọn tặp slâư tích, chắp tặt phiêng phứt, 

45te diền pây au mà chết tua quí đai rại hơn, xày dú mỉn. Pện le, khoăn minh 
lăng mà cúa cần tỉ nhằng hại đát hơn cón. Thá cần chan ác nẩy tố co̱i pền pện 
lố.” 

Me̱ oóc vạ bại noọng cúa Chẩu Dê-xu 
(Mác 3:31-35; Lu-ca 8:19-21) 

46Mư̱a Chẩu Dê-xu nhằng đang slí cảng xáu boong dân lẻ me̱ oóc vạ bại noọng 
cúa Te mà thâng, dặng dú nooc vạ xa tàng cảng tuyện xáu Te. 

47Mì cần chiềng xáu Te pện: “Tỉ cà me̱ oóc vạ bại nồng áo Slấy đang slí dặng dú 
nooc, ái cảng tuyện xáu Slấy.” 

48Te pjá cằm: “Cầư le me̱ oóc Ngo, cầư le nồng áo Ngo?” 

49Te chỉ mừ mừa bưởng bại luc slay vạ cảng cạ: “Nẩy le me̱ oóc Ngo vạ nồng áo 
Ngo! 

50Vỉ hại cầư hết nèm í nắt cúa Po̱ Ngo dú nưa bôn, cần tỉ le nồng áo, pi̱ nhình 
noọng a vạ le me̱ oóc cúa Ngo.” 

Ma-thi-ơ 13 

Cảng pỉ mừa cần ván fè 
(Mác 4:1-9; Lu-ca 8:4-8) 

1Tố chang vằn tỉ, Chẩu Dê-xu oóc khói rườn, pây năng phắng cằn hải. 

2Boong dân thom họp quenh Te tài lai, hết hẩư Te lèo lồng lừa pây năng, nhằng 
thuổn thảy boong dân lẻ dặng tềnh cằn. 

3Te du̱ng cảng pỉ sle cảng xáu hâu lai dổng. Te phuối pện: “Mì cần nâng oóc pây 
ván fè. 

4Đang slí ván, kỉ muối lấn kha tàng, nộc mà kin lẹo. 

5Kỉ muối đai lấn tềnh đin hin, tán mì nọi đin chịt, tầư puồi bấu lậc, diền buốt 
khửn. 

6Tọ mư̱a tha vằn khửn, tầư đét pông chút lẻ te thai dồng vỉ bấu mì lac. 

7Fấn đai lấn chang pá nam, nam buốt khửn hết hẩư te cặt kep. 

8Fấn đai them lấn tềnh đin đây pện khốt mác: muối oóc đảy pác nâng, muối oóc 
đảy xốc slíp, muối slam slíp. 

9Cầư mì xu, hạy kèng xu ti̱nh!” 

Kẻ cằm cảng pỉ 
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(Mác 4:10-12; Lu-ca 8:9,10) 

10Bại luc slay khảu xẩư xam Te: “Vỉ rừ Slấy du̱ng cảng pỉ sle cảng xáu hâu chế?” 

11Te pjá cằm: “Bại luc đảy pảo hẩư ăn thông rụ mừa bại dăm vậy cúa Mường 
Bôn dá, nhằng hâu lẻ bấu đảy pảo hẩư náo. 

12Vỉ cầư mì co̱i đảy hẩư them sle têm phụn, nhằng cầư bấu mì co̱i tầư củ pây 
dổng rầu đang slí mì lố. 

13Pện nẩy, Câu du̱ng cảng pỉ sle cảng xáu hâu, vỉ hâu chồm tọ bấu hăn, kèng xu 
tọ bấu đảy nhìn, bấu thông. 

14Hâu đạ hết hẩư cằm độn cón cúa Ê-xai cảng đảy pền ca rình: ‘Bại ni kèng xu 
ti̱nh, tọ bấu thông; Au tha mà lè tọ bố hăn. 

15 Vỉ mốc slẩy dân nẩy tứn tâư; Xu nắc, Tha lắp khảu dá, Náo ní tha hăn đảy, Xu 
đảy nhìn, Mốc slẩy thông đảy, Hâu ngoạc te̱o mà, Vạ Câu co̱i da đây hẩư dá.’ 

16 Tọ phúc hẩư tha bại luc hăn đảy; phúc hẩư xu bại luc đảy nhìn! 

17Câu cạ bại luc ca rình, mì lai slấy độn cón, lai cần chăn chỉnh ngoòng ngầư hăn 
dổng bại luc hăn tọ bấu đảy hăn; cò ngoòng đảy nhìn dổng bại luc đảy nhìn tọ 
bố đảy nhìn náo. 

18Pện, bại luc hạy ti̱nh cằm cảng pỉ mừa cần ván fè mì ngịa le lăng nớ. 

19Cầư ti̱nh cằm cúa Mường Bôn tọ bấu thông, lẻ quí rại mà cướp pây dổng ván 
chang mốc slẩy rầu dá; tỉ le muối fè lấn kha tàng. 

20Muối fè lấn tềnh đin hin le cần mư̱a ti̱nh cằm slon, lẻ diền khua fằng tỏn nhỉn 
au; 

21tọ cằm slon bấu chám lac chang mốc slẩy náo, tán đảy thối nâng chầy, pện 
mư̱a tầư chập khỏ vỉ cằm slon, rụ cạ pắt náp, cần tỉ diền vộ tả. 

22Muối fè lấn chang pá nam le cần ti̱nh cằm slon, tọ ăn dau hí mừa tơ̱i nẩy, ăn ói 
chò cúa chàu mjạc hết hẩư cằm slon tầư cặt kep pện bấu khốt mác đảy. 

23Nhằng muối fè ván tềnh đin đây le cần ti̱nh cằm, thông cằm slon vạ khốt mác: 
muối oóc đảy pác muối, muối oóc đảy xốc slíp, muối oóc đảy slam slíp.” 

24Chẩu Dê-xu phuối xáu hâu cảng pỉ nâng táng pện: “Mường Bôn pỉ tồng cần 
nâng ván fè đây chang to ̱ ng nà rầu. 

25Tọ mư̱a mượi cần đang slí nòn lẻ cần thù cúa cần tỉ mà thâng, ván nhả văng 
lồng chính chang khẩu chắng tả pây. 

26Mư̱a khẩu buốt khửn vạ phông bjóc lẻ nhả văng tố oóc nả. 
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27Bại cần khen kha cúa chủa rườn mà páo pện: ‘Chiềng chủa, bố chư̱ chủa ván 
fè đây chang to ̱ ng nà cúa chủa dá rừ? Pện nhả văng dú hâư mà chế?’ 

28Chủa pjá cằm: ‘Cần thù nâng hết viêc tỉ cạ.’ Bại cần khen kha chiềng pện: ‘Pện 
chủa ái hẩư boong khỏi lốc nhả mỉn pây bấu?’ 

29Chủa pjá cằm: ‘Bấu cẩn náo, hí mư̱a lốc nhả văng, bại ni lốc lống tằng khẩu rụ 
đây. 

30Lèo sle tằng sloong xày cải khửn thâng mùa hải; mư̱a hâư hải, ngo co̱i slắng 
cần hải slu thom nhả văng cón, ủm khảu tứng ủm chắng chút pây; nhằng khẩu 
lẻ slu củ khảu dảo cúa ngo.’” 

Cảng pỉ mừa muối phjắc cát vạ mác men 
(Mác 4:30-32; Lu-ca 13:18,19) 

31Te phuối xáu hâu cảng pỉ nâng táng pện: “Mường Bôn tồng muối phjắc cát 
nâng cần pại au pây ván nooc to ̱ng. 

32Muối tỉ eng nhết chang thuổn thảy bại muối fè, tọ mư̱a buốt khửn lẻ te̱o cải 
nhết chang bại dổng phjắc, vạ pền cốc tằng cạ nộc fạ mà hết lằng khảu cáng pây 
đảy.” 

33Te phuối xáu hâu cảng pỉ nâng táng them pện: “Mường Bôn tồng mác men đảy 
cần me̱ nhình pại, au mà pản khảu slam boóc bưa sle thâng mư̱a bưa phảt khửn.” 

34Chẩu Dê-xu du̱ng cảng pỉ sle slon cạ mượi dổng mỉn hẩư boong dân, bấu mì 
dổng lăng Te slon cạ hâu bấu du̱ng cảng pỉ. 

35Pện le, sle cằm cúa slấy độn cón cảng đảy pền ca rình: “Câu co̱i ả pác sle phuối 
bại cảng pỉ, Câu co̱i páo rọ bại dổng vậy khít tẳm vằn tặt oóc bôn đin.” 

36Lăng slì hẩư boong dân mừa, Chẩu Dê-xu khảu rườn. Bại luc slay mà chiềng 
xáu Te pện: “Xo Slấy cạ rọ cảng pỉ mừa nhả văng chang to ̱ ng nà hẩư boong luc.” 

37Te pjá cằm pện: “Cần ván fè đây le Luc Tua Cần; 

38to ̱ ng nà le tua cần; fè đây le luc cúa Mường Bôn; nhả văng le luc quí rại; 

39cần thù ván nhả le phi quí; mùa hải le vằn bôn tốm; cần hải le bại lỉnh fạ. 

40Nhả văng tầư thom khảu vạ chút chang fầy pền rừ, lẻ vằn bôn tốm tố pện nẩy; 

41Luc Tua Cần co̱i khiển lỉnh fạ cúa Te íp mượi cần hết toỏng phạm vạ mượi cần 
hết ác oóc khói Mường Bôn cúa Te, 

42chắng vít hâu khảu lo fầy, ti̱ mì hảy hổm vạ khít khẻo. 

43Mư̱a tỉ, bại cần chăn chỉnh co̱i chỏi lung tồng tha vằn chang Mường Bôn cúa 
Po̱ rầu. Cầư mì xu, hạy kèng xu ti̱nh!” 

Cảng pỉ mừa kho pảo 
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44“Mường Bôn pỉ tồng kho pảo phăng vậy chang to ̱ ng nà. Cần nâng pại xa đảy lẻ 
vậy dăm, khua fằng pây khai mượi dổng rầu mì, sle dự to ̱ ng nà tỉ.” 

Cảng pỉ mừa mặt pảo quỉ 

45“Mường Bôn te̱o tồng cần puôn nâng pây xa mặt pảo quỉ; 

46mư̱a xa đảy mặt pảo quỉ nâng dá, cần tỉ diền mà khai mượi dổng rầu mì sle dự 
mặt pảo tỉ.” 

Cảng pỉ mừa khe pja 

47“Mường Bôn tố tồng ăn khe nâng tot lồng hải, pắt đo mượi dổng pja. 

48Mư̱a khe têm, cần hâu lac khửn cằn chắng năng lồng lươc au bại tua pja đây 
khảu lố, nhằng bại tua lóa lẻ vít tả pây. 

49Thâng vằn bôn tốm tố pện, bại lỉnh fạ co̱i mà, păn pjăc cần ác khói bại cần chăn 
chỉnh, 

50vạ vít cần ác khảu lo fầy; dú mỉn co̱i mì hảy hổm vạ khít khẻo.” 

51“Bại luc thông rụ mượi dổng mỉn bấu?” Bại luc slay chiềng: “Ợ thông.” 

52Te phuối pện: “Vỉ pện, bại slấy mai slao slon chắc mừa Mường Bôn dá, tố tồng 
chủa rườn pại, au bại cúa mấư tằng cáu oóc khói kho pảo cúa rầu.” 

Chẩu Dê-xu mừa Na-xa-rét 
(Mác 6:1-6; Lu-ca 4:16-30) 

53Mư̱a la ̱ n bại cảng pỉ mỉn xong dá, Chẩu Dê-xu pjăc khói ắm tỉ. 

54Mừa thâng que chỏ, Te tạy slon boong dân chang rườn hội, hết hẩư hâu hăn 
lác lao cải vạ cảng cạ: “Pjom hâư cần nẩy mì đảy ăn quai quẳm vạ hết đảy bại 
viêc quền rèng pền pện chế? 

55Bố chư̱ cần nẩy le luc chài bảc thợ mộc rừ? Me̱ oóc te bố chư̱ le Ma-ri, vạ bại 
noọng te le Da-cơ, Dô-xép, Xi-môn, Du-đe rụ rừ? 

56Thuổn thảy bại noọng a te bố chư̱ dú chang bại boong rầu nẩy rừ? Pện, pjom 
hâư cần nẩy mì đảy mượi dổng tỉ?” 

57Hâu bấu slứn Te. Tọ Chẩu Dê-xu phuối xáu hâu pện: “Cần độn cón tán tầư que 
chỏ vạ đâng rườn rầu ngòi lế chầy.” 

58Dú mỉn, Te bấu hết lai viêc quền rèng, vỉ ăn bấu slứn cúa hâu. 

Ma-thi-ơ 14 

Dăng Báp-tít thai 
(Mác 6:14-29; Lu-ca 9:7-9) 
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1Mư̱a tỉ, vuồng khen kha Hê-rốt đảy nhìn ten tiểng Chẩu Dê-xu, 

2lẻ cạ bại lạo quan pện: “Nẩy le Dăng Báp-tít slổng te̱o, pện chắng hết đảy bại 
pháp lác nẩy.” 

3Vỉ viêc Hê-rô-đia le mjề cúa Phi-líp, Phi-líp le noọng áo cúa vuồng, pện Hê-rốt 
chắng pắt phúc vạ xăng Dăng khảu. 

4Vỉ Dăng thói vuồng: “Vuồng au nàng le bấu me̱n lệ quản.” 

5Mái cạ ái khả Dăng, tọ vuồng te̱o lao boong dân, vỉ hâu xày slứn Dăng le slấy 
độn cón nâng. 

6Tọ mư̱a thâng vằn sling cúa Hê-rốt, luc nhình cúa Hê-rô-đia tèo mủa tó nả khéc 
mà kin mừng, hết Hê-rốt cò lồng, 

7hết hẩư vuồng lèo cảng cón hẩư nàng mái cạ dổng lăng nàng xo. 

8Tầư me̱ oóc xẩn dục, nàng chiềng pện: “Xo hẩư luc ăn hua cúa Dăng Báp-tít tặt 
tềnh bôm.” 

9Vuồng hăn puồn bứa, tọ vỉ chot thề tó nả bại khéc mà kin mừng dá, pện oóc 
lệnh nèm í cúa nàng. 

10Vuồng khiển cần hẳm hua Dăng chang ngục, 

11hâu chắng sle hua cúa ké tềnh bôm, doại hẩư me̱ nhình tỉ, vạ nàng au mà hẩư 
me̱ oóc te. 

12Tốc lăng, bại luc slay cúa Dăng mà thâng, au Dăng pây phăng, chắng pây páo 
tin hẩư Chẩu Dê-xu. 

Chẩu Dê-xu piến pẻng oóc lai pày tai ết 
(Mác 6:30-44; Lu-ca 9:10-17; Dăng 6:1-14) 

13Chẩu Dê-xu đảy nhìn tin tỉ lẻ lồng lừa, pjăc ắm nẩy pây thâng ti̱ quẹng. Chắc 
pện, boong dân tứ bại fố phjải kha pây nèm Te. 

14Chắng oóc khói lừa, Chẩu Dê-xu hăn boong dân lẻ slương slép, vạ da đây hẩư 
bại cần khẩy. 

15Thâng pài đăm, bại luc slay mà chiềng xáu Te pện: “Ti̱ nẩy quẹng, bôn đăm dá, 
xo Slấy hẩư boong dân mừa sle hâu khảu bại bản dự cúa kin.” 

16Chẩu Dê-xu phuối pện: “Hâu bấu lèo pây náo; chăn bại luc hạy hẩư hâu kin.” 

17Bại luc slay chiềng pện: “Dú nẩy, boong luc mì tán hả ăn pẻng vạ sloong tua 
pja chầy.” 

18Te phuối: “Hạy au khảu mà hẩư Câu.” 
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19Lăng slì oóc lệnh hẩư boong dân năng tềnh pá nhả, Te au hả ăn pẻng vạ sloong 
tua pja, lước tha khửn bôn pjom bái chắng hắc pẻng oóc doại hẩư luc slay, hâu 
păn phái hẩư boong dân. 

20Mượi cần kin ím pứng. Hâu slu te̱o đảy slíp nhi̱ xoỏng têm bại mưn pẻng slứa. 

21Bại cần kin cợ hả xiên cần, bấu án thâng me̱ nhình vạ luc đếch. 

Chẩu Dê-xu pây tềnh nả nặm hải 
(Mác 6:45-52; Dăng 6:15-21) 

22Tốc lăng, Te dục luc slay lồng lừa, pây cón quá cằn pạng pại, Te nhằng dú hẩư 
boong dân oóc mừa. 

23Mư̱a hẩư boong dân mừa dá, Te táng khửn pù pây sle xo ngoòng. Đăm mà, Te 
vẩn dú mỉn cần tooc. 

24Mư̱a mển, ăn lừa oóc chính chang hải dá, tầư phoòng toỏng rèng vỉ lồm tao 
thất. 

25Thâng dảo slí ca ̱m tỉ, Chẩu Dê-xu nháng pây tềnh nả nặm hải, pây đuổi bại luc 
slay. 

26Mư̱a bại luc slay hăn Te nháng pây tềnh nả nặm hải, lẻ hăn tốc slóe vạ cảng 
pện: “Tỉ le phi!” Hâu chắng vèo khửn vỉ lao dản. 

27Tọ Chẩu Dê-xu diền phuối xáu hâu: “Hạy an slim pây, Câu nẩy, dá lao!” 

28Phi-e-rơ chiềng pện: “Lạy Chẩu, hại chư̱ le Chẩu, xo hết hẩư luc pây tềnh nả 
nặm mừa đuổi Chẩu nè.” 

29Te phuối: “Hạy mà a lá!” Phi-e-rơ oóc khói lừa, nháng pây tềnh nả nặm, mừa 
đuổi Chẩu Dê-xu. 

30Tọ mư̱a hăn lồm pặt, Phi-e-rơ slắn sloóc, ỉ them dăm lồng nặm chắng vèo 
khửn: “Chẩu ời, xo cháu luc đuổi!” 

31Chẩu Dê-xu diền doại mừ căm au Phi-e-rơ vạ cảng pện: “Luc chăn nọi slim 
slứn, rừ luc te̱o ngi ngở?” 

32Mư̱a Te vạ Phi-e-rơ khửn lừa dá, lẻ lồm tặng xích. 

33Bại cần tềnh lừa qui̱ lạy Te, vạ chiềng pện: “Slấy chăn le Luc Po̱ Fạ á!” 

34Mư̱a quá thâng cằn pạng bưởng dá, Chẩu Dê-xu vạ luc slay mừa ti̱ đin Ngê-nê-
xa-rết. 

35Dân búng mỉn nhỉn oóc Te, hâu khiển cần páo tin thuổn bại búng hỏm quenh 
vạ au thuổn thảy bại cần khẩy mà đuổi Te, 
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36nải xo Te hẩư hâu tán tùm khảu tin slửa Te chầy; vạ bại cầư tùm thâng lẻ đảy 
đây. 

Ma-thi-ơ 15 

Dào mừ cón tón kin 
(Mác 7:1-23) 

1Tốc lăng, mì kỉ cần Pha-ri-xi vạ slấy mai slao tẳm fố Dê-ru-xa-lem mà thú Chẩu 
Dê-xu, xam pện: 

2“Pền rừ luc slay Slấy toỏng phạm lệ lài cúa cần ké, bấu dào mừ cón tón kin chế?” 

3Te pjá cằm: “Pện rừ bại ni toỏng phạm cằm man cúa Po̱ Fạ pảo hẩư, sle hết nèm 
lệ lài cúa bại ni? 

4Vỉ Po̱ Fạ slon cạ: ‘Hạy ngòi po̱ me̱ ni hẩư đây;’ vạ ‘cầư viến po̱ me̱ lẻ lèo tầư xử 
thai.’ 

5Tọ bại ni te̱o cạ: ‘Hại cầư cảng xáu po̱ me̱ pện: Dổng lăng hưa po̱ me̱ đảy lẻ luc 
chầư hẩư Po̱ Fạ dá, bấu cẩn ngòi đây po̱ me̱ dá lớ.’ 

6Pện le, vỉ ăn lệ lài cúa rầu, bại ni đạ vít tả cằm Po̱ Fạ. 

7Bại cần pjàng mjạp ời! Ê-xai cảng độn cón chăn me̱n mừa bại ni pện: 

8‘Dân nẩy au pín pác mà phong nế Câu; Tọ mốc slẩy dú quây Câu lai. 

9 Viêc boong te slớ Câu va̱i rèng, Ăn tạy slon boong te tạy tán le bại lệ lài cúa tua 
cần.’ ” 

10Tốc lăng, Te roọng boong dân mà slon cạ: “Hạy ti̱nh vạ thông rụ nớ: 

11Bố chư̱ cúa lăng khảu pác, hết hẩư tua cần slẳm uối náo; tọ dổng lăng tứ pác 
oóc, dổng tỉ chắng hết slẳm uối tua cần chầy.” 

12Bại luc slay mà chiềng xáu Te pện: “Bại cần Pha-ri-xi đảy nhìn cằm nẩy lẻ hăn 
toỏng thâng slim, Slấy chắc bấu?” 

13Te pjá cằm pện: “Co hâư Po̱ Ngo nưa bôn bấu đăm chay lẻ lèo lốc pây. 

14Kẹ me̱ hâu cạ; hâu le bại cần tải tàng bót fàng. Hại cần bót tải cần bót lẻ tằng 
sloong xày lộm lồng xum.” 

15Phi-e-rơ chiềng pện: “Slấy kẻ cằm cảng pỉ mỉn hẩư boong luc đuổi nè.” 

16Chẩu Dê-xu xam: “Bại luc vẩn xằng thông rụ rừ? 

17Bại luc xằng chắc cúa lăng khảu pác chắng luây lồng toọng, vạ choọng oóc nooc 
rừ? 
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18Tọ dổng lăng tứ pác oóc, xày tứn cốc tẳm chang mốc slẩy, bại dổng tỉ chắng 
hết slẳm uối tua cần chầy. 

19Vỉ tứ chang mốc slẩy sleng oóc bại dổng nẳm lóa, khả cần, hang rì, eo puốt, lặc 
cướp, hết chửng pjàng, chan đai. 

20Mỉn chăn le bại dổng hết slẳm uối tua cần lố; nhằng viêc kin bấu dào mừ, lẻ bố 
hết slẳm uối tua cần đảy náo.” 

Slim slứn cúa cần me̱ nhình Ca-na-an 
(Mác 7:24-30) 

21Tứ mỉn, Chẩu Dê-xu pây khảu búng fố Ti-rơ vạ Xi-đôn. 

22Tỉ cà, mì cần me̱ nhình Ca-na-an nâng tứ búng tỉ mà vạ vèo xo pện: “Lạy Chẩu, 
Luc Lan cúa Đa-vít, xo slương slép luc đuổi! Luc nhình cúa luc tầư quí tò cải dá!” 

23Tọ Chẩu bố pjá slắc cằm. Bại luc slay mà thâng, nải xo Te pện: “Slấy cạ me̱ tỉ 
mừa a nè, vỉ me̱ tỉ nèm lăng boong rầu, fàn xo mại cà.” 

24Te pjá cằm: “Câu đảy khiển mà thâng, tán vỉ bại mèn dàng lạc mất cúa dân I-
xơ-ra-ên chầy.” 

25Tọ cần me̱ nhình nẩy mà qui̱ lồng vạ chiềng pện: “Lạy Chẩu, xo pang hưa luc 
đuổi!” 

26Chẩu pjá cằm: “Bấu pền au pẻng cúa bại luc mà vít hẩư ma kin náo lá.” 

27Cần me̱ nhình te̱o chiềng: “Lạy Chẩu, me̱n chư̱ pện, tọ kỉ tua ma vẩn đảy kin 
bại ám mưn pẻng tứ bàn cúa chủa te tốc lồng.” 

28Chẩu phuối pện: “Cần nhình pại ời, ni mì slim slứn cải lai! Dổng ni cò ước co̱i 
đảy pền!” Luc nhình me̱ mỉn diền đảy đây. 

Chẩu Dê-xu piến pẻng pày tai nhi̱ 
(Mác 8:1-10) 

29Chẩu Dê-xu pjăc ti̱ tỉ pây liêp nèm cằn hải Nga-li-lê; Te khửn pù vạ năng dú 
mỉn. 

30Mư̱a mển mì boong cần tài lai mà thú Te, au nèm bại cần què, bót, vặm, fươ̱i 
pa̱i vạ lai cần iểu chếp đai tặt tẩư kha Chẩu Dê-xu; Te da đây hẩư hâu. 

31Vỉ pện, hâu tài lác lao mư̱a hăn cần vặm cảng đảy, cần fươ̱i pa̱i đảy đây, cần 
què phjải đảy, cần bót lè hăn; vạ hâu khăn on Po̱ Fạ cúa I-xơ-ra-ên. 

32Têm mỉn, Chẩu Dê-xu roọng luc slay mà vạ phuối pện: “Câu hăn slương boong 
dân nẩy lai á, vỉ hâu dú đuổi Câu slam vằn dá, ca này bấu mì lăng mòn kin. Câu 
bấu ái sle hâu chẳn dác ngoạc mừa náo, hí hâu tầư đỉn đắn kha tàng rụ đây.” 
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33Bại luc slay chiềng: “Chang ti̱ to ̱ ng lẹng nẩy, boong rầu xa pẻng dú hâư mà sle 
đo hẩư boong dân tài lai nẩy kin?” 

34Te xam bại luc slay: “Bại luc mì kỉ lai pẻng?” Hâu chiềng: “Mì chết ăn pẻng vạ 
kỉ tua pja eng.” 

35Te oóc lệnh hẩư boong dân năng lồng đin, 

36au chết ăn pẻng vạ kỉ tua pja mà pjom bái, chắng hắc oóc doại hẩư bại luc slay 
sle hâu păn phái hẩư boong dân. 

37Mượi cần kin ím pứng; bại mưn pẻng slứa slu te̱o đảy chết xoỏng têm. 

38Mì slí xiên cần kin, bấu án thâng me̱ nhình vạ luc đếch. 

39Lăng slì hẩư boong dân mừa, Te lồng lừa quá búng Ma-nga-đan. 

Ma-thi-ơ 16 

Xo dưởng lác tẳm bôn 
(Mác 8:11-13; Lu-ca 12:54-57) 

1 Bại cần Pha-ri-xi vạ Xa-đu-xê mà thú Chẩu Dê-xu, xo Te hẩư hâu chồm dưởng 
lác nâng tẳm bôn sle slứ Te. 

2Tọ Te pjá cằm pện: “Khảu pài chại, bại ni cạ: ‘Fạ ngòm đeng lẻ chiết hí đây.’ 

3Nhằng khảu nâư chạu, bại ni cạ: ‘Fạ ngòm đeng vạ khăm nhùm lẻ chiết hí phân 
lồm.’ Bại ni chắc ấn piết rọ bại màu nưa bôn, tọ bấu ấn piết đảy bại slì dờ rừ? 

4Thá cần chan ác, eo mèo nẩy xa thắp dưởng lác nâng; tọ bấu mì dưởng lác nâng 
hâư đảy pảo hẩư hâu nooc dưởng lác cúa Dô-na náo.” Te chắng tả hâu pây. 

Mác men cúa cần Pha-ri-xi 
(Mác 8:14-21) 

5Mư̱a quá thâng cằn pạng bưởng, bại luc slay lừm au pẻng nèm. 

6Chẩu Dê-xu phuối xáu hâu pện: “Hạy ngòi hẩư đây vạ phứa phóng mác men 
cúa cần Pha-ri-xi vạ Xa-đu-xê a né.” 

7Bại luc slay bàn xáu căn vạ cảng: “Vỉ boong rầu bấu au nèm pẻng.” 

8Chắc pện nẩy Chẩu Dê-xu phuối: “Bại cần nọi slim slứn ời, pền rừ bại luc te̱o 
bàn xáu căn mừa viêc bại luc bấu mì pẻng chế? 

9Bại luc vẩn xằng thông rụ rừ? Bại luc bấu chứ, hả ăn pẻng hẩư hả xiên cần, bại 
luc slu đảy kỉ lai xoỏng pẻng slứa? 

10Rụ cạ chết ăn pẻng hẩư slí xiên cần, bại luc slu đảy kỉ lai xoỏng pẻng slứa? 
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11Vỉ rừ bại luc bấu chắc Câu bấu nắt cảng mừa pẻng? Hạy phứa phóng mác men 
cúa cần Pha-ri-xi vạ Xa-đu-xê.” 

12Mư̱a tỉ, bại luc slay chắng chắc cạ Te bấu chư̱ cạ phứa phóng mừa mác men 
hết pẻng náo, tọ mừa ăn tạy slon cúa cần Pha-ri-xi vạ Xa-đu-xê chầy. 

Cằm cảng oóc cúa Phi-e-rơ 
(Mác 8:27-30; Lu-ca 9:18-21) 

13Mư̱a khảu búng Xê-xa-rê Phi-líp, Chẩu Dê-xu xam bại luc slay pện: “Nèm cằm 
cần hâu cảng lẻ Luc Tua Cần le cầư?” 

14Bại luc slay chiềng: “Kỉ cần cảng cạ Dăng Báp-tít, fấn đai cảng cạ Ê-li, fấn đai 
them lẻ cạ Dê-rê-mi rụ cạ đeo chang bại slấy độn cón.” 

15Te phuối pện: “Nhằng bại luc cảng Câu le cầư?” 

16Xi-môn Phi-e-rơ chiềng pện: “Slấy le Lạo Krit, Luc Po̱ Fạ nhằng mại.” 

17Chẩu Dê-xu phuối xáu te: “Xi-môn, luc Dô-na ời, phúc hẩư luc! Vỉ bấu chư̱ nựa 
vạ lươt hết rọ dổng nẩy hẩư luc náo, tọ le Po̱ cúa Câu dú nưa bôn chầy. 

18Nhằng Câu, Câu cạ luc pện: Luc đảy roọng hết Phi-e-rơ, Câu co̱i tẳng có Hội 
Thảnh Câu tềnh hin nẩy, bại tu âm phủ bấu hình đảy Hội mỉn. 

19Câu co̱i chao thìa khỏa Mường Bôn hẩư luc; mái cạ dổng lăng luc phúc tềnh nả 
đin tố tầư phúc dú nưa bôn, mái cạ dổng lăng luc khay tềnh nả đin tố đảy khay 
dú nưa bôn.” 

20Te chắng cạ bại luc slay, dá cảng hẩư cầư chắc Te le Lạo Krit. 

Chẩu Dê-xu cảng cón mừa ăn thai vạ slổng te̱o cúa Te 
(Mác 8:31–9:1; Lu-ca 9:22-27) 

21Tứ mỉn, Chẩu Dê-xu có cốc hết rọ hẩư bại luc slay chắc cạ Te lèo pây thâng fố 
Dê-ru-xa-lem, lèo ngài lai chếp khỏ vỉ bại ké hết cốc, bại slấy tể lệ cốc cắp bại 
slấy mai slao, vạ lèo tầư khả, thâng vằn tai slam lèo slổng te̱o. 

22Phi-e-rơ au Te táng oóc vạ cảng pện: “Lạy Chẩu, Po̱ Fạ rừ đi hết pện! Viêc nẩy 
bấu sleng oóc hẩư Chẩu đảy náo!” 

23Tọ Te ngoạc te̱o vạ phuối xáu Phi-e-rơ: “Xa-tan, hạy lui oóc lặp lăng Câu! Mầư 
le ăn làn tảng nâng hẩư Câu; vỉ mầư bố nẳm thâng viêc cúa Po̱ Fạ náo, tọ tán 
nẳm thâng viêc cúa tua cần chầy.” 

24 Chẩu Dê-xu chắng phuối xáu bại luc slay pện: “Hại cầư ái nèm Câu lẻ lèo tả tot 
đang rầu, béc slập các khoáy cúa đang rầu sle pây nèm Câu. 

25Vỉ mái cạ cầư ái cháu đang slổng rầu lẻ co̱i mất, nhằng cầư vỉ Câu tọ mất đang 
slổng lẻ co̱i xa te̱o đảy. 
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26Hại cần hâư đảy tằng bôn đin, tọ mất tinh khoăn rầu lẻ mì ích lăng? Cần tỉ au 
lăng mà tối tinh khoăn rầu đảy? 

27Vỉ Luc Tua Cần co̱i mà chang lung phjức cúa Po̱ rầu xày xáu bại lỉnh fạ. Mư̱a tỉ, 
Chẩu co̱i slưởng hẩư tứng cần, dằng ngòi khảu viêc hâu hết. 

28Câu cạ bại luc ca rình, kỉ cần đang slí dặng nẩy co̱i bấu thai, cón slì hăn Luc 
Tua Cần mà thâng chang Mường Bôn cúa Chẩu.” 

Ma-thi-ơ 17 

Chẩu Dê-xu piến đang 
(Mác 9:2-13; Lu-ca 9:28-36) 

1 Xốc vằn lăng, Chẩu Dê-xu au Phi-e-rơ, Da-cơ vạ Dăng noọng áo Da-cơ táng oóc, 
pây xáu Te khửn nhot pù slung nâng. 

2Te piến đang tó nả hâu: nả cúa Te chỏi lung tồng tha vằn, slửa cúa Te piến pền 
khao xoác tồng ảng lung. 

3Tỉ cà, mì Môi-xe vạ Ê-li hiện mà cảng tuyện xáu Te. 

4Phi-e-rơ chiềng xáu Chẩu Dê-xu pện: “Lạy Chẩu, boong rầu dú nẩy đây cải; hại 
Chẩu nắt, luc co̱i tẳng dú nẩy slam ăn tại: ăn nâng hẩư Chẩu, ăn nâng hẩư Môi-
xe vạ ăn nâng hẩư Ê-li a lá.” 

5Phi-e-rơ nhằng đang slí cảng, mì phả moóc nâng lung xoác dà tảng hâu; vạ tẳm 
chang phả moóc mì tiểng phuối pện: “Nẩy le Luc slương điếp cúa Câu, ngám cò 
Câu mượi dổng; hạy ti̱nh cằm cần Luc tỉ!” 

6Bại luc slay đảy nhìn tiểng tỉ lẻ lộm khoẳm nả lồng đin, mảo mẹc cải. 

7Tọ Chẩu Dê-xu pây thâng, tùm khảu hâu vạ phuối: “Dá lao, hạy tứn dặng!” 

8Bại luc slay lước tha khửn lẻ bấu hăn cầư dá, nhằng tooc Chẩu Dê-xu. 

9Chang tàng lồng pù cắp bại luc slay them, Chẩu Dê-xu oóc lệnh hẩư hâu pện: 
“Dá la ̱n te̱o hẩư cầư ăn khay tha nẩy, hẩư thâng mư̱a Luc Tua Cần tứ ti̱ thai slổng 
te̱o.” 

10Bại luc slay xam Te: “Pện lẻ rừ bại slấy mai slao te̱o cảng Ê-li lèo mà cón?” 

11Te pjá cằm: “Chư̱ Ê-li lèo mà vạ hòi te̱o mượi viêc. 

12Tọ Câu cảng xáu bại luc: Ê-li mà dá, cần hâu bấu nhỉn chắc te náo, tọ kin dú 
xáu te nèm í cúa hâu chầy. Luc Tua Cần tố co̱i ngài khỏ tẩư mừ hâu pền pện.” 

13Mư̱a tỉ, bại luc slay thông rụ cạ Te đang slí cảng xáu hâu mừa Dăng Báp-tít. 

Chẩu Dê-xu da đây hò đếch tầư quí tò 
(Mác 4:14-29; Lu-ca 9:37-43) 
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14Mư̱a Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay ngoạc te̱o đuổi boong dân lẻ mì cần nâng mà 
thâng, qui̱ tó nả Te, chiềng pện: 

15“Lạy Chẩu, slương slép thâng luc chài khỏi đuổi! Lan pền bả mu, chếp đát cải 
dá; lan tằng náo lộm khảu fầy, vạ tố tằng náo lộm lồng nặm. 

16Khỏi đạ au lan mừa hẩư luc slay cúa Chẩu, tọ hâu bấu da đảy náo.” 

17Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Thá cần bấu slứn vạ cò kheng pại ời, Ngo dú đuổi boong 
ni hẩư thâng cặn hâư chế? Ngo ngài chẳn bại ni hẩư thâng mư̱a hâư them? Hạy 
au đếch eng khảu nẩy mà hẩư Ngo khoái.” 

18Chẩu Dê-xu quái đá quí, te diền oóc khói tua đếch; tua đếch diền đảy đây. 

19Bại luc slay mà chập tán Chẩu Dê-xu vạ chiềng pện: “Vỉ rừ boong luc bấu tep 
quí tỉ đảy nỏ?” 

20Te pjá cằm: “Vỉ bại luc nọi slim slứn, Câu cảng rọ xáu bại luc: Hại bại luc mì 
slim slứn tán táy muối phjắc cát, lẻ bại luc cạ pò pù nẩy pện nhằng đảy: ‘Hạy tọn 
tứ nẩy quá pại khoái’ lẻ te co̱i tọn pây; vạ bố mì dổng lăng bại luc bấu hết đảy!” 

Chẩu Dê-xu te̱o páo cón mừa ăn thai vạ slổng te̱o cúa Te 
(Mác 9:30-32; Lu-ca 9:43b-45) 

22Mư̱a bại luc slay họp dú búng Nga-li-lê, Chẩu Dê-xu phuối xáu hâu pện: “Luc 
Tua Cần co̱i tầư nôp khảu mừ cần hâu. 

23Hâu co̱i khả Te, tọ thâng vằn tai slam, Te co̱i slổng te̱o.” Bại luc slay hăn chếp 
puồn cải. 

Chẩu Dê-xu nôp thỏe 

24 Mư̱a thâng fố Ca-bê-na-um, bại cần slu thỏe cúa rườn slớ mà xam Phi-e-rơ: 
“Slấy bại chài nôp thỏe bấu nỏ?” 

25Phi-e-rơ pjá cằm: “Nôp.” Mư̱a Phi-e-rơ khảu rườn, Chẩu Dê-xu xam te cón: “Xi-
môn ời, luc nẳm rừ? Bại vuồng tềnh nả đin pắt cầư cống lệ, nôp thỏe? Bại luc 
chài rầu rụ cạ cần bưởng nooc chè?” 

26Phi-e-rơ chiềng: “Cần bưởng nooc.” Te phuối pện: “Pện lẻ bại luc chài đảy sla. 

27Tọ sle khói hết ăn mậu lóa hẩư hâu, luc hạy oóc hải pây chóp bết, pắt au tua 
pja hâư thư bết cốc xít, khay pác te oóc, lẻ hăn mì mưn ngần nâng. Hạy au mưn 
ngần tỉ nôp thỏe hẩư Câu cắp luc!” 

Ma-thi-ơ 18 

Ăn chăn cải 
(Mác 9:33-37; Lu-ca 9:46-48) 
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1 Mư̱a tỉ bại luc slay mà xam Chẩu Dê-xu pện: “Cầư le cần cải nhết chang Mường 
Bôn?” 

2Te roọng đếch eng nâng khảu mà, sle dặng chính chang bại luc slay 

3vạ phuối: “Câu cạ bại luc ca rình, hại bại luc bấu tối táng vạ piến pền tồng luc 
đếch, bại luc bấu khảu đảy Mường Bôn slắc pày náo. 

4Pện, cần hâư nhươ̱ng nả tồng đếch eng nẩy, le cần cải nhết chang Mường Bôn. 

5Nhằng cầư vỉ ten Câu tỏn rặp đếch eng nâng pền pện nẩy lẻ tỏn rặp Câu; 

6tọ cầư hết hẩư tua đếch nâng chang bại đếch eng đạ slứn Câu, tốc khảu tội lẻ 
nha ̱ n phúc chộc hin khảu cò cần tỉ, sle vít lồng hải lậc pây nhằng đây hơn.” 

Tội hết toỏng phạm 
(Mác 9:43-48; Lu-ca 17:1,2) 

7“Lẹo tàng hẩư tua cần mừa bại dổng hết hẩư toỏng phạm! Vỉ bại dổng hết hẩư 
toỏng phạm hết rừ tố mì, tọ lẹo tàng hẩư cầư le cần hết toỏng phạm! 

8Hại mừ rụ cạ kha luc hết hẩư luc phạm tội, hạy hẳm vạ vít te pây! Vỉ nha ̱n luc 
què kha rụ cạ cún mừ đảy khảu ăn slổng, nhằng hơn le đo tằng sloong mừ, 
sloong kha tầư vít khảu fầy tơ̱i tơ̱i. 

9Nhằng tha luc hết hẩư luc phạm tội, hạy bốc vạ vít te pây! Vỉ nha ̱n luc mì tha 
đeo đảy khảu ăn slổng, nhằng hơn đo tằng sloong tha tầư vít khảu ngục fầy.” 

Cảng pỉ mừa mèn dàng lạc 
(Lu-ca 5:3-7) 

10 “Hạy ngòi hẩư đây, dá ngòi lế cần hâư chang bại đếch eng nẩy nớ! Vỉ Câu cạ 
bại luc, bại lỉnh fạ cúa boong te dú nưa bôn tằng náo hăn nả Po̱ cúa Câu le Lạo 
dú nưa bôn. 

12Bại luc nẳm pền rừ? Hại cần nâng mì pác tua mèn dàng mì tua nâng tầư lạc, lẻ 
cần tỉ bố sle cẩu slíp cẩu tua dú tềnh pù vạ pây xa tua tầư lạc rừ? 

13Câu cạ bại luc ca rình, hại cần tỉ xa đảy lẻ co̱i khua fằng mừa tua mỉn hơn cẩu 
slíp cẩu tua bấu tầư lạc. 

14Tố pện, Po̱ bại luc dú nưa bôn bấu ái cầư chang bại đếch eng nẩy tầư va̱i mất 
náo.” 

Kin dú xáu pi̱ noọng phạm lội 

15 “Hại pi̱ noọng cúa luc mì lội xáu luc, hạy táng chập vạ cảng hẩư cần tỉ chắc 
dổng mỉn. Hại cần tỉ ti̱nh, lẻ luc đảy te̱o pi̱ noọng. 

16Tọ hại cần tỉ bấu ti̱nh, lẻ hạy au đeo rụ cạ sloong cần pây nèm luc, sle pjom 
khảu cằm sloong cần rụ cạ slam cần hết chửng mượi cằm đảy mắn chắn. 
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17Hại cần tỉ vẩn bấu ti̱nh bại cần nẩy lẻ hạy páo hẩư Hội Thảnh; vạ hại cần tỉ bấu 
ti̱nh Hội Thảnh lẻ hạy ngòi cần tỉ tồng cần bưởng nooc vạ cần slu thỏe. 

18Câu cạ bại luc ca rình, hại dổng lăng bại luc phúc dú tềnh nả đin tố tầư phúc 
dú nưa bôn; vạ dổng lăng bại luc khay dú tềnh nả đin tố đảy khay dú nưa bôn. 

19Câu te̱o cạ bại luc, hại sloong cần chang bại luc xày cò đeo dú tềnh nả đin, sle 
xo ngầư mái cạ dổng lăng, lẻ Po̱ cúa Câu dú nưa bôn co̱i pảo hẩư hâu. 

20Vỉ ti̱ hâư mì sloong cần, slam cần du̱ng ten Câu mà nhúm căn khảu lẻ Câu co̱i 
dú chính chang bại hâu.” 

Cảng pỉ mừa cần khen kha bấu sla 

21 Mư̱a tỉ, Phi-e-rơ khảu xẩư Chẩu Dê-xu vạ xam pện: “Chiềng Chẩu, hại pi̱ noọng 
luc phạm lội xáu luc lẻ luc sla hẩư hâu kỉ lai pày? Mí chư̱ thâng chết pày rừ?” 

22Te pjá cằm pện: “Câu bấu cảng xáu luc tán chết pày náo, tọ le chết slíp pày 
chết. 

23Pện nẩy, Mường Bôn pỉ tồng po̱ vuồng pại ái tỉnh slổ xáu bại cần khen kha cúa 
rầu. 

24Mư̱a vuồng có cốc ngòi te̱o slổ, cần hâu au mà hẩư vuồng cần nâng, sliểu nỉ 
vuồng slíp xiên ta-lâng. 

25Cần tỉ bấu mì lăng sle pjá, pện nẩy vuồng oóc lệnh khai te, mjề luc vạ thuổn 
thảy cha xài, sle pjá nỉ. 

26Cần khen kha qui̱ lồng nải xo: ‘Ké chủa ời, xo hẩư khỏi khất cón, lẻ khỏi co̱i pjá 
lẹo!’ 

27Vuồng đát slẩy slương, pjói cần tỉ mừa vạ sla nỉ hẩư. 

28Tọ mư̱a cần khen kha tỉ mừa, chập pằng dạu nâng sliểu nỉ rầu pác đơ-ni-ê lẻ 
táp căm cò vạ cảng pện: ‘Hạy pjá lẹo nỉ khoái.’ 

29Pằng dạu qui̱ lồng, nải xo: ‘Xo hẩư khỏi khất cón, lẻ khỏi co̱i pjá hẩư chài.’ 

30Tọ cần nẩy bấu nha ̱n, vẩn pắt pằng dạu khảu tù hẩư thâng mư̱a hâư pjá lẹo nỉ. 

31Bại pằng dạu táng hăn pện lẻ puồn cải, mừa la ̱n te̱o viêc tỉ xáu vuồng. 

32Vuồng oóc lệnh roọng cần khen kha tỉ mà vạ cảng pện: ‘Cần khen kha slẩy 
khôn pại ời, ni nải xo ngo mại, ngo sla lẹo nỉ hẩư ni dá, 

33pện rừ ni bấu slương slép pằng dạu ni, tồng ngo slương slép ni náo?’ 

34Vuồng đi khửn, chao te hẩư lạo tậy ngục hẩư thâng mư̱a hâư pjá lẹo nỉ. 
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35Hại mượi cần chang bại luc bấu thuổn mốc slẩy sla hẩư pi̱ noọng rầu lẻ Po̱ cúa 
Câu nưa bôn tố kin dú xáu bại luc pện nẩy.” 

Ma-thi-ơ 19 

Ăn chức Chẩu Dê-xu dú Du-đê vạ Dê-ru-xa-lem 
(19:1 – 25:46) 

Bại dổng tò tả 
(Mác 10:1-12) 

1Pư̱a tạy bại dổng nẩy xong, Chẩu Dê-xu pjăc búng Nga-li-lê pây thâng búng Du-
đê, pạng pại ta̱ Dô-đanh. 

2Boong cần tài lai pây nèm Te; dú mỉn Te da đây khẩy hẩư hâu. 

3Bại cần Pha-ri-xi mà sle slứ Te vạ xam pện: “Cần nâng đảy phép tò tả mjề vỉ 
mái cạ cốc cắn hâư bấu?” 

4Te pjá cằm: “Bại ni xằng đoọc rụ rừ? Tẳm cốc xít đảy Lạo Tặt Cha̱o tặt pền cần 
chài vạ cần nhình, 

5vạ phuối: ‘Vỉ cốc cắn mỉn, cần chài co̱i pjăc po̱ me̱ oóc sle cáp xáu mjề rầu; vạ 
sloong cần co̱i piến pền đang đeo’. 

6Pện nẩy mjề phua bấu chư̱ le sloong náo, tọ tán le đang đeo chầy. Pện, tua cần 
bấu đảy phép păn pjăc bại cần đảy Po̱ Fạ tò cáp!” 

7 Hâu te̱o xam Te: “Hại pện, vỉ rừ Môi-xe te̱o oóc lệnh cấp chỉa tả căn, chắng tả 
mjề?” 

8Te pjá cằm pện: “Vỉ bại ni cò kheng, Môi-xe chắng hẩư phép tò tả mjề; tọ tẳm 
cốc xít bấu mì pện nẩy. 

9Nhằng Ngo cảng xáu bại ni: Hại cần hâư bấu vỉ cốc cắn eo đẳn, tọ tò tả mjề vạ 
pây bái au cần đai lẻ phạm tội hang rì.” 

10Bại luc slay chiềng pện: “Hại tán tò tả mjề vỉ cốc cắn mỉn chầy, lẻ nha ̱ n bấu bái 
au mjề nhằng đây hơn.” 

11Tọ Te pjá cằm pện: “Bấu chư̱ cầư tố nhỉn đảy cằm nẩy náo, tọ tán mì bại cần 
đảy pảo hẩư chầy. 

12Vỉ mì bại cần tầư ton tẳm chắng sling oóc; mì cần ton vỉ mừ cần hâu, vạ mì cần 
hác ton vỉ cở Mường Bôn. Cần hâư nhỉn đảy cằm nẩy, hạy nhỉn au khoái.” 

Chẩu Dê-xu pảo phúc hẩư luc đếch 

13Mư̱a tỉ cần hâu au bại luc đếch mà sle Te tặt mừ xo ngoòng, tọ bại luc slay quái 
đá hâu. 
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14Chẩu Dê-xu phuối: “Hạy sle bại luc đếch mà đuổi Câu, dá tảng làn boong te vỉ 
Mường Bôn thuộc mừa bại cần tồng bại luc đếch tỉ.” 

15Te tặt mừ tềnh bại lan, chắng pjăc khói ti̱ mỉn. 

Cần luc báo chàu mì 
(Mác 10:17-31; Lu-ca 18:18-30) 

16Mư̱a tỉ, mì cần nâng mà xam Te: “Chiềng Slấy, khỏi lèo hết dổng đây hâư sle 
đảy ăn slổng tơ̱i tơ̱i?” 

17Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Vỉ rừ ni xam Ngo mừa dổng đây? Tán mì Lạo nâng đây 
thuổn chầy. Hại ni ái khảu ăn slổng, hạy ti̱nh chướng bại cằm man.” 

18Cần tỉ xam: “Bại cằm man hâư?” Chẩu Dê-xu pjá cằm pện: “Ni dá khả cần; dá 
eo đẳn; dá lặc mjoc; dá hết chửng pjàng; 

19hạy ngòi đây po̱ me̱ cúa ni vạ hạy điếp slương cần xẩư xảng tồng ăn đang rầu.” 

20Cần luc báo tỉ chiềng: “Khỏi chướng căm thuổn thảy bại dổng nẩy dá thây, khỏi 
nhằng sliểu dổng lăng bấu nỏ?” 

21Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Hại ni ái đảy đây thuổn, hạy pây khai dổng lăng rầu mì 
vạ păn phái hẩư cần khỏ, lẻ ni mì kho pảo dú nưa bôn lố; hạy mà nèm Ngo.” 

22Luc báo tỉ đảy nhìn cằm nẩy lẻ puồn bứa tả pây, vỉ chài mỉn mì lai cúa cái quả 
mạ. 

23Chẩu Dê-xu phuối xáu bại luc slay pện: “Câu cạ bại luc ca rình, cần chàu khảu 
Mường Bôn khỏ cải ớ. 

24Câu te̱o cảng xáu bại luc, lạc đà chòn quá rù khêm nhằng ngai hơn cần chàu 
khảu Mường Bôn cúa Po̱ Fạ a mớ.” 

25Bại luc slay đảy nhìn dổng nẩy, lẻ lác lao cải vạ cảng pện: “Pện lẻ cầư đảy cháu 
chế?” 

26Chẩu Dê-xu lè hâu vạ phuối: “Tua cần bấu hết đảy dổng nẩy náo, tọ Po̱ Fạ hết 
đảy mượi dổng.” 

27Phi-e-rơ chiềng pện: “Chiềng Slấy, boong luc tả tot thuổn thảy sle nèm Slấy dá, 
pện lẻ boong luc đảy lăng mòn?” 

28Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Câu cạ bại luc ca rình, thâng slì mượi cúa tối mấư, Luc 
Tua Cần co̱i năng tềnh tắng kim lung phjức cúa Te, bại luc le bại cần pây nèm 
Câu, co̱i đảy năng tềnh slíp nhi̱ tắng kim, sle ta xét slíp nhi̱ nòi I-xơ-ra-ên. 

29Mái cạ cần hâư vỉ ten Câu tả pjăc rườn dảo, nồng áo, pả na̱, po̱ me̱, luc chinh, 
đin nà, cần tỉ co̱i nhỉn đảy lai tập pác pày, vạ đảy khảu ăn slổng tơ̱i tơ̱i. 

30Tọ mì lai cần dú cốc co̱i piến pền dú hang, vạ cần dú hang co̱i piến pền dú cốc.” 
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Ma-thi-ơ 20 

Cần hết công chang thuôn mác ít 

1“Mường Bôn tồng chủa lây nà nâng pại, nâư chạu oóc pây có cần hết công chang 
thuôn mác ít cúa rầu. 

2Lăng slì đạ lồng choòng xáu bại cần hết công mượi vằn đơ-ni-ê nâng, cần chủa 
khiển hâu khảu thuôn mác ít. 

3Cợ cẩu dờ chạu, cần chủa ngoạc oóc, hăn bại cần đai đảy váng đang slí dặng 
đâng háng 

4lẻ cạ hâu pện: ‘Bại chài hạy khảu thuôn mác ít cúa khỏi pây hết viêc khoái, khỏi 
co̱i pjá công hẩư ngám nè.’ Hâu diền pây. 

5Cợ slíp nhi̱ dờ ngài, vạ slam dờ pài, cần chủa te̱o oóc pây, vạ tố hết i pện nẩy. 

6Cợ hả dờ pài, cần chủa oóc pây vạ hăn bại cần đai đang slí dặng lẻ cảng xáu hâu 
pện: ‘Vỉ rừ bại chài dặng đai dú nẩy chá vằn pện chế?’ 

7Hâu pjá cằm: ‘Bấu mì cầư có boong khỏi nẻ.’ Cần chủa cảng xáu hâu: ‘Pện bại 
chài hạy pây hết dú chang thuôn mác ít cúa khỏi nè.’ 

8 Thâng đăm, chủa thuôn mác ít cảng xáu cần ngòi chướng pện: ‘Hạy roọng bại 
cần hết công mà pjá công hẩư hâu, có cốc tứ cần hang thâng cần hua.’ 

9Bại cần đảy có tứ hả dờ pài mà thâng, mượi cần nhỉn đảy đơ-ni-ê nâng. 

10Mư̱a bại cần hua mà thâng, hâu nẳm cạ đảy lai hơn; tọ hâu tố nhỉn đảy đơ-ni-
ê nâng chầy. 

11Mư̱a đảy chèn công, hâu nhắc nhau xáu chủa. 

12Hâu cảng: ‘Bại cần hang nẩy tán hết dờ đeo, tọ chủa tố pjá hẩư boong te táy 
bặng boong khỏi le bại cần lèo hết nắc dụm, hác đét quá vằn.’ 

13Tọ chủa pjá cằm xáu cần nâng chang bại boong hâu pện: ‘Pằng dạu ời, bấu chư̱ 
khỏi kin dú rại xáu pằng dạu náo! Bố chư̱ pằng dạu lồng choòng xáu khỏi đơ-ni-
ê nâng rừ? 

14Hạy căm au chèn công cúa pằng dạu vạ pây a nè; khỏi ái pjá hẩư cần hang nẩy 
tồng pjá hẩư pằng dạu ớ. 

15Khỏi bấu đảy phép du̱ng dổng lăng khỏi mì nèm í cúa khỏi rừ? Rụ cạ pằng dạu 
hăn khỏi mốc quảng lẻ ngàm chàm?’ 

16Pện le, cần dú hang co̱i piến pền dú cốc, nhằng cần dú cốc co̱i piến pền dú 
hang.” 

Chẩu Dê-xu páo cón pày tai slam mừa ăn thai vạ slổng te̱o cúa Te 



45 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

(Mác 10:32-34; Lu-ca 18:31-34) 

17Đang slí pây tàng khửn fố Dê-ru-xa-lem, Chẩu Dê-xu au slíp nhi̱ luc slay táng 
oóc, vạ phuối xáu hâu pện: 

18“Nè, boong rầu khửn fố Dê-ru-xa-lem lớ, vạ Luc Tua Cần co̱i tầư nôp khảu mừ 
bại slấy tể lệ cốc vạ bại slấy mai slao. Hâu co̱i phúc án tội thai Te, 

19chắng chao Te hẩư dân bưởng nooc sle hâu khua slổm, tụp fiền, vạ toóc teng 
tềnh slập các khoáy. Tọ thâng vằn tai slam, Te co̱i slổng te̱o.” 

Cằm to̱i xo cúa me̱ Xê-bê-đê 

20Mư̱a tỉ, mì me̱ oóc cúa bại luc chài Xê-bê-đê xày sloong cần luc rầu mà đuổi 
Chẩu Dê-xu, qui̱ lồng vạ xo Te viêc nâng. 

21Te xam pện: “Ni ái xo dổng lăng?” Me̱ mỉn chiềng: “Xo hẩư sloong hò luc chài 
cúa luc nẩy, hò nâng năng pạng sloa, hò nâng năng pạng dại Chẩu, chang Mường 
Bôn cúa Chẩu.” 

22Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Bại luc bấu chắc dổng rầu xo. Bại luc đúm đảy chẻn Câu 
ái đúm nẩy bấu?” Hâu pjá cằm: “Ầư đảy ớ.” 

23Te cảng xáu hâu: “Bại luc co̱i đúm chẻn cúa Câu; nhằng viêc năng pạng sloa rụ 
cạ pạng dại Câu, lẻ Câu bấu hẩư đảy náo. Ti̱ dú tỉ sle hẩư bại cần đảy Po̱ cúa Câu 
slẳm slựa dá.” 

24Slíp luc slay pại đảy nhìn lẻ đi khửn sloong nồng áo nẩy cải. 

25Tọ Chẩu Dê-xu roọng hâu mà vạ cạ pện: “Bại luc chắc bại cần căm quền cúa 
dân bưởng nooc tải tầu dân, nhằng bại quan cải lẻ du̱ng quền sle cai cuổn. 

26Tọ tó xáu bại luc bấu chư̱ pện náo; pjẳn te̱o, cầư ái hết cải chang bại luc, lẻ lèo 
hết cần khen kha; 

27nhằng cầư ái hết cốc, lẻ lèo hết khỏi hẩư bại luc. 

28Tằng cạ Luc Tua Cần mà thâng, bấu chư̱ sle đảy tua cần chậư chọ rầu náo, tọ 
sle chậư chọ tua cần vạ slỉ đang slổng rầu hết chá chuôc hẩư lai cần.” 

Chẩu Dê-xu da đây sloong cần bót dú Dê-ri-cô 
(Mác 10:46-52; Lu-ca 18:35-43) 

29Mư̱a Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay oóc khói fố Dê-ri-cô, boong cần nâng tài lai 
pây nèm Te. 

30Tỉ cà, mì sloong cần bót năng phắng tàng, đảy nhìn cảng Chẩu Dê-xu pây quá 
mỉn lẻ vèo khửn: “Lạy Luc Lan cúa Đa-vít, xo slương slép boong luc đuổi!” 

31Boong dân bjắc đá vạ cạ hâu tặng pác; tọ hâu chệt vèo rèng hơn: “Lạy Chẩu, 
Luc vuồng Đa-vít, slương slép boong luc đuổi!” 
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32Chẩu Dê-xu dặng dú, roọng hâu mà vạ cảng pện: “Bại luc ái sle Câu hết lăng 
hẩư bại luc?” 

33Hâu chiềng: “Lạy Chẩu, xo khay tha oóc hẩư boong luc đuổi!” 

34Chẩu Dê-xu slương slép, pện tùm khảu tha hâu. Tha hâu diền đảy lung vạ pây 
nèm Te. 

Ma-thi-ơ 21 

Chẩu Dê-xu khảu fố Dê-ru-xa-lem 
(Mác 11:1-11; Lu-ca 19:28-40; Dăng 12:12-19) 

1Mư̱a Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay ái thâng fố Dê-ru-xa-lem, mư̱a khảu bản Bết-
pha-dê, phắng pù Ô-liu, Te khiển sloong luc slay pây, 

2vạ slắng pện: “Hạy khảm bản nga̱i nả pây, bại luc co̱i chập tua lừ me̱ nâng tầư 
phúc, pạng xảng mì lừ luc nâng them. Hạy kẻ chươ̱c oóc chung te mà hẩư Câu. 

3Hại mì cầư cảng lăng, bại luc hạy pjá cằm pện: ‘Chẩu cẩn thâng te,’ cần tỉ hẩư 
chung tua lừ mà ngay lố.” 

4Viêc nẩy sleng oóc sle cằm cúa slấy độn cón cảng đảy pền ca rình: 

5 “Hạy cảng xáu me̱ nhình Xi-ôn pện: Tỉ cà, Vuồng ni mà đuổi ni, Rương hiến, 
khúy lừ, Vạ năng tềnh lừ luc, le luc cúa lừ me̱.” 

6Sloong luc slay pây hết me̱n bặng cằm slắng cúa Chẩu Dê-xu. 

7Hâu chung lừ me̱ vạ lừ luc mà, pjói slửa rầu tềnh lăng te, Te chắng khúy khửn. 

8Tài lai cần chang boong dân loòng slửa rầu lồng tàng, fấn táng hẳm cáng mạy 
mà loòng tàng. 

9Boong cần, vằng pây cón, cần pây lăng xày hú coỏng: “Hô-xa-na Luc Lan cúa 
Đa-vít! Phúc hẩư Lạo du̱ng ten Chẩu lồng mà! Hô-xa-na tềnh ti̱ slung nhết!” 

10Mư̱a Te khảu Dê-ru-xa-lem, tằng fố moòng nhào nhào, cảng pện: “Cần nẩy le 
cầư chế?” 

11Boong cần pjá cằm: “Tỉ le Lạo độn cón Dê-xu dú Na-xa-rét, thuộc búng Nga-li-
lê.” 

Chẩu Dê-xu tọn slâư rườn slớ 
(Mác 11:15-19; Lu-ca 19:45-48; Dăng 2:13-22) 

12Chẩu Dê-xu khảu rườn slớ cúa Po̱ Fạ, tep lẹo bại cần khai dự chang rườn slớ, 
pjẳn bàn cúa bại cần tối chèn vạ ăn tắng cúa bại cần khai nộc cu áp. 

13Te phuối xáu hâu pện: “Mì cằm mai: ‘Rườn Câu co̱i đảy roọng rườn xo ngoòng,’ 
Tọ bại ni piến ti̱ tỉ pền thẳm lặc cướp.” 
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14Bại cần bót vạ què mà đuổi Te chang rườn slớ xày đảy Te da đây. 

15Tọ mư̱a bại slấy tể lệ cốc vạ bại slấy mai slao hăn bại viêc lác nhám Te hết, vạ 
đảy nhìn luc đếch vèo khửn chang rườn slớ: “Hô-xa-na Luc Lan cúa Đa-vít” lẻ 
hâu đi khửn cải 

16vạ cảng xáu Te pện: “Slấy đảy nhìn bại đếch eng nẩy cảng lăng bấu nỏ?” Chẩu 
Dê-xu pjá cằm: “Đảy nhìn, pện bại ni xằng đoọc cằm nẩy: ‘Chẩu đảy khăn on tứ 
pác đếch ón vạ đếch eng đang slí kin nồm’ rừ?” 

17Te chắng pjăc hâu, oóc khói fố, mừa bản Bê-tha-ni vạ khảm cừn dú mỉn. 

Co ngoa tầư viến vác 
(Mác 11:12-14, 20-24) 

18Nâư lăng, mư̱a ngoạc te̱o fố lẻ Te mốc dác. 

19Hăn co ngoa nâng phắng tàng, Te khảu xẩư tọ bố hăn lăng mòn mì tán bâư. Te 
cảng xáu co ngoa: “Mầng bát nẩy bố pền mác slắc pày lố!” Co ngoa diền hảo pây. 

20Bại luc slay hăn pện lác lao cải, cảng cạ: “Hết rừ co ngoa te̱o hảo pây pện nẩy?” 

21Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Câu cạ bại luc ca rình, hại bại luc mì slim slứn vạ bố ngi 
ngở, lẻ bấu chư̱ tán bại luc hết đảy dổng Câu hết hẩư co ngoa nẩy náo, tọ tằng 
cạ viêc cạ pò pù nẩy pện: ‘Hạy dạu khửn vạ chón đang lồng hải khoái’ lẻ dổng 
mỉn tố sleng oóc. 

22Mư̱a xo ngoòng, mái cạ dổng lăng bại luc au slim slứn mà xo ngầư co̱i nhỉn đảy 
lẹo.” 

Xam ta mừa thẩm quền cúa Chẩu Dê-xu 

23Chẩu Dê-xu khảu rườn slớ; Te đang slí slon tạy, bại slấy tể lệ cốc vạ bại ké hết 
cốc chang dân mà xam ta: “Slấy au thẩm quền dú hâư mà sle hết bại viêc nẩy, vạ 
cầư au hẩư slấy thẩm quền tỉ?” 

24Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ngo tố xam bại ni cằm nâng, hại pjá cằm đảy lẻ Ngo co̱i 
cảng hẩư bại ni chắc, Ngo au thẩm quền dú hâư mà sle hết bại viêc nẩy. 

25Lệ chắm đang cúa Dăng tứ hâư mà? Tứ bôn rụ cạ tứ tua cần?” Hâu bàn xáu 
căn: “Hại boong rầu cảng: ‘Tứ bôn’ lẻ ké tỉ te̱o cảng xáu boong rầu: ‘Pện rừ bại 
ni bấu slứn Dăng?’ 

26Nhằng boong rầu cảng: ‘Tứ tua cần’ lẻ boong rầu lao boong dân, vỉ mượi cần 
xày nẳm Dăng le slấy độn cón nâng.” 

27Vỉ pện, hâu pjá cằm Chẩu Dê-xu: “Boong khỏi bấu chắc náo.” Te cạ hâu pện: 
“Ngo tố bấu cảng hẩư bại ni chắc, Ngo au thẩm quền dú hâư mà sle hết bại viêc 
nẩy náo.” 

Cảng pỉ mừa sloong luc chài 
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28“Bại ni nẳm pền rừ? Cần nâng mì sloong í luc chài; ké tỉ mừa cảng xáu luc cốc: 
‘Luc ời, vằn nẩy luc hạy pây hết viêc dú thuôn mác ít né.’ 

29Í tỉ pjá cằm: ‘Luc bấu pây náo,’ tọ lăng mà chắc chỏi xá, te̱o pây. 

30Ké mừa đuổi í luc tai nhi̱ vạ tố cảng pện nẩy. Í luc nẩy cảng: ‘Ầư, luc co̱i pây,’ 
tọ lăng mà bấu pây náo. 

31Pện sloong í luc chài mỉn, í hâư hết nèm cằm cúa po̱?” Hâu pjá cằm: “Í luc cốc 
a lá.” Chẩu Dê-xu phuối xáu hâu pện: “Ngo cạ bại ni ca rình, bại cần slu thỏe vạ 
nhình khai đang co̱i đảy khảu Mường Bôn cúa Po̱ Fạ cón bại ni. 

32Vỉ Dăng mà thâng chỉ hẩư bại ni tàng lọ chăn chỉnh, tọ bại ni bấu slứn; nhằng 
bại cần slu thỏe vạ nhình khai đang slứn te dá, bại ni tha hăn pện nẩy dá, tọ bại 
ni vẩn bấu chắc chỏi xá vạ bấu slứn te.” 

Cảng pỉ mừa cần có thuôn mác ít 

33 “Hạy ti̱nh cảng pỉ nâng táng them nớ. Mì cần nâng pại đăm chay thuôn mác ít 
nâng, lọm hỏm quenh, pạng đâng tào ăn hào nâng cắp lẩu, xây ăn thiêng tậy 
nâng slung, vạ hẩư bại cần đăm chay mác ít hết có, chắng pây quá mường đai. 

34Thâng mùa củ mác ít, chủa khiển bại cần khen kha mà đuổi bại cần đăm chay 
mác ít sle slu au cúa choan lỉ. 

35Tọ boong te pắt bại cần khen kha, tụp cần nẩy, khả cần pại, vạ bẳn hin cần tỉ. 

36Cần chủa te̱o khiển bại cần khen kha táng, lai hơn cón, tọ boong te vẩn kin dú 
xáu hâu pện nẩy. 

37Hang hỏi, cần chủa khiển chăn luc chài rầu mà đuổi boong te, vỉ nẳm pện: ‘Hâu 
co̱i ngòi nế luc ngo.’ 

38Tọ mư̱a bại cần đăm chay mác ít hăn cần luc chài tỉ lẻ cảng xáu căn pện: ‘Nẩy 
le tua luc táp cúa. Mà nè, boong rầu hạy khả te pây vạ cheng au cha xài cúa te a 
lá.’ 

39Hâu pắt cần luc tỉ, vít oóc nooc thuôn mác ít vạ khả pây. 

40Pện, pư̱a chủa thuôn mác ít mà co̱i xử boong đăm chay mác ít tỉ pền rừ chè?” 

41Hâu pjá cằm: “Chủa co̱i mà khả thai boong chan ác tỉ, vạ hẩư bại cần đăm chay 
mác ít đai hết có, le bại cần co̱i nôp cúa choan lỉ hẩư ké me̱n miều mảu.” 

42Chẩu Dê-xu phuối xáu hâu pện: “Bại ni xằng đoọc cằm nẩy chang Cằm Po̱ Fạ 
slắc pày rừ: ‘Khỏn hin tầư cần xây tả oóc Te̱o piến pền hin slảng coóc rườn; Nẩy 
le viêc Chẩu hết, Vạ tỉ le ăn chăn đây pjòi tó nả boong rầu’? 

43Pện nẩy, Ngo cảng xáu bại ni, Mường Bôn cúa Po̱ Fạ co̱i tầư dạu khói bại ni vạ 
pảo hẩư dân nâng, co̱i au choan lỉ mừa hẩư Mường Bôn tỉ. 
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44Cần hâư lộm tềnh hin nẩy co̱i tầư thụm bjải, nhằng hin tỉ tốc me̱n cầư lẻ co̱i 
bjải bjác cần tỉ.” 

45Bại slấy tể lệ cốc vạ cần Pha-ri-xi đảy nhìn bại cảng pỉ nẩy, lẻ nhỉn chắc Te 
đang slí cảng rầu. 

46Hâu xa tàng pắt Te tọ dạu lao boong dân, vỉ mượi cần xày ngòi cạ Te le Lạo 
độn cón nâng. 

Ma-thi-ơ 22 

Cảng pỉ mừa đảm bái 
(Lu-ca 14:15-24) 

1Chẩu Dê-xu te̱o au cảng pỉ mà sle phuối xáu hâu: 

2“Mường Bôn tồng po̱ vuồng nâng pại slẳm bái hẩư luc rầu. 

3Vuồng khiển cần khen kha pây dắc cạ bại cần đảy xỉnh mà kin bái, tọ hâu bấu 
mà. 

4Vuồng te̱o khiển bại cần khen kha đai pây vạ slắng pện: ‘Hạy cảng xáu bại cần 
đảy xỉnh pện: Tỉ cà, mò vạ bại tua bẻo hết nựa dá, cúa kin slẳm slựa xong dá, 
mượi dổng slặn slàng dá lớ. Hạy mà kin bái a lá.’ 

5Tọ hâu bố ngòi thâng cằm xỉnh, vẩn tả pây: cần pây nà, cần pây puôn pản, 

6nhằng bại cần đai lẻ pắt bại cần khen kha cúa vuồng, tụp cọn chắng khả pây. 

7Vuồng đi khửn, khiển bại lỉnh mà khả chiệt bại cần khả cần mỉn vạ chút mẩy fố 
cúa hâu. 

8Tốc lăng, vuồng cảng xáu bại cần khen kha: ‘Đảm bái slặn slàng dá, tọ bại cần 
đảy xỉnh bố cầư ngám tảy mì nả. 

9Vỉ pện, hạy oóc bại tàng luông pây, mái cạ chập cầư, hạy xỉnh mà kin bái.’ 

10Bại cần khen kha pây thuổn bại tàng cáp, xỏn xắp thuổn thảy bại cần hâư hâu 
chập, bấu chiêm lươc đây lóa. Vỉ pện, hoỏng bái têm khéc. 

11Tọ mư̱a vuồng khảu chồm khéc mì nả, hăn cần nâng bấu nu̱ng slửa khóa kin 
bái 

12lẻ cảng xáu cần tỉ pện: ‘Nè pằng dạu, pằng dạu bấu nu̱ng slửa khóa kin bái, hết 
rừ khảu nẩy mà đảy?’ Cần tỉ bấu dăng. 

13Vuồng oóc lệnh hẩư bại cần khen kha: ‘Hạy phúc khen kha te khảu vạ vít oóc 
ti̱ ngàu đăm pạng nooc khoái, ti̱ mỉn co̱i mì hảy hổm vạ khít khẻo.’ 

14Vỉ lai cần đảy roọng mà, tọ nọi cần đảy lươc chầy.” 

Nôp thỏe hẩư Xê-xa 
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(Mác 12:13-17; Lu-ca 20:20-26) 

15Mư̱a mển bại cần Pha-ri-xi oóc pây, bàn xáu căn sle hảng cắp Chẩu Dê-xu 
chang cằm cảng. 

16Hâu khiển bại luc slay rầu xày bại cần thuộc púm Hê-rốt mà chiềng xáu Chẩu 
Dê-xu pện: “Chiềng Slấy, boong khỏi chắc Slấy le cần chăn xình vạ tạy tàng lọ 
cúa Po̱ Fạ ngay chỉnh, bấu khảu cò cầư, vỉ Slấy bấu lè pạng nooc cúa tua cần náo. 

17Pện, Slấy hẩư boong khỏi chắc ngòi: Viêc nôp thỏe hẩư Xê-xa  me̱n lệ rụ cạ bấu 
me̱n?” 

18Tọ Chẩu Dê-xu chắc ăn nẳm lóa cúa hâu pện pjá cằm: “Bại cần pjàng mjạp ời, 
vỉ rừ bại ni slứ Ngo? 

19Hạy au hẩư Ngo mưn chèn nôp thỏe nâng ngòi.” Hâu au hẩư Te đơ-ni-ê nâng. 

20Te xam pện: “Mai dú nẩy le ăn đang vạ ten tiểng cúa cầư?” 

21Hâu pjá cằm: “Cúa Xê-xa.” Te phuối: “Pện hạy pjá hẩư Xê-xa dổng lăng cúa Xê-
xa, vạ hạy pjá hẩư Po̱ Fạ dổng lăng cúa Po̱ Fạ.” 

22Hâu đảy nhìn cằm tỉ lẻ hăn lác chắng tả Te pây. 

Cẳm cẳn mừa ăn slổng te̱o 
(Mác 12:18-27; Lu-ca 20:27-40) 

23 Xày vằn mỉn, bại cần Xa-đu-xê, le nhúm cần nẳm bấu mì ăn slổng te̱o, mà đuổi 
Te vạ xam pện: 

24“Chiềng Slấy, Môi-xe mì cằm: ‘Hại cần nâng thai tọ bấu mì luc, lẻ noọng áo lèo 
au pi lùa, sle mì luc táp nòi hẩư pi̱ chài rầu.’ 

25Ca này, chang bại boong khỏi mì chết nồng áo; pi̱ chài cốc au mjề dá, chắng 
thai, tọ bấu mì luc pện sle mjề dú hẩư noọng áo. 

26Cần tai nhi̱, tai slam, hẩư thâng cần tai chết tố pện. 

27Hang hỏi cần me̱ nhình tố thai. 

28Pện le, mư̱a slổng te̱o, cần me̱ nhình tỉ le mjề cúa cầư chang chết cần chế? Vỉ 
thuổn thảy tố au nàng dá.” 

29Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Bại ni lống dá, vỉ bại ni va̱ bấu thông rụ Cằm Po̱ Fạ, va̱ 
bấu thông rụ quền rèng cúa Po̱ Fạ. 

30Vỉ mư̱a slổng te̱o, tua cần bấu au mjề tố bố au phua náo, tọ tồng lỉnh fạ nưa 
bôn. 

31Nhằng mừa ăn slổng te̱o cúa cần thai, bại ni xằng đoọc cằm Po̱ Fạ phuối: 
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32‘Câu le Po̱ Fạ cúa Áp-ra-ham, Po̱ Fạ cúa I-xác, Po̱ Fạ cúa Da-cốp’ rụ rừ? Te bấu 
chư̱ le Po̱ Fạ cúa cần thai náo, tọ cúa cần slổng.” 

33Boong dân đảy nhìn cằm nẩy, hâu hăn lác lao mừa ăn tạy slon cúa Te cải. 

Cằm man cẩn diếu nhết 
(Mác 12:28-34; Lu-ca 10:25-28) 

34Bại cần Pha-ri-xi đảy nhìn cảng Chẩu Dê-xu hết hẩư nhúm Xa-đu-xê lèo mép 
pác lẻ họp căn khảu. 

35Slấy lệ nâng chang nhúm hâu oóc cằm xam sle slứ Te: 

36“Chiềng Slấy, chang lệ quản, cằm man hâư cẩn diếu nhết?” 

37Chẩu Dê-xu pjá cằm: “‘Ni lèo thuổn mốc slẩy, thuổn tinh khoăn, thuổn slim ki 
sle nế nắt Chẩu le Po̱ Fạ ni.’ 

38Tỉ le cằm man tai ết vạ cẩn diếu nhết. 

39Nhằng cằm man tai nhi̱ tố tồng pện nẩy: ‘Ni lèo điếp cần xẩư xảng tồng đang 
rầu.’ 

40Thuổn thảy lệ quản vạ cằm độn cón tố inh pọ khảu sloong cằm nẩy chầy.” 

Lạo Krit vạ vuồng Đa-vít 
(Mác 12:35-37; Lu-ca 20:41-44) 

41Mư̱a bại cần Pha-ri-xi đang slí thom họp, lẻ Chẩu Dê-xu xam hâu pện: 

42“Bại ni ngị pền rừ mừa Lạo Krit? Te le Luc cầư?” Hâu pjá cằm: “Luc Lan cúa 
Đa-vít.” 

43Chẩu te̱o xam: “Pện le, hết rừ vuồng Đa-vít mư̱a đảy Chẩu Khoăn chiếu tải dạu 
roọng Te le Chẩu vạ cảng cạ: 

44 ‘Chẩu phuối xáu Chẩu khỏi: Hạy năng pạng sloa Câu, Hẩư thâng mư̱a Câu tặt 
cần thù Luc tẩư kha Luc’? 

45Hại vuồng Đa-vít roọng Te le ‘Chẩu’ lẻ hết rừ Te le luc vuồng tỉ đảy?” 

46Bấu cầư pjá te̱o đảy slắc cằm, vạ tố tẳm vằn tỉ, bấu mì cầư đi xam Te dổng lăng 
them. 

Ma-thi-ơ 23 

Chẩu Dê-xu quái đá bại slấy mai slao vạ cần Pha-ri-xi 
(Mác 12:38,39; Lu-ca 11:43,46; 20:45,46) 

1Mư̱a tỉ, Chẩu Dê-xu phuối xáu boong dân vạ bại luc slay pện: 

2“Bại slấy mai slao vạ cần Pha-ri-xi xày táp ti̱ năng cúa Môi-xe. 
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3Pện, hạy hết nèm vạ ti̱nh chướng dổng lăng hâu cạ bại ni; tọ dá tò i dổng lăng 
hâu hết a né, vỉ hâu tán cảng pác đai tọ bấu hết náo. 

4Hâu phúc vạ tổng bại háp nắc khỏ tải tềnh bá cần đai, nhằng đang hâu lẻ bố au 
nịu mừ hâư mà hưa náo. 

5Hâu hết viêc lăng tố ái sle hẩư cần đai hăn. Vỉ pện, hâu hết bại pjếng pí quảng 
cải, hết dầư slửa hẩư rì; 

6hâu nắt năng ti̱ tha nả chang tón kin vạ bại ăn tắng cẩn diếu nhết chang bại 
rườn hội; 

7hâu ái đảy tuộng đâng fố háng vạ đảy roọng hết slấy! 

8Tọ bại ni dá sle cần hâư roọng rầu hết slấy; vỉ bại ni tán mì Slấy đeo chầy, nhằng 
mượi cần le pi̱ noọng cúa căn. 

9Tố dá roọng cần hâư tềnh nả đin nẩy hết po̱; vỉ bại ni tán mì Po̱ đeo, le Lạo dú 
nưa bôn chầy. 

10Tố dá sle cần hâư roọng rầu hết chủa, vỉ bại ni tán mì Chủa đeo, le Lạo Krit. 

11Cầư hết cần cải nhết chang bại ni lèo hết cần khen kha bại ni. 

12Hại cầư táng dạu rầu khửn co̱i tầư hạ lồng, nhằng cần hâư táng hạ rầu lồng co̱i 
đảy dạu khửn. 

13Lẹo tàng hẩư bại ni, bại slấy mai slao vạ cần Pha-ri-xi, le bại cần pjàng mjạp! 
Vỉ bại ni hắp tu Mường Bôn tó nả cần hâu; bố chư̱ chỉnh bại ni bấu khảu đảy, tọ 
nhằng tảng làn bại cầư ái khảu them. 

15Lẹo tàng hẩư bại ni, bại slấy mai slao vạ cần Pha-ri-xi, le bại cần pjàng mjạp! 
Vỉ bại ni pây thuổn pé hải vạ đin bốc sle au đảy cần nâng khảu đạo; tọ mư̱a cần 
tỉ khảu đạo dá, bại ni hết hẩư cần tỉ pền luc cúa ngục fầy tập sloong bại ni. 

16Lẹo tàng hẩư bại ni, bại cần tải tàng bót fàng, bại ni cạ pện: ‘Hại cần hâư chỉ 
rườn slớ mà thề lẻ bấu pền lăng; tọ hại chỉ kim cúa rườn slớ mà thề lẻ tầư phúc 
mắn khảu mỉn.’ 

17Bại vằng khún khuốc muốc mu pại ời! Kim rụ cạ rườn slớ hết hẩư kim pền 
thảnh, ăn hâư cẩn diếu hơn? 

18Bại ni cạ pện: ‘Hại cần hâư chỉ choòng slớ mà thề lẻ bấu pền lăng, tọ hại chỉ 
cúa lệ tềnh choòng slớ mà thề lẻ tầư phúc mắn khảu mỉn.’ 

19Bại cần bót fàng ời! Cúa lệ rụ cạ choòng slớ hết hẩư cúa lệ pền thảnh, ăn hâư 
cẩn diếu hơn? 

20Vỉ pện, cần hâư chỉ choòng slớ mà thề lẻ chỉ choòng slớ tằng cúa lệ tềnh mỉn 
mà thề dá lố; 
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21cần hâư chỉ rườn slớ mà thề lẻ chỉ rườn slớ tằng Lạo năng dú ắm tỉ mà thề dá 
lố; 

22nhằng cần hâư chỉ bôn mà thề lẻ chỉ tắng kim cúa Po̱ Fạ tằng Lạo năng tềnh 
tắng kim mà thề dá lố. 

23 Lẹo tàng hẩư bại ni, slấy mai slao vạ cần Pha-ri-xi, le bại cần pjàng mjạp! Vỉ 
bại ni chầư ết fấn slíp nát nặm, phjắc hom vạ phjắc cần, tọ dạu lừm loàm bại 
dổng cẩn diếu hơn cúa lệ quản le công lị, mốc slẩy slương slép, vạ slim slứn. Bại 
ni lèo hết bại dổng nẩy, tọ tố bấu đảy lừm loàm bại dổng pại. 

24Bại cần tải tàng bót fàng ời, bại ni lươc tua mèng fần tọ dạu ựn tua lạc đà! 

25Lẹo tàng hẩư bại ni, slấy mai slao vạ cần Pha-ri-xi, le bại cần pjàng mjạp! Vỉ 
bại ni dào slâư pạng nooc chẻn địa, tọ pạng đâng lẻ têm phụn ăn cò tham vạ 
sloáng slỏa. 

26Cần Pha-ri-xi bót fàng ời! Tầu đú, lèo dào pạng đâng chẻn địa, sle pạng nooc 
tố đảy slâư. 

27 Lẹo tàng hẩư bại ni, slấy mai slao vạ cần Pha-ri-xi, le bại cần pjàng mjạp! Vỉ 
bại ni tồng ăn fằn leo pải khao, pạng nooc ngòi bặng đây mjạc, tọ pạng đâng lẻ 
têm đúc cần thai vạ mượi dổng slẳm uối. 

28Bại ni tố pện, pạng nooc hết ngòi bặng chăn chỉnh tó nả cần hâu, tọ pạng đâng 
lẻ têm ăn chan ác vạ pjàng mjạp. 

29Lẹo tàng hẩư bại ni, slấy mai slao vạ cần Pha-ri-xi, le bại cần pjàng mjạp! Vỉ 
bại ni xây ăn fằn leo cúa bại slấy độn cón, pải lài ăn fằn leo cúa bại cần chăn 
chỉnh, 

30vạ cảng: ‘Hại dú xày slì cắp bại chựa chòi, boong khỏi mì bát bấu mì nả cắp 
hâu chang viêc hết luây lươt bại slấy độn cón náo.’ 

31Pện le, bại ni táng nhỉn rầu le luc lan cúa bại cần khả bại slấy độn cón. 

32Pện lẻ, hạy hỉa hẩư têm ăn boóc tội cúa chựa chòi bại ni ngòi! 

33Tó nòi bại ngù độc pại ời, hết rừ bại ni chắng pây khói ăn fạt cúa ngục fầy đảy? 

34Vỉ pện, Câu co̱i khiển bại slấy độn cón, bại cần quai quẳm vạ bại slấy mai slao 
mà thú bại ni lẻ bại ni co̱i khả vạ toóc teng bại cần nẩy khảu slập các khoáy, tụp 
fiền bại cần đai chang rườn hội vạ pắt náp hâu fố tam fố, 

35sle hẩư lươt cúa thuổn thảy bại cần chăn chỉnh luây oóc tềnh nả đin xày hỉa 
tềnh bại ni, tẳm lươt bấu mì tội cúa A-bên thâng lươt cúa Xa-cha-ri luc chài Ba-
ra-chi, cần tầư bại ni khả dú chang Ti̱ Thảnh vạ choòng slớ. 

36Ngo cạ bại ni ca rình, thuổn thảy bại dổng tỉ co̱i sleng oóc hẩư thá cần nẩy.” 
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Cằm sliết slương hẩư Dê-ru-xa-lem 

37“Dê-ru-xa-lem ời, Dê-ru-xa-lem! Mầư khả bại slấy độn cón vạ bẳn hin bại cần 
đảy khiển mà đuổi mầư! Kỉ pày dá, Ngo ái xỏn xắp bại luc cúa mầư tồng cáy cầu 
cúc luc rầu mà, cầu dú tẩư píc tọ bại mầư bấu nắt! 

38Nè, rườn bại mầư co̱i tầư tả đai! 

39Vỉ Ngo cạ bại mầư, bại mầư co̱i bấu hăn Ngo, hẩư thâng mư̱a bại mầư cảng: 
‘Phúc hẩư Lạo du̱ng ten Chẩu lồng mà!’” 

Ma-thi-ơ 24 

Cằm páo cón mừa ăn tốm tác Dê-ru-xa-lem 
(Mác 13:1-31; Lu-ca 21:5-33) 

1Mư̱a Chẩu Dê-xu đang slí oóc khói rườn slớ, bại luc slay khảu xẩư chỉ hẩư Te 
chồm bại công viêc xây tẳng cúa rườn slớ. 

2Te cảng pện: “Bại luc lè hăn thuổn thảy bại dổng nẩy chư̱ mí? Câu cạ bại luc ca 
rình, ti̱ nẩy co̱i bấu nhằng khỏn hin nâng hâư chặp dú tềnh căn tọ bấu tầư tốm 
lồng.” 

3Mư̱a Te đang slí năng tềnh pù Ô-liu, bại luc slay mà xam tán Te pện: “Xo cảng 
hẩư boong luc chắc mư̱a hâư viêc tỉ sleng oóc, vạ mì dưởng páo lăng páo cón 
mừa vằn Slấy ngoạc mà vạ slì bôn tốm?” 

4Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Hạy ngòi hẩư đây nớ, dá sle cầư pjàng pjào bại luc a né. 

5Vỉ mì lai cần co̱i chá ten Câu mà cảng pện: ‘Câu le Lạo Krit’ vạ co̱i pjàng mjạp 
lai cần. 

6Bại luc co̱i đảy nhìn mừa tức căn vạ tin thình mừa tức căn. Hạy ngòi hẩư đây, 
dá mảo tảo! Vỉ viêc nẩy lèo sleng oóc, tọ xằng chư̱ le slút hang náo. 

7Vỉ dân nẩy co̱i roàng tứn fản xáu dân đai, mường đin mỉn chổng xáu mường 
đin pại; dác sliểu, đin fựn co̱i sleng oóc dú lai ti̱. 

8Thuổn thảy bại dổng nẩy le ăn khay cốc cúa bại pày chếp pảng dú bươn chầy. 

9Mư̱a tỉ, cần hâu co̱i nôp bại luc, hết hẩư bại luc tầư chai na̱n vạ khả thai bại luc; 
bại luc co̱i tầư mượi nòi cần thù chằng vỉ ten Câu. 

10Mư̱a mển, lai cần co̱i vộ tả, pjẻ fản căn, thù chằng căn. 

11Lai slấy độn cón chá co̱i oóc nả vạ pjàng láu lai cần. 

12Vạ vỉ tội ác lai khửn, pện mốc slẩy điếp nắt cúa lai cần co̱i nọi lồng. 

13Tọ cầư mắn slim ki hẩư thâng slút hang, lẻ co̱i đảy cháu. 
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14Tin Đây mừa Mường Bôn cúa Po̱ Fạ co̱i đảy páo dảng thuổn nả đin sle hết 
chửng hẩư mượi cần dân; mư̱a mển, ăn slút hang co̱i mà thâng. 

15 Pư̱a bại luc hăn dổng slẳm uối hết hẩư slán slác Ti̱ Thảnh, tồng cằm slấy độn 
cón Đa-ni-ên cảng cạ (cầư đoọc lèo thông rụ nớ), 

16lẻ cầư dú chang búng Du-đê, hạy ni khửn pù; 

17cầư dú tềnh pài rườn, dá lồng tay cúa cái chang rườn; 

18cầư dú nooc to ̱ ng, dá ngoạc mà au slửa pao. 

19Chang bại vằn tỉ, tủng khỏ hẩư me̱ nhình pà đang vạ bại me̱ nhằng hẩư luc kin 
nồm! 

20Hạy xo ngoòng sle bại luc bấu lèo ni lẻn khảu slì dên đảng rụ cạ khảu vằn xa-
bát á; 

21vỉ mư̱a tỉ co̱i mì chai na̱n cải, tằng cạ tẳm vằn tặt có bôn đin thâng ca này xằng 
tứng mì, vạ mừa nả tố bố mì pện nẩy slắc pày á. 

22Nhằng bại vằn tỉ bấu hết tẩn khảu, lẻ bố mì cần hâư đảy cháu náo; tọ vỉ bại cần 
đảy lươc pện bại vằn tỉ đảy hết tẩn khảu. 

23Mư̱a tỉ hại mì cầư cảng xáu bại luc pện: ‘Tỉ cà Lạo Krit dú nẩy,’ rụ cạ ‘dú mỉn’ 
lẻ dá slứn. 

24Vỉ bại cần chá ten Lạo Krit vạ boong độn cón chá co̱i oóc nả vạ hết lai dưởng 
lác, pháp màu cải sle pjàng mjạp; vạ hại đảy, hâu pjàng mjạp tằng bại cần đảy 
lươc. 

25Nè, Câu cảng cón hẩư bại luc dá né. 

26Vỉ pện, hại hâu cạ bại luc pện: ‘Tỉ cà, Chẩu dú chang to ̱ ng lẹng’ lẻ dá mừa; ‘Tỉ 
cà, Chẩu dú chang rườn’ lẻ dá slứn a né. 

27Vỉ tồng fạ lưởm oóc tẳm bưởng đông, phjạt lung thâng bưởng tây pền rừ, lẻ 
Luc Tua Cần tố co̱i mà thâng pện tỉ. 

28 Chap thai dú hâư, tua lẳm pâu dú mỉn. 

29Ngay tốc lăng bại vằn chai na̱n mỉn, tha vằn co̱i đăm pây, ăn hai co̱i bấu chiếu 
lung, bại ăn đao tẳm bôn co̱i tốc lồng, vạ bại quền nưa bôn co̱i tầư fèn kòn. 

30Mư̱a tỉ, dưởng lác Luc Tua Cần co̱i hiện oóc dú nưa bôn, mượi cần dân tềnh nả 
đin co̱i thái hảy, vạ co̱i hăn Luc Tua Cần au tài quền tài quảng lồng tềnh phả 
moóc mà. 

31Te co̱i khiển lỉnh fạ rầu du̱ng tiểng kèn coỏng khắp sle xỏn xắp bại cần đảy 
lươc dú thuổn slí bưởng, tẳm hang bưởng bôn nẩy thâng muôt bưởng bôn pại. 
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32Hạy tỏn au bài slon tứ co ngoa: Mư̱a cáng chắng buốt ón, oóc bâư lẻ bại luc 
chắc slì đướt ái mà thâng. 

33Tố pện, pư̱a bại luc hăn thuổn thảy bại dổng nẩy lẻ chắc Luc Tua Cần mà xẩư 
dá, đang slí dú nả tu. 

34Câu cạ bại luc ca rình, thá cần nẩy co̱i bấu quá pây hẩư thâng mư̱a mượi dổng 
tỉ sleng oóc. 

35Bôn đin co̱i pây quá, tọ cằm Câu cảng co̱i bấu quá slắc pày náo.” 

Bấu cầư chắc đảy vằn Chẩu ngoạc te̱o 
(Mác 13:32-37; Lu-ca 17:26-30,34-36) 

36“Nhằng mừa vằn vạ dờ mỉn lẻ bấu mì cầư chắc đảy, tằng lỉnh fạ nưa bôn rụ cạ 
Luc tố pện, tán Po̱ chắc chầy. 

37Tồng bặng chang tơ̱i Nô-ê pền rừ lẻ mư̱a Luc Tua Cần mà tố pện tỉ. 

38Chang bại vằn, cón nặm thuổm bôn, cần hâu kin, đúm, bái, khai khá, hẩư thâng 
vằn Nô-ê khảu lừa; 

39hâu bấu chắc lăng mòn hẩư thâng mư̱a nặm thuổm bôn mà vạ choọng pây lẹo. 
Mư̱a Luc Tua Cần mà thâng tố co̱i pện nẩy. 

40Mư̱a tỉ, mì sloong cần chài đang slí dú nooc to ̱ ng: cần nâng đảy au pây, cần 
nâng tầư tả dú; 

41mì sloong cần nhình đang slí xay khẩu: cần nâng đảy au pây, cần nâng tầư tả 
dú. 

42Vỉ pện, hạy slỉnh slạc, vỉ bại luc bấu chắc vằn hâư Chẩu rầu co̱i mà thâng náo. 

43 Hạy chắc dổng nẩy, hại chủa rườn chắc dờ hâư cần lặc mà lẻ co̱i slỉnh slạc, 
bấu sle hẩư te khảu rườn rầu đảy. 

44Vỉ pện, bại luc tố lèo slặn slàng, vỉ Luc Tua Cần mà chang dờ bại luc bấu ngở. 

45Cầư le cần khen kha slim đeo vạ quai quẳm, đảy chủa chao ngòi chướng rườn 
rầu sle păn phái cúa kin me̱n dờ? 

46Phúc hẩư cần khen kha tỉ, mư̱a chủa mà hăn hết pện nẩy! 

47Câu cạ bại luc ca rình, chủa co̱i chao hẩư cần khen kha tỉ ngòi chướng thuổn 
lẹo cha xài cúa rầu. 

48Tọ hại cần khen kha chan ác, te cò nẳm pện: ‘Chủa ngo xằng mà ca này náo;’ 

49chắng có cốc tụp cọn bại pằng dạu xày hết cần khen kha tồng rầu, vạ kin đúm 
xáu đoan mầu lẩu. 

50Chủa co̱i mà chang vằn te bấu ngở, chang dờ te bấu chắc, 
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51fạt te nắc dựt, vạ hẩư te tầư tó vạ khoăn minh cắp bại cần pjàng mjạp dú ti̱ co̱i 
mì hảy hổm vạ khít khẻo.” 

Ma-thi-ơ 25 

Cảng pỉ mừa slíp luc slao nóm 

1 “Mư̱a tỉ, Mường Bôn co̱i pỉ tồng slíp luc slao nóm căm ăn đén pây tỏn rặp po̱ 
khươi. 

2Chang slíp tua mỉn, mì hả tua bẩư vạ hả tua quai. 

3Bại tua bẩư au ăn đén tọ bấu au dầu nèm; 

4nhằng bại tua quai au ăn đén vạ au tằng dầu nèm. 

5Vỉ po̱ khươi mà lả pện thuổn thảy bại tua xày bẩư nòn vạ nòn đắc pây. 

6Tọ thâng chang cừn, mì tiểng roọng: ‘Tỉ cà, po̱ khươi mà! Hạy oóc pây tỏn rặp 
te!’ 

7Bại luc slao nóm nòn tứn vạ slẳm slựa ăn đén cúa rầu. 

8Bại tua bẩư cảng xáu bại tua quai pện: ‘Bại nhình vai hẩư boong khỏi ỉ dầu nâng 
nè, vỉ ăn đén boong khỏi ái đắp dá.’ 

9Tọ bại tua quai pjá cằm: ‘Bấu đảy náo, bấu đo hẩư boong khỏi vạ tằng bại nhình 
lố; bại nhình pây thú cần khai dầu dự au đây hơn.’ 

10Tọ hâu đang slí pây dự, lẻ po̱ khươi mà. Bại cần slặn slàng lẻ pây đuổi po̱ khươi 
khảu đảm bái, vạ hắp tu khảu. 

11Ỉ thối nâng, bại tua pại tố mà cảng cạ: ‘Chủa ời chủa, khay tu hẩư boong khỏi 
đuổi!’ 

12Tọ cần chủa pjá cằm: ‘Ngo cảng xáu bại nhình ca rình, ngo bấu chắc bại nhình 
le cầư náo.’ 

13Pện, hạy slỉnh slạc, vỉ bại luc bấu chắc vằn, tố bấu chắc dờ náo né.” 

Cảng pỉ mừa bại ta-lâng 
(Lu-ca 19:11-27) 

14 “Mư̱a tỉ, Mường Bôn co̱i tồng cần nâng ái khửn tàng pây quây, roọng bại cần 
khen kha mà vạ chao cha xài rầu hẩư hâu. 

15Chủa chao hẩư cần nẩy hả ta-lâng, cần pại sloong, cần đai le đeo, ngòi khảu 
slức rèng cúa tứng cần. Chủa chắng khửn tàng. 

16Cần nhỉn au hả ta-lâng diền pây hết choan oóc đảy hả ta-lâng them. 

17Tố pện cần nhỉn au sloong ta-lâng hết choan oóc đảy sloong ta-lâng them. 



58 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

18Tọ cần nhỉn đảy ta-lâng nâng, lẻ pây phăng lồng đin sle vậy ngần cúa chủa. 

19Tốc lăng hả lai hâng, chủa cúa bại cần khen kha nẩy ngoạc mà vạ tỉnh slổ xáu 
hâu. 

20Cần nhỉn đảy hả ta-lâng au mà hả ta-lâng them, vạ cảng pện: ‘Chiềng chủa, 
chủa chao hẩư khỏi hả ta-lâng, nẩy nè, khỏi hết choan oóc đảy hả ta-lâng them 
dá.’ 

21Chủa cảng xáu cần tỉ: ‘Cần khen kha ngay hiến vạ slim đeo pại ời, pện đây á! 
Ni slim đeo chang viêc eng, ngo co̱i tặt ni hết cai lai them. Hạy mà kin mừng xáu 
chủa ni.’ 

22Cần nhỉn sloong ta-lâng tố mà vạ cảng: ‘Chiềng chủa, chủa chao hẩư khỏi 
sloong ta-lâng, nẩy nè, khỏi hết choan oóc đảy sloong ta-lâng them dá.’ 

23Chủa cảng xáu cần tỉ pện: ‘Pện đây á, cần khen kha ngay hiến vạ slim đeo pại 
ời! Ni slim đeo chang viêc eng, ngo co̱i tặt ni hết cai lai them. Hạy mà kin mừng 
xáu chủa ni.’ 

24Cần nhỉn đảy ta-lâng nâng tố mà vạ cảng: ‘Chiềng chủa, khỏi chắc chủa le cần 
slẩy cặp, hải ti̱ rầu bấu ván, tan ti̱ rầu bấu pjái oóc; 

25khỏi lao hí chắng pây vậy ta-lâng cúa chủa dú tẩư đin. Nè xo pjá te̱o hẩư chủa 
dổng lăng cúa chủa.’ 

26Tọ chủa pjá pện: ‘Cần khen kha chan ác vạ chạn mjạt pại ời! Mí chư̱ ni chắc, 
ngo hải ti̱ ngo bấu ván, vạ tan ti̱ ngo bấu pjái oóc rừ? 

27Pện lẻ, đảng nhẹ ni lèo chao ngần cúa ngo hẩư bại cần puôn ngần, sle mư̱a ngo 
ngoạc mà nhỉn au tằng pổn cắp choan lá. 

28Pện hạy au ta-lâng oóc khói cần nẩy vạ hẩư cần mì slíp ta-lâng. 

29Vỉ cầư mì, co̱i hẩư them sle hâu đảy têm phụn; tọ cầư bấu mì, co̱i tầư củ pây 
tằng dổng hâu mì them. 

30Nhằng cần khen kha va̱i đai pại, hạy vít te oóc ti̱ ngàu đăm pạng nooc, ti̱ mỉn 
co̱i mì hảy hổm vạ khít khẻo.’” 

Ăn phán xét slút hang 

31 “Mư̱a Luc Tua Cần lồng mà chang lung phjức rầu xày cắp thuổn thảy bại lỉnh 
fạ, Te co̱i năng tềnh tắng kim lung phjức. 

32Mượi dân co̱i thom họp tó nả Te; vạ Te co̱i păn hâu oóc bặng cần hen păn mèn 
dàng vạ bẻ oóc: 

33sle mèn dàng pạng sloa, vạ bẻ pạng dại. 
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34Mư̱a tỉ, Vuồng co̱i phuối xáu bại cần dú pạng sloa pện: ‘Bại cần đảy Po̱ Ngo pảo 
phúc hẩư ời, hạy khảu mà nhỉn au Mường Bôn đảy slẳm slặn hẩư bại luc tẳm 
mư̱a tặt khửn bôn đin dá. 

35Vỉ Ngo dác bại luc hẩư Ngo kin; Câu cò khấư bại luc hẩư Câu đúm; Câu khéc 
lác bại luc tỏn rặp Câu; 

36Câu kẻ cang bại luc nu̱ng hẩư Câu; Câu khẩy chếp bại luc chướng chắp Câu; 
Câu tầư xăng bại luc dương dử Câu.’ 

37Mư̱a tỉ, bại cần chăn chỉnh chiềng xáu Te: ‘Lạy Chẩu, boong luc hăn Chẩu mốc 
dác, rụ cạ cò khấư bát hâư dấư, hết rừ chắc tàng hẩư kin? 

38Boong luc hăn Chẩu khéc lác bát hâư dấư hết rừ chắc tàng tỏn rặp, rụ cạ kẻ 
cang bát hâư dấư hết rừ chắc tàng nu̱ng hẩư Chẩu chế? 

39Boong luc hăn Chẩu khẩy chếp rụ cạ tầư xăng bát hâư dấư, hết rừ chắc tàng 
dương dử Chẩu chế?’ 

40Vuồng co̱i pjá cằm pện: ‘Câu cạ bại luc ca rình, mư̱a bại luc hết dổng tỉ hẩư cần 
nâng tăn bẩư nhết chang bại pi̱ noọng nẩy cúa Câu lẻ hết hẩư Câu lố.’ 

41Têm mỉn, Te phuối xáu bại cần dú pạng dại pện: ‘Bại cần tầư viến ời, hạy pjăc 
oóc khói Ngo, pây khảu ti̱ fầy mẩy tơ̱i tơ̱i đảy slẳm slặn hẩư quí vuồng vạ bại quí 
lỉnh cúa te dá. 

42Vỉ Ngo dác, bại ni bấu hẩư Ngo kin; Ngo cò khấư bại ni, bấu hẩư Ngo đúm náo; 

43Ngo khéc lác bại ni bấu tỏn rặp Ngo; Ngo kẻ cang bại ni bấu nu̱ng hẩư Ngo 
náo; Ngo khẩy chếp vạ tầư xăng, bại ni bấu dương dử Ngo.’ 

44Mư̱a tỉ, bại cần nẩy tố pjá cằm: ‘Lạy Chẩu, mì pày hâư boong khỏi hăn Chẩu 
dác, rụ cạ cò khấư, rụ cạ le khéc lác, rụ cạ kẻ cang, rụ cạ khẩy chếp, rụ cạ tầư 
xăng tọ bấu chậư chọ Chẩu náo?’ 

45Te co̱i pjá te̱o pện: ‘Ngo cạ bại ni ca rình, mư̱a bại ni bấu hết dổng mỉn hẩư cần 
nâng tăn bẩư nhết chang bại cần nẩy, lẻ bại ni bấu hết hẩư Ngo lố.’ 

46Lăng mà bại cần nẩy co̱i khảu ti̱ fạt tơ̱i tơ̱i, nhằng bại cần chăn chỉnh co̱i khảu 
ăn slổng tơ̱i tơ̱i.” 

Ma-thi-ơ 26 

Ăn chếp khỏ, ăn thai vạ slổng te̱o cúa Chẩu Dê-xu 
(26:1 – 28:20) 

Ăn kí cáo cúa bại slấy tể lệ 
(Mác 14:1,2; Lu-ca 22:1,2; Dăng 11:45-53) 

1Lăng slì phuối bại cằm tỉ xong, Chẩu Dê-xu cảng xáu bại luc slay pện: 
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2“Bại luc chắc cạ nhằng sloong vằn them le thâng lệ Khảm Quá, vạ Luc Tua Cần 
co̱i tầư nôp sle toóc teng tềnh slập các khoáy.” 

3Mư̱a tỉ, bại slấy tể lệ cốc vạ bại ké hết cốc chang boong dân họp khảu dợ ti̱ dú 
cúa slấy tể lệ cốc ten roọng hết Cai-phe 

4sle bàn xa tàng pắt vạ khả Chẩu Dê-xu. 

5Tọ hâu dạu cảng cạ: “Bấu pền lồng mừ chang vằn lệ náo, hết pện nẩy le boong 
dân luổn loạn.” 

Chẩu Dê-xu đảy pét dầu dú Bê-tha-ni 
(Mác 14:3-9; Dăng 12:1-8) 

6Chẩu Dê-xu đang slí dú rườn Xi-môn bản Bê-tha-ni, cần tẳm cón pền hẩu. 

7Mì me̱ nhình nâng au mà ăn pình pảo nâng tấư dầu hom pền chèn khảu xẩư Te, 
hỉa lồng tềnh hua Te, mư̱a Te đang slí năng dú bàn kin. 

8Bại luc slay hăn pện lẻ đi khửn vạ cảng: “Vỉ rừ hết va̱i vác pền nẩy? 

9Au dầu pây khai nhằng đảy lai chèn sle hưa hẩư cần khỏ.” 

10Tọ Chẩu Dê-xu chắc dổng nẩy pện phuối xáu bại luc slay: “Rừ bại luc hết fàn 
cần me̱ nhình nẩy chế? Cần nẩy hết viêc đây nâng hẩư Câu dá. 

11Vỉ bại luc mư̱a hâư tố mì cần khỏ dú xẩư rầu, tọ bấu chư̱ mư̱a hâư tố mì Câu 
náo. 

12Mư̱a hỉa dầu tềnh ăn đang Câu, cần me̱ nhình nẩy slẳm slựa hẩư viêc phăng củ 
Câu dá. 

13Câu cạ bại luc ca rình, thuổn tềnh nả đin, mái cạ ti̱ hâư Tin Đây nẩy đảy páo 
dảng, lẻ viêc cần me̱ nhình nẩy hết co̱i đảy dắc cạ thâng sle chứ mừa te.” 

Du-đa fản Chẩu 
(Mác 14:10,11; Lu-ca 22:3-6) 

14Mư̱a tỉ, mì cần nâng chang slíp nhi̱ luc slay, ten roọng hết Du-đa Ích-ca-ri-ốt, 
mà chập bại slấy tể lệ cốc 

15vạ cảng pện: “Hại khỏi nôp Cần tỉ hẩư bại ké lẻ bại ké pjá hẩư khỏi kỉ lai chè?” 
Hâu pjá hẩư cần nẩy slam slíp ám ngần. 

16Tẳm mư̱a tỉ, Du-đa xa tàng sle fản Te. 

Tặt oóc lệ Tón Thảnh 
(Mác 14:12-21; Lu-ca 22:7-13, 21-23; Dăng 13:21-30) 

17Mư̱a mển, khảu vằn tai ết cúa lệ Pẻng Bấu Mác Men, bại luc slay mà thú Chẩu 
Dê-xu vạ chiềng pện: “Slấy ái kin lệ Khảm Quá dú hâư sle boong luc slẳm slựa 
hẩư nè?” 
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18Te pjá cằm: “Hạy pây khảu fố, thâng rườn cần nâng vạ cảng xáu cần tỉ pện: 
‘Slấy cạ: Dờ Câu ái thâng dá, Câu vạ bại luc slay co̱i mì nả lệ Khảm Quá dú rườn 
cúa ni.’ ” 

19Bại luc slay hết me̱n cằm Chẩu Dê-xu slắng vạ slẳm slựa lệ Khảm Quá. 

20Thâng đăm, Te năng kin đuổi slíp nhi̱ luc slay. 

21Chang tón kin, Te phuối: “Câu cạ bại luc ca rình, cần nâng chang bại luc co̱i fản 
Câu.” 

22Bại luc slay puồn bứa cải vạ pày cần xam pện: “Chiềng Chẩu, mí chư̱ luc ná?” 

23Te pjá cằm: “Cần hâư chẳm mừ tó địa đuổi Câu lẻ fản Câu lố. 

24Luc Tua Cần quá pây tồng dổng đảy cảng mừa Te; tọ lẹo tàng hẩư cần fản Luc 
Tua Cần! Te bấu sling oóc nhằng đây hơn!” 

25Du-đa, cần fản Te xam: “Chiềng slấy, mí chư̱ luc ná?” Te pjá cằm: “Me̱n, luc 
cảng pện chư̱ lố.” 

26Đang slí tón kin, Chẩu Dê-xu au pẻng mà pjom bái, hắc oóc doại hẩư bại luc 
slay, chắng phuối: “Nẩy le ăn đang Câu bại luc căm au mà kin khoái.” 

27Te te̱o au chẻn mà pjom bái, doại hẩư bại luc slay vạ cảng pện: “Thuổn thảy 
bại luc, hạy đúm khoái! 

28Vỉ nẩy le lươt Câu, lươt cúa chao kiết luây oóc hẩư lai cần đảy sla tội. 

29Câu cạ bại luc, Câu bấu đúm nặm mác ít nẩy bát them náo, hẩư thâng vằn Câu 
xày bại luc đúm nặm mác ít mấư chang Mường Bôn Po̱ cúa Câu.” 

Cằm páo cón hẩư Phi-e-rơ 
(Mác 14:27-31; Lu-ca 22:31-34; Dăng 13:36-38) 

30Hát thảnh sli xong dá, Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay khửn pù Ô-liu mừa. 

31Mư̱a tỉ, Te cảng xáu hâu pện: “Ca ̱m nẩy thuổn thảy bại luc vộ tả Câu lố, tồng 
mì cằm mai: ‘Câu co̱i tụp cần hen, Vạ mèn dàng chang tàn co̱i slán slác.’ 

32 Tọ lăng slì Câu slổng te̱o, Câu co̱i mừa búng Nga-li-lê cón bại luc.” 

33Phi-e-rơ chiềng: “Mái cạ thuổn thảy vộ tả Slấy, luc tố bấu vộ tả Slấy náo.” 

34Chẩu Dê-xu pjá pện: “Câu cạ luc ca rình: Chăn ca ̱m nẩy, cón cáy khăn, luc vộ 
Câu slam pày lố.” 

35Phi-e-rơ chiềng: “Mái cạ lèo thai vạ Slấy, luc bố vộ Slấy náo.” Thuổn thảy bại 
luc slay tố cảng pện nẩy. 

Chẩu Dê-xu xo ngoòng chang thuôn Ngết-xê-ma-nê 
(Mác 14:32-42; Lu-ca 22:39-46) 



62 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

36Tốc lăng, Chẩu Dê-xu cắp bại luc slay pây thâng ti̱ nâng ten roọng hết Ngết-xê-
ma-nê. Te cạ hâu: “Bại luc năng dú nẩy, thả Câu pây xo ngoòng dú bưởng pại.” 

37Te chắng au Phi-e-rơ vạ sloong luc chài cúa Xê-bê-đê xày pây. Te hăn chếp 
puồn vạ mảo tảo. 

38Te cảng pện: “Tinh khoăn Câu chếp puồn hẩư thâng thai lẹo á; bại luc hạy dú 
nẩy ngài nòn đuổi Câu nè.” 

39Pây quây ỉ them, Te phồm nả lồng vạ xo ngoòng: “Po̱ ời! Hại đảy, xo hẩư chẻn 
nẩy pjăc oóc khói luc! Mái pện, bấu nèm í cúa luc náo tọ nèm í cúa Po̱ chầy.” 

40Te ngoạc te̱o đuổi bại luc slay hăn hâu đang slí nòn, lẻ cảng xáu Phi-e-rơ pện: 
“Bại luc bấu ngài nòn đuổi Câu đảy dờ nâng rừ? 

41Hạy ngài nòn vạ xo ngoòng sle bại luc khói tốc khảu ăn chò láu. Khoăn minh 
lẻ nắt níu, tọ đúc đang dạu ón iểu.” 

42Te te̱o pây pày tai nhi̱ vạ xo ngoòng pện: “Po̱ ời! Hại chẻn nẩy bấu vít tả pây 
đảy luc lèo đúm, lẻ xo í cúa Po̱ đảy pền.” 

43Te ngoạc mà hăn bại luc slay vẩn nhằng nòn, vỉ tha hâu nết nắc quả mạ. 

44Vỉ pện, Te pjăc tả hâu, pây xo ngoòng pày tai slam vạ xo ngầư tồng cằm tẳm 
mẳn. 

45Te chắng mà đuổi bại luc slay vạ cảng xáu hâu pện: “Bại luc vẩn nhằng nòn vạ 
cha̱i chooc đảy rừ? Tỉ cà, dờ thâng dá, Luc Tua Cần ái tầư fản nôp khảu mừ cần 
mì tội. 

46Hạy tứn dặng khoái, boong rầu pây lờ! Tỉ cà, cần fản Câu mà thâng dá.” 

Chẩu Dê-xu tầư pắt 
(Mác 14:43-50; Lu-ca 22:47-53; Dăng 18:3-12) 

47Chẩu Dê-xu nhằng đang slí cảng, lẻ Du-đa, đeo chang slíp nhi̱ luc slay mừa đuổi 
pá đông, căm mạc dáng vạ tậu vỉ bại slấy tể lệ cốc vạ bại ké hết cốc cúa boong 
dân khiển mà. 

48Mư̱a mển, cần fản Te oóc hạo hẩư hâu: “Hại khỏi chúp cầư lẻ chăn cần tỉ lố; 
hạy pắt au né.” 

49Du-đa diền khảu xẩư Chẩu Dê-xu vạ cảng: “Slấy ời!” Chắng chúp Te. 

50Tọ Chẩu Dê-xu cảng xáu Du-đa pện: “Nè pằng dạu ái hết lăng le lèo hết pây!” 
Hâu chắng mà lồng mừ pắt Chẩu Dê-xu. 

51Vạ nè, cần nâng chang bại cần dú đuổi Chẩu Dê-xu doại mừ thót mạc dáng oóc, 
tụp vạ hẳm cún xu cúa cần khen kha slấy tể lệ cốc. 
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52Chẩu Dê-xu cảng xáu cần tỉ pện: “Hạy xó mạc dáng khảu phắc! Vỉ cầư căm mạc 
dáng lẻ co̱i tầư thai vỉ mạc dáng. 

53Luc ngựa cạ Câu bấu thẻ xo Po̱ cúa Câu, vạ Te co̱i diền khiển mà hẩư Câu hơn 
slíp nhi̱ quân đoan lỉnh fạ rụ rừ? 

54Hại pện lẻ hết rừ Cằm Po̱ Fạ cảng đảy pền ca rình mư̱a cảng cạ, viêc nẩy lèo 
sleng oóc pện nẩy?” 

55Chẩu Dê-xu diền cảng xáu pá đông pện: “Vỉ rừ bại ni au mạc dáng vạ tậu mà 
pắt Ngo bặng cạ pắt hò cướp nâng pện? Mượi vằn Ngo năng tạy slon chang rườn 
slớ thây, bại ni bấu pắt Ngo náo. 

56Tọ mượi dổng nẩy sleng oóc sle cằm cảng cúa bại slấy độn cón dú chang Cằm 
Po̱ Fạ đảy pền ca rình.” Mư̱a tỉ, thuổn thảy luc slay xày tả Te ni tẻ. 

Chẩu Dê-xu tó nả Tòa Án 
(Mác 14:53-56; Lu-ca 22:54,55,63-67; Dăng 18:14,19-24) 

57Bại cần pắt Chẩu Dê-xu tải mừa rườn slấy tể lệ cốc Cai-phe, ti̱ bại slấy mai slao 
vạ bại ké hết cốc đang slí xỏn họp. 

58Phi-e-rơ pây nèm Te hả lai quây, thâng xân cúa ti̱ dú slấy tể lệ cốc vạ khảu 
pạng đâng năng đuổi bại cần dặng tậy sle chồm thuổn slút pền rừ. 

59Mư̱a tỉ, bại slấy tể lệ cốc vạ thuổn tằng Tòa Án xa chửng pjàng chổng xáu Chẩu 
Dê-xu sle phúc án tội thai Te. 

60Tọ hâu bấu xa đảy dổng lăng mòn, mái cạ mì lai cần dặng oóc hết chửng pjàng. 
Hang hỏi, mì sloong cần nháng oóc 

61tò cảo pện: “Cần nẩy cảng cạ: ‘Ngo tốm rườn slớ cúa Po̱ Fạ pây, vạ tẳng te̱o 
slam vằn le đảy.’ ” 

62Slấy tể lệ cốc tứn dặng vạ cảng cạ: “Ni bấu pjá te̱o cằm bại cần nẩy cảo phúc ni 
rừ?” 

63Tọ Chẩu Dê-xu vẩn mép tích. Slấy tể lệ cốc te̱o cảng xáu Te pện: “Ngo cạ ni chỉ 
Po̱ Fạ nhằng mại mà thề vạ cảng hẩư boong khỏi chắc, ni mí chư̱ le Lạo Krit, Luc 
Po̱ Fạ ná?” 

64Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Me̱n ni cảng pện chư̱ lố. Tọ Ngo cảng xáu bại ni, pjuc rừ 
bại ni co̱i hăn Luc Tua Cần năng pạng sloa Lạo Quền Rèng vạ năng tềnh phả 
moóc lồng mà.” 

65Mư̱a tỉ slấy tể lệ cốc déc slửa rầu vạ cảng: “Te cảng toỏng phạm dá. Vỉ rừ boong 
rầu nhằng cẩn cần hết chửng lăng mòn them? Bại ké chắng đảy nhìn cằm toỏng 
phạm cúa te lẻ ngị pền rừ?” 

66Hâu pjá cằm: “Te đảng thai!” 
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67Hâu chắng tấu nài khảu nả Chẩu, tụp Chẩu. Kỉ cần táp Chẩu, 

68vạ cảng: “Lạo Krit ời, hạy cảng độn cón hẩư boong khỏi ngòi! Cầư le cần đạ tụp 
ni nẩy?” 

Phi-e-rơ vộ Chẩu 
(Mác 14:66-72; Lu-ca 22:56-62; Dăng 18:15-18,25-27) 

69Mư̱a tỉ, Phi-e-rơ đang slí năng dú nooc xân. Cần khen kha nhình nâng khảu 
xẩư vạ cảng: “Ké nẩy tố dú đuổi Dê-xu cần Nga-li-lê.” 

70Tọ Phi-e-rơ diền vộ tó nả mượi cần pện: “Khỏi bấu chắc nhình cảng lăng náo.” 

71Oóc thém tu pây, cần khen kha nhình nâng táng hăn Phi-e-rơ lẻ cảng xáu bại 
cần dặng xẩư mỉn pện: “Ké nẩy dú đuổi Dê-xu, cần Na-xa-rét lố.” 

72Tọ Phi-e-rơ te̱o vộ vạ thề pện: “Khỏi bấu chắc cần tỉ.” 

73Ỉ thối nâng, bại cần dặng xẩư mỉn cảng xáu Phi-e-rơ: “Bẳn chằn ni le cần nâng 
chang boong hâu, vỉ tiểng cảng cúa ni táng tò cảo ni dá.” 

74Tọ Phi-e-rơ viến vác chắng thề pện: “Khỏi bấu chắc cần mỉn náo.” Cáy diền 
khăn. 

75Phi-e-rơ chứ te̱o cằm Chẩu Dê-xu cảng: “Cón cáy khăn, luc vộ Câu slam pày 
lố.” Ké diền oóc nooc pây hảy hổm khôm phết. 

Ma-thi-ơ 27 

1Thâng lung, thuổn thảy bại slấy tể lệ cốc vạ bại ké hết cốc cúa boong dân bàn 
chổng xáu Chẩu Dê-xu sle khả Te. 

2Hâu phúc Te khảu, chắng tải pây chao nôp hẩư tống lệnh Phi-lát. 

Ăn thai cúa Du-đa 
(Công viêc 1:18,19) 

3 Du-đa cần fản Te, hăn Te tầư phúc án lẻ hăn xá, au slam slíp ám ngần pjá te̱o 
hẩư bại slấy tể lệ cốc vạ bại ké hết cốc, 

4te cạ: “Khỏi phạm tội vỉ nôp lươt cần bấu mì tội dá!” Tọ hâu pjá cằm: “Viêc tỉ lẻ 
quen lăng thâng boong khỏi ló? Mỉn le viêc cúa chài chầy lá.” 

5Du-đa vít ngần khảu rườn slớ chắng ngoạc oóc, pây khoen cò. 

6Tọ bại slấy tể lệ cốc íp bại ám ngần vạ cảng: “Ngần nẩy sle hết cúa chung le bấu 
hạp lệ, vỉ tỉ le chá cúa lươt chầy.” 

7Vỉ pện, hâu bàn xáu căn du̱ng ngần tỉ dự to ̱ ng nà cúa thợ meng sle phăng củ bại 
cần pjăc chỏ. 

8Vỉ cốc cắn mỉn to ̱ ng nà tỉ đảy roọng hết Nà Lươt hẩư thâng vằn nẩy. 
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9Pện le, cằm cúa slấy độn cón Dê-rê-mi cảng đảy pền ca rình dá: “Hâu au slam 
slíp ám ngần, le chá bại luc I-xơ-ra-ên tặt oóc hẩư Te, 

10vạ du̱ng ngần tỉ dự to ̱ ng nà cúa thợ meng, tồng Po̱ Fạ đạ oóc lệnh hẩư rầu.” 

Chẩu Dê-xu tó nả Phi-lát 
(Mác 15:2-5; Lu-ca 23:3-5; Dăng 18:33-38) 

11Mư̱a tỉ, Chẩu Dê-xu dặng tó nả tống lệnh; lạo tống lệnh xam: “Ni chư̱ vuồng 
dân Do Thái mí?” Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Me̱n, ni cảng pện chư̱ lố.” 

12Tọ mư̱a bại slấy tể lệ cốc vạ bại ké hết cốc tò cảo Te, Te bấu pjá cằm. 

13Phi-lát xam Te: “Ni bấu đảy nhìn kỉ lai dổng hâu hết chửng chổng xáu ni rừ?” 

14Tọ Chẩu Dê-xu bấu pjá te̱o slắc cằm hết hẩư lạo tống lệnh hăn lác lao cải. 

15Nèm mượi pày, hại khảu slì lệ, tống lệnh sla tội hẩư cần tù nâng nèm í cúa dân 
nắt. 

16Mư̱a tỉ, hâu đang slí căm cần tù nâng mì tiểng ten roọng hết Ba-ra-ba. 

17Vỉ pện, mư̱a hâu thom họp khảu, lẻ Phi-lát xam: “Bại ni nắt ngo sla cần hâư 
Ba-ra-ba rụ cạ Dê-xu roọng hết Krit chế?” 

18Ké chắc vỉ mốc slẩy hằm hứn pện hâu chắng nôp Te. 

19Ké đang slí năng xử án, mjề ké nhằng hẩư cần mà chiềng pện: “Dá đảy toỏng 
thâng cần chăn chỉnh tỉ á, vỉ vằn nẩy khỏi tầư pỉnh pot lai chang đua phăn mừa 
cần nẩy.” 

20Tọ bại slấy tể lệ cốc vạ bại ké hết cốc xẩn dục boong dân sla hẩư Ba-ra-ba vạ 
khả Chẩu Dê-xu. 

21Tống lệnh te̱o xam: “Chang sloong cần nẩy bại ni nắt ngo sla cầư?” Hâu pjá 
cằm: “Ba-ra-ba.” 

22Phi-lát cảng: “Pện ngo lèo xử pền rừ xáu Dê-xu đảy roọng hết Krit?” Hâu xày 
căn pjá cằm: “Toóc teng te tềnh slập các khoáy!” 

23Tống lệnh xam: “Cần nẩy hết dổng ác lăng dá?” Tọ hâu te̱o vèo rèng hơn: “Toóc 
teng te tềnh slập các khoáy!” 

24 Vỉ pện, mư̱a Phi-lát hăn rầu bố hết đảy lăng mòn, te̱o nhằng hết oóc lộn lạo 
them, pện au nặm mà dào mừ tó nả boong dân, chắng cảng: “Ngo bấu mì tội mừa 
lươt cúa cần nẩy náo né; mỉn le viêc cúa bại ni chầy né.” 

25Tằng boong dân xày pjá cằm: “Xo lươt cúa te hỉa tềnh boong khỏi vạ luc lan 
boong khỏi!” 
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26Pện Phi-lát sla Ba-ra-ba hẩư hâu, vạ tụp fiền Chẩu Dê-xu, chắng chao Te sle 
toóc teng khảu slập các khoáy. 

27Tốc lăng, lỉnh cúa tống lệnh au Chẩu Dê-xu khảu ti̱ dú cúa tống lệnh vạ xỏn 
thom tằng đội pinh hỏm quenh Te. 

28Hâu lot slửa cúa Te oóc vạ páng hẩư Te bâư slửa đeng cắm nâng, 

29than ăn tù nam nâng vạ cuôm khảu hua Te, chắng tặt co mạy ỏ chang mừ sloa 
Te. Hâu qui̱ tó nả Te, khua slổm pện: “Lạy vuồng dân Do Thái.” 

30Hâu tấu nài khảu Te, au co mạy ỏ tụp khảu hua Te. 

31Khua slổm Te xong dá, hâu lot slửa đeng cắm oóc, nu̱ng slửa cúa Te khảu, 
chắng tải pây sle toóc teng khảu slập các khoáy. 

Chẩu Dê-xu tầư toóc teng 
(Mác 15:21-32; Lu-ca 23:26-43; Dăng 19:17-27) 

32Mư̱a oóc pây, hâu chập cần nâng que dú Xi-ren ten roọng hết Xi-môn, vạ pắt 
cần nẩy béc slập các khoáy cúa Chẩu Dê-xu. 

33Mư̱a thâng ti̱ nâng ten roọng hết Ngô-ngô-tha, mì ngịa le Pù Đúc Hua, 

34hâu hẩư Te đúm lẩu quẩy xáu đi khôm; Te chìm tọ bấu kin. 

35Toóc teng Te khảu slập các khoáy xong dá, hâu lẳn bốm păn căn slửa khóa cúa 
Te. 

36Hâu chắng năng mỉn tậy ngòi Te. 

37Bưởng tềnh hua Te mì bâư án nâng mai pện: “NẨY ROỌNG HẾT DÊ-XU, 
VUỒNG DÂN DO THÁI.” 

38Mư̱a tỉ, mì sloong hò cướp xày tố tầư toóc teng xáu Te: hò nâng dú pạng sloa, 
hò nâng pạng dại. 

39Bại cần pây quá xày khua slổm, ngoắc ngóe hua 

40vạ cảng: “Ni le cần tốm rườn slớ pây vạ tẳng te̱o slam vằn đảy a má, hạy táng 
cháu đang rầu ngòi! Hại ni le Luc Po̱ Fạ, hạy lồng khói slập các khoáy ngòi!” 

41Bại slấy tể lệ cốc, bại slấy mai slao vạ bại ké hết cốc tố khua slổm Te pện: 

42“Te cháu cần đai đảy, tọ bấu táng cháu đang rầu đảy nỏ. Te le vuồng I-xơ-ra-
ên a má! Ca này hạy sle te lồng khói slập các khoáy chồm, lẻ boong rầu slứn ngay 
á. 

43Te slứn pọ Po̱ Fạ. Hại Po̱ Fạ slương điếp te lẻ hạy sle Po̱ Fạ chải cháu te lá; vỉ 
te cảng: ‘Ngo le Luc Po̱ Fạ.’ ” 

44Sloong hò cướp xày tầư toóc teng xáu Te tố bjắc đá Te pện nẩy. 
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45Tẳm chang ngài thâng slam dờ pài, ngàu đăm pao dà thuổn đin. 

46Cợ slam dờ pài, Chẩu Dê-xu vèo rèng tiểng: “Ê-li, Ê-li, lam-ma-xa-bách-ta-

ni?” Ngịa le: “Po̱ Fạ cúa luc ời! Po̱ Fạ cúa luc! Vỉ rừ Po̱ Fạ pjăc tả luc?” 

47Kỉ cần dặng xẩư mỉn đảy nhìn lẻ cảng: “Cần nẩy roọng Ê-li ớ.” 

48Cần nâng chang boong hâu diền lẻn pây au ám xốp nâng chẳm têm nặm mí, 
sle tềnh hua mạy ỏ vạ au hẩư Te kin. 

49Tọ bại cần đai te̱o cạ: “Hạy thả cón nè, ngòi Ê-li mà chải cháu te bấu.” 

50Chẩu Dê-xu vèo tiểng nâng cải them, chắng khát châư. 

51 Vạ tỉ cà, ám phải chướng pạng đâng rườn slớ tầư déc hết sloong tẳm tềnh lồng 
tẩư, đin fèn kòn, hin đán héc oóc; 

52Bại fằn leo tố khay phứng, lai cần thảnh đạ thai đảy slổng te̱o 

53vạ oóc khói fằn leo. Lăng slì Chẩu Dê-xu slổng te̱o, bại thảnh tỉ pây khảu fố 
thảnh vạ hiện oóc hẩư lai cần. 

54Mư̱a cần cốc đội vạ quân lỉnh tậy ngòi Chẩu Dê-xu, hăn đin fèn kòn xày bại 
dổng sleng oóc lẻ tài mảo mẹc vạ cảng: “Chăn, Cần nẩy le Luc Po̱ Fạ.” 

55Dú mỉn mì lai me̱ nhình dặng lè tẳm quây. Hâu le bại cần đạ nèm Chẩu Dê-xu 
tứ búng Nga-li-lê, sle chậư chọ Te. 

56Chang bại nẩy mì Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri me̱ oóc Da-cơ vạ Dô-xép, xày cắp me̱ 
cúa sloong luc chài Xê-bê-đê. 

Ăn phăng củ Chẩu Dê-xu 
(Mác 15:42-47; Lu-ca 23:50-56; Dăng 19:38-42) 

57Thâng pài đăm, mì cần chàu nâng dú fố A-ri-ma-thê, ten roọng hết Dô-xép, tố 
luc slay cúa Chẩu Dê-xu, 

58mà đuổi Phi-lát vạ xo nhỉn ăn chap cúa Chẩu Dê-xu. Phi-lát oóc lệnh chao hẩư 
ké. 

59Dô-xép nhỉn ăn chap vạ au ám phải pán slâư mà sle cuổn hó khảu, 

60chắng tặt chang ăn fằn leo mấư cúa rầu đảy ké hẩư thíu chang đán hin. Ké lắn 
pướng hin cải nâng chắn tu fằn leo khảu, chắng pây. 

61Ma-ri Ma-đơ-len vạ Ma-ri táng mì nả dú mỉn, năng nga̱i nả thú fằn leo. 

62Vằn lăng, lẻ vằn Slẳm Slựa, bại slấy tể lệ cốc vạ bại cần Pha-ri-xi thom họp 
khảu tó nả Phi-lát, 

63vạ cảng: “Chiềng quan, boong khỏi chứ hò pjàng mjạp nẩy mư̱a nhằng slổng 
te cảng: ‘Lăng slam vằn Ngo co̱i slổng te̱o.’ 
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64Vỉ pện, xo quan oóc lệnh tậy ngòi hẩư đây ăn fằn leo thâng vằn tai slam, náo 
bại luc slay cúa te mà lặc au ăn chap pây, chắng cảng xáu mượi cần cạ ‘Te tứ ti̱ 
thai slổng te̱o dá,’ vạ ăn pjàng mjạp lăng nhằng hại đát hơn ăn pjàng mjạp cón.” 

65Phi-lát cảng xáu hâu pện: “Bại ni mì lỉnh tậy, hạy pây tậy leo hẩư đây nèm í 
cúa bại ni.” 

66Pện hâu pây phung pao fằn leo cúa Te khảu vạ cạ lỉnh tậy ngòi hẩư đây. 

Ma-thi-ơ 28 

Ăn slổng te̱o cúa Chẩu Dê-xu 
(Mác 16:1-10; Lu-ca 24:1-12; Dăng 20:1-10) 

1Lăng vằn xa-bát, chạu chít vằn tai ết chang tuần lệ, Ma-ri Ma-đơ-len vạ Ma-ri 
táng mừa dương fằn leo. 

2Tỉ cà, đin fèn ca rình ca rê, vỉ lỉnh fạ nâng cúa Chẩu tẳm bôn lồng mà ngạo 
pướng hin oóc chắng năng khửn tềnh. 

3Dưởng đang lỉnh fạ lung tồng fạ lưởm, slửa khao tồng mươi moóc. 

4Bại lỉnh tậy lao dản quả mạ, slắn sloóc bặng cạ cần thai. 

5Tọ lỉnh fạ cảng xáu bại me̱ nhình pện: “Dá lao dản, vỉ ngo chắc bại ni xa Chẩu 
Dê-xu, Lạo đạ tầư toóc teng khảu slập các khoáy. 

6Te bấu dú nẩy náo, Te slổng te̱o tồng cằm Te phuối cón dá. Hạy mà chồm ti̱ Te 
nòn nè. 

7Hạy pây cảng hẩư bại luc slay Te chắc, Te tứ ti̱ thai slổng te̱o dá, tỉ cà, Te đang 
slí mừa búng Nga-li-lê cón bại ni. Dú mỉn bại ni co̱i chập Te. Tỉ le cằm ngo páo 
hẩư bại ni chắc.” 

8Sloong me̱ nhình nẩy lập lệch pjăc oóc khói fằn leo, va̱ lao va̱ fằng cải, lẻn pây 
páo tin hẩư bại luc slay cúa Te. 

9Lằm lỉu, Chẩu Dê-xu chập hâu vạ cảng: “Tuộng bại luc nớ!” Hâu khảu xẩư, cót 
kha Te vạ slớ lạy Te. 

10Chẩu Dê-xu phuối xáu hâu: “Dá lao, hạy pây cạ bại pi̱ noọng Câu mừa Nga-li-
lê, dú mỉn hâu co̱i chập Câu.” 

Páo lâ̱n cúa lỉnh tậy vạ tiểng thình mượi ti̱ 

11Bại me̱ nhình nẩy đang slí pây lẻ kỉ cần lỉnh tậy fằn leo pây khảu fố, la ̱ n hẩư 
bại slấy tể lệ cốc mượi viêc chắng sleng oóc. 

12Lăng slì họp bàn xáu bại ké hết cốc dá, hâu hẩư bại cần lỉnh kỉ mưn chèn cải, 
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13vạ slắng: “Hạy cảng pện ‘bại luc slay cúa te mà khảu chang cừn, boong khỏi 
nhằng đang slí nòn, vạ lặc au ăn chap pây.’ 

14Hại viêc nẩy thâng xu tống lệnh, boong khỏi co̱i dằng co̱i cạ ké tỉ, sle khói hết 
khỏ hẩư bại chài.” 

15Pện kỉ cần lỉnh nhỉn au chèn vạ hết tồng lẹo cằm hâu slắng. Tuyện nẩy đảy páo 
la ̱n chang dân Do Thái thâng ca này. 

Chẩu Dê-xu hiện oóc dú Nga-li-lê 
(Mác 16:14-18; Lu-ca 24:36-49; Dăng 20:19-23; Công viêc 1:6-8) 

16 Slíp ết luc slay pây thâng búng Nga-li-lê, thâng ăn pù đảy Chẩu Dê-xu chỉ hẩư 
hâu. 

17Mư̱a hăn Te lẻ hâu slớ lạy Te, tọ nhằng kỉ cần ngi ngở. 

18Chẩu Dê-xu khảu xẩư vạ phuối xáu hâu pện: “Thuổn thảy thẩm quền nưa bôn 
tềnh nả đin đảy chao hẩư Câu dá. 

19Pện, hạy pây hết hẩư mượi cần dân piến pền luc slay Câu, hạy du̱ng ten Chẩu 
Po̱, Chẩu Luc vạ Chẩu Khoăn hết lệ chắm đang hẩư hâu 

20vạ slon hâu căm mượi dổng Câu chuyền hẩư bại luc. Nẩy nớ, Câu dú đuổi bại 
luc tằng náo hẩư thâng vằn bôn tốm.” 
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Mác 

Mác 1 

Ăn chắp xặp ăn chức cúa Chẩu Dê-xu 
(1:1-13) 

Ăn chức cúa Dăng Báp-tít 
(Ma-thi-ơ 3:1-12; Lu-ca 3:1-18; Dăng 1:19-28) 

1Khay cốc Tin Đây cúa Chẩu Dê-xu Krit, Luc Po̱ Fạ. 

2Tồng mai chang xéc độn cón Ê-xai pện: “Nè, Câu khiển lạo tang nả cúa Câu pây 
cón Luc, Cần tỉ co̱i tọn tàng hẩư Luc. 

3 Mì tiểng cần vèo khửn chang to ̱ ng lẹng: Hạy mà tọn tàng hẩư Chẩu, Hết năn 
bại lọ cúa Te;” 

4Dăng Báp-tít mà thâng chang to ̱ ng lẹng dá, va̱ páo dảng va̱ hết lệ chắm đang 
mừa ăn chắc chỏi xá sle đảy sla tội. 

5Boong dân thuổn búng Du-đê vạ fố Dê-ru-xa-lem tố mà thú ké, xưng nhỉn tội 
rầu vạ đảy ké hết lệ chắm đang dú ta̱ Dô-đanh hẩư. 

6Dăng nu̱ng slửa khôn lạc đà, hảng slai lặng năng, kin thắc thản vạ thương 
phjẩng. 

7Ké slon tạy pện: “Lạo mà lăng khỏi, quền rèng hơn khỏi, khỏi bấu ngám tảy 
cổm lồng kẻ slai dép hẩư Te náo. 

8Khỏi hết lệ chắm đang hẩư bại ni dú chang nặm, tọ Te co̱i hết lệ chắm đang hẩư 
bại ni dú chang Chẩu Khoăn.” 

Chẩu Dê-xu nhỉn chắm đang. – Phi quí chò láu 
(Ma-thi-ơ 3:13 – 4:11; Lu-ca 3:21, 22; 4:1-13) 

9Chang bại vằn tỉ, Chẩu Dê-xu tẳm fố Na-xa-rét thuộc búng Nga-li-lê mà thú 
Dăng hết lệ chắm đang dú ta̱ Dô-đanh. 

10Mư̱a chắng khửn khói nặm, Te hăn bại lứp bôn khay oóc vạ Chẩu Khoăn tồng 
nộc cu áp chắp lồng tềnh Te. 

11Chắng mì tiểng tẳm bôn phuối pện: “Luc le Luc slương điếp cúa Câu, ngám cò 
Câu mượi dổng!” 

12Chẩu Khoăn diền au Te khảu chang to ̱ ng lẹng. 

13Te dú chang to ̱ ng lẹng slí slíp vằn, sle Xa-tan chò láu, slổng chang tua cúa đông 
vạ mì bại lỉnh fạ mà chậư chọ Te. 

Ăn chức cúa Chẩu Dê-xu dú búng Nga-li-lê 
(1:14 – 9:50) 

Chẩu Dê-xu có cốc hết chức. – Bại luc slay cốc xít 



71 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

(Ma-thi-ơ 4:12-22; Lu-ca 4:14,15; 5:1-11) 

14Lăng slì Dăng tầư pắt xăng, Chẩu Dê-xu mừa Nga-li-lê, páo dảng Tin Đây cúa 
Po̱ Fạ. 

15Te phuối pện: “Dờ thuổn dá, Mường Bôn cúa Po̱ Fạ thâng xẩư dá, bại ni hạy 
chắc chỏi xá vạ slứn nhỉn Tin Đây.” 

16Mư̱a pây liêp nèm cằn hải Nga-li-lê, Te hăn Xi-môn vạ Anh-rê le noọng áo đang 
slí tot khe dú hải, vỉ hâu thỏ hết ngẻ tức khe. 

17Chẩu Dê-xu phuối xáu hâu: “Hạy mà nèm Câu, Câu co̱i hết hẩư bại mầư pền 
cần tức khe cháu cần.” 

18Hâu diền tả khe pây nèm Te. 

19Pây ỉ nâng them, Te hăn Da-cơ, luc cúa Xê-bê-đê, vạ Dăng le noọng áo đang slí 
phung khe tềnh lừa. 

20Te diền roọng hâu. Hâu pjăc po̱ rầu Xê-bê-đê dú tềnh lừa cắp kỉ cần hết có pây 
nèm Te. 

Chẩu Dê-xu tep quí 
(Lu-ca 4:31-37) 

21Chẩu Dê-xu xày bại luc slay mừa thâng fố Ca-bê-na-um. Thuông vằn xa-bát, Te 
diền khảu rườn hội vạ có cốc dảng slon. 

22Mượi cần xày hăn lác lao mừa ăn tạy slon cúa Te, vỉ Te tạy mì thẩm quền, bấu 
tồng bại slấy mai slao náo. 

23Chang rườn hội mì cần nâng tầư phi slá tò, 

24diền vèo rèng: “Dê-xu cần Na-xa-rét ời, viêc cúa boong khỏi quen lăng thâng 
Chẩu? Chẩu mà sle chiệt boong khỏi lo? Khỏi chắc Chẩu le cầư, le Lạo Thảnh cúa 
Po̱ Fạ.” 

25Tọ Chẩu Dê-xu bjắc quái te: “Mép ngay! Hạy oóc khói cần nẩy!” 

26Phi slá ngạo rèng cần tỉ, vèo rèng khửn tiểng nâng chắng oóc khói. 

27Mượi cần xày hăn lác lao hết hẩư hâu khảo nhào xáu căn: “Tuyện lăng pện 
nẩy? Cằm slắng slon nâng mấư têm thẩm quền! Te oóc lệnh hẩư tằng phi mjài, 
vạ boong te tố lèo hết nèm!” 

28Ten tiểng Chẩu Dê-xu diền thình oóc thuổn búng xẩư xảng Nga-li-lê. 

Chẩu Dê-xu da đây me̱ tái Phi-e-rơ 
(Ma-thi-ơ 8:14-17; Lu-ca 4:38,39) 

29Chắng oóc khói rườn hội, Chẩu Dê-xu xày cắp Da-cơ vạ Dăng khảu rườn cúa 
Xi-môn vạ Anh-rê. 
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30Me̱ tái cúa Xi-môn đang slí pền nựa đướt nòn tềnh chường. Hâu diền chiềng 
xáu Te mừa khẩy chếp cúa me̱. 

31Te khảu xẩư, căm mừ tài me̱ tứn; nựa đướt diền tặng vạ có cốc chậư chọ mượi 
cần. 

Chẩu Dê-xu hết oóc bại pháp lác vạ páo dảng 
(Lu-ca 4:40,41) 

32Pài đăm, mư̱a tha vằn chắng lồng rù, cần hâu au thuổn thảy bại cần pền khẩy 
chếp vạ tầư quí tò mà thú Chẩu Dê-xu. 

33Tằng fố thom họp tó nả tu. 

34Te da đây lai cần chếp iểu pền đo bại dổng khẩy táng căn, vạ tep lai quí, bấu 
hẩư phép quí khửn tiểng, vỉ hâu chắc Te le cầư. 

35Nâư lăng fạ nhằng đăm, Te tứn dá, nháng oóc, pây khảu ti̱ quẹng vạ xo ngoòng 
dú mỉn. 

36Xi-môn xày bại pằng dạu pây xa Te. 

37Mư̱a chập đảy Te dá, hâu chiềng: “Mượi cần đang slí xa Slấy.” 

38Tọ Te phuối xáu hâu pện: “Boong rầu hạy pây ti̱ táng, khảu bại bản quenh nẩy 
sle Câu nhằng dảng slon dú mỉn them; vỉ nẩy chăn le cốc cắn Câu mà thâng.” 

39Te pây thuổn búng Nga-li-lê, páo dảng chang bại rườn hội vạ tep quí. 

Chẩu Dê-xu da đây cần pền hẩu 
(Ma-thi-ơ 8:1-4; Lu-ca 5:12-16) 

40Mì cần pền hẩu nâng mà thú Chẩu Dê-xu, qui̱ lồng vạ xo đỉu đỉu: “Hại Chẩu ái, 
Chẩu hết hẩư luc đảy slâư.” 

41Chẩu Dê-xu đát slẩy slương slép, doại mừ tùm khảu cần tỉ vạ phuối: “Câu ái, 
hạy slâư khoái.” 

42Hẩu diền mất pây, cần tỉ đảy slâư. 

43Chẩu Dê-xu cạ chài mỉn pây ngay, vạ khên cằm slắng cạ: 

44“Hạy ngòi hẩư đây, dá cảng lăng xáu cầư a né, tọ hạy pây chiềng nả slấy tể lệ, 
vạ chầư tể lệ mừa viêc luc đảy slâư nèm cằm Môi-xe tạy, tồng cằm chửng nâng 
hẩư hâu.” 

45Tọ cần tỉ pây, thình tin nẩy thuổn ti̱, la ̱ n lẹo mượi tuyện, hết hẩư Chẩu Dê-xu 
bấu pây khảu fố đảy, lèo dú bại ti̱ quẹng pạng nooc fố. Boong dân tẳm thuổn ti̱ 
kẻo mà thú Te. 

Mác 2 
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Chẩu da đây cần fươ̱i pa̱i 
(Ma-thi-ơ 9:1-8; Lu-ca 5:17-26) 

1Kỉ vằn lăng, Chẩu Dê-xu ngoạc te̱o fố Ca-bê-na-um, boong dân chắc Te dú chang 
rườn 

2pện thom họp khảu tài lai, tằng cạ tó nả tu tố bấu mì ti̱ váng. Te dảng Cằm Po̱ 
Fạ hẩư hâu. 

3Mư̱a mển mì slí cần ham cần fươ̱i pa̱i nâng au mà hẩư Te. 

4Đông quả pây, hâu bấu au cần tỉ khảu xẩư Te đảy, pện diền lit pài rườn dợ tềnh 
ti̱ Te đang slí năng; tứ ti̱ rù váng mỉn hâu chắng pjói chường cần fươ̱i pa̱i lồng. 

5Hăn slim slứn cúa hâu, Chẩu Dê-xu phuối xáu cần fươ̱i pa̱i pện: “Luc ời, tội luc 
đảy sla dá.” 

6Tọ mì kỉ slấy mai slao năng mỉn lằng lừ chang mốc slẩy pện: 

7“Cần nẩy hết rừ chắng cảng pện chế? Chăn toỏng phạm á! Nooc Po̱ Fạ oóc, 
nhằng cầư sla tội đảy them?” 

8Slim ki Chẩu Dê-xu diền nhỉn chắc ngay dổng lăng hâu đang slí cảng xáu căn 
pện phuối: “Vỉ rừ chang mốc slẩy bại ni te̱o lằng lừ pện nẩy? 

9Nèm í cúa bại ni, chang viêc cạ cần fươ̱i pa̱i pện: ‘Tội luc đảy sla dá,’ vạ viêc cạ: 
‘Hạy tứn dặng béc chường rầu nháng pây’ lẻ viêc hâư ngai hơn? 

10Tọ sle bại ni chắc Luc Tua Cần dú tềnh nả đin mì thẩm quền sla tội” — Te 
phuối xáu cần fươ̱i pa̱i — 

11“Câu cạ luc, hạy tứn dặng, béc chường mừa rườn khoái!” 

12Cần fươ̱i pa̱i tứn dặng, diền béc chường oóc pây tó nả mượi cần hết hẩư cầư 
tố hăn lác lao vạ tài slung Po̱ Fạ pện: “Boong rầu xằng hăn viêc pện nẩy slắc pày 
ớ!” 

Chẩu Dê-xu roọng Lê-vi. – Ăn chẳn kin 
(Ma-thi-ơ 9:9-17; Lu-ca 5:27-39) 

13Chẩu Dê-xu te̱o pây mừa bưởng hải; tằng pá đông mà đuổi Te, vạ Te tạy slon 
hâu. 

14Chang tàng pây, Te hăn Lê-vi luc A-phê, đang slí năng dú hoỏng thỏe lẻ phuối 
xáu ké pện: “Hạy nèm Câu.” Lê-vi tứn dặng pây nèm Te. 

15Chẩu Dê-xu đang slí năng kin dú rườn Lê-vi, mì lai cần slu thỏe vạ cần mì tội 
năng tó bàn đuổi Te vạ bại luc slay cúa Te, vỉ chang bại mỉn mì lai cần nèm Te 
dá. 
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16Bại slấy mai slao thuộc púm Pha-ri-xi hăn Te kin tó xáu bại cần mì tội vạ cần 
slu thỏe, lẻ cảng xáu bại luc slay cúa Te pện: “Te hết rừ chắng kin tó xáu boong 
slu thỏe vạ boong cần pền tội?” 

17Chẩu Dê-xu đảy nhìn lẻ cảng: “Cần rèng lôm bấu cẩn thâng slấy da náo, tọ cần 
khẩy chếp chầy. Ngo mà bấu chư̱ sle roọng cần chăn chỉnh, tọ roọng cần mì tội.” 

18Mư̱a mển bại luc slay cúa Dăng vạ cần Pha-ri-xi xày chẳn kin, mì cần mà chiềng 
xáu Chẩu Dê-xu pện: “Pền rừ bại luc slay cúa Dăng vạ luc slay púm Pha-ri-xi xày 
chẳn kin, nhằng bại luc slay cúa Slấy te̱o bấu chẳn kin náo?” 

19Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Khéc mà kin bái bấu thẻ chẳn kin mư̱a po̱ khươi nhằng 
dú đuổi hâu? Cặn hâư po̱ khươi nhằng dú đuổi hâu, lẻ hâu bấu thẻ chẳn kin đảy. 

20Tọ thâng mư̱a po̱ khươi đảy au pây khói hâu lẻ chang vằn tỉ hâu co̱i chẳn kin. 

21Bấu cầư phung ám phải mấư khảu bâư slửa cáu náo; hại hết pện lẻ ám phung 
déc khát slửa cáu lố, vạ ti̱ khát cang toác lai hơn. 

22Tố bấu mì cầư hỉa lẩu mấư khảu ăn tẩu năng cáu náo; hại hết pện, lẩu hết héc 
ăn tẩu lố, lẩu mất ăn tẩu tố bố nhằng; tọ lẩu mấư lèo tấư chang ăn tẩu năng 
mấư.” 

Hết viêc chang vằn xa-bát 
(Ma-thi-ơ 12:1-8; Lu-ca 6:1-5) 

23 Khảu vằn xa-bát Chẩu Dê-xu pây khoang quá to ̱ ng nà mec cảng. Mư̱a đang slí 
pây bại luc slay cúa Te bít kỉ đuông khẩu. 

24Bại cần Pha-ri-xi cảng xáu Te: “Tỉ cà, vỉ rừ luc slay cúa Slấy hết dổng bấu đảy 
phép hết chang vằn xa-bát chế?” 

25Te pjá cằm: “Bại ni xằng tứng đoọc mừa tuyện Đa-vít hết mư̱a ké xày bại cần 
pây nèm chúng khảu dưởng tủng dác rừ? 

26Chang tơ̱i A-bia-tha hết slấy tể lệ cốc, Đa-vít đạ khảu rườn cúa Po̱ Fạ kin pẻng 
pài chầư vạ hẩư bại cần pây nèm kin them, mái cạ pẻng tỉ tán bại slấy tể lệ chắng 
đảy phép kin.” 

27Te chắng phuối: “Vằn xa-bát đảy tặt pền vỉ tua cần, bấu chư̱ tua cần đảy tặt 
pền vỉ vằn xa-bát náo. 

28Pện Luc Tua Cần tố le Chẩu cúa vằn xa-bát.” 

Mác 3 

Chẩu da đây chang vằn xa-bát 
(Ma-thi-ơ 12:9-14; Lu-ca 6:6-11) 
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1Pày táng, Chẩu Dê-xu khảu rườn hội; dú mỉn mì cần po̱ chài tầư pỉu phả mừ 
nâng. 

2Hâu té ngòi Te da hẩư cần mỉn chang vằn xa-bát bấu, sle tò cảo Te. 

3Te cạ cần pỉu mừ pện: “Hạy oóc mà dặng nẩy!” 

4Te chắng xam hâu: “Chang vằn xa-bát đảy phép hết viêc đây rụ cạ viêc rại, pền 
cháu cần rụ cạ khả cần?” Tọ hâu mép tích. 

5Te au tha lè hâu, va̱ slính va̱ puồn vỉ hâu cò kheng, chắng phuối xáu cần pỉu mừ: 
“Hạy doại mừ oóc.” Cần tỉ doại oóc lẻ mừ đảy đây. 

6Bại cần Pha-ri-xi oóc pây, diền bàn xáu bại cần thuộc púm Hê-rốt chổng xáu Te 
sle xa tàng khả Te. 

Boong dân tềnh cằn hải 

7Chẩu Dê-xu xày bại luc slay phiến oóc bưởng hải; boong cần nâng tài lai tẳm 
Nga-li-lê kẻo mà nèm Te. Nooc oóc nhằng lai boong cần têm nhộn táng tẳm Du-
đê, 

8fố Dê-ru-xa-lem, búng I-đu-mê, búng pạng pại ta̱ Dô-đanh, búng hỏm quenh fố 
Ti-rơ vạ fố Xi-đôn, mư̱a đảy nhìn mừa mượi viêc Te hết, lượp lượp kẻo mà thú 
Te. 

9Vỉ lai cần quả pây, pện Te cạ bại luc slay slẳm slặn hẩư Te ăn lừa nâng, sle Te 
khói tầư hâu cheng tí. 

10Te da đây hẩư lai cần khẩy; vỉ pện, cầư mì khẩy tố xéng tí xẩư Te sle đảy tùm 
khảu Te. 

11Mượi phi slá hăn Te, boong te xày phồm đang tó nả Chẩu Dê-xu vạ vèo khửn: 
“Slấy le Luc Po̱ Fạ!” 

12Tọ Te tảng làn hâu hớ oóc Te le cầư. 

Chẩu Dê-xu lươc slíp nhi̱ luc slử 
(Ma-thi-ơ 10:1-4; Lu-ca 6:12-16) 

13Chẩu Dê-xu khửn pù mừa, roọng bại cầư Te nắt, vạ hâu mà đuổi Te. 

14Te tặt slíp nhi̱ cần đảy roọng hết luc slử, sle dú đuổi Te, khiển hâu pây páo 
dảng, 

15vạ pảo hẩư hâu thẩm quền tep quí. 

16Nẩy le slíp nhi̱ luc slử Te tặt oóc: Xi-môn, Te tặt ten đảy roọng hết Phi-e-rơ; 

17Da-cơ luc Xê-bê-đê vạ Dăng noọng áo Da-cơ, Te tặt ten sloong cần đảy roọng 
hết Bô-a-nẹt, ngịa le luc chài cúa fạ fét; 
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18Anh-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Da-cơ luc A-phê, Tha-đê, Xi-
môn cần Ca-na-nê-an, 

19vạ Du-đa Ích-ca-ri-ốt le cần fản Te. 

Tội phạm thâng Chẩu Khoăn 
(Ma-thi-ơ 12:22-32; Lu-ca 11:14-23; 12:10) 

20Chẩu Dê-xu mừa rườn; pang cần nâng te̱o thom họp dú mỉn lai quả, hết hẩư 
Te vạ bại luc slay bấu du̱ng tón đảy. 

21Đâng rườn cúa Te đảy nhìn diền xa thâng sle hạm Te khảu, vỉ cần hâu cảng cạ 
“Te pền bả dá lố.” 

22 Bại slấy mai slao tẳm fố Dê-ru-xa-lem lồng te̱o cảng: “Cần nẩy tầư Bê-ên-xê-
bun tò, vạ pjom quền cúa quí vuồng mà sle tep quí.” 

23Chẩu Dê-xu roọng hâu khảu mà, au cằm cảng pỉ mà cảng: “Xa-tan hác tep Xa-
tan đảy mí? 

24Hại mường đin nâng hác păn púm lẻ mường đin tỉ bấu dặng mắn đảy náo; 

25hại đâng rườn nâng táng păn púm, lẻ đâng rườn tỉ bấu dặng mắn đảy náo. 

26Tố pện, hại quí Xa-tan hác chổng xáu đang rầu vạ păn púm căn lẻ te bấu dặng 
mắn đảy náo, tọ lẹo minh dá! 

27Bấu cầư khảu rườn cần nâng mì slức rèng sle cướp cha xài, tọ bấu xa tàng 
phúc cần tỉ khảu cón; lèo phúc cần mỉn khảu, chắng cướp rườn cúa cần tỉ đảy a 
má. 

28Ngo cạ bại ni ca rình, mượi tội co̱i đảy sla hẩư luc tua cần, tằng cạ bại cằm 
toỏng phạm boong te cảng oóc. 

29Tọ cầư toỏng phạm thâng Chẩu Khoăn lẻ bố đảy sla slắc pày náo, tọ lèo pền 
tội tơ̱i tơ̱i.” 

30Te phuối pện nẩy vỉ hâu cảng cạ: “Cần nẩy tầư phi slá tò.” 

Me̱ oóc vạ bại noọng Chẩu Dê-xu 
(Ma-thi-ơ 12:46-50; Lu-ca 8:19-21) 

31Me̱ oóc vạ bại noọng Chẩu Dê-xu mà thâng, dặng pạng nooc chắng hẩư cần 
khảu mừa roọng Te. 

32Pá đông đang slí năng quenh Te, chiềng xáu Te pện: “Tỉ cà, me̱ oóc vạ nồng áo 
Slấy dú nooc pại, đang slí xa Slấy.” 

33Te pjá cằm: “Cầư le me̱ oóc Ngo, cầư le nồng áo Ngo?” 

34Te chắng lè bại cần năng hỏm quenh rầu vạ cảng pện: “Nẩy le me̱ oóc Ngo vạ 
nồng áo Ngo! 
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35Cầư hết nèm í nắt cúa Po̱ Fạ tỉ le pi̱ noọng vạ me̱ oóc cúa Ngo.” 

Mác 4 

Cảng pỉ mừa Mường Bôn cúa Po̱ Fạ 
(Ma-thi-ơ 13:1-23; Lu-ca 8:1-15) 

1 Chẩu Dê-xu te̱o có cốc dảng slon phắng cằn hải. Mì boong cần nâng tài lai hỏm 
quenh Te, pện Te lèo khửn lừa pây năng, nhằng thuổn thảy boong dân lẻ dặng 
tềnh cằn. 

2Te du̱ng cảng pỉ tạy slon hâu lai dổng. Đang slí tạy, Te phuối: 

3“Hạy ti̱nh nớ! Mì cần nâng oóc pây ván fè. 

4Đang slí ván, kỉ muối lấn kha tàng nộc mà kin lẹo. 

5Fấn táng lấn tềnh đin hin, tán mì nọi đin, vỉ puồi bấu lậc pện diền buốt khửn. 

6Tọ mư̱a tha vằn khửn, tầư đét pông chút lẻ te hảo héo vỉ bấu mì lac. 

7Fấn táng lấn chang pá nam; nam buốt khửn hết hẩư te cặt kep vạ bấu khốt mác 
đảy. 

8Fấn táng them tốc tềnh ti̱ đin đây pện khốt mác, cải khửn vạ phông buốt, muối 
nâng oóc đảy slam slíp, muối táng xốc slíp, muối táng pác nâng.” 

9Te te̱o phuối pện: “Cầư mì xu sle ti̱nh, hạy ti̱nh nớ!” 

Í ngịa cúa cảng pỉ 

10Mư̱a Chẩu Dê-xu nhà nhằng đang đeo, bại cần dú quenh Te xày cắp slíp nhi̱ 
luc slử mà xam Te mừa bại cảng pỉ. 

11Te phuối: “Ăn dăm vậy mừa Mường Bôn cúa Po̱ Fạ đảy pảo hẩư bại luc dá; tọ 
xáu cần bưởng nooc, lẻ mượi dổng lặm đăm dú chang bại cảng pỉ chầy, 

12sle hâu: Chồm lẻ vẩn chồm, tọ bấu hăn, Ti̱nh lẻ vẩn ti̱nh, tọ bấu thông rụ; Náo 
ní, hâu chắc ngoạc te̱o, sle đảy sla tội dá.” 

13Te chắng cảng cạ: “Bại luc bấu thông rụ cảng pỉ nẩy rừ? Pện lẻ hết rừ thông rụ 
đảy thuổn thảy bại cảng pỉ đai? 

14Cần ván fè, le cần ván cằm slon. 

15Bại muối dú kha tàng le bại cần ti̱nh cằm slon ván oóc, hâu chắng đảy nhìn 
xong lẻ Xa-tan diền mà củ pây cằm slon đảy ván chang mốc slẩy hâu. 

16Tố pện, bại muối ván ti̱ đin hin le bại cần mư̱a ti̱nh cằm slon diền khua fằng 
tỏn au; 
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17tọ cằm slon bấu chám lac chang mốc slẩy náo, tán slứn dắp nâng; pện mư̱a vỉ 
cằm slon tầư chập khỏ rụ cạ pắt náp, hâu diền vộ tả. 

18Bại muối lấn chang pá nam tồng bại cần ti̱nh cằm slon, 

19tọ ăn dau hí mừa tơ̱i nẩy, ăn ói chò cúa chàu mjac, vạ ăn hứn nắt bại dổng đai 
chám cheng mốc slẩy hâu, hết hẩư cằm slon tầư cặt kep, bấu khốt mác đảy. 

20Nhằng bại muối đảy ván tềnh đin đây tồng bại cần ti̱nh cằm slon lẻ tỏn au vạ 
khốt mác, muối nẩy oóc slam slíp, muối đai xốc slíp, muối đai them pác nâng.” 

Cảng pỉ mừa ăn đén 
(Lu-ca 8:16-18) 

21 Chẩu Dê-xu te̱o xam hâu: “Mì cầư au ăn đén tặt tẩư ăn thùng rụ cạ tẩư chường 
dấư, tặt dú tềnh kha đén chắng chư̱ a má? 

22Vỉ bố mì dổng lăng vậy khít te̱o bấu hớ oóc, bố mì dổng lăng dăm vậy te̱o bấu 
tầư au oóc ảng lung. 

23Nhằng cầư mì xu sle ti̱nh, hạy ti̱nh nớ!” 

24Te te̱o phuối: “Hạy nẳm ngòi dổng rầu đảy nhìn nớ. Bại luc lào hẩư cần hâu 
cặn hâư lẻ Chẩu tố lào hẩư bại luc cặn tỉ chầy, vạ nhằng đảy hẩư them. 

25Vỉ cầư mì lẻ đảy au hẩư them; nhằng cầư bấu mì lẻ tầư củ pây dổng rầu đang 
slí mì lố.” 

Cảng pỉ mừa muối fè 

26Te te̱o phuối: “Mường Bôn cúa Po̱ Fạ tố tồng cần nâng ván muối fè lồng đin; 

27mái cạ nòn rụ tứn, mái cạ cừn rụ vằn, muối fè vẩn ngat buốt khửn tọ cần tỉ bố 
chắc te cải khửn pền rừ. 

28Đin hác hết hẩư co khẩu cải khửn, cốc xít co chả, lăng mà khẩu màn vạ pền 
mặt. 

29Thâng khẩu thúc, cần tỉ diền au mạc liềm oóc hải, vỉ slì au khẩu đạ thâng.” 

Cảng pỉ mừa muối phjắc cát 
(Ma-thi-ơ 13:31,32; Lu-ca 13:18,19) 

30Te te̱o phuối: “Boong rầu au dổng lăng mà sle tò pỉ rụ cạ du̱ng cảng pỉ hâư sle 
cảng mừa Mường Bôn cúa Po̱ Fạ đảy? 

31Mường Bôn tỉ tồng muối phjắc cát nâng, mư̱a au pây ván, te eng nhết chang 
thuổn thảy bại muối fè tềnh đin; 

32tọ mư̱a ván dá, te buốt khửn, pền cải nhết chang bại dổng phjắc, cáng bâư xùm 
xòa tằng cạ nộc fạ mà hết lằng tẩư ngàu lôm te đảy cà.” 
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33Te du̱ng lai cảng pỉ tồng căn sle dảng Cằm Po̱ Fạ, ngòi khảu ăn tỏn slu cúa hâu. 

34Bấu slắc pày Te dảng hẩư hâu bấu du̱ng cảng pỉ; tọ mư̱a táng dú đuổi bại luc 
slay, Te cạ rọ thuổn thảy hẩư hâu chắc. 

Hết tặng xá lồm cải 
(Ma-thi-ơ 8:23-27; Lu-ca 8:22-25) 

35Pài đăm vằn tỉ, Chẩu Dê-xu cạ bại luc slay pện: “Boong rầu hạy quá phắng pạng 
pại.” 

36Lăng slì pjăc boong dân, Te vẩn dú chang ăn lừa vạ bại luc slay thống Te pây; 
mì kỉ ăn lừa táng xày pây them. 

37Xá lồm cải nâng pặt khửn, phoòng ộp khảu lừa hết hẩư tằng ăn lừa têm nặm; 

38tọ Te đang slí dú bưởng lăng cảo, lựa tềnh ăn mon nòn cha̱i. Bại luc slay pjốc 
Te tứn vạ chiềng pện: “Slấy ời, Slấy bấu hí boong rầu thai rụ rừ?” 

39Te tứn mà quái lồm vạ oóc lệnh hẩư hải: “Hạy mép, tặng khoái!” Lồm diền tựt 
dặng vạ hải tặng xích. 

40Te chắng cạ bại luc slay pện: “Pền rừ bại luc lao dản cạ lai? Bấu mì slim slứn 
rừ?” 

41Bại luc slay hăn mảo mẹc cải cảng xáu căn: “Cần nẩy le cầư te̱o cạ tằng lồm vạ 
hải tố lèo ti̱nh lệnh te?” 

Mác 5 

Cần tầư quí tò dú Dê-ra-xê 
(Ma-thi-ơ 8:28-34; Lu-ca 8:26-39) 

1Chẩu Dê-xu xày bại luc slay khảm thâng cằn hải pạng pại, chang búng Dê-ra-
xê. 

2Te chắng nháng oóc khói ăn lừa, mì cần nâng tầư phi slá tò, tứ fằn leo diền lẻn 
mà tó nả Te. 

3Cần nẩy kin nòn chang bại fằn leo, mái cạ du̱ng sliên tố bấu mì cầư căm chài 
mỉn đảy. 

4Lai pày tầư khỏa kha, sliên mừ, tọ chài mỉn hắc sliên thót khỏa, bấu mì cầư đo 
rèng căm cặt te đảy. 

5Quá cừn vằn chài mỉn vẩn pản loạc lẹo fằn leo thâng pù pò, vèo vuột, chắng au 
hin mà tụp cắm đang rầu. 

6Mư̱a hăn Chẩu Dê-xu tẳm quây, chài mỉn lẻn khảu mà, phồm đang lồng tó nả 
Te 
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7vạ vèo khửn: “Lạy Dê-xu, Luc Po̱ Fạ Slung Nhết, khỏi quen lăng thâng Chẩu 
dấư? Khỏi au ten Po̱ Fạ mà xo Chẩu, dá hết khỏ khỏi.” 

8Vỉ Chẩu Dê-xu chắng pư̱a phuối: “Phi slá, hạy oóc khói cần nẩy khoái.” 

9Te te̱o xam: “Ni ten lăng?” Phi slá pjá cằm: “Ten khỏi roọng hết ‘Quân Đoan’ vỉ 
boong khỏi lai cải.” 

10Phi slá te̱o xo Te pện, dá tep hâu oóc khói búng mỉn. 

11Mư̱a mển mì tàn mu nâng tài lai đang slí kin tềnh pàn pù. 

12Bại phi slá nải xo: “Xo Chẩu hẩư boong khỏi nhập khảu tàn mu pại.” Chẩu Dê-
xu hẩư phép. 

13Bại phi slá oóc khói cần tỉ vạ khảu đang tàn mu. Tằng tàn cợ sloong xiên tua, 
tẳm phắng lính chón lồng hải vạ thai dăm chang mỉn. 

14Bại cần hen mu ni tẻ vạ thình tin tỉ oóc thuổn fố, thôn que, boong dân kẻo mà 
sle chồm dổng lăng đảy sleng oóc. 

15Mư̱a thâng ti̱ Chẩu Dê-xu, hâu hăn cần tẳm mẳn tầư quí “Quân Đoan” tò đang 
slí năng mỉn, nu̱ng slửa khóa vạ slim ki quai lính lẻ hâu lao dản cải. 

16Bại cần tha hăn ăn viêc nẩy, la ̱n te̱o hẩư hâu chắc tuyện lăng sleng oóc hẩư cần 
tầư phi slá tò vạ hẩư tàn mu. 

17Hâu nải xo Te pjăc oóc khói ti̱ đin rầu. 

18Mư̱a Te lồng ăn lừa, cần tẳm mẳn tầư quí tò xo đảy pây nèm Te. 

19Tọ Chẩu Dê-xu chổi vạ cạ: “Hạy mừa rườn khoái, mừa thú bại cần quén vạ la ̱n 
te̱o hẩư hâu bại dổng cải luông Chẩu hết hẩư luc, vạ luc đảy Chẩu slương slép 
pền rừ né.” 

20Cần tỉ pây thuổn búng Đê-ca-bô-lơ la ̱n te̱o bại dổng cải luông đảy Chẩu Dê-xu 
hết hẩư rầu; cầư tố hăn lác lao. 

Luc nhình Dai-ru vạ cần me̱ nhình tầư lươt lồng 
(Ma-thi-ơ 9:18-26; Lu-ca 8:40-56) 

21Chẩu Dê-xu te̱o lồng lừa khảm quá cằn pạng pại. Boong cần nâng tài lai thom 
họp hỏm quenh Te mư̱a Te đang slí dú phắng cằn hải. 

22Mư̱a mển, lạo nâng chang bại lạo ngòi chướng rườn hội ten roọng hết Dai-ru 
mà thâng. Hăn Chẩu Dê-xu, ké diền phồm lồng tẩư kha Te, 

23nải xo pện: “Luc nhình eng cúa khỏi ái thai dá nẻ. Xo Slấy mừa tặt mừ tềnh te, 
sle te đảy da đây vạ đảy slổng nè.” 

24Chẩu Dê-xu pây xáu Dai-ru. Boong cần nâng tài lai xày pây nèm vạ cheng tí Te. 
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25Chang bại mỉn mì me̱ nhình nâng tầư lươt lồng đảy slíp nhi̱ pi dá. 

26Cặn hâng me̱ mỉn pây chập lai slấy da, mon me̱n lẹo chèn cúa, tọ khẩy bấu tối 
táng te̱o chệt vằn chệt nắc. 

27Me̱ đảy nhìn cảng mừa Chẩu Dê-xu, pện lẻn khảu chính chang pá đông, pung 
thâng bưởng lăng Te vạ tùm khảu slửa Te. 

28Vỉ me̱ hác nẳm cạ: “Tán đảy tùm khảu slửa Chẩu chầy, lẻ ngo đảy đây ngay á.” 

29Lươt diền tặng. Me̱ mỉn hăn đang rầu đảy da đây dá. 

30Chẩu Dê-xu diền nhỉn chắc mì quền rèng nâng chắng tứ Te oóc mà, pện Te pắn 
khảm bưởng pá đông ta xam: “Cầư chắng tùm khảu slửa Câu mà nẩy?” 

31Bại luc slay chiềng: “Slấy hăn pá đông cheng tí Slấy, rừ Slấy nhằng xam: ‘Cầư 
tùm thâng Câu?’ ” 

32Te lè hỏm quenh sle chồm cầư hết dổng mỉn. 

33Cần me̱ nhình chắc dổng lăng sleng oóc hẩư rầu pện slắn dằn, mà phồm lồng 
tẩư kha Te vạ chiềng cạ hẩư Te mượi viêc. 

34Chẩu Dê-xu phuối pện: “Luc nhình Câu ời, slim slứn cúa luc cháu luc dá; hạy 
pây pình an vạ đảy đây.” 

35Mư̱a Te nhằng đang slí cảng, mì cần tứ rườn Dai-ru mà cảng xáu ké pện: “Luc 
nhình ni thai dá, nhằng fàn Slấy hết lăng them?” 

36Bố có ngòi thâng bại cằm tỉ, Chẩu Dê-xu cạ lạo ngòi chướng rườn hội: “Dá lao, 
tán slứn lẻ đảy.” 

37Te bấu hẩư cầư pây nèm rầu nooc Phi-e-rơ, Da-cơ vạ Dăng, noọng áo Da-cơ. 

38Thâng rườn Dai-ru, hăn mượi cần đang slí hết bjắng bjắng, cần hảy cần thái 
lồm lồm, 

39Te nháng khảu rườn vạ cảng xáu hâu pện: “Vỉ rừ bại ni hết nhào nhào vạ hảy 
hổm pện? Đếch eng nẩy bấu chư̱ thai náo, te đang slí nòn chầy lá.” 

40Hâu diềm khua Te. Te tep mượi cần oóc nooc, chắng au po̱ me̱ đếch eng xày 
slam luc slay khảu thâng ti̱ đếch eng đang slí nòn. 

41Te căm mừ đếch eng vạ phuối pện: “Ta-li-tha-cum”; ngịa le: “Nè đếch eng, hạy 
dống khửn khoái.” 

42Đếch eng mỉn diền dống khửn vạ nháng pây, vỉ đếch eng nẩy đảy slíp nhi̱ pi 
dá. Mượi cần hăn lác lao. 

43Te khên cằm oóc lệnh hẩư hâu, dá đảy hẩư cầư chắc viêc nẩy, vạ cạ hâu au hẩư 
đếch eng kin. 
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Mác 6 

Chẩu Dê-xu dú Na-xa-rét 
(Ma-thi-ơ 13:53-58; Lu-ca 4:16-30) 

1Chẩu Dê-xu pjăc ti̱ mỉn, ngoạc mừa que chỏ rầu; bại luc slay xày pây nèm. 

2Thâng vằn xa-bát, Te khảu chang rườn hội pây tạy slon. Lai cần đảy nhìn Te 
dảng lẻ hăn lác lao vạ cảng: “Pjom hâư ké nẩy mì đảy bại dổng tỉ? Ăn quai quẳm 
ké mỉn đảy pảo hẩư le lăng? Hết rừ mừ ké mỉn hết đảy lai viêc quền rèng pền 
pện chế? 

3Bố chư̱ ké nẩy le cần thợ mộc, luc chài Ma-ri, pi̱ chài cúa Da-cơ, Dô-xê, Du-đê, 
vạ Xi-môn mỉn rừ? Bại noọng a ké bố chư̱ đang slí dú nẩy đuổi boong rầu rừ?” 
Hâu bấu slứn Te. 

4Tọ Chẩu Dê-xu phuối pện: “Cần độn cón bấu đảy que chỏ, đâng bản vạ đâng 
rườn rầu ngòi nế slắc pày náo.” 

5Dú mỉn Te bấu hết viêc quền rèng hâư nooc viêc tặt mừ tềnh kỉ cần khẩy chếp 
vạ da đây hẩư hâu. 

6Te hăn lác vỉ mốc slẩy bấu slứn cúa hâu. Têm mỉn, Te pây dảng slon thuổn bại 
bản xẩư mỉn. 

Slíp nhi̱ luc slử đảy xỉnh pây 
(Ma-thi-ơ 10:5-15; Lu-ca 9:1-6) 

7Te roọng slíp nhi̱ luc slử mà, khiển pây tứng tôi, vạ pảo hẩư hâu thẩm quền 
tềnh phi slá. 

8Te oóc lệnh hẩư hâu mư̱a pây tàng, nooc cái tậu oóc, dá au nèm lăng mòn, bấu 
tải pẻng, bấu thư pao thông, bấu căm tây chèn; 

9tán nu̱ng dép, bấu nu̱ng sloong slửa. 

10Te slắng cạ hâu: “Mư̱a bại luc khảu rườn hâư, hạy chắm dú mỉn hẩư thâng 
mư̱a pjăc oóc. 

11Hại mì ti̱ hâư cần hâu bấu tỏn rặp vạ tố bấu ti̱nh bại luc lẻ hạy pjăc oóc khói ti̱ 
mỉn, thoái bụi chắp dú kha rầu sle hết chửng pjẳn pjẻ hâu.” 

12Pện, bại luc slử oóc pây, páo dảng mượi cần lèo chắc chỏi xá. 

13Hâu tep đảy lai quí, pét dầu vạ da đây lai cần khẩy. 

Hê-rốt khả Dăng Báp-tít 
(Ma-thi-ơ 14:1-12; Lu-ca 9:7-9) 
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14 Vuồng Hê-rốt  đảy nhìn cảng mừa Chẩu Dê-xu, vỉ ten tiểng Te đảy lai cần chắc 
thâng. Kỉ cần cảng: “Dăng Báp-tít đạ tứ ti̱ thai slổng te̱o, pện chắng hết oóc đảy 
bại pháp lác nẩy.” 

15Fấn đai lẻ cạ: “Mỉn le Ê-li.” Fấn đai them lẻ cảng: “Mỉn le slấy độn cón nâng 
chang bại slấy độn cón tơ̱i ké.” 

16Tọ Hê-rốt đảy nhìn pện lẻ cảng: “Nẩy chăn le Dăng, cần ngo đạ hẳm hua, ca 
này slổng te̱o.” 

17 Tẳm ngòa Hê-rốt khiển cần pắt Dăng, phúc khảu vạ xăng chang ngục vỉ viêc 
vuồng bái au Hê-rô-đia, le mjề cúa Phi-líp noọng áo vuồng, hết mjề dá. 

18Vỉ Dăng thói pện nẩy: “Vuồng au mjề cúa noọng áo rầu le bấu me̱n” 

19pện Hê-rô-đia chằng kẹt Dăng xa tàng khả pây. Tọ me̱ bấu khả te đảy, 

20vỉ Hê-rốt lao Dăng, chắc ké le cần chăn chỉnh nâng vạ thảnh đây, pện vẩn tảng 
dà ké. Vuồng nắt ti̱nh Dăng cảng, mái cạ mượi pày đảy nhìn mốc slẩy vuồng hăn 
mảo tảo. 

21Khảu thuông vằn sling cúa rầu, Hê-rốt hết tón rặp bại cần quan, bại xỉ quan, 
vạ bại cần cẩn diếu chang búng Nga-li-lê. 

22Luc nhình Hê-rô-đia khảu mà tèo mủa, hết hẩư Hê-rốt vạ khéc năng kin hăn 
cò lồng, pện vuồng cảng xáu luc nhình mỉn pện: “Hạy xo mái cạ dổng lăng luc 
nắt, ngo co̱i au hẩư.” 

23Vuồng te̱o thề: “Thuổn dổng lăng luc xo, ngo tố au hẩư, mái cạ pạng mường 
đin nâng cúa ngo.” 

24Á oóc pây xam me̱ cúa rầu pện: “Luc xo dổng lăng đảy?” Me̱ cúa nàng cảng: 
“Ăn hua cúa Dăng Báp-tít ní.” 

25Nàng diền lập lệch ngoạc mà thú vuồng vạ chiềng pện: “Luc nắt vuồng au hẩư 
luc ăn hua cúa Dăng Báp-tít sle tềnh bôm ngay ca này.” 

26Vuồng hăn chếp mốc slẩy cải; tọ vỉ cằm thề vạ vỉ khéc năng kin, vuồng bấu ái 
phít cằm cảng cón. 

27Vuồng diền khiển cần lỉnh nâng pây vạ oóc lệnh au ăn hua Dăng mà. 

28Cần tỉ khảu ngục hẳm hua Dăng, chắng sle ăn hua tềnh bôm vạ doại hẩư á. Á 
doại hẩư me̱ rầu. 

29Bại luc slay cúa Dăng đảy nhìn tin, mừa au ăn chap mà phăng củ. 

Chẩu Dê-xu piến pẻng pày tai ết 
(Ma-thi-ơ 14:13-21; Lu-ca 9:10-17; Dăng 6:1-14) 
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30Bại luc slử thom họp hỏm quenh Chẩu Dê-xu, la ̱ n phuối xáu Te mượi viêc hâu 
đạ hết vạ tạy slon. 

31Te cạ bại luc slử pện: “Bại luc hạy pây khóe khảu ti̱ quẹng, cha̱i chooc thối 
nâng.” Vỉ cần pây te̱o lai quả mạ, pện Te vạ luc slử bấu mì slì dờ sle kin. 

32Pện, Slấy cắp bại luc slử xày lồng lừa khóe khảu ti̱ quẹng. 

33Lai cần hăn lẻ lè piết Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay pện tẳm thuổn bại fố, hâu lẻn 
nèm mà thâng mỉn cón. 

34Chắng oóc khói lừa, Chẩu Dê-xu hăn boong dân lẻ slương slép hâu, vỉ hâu tồng 
mèn dàng bấu mì cần hen. Te chắng tạy slon hâu lai dổng. 

35Mư̱a bôn pài đăm, bại luc slay mà chiềng xáu Te: “Ti̱ nẩy quẹng bôn pài chại 
dá; 

36xo Slấy hẩư boong dân mừa sle hâu pây khảu bại búng que, bản mường xẩư 
xảng dự cúa kin.” 

37Tọ Te cạ pện: “Chăn bại luc hạy hẩư hâu kin.” Luc slay chiềng pện: “Boong luc 
lèo pây dự thâng sloong pác đơ-ni-ê pẻng hẩư hâu kin á?” 

38Te cạ: “Hạy pây ngòi chồm bại luc mì kỉ lai pẻng?” Bại luc slay ngòi chồm, 
chắng chiềng: “Mì hả ăn pẻng vạ sloong tua pja.” 

39Te cạ bại luc slay xỏn xặp boong dân năng pền tứng nhúm tềnh nhả kheo. 

40Hâu năng lồng pền tứng nhúm, nhúm ết pác, nhúm hả slíp. 

41Chẩu Dê-xu au hả ăn pẻng vạ sloong tua pja, lước tha khửn bôn pjom bái, 
chắng hắc pẻng vạ doại hẩư bại luc slay sle păn phái hẩư boong dân. Te tố păn 
sloong tua pja hẩư mượi cần. 

42Cầư tố kin ím pứng. 

43Hâu slu te̱o đảy slíp nhi̱ xoỏng têm bại mưn pẻng vạ pja slứa. 

44Bại cần kin pẻng le hả xiên cần. 

Chẩu Dê-xu pây tềnh nả nặm hải 
(Ma-thi-ơ 14:22-23; Dăng 6:15-21) 

45Tốc lăng, Chẩu Dê-xu dục bại luc slay lồng lừa pây cón quá cằn pạng pại, 
bưởng mừa fố Bết-xai-đa, Te chắng hẩư boong dân ngoạc mừa. 

46Lăng slì pjăc hâu, Te khửn pù mừa sle xo ngoòng. 

47Đăm mà, ăn lừa dú chang hải, nhằng Te lẻ hác dú tềnh đin bốc. 
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48Te hăn bại luc slay chổng chảng đửa đắn vỉ lồm tao thất pện cợ dảo slí ca ̱m tỉ, 
Te pây tềnh nả nặm hải mừa đuổi luc slay. Te nắt khảm pây cón hâu. 

49Tọ mư̱a hăn Te pây tềnh nả nặm hải, bại luc slay ngựa cạ phi pện vèo khửn, 

50vỉ thuổn thảy xày hăn Te vạ slắn sloóc. Tọ Chẩu Dê-xu diền phuối xáu hâu pện: 
“Hạy ỏn slim, Câu nẩy, dá lao lăng!” 

51Te chắng nháng khửn lừa đuổi bại luc slay, vạ lồm tặng xích. Hâu hăn lác lao 
cải, 

52hâu nhằng vẩn cò kheng, pện bấu thông rụ đảy í ngịa cúa pháp lác piến pẻng. 

Chẩu Dê-xu da đây dú Ngê-nê-xa-rết 
(Ma-thi-ơ 14:34-36) 

53Khảm thâng cằn pạng pại, Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay thâng đin Ngê-nê-xa-rết, 
pắc lắc lừa dú mỉn. 

54Chắng oóc khói lừa, boong dân diền lè piết Te. 

55Hâu lẻn thuổn búng, hại đảy nhìn Te dú hâư lẻ ham bại cần khẩy nòn tềnh 
chường thâng mỉn. 

56Mái cạ ti̱ hâư Chẩu Dê-xu pây thâng, rụ cạ bản mường, fố rụ cạ thôn que, cần 
hâu au bại cần khẩy tặt dú bại háng, vạ nải xo Te hẩư hâu nọi nhết tố đảy tùm 
khảu tin slửa cúa Te; bại cầư tùm khảu thâng xày đảy đây. 

Mác 7 

Dào mừ cón tón kin 
(Ma-thi-ơ 15:1-20) 

1Mư̱a mển, mì kỉ cần Pha-ri-xi vạ slấy mai slao tẳm fố Dê-ru-xa-lem mà thâng, 
thom họp hỏm quenh Chẩu Dê-xu; 

2hâu hăn kỉ luc slay cúa Te du̱ng tón tọ mừ bấu slâư, ngịa le xằng dào mừ. 

3(Nèm lệ lài cúa cần thá ké, cần Pha-ri-xi vạ cần Do Thái xày bấu kin hại xằng 
dào mừ; 

4mư̱a pây háng mà, hại xằng dào hâu tố bấu du̱ng tón. Hâu te̱o nhằng căm lai 
dổng táng them bặng cạ xúc dào chẻn choóc, pình lọ vạ bại cúa toòng sle du̱ng). 

5Vỉ pện, bại cần Pha-ri-xi vạ bại slấy mai slao xam Te: “Vỉ rừ luc slay Slấy bấu 
slổng nèm lệ lài cúa cần thá ké, vẩn sle mừ uối mà du̱ng tón chẩy?” 

6Te pjá cằm: “Ê-xai cảng độn cón mừa boong pjàng mjạp bại ni chăn me̱n: Bặng 
mì cằm mai: ‘Dân nẩy au pín pác phong nế Câu, Tọ mốc slẩy boong te dú quây 
Câu lai. 
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7 Viêc boong te slớ Câu va̱i rèng, Ăn tạy slon boong te tạy tán le bại lệ lài cúa tua 
cần.’ 

8Bại ni tả cằm man cúa Po̱ Fạ, tọ dạu căm lệ lài cúa tua cần!” 

9Te tố cảng xáu hâu pện: “Bại ni tả tot cằm man cúa Po̱ Fạ sle căm au lệ lài cúa 
rầu! 

10Vỉ Môi-xe cảng pện: ‘Hạy ngòi đây po̱ me̱ ni’ vạ ‘Cầư viến po̱ me̱ lẻ lèo tầư xử 
thai’; 

11tọ bại ni te̱o cạ: ‘Hại cầư cảng xáu po̱ me̱ cạ bại lăng luc hưa po̱ me̱ le co-ban’ 
(ngịa le cúa lệ chầư hẩư Po̱ Fạ dá). 

12Pện bại ni bấu hẩư phép cần tỉ hết lăng hẩư po̱ me̱ rầu them. 

13Pện nẩy, bại ni xéng chám căm lệ lài cúa rầu tọ vộ tả cằm Po̱ Fạ. Bại ni nhằng 
hết lai viêc táng tồng căn pện nẩy.” 

14Tốc lăng, Te te̱o roọng boong dân mà vạ phuối: “Thuổn thảy hạy ti̱nh Ngo vạ 
thông rụ nớ: 

15Bấu mì cúa lăng tứ pạng nooc khảu chang tua cần hết slẳm uối tua cần đảy 
náo; tọ dổng lăng oóc tứ pạng đâng tua cần chắng hết slẳm uối cần đảy chầy.” 

17Mư̱a Te đạ khảu chang rườn vạ dú quây boong dân, bại luc slay xam Te mừa 
cằm cảng pỉ tỉ. 

18Te phuối pện: “Pện bại luc tố bấu thông rụ rừ? Bại luc chắc bố mì cúa lăng tứ 
pạng nooc khảu đâng hết slẳm uối tua cần đảy náo. 

19Vỉ cúa mỉn bấu pây khảu slim cần, tọ khảu toọng, chắng tầư choọng oóc ti̱ khít 
lít.” Pện le, Te cảng lặm đăm mượi cúa kin xày slâư tích. 

20Te te̱o phuối: “Dổng lăng oóc tứ tua cần chắng hết slẳm uối tua cần chầy. 

21Vỉ tứ pạng đâng, tứ mốc slẩy cần sling oóc bại dổng ác bặng cạ: eo puốt, lặc 
cướp, khả cần, 

22hang rì, cò tham, slẩy khôn, pjàng chá, sloáng slỏa, ngàm chàm, chan đai, ương 
ma, huông hả. 

23Thuổn thảy bại dổng lóa tỉ, xày tứn kha tẳm pạng đâng vạ hết hẩư tua cần slẳm 
uối.” 

Slim slứn cúa cần me̱ nhình Ca-na-an 
(Ma-thi-ơ 15:21-28) 

24Tứ mỉn, Chẩu Dê-xu khửn tàng pây thâng ti̱ đin fố Ti-rơ vạ fố Xi-đôn. Te khảu 
rườn nâng vạ bấu nắt cầư chắc rầu dú mỉn, tọ dạu bấu dăm đảy. 
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25Me̱ nhình nâng pại mì luc nhình tầư phi slá tò, chắng đảy nhìn cảng mừa Te, 
diền mà phồm lồng tẩư kha Te. 

26Me̱ mỉn cần Hi Lạp, cốc chỏ Xi-rô-phê-ni-xi. Me̱ mỉn xo Te tep quí oóc khói luc 
nhình cúa rầu. 

27Chẩu Dê-xu cạ me̱ mỉn pện: “Bấu pền au pẻng cúa bại luc mà vít hẩư tua ma 
kin náo, lèo sle hẩư bại luc kin ím cón.” 

28Tọ me̱ mỉn cảng cạ: “Lạy Chẩu, me̱n chư̱ pện, tọ kỉ tua ma tẩư bàn tố đảy kin 
bại ám mưn pẻng cúa bại luc.” 

29Chẩu phuối: “Luc mừa khoái, vỉ cằm luc chắng cảng le quí oóc khói luc nhình 
cúa luc dá.” 

30Mừa thâng rườn, me̱ mỉn hăn luc cúa rầu nòn tềnh chường, vạ quí oóc khói 
dá. 

Chẩu Dê-xu da đây cần nuốc 

31Chẩu Dê-xu te̱o pjăc ti̱ đin fố Ti-rơ, pây khoang quá búng Xi-đôn hưởng mừa 
hải Nga-li-lê vạ khảu ti̱ đin Đê-ca-bô-lơ. 

32Cần hâu au mà hẩư Te cần nâng nuốc vạ ngọng, nải xo Te tặt mừ tềnh cần tỉ. 

33Te au cần tỉ oóc khói pá đông, tặt nịu mừ khảu xu chài mỉn, vạ phì nặm nài 
chẳm khảu lịn chài mỉn. 

34Te chắng lước tha khửn bôn, au châư rì vạ phuối: “Ép-pha-ta!” ngịa le: “Hạy 
khay oóc!” 

35Xu cần tỉ diền đảy khay oóc, lịn đảy ón noat, vạ chài mỉn cảng rọ ràng. 

36Chẩu Dê-xu cạ hâu, dá la ̱ n tuyện nẩy xáu cầư, tọ Te chệt cẩm, cần hâu chệt 
cảng. 

37Mượi cần hăn lác cải vạ cảng: “Chẩu hết mượi viêc chăn đây mjạc: Chẩu hết 
hẩư cần nuốc đảy nhìn, cần vặm cảng đảy!” 

Mác 8 

Chẩu Dê-xu piến pẻng pày tai nhi̱ 
(Ma-thi-ơ 15:32-39) 

1Chang bại vằn mỉn, te̱o mì boong dân nâng thom họp vạ hâu bấu mì lăng sle 
kin, pện Chẩu Dê-xu roọng bại luc slay mà vạ cạ: 

2“Ngo slương slép boong dân nẩy, vỉ hâu dú đuổi Ngo slam vằn dá, ca này bấu 
mì lăng mòn kin. 
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3Hại Ngo sle hâu mốc dác oóc mừa, lao hâu đắn đỉn kha tàng chầy, vỉ chang bại 
hâu mì kỉ cần tẳm bại ti̱ quây mà.” 

4Luc slay chiềng pện: “Chang ti̱ to ̱ ng lẹng nẩy, hết rừ xa đo pẻng hẩư hâu kin?” 

5Te xam: “Bại luc mì kỉ lai pẻng?” Hâu chiềng: “Mì chết ăn.” 

6Te oóc lệnh hẩư boong dân năng lồng đin; au chết ăn pẻng, pjom bái, chắng hắc 
oóc doại hẩư bại luc slay sle păn phái hẩư boong dân. 

7Bại luc slay tố mì kỉ tua pja eng; Chẩu Dê-xu pjom bái, tố cạ au pây păn phái 
pện nẩy. 

8Cầư hâư tố kin ím pứng vạ hâu slu te̱o đảy chết xoỏng têm bại mưn pẻng slứa. 

9Mì cợ slí xiên cần kin. Chẩu Dê-xu hẩư boong dân mừa, 

10nhằng Te diền lồng lừa xày bại luc slay pây khảm búng Đa-ma-nu-tha. 

Xo dưởng lác tẳm bôn 
(Ma-thi-ơ 16:1-4) 

11 Mì kỉ cần Pha-ri-xi mà tò ẻo xáu Te, hâu xo Te dưởng lác nâng tẳm bôn sle slứ 
Te. 

12Chẩu Dê-xu au châư rì cạ pện: “Vỉ rừ thá cần nẩy te̱o xa thắp dưởng lác? Ngo 
cạ bại ni ca rình, bố mì dưởng lác nâng hâư đảy pảo hẩư thá cần nẩy náo.” 

13Te chắng pjăc hâu, ngoạc te̱o lừa vạ khảm cằn pạng pại. 

Mác men cúa cần Pha-ri-xi 
(Ma-thi-ơ 16:5-12) 

14Bại luc slay lừm au pẻng nèm; chang lừa hâu tán mì ăn pẻng nâng chầy. 

15Te dắc xảng hâu: “Hạy ngòi hẩư đây vạ phứa phóng mác men cúa cần Pha-ri-
xi vạ mác men cúa đảng Hê-rốt a né.” 

16Bại luc slay bàn xáu căn: “Rụ cạ vỉ boong rầu bấu mì pẻng.” 

17Chắc dổng mỉn, Chẩu Dê-xu cảng: “Vỉ rừ bại luc te̱o bàn xáu căn mừa viêc bại 
luc bấu mì pẻng? Bại luc vẩn xằng chắc, xằng thông rụ rừ? Mốc slẩy bại luc vẩn 
kheng mắn dỏ? 

18Vỉ rừ bại luc mì tha tọ bấu hăn? Mì xu tọ bấu ti̱nh náo? Bại luc bấu chứ rụ rừ? 

19Mư̱a Câu hắc hả ăn pẻng hẩư hả xiên cần, bại luc slu đảy kỉ lai xoỏng têm pẻng 
slứa?” Hâu chiềng: “Slíp nhi̱ xoỏng.” 

20“Nhằng mư̱a Câu hắc chết ăn pẻng hẩư slí xiên cần, bại luc slu đảy kỉ lai xoỏng 
têm pẻng slứa?” Hâu chiềng: “Chết xoỏng.” 

21Te phuối: “Bại luc vẩn xằng thông rụ á?” 
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Cần bót dú Bết-xai-đa 

22Chẩu Dê-xu vạ luc slay pây thâng bản Bết-xai-đa. Hâu au cần bót nâng mà hẩư 
Te vạ nải xo Te tùm khảu chài. 

23Te căm mừ cần bót, tải chài oóc khói bản, xúc nặm nài khửn tha vạ tặt mừ tềnh 
chài, chắng xam: “Luc hăn lăng mí?” 

24Cần bót lước khửn chắng chiềng pện: “Luc hăn tua cần, tọ lè tồng co mạy đang 
slí pây te̱o.” 

25Chẩu Dê-xu te̱o tặt mừ tềnh tha chài; chài pắc pí lè, ăn tha đảy hòi te̱o vạ chài 
hăn rọ mượi dổng. 

26Chẩu Dê-xu hẩư chài mừa vạ slắng cạ: “Dá ngoạc khảu chang bản a né.” 

Cằm cảng oóc cúa Phi-e-rơ 
(Ma-thi-ơ 16:13-20; Lu-ca 9:18-21) 

27Chẩu Dê-xu cắp bại luc slay pây khói mỉn, khảu bại bản xẩư fố Xê-xa-rê Phi-
líp. Đang slí pây tàng, Te xam bại luc slay pện: “Mượi cần cảng Câu le cầư?” 

28Hâu chiềng: “Cần cảng Slấy le Dăng Báp-tít; cần te̱o cảng cạ Ê-li; cần đai lẻ cảng 
cạ đeo chang bại slấy độn cón.” 

29Te xam: “Nhằng bại luc cảng Câu le cầư?” Phi-e-rơ chiềng pện: “Slấy le Lạo 
Krit.” 

30Chẩu Dê-xu oóc lệnh hẩư bại luc slay cạ, dá đảy cảng mừa Te xáu cầư. 

Chẩu Dê-xu páo cón mừa ăn thai vạ slổng te̱o cúa Te 
(Ma-thi-ơ 16:21-28; Lu-ca 9:22-27) 

31Mư̱a mển, Te có cốc tạy bại luc slay pện, Luc Tua Cần lèo ngài lai chếp khỏ, lèo 
tầư bại ké hết cốc, bại slấy tể lệ cốc vạ bại slấy mai slao vộ tả, lèo tầư khả vạ lăng 
slam vằn lèo slổng te̱o. 

32Te cảng rọ ràng viêc nẩy xáu bại luc slay. Phi-e-rơ au Te táng oóc, vạ quái Te. 

33Tọ Chẩu Dê-xu ngoạc te̱o lè bại luc slay, vạ quái đá Phi-e-rơ: “Xa-tan ời, hạy 
lui oóc lặp lăng Câu, vỉ mầư bố nẳm thâng viêc cúa Po̱ Fạ náo, tọ tán nẳm thâng 
viêc tua cần chầy.” 

34 Tốc lăng, Te roọng boong dân cắp bại luc slay mà vạ cảng: “Hại cầư ái nèm 
Ngo, lèo tả tot đang rầu, béc slập các khoáy cúa đang rầu sle pây nèm Ngo. 

35Vỉ cầư ái cháu đang slổng rầu lẻ mất, nhằng cầư vỉ Ngo vạ Tin Đây sle mất 
đang slổng, lẻ co̱i cháu đảy đang slổng rầu. 

36Hại cần nâng đảy tằng bôn đin tọ mất tinh khoăn rầu lẻ mì ích lăng? 

37Cần tỉ co̱i au lăng mà tối te̱o tinh khoăn rầu đảy? 
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38Vỉ hại cầư nả nhẻn mừa Ngo vạ cằm slon cúa Ngo chang bại thá cần eo đẳn 
pền tội nẩy, lẻ Luc Tua Cần tố co̱i nả nhẻn mừa cần tỉ, mư̱a Te xày cắp bại lỉnh 
fạ thảnh lồng mà chang lung phjức cúa Po̱ Te.” 

Mác 9 

1Te phuối xáu bại luc slay pện: “Câu cạ bại luc ca rình, fấn nâng chang bại cần 
đang slí dặng nẩy bấu thai, cón slì hăn Mường Bôn cúa Po̱ Fạ cắp quền rèng mà 
thâng.” 

Chẩu Dê-xu piến đang 
(Ma-thi-ơ 17:1-13; Lu-ca 9:28-36) 

2 Xốc vằn lăng, Chẩu Dê-xu au tán Phi-e-rơ, Da-cơ, vạ Dăng xày cắp Te khửn nhot 
pù slung nâng vạ Te piến đang tó nả hâu. 

3Slửa khóa Te piến pền lung phjức vạ khao xoác, tằng cạ bố mì cần dặc hâư tềnh 
nả đin nẩy dặc slâư khao đảy pện nẩy. 

4Ê-li vạ Môi-xe hiện oóc cảng tuyện xáu Chẩu Dê-xu. 

5Phi-e-rơ chiềng xáu Chẩu Dê-xu pện: “Chiềng Slấy, boong rầu dú nẩy đây cải; 
xo sle hẩư boong luc tẳng slam ăn tại: ăn nâng hẩư Slấy, ăn nâng hẩư Môi-xe vạ 
ăn nâng hẩư Ê-li.” 

6Vỉ tằng slam lao dản quả mạ, pện Phi-e-rơ bấu chắc rầu đang slí cảng lăng. 

7Chắng mì phả moóc nâng tảng dà hâu; tẳm chang phả moóc mì tiểng phuối pện: 
“Nẩy le Luc slương điếp cúa Câu, hạy ti̱nh cằm cúa Te!” 

8Lằm lỉu, bại luc slay lè quenh bấu hăn cầư náo, tán nhằng đang tooc Chẩu Dê-
xu dú đuổi hâu chầy. 

9Mư̱a xày bại luc slay tẳm tềnh pù lồng, Te slắng cạ hâu, dá đảy cảng te̱o xáu cầư 
bại dổng rầu lè hăn hẩư thâng mư̱a Luc Tua Cần tứ ti̱ thai slổng te̱o. 

10Bại luc slay au khảu slim cằm tỉ vạ xam căn “tứ ti̱ thai slổng te̱o” le lăng mòn 
nỏ? 

11Hâu chắng xam Te pện: “Vỉ rừ bại slấy mai slao te̱o cảng cạ Ê-li lèo mà cón?” 

12Te pjá cằm: “Chăn Ê-li lèo mà cón sle hòi te̱o mượi viêc. Nhằng cằm mai mừa 
Luc Tua Cần cạ Te lèo ngài lai chếp khỏ vạ tầư ngòi hén lẻ pền rừ? 

13Tọ Câu cảng hẩư bại luc chắc, Ê-li mà thâng dá, vạ cần hâu tố kin dú xáu ké 
nèm í cúa hâu, me̱n tồng cằm đạ mai mừa ké ní.” 

Chẩu Dê-xu da đây hò đếch tầư quí tò 
(Ma-thi-ơ 17:14-20; Lu-ca 9:37-43a) 
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14Mư̱a Chẩu Dê-xu vạ slam luc slay ngoạc te̱o ti̱ bại luc slay đai lẻ hăn boong dân 
nâng tài lai đang slí hỏm quenh hâu; mì kỉ slấy mai slao đang slí tò ẻo xáu hâu. 

15Chắng hăn Te, tằng pá cần hăn lác cải, diền lẻn mà tuộng tỏn rặp Te. 

16Te xam hâu: “Bại ni tò ẻo xáu bại luc slay mừa viêc lăng nẩy?” 

17Cần nâng chang pá đông pjá cằm pện: “Chiềng Slấy, khỏi au luc chài khỏi mà 
hẩư Slấy. Lan tầư quí vặm tò, 

18mượi pày quí khảu đang lẻ ngạo lan lộm lồng, hết hẩư pác oóc pot, khít khẻo 
chắng kén đắn cần khửn. Khỏi vàn bại luc slay Slấy tep quí tỉ dá, tọ hâu bấu tep 
đảy náo.” 

19Chẩu Dê-xu cảng pện: “Thá cần bấu slứn pại ời, Ngo lèo dú đuổi bại ni hẩư 
thâng cặn hâư? Ngo nhằng ngài chẳn bại ni hẩư thâng mư̱a hâư? Hạy au hò đếch 
khảu mà hẩư Ngo.” 

20Hâu au hò đếch mà hẩư Te. Chắng hăn Chẩu Dê-xu, quí diền ngạo rèng hò 
đếch, te lộm lồng đin, lằn loọc, pác oóc pot. 

21Chẩu Dê-xu xam po̱ cúa te cạ: “Lan tầư pện nẩy đảy kỉ lai hâng dá?” Po̱ cúa te 
chiềng: “Tẳm lan nhằng eng. 

22Quí lai pày vít lan khảu fầy, khảu nặm, sle khả lan pây. Tọ hại Slấy hết đảy 
dổng lăng, xo slương slép boong khỏi vạ hưa đuổi!” 

23Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Vỉ rừ te̱o cảng ‘hại Slấy hết đảy dổng lăng’? Cầư slứn lẻ 
mượi viêc đảy lẹo.” 

24Po̱ hò đếch diền vèo khửn pện: “Khỏi slứn, hưa hẩư ăn bấu slứn cúa khỏi đuổi 
né!” 

25Mư̱a hăn boong dân xỏn xắp mà, Chẩu Dê-xu quái đá quí vạ phuối: “Quí vặm 
vạ xu nuốc, Câu oóc lệnh hẩư mầng lèo pjăc khói hò đếch nẩy, bấu đảy phép dú 
chang đang te!” 

26Quí hú khửn, ngạo rèng hò đếch chắng oóc khói; hò đếch lè bặng cạ thai, pện 
lai cần cảng: “Te thai dá!” 

27Tọ Chẩu Dê-xu căm mừ hò đếch tài te khửn, vạ te tứn dặng. 

28Mư̱a Chẩu Dê-xu khảu chang rườn dá, bại luc slay xam tán Te: “Vỉ rừ bại luc 
bấu tep đảy tua quí mỉn chế?” 

29Te pjá cằm: “Hại bấu xo ngoòng lẻ bố cầư tep tua quí mỉn oóc đảy.” 

Chẩu Dê-xu te̱o páo cón mừa ăn thai vạ ăn slổng te̱o cúa Te 
(Ma-thi-ơ 17:22, 23; Lu-ca 9:43b-45) 
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30Pjăc ti̱ mỉn, Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay pây khoang quá búng Nga-li-lê. Te bấu 
nắt hẩư cầư chắc viêc nẩy, 

31vỉ Te đang slí tạy bại luc slay pện: “Luc Tua Cần co̱i tầư nôp khảu mừ cần hâu, 
hâu co̱i khả Te; vạ tầư khả đảy slam vằn, Te co̱i slổng te̱o.” 

32Tọ bại luc slay bấu thông rụ cằm tỉ, te̱o lao bấu đi xam Te. 

Ăn chăn cải 
(Ma-thi-ơ 18:1-5; Lu-ca 9:46-48) 

33Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay thâng fố Ca-bê-na-um. Mư̱a khảu chang rườn dá, 
Te xam bại luc slay: “Tẳm mẳn pây tàng, bại luc tò cai xáu căn viêc lăng nẩy?” 

34Tọ hâu bấu dăng, vỉ mư̱a pây tàng hâu tò cai căn ngòi cầư le cần cải nhết. 

35Te năng lồng, roọng slíp nhi̱ luc slử mà vạ cảng: “Hại cầư ái hết cốc, lẻ lèo hết 
hang vạ hết cần khen kha hẩư mượi cần.” 

36Te chắng au đếch eng nâng tặt chính chang bại luc slay: Te ủm noọng eng khảu 
pầu vạ cảng: 

37“Cần hâư vỉ ten Câu tỏn rặp đếch eng nâng pền pện nẩy lẻ tỏn rặp Câu; nhằng 
cầư tỏn rặp Câu, lẻ bấu chư̱ tỏn rặp Câu, tọ tỏn rặp Lạo khiển Câu mà.” 

Bấu chổng xáu boong rầu le thuộc mừa boong rầu 
(Lu-ca 9:49, 50) 

38Dăng chiềng xáu Chẩu: “Chiềng Slấy, boong luc đạ hăn mì cần du̱ng ten Slấy 
mà tep quí, cần tỉ bấu nèm boong rầu lẻ boong luc đạ cẩm te.” 

39Tọ Chẩu Dê-xu cạ: “Dá cẩm hâu, vỉ bấu mì cầư va̱ du̱ng ten Câu hết pháp lác 
te̱o va̱ cảng lóa Câu đảy. 

40Cầư bấu chổng xáu boong rầu le hưa pang boong rầu. 

41Nhằng cầư du̱ng ten Câu hẩư bại luc chẻn nặm nâng, vỉ bại luc thuộc mừa Lạo 
Krit. Câu cạ bại luc ca rình, cần tỉ bấu mất fấn slưởng rầu náo. 

42Tọ cầư hết hẩư đeo chang bại tua đếch nẩy đạ slứn Câu, tốc khảu tội lẻ nha ̱n 
phúc chộc hin khảu cò cần tỉ vít lồng hải nhằng đây hơn.” 

Chò Láu 
(Ma-thi-ơ 18:6-9; Lu-ca 17:1,2) 

43 “Hại mừ luc hết hẩư luc phạm tội, hạy hẳm te pây! Vỉ nha ̱ n cún pây mừ nâng 
tọ đảy khảu ăn slổng, nhằng đây hơn đo tằng sloong mừ tọ tốc khảu ngục fầy, 
chang fầy bố đắp slắc pày. 
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45Hại kha luc hết hẩư luc phạm tội, hạy hẳm te pây! Vỉ nha ̱n cún pây kha nâng 
tọ đảy khảu ăn slổng, nhằng đây hơn đo tằng sloong kha tọ tầư vít khảu ngục 
fầy. 

47Nhằng tha luc hết hẩư luc phạm tội, hạy bốc te pây! Vỉ nha ̱n tha đeo tọ đảy 
khảu Mường Bôn cúa Po̱ Fạ, nhằng hơn đo tằng sloong tha tọ tầư vít khảu ngục 
fầy, 

48le ti̱ non mèng bố thai slắc pày vạ fầy tố bấu đắp slắc pày. 

49Vỉ mượi cần co̱i tầư cưa fầy. 

50 Cưa thỏ le đây, tọ hại cưa mất kềm, lẻ hết rừ hẩư kềm te̱o đảy? Bại luc lèo mì 
cưa chang mốc slẩy rầu, vạ slổng đây ngám xáu căn.” 

Mác 10 

Ăn chức cúa Chẩu Dê-xu dú Du-đê vạ Dê-ru-xa-lem 
(10:1 – 13:37) 

Bại dổng tò tả 
(Ma-thi-ơ 19:1-12; Lu-ca 16:18) 

1Tứ mỉn, Chẩu Dê-xu pây khảu búng Du-đê vạ búng pạng bưởng ta̱ Dô-đanh. 
Boong dân lai te̱o thom họp quenh Te, vạ tồng mượi pày Te tạy slon hâu. 

2Mì kỉ cần Pha-ri-xi mà xam sle slứ Te: “Po̱ chài đảy phép tò tả mjề bấu nỏ?” 

3Te xam pện: “Môi-xe slon cạ bại ni dổng lăng dá?” 

4Hâu chiềng: “Môi-xe hẩư phép cần po̱ chài viểt chỉa tò tả chắng tả mjề.” 

5Chẩu Dê-xu phuối: “Vỉ bại ni cò kheng quả, pện Môi-xe chắng viểt oóc lệ nẩy. 

6Tọ tẳm vằn tặt có bôn đin, ‘Po̱ Fạ tán tặt khửn chài nâng vạ nhình nâng chầy.’ 

7‘Vỉ cốc cắn mỉn cần chài lèo pjăc po̱ me̱ rầu vạ cáp xáu mjề, 

8vạ sloong cần pền đang đeo.’ Pện nẩy, mjề phua bấu chư̱ le sloong náo tọ tán le 
đeo chầy. 

9Pện, tua cần bấu đảy păn pjăc bại cần đảy Po̱ Fạ tò cáp.” 

10Mư̱a dú chang rườn, bại luc slay te̱o xam Te mừa bại dổng nẩy; 

11Te phuối: “Cần hâư tò tả mjề sle bái cần đai le phạm tội hang rì xáu mjề. 

12Nhằng me̱ nhình tò tả phua sle pây au cần đai lẻ tố phạm tội hang rì.” 

Chẩu Dê-xu pảo phúc hẩư luc đếch 
(Ma-thi-ơ 19:13-15; Lu-ca 18:15-17) 
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13Cần hâu au luc đếch mà thú Chẩu Dê-xu sle đảy Te tặt mừ tềnh hâu, tọ bại luc 
slay quái hâu. 

14Hăn pện, Te đi khửn vạ cạ bại luc slay pện: “Hạy sle luc đếch mà đuổi Câu, dá 
cẩm boong te, vỉ Mường Bôn cúa Po̱ Fạ thuộc mừa bại cầư tồng bại luc đếch tỉ. 

15Câu cạ bại luc ca rình, cầư bấu tỏn rặp Mường Bôn cúa Po̱ Fạ tồng đếch eng 
nâng lẻ bấu khảu mỉn đảy náo.” 

16Te chắng ủm bại đếch eng tỉ, tặt mừ tềnh boong te vạ pảo phúc hẩư. 

Cần luc báo chàu mì 
(Ma-thi-ơ 19:16-30; Lu-ca 18:18-30) 

17Chẩu Dê-xu chắng tứn kha, mì cần nâng lẻn khảu mà, qui̱ tó nả Te vạ xam: 
“Chiềng Slấy slim đây, khỏi lèo hết lăng sle đảy hưởng ăn slổng tơ̱i tơ̱i?” 

18Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Vỉ rừ ni roọng Ngo le slim đây? Nooc Po̱ Fạ oóc, bấu mì 
cầư slim đây thuổn náo. 

19Ni chắc bại cằm man: ‘Dá khả cần; dá phạm tội hang rì; dá lặc mjoc; dá hết 
chửng pjàng; dá pjàng pjào; hạy ngòi đây po̱ me̱ ni.’” 

20Cần tỉ cảng: “Chiềng Slấy, khỏi ti̱nh chướng mượi cằm mỉn tẳm nhằng páo ón 
dá.” 

21Chẩu Dê-xu lè chài hăn slương điếp vạ cảng cạ: “Ni nhằng sliểu dổng nâng. 
Hạy pây, khai dổng lăng rầu mì vạ păn phái hẩư cần khỏ lẻ mầư mì kho pảo dú 
nưa bôn lố; xong dá co̱i mà nèm Ngo.” 

22Chài đảy nhìn pện nả diền khăm phựt, chắng puồn bứa tả pây, vỉ chài mỉn mì 
lai cúa cái quả mạ. 

23Chẩu Dê-xu au tha lè quenh chắng phuối xáu bại luc slay: “Cần chàu khảu 
Mường Bôn cúa Po̱ Fạ khỏ cải!” 

24Bại luc slay hăn lác mừa bại cằm nẩy. Tọ Chẩu Dê-xu te̱o phuối pện: “Bại luc 
ời, cầư pàng pạ khảu ăn chàu mì sle đảy khảu Mường Bôn cúa Po̱ Fạ chăn tài 
khỏ! 

25Lạc đà chòn quá rù khêm nhằng ngai hơn cần chàu khảu Mường Bôn cúa Po̱ 
Fạ.” 

26Bại luc slay hăn lác cải, cảng xáu căn: “Pện lẻ cầư đảy cháu?” 

27Chẩu Dê-xu lè hâu vạ phuối: “Tua cần bấu hết đảy viêc nẩy náo, tọ xáu Po̱ Fạ 
lẻ táng; vỉ Po̱ Fạ hết đảy mượi dổng.” 

28Phi-e-rơ diền cảng pện: “Chiềng Slấy, boong luc đạ tả tot mượi dổng pây nèm 
Slấy.” 
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29Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Câu cạ bại luc ca rình, bấu mì cầư vỉ Câu vạ Tin Đây tả 
pjăc rườn dảo, nồng áo, pả na̱, po̱ me̱, luc chinh, đin nà, 

30tọ ca này, ngay chang tơ̱i nẩy, te̱o bấu nhỉn đảy tập pác pày lai mừa rườn dảo, 
nồng áo, pả na̱, me̱ oóc, luc chinh, đin nà, xày cắp ăn pắt náp, vạ ăn slổng tơ̱i tơ̱i 
chang tơ̱i lăng. 

31Tọ mì lai cần dú cốc co̱i pền dú hang, vạ cần dú hang co̱i pền dú cốc.” 

Chẩu Dê-xu páo cón pày tai slam mừa ăn thai vạ slổng te̱o cúa Te 
(Ma-thi-ơ 20:17-19; Lu-ca 18:31-34) 

32Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay đang slí chang tàng khửn fố Dê-ru-xa-lem, Te pây 
cón hâu. Bại luc slay hăn lác lao, nhằng bại cần pây nèm lẻ lao dản. Te te̱o au slíp 
nhi̱ luc slử táng oóc vạ cảng hẩư hâu dổng lăng lèo sleng oóc hẩư rầu. 

33Te cảng: “Nè, boong rầu khửn fố Dê-ru-xa-lem, Luc Tua Cần co̱i tầư nôp hẩư 
bại slấy tể lệ cốc vạ bại slấy mai slao. Hâu co̱i phúc án tội thai Cần tỉ, chắng chao 
hẩư dân bưởng nooc. 

34Cần hâu co̱i khua slổm Cần tỉ, tấu nài khảu Cần tỉ, tụp fiền vạ khả thai Cần tỉ; 
tọ slam vằn lăng, Cần tỉ co̱i slổng te̱o.” 

Cằm to̱i xo cúa Da-cơ vạ Dăng 
(Ma-thi-ơ 20:20-28) 

35Sloong luc chài cúa Xê-bê-đê le Da-cơ vạ Dăng khảu xẩư Chẩu Dê-xu vạ cảng: 
“Chiềng Slấy, boong luc ngoòng Slấy hết hẩư dổng boong luc xo ngầư.” 

36Te xam: “Bại luc ái Câu hết lăng mòn hẩư bại luc?” 

37Hâu chiềng: “Mư̱a Slấy đảy lung phjức, xo hẩư boong luc cần nâng đảy năng 
pạng sloa, cần nâng đảy năng pạng dại cúa Slấy.” 

38Tọ Chẩu Dê-xu cảng cạ: “Bại luc bấu chắc dổng rầu xo. Bại luc đúm đảy chẻn 
Câu đúm, vạ ngài nối lệ chắm đang Câu ngài bấu?” 

39Hâu chiềng: “Ợ đảy!” Chẩu Dê-xu phuối: “Bại luc co̱i đúm chẻn Câu đúm, vạ co̱i 
nha ̱ n lệ chắm đang Câu nha ̱n. 

40Tọ viêc năng pạng sloa rụ cạ pạng dại Câu lẻ Câu bấu hẩư đảy náo, ti̱ dú tỉ sle 
hẩư bại cần đảy tặt slặn dá.” 

41Slíp luc slử pại đảy nhìn diền đi khửn Da-cơ vạ Dăng. 

42Chẩu Dê-xu roọng hâu mà vạ cảng: “Bại luc chắc bại cần đảy phong hết cần 
căm quền dân bưởng nooc lẻ tải tầu dân; bại quan cải lẻ du̱ng quền rèng mà cai 
cuổn. 

43Tọ tó xáu bại luc lẻ bấu chư̱ pện. Pjẳn pjẻ, cầư nắt hết cải chang bại luc lẻ lèo 
hết cần khen kha, 
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44nhằng cầư ái dặng cốc chang bại luc lẻ lèo hết khỏi hẩư mượi cần. 

45Vỉ Luc Tua Cần mà thâng bấu chư̱ sle đảy chậư chọ, tọ sle hết chậư chọ, vạ slỉ 
đang slổng rầu sle cháu chuôc lai cần.” 

Chẩu Dê-xu da đây cần bót dú Dê-ri-cô 
(Ma-thi-ơ 20:29-34; Lu-ca 18:35-43) 

46Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay thâng Dê-ri-cô. Mư̱a Te xày bại luc slay vạ boong 
dân pjăc khói fố, mì cần bót nâng ten đảy roọng hết Ba-ti-mê, luc chài cúa Ti-
mê, năng kin xo lìm tàng. 

47Đảy nhìn cảng nẩy le Chẩu Dê-xu cần Na-xa-rét, chài vèo rèng: “Lạy Chẩu Dê-
xu, Luc Lan cúa Đa-vít, xo slương slép luc đuổi!” 

48Lai cần bjắc chài, cạ lèo mép dú, tọ chài cang vèo rèng lai: “Lạy Luc Lan cúa 
Đa-vít, xo slương slép luc đuổi!” 

49Chẩu Dê-xu dặng dú vạ cạ: “Hạy roọng cần tỉ mà khoái.” Hâu roọng cần bót vạ 
cạ: “Hạy mắn slim vạ tứn dặng khoái, Te roọng chài lố.” 

50Cần bót vít tả slửa pao, dặng roàng tứn vạ mừa thú Chẩu Dê-xu. 

51Chẩu Dê-xu xam: “Luc nắt Câu hết lăng hẩư luc?” Chài chiềng: “Lạy Slấy, xo 
hẩư tha luc đảy lung oóc.” 

52Chẩu phuối: “Hạy pây khoái, slim slứn luc da đây luc dá.” Tha cần bót diền đảy 
lung oóc vạ khửn tàng pây nèm Chẩu. 

Mác 11 

Chẩu Dê-xu khảu fố Dê-ru-xa-lem 
(Ma-thi-ơ 21:1-11; Lu-ca 19:28-40; Dăng 12:12-19) 

1Mư̱a thâng xẩư fố Dê-ru-xa-lem, xảng bản Bết-pha-dê vạ Bê-tha-ni, khoang pù 
Ô-liu, Chẩu Dê-xu khiển sloong luc slay pây, 

2vạ cạ: “Hạy khảm bản nga̱i nả pây, chắng pây thâng mỉn lẻ hăn ngay tua lừ luc 
nâng xằng cầư khúy, đang slí phúc slặn dú mỉn. Hạy kẻ te oóc vạ chung au mà. 

3Hại mì cầư xam bại luc: ‘Vỉ rừ bại ké hết pện nẩy?’ lẻ hạy pjá cằm cạ: ‘Chẩu cẩn 
thâng te vạ Chẩu co̱i phác pjá tò te̱o ngay.’ ” 

4Sloong cần pây vạ hăn dú lìm tàng mì tua lừ luc nâng, đang slí phúc dú tó nả tu 
rườn. Hâu diền kẻ chươ̱c oóc. 

5Kỉ cần nâng dú chang bại cần dặng mỉn xam: “Bại ké kẻ lừ luc mỉn oóc hết lăng?” 

6Sloong cần pjá cằm tồng Chẩu Dê-xu slắng vạ hâu hẩư chung au tua lừ mà. 
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7Hâu chung au tua lừ luc mà hẩư Chẩu Dê-xu, páng slửa rầu tềnh lăng tua lừ, 
Chẩu chắng khúy khửn. 

8Lai cần loòng slửa rầu lồng chang tàng, mì cần loòng cáng mạy chắng hẳm nooc 
to ̱ng. 

9Cần pây cón, cần nèm lăng xày vèo vuột pện: “Hô-xa-na! Phúc hẩư Lạo du̱ng 
ten Chẩu lồng mà! 

10 Phúc hẩư Mường Bôn ái thâng cúa vuồng Đa-vít, chựa chòi boong rầu! Hô-xa-
na tềnh ti̱ slung nhết!” 

Co ngoa tầư viến vác 
(Ma-thi-ơ 21:18,19) 

11Chẩu Dê-xu khảu fố Dê-ru-xa-lem vạ khảu rườn slớ mừa. Te au tha lè mượi 
viêc hỏm quenh, chắng xày cắp slíp nhi̱ luc slử pây thâng bản Bê-tha-ni vỉ mư̱a 
tỉ bôn đăm dá. 

12Vằn lăng mư̱a pjăc Bê-tha-ni lẻ Te mốc dác. 

13Tẳm quây Te hăn co ngoa têm bâư, pện khảu mừa ngòi slứ chồm xa đảy lăng 
dú co mỉn bấu. Tọ mư̱a khảu xẩư, Te bấu hăn lăng táng nooc bâư oóc, vỉ mư̱a 
mển xằng thâng mùa ngoa. 

14Te phuối xáu co ngoa pện: “Bấu mì cầư nhằng kin mác cúa mầng náo nẻ!” Bại 
luc slay cúa Te xày đảy nhìn cằm tỉ. 

Chẩu Dê-xu tep tọn slâư rườn slớ 
(Ma-thi-ơ 21:12-17; Lu-ca 19:45-48; Dăng 2:13-22) 

15Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay thâng fố Dê-ru-xa-lem. Te khảu rườn slớ, tep lẹo 
bại cần khai, cần dự chang rườn slớ, pjẳn bàn cúa bại cần tối chèn, ngạo ăn tắng 
cúa bại cần khai nộc cu áp. 

16Te bấu hẩư phép mái cạ cầư au cúa lăng pây khoang quá rườn slớ. 

17Te chắng tạy vạ phuối xáu hâu pện: “Bố chư̱ mì cằm mai pện rừ? ‘Rườn Câu 
co̱i đảy roọng hết rườn xo ngoòng hẩư mượi nòi cần’ Tọ bại ni piến ti̱ nẩy pền 
thẳm lặc cướp dá.” 

18Bại slấy tể lệ cốc vạ bại slấy mai slao đảy nhìn bại cằm nẩy lẻ xa tàng khả Te. 
Hâu lao Te, vỉ tằng boong dân xày nắt hứn ăn tạy slon cúa Te. 

19Đăm mà, Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay oóc khói fố. 

Bài slon tứ co ngoa 
(Ma-thi-ơ 21:20-22) 

20Nâư lăng, mư̱a pây khoang quá mỉn, hâu hăn co ngoa hảo tẳm lac dá; 
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21Phi-e-rơ chứ te̱o tuyện vằn ngòa pện chiềng xáu Chẩu: “Slấy ời, chồm tỉ cà! Co 
ngoa Slấy quải thai dồng dá lố.” 

22Chẩu Dê-xu phuối: “Hạy mì slim slứn ti̱ Po̱ Fạ. 

23Câu cạ bại luc ca rình, cầư cạ pò pù nẩy: ‘Hạy dạu khửn vạ chón lồng hải,’ hại 
chang mốc slẩy cần tỉ bấu mì hác ỉ ngi ngở, tọ slứn dổng rầu cảng co̱i sleng oóc, 
lẻ dổng mỉn co̱i đảy hết pền. 

24Vỉ pện, Câu cạ bại luc, mái cạ dổng lăng bại luc xo chang slì xo ngoòng, hạy 
slứn cạ rầu nhỉn đảy dá, lẻ bại luc co̱i đảy dổng tỉ. 

25Mư̱a bại luc dặng xo ngoòng, hại mì tuyện lăng fan tao xáu cầư lẻ hạy sla hẩư 
hâu, sle Po̱ bại luc dú nưa bôn tố sla hẩư bại toỏng phạm cúa bại luc.” 

Xam ta mừa thẩm quền cúa Chẩu Dê-xu 
(Ma-thi-ơ 21:23-27; Lu-ca 20:1-8) 

27Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay ngoạc te̱o fố Dê-ru-xa-lem. Te đang slí pây chang 
rườn slớ, bại slấy tể lệ cốc, bại slấy mai slao vạ bại ké hết cốc mà thú Te, 

28vạ xam pện: “Slấy au thẩm quền dú hâư mà sle hết bại viêc nẩy, rụ cạ cầư au 
hẩư Slấy thẩm quền sle hết bại viêc tỉ?” 

29Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ngo tố xam bại ni cằm nâng; hạy pjá cằm Ngo lẻ Ngo co̱i 
cảng hẩư bại ni chắc, Ngo hết bại viêc nẩy vỉ thẩm quền hâư. 

30Lệ chắm đang cúa Dăng tứ bôn mà rụ cạ tứ tua cần? Hạy pjá cằm hẩư Ngo 
chồm.” 

31Hâu bàn xáu căn pện: “Hại boong rầu cảng, ‘Tứ bôn’ lẻ ké tỉ te̱o cảng, ‘Pện rừ 
bại ni bấu slứn Dăng?’ 

32Nhằng boong rầu cảng, ‘Tứ tua cần’?” — Hâu lao boong dân, vỉ mượi cần nẳm 
cạ Dăng chăn le slấy độn cón. — 

33Vỉ pện, hâu pjá cằm Chẩu Dê-xu: “Boong khỏi bấu chắc náo.” Chẩu Dê-xu cạ 
hâu: “Ngo tố bấu cảng hẩư bại ni chắc, Ngo au thẩm quền dú hâư mà sle hết bại 
viêc nẩy náo.” 

Mác 12 

Cảng pỉ mừa cần có thuôn mác ít 
(Ma-thi-ơ 21:33-46; Lu-ca 20:9-19) 

1 Chẩu Dê-xu khay cằm cảng pỉ phuối xáu hâu: “Cần pại đăm chay thuôn mác ít 
nâng, lọm hỏm quenh, tào xum cắp lẩu, xây ăn thiêng tậy nâng slung, chắng hẩư 
bại cần đăm chay mác ít mà hết có, vạ pây quá mường đai. 
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2Thâng mùa, chủa thuôn khiển cần khen kha nâng mà chập bại cần đăm chay 
mác ít sle slu fấn choan lỉ nâng tứ thuôn mác ít. 

3Tọ hâu pắt cần khen kha, tụp cọn chắng tep mừa mừ pjấu. 

4Cần chủa te̱o khiển cần khen kha đai mà, boong te tụp khảu hua vạ poóc đá 
chài mỉn. 

5Cần chủa te̱o khiển cần khen kha đai mà lẻ hâu khả pây. Lai cần khen kha đai 
tố tầư hâu hết hẩư pện nẩy, cần lẻ tầư tụp cần lẻ tầư khả. 

6Chủa thuôn tán nhằng mì cần nâng, mỉn le luc chài đeo slương điếp cúa rầu. 
Hang hỏi, ké khiển luc rầu pây, táng nẳm cạ: ‘Boong te co̱i ngòi nế luc chài cúa 
ngo!’ 

7Tọ boong đăm chay mác ít mỉn bàn xáu căn: ‘Nẩy le tua luc táp cúa. Vẩy, hạy 
khả te pây a lá, lẻ cha xài cúa te thuộc mừa boong rầu lớ.’ 

8Hâu pắt cần luc chài tỉ, khả pây vạ vít oóc nooc thuôn mác ít. 

9Pện chủa thuôn mác ít co̱i hết lăng? Ké co̱i mà chiệt bại cần đăm chay mác ít 
mỉn, chắng chao thuôn mác ít hẩư bại cần đai. 

10Bại ni xằng tứng đoọc Cằm Po̱ Fạ nẩy rừ: ‘Khỏn hin tầư cần xây tả oóc, Te̱o 
piến pền hin slảng coóc rườn; 

11 Nẩy le viêc Chẩu hết, Vạ tỉ le ăn chăn đây pjòi tó nả boong rầu’?” 

12Bại cần tải tầu đạo Do Thái ái xa tàng pắt Te, vỉ chắc Te du̱ng cảng pỉ tỉ sle dăm 
chỉ hâu. Tọ hâu te̱o lao boong dân pện pjăc tả Te pây. 

Po̱ Fạ vạ Xê-xa 
(Ma-thi-ơ 22:15-22; Lu-ca 20:20-26) 

13Tốc lăng, hâu khiển kỉ cần thuộc púm Pha-ri-xi vạ púm Hê-rốt mà chập Chẩu 
Dê-xu sle hảng cắp Te chang cằm cảng. 

14Hâu mà cảng xáu Te: “Chiềng Slấy, boong khỏi chắc Slấy le cần chăn xình, bấu 
khảu cò cầư; vỉ Slấy bấu lè pạng nooc cúa tua cần náo, tọ tạy tàng lọ cúa Po̱ Fạ 
ngay chỉnh. Pện nẩy viêc nôp thỏe hẩư Xê-xa me̱n lệ bấu? Boong khỏi lèo nôp 
rụ cạ bấu?” 

15Chắc đảy ăn pjàng mjạp cúa hâu, Te cạ: “Vỉ rừ bại ni mà slứ Ngo? Hạy au hẩư 
Ngo chồm mưn đơ-ni-ê nâng nè.” 

16Hâu au hẩư Te mưn chèn nâng. Te xam pện: “Mai dú nẩy le ăn đang vạ ten 
tiểng cúa cầư?” Hâu pjá cằm: “Cúa Xê-xa.” 

17Chẩu Dê-xu phuối: “Hạy pjá hẩư Xê-xa dổng lăng cúa Xê-xa, vạ hạy pjá hẩư Po̱ 
Fạ dổng lăng cúa Po̱ Fạ.” Hâu hăn lác lao mừa Te cải. 
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Xam ta mừa ăn slổng te̱o 
(Ma-thi-ơ 22:23-33; Lu-ca 20:27-40) 

18 Kỉ cần thuộc púm Xa-đu-xê le bại cần cảng bấu mì ăn slổng te̱o, mà xam Te 
pện: 

19“Chiềng Slấy, Môi-xe lài hẩư boong khỏi lệ pện nẩy: ‘Hại cần nâng mì pi̱ chài 
thai pây, sle mjề dú tọ bấu mì luc, lẻ cần tỉ lèo au me̱ mải mỉn sle mì luc táp nòi 
hẩư pi̱ chài rầu.’ 

20Mì chết nồng áo pại, cần pi̱ chài cốc bái mjề chắng thai, bấu mì luc. 

21Cần tai nhi̱ au me̱ mải tỉ, tố thai bấu mì luc; cần tai slam tố pện. 

22Tằng chết cần bấu sle hẩư đảy slắc tua luc. Slút hang cần me̱ nhình tố thai. 

23Mư̱a slổng te̱o, cần me̱ nhình mỉn le mjề cúa cầư? Vỉ tằng chết cần xày au nàng 
hết mjề dá.” 

24Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Mí chư̱ tại bấu thông rụ Cằm Po̱ Fạ vạ quền rèng cúa Po̱ 
Fạ sle bại ni đạ phít lống ná? 

25Mư̱a tứ ti̱ thai slổng te̱o, tua cần bấu bái mjề tố bố au phua náo, tọ co̱i tồng lỉnh 
fạ dú nưa bôn. 

26Nhằng viêc cần thai đảy slổng te̱o, bại ni xằng đoọc ca tuyện mừa pá man 
chang xéc Môi-xe rừ? Vỉ rừ Po̱ Fạ phuối xáu ké pện, ‘Câu le Po̱ Fạ cúa Áp-ra-ham, 
Po̱ Fạ cúa I-xác, Po̱ Fạ cúa Da-cốp’? 

27Te bấu chư̱ Po̱ Fạ cúa cần thai náo, tọ cúa cần nhằng năm. Chăn bại ni phít lống 
cải dá.” 

Cằm man cẩn diếu nhết 
(Ma-thi-ơ 22:34-40; Lu-ca 10:25-28) 

28 Đeo chang bại slấy mai slao khảu xẩư đảy nhìn Chẩu Dê-xu vạ cần Xa-đu-xê 
tò ẻo xáu căn, hăn Chẩu Dê-xu tò khan đây, pện xam Te: “Chang bại cằm man, 
cằm hâư cẩn diếu nhết?” 

29Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Cằm man cẩn diếu nhết le, ‘I-xơ-ra-ên ời, hạy kèng xu 
ti̱nh nớ, Chẩu le Po̱ Fạ boong rầu le Chẩu tooc đeo chầy. 

30Ni lèo thuổn mốc slẩy, thuổn tinh khoăn, thuổn slim ki, thuổn slức rèng mà nế 
nắt Chẩu le Po̱ Fạ ni.’ 

31Cằm tai nhi̱ le: ‘Ni lèo điếp cần xẩư xảng tồng đang rầu.’ Bấu mì cằm man hâư 
cải hơn sloong cằm nẩy.” 

32Slấy tạy lệ cảng: “Chiềng Slấy, chăn me̱n tồng Slấy cảng, Po̱ Fạ tán mì đeo chầy, 
nooc Te oóc bố mì Lạo hâư táng náo. 
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33Chăn pện, nế nắt Chẩu thuổn mốc slẩy, thuổn slim ki, thuổn rèng, vạ điếp cần 
xẩư xảng tồng đang rầu, nhằng cẩn diếu hơn viêc chầư mượi tể lệ pông lẹo vạ 
bại tể lệ táng.” 

34Hăn cần tỉ pjá cằm quai quẳm Chẩu Dê-xu cảng cạ: “Ni bấu dú quây Mường 
Bôn cúa Po̱ Fạ náo.” Tốc lăng bấu mì cầư đi xam Te. 

Lạo Krit vạ vuồng Đa-vít 
(Ma-thi-ơ 22:41-46; Lu-ca 20:41-44) 

35Mư̱a đang slí dảng slon chang rườn slớ Chẩu Dê-xu tặt cằm xam: “Hết rừ bại 
slấy mai slao te̱o cảng cạ Lạo Krit le Luc Lan cúa Đa-vít đảy? 

36Chăn Đa-vít đảy Chẩu Khoăn chiếu tải, đạ cảng pện: ‘Chẩu phuối xáu Chẩu 
khỏi: Hạy năng pạng sloa Câu, Hẩư thâng mư̱a Câu tặt bại cần thù Luc tẩư kha 
Luc.’ 

37Chăn Đa-vít roọng Te le Chẩu, pện hết rừ Te le luc vuồng tỉ đảy?” Boong dân 
kèng xu ti̱nh Te hăn nắt cải. 

Slỉnh slạc tó xáu bại slấy mai slao 
(Ma-thi-ơ 23:1-36; Lu-ca 20:45-47) 

38Đang slí tạy slon, Te cảng cạ: “Hạy phứa phóng bại slấy mai slao le bại cần nắt 
nu̱ng slửa rì pây lỉn, nắt đảy cần hâu tuộng rầu ti̱ fố háng, 

39ái năng tắng cẩn diếu nhết chang bại rườn hội vạ ti̱ tha nả chang bại tón kin. 

40Hâu chám au rườn cúa bại me̱ mải tọ chả chí xo ngoòng rì roạt. Hâu co̱i tầư 
phán xét nắc hơn.” 

Me̱ mải chầư chèn 
(Lu-ca 21:1-4) 

41Chẩu Dê-xu năng nga̱i nả xáu ăn thùng tấư chèn lè ngòi boong dân pjói chèn 
khảu thùng. 

42Lai cần chàu pjói khảu mừa cải chèn, tố mì me̱ mải nâng khỏ mà pjói khảu 
thùng sloong mưn chèn eng, táy ết fấn slí xu. 

43Te roọng bại luc slay mà vạ cạ pện: “Câu cạ bại luc ca rình, me̱ mải khỏ nẩy 
pjói chèn khảu thùng tấư chèn lai hơn thuổn thảy bại cần đai. 

44Vỉ bại cần đai au chèn slứa ngần slác mà chầư; nhằng me̱ mải nẩy, tài tủng khỏ 
tọ dạu chầư lẹo dổng lăng rầu mì, le thuổn thảy dổng lăng sle liệng slổng rầu.” 

Mác 13 

Cằm độn pây cón mừa ăn tốm tác Dê-ru-xa-lem vạ ăn ngoạc mà cúa Chẩu 
(Ma-thi-ơ 24:1,2; Lu-ca 21:5,6) 
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1Chẩu Dê-xu chắng oóc khói rườn slớ luc slay nâng chiềng xáu Te pện: “Chiềng 
Slấy, Slấy chồm tỉ cà, bại hin slảng cải tưởng vạ bại ăn rườn cải luông lai ớ!” 

2Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Luc hăn bại ăn rườn nẩy cải luông á? Mừa nả co̱i bấu 
nhằng khỏn hin hâư chặp tềnh khỏn hin hâư them. Thuổn thảy tầư tốm lồng lố.” 

3Te đang slí năng tềnh pù Ô-liu nga̱i nả xáu rườn slớ, Phi-e-rơ, Da-cơ, Dăng, vạ 
Anh-rê mà xam tán Te: 

4“Xo Slấy cảng hẩư boong luc chắc, mư̱a hâư bại dổng tỉ sleng oóc, vạ mì dưởng 
lác hâư sle chắc slì dờ lẹo slút bại viêc tỉ bấu?” 

5Chẩu Dê-xu có cốc cảng xáu hâu: “Hạy ngòi hẩư đây nớ, dá sle cầư pjàng pjào 
bại luc a né. 

6Vỉ mì lai cần co̱i chá ten Câu mà thâng vạ cảng pện: ‘Chăn chư̱ ngo le lạo tỉ!’ vạ 
boong te co̱i pjàng pjào lai cần. 

7Mư̱a bại luc đảy nhìn cảng mừa tức căn vạ tin thình mừa tức căn lẻ dá mảo tảo; 
viêc tỉ lèo sleng oóc, tọ xằng chư̱ le slút hang náo. 

8Vỉ dân nẩy co̱i roàng tứn pjẻ xáu dân đai, mường đin tỉ chổng xáu mường đin 
pại. Co̱i mì đin fựn lai ti̱ vạ dác sliểu tố sleng oóc. Nẩy le ăn khay cốc cúa bại tủng 
khỏ chầy. 

9 Nhằng bại luc lèo ngòi hẩư đây, vỉ hâu co̱i nôp bại luc hẩư bại rườn xét; bại luc 
tầư tụp cọn chang bại rườn hội lố; vạ vỉ Câu, bại luc co̱i lèo dặng tó nả bại tống 
lệnh vạ bại vuồng sle hết chửng hẩư hâu. 

10Tọ tầu đú Tin Đây lèo đảy páo dảng hẩư mượi nòi cần. 

11Mư̱a hâu tải nôp bại luc, dá hí cón mừa dổng lăng rầu cảng, tọ chang dờ mỉn, 
hạy cảng nèm cằm đảy pảo hẩư bại luc; vỉ bấu chư̱ bại luc cảng náo, tọ Chẩu 
Khoăn chầy. 

12Nồng áo tố nôp căn sle tầư khả; po̱ tố nôp luc; luc tố roàng tứn pjẻ te̱o po̱ me̱ 
vạ hết hẩư hâu lèo thai. 

13Bại luc tố tầư mượi cần chằng kẹt vỉ ten Câu. Tọ cầư mắn slim ki hẩư thâng 
slút hang lẻ co̱i đảy cháu. 

14 Tọ pư̱a bại luc hăn dổng slẳm uối hết hẩư slán slác dú ti̱ bấu đảy phép hết oóc 
(cầư đoọc lèo thông rụ nớ), lẻ cầư đang slí dú chang búng Du-đê hạy ni khửn 
pù; 

15cầư dú tềnh pài rườn, dá lồng rụ cạ lẻn khảu rườn sle au mái cạ cúa lăng; 

16cầư dú nooc to ̱ ng, dá ngoạc mừa au slửa pao. 
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17Chang bại vằn tỉ, chăn tủng khỏ hẩư me̱ nhình pà đang vạ bại me̱ nhằng hẩư 
luc kin nồm! 

18Hạy xo ngoòng hẩư viêc mỉn bấu sleng oóc chang slì dên đảng né. 

19Vỉ chang bại vằn tỉ co̱i mì chai na̱n tẳm pư̱a khay bôn tặt đin, tứ Po̱ Fạ tặt khửn 
bôn đin hẩư thâng ca này tố xằng tứng mì, vạ oóc nả tố bố mì pện nẩy slắc pày 
á. 

20Hại Po̱ Fạ bấu hết tẩn bại vằn tỉ khảu, lẻ bấu mì cầư đảy cháu náo; tọ vỉ bại cần 
đảy Te lươc, pện Te chắng hết tẩn bại vằn tỉ khảu. 

21Mư̱a tỉ hại mì cầư cạ bại luc: ‘Nè, Lạo Krit dú nẩy!’ rụ cạ ‘Tỉ cà, Te dú mỉn!’ lẻ 
dá slứn. 

22Bại cần chá ten Lạo Krit vạ boong độn cón chá co̱i oóc nả; boong te hết bại 
dưởng lác, pháp mầu sle hại đảy lẻ pjàng láu tằng bại cần đảy lươc. 

23Hạy ngòi hẩư đây nớ. Câu cảng cón mượi tuyện hẩư bại luc dá. 

24 Chang bại vằn tỉ, lăng slì chai na̱n, Tha vằn đăm lít khảu, Ăn hai tố bấu chiếu 
lung, 

25 Bại ăn đao tẳm bôn tố tốc lồng, Vạ bại quền rèng nưa bôn tố tầư fèn kòn. 

26 Mư̱a mển tua cần co̱i hăn Luc Tua Cần au tài quền tài quảng lồng mà chang 
phả moóc. 

27Te co̱i khiển bại lỉnh fạ xỏn xắp bại cần đảy lươc thuổn slí bưởng, tẳm cốc bôn 
thâng hang đin. 

28Hạy thót oóc bài slon tứ co ngoa nớ, mư̱a co chắng buốt ón oóc bâư lẻ bại luc 
chắc slì đướt ái thâng. 

29Tố pện mư̱a bại luc hăn bại dổng mỉn sleng oóc lẻ chắc Luc Tua Cần mà thâng 
xẩư, đang slí dú ngay nả tu. 

30Câu cạ bại luc ca rình, thá cần nẩy bấu quá pây cón mượi viêc pại sleng oóc 
náo. 

31Bôn đin co̱i quá pây, tọ bại cằm Câu cảng bấu quá slắc pày. 

32 Mừa vằn vạ dờ mỉn lẻ bấu mì cầư chắc đảy náo, tằng bại lỉnh fạ nưa bôn, rụ cạ 
Luc tố pện nẩy, tán Po̱ chầy. 

33Bại luc hạy ngòi hẩư đây vạ ngài nòn, vỉ bại luc bấu chắc dờ mỉn mà khảu slì 
hâư náo. 

34Tố bặng cần nâng pại ái khửn tàng pây quây, mư̱a pjăc rườn, chao quền hẩư 
bại cần khen kha, mượi cần viêc nâng, vạ slắng cần tậy tu lèo slỉnh slạc. 
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35Pện, hạy slỉnh slạc mư̱a hâư chủa rườn mà bấu chắc náo, pài đăm, rụ cạ chang 
cừn, cáy khăn, rụ cạ lung moong mú, 

36hại rằm rựt chủa mà thâng, pắt chập bại luc đang slí nòn rụ đây. 

37Dổng lăng Câu cảng xáu bại luc lẻ Câu tố cảng hẩư mượi cần dá: Hạy slỉnh slạc 
nớ!” 

Mác 14 

Ăn chếp khỏ, ăn thai vạ slổng te̱o cúa Chẩu Dê-xu 
(14:1 – 16:20) 

Ăn kí cáo cúa bại slấy tể lệ 
(Ma-thi-ơ 26:1-5; Lu-ca 22:1,2; Dăng 11:45-53) 

1 Sloong vằn, cón lệ Khảm Quá vạ lệ Pẻng Bấu Mác Men, bại slấy tể lệ cốc xày bại 
slấy mai slao xa tàng sle pắt khả Chẩu Dê-xu. 

2Hâu cảng pện: “Bấu pền oóc mừ chang vằn lệ náo, hết pện nẩy le boong dân 
luổn loạn.” 

Chẩu Dê-xu đảy pét dầu dú Bê-tha-ni 
(Ma-thi-ơ 26:6-13; Dăng 12:1-8) 

3 Chẩu Dê-xu dú bản Bê-tha-ni chang rườn cúa Xi-môn le cần pền hẩu. Te đang 
slí năng dú bàn kin lẻ mì cần me̱ nhình nâng khảu mà, au nèm ăn pình pảo nâng 
tấư dầu cam tùng nguyên chất, pền chèn cải. Cần tỉ tụp héc pình vạ hỉa dầu hom 
khửn hua Te. 

4Mì kỉ cần đi khửn cảng xáu căn: “Vỉ rừ te̱o va̱i vác dầu hom pện nẩy chế? 

5Vỉ dầu nẩy au pây khai đảy hơn slam pác đơ-ni-ê sle hẩư cần khỏ.” Hâu nắc cằm 
xáu cần tỉ. 

6Tọ Chẩu Dê-xu phuối: “Hạy kẹ te nè. Pền rừ bại luc hết fàn hẩư cần tỉ chế? Cần 
tỉ hết viêc nâng đây hẩư Câu dá. 

7Vỉ bại luc mì cần khỏ dú đuổi tằng náo, ái hết phúc hẩư hâu mư̱a hâư tố đảy; tọ 
bấu chư̱ mư̱a hâư tố mì Câu náo. 

8Cần tỉ hết dổng te mì thẻ hết dá, pét khảu ăn đang cúa Câu sle slẳm slựa hẩư 
viêc phăng củ dá. 

9Chăn pện, Câu cạ bại luc, tềnh thuổn tẩư fạ nẩy, mái cạ ti̱ hâư Tin Đây đảy páo 
dảng, viêc cần me̱ nhình nẩy hết co̱i đảy dắc cạ thâng sle nẳm chứ cần tỉ.” 

Du-đa fản Chẩu 
(Ma-thi-ơ 26:14-16; Lu-ca 22:3-6) 

10Du-đa Ích-ca-ri-ốt, đeo chang slíp nhi̱ luc slử mừa chập bại slấy tể lệ cốc sle 
fản nôp Chẩu Dê-xu hẩư hâu. 
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11Hâu đảy nhìn pện lẻ fằng fờ, vạ cảng cón hẩư te ngần chèn. Du-đa xa slì đây 
sle fản nôp Chẩu. 

Chẩu kỉ niệm lệ Khảm Quá vạ tặt oóc lệ Tón Thảnh 
(Ma-thi-ơ 26:17-30; Lu-ca 22:7-20; Dăng 13:21-30) 

12Khảu vằn tai ết cúa lệ Pẻng Bấu Mác Men, le vằn cần hâu khả mèn dàng ón hết 
lệ Khảm Quá, bại luc slay chiềng xáu Chẩu Dê-xu: “Slấy ái kin lệ Khảm Quá dú 
hâư sle boong luc pây slẳm slựa hẩư?” 

13Te khiển sloong luc slay pây vạ slắng: “Hạy pây khảu chang fố, mì cần nâng 
thư phò nặm co̱i chập bại luc. Hạy pây nèm cần tỉ; 

14cần tỉ khảu rườn hâư, bại luc hạy mừa cảng xáu chủa rườn tỉ pện: ‘Slấy xam: 
Hỏng khéc sle Câu vạ bại luc slay Câu kin lệ Khảm Quá dú hâư?’ 

15Chủa rườn co̱i chỉ hẩư bại luc hỏng nâng cải tềnh lầu đảy chắp tặt slặn slàng 
dá. Hạy chắp xặp hẩư boong rầu dú mỉn.” 

16Sloong luc slay pây khảu háng fố vạ chập mượi viêc tồng cằm Te cảng, hâu 
chắng chắp xặp lệ Khảm Quá. 

17Ca ̱m đăm Te mừa đuổi slíp nhi̱ luc slử. 

18Đang slí du̱ng tón Chẩu Dê-xu phuối: “Câu cạ bại luc ca rình, cần nâng chang 
bại luc đang slí năng kin đuổi Câu nẩy co̱i fản Câu.” 

19Bại luc slay puồn bứa cải, pày lượt xam Te: “Mí chư̱ luc ná?” 

20Te pjá cằm: “Tỉ le đeo chang slíp nhi̱ cần, le cần đang slí chẳm pẻng tó địa xáu 
Câu. 

21Vỉ Luc Tua Cần pây tồng cằm đảy mai mừa Te, tọ lẹo tàng hẩư cần pjẻ fản Luc 
Tua Cần! Te bấu sling oóc nhằng đây hơn.” 

22Đang slí tón kin, Chẩu Dê-xu au pẻng mà pjom bái, chắng hắc oóc doại hẩư bại 
luc slay vạ phuối: “Nẩy le ăn đang Câu, hạy nhỉn au khoái.” 

23Te au chẻn mà pjom bái, chắng doại hẩư bại luc slay vạ thuổn thảy tố đúm. 

24Te phuối: “Nẩy le lươt Câu, lươt cúa chao kiết hỉa oóc hẩư lai cần. 

25Câu cạ bại luc ca rình, Câu bấu đúm nặm mác ít nẩy bát them náo, hẩư thâng 
vằn Câu co̱i đúm nặm mác ít mấư chang Mường Bôn cúa Po̱ Fạ.” 

Cằm páo cón hẩư Phi-e-rơ 
(Ma-thi-ơ 26:31-35; Lu-ca 22:31-34; Dăng 13:36-38) 

26Lăng slì hát thảnh sli, Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay oóc pây, khửn pù Ô-liu. 

27Chẩu Dê-xu cạ bại luc slay: “Thuổn thảy bại luc xày tả pây; vỉ mì cằm mai pện: 
‘Câu co̱i tụp cần hen, Lẻ mèn dàng co̱i tầư slán slác.’ 



106 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

28 Tọ lăng slì Câu slổng te̱o, Câu co̱i mừa thâng Nga-li-lê cón bại luc.” 

29Phi-e-rơ chiềng: “Mái cạ thuổn thảy xày vộ tả, tọ luc lẻ bấu náo.” 

30Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Câu cạ luc ca rình, vằn nẩy, chăn ca ̱m nẩy, cón cáy khăn 
sloong pày, luc vộ Câu slam pày lố.” 

31Tọ Phi-e-rơ cang mắn chắn hơn: “Mái cạ thai cắp Slấy, luc tố bố vộ Slấy náo.” 
Thuổn thảy bại luc slay táng tố cảng pện nẩy. 

Chẩu Dê-xu xo ngoòng chang thuôn Ngết-xê-ma-nê 
(Ma-thi-ơ 26:36-46; Lu-ca 22:39-46) 

32Tốc lăng, Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay pây thâng ti̱ nâng, đảy roọng hết Ngết-xê-
ma-nê. Te cạ hâu: “Hạy năng nẩy, thả Câu pây xo ngoòng.” 

33Te au Phi-e-rơ, Da-cơ vạ Dăng xày pây. Te hăn mốc slổm cải vạ mảo tảo. 

34Te cảng xáu hâu: “Tinh khoăn Câu chếp puồn hẩư thâng thai lẹo á, bại luc hạy 
dú nẩy, vạ ngài nòn né.” 

35Pây ỉ nâng them, Te phồm đang lồng đin vạ xo ngoòng hẩư dờ nẩy quá khói 
Te hại đảy. 

36Te chiềng: “A-ba, lạy Po̱ mượi viêc Po̱ xày hết đảy. Xo Po̱ củ chẻn nẩy oóc khói 
Luc, tọ bấu nèm í cúa Luc náo, nèm í cúa Po̱ chầy.” 

37Te chắng ngoạc te̱o hăn slam cần đang slí nòn; Te cảng xáu Phi-e-rơ: “Xi-môn 
ời, luc nòn á! Luc bấu ngài nòn đảy dờ nâng rừ? 

38Hạy ngài nòn vạ xo ngoòng, sle bại luc khói tốc khảu ăn chò láu. Khoăn minh 
lẻ nắt níu, tọ đúc đang dạu ón iểu.” 

39Te te̱o pây vạ xo ngoòng tồng cằm tẳm mẳn xo ngoòng. 

40Te chắng ngoạc mà lè hăn hâu vẩn nòn, vỉ tha hâu nết nắc quả mạ, hâu bấu 
chắc lèo chiềng xáu Te pền rừ. 

41Te te̱o pây pày tai slam, vạ cảng xáu bại luc slay: “Bại luc vẩn nòn vạ cha̱i chooc 
đảy dỏ? Đo dá, dờ thâng dá lớ! Luc Tua Cần ái tầư fản nôp khảu mừ bại cần mì 
tội dá vớ. 

42Hạy dống khửn, boong rầu pây lớ. Tỉ cà, cần fản Câu mà thâng dá.” 

Chẩu Dê-xu tầư pắt 
(Ma-thi-ơ 26:47-56; Lu-ca 22:47-53; Dăng 18:3-12) 

43Chẩu Dê-xu nhằng đang slí cảng lẻ Du-đa, đeo chang slíp nhi̱ luc slử diền mà. 
Mì lai cần mà xày te, căm mạc dáng vạ tậu, vỉ bại slấy tể lệ cốc, bại slấy mai slao 
vạ bại ké hết cốc khiển mà. 
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44Mư̱a mển, cần pjẻ fản oóc hạo hẩư hâu pện: “Hại khỏi chúp cầư le cần tỉ lố; hạy 
pắt au vạ tải pây hẩư đây.” 

45Chắng thâng ti̱, Du-đa diền khảu xẩư Te vạ cảng: “Chiềng Slấy!” chắng chúp 
Te. 

46Boong hâu diền lồng mừ pắt Te. 

47Đeo chang bại cần dặng xảng mỉn thót mạc dáng oóc, tụp vạ hẳm cún xu cúa 
cần khen kha slấy tể lệ cốc. 

48Chẩu Dê-xu cảng xáu hâu: “Vỉ rừ bại ni au mạc dáng vạ tậu mà pắt Ngo bặng 
cạ pắt hò cướp nâng pện? 

49Mượi vằn Ngo dú đuổi bại ni, dảng slon dú chang rườn slớ, bại ni hằng bấu 
pắt Ngo náo. Mái pện, hạy sle hẩư Cằm Po̱ Fạ cảng đảy pền ca rình.” 

50Thuổn thảy bại luc slay tả Te ni tẻ. 

51Mì cần luc báo nâng pây nèm Te, tằng cần tán páng ám phải pán đeo. Hâu diền 
táp căm chài, 

52tọ chài luốt tả ám phải, kẻ cang ni tả. 

Chẩu Dê-xu tó nả Tòa Án 
(Ma-thi-ơ 26:57-68; Lu-ca 22:54,55,63-71; Dăng 18:13,14,19-24) 

53Hâu tải Chẩu Dê-xu thâng rườn slấy tể lệ cốc. Thuổn thảy bại slấy tể lệ cốc, bại 
ké hết cốc vạ slấy mai slao xày thom họp dú mỉn. 

54Phi-e-rơ nèm Te hả lai quây, khảu thâng xân cúa ti̱ dú slấy tể lệ cốc, chắng 
năng đuổi quân lỉnh, nao ún pạng coong fầy. 

55Bại slấy tể lệ cốc vạ tằng Tòa Án tố xa ba ̱ng chửng chổng xáu Chẩu Dê-xu sle 
khả Te, tọ bấu xa đảy lăng mòn. 

56Vỉ mì lai cần hết chửng pjàng chổng xáu Te, tọ cằm chửng cúa hâu bấu thư 
căn. 

57Mì kỉ cần tứn khửn hết chửng pjàng pjẻ te̱o Te pện: 

58“Boong khỏi đảy nhìn cần nẩy cảng: ‘Ngo co̱i tốm rườn slớ cúa tua cần tẳng có 
nẩy pây; chang slam vằn Ngo co̱i tẳng rườn slớ nâng táng bấu chư̱ cúa mừ tua 
cần hết.’ ” 

59Tọ ngay dú bại dổng nẩy, cằm chửng cúa hâu tố bấu thư căn. 

60Slấy tể lệ cốc tứn dặng chang Tòa Án vạ xam Chẩu Dê-xu: “Ni bấu pjá cằm lăng 
mừa bại cảo phúc bại cần nẩy tò cảo ni rừ?” 
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61Tọ Te vẩn mép tích, bấu pjá slắc cằm. Slấy tể lệ cốc te̱o xam: “Ni chư̱ le Lạo 
Krit, Luc cúa Lạo đảng Khăn On bấu?” 

62Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Chăn chư̱ Ngo. Mừa nả bại ni hăn Luc Tua Cần Năng dú 
pạng sloa Lạo Quền Rèng, Vạ hiện oóc mà chang phả moóc.” 

63Slấy tể lệ cốc déc slửa rầu vạ cảng: “Boong rầu nhằng cẩn xa ba ̱ ng chửng táng 
hết lăng them? 

64Bại ké đảy nhìn cằm toỏng phạm cúa te dá thây! Bại ké quết định pền rừ?” 
Thuổn thảy xày phúc án Te tội thai. 

65Kỉ cần ả pác tấu nài khảu Te, dà tha Te khảu chắng tệnh Te vạ cảng: “Hạy cảng 
độn cón khoái!” Bại lỉnh tậy tố slắp căm vạ táp Te. 

Phi-e-rơ vộ Chẩu 
(Ma-thi-ơ 26:69-75; Lu-ca 22:56-62; Dăng 18:15-18, 25-27) 

66Phi-e-rơ đang slí dú tẩư xân, đeo chang bại cần khen kha nhình cúa slấy tể lệ 
cốc khảu xẩư, 

67hăn Phi-e-rơ đang slí nao ún lẻ lè khảu nả ké vạ cảng: “Ké nẩy tố dú đuổi Dê-
xu cần Na-xa-rét.” 

68Tọ Phi-e-rơ vộ: “Khỏi bấu chắc náo, tố bấu chắc á đang slí cảng ca lăng.” Ké 
chắng tả oóc xân tó nả pây, lẻ cáy khăn. 

69Cần khen kha nhình mỉn hăn ké, te̱o cảng xáu bại cần dặng xẩư: “Ké nẩy tố 
thuộc nhúm mỉn lố.” 

70Tọ Phi-e-rơ te̱o vộ pày nâng them. Ỉ thối nâng, bại cần dặng xẩư te̱o cảng xáu 
ké: “Bẳn chằn chài thuộc nhúm mỉn dá, vỉ chài le cần Nga-li-lê.” 

71Tọ Phi-e-rơ diền viến vác vạ thề pện: “Khỏi nắm bấu quén quẻ xáu cần đảy bại 
ni cảng mỉn!” 

72Cáy diền khăn pày tai nhi̱. Phi-e-rơ chứ te̱o cằm Chẩu Dê-xu cảng xáu rầu: “Cón 
cáy khăn sloong pày, luc vộ Câu slam pày lố.” Ké diền fựt hảy ngặc ngặc. 

Mác 15 

Chẩu Dê-xu tó nả Phi-lát 
(Ma-thi-ơ 27:1,2,11-31; Lu-ca 23:1-5,13-25; Dăng 18:28 – 19:16) 

1Chắng lung moong mú, bại slấy tể lệ cốc họp bàn xáu bại ké hết cốc vạ bại slấy 
mai slao tằng Tòa Án; hâu phúc Chẩu Dê-xu khảu, chắng tải mừa nôp hẩư Phi-
lát. 

2Phi-lát xam Te: “Ni mí chư̱ Vuồng dân Do Thái ná?” Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Chăn 
ni cảng me̱n lố.” 
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3Bại slấy tể lệ cốc cảo phúc Te lai dổng. 

4Phi-lát te̱o xam Te: “Ni bấu tò khan cằm lăng mòn rừ? Hạy chồm nè, hâu tò cảo 
ni lai quả mạ!” 

5Tọ Chẩu Dê-xu bấu pjá slắc cằm, hết hẩư tằng Phi-lát hăn lác. 

6Khảu slì lệ, nèm tồng mượi pày Phi-lát pjá táng thư hẩư cần tù nâng nèm boong 
dân to̱i xo. 

7Mư̱a mển mì cần nâng ten đảy roọng hết Ba-na-ba tầư xăng tó xáu bại cần hết 
luổn, le bại cần phạm tội khả cần chang slì tứn luổn. 

8Boong dân kẻo mà vạ xo Phi-lát hết dổng ké tằng náo hết hẩư hâu. 

9Phi-lát xam: “Bại ni nắt ngo sla Vuồng dân Do Thái hẩư bại ni bấu?” 

10Vỉ ké chắc rọ bại slấy tể lệ cốc nôp Te vỉ mốc slẩy chằng kẹt. 

11Tọ bại slấy tể lệ cốc te̱o xẩn dục boong dân xo Phi-lát sla hẩư Ba-ra-ba. 

12Phi-lát te̱o xam: “Pện lẻ bại ni nắt ngo xử pền rừ xáu cần đảy bại ni roọng hết 
Vuồng dân Do Thái?” 

13Hâu te̱o vèo khửn: “Hạy toóc teng te tềnh slập các khoáy!” 

14Phi-lát xam hâu: “Tọ cần nẩy đạ hết dổng ác lăng mòn?” Hâu cang hú rèng hơn: 
“Hạy toóc teng te tềnh slập các khoáy!” 

15Vỉ ái hết ỏn cò boong dân, Phi-lát sla hẩư Ba-ra-ba. Lăng slì tụp fiền Chẩu Dê-
xu, Phi-lát chao Te hẩư hâu au pây toóc teng khảu slập các khoáy. 

16Quân lỉnh tải Chẩu Dê-xu khảu chang ti̱ dú cúa tống lệnh; tằng boong lỉnh xày 
đảy vèo roọng mừa mỉn. 

17Hâu páng hẩư Te bâư slửa đeng cắm nâng vạ cuôm hẩư Te ăn tù nam nâng 
than slặn, 

18chắng tuộng Te: “Lạy Vuồng dân Do Thái!” 

19Hâu tố au co mạy ỏ tụp khảu hua Te, tấu nài khảu Te, chắng qui̱ lạy Te. 

20Khua slổm Te xong dá, quân lỉnh lot bâư slửa đeng cắm oóc, nu̱ng slửa cúa Te 
khảu vạ tải oóc nooc sle toóc teng khảu slập các khoáy. 

Chẩu Dê-xu tầư toóc teng 
(Ma-thi-ơ 27:32-44; Lu-ca 23:26-43; Dăng 19:17-27) 

21 Hâu pắt cần nâng quá tàng béc slập các khoáy cúa Te. Cần nẩy ten roọng hết 
Xi-môn cần dú Xi-ren, le po̱ oóc cúa A-léc-xan-đơ vạ Ru-phu, chắng dú que khửn. 
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22Hâu au Chẩu Dê-xu pây thâng ti̱ nâng roọng hết Ngô-ngô-tha, ngịa le Pù Đúc 
Hua. 

23Hâu hẩư Te đúm lẩu quẩy xáu mạy da, tọ Te bấu đúm. 

24Mư̱a toóc teng Te khảu slập các khoáy dá, hâu păn căn slửa khóa cúa Te, lẳn 
bốm sle ngòi cầư đảy fấn hâư. 

25Hâu toóc teng Te khảu cợ cẩu dờ chạu. 

26Án cúa Te đảy lài dú piếng vản pện: “VUỒNG DÂN DO THÁI.” 

27Xày cắp Te, hâu tố toóc teng sloong hò cướp: hò nâng pạng sloa, hò nâng pạng 
dại. 

29 Bại cần pây quá mỉn tố khua slổm, ngoắc ngóe hua vạ cảng: “Ế! Ni le cần tốm 
rườn slớ pây vạ xây te̱o slam vằn đảy, 

30hạy táng cháu rầu vạ lồng khói slập các khoáy ngòi!” 

31Bại slấy tể lệ cốc vạ bại slấy mai slao tố khua slổm Te pện nẩy. Hâu cảng xáu 
căn: “Te cháu cần đai đảy tọ bấu táng cháu rầu đảy náo nỏ! 

32Lạo Krit Vuồng I-xơ-ra-ên ời, ca này hạy lồng khói slập các khoáy a lá, sle 
boong khỏi hăn chắng slứn!” Sloong hò cướp xày tầư toóc teng xáu Te tố bjắc 
đá Te them ớ. 

Ăn thai cúa Chẩu Dê-xu 
(Ma-thi-ơ 27:45-56; Lu-ca 23:44-49; Dăng 19:28-30) 

33Cợ chang ngài, ngàu đăm pao dà thuổn đin thâng slam dờ pài. 

34Thâng slam dờ pài, Chẩu Dê-xu vèo rèng: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-xa-bách-ta-

ni?” ngịa le: “Po̱ Fạ cúa Luc ời, Po̱ Fạ cúa Luc, vỉ rừ Chẩu pjăc tả Luc?” 

35Kỉ cần dặng xẩư đảy nhìn lẻ cảng pện: “Chồm tỉ cà, te roọng Ê-li ớ.” 

36Cần nâng lẻn pây au ám xốp chẳm thuổm nặm mí, pẳn khảu tềnh hua co mạy 
ỏ chắng doại hẩư Te đúm vạ cảng: “Hạy thả chồm Ê-li mà au te lồng bấu.” 

37Tọ Chẩu Dê-xu vèo khửn tiểng nâng rèng, chắng khát châư. 

38 Ám phải chướng chang rườn slớ tầư déc hết sloong tẳm tềnh lồng tẩư. 

39Cần cốc đội dặng nga̱i nả, hăn Te khát châư pện nẩy lẻ cảng: “Cần nẩy chăn le 
Luc cúa Po̱ Fạ ớ!” 

40Tố mì bại me̱ nhình dặng lè tẳm quây; chang bại nẩy mì Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-
ri me̱ oóc cúa Da-cơ eng vạ Dô-xép, xày Xa-lô-mê, 

41le bại cần pây nèm vạ chậư chọ Chẩu Dê-xu mư̱a Te nhằng dú Nga-li-lê; tố mì 
lai me̱ nhình đai them, le bại cần xày khửn Dê-ru-xa-lem xáu Te. 



111 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

Ăn phăng củ Chẩu Dê-xu 
(Ma-thi-ơ 27:57-61; Lu-ca 23:50-56; Dăng 19:38-42) 

42Bôn ái đăm dá, tọ vằn tỉ dạu vằn Slẳm Slựa lẻ vằn cón vằn xa-bát, 

43pện Dô-xép cần A-ri-ma-thê, cần nâng mì tiểng đây cúa Tòa Án, te thả tắng 
Mường Bôn cúa Po̱ Fạ hâng lai dá, ảo màn mừa thú Phi-lát xo au ăn chap cúa 
Chẩu Dê-xu. 

44Phi-lát hăn lác bấu slứn Te thai náo, pện roọng cần cốc đội mà xam chồm, Te 
thai ca rình xằng. 

45Mư̱a đảy nhìn cần cốc đội la ̱ n cạ, Phi-lát chao ăn chap hẩư Dô-xép. 

46Ké dự ám phải pán nâng chắng au Te lồng, du̱ng phải cuổn hó Te khảu, chắng 
tặt khảu ăn fằn leo nâng đảy thíu slặn chang đán hin. Ké chắng ngạo pướng hin 
nâng chắn tu fằn leo khảu. 

47Ma-ri Ma-đơ-len vạ Ma-ri me̱ oóc Dô-xép tố hăn ti̱ phăng củ cúa Te. 

Mác 16 

Ăn slổng te̱o cúa Chẩu Dê-xu 
(Ma-thi-ơ 28:1-8; Lu-ca 24:1-12; Dăng 20:1-10) 

1Vằn xa-bát quá dá, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri me̱ oóc Da-cơ vạ Xa-lô-mê dự da 
hom sle pây xúc pét khảu ăn chap cúa Chẩu Dê-xu. 

2Vằn tai ết chang tuần lệ, tẳm nâư chạu, mư̱a tha vằn chắng khửn, slam cần 
thâng fằn leo dá. 

3Hâu cảng xáu căn: “Cầư ngạo pướng hin khói tu fằn leo hẩư boong rầu đảy?” 

4Tọ mư̱a lè khửn, hâu hăn pướng hin đảy ngạo oóc dá; mỉn le pướng hin nâng 
tài cải. 

5Khảu chang fằn leo, hâu hăn luc báo nâng nu̱ng slửa rì khao, năng pạng sloa lẻ 
hăn lác lao cải. 

6Tọ cần mỉn cảng xáu hâu: “Dá tốc slóe! Bại ni xa Chẩu Dê-xu cần Na-xa-rét, le 
Lạo đạ nha ̱n toóc teng tềnh slập các khoáy. Te slổng te̱o dá, bấu dú nẩy náo. Hạy 
chồm ti̱ phăng củ Te ngòi. 

7Hạy pây cảng hẩư bại luc slay Te vạ Phi-e-rơ, Te đang slí mừa Nga-li-lê cón bại 
ni. Dú mỉn, bại ni co̱i hăn Te tồng Te đạ phuối cón xáu bại ni.” 

8Chắng oóc khói fằn leo, bại me̱ xày ni tẻ vỉ lác lao vạ slắn dằn quả. Hâu bố đi 
cảng lăng xáu cầư vỉ quả slắn đắn. 

Chẩu Dê-xu hiện oóc đuổi Ma-ri Ma-đơ-len 
(Ma-thi-ơ 28:9,10; Dăng 20:11-18) 
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[9Chẩu Dê-xu slổng te̱o khảu nâư chạu vằn tai ết chang tuần lệ, tầu đú Te hiện 
oóc hẩư Ma-ri Ma-đơ-len, le cần đảy Te tep chết quí rại oóc khói. 

10Me̱ pây páo tin hẩư bại cần tứng nèm Te đang slí puồn bứa, hảy hổm. 

11Tọ mư̱a đảy nhìn Te đang slổng vạ chăn me̱ hăn lẻ hâu bấu slứn. 

Chẩu Dê-xu hiện oóc đuổi bại luc slay 
(Ma-thi-ơ 28:16-20; Lu-ca 24:13-49; Dăng 20:19-23; Công viêc 1:6-8) 

12Têm mỉn, Chẩu Dê-xu chang đang nâng táng, hiện oóc mà thú sloong luc slay, 
mư̱a hâu đang slí pây tàng mừa que. 

13Sloong cần nẩy ngoạc te̱o páo tin hẩư bại luc slay táng, tọ hâu tố bấu slứn. 

14Tốc lăng, Te hiện oóc mà đuổi slíp ết luc slay mư̱a hâu đang slí du̱ng tón. Te 
quái hâu mừa ăn bấu slứn vạ cò kheng, vỉ hâu bấu slứn bại cần tứng hăn Te lăng 
slì Te slổng te̱o. 

15Te phuối xáu hâu: “Hạy pây thuổn nả đin, dảng Tin Đây hẩư mượi cần. 

16Cầư slứn vạ nha ̱ n lệ chắm đang co̱i đảy cháu; tọ cầư bấu slứn co̱i tầư phúc tội. 

17Bại cần slứn co̱i đảy bại dưởng lác nẩy tải nèm: Hâu co̱i du̱ng ten Câu tep quí; 
co̱i cảng bại tiểng mấư; 

18pắt ngù chang mừ, rụ cạ hại đúm lống cúa độc tố bấu tầư hại; hâu tặt mừ tềnh 
cần khẩy lẻ cần khẩy co̱i đảy đây.” 

Chẩu Dê-xu khửn bôn 
(Lu-ca 24:50-53; Công viêc 1:9-11) 

19 Lăng slì phuối cạ pện nẩy, Chẩu Dê-xu đảy dạu khửn bôn, năng pạng sloa Po̱ 
Fạ. 

20Bại luc slay oóc pây páo dảng thuổn mượi ti̱; Chẩu xày hết viêc xáu hâu vạ 
du̱ng bại dưởng lác nèm rèo sle hết hẩư mắn cằm slon.] 
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Lu-ca 

Lu-ca 1 

Tải tẩn 

1Thê-ô-phi-lơ slương điếp ời, mì lai cần cổ xéng oóc rèng mai khảu bại viêc đảy 
hết chang bại boong rầu, 

2me̱n tồng bại cần tứng tha hăn vạ chậư chọ cằm cúa Chẩu tẳm cốc xít chuyền 
mà hẩư boong rầu. 

3Vỉ pện, lăng slì ta ngòi hẩư đây mượi viêc tẳm cốc, khỏi hăn cẩn lèo viểt la ̱n te̱o 
hẩư ni cón lăng rọ ràng 

4sle ni chắc bại dổng rầu đảy slon le bẳn chằn. 

Ăn lồng sling vạ slì báo ón cúa Chẩu Dê-xu 
(1:5 – 2:52) 

Cằm độn cón mừa ăn oóc tơ̱i cúa Dăng Báp-tít 

5 Chang tơ̱i Hê-rốt, vuồng búng Du-đê, mì slấy tể lệ nâng thuộc pang A-bi-da, ten 
roọng hết Xa-cha-ri; mjề le Ê-li-xa-bét, thuộc nòi A-rôn. 

6Tằng sloong xày le cần chăn chỉnh tó nả Po̱ Fạ, chướng căm đây thuổn mượi 
cằm man vạ lệ lài cúa Chẩu. 

7Hâu bấu mì luc, vỉ Ê-li-xa-bét măn vạ tằng sloong tố ké pi. 

8Tuyện sleng oóc pư̱a Xa-cha-ri thâng pày cúa pan rầu hết viêc tể lệ tó nả Po̱ Fạ. 

9Mư̱a lẳn bốm nèm mượi pày cúa bại slấy tể lệ, ké pắt me̱n đảy khảu rườn 
slớ cúa Chẩu sle chầư mỉ hom. 

10Chang dờ chầư mỉ hom, tằng boong dân thuổn dú nooc xo ngoòng. 

11Mư̱a mển mì lỉnh fạ nâng cúa Chẩu hiện mà thú Xa-cha-ri, dặng pạng sloa 
choòng slớ chầư mỉ hom. 

12Hăn lỉnh fạ Xa-cha-ri tốc doan, đang slắn. 

13Tọ lỉnh fạ cạ ké: “Nè, Xa-cha-ri, dá lao! Vỉ cằm xo ngoòng cúa ni đảy pjá cằm 
dá. Ê-li-xa-bét mjề cúa ni, co̱i sling oóc luc chài nâng; ni hạy tặt ten roọng hết 
Dăng. 

14Luc chài tỉ co̱i hết hẩư ni khua fằng khua nhủm, vạ lai cần co̱i hôn hỉ mư̱a luc 
đếch oóc tơ̱i. 

15Vỉ luc đếch tỉ co̱i đảy ngòi le cẩn diếu nhết tó nả Chẩu, bấu đúm lẩu mác ít rụ 
cạ cúa đúm mì mác men náo, vạ co̱i đảy têm phụn Chẩu Khoăn tẳm mư̱a nhằng 
chang toọng me̱. 
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16Luc đếch tỉ co̱i au lai cần I-xơ-ra-ên ngoạc te̱o đuổi Chẩu le Po̱ Fạ cúa boong 
te; 

17luc tỉ co̱i au chính xằn vạ quền rèng cúa Ê-li mà pây cón Chẩu, sle au mốc slẩy 
po̱ ngoạc mà đuổi luc, tải cần bấu ti̱nh nèm mừa thâng ăn quai quẳm cúa cần 
chăn chỉnh, vạ sle nòi cần nâng slặn slàng hẩư Chẩu.” 

18Xa-cha-ri chiềng xáu lỉnh fạ: “Hết rừ khỏi chắng chắc viêc nẩy co̱i pền pện đảy? 
Vỉ khỏi ké dá nẻ, mjề khỏi tố ké pi dá lớ.” 

19Lỉnh fạ pjá cằm: “Ngo le Ngáp-ri-ên tằng náo dặng tó nả Po̱ Fạ. Ngo đảy khiển 
mà cảng xáu ni vạ páo tin mừng nẩy hẩư ni. 

20Nè, ni co̱i tầư vặm, bấu cảng đảy, hẩư thâng vằn bại dổng tỉ sleng oóc, vỉ ni bấu 
slứn cằm ngo, le cằm co̱i đảy pền ca rình me̱n slì.” 

21Mư̱a tỉ, boong dân đang slí tắng Xa-cha-ri, hâu hăn lác vỉ ké dú hâng chang 
rườn slớ. 

22Mư̱a oóc mà, Xa-cha-ri bấu cảng đảy xáu boong dân, lẻ hâu chắng chắc ké đảy 
hăn ăn khay tha nâng chang rườn slớ dá. Ké oóc hạo hẩư hâu vỉ vẩn nhằng tầư 
vặm. 

23Mư̱a bại vằn chậư chọ lẹo dá, ké ngoạc mừa rườn. 

24Lăng bại vằn tỉ, mjề ké le Ê-li-xa-bét pà đang vạ hả bươn bấu oóc khói rườn. 
Me̱ cảng cạ: 

25“Chẩu pảo ơn hẩư khỏi dá. Chang bại vằn nẩy, Chẩu slương slép khỏi vạ vít tả 
ăn xẩu nả cúa khỏi pây tó nả mượi cần.” 

Lỉnh fạ páo tin Chẩu Dê-xu lồng sling 

26Khảu bươn tai xốc, Po̱ Fạ khiển lỉnh fạ Ngáp-ri-ên mà thâng fố Na-xa-rét thuộc 
búng Nga-li-lê, 

27chập luc slao nóm nâng đạ thụ cằm xáu cần chài nâng ten roọng hết Dô-xép, 
thuộc nòi vuồng Đa-vít. Slao nóm tỉ ten roọng hết Ma-ri. 

28Lỉnh fạ mà chập á vạ cảng cạ: “Cần đảy ơn ời, mừng hẩư ni né! Chẩu dú đuổi 
ni!” 

29Tọ Ma-ri hăn mảo tảo cải mừa bại cằm nẩy vạ táng xam, cằm tuộng tỉ mì ngịa 
lăng mòn chế. 

30Lỉnh fạ te̱o cảng: “Ma-ri ời, dá lao vỉ ni đảy ơn tó nả Po̱ Fạ dá. 

31Nè, ni co̱i pà đang, sling oóc luc chài nâng, ni tặt ten roọng hết Dê-xu né. 
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32Luc chài tỉ le cần co̱i đảy ngòi nế nhết, đảy roọng hết Luc cúa Lạo Slung Nhết. 
Chẩu le Po̱ Fạ co̱i pảo hẩư Te ti̱ năng cúa Đa-vít, chựa chòi Te. 

33Te co̱i cai cuổn tó nòi Da-cốp tơ̱i tơ̱i; Mường Bôn cúa Te nhằng mại mại.” 

34Ma-ri chiềng xáu lỉnh fạ: “Hết rừ khỏi pà đang đảy, khỏi xằng kin nòn xáu cần 
chài hâư náo nẻ?” 

35Lỉnh fạ pjá cằm: “Chẩu Khoăn co̱i lồng tềnh ni, vạ quền rèng cúa Lạo Slung 
Nhết co̱i hết viêc chang ni; pện nẩy luc thảnh sling oóc co̱i đảy roọng hết Luc Po̱ 
Fạ. 

36Tỉ cà, Ê-li-xa-bét cần pi̱ noọng cúa ni, mái cạ ké pi dá, tố đảy pà đang luc chài 
nâng. Cần tỉ thỏ mì tiểng le măn tọ ca này pà đang đảy xốc bươn dá lớ. 

37Pện nẩy bấu mì viêc lăng Po̱ Fạ bố hết đảy náo.” 

38Ma-ri chiềng: “Khỏi nẩy le khen kha nhình cúa Chẩu. Xo dổng tỉ sleng oóc hẩư 
khỏi tồng cằm ni cảng!” Lỉnh fạ chắng pjăc khói Ma-ri. 

Ma-ri dương dử Ê-li-xa-bét. – Bài sli cúa Ma-ri 

39Chang bại vằn tỉ, Ma-ri tứn dặng, pung pang mừa khau pù, thâng fố nâng cúa 
Du-đa, 

40khảu rườn Xa-cha-ri vạ tuộng Ê-li-xa-bét. 

41Ê-li-xa-bét chắng đảy nhìn tiểng Ma-ri tuộng lẻ ăn đang nóm chang pảng diền 
tèo đít. Ê-li-xa-bét đảy têm phụn Chẩu Khoăn; 

42me̱ vèo khửn pện: “Á chăn mì phúc chang bại cần me̱ nhình, ăn đang nóm 
chang pảng á tố đảy phúc. 

43Vỉ hâư khỏi đảy tha nả nẩy, le me̱ oóc cúa Chẩu mà dương khỏi? 

44Tỉ cà, mư̱a xu khỏi chắng đảy nhìn tiểng á tuộng lẻ ăn đang nóm chang pảng 
khỏi diền tèo fằng. 

45Á slứn lẻ phúc hẩư á, vỉ cằm Chẩu phuối xáu á co̱i đảy pền ca rình!” 

46 Ma-ri cảng: “Tinh khoăn cúa khỏi khăn on Chẩu, 

47Khoăn minh khỏi fằng fầư chang đâng Po̱ Fạ le Chẩu Cháu cúa khỏi, 

48 Vỉ Te slương slép khoăn minh slổi mạt cần khen kha nhình Te. Nè, tứ nẩy mừa 
lăng, mượi thá cần hăn khỏi co̱i on cần mì phúc; 

49Vỉ Lạo Thuổn Rèng hết bại viêc cải hẩư khỏi dá. Ten Te le Thảnh, 

50Vạ Te slương slép bại cần nế lao Te, Tẳm thá cần nẩy thâng thá cần pại. 
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51Te du̱ng mừ hết bại viêc quền rèng; Hết slán slác bại cần mì nẳm slưởng ương 
ma chang toọng. 

52 Te đạ tổng tep ti̱ năng cúa bại cần tải tầu, Vạ dò dạu bại cần nhươ̱ng nả khửn. 

53Te hết hẩư cần dác đảy têm phụn cúa van, Vạ tep cần chàu pjan mừa mừ pjấu. 

54Te hưa pang I-xơ-ra-ên le khen kha cúa Te dá, Vạ chứ te̱o ăn slương slép cúa 
Te, 

55 Bặng cạ phuối xáu chựa chòi boong rầu dá, Xáu Áp-ra-ham vạ tó nòi cần thâng 
tơ̱i tơ̱i.” 

56Ma-ri dú đuổi Ê-li-xa-bét cợ slam bươn, chắng ngoạc mà rườn rầu. 

Dăng Báp-tít oóc tơ̱i 

57Mư̱a mển, thâng vằn dú bươn, Ê-li-xa-bét sling oóc đảy luc chài nâng. 

58Đảy nhìn tin Chẩu đạ lồng slim slương slép xáu me̱ cải, đâng bản vạ pi̱ noọng 
tố mà xỏn fằng fờ đuổi me̱. 

59Thâng vằn tai pét, hâu mà cắt năng hẩư luc đếch vạ tặt ten roọng hết Xa-cha-
ri nèm ten po̱. 

60Tọ me̱ oóc cảng pện: “Bấu náo! Lèo tặt ten lan roọng hết Dăng chầy.” 

61Hâu cảng: “Chang mú cúa ni bấu mì cầư ten pện nẩy nẻ.” 

62Hâu oóc hạo xam cần po̱ chồm, ái tặt ten luc nẩy roọng hết ca lăng. 

63Xa-cha-ri cạ au piếng vản eng mà vạ viểt: “Ten te đảy roọng hết Dăng.” Mượi 
cần xày hăn lác. 

64Pác ké diền khay oóc, lịn ón noat, ké cảng vạ khăn on Po̱ Fạ. 

65Tằng đâng bản xày lao dản, vạ cần hâu khảo nhào xáu căn mừa bại viêc tỉ 
thuổn búng pù pài Du-đê. 

66Mượi cần đảy nhìn xày chứ sle chang mốc slẩy, vạ cảng: “Mừa nả chồm luc 
đếch nẩy pền rừ cón?” Vỉ chăn Chẩu dú đuổi luc đếch tỉ dá. 

Bài sli cúa Xa-cha-ri 

67Xa-cha-ri po̱ hò đếch tỉ, đảy têm phụn Chẩu Khoăn cảng độn cón pện: 

68“Khăn on Chẩu le Po̱ Fạ cúa I-xơ-ra-ên, Vỉ Te đạ dương dử vạ cháu chuôc dân 
cúa Te, 

69Te đạ dạu khửn hẩư boong rầu, chang nòi Đa-vít, cần khen kha cúa Te, Lạo 
Cháu Cần nâng têm quền rèng! 

70Tồng bặng Te đạ du̱ng pác bại slấy độn cón thảnh Phuối cón tẳm tơ̱i cáu ké, 
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71Chẩu cháu boong rầu khói bại cần thù, Vạ khói mừ mượi cần chằng kẹt boong 
rầu. 

72Te lồng slim slương slép chựa chòi boong rầu, Vạ chứ te̱o cằm chao kiết cúa 
Te, 

73Bặng cằm Te thề xáu Áp-ra-ham, Le chựa chòi boong rầu, 

74Bặng cạ boong rầu đảy chải cháu khói mừ cần thù dá, Te co̱i hẩư boong rầu 
đảy chậư chọ Te bấu lao dản lăng, 

75Chang ăn thảnh slâư vạ chăn chỉnh Tó nả Te muôt tơ̱i rầu. 

76 Luc đếch ời, cần hâu co̱i roọng luc le slấy độn cón cúa Lạo Slung Nhết; Luc co̱i 
pây tó nả Chẩu, tọn tàng hẩư Te, 

77Sle dân Te pjom ăn sla tội Đảy chắc ăn cháu. 

78Vỉ mốc slẩy slương slép cúa Po̱ Fạ boong rầu, Sle ảng xoác lung tẳm tềnh slung 
dương dử boong rầu, 

79 Sle lung loàng bại cần năng dú ti̱ đăm lít vạ chang ngàu thai, Xày tải nháng 
boong rầu khảu tàng pình an.” 

80Luc đếch cải khửn, tinh khoăn mắn rèng, slổng dú to ̱ ng lẹng hẩư thâng vằn 
oóc nả dân I-xơ-ra-ên. 

Lu-ca 2 

Chẩu Dê-xu lồng sling 
(Ma-thi-ơ 1:18-25) 

1Mư̱a tỉ, Xê-xa Au-ngút-tơ oóc lệnh ngòi te̱o dân slố chang khóp mượi ti̱. 

2Nẩy le pày ngòi te̱o cốc xít đảy hết chang tơ̱i Qui-ri-ni-u hết tống lệnh mường 
Xi-ri. 

3Mượi cần lèo ngoạc mừa cốc chỏ sle tình ten. 

4Mì Dô-xép le tó nòi cúa Đa-vít tố tẳm fố Na-xa-rét, búng Nga-li-lê, khửn fố Đa-
vít, roọng hết Bết-lê-hem, thuộc búng Du-đê, 

5sle tình ten rầu vạ ten Ma-ri, cần rầu thụ cằm dá, đang slí pà đang. 

6Sloong cần đang slí dú ti̱ mỉn lẻ Ma-ri thâng vằn dú bươn. 

7Nàng sling oóc luc chài cốc, au ỏm hó luc rầu khảu chắng tặt nòn chang làng 
nhả, vỉ rườn tô bấu mì ti̱ hâư váng. 

8Tố chang búng tỉ, mì kỉ cần hen mèn dàng đỏ dú nooc to ̱ ng, ngài nòn chang cừn 
tậy ngòi tàn mèn dàng. 
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9Lỉnh fạ nâng cúa Chẩu hiện mà thú hâu, lung phjức cúa Chẩu chỏi loạng hỏm 
quenh, hâu hăn lao dản cải. 

10Tọ lỉnh fạ cạ hâu: “Dá lao! Nè, ngo páo hẩư bại ni tin đây nâng, nẩy le fằng fờ 
cải hẩư mượi cần lố. 

11Vỉ vằn nẩy dú fố Đa-vít, Lạo Cháu Cần nâng, le Lạo Krit, le Chẩu đảy sling oóc 
mà hẩư bại ni dá. 

12Nẩy le lòi mai sle bại ni nhỉn oóc Te: Bại ni co̱i chập luc đếch nâng hó ỏm nòn 
chang làng nhả.” 

13Lằm lỉu, mì hạng tổng lỉnh fạ hiện mà đuổi lỉnh fạ tỉ khăn on Po̱ Fạ pện: 

14“Lung phjức Po̱ Fạ dú nưa bôn, Pình an dú đin, hẩư cần đảy ơn!” 

15Lăng slì bại lỉnh fạ pjăc hâu khửn bôn dá, bại cần hen mèn dàng cảng xáu căn 
pện: “Boong rầu hạy mừa fố Bết-lê-hem chồm viêc sleng oóc đảy Chẩu hẩư 
boong rầu chắc.” 

16Pện, hâu lập lệch pây mừa mỉn, chập Ma-ri, Dô-xép, vạ hăn luc đếch đang slí 
nòn chang làng nhả. 

17Mư̱a hăn pền pện, hâu diền la ̱n te̱o bại cằm lỉnh fạ cảng mừa luc đếch mỉn. 

18Cầư đảy nhìn tuyện bại cần hen mèn dàng la ̱ n tố hăn lác. 

19Nhằng Ma-ri lẻ chứ sle mượi cằm tỉ vạ nẳm ngị chang cò. 

20Bại cần hen mèn dàng ngoạc mừa, tài slung vạ khăn on Po̱ Fạ mừa mượi dổng 
hâu đảy nhìn vạ hăn, me̱n bặng cằm đảy cạ cón xáu hâu. 

21 Mư̱a đảy đo pét vằn, lèo cắt năng hẩư luc đếch, lẻ hâu tặt ten roọng hết Dê-xu, 
le ten lỉnh fạ tặt cón hẩư, pư̱a xằng pà đang chang toọng me̱. 

Lệ chầư Chẩu ti̱ rườn slớ 

22Mư̱a bại vằn dào slâư nèm lệ quản Môi-xe lẹo dá, po̱ me̱ au luc đếch khửn fố 
Dê-ru-xa-lem sle chầư hẩư Chẩu, 

23tồng mai chang lệ quản cúa Chẩu pện: “Mượi luc chài cốc lèo đảy lươc oóc hết 
thảnh hẩư Chẩu”, 

24vạ chầư tôi nộc cu nâng, rụ cạ sloong tua nộc cu áp ón, bặng lệ quản cúa Chẩu 
chuyền hẩư. 

Bài sli cúa Xi-mê-ôn. – Nhình độn cón An-ne 

25Mư̱a tỉ, dú fố Dê-ru-xa-lem mì cần chăn chỉnh nâng vạ mốc slẩy đây, ten roọng 
hết Xi-mê-ôn. Ké thả tắng ăn chóm khoăn cúa dân I-xơ-ra-ên, vạ Chẩu Khoăn 
lồng chang đâng ké. 
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26Chẩu Khoăn hẩư ké chắc cón cạ ké bấu thai cón slì hăn Lạo Krit cúa Chẩu. 

27Đảy Chẩu Khoăn tải chung, ké khảu rườn slớ me̱n pày po̱ me̱ au luc đếch le 
Dê-xu mà sle hết hẩư Te bại lệ lài nèm lệ quản. 

28Ké ủm sliết luc đếch vạ khăn on Po̱ Fạ pện: 

29“Lạy Chẩu, ca này xo Chẩu hẩư cần khen kha Chẩu lắp tha pây pình an, Nèm 
tồng cằm cúa Chẩu; 

30Vỉ tha luc đạ hăn ăn cháu cúa Chẩu, 

31Đảy Chẩu slẳm slặn tó nả mượi cần dân, 

32 Le ảng lung tải tàng hẩư bại dân bưởng nooc, Vạ le lung phjức cúa I-xơ-ra-ên 
le dân Te.” 

33Po̱ me̱ cúa luc đếch hăn lác mừa bại cằm Xi-mê-ôn cảng mừa luc đếch. 

34Xi-mê-ôn ngầư phúc hẩư sloong phua mjề vạ cảng xáu Ma-ri, me̱ oóc luc đếch 
pện: “Luc đếch nẩy đạ đảy chỉ cạ sle hết hẩư lai cần chang I-xơ-ra-ên toỏng lộm 
rụ cạ roàng tứn, vạ le ăn lòi mai nâng hết hẩư pền ăn tò chổng. 

35Nhằng nhình lẻ co̱i tầư chếp slép bặng cạ mạc dáng sliểm tèng pjóng slim ki 
nhình, sle ăn nẳm slưởng lậc khít cúa lai cần lèo hớ oóc.” 

36Tố mì độn cón An-ne, luc nhình cúa Pha-nu-ên, thuộc nòi A-xe, ké pi dá. Au 
căn mà, me̱ mỉn slổng xáu phua đảy chết pi, 

37chắng pền mải, thâng ca này đảy pét slíp slí pi dá. Me̱ bố pjăc khói rườn slớ 
slắc pày, vẩn cừn vằn chậư chọ Chẩu, chẳn kin vạ xo ngoòng. 

38Khảu dờ tỉ, me̱ tố thâng mỉn, khăn on Po̱ Fạ vạ cảng mừa luc đếch hẩư mượi 
cần đang slí thả tắng ăn chải cháu fố Dê-ru-xa-lem. 

39 Mư̱a hết xong mượi viêc nèm lệ quản cúa Chẩu dá, Dô-xép vạ Ma-ri ngoạc 
mừa fố cúa rầu le Na-xa-rét thuộc búng Nga-li-lê. 

40Luc đếch cải khửn vạ ác rèng; têm phụn ăn quai quẳm, vạ ơn pjom cúa Po̱ Fạ 
dú vạ Te. 

Chẩu Dê-xu đảy slíp nhi̱ pi 

41 Khuốp pi thâng slì lệ Khảm Quá, po̱ me̱ cúa Chẩu Dê-xu tằng náo tố khửn fố 
Dê-ru-xa-lem mừa. 

42Mư̱a đảy slíp nhi̱ pi, Te xày po̱ me̱ khửn mỉn mừa sle mì nả hết lệ tằng náo. 

43Mư̱a bại vằn lệ quá dá, po̱ me̱ ngoạc mà, tọ hò đếch Dê-xu vẩn dú fố Dê-ru-xa-
lem, tọ po̱ me̱ cúa Te bấu chắc náo. 
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44Hâu ngựa cạ Te xày pây chang boong cần khéc, pện pây đảy vằn tàng nâng 
chắng xa thắp Te chang bại pi̱ noọng vạ bại cần quén. 

45Mư̱a bấu hăn Te, po̱ me̱ diền ngoạc mừa xa dú fố Dê-ru-xa-lem. 

46Slam vằn lăng, hâu chập Te dú chang rườn slớ đang slí năng chính chang bại 
lạo slấy slư đạo Do Thái, va̱ ti̱nh va̱ xam. 

47Thuổn thảy bại cần ti̱nh cằm Te xày hăn lác lao mừa ăn thông rụ vạ bại cằm 
tò khan cúa Te. 

48Mư̱a po̱ me̱ hăn Te, lẻ hăn lác lao vạ me̱ oóc Te cảng xáu Te: “Luc ời, vỉ rừ luc 
hết hẩư sloong cần câu phết đát cạ lai? Hẩư po̱ me̱ xa thắp luc lẹo mượi ti̱ pện 
nẩy?” 

49Te chiềng: “Vỉ rừ po̱ me̱ te̱o xa thắp luc hết lăng? Po̱ me̱ bấu chắc luc lèo 
chướng viêc cúa Po̱ luc rụ rừ?” 

50Tọ sloong cần bấu thông rụ đảy cằm Te chắng cảng. 

51Te pây nèm po̱ me̱ ngoạc mừa Na-xa-rét vạ ti̱nh nèm cần ké. Me̱ oóc Te chứ 
sle đâng cò mượi cằm tỉ. 

52 Chẩu Dê-xu quai quẳm lai khửn, đúc đang chệt cải, chệt đảy ngám cò Po̱ Fạ vạ 
mượi cần. 

Lu-ca 3 

Chẩu Dê-xu chắp xặp hết chức 
(3:1 – 4:13) 

Ăn chức cúa Dăng Báp-tít 
(Ma-thi-ơ 3:1-12; Mác 1:1-8; Dăng 1:19-28) 

1Pi tai slíp hả khảu tơ̱i Xê-xa Ti-be-rơ — mư̱a Pôn-xơ Phi-lát hết tống lệnh búng 
Du-đê; Hê-rốt hết vuồng khen kha búng Nga-li-lê; Phi-líp noọng vuồng tỉ, hết 
vuồng khen kha búng I-tu-rê vạ Cha-cô-nít; Li-xa-ni-a hết vuồng khen kha 
mường A-bi-len; 

2An-ne vạ Cai-phe hết slấy tể lệ cốc — lẻ mì cằm Po̱ Fạ oóc lệnh hẩư Dăng, luc 
Xa-cha-ri dú chang to ̱ ng lẹng. 

3Dăng pây thuổn bại búng xẩư xảng ta̱ Dô-đanh, páo dảng lệ chắm đang mừa ăn 
chắc chỏi xá sle đảy sla tội, 

4tồng cằm mai chang xéc độn cón Ê-xai pện: “Mì tiểng cần vèo khửn chang to ̱ng 
lẹng: Hạy mà tọn tàng hẩư Chẩu, hết năn bại lọ Te. 

5Mượi pù pò lèo hết hẩư tắm, Mượi lu̱ng vằng lèo puồi hẩư têm; Tàng cột kẹo 
lèo slấư hẩư năn, Lọ búp báp lèo hết hẩư phiêng; 
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6 Vạ tằng tua cần co̱i hăn ơn cháu cúa Po̱ Fạ.” 

7 Vỉ pện, Dăng cảng xáu boong dân mà sle hẩư ké hết lệ chắm đang pện: “Tó nòi 
ngù độc pại ời, cầư đạ páo hẩư bại mầư chắc sle ni tẻ ăn fát slính ái thâng chế? 

8Pện, hạy khốt mác ngám tảy xáu ăn chắc chỏi xá; dá hác nẳm cạ: ‘Áp-ra-ham le 
chựa chòi boong khỏi’; vỉ khỏi cảng xáu bại cần, Po̱ Fạ hết hẩư bại khỏn hin nẩy 
piến pền luc lan cúa Áp-ra-ham đảy. 

9Mạc khoan tặt tem lac mạy dá; cốc hâư bấu pền mác đây lẻ co̱i tầư hẳm vạ vít 
khảu fầy.” 

10Boong dân xam Dăng: “Pện boong khỏi lèo hết lăng đảy?” 

11Ké pjá cằm: “Cầư mì sloong bâư slửa hạy păn hẩư cần bấu mì; cầư mì cúa kin 
tố pền hết pện nẩy.” 

12Tố mì bại cần slu thỏe mà sle nhỉn lệ chắm đang, xam pện: “Chiềng slấy, boong 
khỏi lèo hết lăng đảy?” 

13Ké cạ hâu: “Dá slu lai hơn mức tặt oóc.” 

14Bại lỉnh tố xam: “Nhằng boong khỏi lèo hết lăng?” Ké pjá cằm: “Dá nạt rụ cạ 
chan đai cầư sle đẩm chèn, tọ hạy cò lồng mừa mưn chèn cúa rầu.” 

15Thuổn thảy boong dân đang slí thả tắng vạ hác xam chang mốc slẩy: “Rụ cạ 
Dăng le Lạo Krit?” 

16Vỉ pện, Dăng pjá cằm xáu mượi cần: “Khỏi hết lệ chắm đang hẩư bại ni dú 
chang nặm; tọ mì Lạo nâng quền rèng hơn khỏi co̱i mà, khỏi bấu đảng kẻ slai 
dép hẩư Te náo. Te co̱i hết lệ chắm đang hẩư bại ni dú chang Chẩu Khoăn vạ fầy. 

17Mừ Te căm ăn xâng mà xáu tài slâư coong khảu cúa rầu vạ slu khẩu khảu dảo; 
tọ nhù nhác lẻ chút chang fầy bấu đắp slắc pày.” 

18Dăng tố du̱ng lai cằm slon cạ táng sle páo dảng Tin Đây hẩư boong dân. 

19Tọ mư̱a Hê-rốt vuồng khen kha, tầư Dăng quái đá mừa viêc au Hê-rô-đia, mjề 
cúa noọng áo rầu, vạ mừa thuổn thảy bại tội ác vuồng hết 

20lẻ vuồng te̱o phạm tội ác nâng them, le pắt xăng Dăng. 

Chẩu Dê-xu nhă̱n lệ chắm đang 
(Ma-thi-ơ 3:13-17; Mác 1:9-11) 

21Thuổn thảy boong dân xày nhỉn lệ chắm đang, Chẩu Dê-xu tố nhỉn lệ chắm 
đang. Te đang slí xo ngoòng lẻ bôn khay oóc, 

22vạ Chẩu Khoăn lè tồng nộc cu áp lồng mà chắp tềnh Te; te̱o mì tiểng tẳm bôn 
phuối: “Luc le Luc slương điếp cúa Câu, ngám cò Câu mượi dổng!” 

Da phả cúa Chẩu Dê-xu 
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(Ma-thi-ơ 1:1-17) 

23Chẩu Dê-xu đảy cợ slam slíp pi lẻ có cốc hết chức páo dảng. Nèm cằm cúa cần 
hâu slứn Te le luc Dô-xép, Dô-xép luc Hê-li, 

24Hê-li luc Mát-tát, Mát-tát luc Lê-vi, Lê-vi luc Mên-chi, Mên-chi luc Da-nê, Da-
nê luc Dô-xép, 

25Dô-xép luc Ma-ta-thia, Ma-ta-thia luc A-mốt, A-mốt luc Na-hum, Na-hum luc 
Ếch-li, Ếch-li luc Na-ngê, 

26Na-ngê luc Ma-át, Ma-át luc Ma-ta-thia, Ma-ta-thia luc Xê-mê-in, Xê-mê-in luc 
Dô-xếch, Dô-xếch luc Dô-đa, 

27Dô-đa luc Dô-a-nan, Dô-a-nan luc Rê-xa, Rê-xa luc Xô-rô-ba-bên, Xô-rô-ba-bên 
luc Xa-la-thi-ên, Xa-la-thi-ên luc Nê-ri, 

28Nê-ri luc Mên-chi, Mên-chi luc A-đi, A-đi luc Cô-xam, Cô-xam luc Ên-ma-đan, 
Ên-ma-đan luc Ê-rơ, 

29Ê-rơ luc Dô-xuê, Dô-xuê luc Ê-li-ê-xe, Ê-li-ê-xe luc Dô-rim, Dô-rim luc Mát-
thát, Mát-thát luc Lê-vi, 

30Lê-vi luc Xi-mê-ôn, Xi-mê-ôn luc Du-đa, Du-đa luc Dô-xép, Dô-xép luc Dô-nam, 
Dô-nam luc Ê-li-a-kim, Ê-li-a-kim luc Mê-lê-a, 

31Mê-lê-a luc Men-na, Men-na luc Mát-ta-tha, Mát-ta-tha luc Na-than, Na-than 
luc Đa-vít, 

32Đa-vít luc De-xê, De-xê luc Ô-bết, Ô-bết luc Bô-ô, Bô-ô luc Xa-la, Xa-la luc Na-
ách-xon, Na-ách-xon luc A-mi-na-đáp, 

33A-mi-na-đáp luc Át-min, Át-min luc A-rơ-ni, A-rơ-ni luc Ếch-rôm, Ếch-rôm luc 
Pha-rê, Pha-rê luc Du-đa, 

34Du-đa luc Da-cốp, Da-cốp luc I-xác, I-xác luc Áp-ra-ham, Áp-ra-ham luc Tha-
rê, Tha-rê luc Na-cô, 

35Na-cô luc Xê-rúc, Xê-rúc luc Rê-hu, Rê-hu luc Bê-léc, Bê-léc luc Hê-be, Hê-be 
luc Xa-la, 

36Xa-la luc Cai-nam, Cai-nam luc A-bác-xát, A-bác-xát luc Xem, Xem luc Nô-ê, 
Nô-ê luc Lê-méc, 

37Lê-méc luc Mê-tu-xê-la, Mê-tu-xê-la luc Hê-nóc, Hê-nóc luc Dê-rệt, Dê-rệt luc 
Ma-ha-la-ên, Ma-ha-la-ên luc Kê-nan, 

38Kê-nan luc Ê-nót, Ê-nót luc Xết, Xết luc A-đam, A-đam luc Po̱ Fạ. 

Lu-ca 4 
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Phi quí chò láu 
(Ma-thi-ơ 4:1-11; Mác 1:12,13) 

1Chẩu Dê-xu têm phụn Chẩu Khoăn; Te tứ ta̱ Dô-đanh ngoạc mà vạ đảy Chẩu 
Khoăn au khảu chang to ̱ ng lẹng. 

2Dú mỉn, Te sle hẩư phi quí chò láu slí slíp vằn. Chang bại vằn tỉ, Te bấu kin lăng 
mòn; mư̱a slì dờ tỉ lẹo lẻ Te mốc dác. 

3Phi quí cảng xáu Te: “Hại ni le Luc Po̱ Fạ, lẻ hạy hết hẩư khỏn hin nẩy piến pền 
pẻng chồm ngòi!” 

4Chẩu Dê-xu Pjá: “Mì cằm mai pện: ‘Tua cần slổng bố chư̱ tán pjom pẻng náo.’ ” 

5Phi quí au Te khửn ti̱ nâng slung, chỉ hẩư Te hăn thuổn thảy bại mường đin dú 
tẩư fạ dắp nâng, 

6vạ cảng: “Ngo co̱i au hẩư ni thuổn thảy thẩm quền vạ lung phjức cúa bại mường 
đin nẩy, vỉ bại mường đin nẩy đảy chao hẩư ngo vạ ngo nắt hẩư cầư tố đảy. 

7Pện, hại ni slớ lạy ngo, lẻ thuổn thảy co̱i thuộc mừa ni.” 

8Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Mì cằm mai pện: ‘Ni lèo slớ phủng Chẩu, le Po̱ Fạ ni, vạ 
chậư chọ tán đang tooc Te chầy!’ ” 

9Phi quí tố au Te mừa fố Dê-ru-xa-lem, tặt Te tềnh nóc rườn slớ vạ cảng: “Hại ni 
le Luc Po̱ Fạ lẻ hạy chón đang rầu lồng ngòi; 

10vỉ mì cằm mai pện: ‘Chẩu co̱i oóc lệnh hẩư bại lỉnh fạ tỏn tài ni, 

11 Bại lạo tỉ co̱i tài tỏn ni tềnh mừ, hí kha ni toỏng me̱n hin rụ đây!’ ” 

12 Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Mì cằm phuối pện: ‘Ni dá tổ slứ Chẩu, le Po̱ Fạ ni.’ ” 

13Lăng slì du̱ng lẹo tàng chò láu Te, phi quí tả pây sle thả slì đây táng. 

Ăn chức cúa Chẩu Dê-xu dú búng Nga-li-lê 
(4:14 – 9:50) 

Chẩu dảng slon dú Na-xa-rét 
(Ma-thi-ơ 13:53-58; Mác 6:1-6) 

14Chẩu Dê-xu ngoạc mừa búng Nga-li-lê chang quền rèng Chẩu Khoăn, vạ ten 
tiểng Te thình oóc thuổn bại búng xẩư xảng. 

15Te tạy slon chang bại rườn hội, mượi cần xày khăn on Te. 

16Chẩu Dê-xu thâng fố Na-xa-rét, le ti̱ Te đảy chướng liệng. Nèm lệ lài khảu vằn 
xa-bát, Te pây thâng rườn hội, tứn dặng sle đoọc. 

17Mì cần doại hẩư Te cuổn xéc độn cón Ê-xai Te khay oóc, xa hăn ti̱ mì mai pện: 

18“Chẩu Khoăn cúa Chẩu lồng tềnh Câu, Vỉ Te pét dầu hẩư Câu sle páo dảng Tin 
Đây hẩư cần khỏ. 
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19 Te khiển Câu sle páo rọ hẩư bại cần tầư xăng đảy khay puống, Cần bót fàng 
đảy lung tha, Cần tầư cap náp đảy táng thư; Vạ páo rọ pi sli ơn cúa Chẩu.” 

20Chẩu Dê-xu cuổn xéc khảu, pjá hẩư cần pang pố lệ, chắng năng lồng. Mượi cần 
chang rườn hội xày pắc pí lè Te. 

21Te chắng cảng xáu hâu: “Cằm Po̱ Fạ bại ni chắng đảy nhìn vằn nẩy đảy pền ca 
rình dá.” 

22Mượi cần xày hết chửng đây mừa Te, vạ hăn lác lao mừa bại cằm têm ơn tứ 
pác Te. Hâu xam: “Bố chư̱ cần nẩy le luc Dô-xép rừ?” 

23Te phuối: “Lao tố bại ni ái cảng xáu Ngo cằm phuối vị nẩy: ‘Slấy da ời, hạy táng 
da đây rầu! Mượi dổng boong khỏi đảy nhìn ké hết dú fố Ca-bê-na-um, hạy hết 
dú nẩy, ti̱ que chỏ cúa ké.’ ” 

24Te te̱o phuối: “Ngo cạ bại ni ca rình, bấu mì slấy độn cón hâư đảy tỏn nhỉn dú 
que chỏ rầu náo. 

25Ngo cạ bại ni ca rình, chang tơ̱i Ê-li bôn tầư hắp mắn chang slam pi xốc bươn, 
tằng mường tầư na̱n sliểu dác cải, vạ chang dân I-xơ-ra-ên tố mì lai me̱ mải. 

26Pện tọ, Ê-li bấu đảy khiển mà xáu cần hâư chang bại hâu náo, tán me̱ mải dú 
Xa-rép-ta mường Xi-đôn chầy. 

27Chang tơ̱i độn cón Ê-li-xê dú I-xơ-ra-ên tố mì lai cần pền khẩy hẩu; tọ bấu mì 
cầư chang bại hâu đảy slâư náo, tán Na-a-man cần dú Xi-ri.” 

28Mượi cần chang rườn hội đảy nhìn bại cằm mỉn, lẻ đi khửn cải. 

29Hâu tứn dặng lac Te oóc nooc fố, tải Te khửn pjai pù, ti̱ cần hâu xây fố dú mỉn, 
sle vít Te lồng. 

30Tọ Te phiến khói hâu pây ti̱ đai. 

Chẩu tep quí 
(Mác 1:21-28) 

31Te lồng fố Ca-bê-na-um thuộc búng Nga-li-lê, vạ dảng slon chang vằn xa-bát. 

32Mượi cần xày hăn lác lao mừa ăn dảng slon cúa Te vỉ cằm Te têm quền rèng. 

33Cần nâng tầư quí tò mì nả chang rườn hội vèo rèng pện: “Dê-xu dú Na-xa-rét 
ời! 

34Boong khỏi quen lăng thâng Chẩu dấư, Chẩu mà sle khả chiệt boong khỏi lo? 
Khỏi chắc Chẩu le Lạo Thảnh cúa Po̱ Fạ dá!” 

35Tọ Chẩu Dê-xu bjắc quái te: “Hạy mép khoái, vạ oóc khói cần nẩy ngay!” Quí 
diền ngạo táo cần tỉ chính chang pá đông, chắng pjăc oóc khói bấu hết lăng hại 
thâng chài mỉn. 
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36Mượi cần xày hăn lao dản, cảng xáu căn: “Đạo lăng nẩy? Ké tỉ au quền rèng vạ 
slức rèng mà oóc lệnh hẩư bại quí vạ boong te lèo oóc khói.” 

37Ten tiểng Te thình oóc thuổn bại búng xẩư xảng. 

Chẩu da đây me̱ tái cúa Phi-e-rơ 
(Ma-thi-ơ 8:14-17; Mác 1:29-34) 

38Chẩu Dê-xu pjăc rườn hội, khảu rườn Xi-môn. Me̱ tái cúa Xi-môn đang nựa 
đướt nắc cải dá; cần hâu xo Te da đây khẩy hẩư me̱ mỉn. 

39Te mà kèng cần khảu xẩư me̱ mỉn, quái nựa đướt vạ nựa đướt pjăc oóc khói. 
Me̱ mỉn diền dống khửn vạ chậư chọ mượi cần. 

Chẩu hết bại pháp lác vạ páo dảng Tin Đây 
(Mác 1:35-39) 

40Mư̱a tha vằn lồng, cần hâu au bại cần pền đo bại dổng khẩy mà thú Te. Te tặt 
mừ khửn tứng cần vạ da đây hẩư hâu. 

41Bại quí tố oóc khói lai cần vạ vèo rèng pện: “Te le Luc Po̱ Fạ!” Tọ Chẩu quái đá 
vạ bấu hẩư phép boong te cảng, vỉ boong te chắc Chẩu le Lạo Krit. 

42Nhằng chạu chít, Chẩu pây khảu ti̱ quẹng. Boong dân pây xa Te; mư̱a chập đảy, 
hâu xéng chắng Te dú, bấu hẩư pjăc khói hâu. 

43Tọ Te phuối xáu hâu: “Ngo tố lèo páo rọ Tin Đây mừa Mường Bôn cúa Po̱ Fạ 
hẩư bại háng fố táng them, vỉ Ngo đảy khiển mà đuổi mục đích mỉn.” 

44Pện, Te páo dảng chang bại rườn hội dú búng Du-đê. 

Lu-ca 5 

Tot khe đảy lai pja 
(Ma-thi-ơ 4:18-22; Mác 1:16-20) 

1 Pày nâng pại, mư̱a Chẩu Dê-xu dặng tềnh cằn pé Ngê-nê-xa-rết, boong dân 
cheng tí hỏm quenh Te sle ti̱nh cằm Po̱ Fạ. 

2Te hăn sloong ăn lừa dặng xẩư cằn; bại cần tức pja oóc khói lừa vạ đang dặc 
khe dá. 

3Dú mỉn mì sloong ăn lừa, Te khửn ăn lừa cúa Xi-môn, vạ cạ ké chổng chảng oóc 
khói cằn ỉ nâng; Te chắng năng tềnh lừa dảng slon hẩư boong dân. 

4Pư̱a dảng xong, Te cạ Xi-môn: “Hạy chổng chảng oóc nặm lậc, tot khe sle pắt au 
pja.” 

5Xi-môn cảng pện: “Chiềng Slấy, boong luc hết viêc muôt cừn bấu pắt đảy lăng 
nẻ, tọ ti̱nh cằm Slấy, luc co̱i tot khe.” 

6Hâu tot khe lồng vạ pắt đảy lai pja hết hẩư khát tằng khe. 
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7Hâu oóc hạo roọng bại pằng dạu dú ăn lừa đai mà hưa. Bại pằng dạu tỉ mà 
chông pja khửn têm sloong ăn lừa, tằng cạ ỉ xít them dăm á. 

8Xi-môn Phi-e-rơ hăn pện diền qui̱ lồng phiêng hua kháu Chẩu Dê-xu vạ chiềng: 
“Lạy Chẩu, pjăc oóc khói luc nè, luc le cần mì tội.” 

9Vỉ Xi-môn vạ thuổn thảy bại cần dú mỉn đuổi ké xày hăn lác lao mừa bát tot khe 
tẳm mẳn; tằng Da-cơ vạ Dăng luc Xê-bê-đê, pằng dạu cúa Xi-môn tố pện. 

10Chẩu Dê-xu phuối xáu Xi-môn: “Dá lao, tứ nẩy oóc nả, luc co̱i pền cần tức khe 
cháu cần.” 

11Hâu au ăn lừa khảu cằn, tả mượi dổng pây nèm Te. 

Chẩu da đây cần pền hẩu 
(Ma-thi-ơ 8:1-4; Mác 1:40-45) 

12Mư̱a Chẩu Dê-xu đang slí dú chang fố pại, mì cần nâng pền khẩy hẩu têm đang, 
hăn Te lẻ phồm nả lồng đin fàn xo pện: “Lạy Chẩu, hại Chẩu ái, Chẩu hết hẩư luc 
đảy slâư!” 

13Chẩu Dê-xu doại mừ tùm thâng cần tỉ vạ phuối: “Ngo ái, hạy slâư khoái!” Khẩy 
hẩu diền mất pây. 

14Te slắng cạ chài mỉn, dá đảy cảng xáu cầư vạ cạ pện: “Hạy pây chiềng nả xáu 
slấy tể lệ vạ chầư tể lệ mừa viêc luc đảy slâư, nèm tồng cằm Môi-xe tạy, bặng 
cằm chửng nâng hẩư mượi cần.” 

15Ten tiểng Te vằn cang thình oóc; boong dân thom họp khảu sle ti̱nh Te vạ sle 
đảy đây khẩy. 

16Tọ Te phiến khảu ti̱ quẹng mừa sle xo ngoòng. 

Chẩu da đây cần fươ̱i pa̱i 
(Ma-thi-ơ 9:1-8; Mác 2:1-12) 

17Vằn nâng pại, Chẩu Dê-xu đang slí dảng slon, mì bại cần Pha-ri-xi vạ bại slấy 
tạy lệ tẳm bại bản chang búng Nga-li-lê, Du-đê vạ tẳm fố Dê-ru-xa-lem mà năng 
dú mỉn. Quền rèng cúa Po̱ Fạ dú vạ Te sle da đây khẩy chếp. 

18Tỉ cà, mì kỉ cần ham cần fươ̱i pa̱i nâng tềnh chường đang slí xa tàng au cần tỉ 
khảu chang rườn vạ tặt tó nả Te. 

19Vỉ lai cần quả, bấu au cần fươ̱i pa̱i khảu mừa đảy, pện hâu chắng pjn khửn pài 
rườn, lit ngọa oóc, chắng pjói cần tằng chường lồng tó nả Chẩu Dê-xu chính 
chang pá đông. 

20Hăn slim slứn cúa hâu, Te phuối pện: “Luc ời, tội luc đảy sla dá!” 

21Bại slấy mai slao vạ cần Pha-ri-xi khay pác ngì ngùm xáu căn: “Cần nẩy le cầư 
chắng đi cảng toỏng phạm pền pện? Nooc Po̱ Fạ oóc, cầư mì quền sla tội?” 
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22Tọ Chẩu Dê-xu chắc ăn ngì ngùm cúa hâu, pện phuối: “Vỉ rừ bại ni ngì ngùm 
chang mốc slẩy pện nẩy? 

23Chang sloong tàng cảng: ‘Tội luc đảy sla dá,’ rụ cạ: ‘Hạy tứn dặng nháng pây 
khoái,’ tàng hâư ngai hơn? 

24Tọ sle bại ni chắc Luc Tua Cần dú tềnh nả đin mì thẩm quền sla tội...” Te phuối 
xáu cần fươ̱i pa̱i: “Câu cạ luc: Hạy tứn dặng, béc chường ngoạc mừa rườn khoái!” 

25Cần fươ̱i pa̱i diền tứn dặng tó nả hâu, béc chường rầu mừa rườn, tài slung Po̱ 
Fạ. 

26Mượi cần xày hăn lác lao vạ tài slung Po̱ Fạ. Hâu lao dản cảng: “Vằn nẩy boong 
rầu lè hăn bại viêc lác nhám dá vớ!” 

Chẩu roọng Lê-vi. – Ăn chẳn kin 
(Ma-thi-ơ 9:9-13; Mác 2:13-17) 

27Tốc lăng, Chẩu Dê-xu oóc nooc pây, hăn cần slu thỏe nâng, ten roọng hết Lê-
vi, đang slí năng dú hoỏng thỏe lẻ Te phuối xáu ké pện: “Hạy nèm Câu!” 

28Lê-vi tả lẹo mượi dổng, tứn dặng pây nèm Te. 

29Lê-vi hết tón kin cải rặp Te dú rườn rầu; mì lai cần slu thỏe vạ bại cần đai năng 
tó bàn đuổi Te. 

30Bại cần Pha-ri-xi vạ bại slấy mai slao nhắc nhau xáu luc slay Te pện: “Vỉ rừ bại 
ké te̱o kin đúm xáu boong slu thỏe vạ boong cần pền tội?” 

31Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Cần rèng lôm bấu cẩn slấy da náo, tọ cần khẩy chếp chầy 
lá. 

32Ngo mà bấu chư̱ sle roọng cần chăn chỉnh náo, tọ roọng cần mì tội chắc chỏi 
xá chầy.” 

33Hâu cảng xáu Te: “Luc slay cúa Dăng tố tồng luc slay cúa cần Pha-ri-xi tằng 
náo chẳn kin xo ngoòng, tọ luc slay cúa Slấy te̱o kin vạ đúm chẩy!” 

34Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Bại ni pắt khéc mà kin bái chẳn kin pư̱a po̱ khươi đang 
slí dú đuổi hâu đảy mí? 

35Tọ thâng mư̱a hâư po̱ khươi đảy au pây khói hâu, lẻ chang bại vằn tỉ hâu chắng 
chẳn kin chầy.” 

36Te tố la ̱ n hẩư hâu cảng pỉ nâng pện: “Bấu mì cầư déc ám slửa mấư nâng mà 
phung khảu slửa cáu náo. Hết pện nẩy, slửa mấư khát oóc, vạ ám phải mấư tố 
bấu ngám hạp xáu slửa cáu náo. 

37Tố bấu mì cầư hỉa lẩu mấư khảu tẩu năng cáu, vỉ pện nẩy, lẩu mấư hết héc tẩu 
năng, lẩu luây oóc vạ tẩu năng tố tầư đoóc va̱i. 
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38Tọ lẩu mấư lèo hỉa khảu tẩu mấư. 

39Tố bấu mì cầư đúm lẩu cáu dá, te̱o to̱i lẩu mấư náo, vỉ cần tỉ cảng pện: ‘Lẩu cáu 
van hơn.’ ” 

Lu-ca 6 

Hết viêc chang vằn xa-bát 
(Ma-thi-ơ 12:1-8; Mác 2:23-28) 

1 Khảu vằn xa-bát, Chẩu Dê-xu pây khoang quá to ̱ ng nà mec cảng, bại luc slay 
cúa Te bít kỉ đuông khẩu, au mừ mà vo vạ kin. 

2Mì kỉ cần Pha-ri-xi cảng pện: “Vỉ rừ bại chài hết dổng bấu đảy phép hết chang 
vằn xa-bát chế?” 

3Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Bại ni xằng đoọc mừa dổng đảy vuồng Đa-vít hết mư̱a 
xày bại cần pây nèm rầu tầư dác rừ? 

4Ké mỉn khảu rườn Po̱ Fạ au pẻng pài chầư mà kin vạ hẩư bại cần pây nèm kin 
them, mái cạ pẻng tỉ tán slấy tể lệ chắng đảy phép kin chầy.” 

5Te chắng phuối xáu hâu pện: “Luc Tua Cần le Chẩu cúa vằn xa-bát.” 

Chẩu da đây chang vằn xa-bát 
(Ma-thi-ơ 12:9-14; Mác 3:1-6) 

6Vằn xa-bát nâng táng, Chẩu Dê-xu khảu rườn hội tạy slon. Dú mỉn, mì cần nâng 
tầư pỉu phả mừ sloa. 

7Bại slấy mai slao vạ cần Pha-ri-xi chiêm ngòi Te da khẩy chang vằn xa-bát bấu, 
sle xa cở tò cảo Te. 

8Te chắc í cúa nẳm hâu pện phuối xáu cần pỉu mừ pện: “Hạy tứn dặng oóc chang 
nẩy mà.” Cần tỉ tứn dặng vạ thâng mỉn. 

9Chẩu Dê-xu phuối xáu hâu pện: “Ngo xam bại ni: Chang vằn xa-bát, đảy phép 
hết viêc đây rụ cạ viêc rại, pền cháu cần rụ cạ khả cần?” 

10Lăng slì lè thuổn mượi cần hỏm quenh, Te phuối xáu cần pền khẩy pện: “Hạy 
doại mừ oóc.” Cần tỉ doại mừ oóc lẻ mừ đảy đây. 

11Tọ hâu đi khửn cải vạ bàn xáu căn chồm hết lăng mòn xáu Chẩu Dê-xu đảy. 

Chẩu lươc slíp nhi̱ luc slử 
(Ma-thi-ơ 10:1-4; Mác 3:13-19) 

12Chang bại vằn mỉn, Chẩu Dê-xu khửn pù mừa sle xo ngoòng: Te ngài nòn muôt 
cừn xo ngoòng xáu Po̱ Fạ. 

13Thâng nâư lăng, Te roọng bại luc slay mà vạ lươc slíp nhi̱ cần chang bại hâu, 
đảy roọng hết luc slử: 
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14Xi-môn, Chẩu tặt ten roọng hết Phi-e-rơ, vạ Anh-rê noọng áo Phi-e-rơ; Da-cơ 
vạ Dăng; Phi-líp vạ Ba-thê-lê-mi; 

15Ma-thi-ơ vạ Thô-ma; Da-cơ luc A-phê, vạ Xi-môn đảy roọng hết Xê-lốt; 

16Du-đa luc cúa Da-cơ, vạ Du-đa Ích-ca-ri-ốt, oóc nả le cần pjẻ fản Te. 

Bại ăn tạy slon táng 

17Te xày bại luc slử lồng pù vạ dặng dú ti̱ đin phiêng nâng. Mì lai luc slay cúa Te 
xày boong dân lai cải tẳm thuổn búng Du-đê, fố Dê-ru-xa-lem, vạ búng phắng pé 
Ti-rơ, Xi-đôn mà sle ti̱nh Te tạy vạ sle đảy da đây. 

18Bại cần tầư phi slá hết nhục đang xày đảy da đây. 

19Tằng boong dân xày xa tàng tùm khảu Te, vỉ quền rèng tứ Te fát oóc vạ da đây 
mượi cần. 

Phúc vạ na̱n 
(Ma-thi-ơ 5:1-12,38-48; 7:12a) 

20Chẩu Dê-xu lước tha lè luc slay vạ phuối: “Phúc hẩư bại luc le bại cần khỏ, Vỉ 
Mường Bôn cúa Po̱ Fạ thuộc mừa bại luc. 

21Phúc hẩư bại luc le bại cần này đang slí dác, Vỉ co̱i đảy ím đo. Phúc hẩư bại luc 
le bại cần này đang slí hảy, Vỉ co̱i đảy khua fằng. 

22 Phúc hẩư bại luc mư̱a vỉ Luc Tua Cần tầư cần hâu chằng kẹt, tổng tep, bjắc đá, 
vít tả bại luc tồng cần chan ác. 

23Chang vằn tỉ, bại luc hạy khua nhủm tèo fằng, vỉ tỉ cà, fấn slưởng cúa bại luc 
dú nưa bôn le tài cải; vỉ pện chựa chòi hâu tố kin dú xáu bại slấy độn cón pện 
nẩy. 

24Tọ lẹo tàng hẩư bại ni le bại cần chàu mì, Vỉ đạ đảy chóm khoăn dá! 

25Lẹo tàng hẩư bại ni le bại cần này đang slí ím, Vỉ co̱i dác! Lẹo tàng hẩư bại ni 
le bại cần này đang slí khua, Vỉ co̱i chếp slép vạ hảy hổm! 

26Lẹo tàng hẩư bại ni, mư̱a đảy mượi cần on đây, Vỉ chựa chòi hâu tố kin dú xáu 
bại slấy độn cón chá pện nẩy! 

27Tọ Câu phuối xáu bại luc le cần ti̱nh Câu: Hạy điếp cần thù rầu, hết ơn hẩư cần 
chằng kẹt rầu, 

28ngầư phúc hẩư cần viến vác rầu, vạ xo ngoòng hẩư cần nhản nhuốc rầu. 

29Cầư phay bại luc nả pạng nẩy, lẻ hạy doại tằng nả pạng pại hẩư hâu; nhằng 
cầư ái au slửa nooc, lẻ tot hẩư hâu tằng slửa đâng cúa luc. 

30Cầư xo, hạy hẩư; cầư cheng au cúa cái bại luc, dá to̱i te̱o. 
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31Bại luc nắt cần hâu hết hẩư rầu pền rừ, hạy hết hẩư cần hâu pện tỉ. 

32Nhằng bại luc điếp nắt bại cầư điếp nắt rầu, lẻ mì ích lăng dấư? Tằng cạ cần 
pền tội tố điếp nắt bại cầư điếp nắt hâu. 

33Hại bại luc hết ơn hẩư cần hết ơn hẩư rầu, lẻ mì ích lăng dấư? Tằng cạ cần pền 
tội tố hết pện nẩy. 

34Hại bại luc hẩư cầư dưm tọ ngoòng hâu pjá te̱o, lẻ mì ích lăng? Tằng cạ cần 
pền tội tố hẩư cần pền tội dưm, sle đảy nhỉn te̱o đo lẹo. 

35Tọ bại luc hạy điếp cần thù rầu, hạy hết ơn, vạ hạy hẩư dưm tọ dá ngoòng pjá 
te̱o. Pện le, fấn slưởng cúa bại luc co̱i cải tưởng, vạ bại luc đảy roọng hết luc cúa 
Lạo Slung Nhết, vỉ Te au mốc slẩy đây hiến mà tó xáu cần bấu chắc ơn vạ cần 
slẩy khôn. 

36Hạy slương slép tồng Po̱ bại luc slương slép tằng náo. 

37Dá ta xét cầư lẻ bại luc co̱i bấu tầư ta xét. Dá khửn án cầư lẻ bại luc co̱i bấu tầư 
khửn án. Hạy sla lẻ bại luc co̱i đảy sla. 

38Hạy hẩư, bại luc co̱i đảy hẩư te̱o; cần hâu co̱i au boóc cải lào têm, nhẳn lồng, 
xắc xáu hẩư thâng mư̱a têm phụn, chắng hỉa khảu pầu slửa bại luc; vỉ bại luc lào 
hẩư cần hâu cặn hâư, lẻ bại luc co̱i nhỉn đảy te̱o cặn tỉ.” 

39 Te tố phuối xáu hâu cảng pỉ nâng: “Cần bót tải tàng cần bót đảy bấu? Bố chư̱ 
tằng sloong xày lộm lồng xum rừ? 

40Luc slay bấu hơn slấy, tọ hại luc slay đảy slon đây đo, lẻ co̱i đảy táy slấy rầu. 

41Vỉ rừ luc hăn cái thiện chang tha pi̱ noọng tọ dạu bấu hăn mạy mon chang tha 
rầu náo? 

42Hết rừ luc cảng xáu pi̱ noọng pền pện đảy: ‘Chài ời, sle khỏi au cái thiện chang 
tha chài oóc,’ nhằng luc, lẻ bấu hăn mạy mon chang tha rầu? Cần pjàng mjạp ời, 
tầu đú hạy au mạy mon oóc khói tha rầu cón, chắng hăn rọ xa au cái thiện oóc 
khói tha pi̱ noọng đảy. 

43Bấu mì co đây hâư te̱o pền mác độc; bấu mì co độc hâư te̱o pền mác đây đảy 
náo; 

44vỉ ngòi mác lẻ chắc co. Bấu cầư bít mác ngoa ti̱ pá nam, rụ cạ bít mác ít ti̱ pá 
nhả náo. 

45Cần đây tứ mốc slẩy tấư dổng đây le sleng oóc dổng đây; cần lóa tứ mốc slẩy 
tấư dổng ác le sleng oóc dổng ác; vỉ têm phụn chang mốc slẩy chắng luây oóc 
pác mà. 

46Vỉ rừ bại luc roọng Câu: ‘Chẩu, Chẩu!’ tọ bấu hết nèm cằm Câu phuối náo? 



131 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

47Câu co̱i chỉ hẩư bại luc chắc cần hâư mà đuổi Câu, ti̱nh cằm Câu vạ hết nèm lẻ 
đảy táy cầư. 

48Cần tỉ tồng cần nâng pại xây rườn, tào lồng tài lậc vạ tặt nền tềnh puông hin. 
Mư̱a nặm noòng choọng khửn, lầy nặm luây rèng thoỏng khảu rườn tỉ tố bấu 
fèn ngun đảy, vỉ rườn xây mắn tứng dá. 

49Tọ cầư đảy nhìn cằm Câu te̱o bấu hết nèm lẻ tồng cần nâng pại xây rườn tềnh 
đin bấu mì ăn nền. Mư̱a lầy nặm luây rèng thoỏng khảu, rườn tỉ diền tầư tốm vạ 
mất va̱i nắc dựt.” 

Lu-ca 7 

Chẩu Dê-xu da đây cần khen kha cúa cần cốc đội 
(Ma-thi-ơ 8:5-13) 

1Lăng slì páo dảng mượi cằm tỉ hẩư boong dân đảy nhìn dá, Chẩu Dê-xu khảu fố 
Ca-bê-na-um. 

2Cần cốc đội nâng mì cần khen kha tài điếp slương đang slí chếp nắc cải, xẩư 
thai. 

3Mư̱a đảy nhìn cảng mừa Chẩu Dê-xu, ké diền khiển kỉ ké hết cốc Do Thái pây 
xo Te mà da khẩy hẩư cần khen kha cúa rầu. 

4Hâu mà thú Chẩu Dê-xu, nải xo pện: “Cốc đội chăn đảng hẩư Slấy pang hưa 

5vỉ ké slương dân rầu, vạ xây rườn hội hẩư boong rầu dá.” 

6Pện, Chẩu Dê-xu pây nèm hâu. Mư̱a Te ái thâng rườn, cần cốc đội khiển bại 
pằng dạu rầu mà chiềng xáu Te: “Lạy Chẩu, bấu đi hết fàn Chẩu pền pện náo, vỉ 
khỏi bấu ngám tảy tỏn Chẩu khảu rườn. 

7Khỏi tố ngị rầu bấu ngám tảy mà thú Chẩu. Tán xo Chẩu phuối cằm nâng lẻ cần 
khen kha cúa khỏi co̱i đảy đây. 

8Vỉ chăn khỏi tố dú tẩư quền cần đai, khỏi tố mì quân lỉnh tẩư quền khỏi. Khỏi 
cạ cần nẩy: ‘Pây!’ lẻ te pây; cạ cần đai: ‘Mà!’ lẻ te mà; vạ cạ cần khen kha cúa 
khỏi: ‘Hết viêc nẩy!’ lẻ te hết.” 

9Chẩu Dê-xu đảy nhìn bại cằm tỉ lẻ hăn lác, ngoạc te̱o cạ boong dân pây nèm Te 
pện: “Ngo cạ bại ni, dú chang dân I-xơ-ra-ên, Ngo tố xằng hăn slim slứn hâư pện 
nẩy.” 

10Bại cần đảy khiển pây ngoạc mà rườn, lẻ hăn cần khen kha đảy đây rèng dá. 

Luc chài cần me̱ mải dú fố Na-in 

11Vằn lăng, Chẩu Dê-xu pây thâng fố nâng đảy roọng hết Na-in; mì lai luc slay 
xày boong dân pây xáu Te. 
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12Mư̱a Te thâng xẩư tu fố, cần hâu chắng ham oóc mà cần thai nâng, le luc chài 
tooc đeo cúa me̱ mải. Mì lai cần dú fố mỉn pây thống khon xáu me̱. 

13Chẩu hăn vạ đát slẩy slương slép me̱ mải pện phuối: “Dá hảy á!” 

14Te khảu xẩư, tùm khảu ăn khon, vạ bại cần ham dặng dú. Te phuối: “Luc báo 
ời, Ngo cạ ni dống khửn khoái.” 

15Cần thai rựt tứn năng vạ cảng đảy. Chẩu Dê-xu chao chài tỉ hẩư me̱ oóc te. 

16Mượi cần xày hăn lao dản vạ khăn on Po̱ Fạ pện: “Mì lạo độn cón cải oóc nả 
chính chang boong rầu dá, vạ Po̱ Fạ dương dử dân cúa Te dá.” 

17Tin nẩy thình oóc thuổn búng Du-đê vạ bại búng xẩư xảng. 

Cằm xam cúa Dăng Báp-tít 
(Ma-thi-ơ 11:2-19) 

18Luc slay cúa Dăng la ̱n te̱o hẩư ké thuổn thảy bại viêc mỉn. 

19Ké roọng sloong luc slay vạ khiển hâu mừa chiềng xáu Chẩu: “Slấy chư̱ le Lạo 
lèo mà bấu, rụ cạ boong khỏi nhằng lèo thả lạo đai?” 

20Hâu mà đuổi Chẩu Dê-xu, chiềng pện: “Dăng Báp-tít khiển boong khỏi mà xam 
Slấy: ‘Slấy chư̱ le Lạo lèo mà bấu, rụ cạ boong khỏi nhằng lèo thả lạo đai?’ ” 

21Me̱n dợ dờ mỉn, Chẩu Dê-xu da đây lai cần khẩy, cần fươ̱i pa̱i, cần tầư quí tò 
vạ hết hẩư lai cần bót lè hăn đảy. 

22Te pjá cằm xáu hâu: “Hạy mừa la ̱n te̱o hẩư Dăng dổng lăng bại ni đảy nhìn vạ 
hăn: Cần bót lè hăn, cần què đảy pây, cần pền hẩu đảy slâư, cần nuốc đảy nhìn, 
cần thai đảy slổng te̱o, cần khỏ đảy nhìn Tin Đây. 

23Phúc hẩư cần hâư bấu ngi ngở Ngo!” 

24Mư̱a bại lạo tang nả cúa Dăng pây khói dá, Chẩu Dê-xu cảng xáu boong dân 
mừa Dăng pện: “Bại ni pây chồm dổng lăng dú ti̱ to ̱ ng lẹng? Co mạy ỏ nâng tầư 
lồm fèn rừ? 

25Bại ni oóc chồm dổng lăng them? Cần nâng nu̱ng slửa đây mjạc rụ rừ? Tỉ cà, 
bại cần nu̱ng slửa đây mjạc vạ slổng fí fái lẻ dú chang cung vuồng chầy! 

26Pện lẻ, bại ni nhằng chồm dổng lăng them? Cần độn cón nâng rụ đây? Chư̱, 
Ngo cảng xáu bại ni, mì cần nâng nhằng hơn tằng slấy độn cón them. 

27Mì cằm mai mừa cần tỉ pện: ‘Nè, Câu khiển lạo tang nả cúa Câu pây cón Luc, 
Cần tỉ co̱i tọn tàng cón hẩư Luc.’ 

28Ngo cảng xáu bại ni, chang bại cần đảy me̱ nhình sling oóc, bấu mì cầư cải quá 
tềnh Dăng Báp-tít náo; tọ cần eng nhết chang Mường Bôn cúa Po̱ Fạ nhằng cải 
hơn ké tỉ.” 
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29Tằng boong dân vạ bại cần slu thỏe đạ nhỉn lệ chắm đang cúa Dăng, ti̱nh Te 
dảng xày nhỉn Po̱ Fạ le chăn chỉnh. 

30Tọ cần Pha-ri-xi vạ bại slấy lệ bấu nha ̱ n sle Dăng hết lệ chắm đang hẩư, lẻ vộ 
tả mục đích cúa Po̱ Fạ sle hẩư hâu. 

31“Vỉ pện, Ngo pỉ bại cần cúa thá cần nẩy xáu lăng đảy pền, vạ hâu tồng cầư đảy 
nỏ? 

32Hâu tồng đếch eng năng nooc háng, roọng riệc căn vạ cảng: ‘Boong khỏi pấu 
xáo tọ bại pằng dạu bấu tèo mủa, boong khỏi hát bài chếp đát tọ bại pằng dạu 
bấu thái hảy.’ 

33Vỉ Dăng Báp-tít mà thâng, bấu kin pẻng, bấu đúm lẩu lẻ bại ni cảng: ‘Ké mỉn 
tầư quí tò.’ 

34Nhằng Luc Tua Cần mà thâng, kin vạ đúm lẻ bại ni te̱o cảng: ‘Tỉ cà, mỉn le cần 
nắt kin hứn đúm, pằng dạu cúa cần slu thỏe vạ cần mì tội.’ 

35Tọ ăn quai quẳm đảy hết chửng pjom ăn khốt mác cúa te.” 

Cần me̱ nhình pền tội đảy sla 

36Cần Pha-ri-xi nâng mơi Chẩu Dê-xu du̱ng tón đuổi rầu. Te khảu rườn cần Pha-
ri-xi tỉ vạ năng khảu bàn. 

37Mì cần me̱ nhình nâng pền tội dú fố mỉn đảy nhìn cảng Te đang slí năng kin 
dú rườn cần Pha-ri-xi, pện au mà ăn pình pảo nâng tấư têm dầu hom. 

38Nàng hảy dặng dú bưởng lăng, têm kha Chẩu Dê-xu, nặm tha tốc rằm slộp tằng 
kha Te; nàng chắng au phjôm rầu xúc, chúp kha Te, vạ pét dầu hom khửn. 

39Cần Pha-ri-xi đạ mơi Te hăn pện lẻ cò nẳm: “Hại cần nẩy chăn chư̱ slấy độn 
cón, vẳn chằn chắc cần me̱ nhình tùm thâng rầu mỉn le cầư, thuộc tua cần hâư, 
vỉ nàng le cần pền tội.” 

40Chẩu Dê-xu phuối xáu ké: “Xi-môn ời, Ngo mì kỉ cằm cảng xáu ni.” Ké chiềng: 
“Slấy cảng a lá.” 

41Te phuối: “Chủa nỉ nâng mì sloong cần nỉ: Cần nâng nỉ hả pác đơ-ni-ê, cần pại 
nỉ hả chục. 

42Vỉ sloong cần bấu mì lăng sle pjá, pện chủa nỉ sla hẩư tằng sloong. Pện, sloong 
cần mỉn cầư điếp chủa nỉ hơn?” 

43Xi-môn chiềng: “Khỏi nẳm cạ cần đảy chủa sla lai nỉ hơn.” Chẩu Dê-xu phuối: 
“Ni nẳm pện me̱n.” 
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44Te ngoạc te̱o bưởng cần me̱ nhình vạ phuối xáu Xi-môn: “Ni hăn cần me̱ nhình 
nẩy bấu? Ngo khảu rườn cúa ni, ni bấu au nặm dào kha hẩư; tọ nhình nẩy au 
nặm tha mà hết rằm slộp kha Ngo, chắng au phjôm cúa rầu mà xúc. 

45Ni bấu chúp Ngo, tọ tẳm mư̱a Ngo khảu rườn cúa ni mà, nhình nẩy chúp kha 
Ngo mại. 

46Ni bấu pét dầu hẩư hua Ngo, tọ nhình nẩy au dầu hom mà pét kha Ngo. 

47Vỉ pện, Ngo cạ ni, tội cúa cần me̱ nhình nẩy lai cải, tọ đảy sla lẹo dá, pện nhình 
nẩy chắng điếp nắt lai; nhằng cần hâư đảy sla nọi lẻ slương điếp nọi.” 

48Te chắng phuối xáu cần me̱ nhình: “Tội luc đảy sla dá.” 

49Bại cần năng tó bàn đuổi Te cảng xáu căn: “Cần nẩy le cầư te̱o cạ mì quền sla 
tội?” 

50Tọ Te phuối xáu cần me̱ nhình: “Slim slứn cúa luc cháu luc dá; hạy pây pình 
an.” 

Lu-ca 8 

Bại luc slay nhình 

1Tốc lăng, Chẩu Dê-xu pây fố tam fố, bản tam bản, páo rọ vạ chuyền cảng Tin 
Đây mừa Mường Bôn cúa Po̱ Fạ. Slíp nhi̱ luc slử xày pây nèm Te. 

2Tố mì kỉ me̱ nhình pây nèm Te, le bại cần đảy da đây khói phi mjài vạ khẩy 
chếp: Ma-ri đảy roọng hết Ma-đơ-len, le cần đảy Chẩu chải cháu khói chết tua 
quí rại; 

3Dan-nơ mjề Chu-xa, cần ngòi rườn cúa vuồng Hê-rốt; Xu-xan-nơ vạ lai cần 
nhình táng them đạ du̱ng cúa cái rầu sle hưa Chẩu vạ bại luc slay cúa Te. 

Cảng pỉ mừa cần ván fè 
(Ma-thi-ơ 13:1-23; Mác 4:1-20) 

4Mư̱a boong dân thom họp, vạ cần hâu tẳm bại fố mà đuổi Te lẻ Te du̱ng cảng pỉ 
phuối xáu hâu pện: 

5“Mì cần nâng oóc pây ván fè. Mư̱a ván fè, kỉ muối lấn kha tàng, tầư nhăm nhâu 
vạ nộc fạ mà kin lẹo; 

6fấn đai lấn tềnh đán hin, mư̱a chắng buốt khửn diền hảo pây, vỉ sliểu ai dấu; 

7fấn đai lấn chang pá nam, xày buốt khửn cắp nam vạ tầư nam hết hẩư cặt kep; 

8te̱o mì fấn đai them lấn tềnh đin đây, buốt khửn, khốt mác tập pác pày.” Mư̱a 
đang slí phuối bại cằm mỉn, Te cảng rèng pện: “Cầư mì xu sle ti̱nh, hạy kèng xu 
ti̱nh nớ!” 
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Kẻ cằm cảng pỉ 

9Luc slay xam Te mừa í ngịa cúa cảng pỉ tỉ. 

10Te pjá cằm: “Bại luc đảy pảo hẩư ăn thông rụ mừa bại dăm vậy cúa Mường 
Bôn cúa Po̱ Fạ dá; tọ xáu cần đai lẻ Ngo du̱ng cảng pỉ mà cảng sle hâu Chồm tọ 
bấu hăn, Đảy nhìn tọ bấu thông rụ. 

11Cảng pỉ mỉn mì ngịa pền pện nẩy: Muối fè le cằm slon cúa Po̱ Fạ. 

12Bại muối lấn kha tàng le bại cần ti̱nh cằm slon, tọ tốc lăng phi quí mà cướp au 
cằm slon mỉn oóc khói mốc slẩy hâu, lao hí hâu slứn sle đảy cháu. 

13Bại muối lấn tềnh hin le cần ti̱nh cằm slon diền khua fằng tỏn au; tọ vỉ bấu mì 
lac, tán slứn dắp nâng tẩn thâng mư̱a chập khỏ lẻ hâu vộ tả. 

14Bại muối lấn chang pá nam le bại cần ti̱nh cằm slon tọ sle hẩư ăn dau hí, chàu 
mjạc, nắt níu tơ̱i nẩy hết cặt kep pện bấu cải khửn đảy. 

15Tọ bại muối lấn tềnh đin đây le bại cần đảy nhìn vạ chướng cằm slon ca rình 
vạ í đây, pjom ăn ngài chẳn sle đảy khốt mác. 

16 Bấu mì cầư chút đén te̱o au thùng hắp khảu rụ cạ tặt tẩư ăn chường náo, tọ 
sle tềnh kha đén, sle hẩư cầư khảu rườn xày hăn ảng lung. 

17Vỉ bấu mì dổng lăng vậy khít tọ bấu tầư hớ oóc, bấu mì dổng lăng dăm vậy tọ 
bấu tầư cần hâu chắc thâng vạ au oóc ảng lung. 

18Pện, hạy ngòi hẩư đây mừa dổng bại luc đảy nhìn. Vỉ cầư mì co̱i đảy hẩư them, 
nhằng cầư bấu mì co̱i tầư củ pây dổng hâu nẳm cạ rầu mì.” 

Me̱ oóc vạ bại noọng Chẩu Dê-xu 
(Ma-thi-ơ 12:46-50; Mác 3:31-35) 

19Me̱ oóc vạ bại noọng Chẩu Dê-xu mà xa Te, tọ lai cần quả pây bấu khảu xẩư Te 
đảy. 

20Mì cần páo hẩư Te chắc: “Me̱ oóc vạ nồng áo Slấy đang slí dặng dú nooc ái chập 
Slấy.” 

21Tọ Te pjá cằm: “Me̱ oóc Ngo vạ nồng áo Ngo le bại cần ti̱nh vạ hết nèm cằm Po̱ 
Fạ.” 

Chẩu hết tặng xá lồm cải 
(Ma-thi-ơ 8:23-27; Mác 4:35-41) 

22Vằn nâng pại, Chẩu Dê-xu lồng lừa đuổi bại luc slay vạ cạ: “Boong rầu hạy 
khảm cằn pạng pại.” Pện, hâu chổng chảng ăn lừa pây. 

23Hâu đang slí chổng chảng ăn lừa lẻ Te nòn cha̱i. Xá lồm cải nâng pặt khửn 
chang pé, nặm khảu têm lừa, vạ hâu xẩư thai lẹo á. 
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24Bại luc slay pây pjốc Te tứn vạ cảng: “Slấy ời, Slấy à, boong rầu thai đai!” Te 
tứn mà quái lồm vạ phoòng, lẻ lồm diền êm dú vạ dặng tặng xích. 

25Te phuối xáu bại luc slay: “Slim slứn bại luc dú hâư dẩy?” Luc slay dản lao vạ 
hăn lác cải chắng xam căn: “Te le cầư te̱o cạ hết hẩư tằng lồm cắp nặm tố lèo 
ti̱nh lệnh Te chế?” 

Chẩu da cần tầư quí tò dú Dê-ra-xê 
(Ma-thi-ơ 8:28-34; Mác 5:1-20) 

26Te xày luc slay chổng lừa mừa búng Dê-ra-xê, nga̱i nả búng Nga-li-lê. 

27Mư̱a Chẩu Dê-xu khửn cằn, mì cần nâng tầư quí tò dú fố tỉ mà chập Te. Cặn 
hâng chài mỉn bấu nu̱ng slửa khóa, bấu dú chang rườn tọ dú nooc fằn leo. 

28Mư̱a hăn Chẩu Dê-xu chài mỉn vèo khửn, phồm đang lồng tó nả Te vạ cảng 
rèng pện: “Lạy Dê-xu Luc Po̱ Fạ Slung Nhết, khỏi quen lăng thâng Chẩu dấư? 
Khỏi xo Chẩu dá hết khỏ hẩư khỏi.” 

29Vỉ Chẩu Dê-xu oóc lệnh hẩư phi slá lèo oóc khói chài mỉn. Quí khảu đang chài 
tỉ lai pày dá; mái cạ cần hâu sliên khảu, cảo khảu vạ tậy ngòi, chài tỉ vẩn hắc sliên 
thót cảo vạ tầư phi quí au khảu ti̱ to ̱ ng lẹng. 

30Chẩu Dê-xu xam: “Ni ten lăng?” Te chiềng: “Quân Đoan” vỉ lai quí tò khảu đang 
chài tỉ. 

31Bại quí nải xo Chẩu dá tep boong te lồng vằng lậc. 

32Mư̱a mển, mì tàn mu nâng tài lai đang slí kin tềnh pù. Bại quí xo Chẩu Dê-xu 
hẩư boong te nhập khảu tàn mu tỉ; Te hẩư phép. 

33Pện, bại quí oóc khói cần tỉ vạ khảu đang tàn mu pại. Tàn mu tẳm phắng lính 
chón lồng pé vạ thai dăm. 

34Bại cần hen mu hăn pện, ni tẻ vạ thình tin tỉ thuổn fố, thuổn bản cọn. 

35Boong dân pung oóc mà chồm viêc chắng sleng oóc. Mư̱a hâu mừa đuổi Chẩu 
Dê-xu, hăn cần đảy bại quí chắng oóc khói, đang slí năng tẩư kha Chẩu Dê-xu, 
nu̱ng slửa khóa, tha quai lính lẻ lao dản cải. 

36Bại cần tha hăn ăn viêc, lẻ la ̱n te̱o hẩư mượi cần chắc mừa tuyện cần tầư quí 
tò đảy da đây pền rừ. 

37Hâu lao dản quả mạ, pện thuổn thảy boong dân quenh búng Dê-ra-xê xo Chẩu 
Dê-xu pjăc oóc khói đin hâu. Pện, Te lồng lừa ngoạc mà. 

38Cần đảy Chẩu Dê-xu tep quí oóc xo dú đuổi Te, tọ Te hẩư chài mừa vạ cạ: 
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39“Luc hạy mừa rườn, la ̱n te̱o bại viêc cải luông đảy Po̱ Fạ hết hẩư luc.” Pện cần 
tỉ pây, chuyền cảng thuổn fố mừa bại dổng cải luông đảy Chẩu Dê-xu hết hẩư 
rầu. 

Luc nhình Dai-ru vạ cần me̱ nhình tầư lươt lồng 
(Ma-thi-ơ 9:18-26; Mác 5:21-43) 

40Mư̱a Chẩu Dê-xu ngoạc mà, boong dân tỏn rặp Te vỉ mượi cần xày thả tắng Te. 

41Mì lạo nâng ngòi chướng rườn hội ten roọng hết Dai-ru mà phồm lồng tẩư kha 
Chẩu Dê-xu vạ nải xo Te khảu rườn rầu, 

42vỉ ké mì luc nhình tooc đeo slíp nhi̱ pi đang slí mop mep ái thai. Chẩu Dê-xu 
đang slí pây, boong dân cheng tí Te slí bưởng. 

43Mì me̱ nhình nâng tầư lươt lồng đảy slíp nhi̱ pi dá; mái cạ pây thú lai slấy da 
lẹo lai ngần chèn, tọ bấu mì cầư da hẩư me̱ đảy náo. 

44Me̱ mỉn khảu bưởng lăng vạ tùm khảu tin slửa cúa Chẩu lẻ lươt diền tặng. 

45Chẩu Dê-xu phuối: “Cầư tùm khảu Câu mà chế?” Bấu mì slắc cần nhỉn, pện Phi-
e-rơ vạ pằng dạu cảng: “Chiềng Slấy, boong dân hỏm quenh vạ cheng tí Slấy dả!” 

46Chẩu Dê-xu phuối: “Mì cần nâng tùm khảu Câu mà cạ, vỉ Câu nhỉn chắc mì 
quền rèng tứ Câu fát oóc.” 

47Mư̱a hăn rầu bấu dăm đảy, cần me̱ nhình slắn dằn mà phồm lồng tó nả Te vạ 
cảng ca rình tó nả boong dân cốc cắn hâư me̱ tùm khảu Te vạ diền đảy da đây 
pền rừ. 

48Chẩu Dê-xu phuối xáu me̱: “Luc nhình Câu ời, slim slứn luc da đây luc dá; hạy 
pây pình an né!” 

49Te nhằng đang slí cảng, lẻ mì cần tứ rườn lạo ngòi chướng rườn hội mà páo: 
“Luc nhình cúa ni thai dá; mí hết fàn Slấy á.” 

50Chẩu Dê-xu đảy nhìn pện chắng phuối xáu Dai-ru: “Dá lao, tán slứn lẻ luc cúa 
ni co̱i đảy cháu.” 

51Mư̱a thâng rườn, Te bấu hẩư cầư nháng khảu cắp Te tán mì Phi-e-rơ, Da-cơ, 
Dăng, vạ po̱ me̱ cúa tua đếch. 

52Mượi cần đang slí hảy hổm, thái phoọng mừa tua đếch; tọ Chẩu phuối: “Dá 
hảy nè, te bấu chư̱ thai náo, đang slí nòn chầy.” 

53Hâu chắc te thai ca rình dá, pện diềm khua Chẩu. 

54Chẩu Dê-xu căm mừ tua đếch chắng roọng rèng: “Luc ời, hạy dống khửn 
khoái!” 

55Tinh khoăn ngoạc mà, tua đếch diền dống khửn, vạ Chẩu cạ hâu au hẩư te kin. 
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56Po̱ me̱ tua đếch hăn lác lao cải, tọ Chẩu oóc lệnh hẩư hâu, dá đảy cảng xáu cầư 
mừa viêc nẩy. 

Lu-ca 9 

Slíp nhi̱ luc slử đảy khiển pây 
(Ma-thi-ơ 10:5-15; 14:1-12; Mác 6:7-29) 

1Chẩu Dê-xu roọng slíp nhi̱ luc slử họp khảu, pảo slức rèng vạ thẩm quền hẩư 
sle tep quí vạ da khẩy. 

2Te khiển hâu pây páo dảng Mường Bôn cúa Po̱ Fạ vạ da đây cần khẩy. 

3Te cạ hâu: “Mư̱a pây tàng dá thư nèm lăng mòn, dá thư tậu, tải thông, pẻng, 
ngần chèn; tố dá thư sloong slửa pao. 

4Bại luc khảu rườn hâư, hạy dú mỉn hẩư thâng mư̱a pây. 

5Ti̱ hâư cần hâu bấu tỏn rặp bại luc, lẻ mư̱a oóc khói fố mỉn hạy thoái bụi chắp 
dú kha oóc khói rầu tồng cằm chửng nâng pjẻ te̱o xáu hâu.” 

6Pện, bại luc slử oóc pây, quá thuổn bại bản mường, páo dảng Tin Đây thuổn ti̱ 
vạ da đây khẩy chếp. 

Vuồng Hê-rốt lao dản 

7 Mư̱a mển, Hê-rốt le vuồng khen kha đảy nhìn cảng mừa bại viêc sleng oóc lẻ 
lao dản cải, vỉ cần nẩy lẻ cảng pện: “Dăng slổng te̱o dá;” 

8cần pại lẻ cạ: “Ê-li hiện oóc mà;” nhằng cần táng them te̱o cảng pện: “Đeo chang 
bại slấy độn cón tơ̱i thá ké slổng te̱o dá.” 

9Hê-rốt cảng pện: “Ngo hẳm hua Dăng dá nẻ, pện cần nẩy le cầư, ngo đảy nhìn 
hết đảy bại viêc pền pện?” Vuồng xa tàng chập Chẩu Dê-xu. 

Chẩu piến pẻng 
(Ma-thi-ơ 14:13-21; Mác 6:30-44; Dăng 6:1-14) 

10Bại luc slử ngoạc mà la ̱ n Chẩu Dê-xu mượi viêc đảy hâu hết. Te au bại luc slử 
pây táng oóc, thâng fố nâng đảy roọng hết Bết-xai-đa. 

11Mư̱a boong dân chắc đảy, lẻ pây nèm Te. Chẩu Dê-xu tỏn rặp hâu, dảng mừa 
Mường Bôn cúa Po̱ Fạ hẩư hâu, vạ da đây hẩư bại cầư cẩn đảy da đây. 

12Bôn ái đăm, slíp nhi̱ luc slử mà chiềng xáu Te pện: “Xo Chẩu hẩư boong dân 
mừa, sle hâu thâng bại bản mường vạ bản cọn xẩư xảng sle tô vạ xa cúa kin, vỉ 
boong rầu đang slí dú ti̱ quẹng.” 

13Tọ Te phuối pện: “Chăn bại luc au hẩư hâu kin lố.” Bại luc slử chiềng: “Hại 
boong luc bấu pây dự cúa kin hẩư tằng boong dân nẩy, lẻ boong luc tán mì hả 
ăn pẻng vạ sloong tua pja chầy.” 
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14Vỉ mì thâng cợ hả xiên cần chài, pện Te phuối xáu bại luc slay: “Hạy cạ hâu 
năng lồng tứng nhúm, mượi nhúm hả slíp cần.” 

15Bại luc slay hết nèm cằm Te vạ cạ mượi cần năng lồng. 

16Chẩu Dê-xu au hả ăn pẻng vạ sloong tua pja, lước tha khửn bôn, pjom bái vạ 
hắc oóc, doại hẩư bại luc slay sle păn phái hẩư boong dân. 

17Mượi cần kin ím pứng. Hâu slu te̱o đảy slíp nhi̱ xoỏng têm bại mưn pẻng slứa. 

Cằm cảng oóc cúa Phi-e-rơ 
(Ma-thi-ơ 16:13-19; Mác 8:27-29) 

18Mư̱a Chẩu Dê-xu đang slí táng xo ngoòng, bại luc slay thom họp quenh Te. Te 
xam hâu pện: “Boong dân cảng Câu le cầư?” 

19Hâu chiềng: “Cần nẩy cảng le Dăng Báp-tít, cần đai cảng cạ Ê-li; cần đai them 
cảng cạ đeo chang bại slấy độn cón tơ̱i thá ké slổng te̱o.” 

20Te te̱o xam hâu pện: “Nhằng bại luc lẻ cảng Câu le cầư?” Phi-e-rơ chiềng: “Slấy 
le Lạo Krit cúa Po̱ Fạ.” 

21Chẩu Dê-xu cẩm vạ oóc lệnh hẩư bại luc slay, dá cảng dổng tỉ xáu cầư. 

Chẩu páo cón ăn thai vạ ăn slổng te̱o cúa Te 
(Ma-thi-ơ 16:20-28; Mác 8:30 – 9:1) 

22Chẩu Dê-xu phuối: “Luc Tua Cần lèo ngài lai dổng chếp khỏ, lèo tầư bại ké hết 
cốc, bại slấy tể lệ cốc vạ bại slấy mai slao vộ tả, lèo tầư khả, thâng vằn tai slam 
co̱i slổng te̱o.” 

23Te phuối xáu mượi cần pện: “Hại cầư ái nèm Câu, lèo tả tot đang rầu, mượi 
vằn béc slập các khoáy cúa đang rầu sle pây nèm Câu. 

24Vỉ cầư ái cháu đang slổng rầu lẻ co̱i tầư mất, nhằng cầư vỉ Câu mất đang slổng 
lẻ co̱i cháu đảy đang slổng rầu. 

25Hại cần hâư đảy tằng bôn đin, tọ đang rầu tầư mất rụ cạ chiệt lẻ mì ích lăng? 

26Vỉ hại cầư nả nhẻn mừa Câu vạ cằm Câu lẻ Luc Tua Cần tố nả nhẻn mừa cần tỉ, 
mư̱a Te lồng mà chang lung phjức cúa rầu, cúa Po̱ vạ cúa bại lỉnh fạ thảnh. 

27Câu cạ bại luc ca rình, kỉ cần đang slí dặng nẩy co̱i bấu thai cón slì hăn Mường 
Bôn cúa Po̱ Fạ.” 

Chẩu piến đang 
(Ma-thi-ơ 17:1-8; Mác 9:2-8) 

28 Phuối bại cằm nẩy đảy cợ pét vằn, Chẩu Dê-xu au Phi-e-rơ, Dăng vạ Da-cơ pây 
cắp Te khửn pù sle xo ngoòng. 

29Đang slí xo ngoòng, dưởng nả Te tối táng, slửa Te piến pền khao vạ lung phjức 



140 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

30Tỉ cà, mì sloong cần cảng tuyện xáu Te, mỉn le Môi-xe vạ Ê-li. 

31Hâu hiện oóc chang lung phjức vạ cảng mừa ăn thai cúa Te, le viêc Te ái hết 
hẩư đảy pền ca rình dú fố Dê-ru-xa-lem. 

32Phi-e-rơ vạ bại pằng dạu cúa te tha nòn quả mạ, tọ mư̱a chắc mưa, hâu hăn 
lung phjức cúa Chẩu Dê-xu vạ sloong cần dặng đuổi Te. 

33Mư̱a sloong cần tỉ pjăc oóc khói Chẩu Dê-xu, Phi-e-rơ cảng xáu Te pện: “Chiềng 
Slấy, boong rầu dú nẩy đây lai, xo hẩư boong luc tẳng slam ăn tại: ăn nâng hẩư 
Slấy, ăn nâng hẩư Môi-xe vạ ăn nâng hẩư Ê-li.” Ké cảng tọ bấu chắc rầu đang slí 
cảng ăn lăng. 

34Mư̱a Phi-e-rơ đang slí cảng, mì phả moóc nâng kẻo mà pao dà hâu; mư̱a khảu 
chang phả moóc bại luc slay lao dản. 

35Mì tiểng tứ chang phả moóc phuối pện: “Nẩy le Luc Câu, Cần đảy Câu lươc íp, 
hạy ti̱nh cằm cúa Cần tỉ.” 

36Mư̱a tiểng tỉ chắng khát, lẻ tán nhà nhằng đang đeo Chẩu Dê-xu dả. Chang bại 
vằn tỉ, bại luc slay mép tích, bấu cảng hẩư cầư mừa dổng lăng đảy rầu tha hăn. 

Chẩu da đây hò đếch tầư quí tò 
(Ma-thi-ơ 17:14-18; Mác 9:14-27) 

37Vằn lăng, mư̱a Chẩu xày luc slay tứ tềnh pù lồng, mì boong dân mà chập Te. 

38Tỉ cà, mì cần nâng chang pá đông vèo khửn pện: “Lạy Slấy, Slấy slương slép 
luc chài khỏi đuổi, vỉ te le luc đeo cúa khỏi chầy. 

39Mư̱a tầư quí tò, te rằm rựt vèo vuột. Quí xắc xáu te hẩư pác oóc pot lẹo dá, hết 
hẩư đúc đang cắm bjải quí chắng nha ̱ n pjăc oóc khói te tọ nọi pày lẳm. 

40Khỏi xo bại luc slay Slấy tep quí tỉ dá, tọ hâu bấu tep đảy náo.” 

41Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Thá cần bấu slứn vạ cò kheng pại ời! Ngo nhằng dú đuổi 
bại ni, ngài chẳn bại ni thâng cặn hâư? Hạy au luc chài ni khảu nẩy mà!” 

42Mư̱a hò đếch chắng khảu xẩư, quí ngạo rèng te lồng đin, xắc xáu te. Tọ Chẩu 
Dê-xu quái đá quí vạ da đây hò đếch tỉ, chắng chao hẩư po̱ cúa te. 

Chẩu Dê-xu te̱o páo cón mừa ăn thai vạ ăn slổng te̱o cúa Te 
(Ma-thi-ơ 17:22,23; Mác 9:30-32) 

43Mượi cần hăn lác lao mừa quền rèng slung nắc cúa Po̱ Fạ. Mượi cần đang slí 
hăn lác mừa mượi viêc đảy Chẩu Dê-xu hết, lẻ Te phuối xáu bại luc slay pện: 

44“Bại luc hạy ti̱nh hẩư đây bại cằm nẩy: Luc Tua Cần co̱i tầư nôp chang mừ cần 
hâu.” 
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45Tọ bại luc slay bấu thông rụ cằm tỉ. Tó xáu hâu, cằm tỉ nhằng tầư dà khăm hết 
hẩư hâu bấu nhỉn đảy tọ hâu dản, bấu đi xam Te. 

Ăn chăn cải 
(Ma-thi-ơ 18:1-5; Mác 9:33-40) 

46 Bại luc slay tò ẻo xáu căn, ngòi cầư chang bại hâu le cần cải nhết. 

47Chẩu Dê-xu chắc í nẳm chang mốc slẩy hâu, pện au đếch eng nâng mà dặng 
xảng rầu 

48vạ phuối xáu hâu pện: “Cần hâư vỉ ten Ngo tỏn rặp đếch eng nẩy lẻ tỏn rặp 
Ngo, nhằng cầư tỏn rặp Ngo lẻ tỏn rặp Lạo khiển Ngo mà. Vỉ cần hâư eng nhết 
chang bại luc chăn le cần cải nhết.” 

49Dăng cảng pện: “Chiềng Slấy, boong luc lè hăn cần nâng du̱ng ten Slấy mà tep 
quí, boong luc tảng làn te vỉ cần tỉ bấu nèm boong rầu náo.” 

50Tọ Chẩu Dê-xu phuối xáu ké pện: “Dá tảng làn, vỉ cầư bấu pjẻ xáu bại luc le 
hạp xáu bại luc.” 

Chẩu Dê-xu khửn Dê-ru-xa-lem mừa 
(9:51 – 19:28) 

Chẩu Dê-xu dú Xa-ma-ri 

51Ái thâng vằn Chẩu Dê-xu đảy tỏn rặp khửn bôn, Te quết định pây thâng fố Dê-
ru-xa-lem. 

52Te khiển bại lạo tang nả pây cón rầu. Hâu pây khảu bản nâng cúa cần Xa-ma-
ri sle slẳm slựa rườn tô hẩư Te. 

53Tọ cần Xa-ma-ri bấu tỏn rặp Te, vỉ Te pây mừa hưởng fố Dê-ru-xa-lem. 

54Da-cơ vạ Dăng le luc slay cúa Te hăn pện, chiềng: “Lạy Chẩu, Chẩu nắt boong 
luc hết hẩư mì fầy tẳm bôn lồng mà chút mẩy hâu mí?” 

55Tọ Chẩu Dê-xu ngoạc te̱o quái đá sloong cần; [vạ cảng: “Bại luc bấu chắc tua 
phi hâư xẩn dục rầu;”] 

56Te chắng xày bại luc slay pây quá bản táng. 

Điều kiện nèm Chẩu 
(Ma-thi-ơ 8:19-22) 

57Đang slí pây tàng, cần nâng chiềng xáu Chẩu Dê-xu pện: “Slấy pây hâư, luc co̱i 
nèm mỉn.” 

58Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Tua hên mì thẳm, nộc fạ mì lằng, tọ Luc Tua Cần nắm 
bấu mì ti̱ mon hua.” 

59Te phuối xáu cần nâng táng pện: “Hạy nèm Ngo.” Tọ cần tỉ chiềng: “Lạy Chẩu, 
xo hẩư phép luc mừa phăng củ po̱ luc cón.” 
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60Tọ Chẩu Dê-xu phuối: “Hạy sle cần thai phăng cần thai cúa hâu; nhằng ni, hạy 
pây dảng Mường Bôn cúa Po̱ Fạ.” 

61Cần nâng táng them chiềng pện: “Lạy Chẩu, luc co̱i nèm Chẩu, tọ xo hẩư phép 
luc mừa tò pjăc cần rườn cón.” 

62Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Cầư căm mạc thây tọ nhằng lè te̱o bưởng lăng lẻ bấu 
ngám hạp xáu Mường Bôn cúa Po̱ Fạ náo.” 

Lu-ca 10 

Chết slíp luc slay đảy Chẩu khiển pây 

1Tốc lăng, Chẩu chỉ cạ chết slíp luc slay đai vạ khiển tứng tôi pây cón Te khảu 
thuổn thảy bại fố vạ bại ti̱ Te ái pây. 

2Te phuối xáu hâu: “Mùa hải lẻ chăn tầư, tọ cần hải lẻ nọi. Pện, hạy xo ngầư Chẩu 
mùa hải khiển lai cần hải khảu mùa hải cúa Te. 

3Hạy pây! Nè, Câu khiển bại luc pây tồng mèn dàng ón chang tàn ma nuầy. 

4Dá thư tây chèn, pao thông, hài dép, vạ dá tuộng cầư kha tàng. 

5Hại bại luc khảu rườn hâư, tầu đú hạy cảng pện: ‘Xo ăn pình an dú đuổi rườn 
nẩy!’ 

6Hại rườn mỉn mì cần đảng nhỉn pình an lẻ ăn pình an cúa bại luc co̱i dú đuổi 
cần mỉn; náo ní, ăn pình an mỉn co̱i ngoạc mà đuổi bại luc. 

7Hạy dú rườn mỉn, năng kin xáu hâu, vỉ cần hết công đảng đảy chèn lương cúa 
rầu. Dá tả rườn nẩy khảm rườn đai. 

8Pư̱a bại luc khảu fố hâư cần hâu tỏn rặp bại luc, hạy kin cúa hâu tọn mà hẩư 
bại luc. 

9Hạy da đây cần khẩy dú mỉn vạ cảng xáu hâu pện: ‘Mường Bôn cúa Po̱ Fạ mà 
thâng xẩư bại ni dá.’ 

10Tọ mư̱a bại luc khảu fố nâng hâu bấu tỏn rặp bại luc, hạy oóc nooc tàng pây 
vạ cảng: 

11‘Tằng cạ bụi đin cúa fố bại ni chắp khảu kha, boong khỏi tố thoái slâư sle pjẻ 
xáu bại ni; pện tọ, lèo chắc dổng nẩy: Mường Bôn cúa Po̱ Fạ thâng xẩư bại ni dá.’ 

12Câu cạ bại luc, thâng vằn phán xét, fố Xô-đôm co̱i tầư fạt nẩư hơn fố mỉn. 

13 Lẹo tàng hẩư ni, fố Cô-ra-xin! Lẹo tàng hẩư ni, fố Bết-xai-đa! Vỉ hại bại pháp 
lác đảy hết chang bại ni tố au pây hết dú fố Ti-rơ vạ fố Xi-đôn, lẻ boong te nu̱ng 
slửa nháng, cuôm tâu vạ đế đệ chắc chỏi xá dá. 
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14Pện, thâng vằn phán xét, fố Ti-rơ vạ fố Xi-đôn co̱i tầư fạt nẩư hơn bại ni. 

15Nhằng ni, fố Ca-bê-na-um, ni co̱i đảy hỉu khửn tẳm bôn á? Bấu náo, ni co̱i tầư 
hạ lồng tẳm âm phủ! 

16Cầư ti̱nh bại luc lẻ ti̱nh Câu; cầư vộ tả bại luc lẻ vộ tả Câu. Cầư vộ tả Câu lẻ vộ 
tả Lạo khiển Câu mà.” 

Bại luc slay ngoạc mà 

17Chết slíp luc slay khua fằng ngoạc mà chiềng pện: “Lạy Chẩu, chang ten Chẩu, 
bại quí lèo i nèm boong luc.” 

18Chẩu Dê-xu phuối xáu hâu: “Câu hăn quí Xa-tan tẳm bôn tốc lồng tồng fạ lưởm. 

19Nè, Câu pảo hẩư bại luc thẩm quền sle nhăm nhâu ngù, khỉ khếp ngoam vạ 
mượi quền rèng cúa cần thù tẩư kha. Bố dổng lăng hết hại bại luc đảy. 

20Pện tọ, dá fằng fờ vỉ bại quí ti̱nh nèm bại luc, tọ hạy fằng fờ vỉ ten bại luc đảy 
mai dú nưa bôn.” 

Tin Đây đảy hết rọ hẩư đếch ón 
(Ma-thi-ơ 11:25-27; 13:16-17) 

21Khảu dờ mỉn, Chẩu Dê-xu khua fằng chang đâng Chẩu Khoăn vạ cảng cạ: 
“Chiềng Po̱ le Chẩu cúa bôn vạ đin! Luc khăn on Po̱ vỉ Po̱ dăm bại dổng nẩy xáu 
cần quai quẳm vạ thông rụ tọ hết rọ hẩư luc đếch! Chăn pện, chiềng Po̱, vỉ dổng 
nẩy đây í cúa Po̱. 

22Po̱ chao mượi dổng hẩư Luc dá. Nooc Po̱, bấu mì cầư chắc Luc; nooc Luc vạ 
cần hâư Luc ái hết rọ hẩư lẻ tố bấu mì cầư chắc Po̱.” 

23Te chắng ngoạc te̱o bưởng bại luc slay sle táng phuối: “Phúc hẩư tha cầư đảy 
hăn dổng bại luc lè hăn! 

24Vỉ Câu cạ bại luc, mì lai slấy độn cón vạ vuồng chẩu cò ngoòng hăn dổng bại 
luc hăn tọ bấu đảy hăn náo, cò ngoòng đảy nhìn dổng bại luc ti̱nh tọ bố đảy 
nhìn.” 

Cảng pỉ mừa cần Xa-ma-ri slim đây 

25 Mư̱a tỉ, mì slấy lệ nâng tứn dặng xam sle slứ Chẩu Dê-xu pện: “Chiềng Slấy, 
khỏi lèo hết lăng sle đảy hưởng ăn slổng tơ̱i tơ̱i?” 

26Te pjá cằm: “Chang lệ quản mì mai dổng lăng? Ni đoọc vạ chắc pền rừ?” 

27Cần tỉ chiềng: “Ni lèo thuổn mốc slẩy, thuổn tinh khoăn, thuổn slức rèng, 
thuổn slim ki mà nế nắt Chẩu le Po̱ Fạ ni; vạ điếp slương cần xẩư xảng tồng đang 
rầu.” 

28Chẩu Dê-xu phuối: “Ni cảng me̱n cải. Hạy hết dổng mỉn lẻ ni đảy slổng.” 
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29Tọ ké tỉ ái hết rọ rầu le chăn chỉnh pện chắng chiềng xáu Chẩu Dê-xu: “Cầư le 
cần xẩư xảng khỏi?” 

30Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Mì cần nâng tứ fố Dê-ru-xa-lem lồng fố Dê-ri-cô tầư 
khảu mừ boong cướp. Hâu lot lẹo slửa khóa vạ tụp cọn chắng tả pây, sle kẹ chỏ 
cần mỉn ái thai lẹo á. 

31Mư̱a mển, mì slấy tể lệ nâng me̱n pày pây lồng tàng mỉn, hăn cần tầư chếp lẻ 
pây phiến quá pạng pại tàng. 

32Tố tồng pện, cần Lê-vi nâng tố thâng ti̱, hăn dá tọ tố phiến quá xảng pây. 

33Tọ mì cần Xa-ma-ri nâng pây tàng, thâng xẩư hăn cần tầư chếp lẻ đát slẩy 
slương slép 

34diền khảu xẩư, au dầu vạ lẩu pét khảu lòi chếp, pooc lam khảu, chắng pùa cần 
tầư chếp khửn tua lừ cúa rầu vạ au pây thâng rườn tô sle chóm chướng. 

35Vằn lăng, ké au sloong đơ-ni-ê hẩư chủa rườn tô vạ cảng: ‘Hạy chóm chướng 
cần nẩy né, hại lẹo lai them, pư̱a ngoạc mà khỏi co̱i pjá hẩư.’ 

36Nèm ni nẳm, chang slam cần mỉn, cầư le cần xẩư xảng tó xáu cần tầư cướp?” 

37Slấy lệ chiềng: “Tỉ le cần mì mốc slẩy slương slép tó xáu cần tầư chếp.” Chẩu 
Dê-xu phuối: “Hạy pây, hết nèm pện nẩy khoái.” 

Ma-thê vạ Ma-ri 

38 Mư̱a xày pây tàng xáu bại luc slay, Chẩu Dê-xu khóe khảu bản nâng pại. Mì 
cần me̱ nhình nâng ten Ma-thê tỏn rặp Te khảu rườn rầu. 

39Nhình mỉn mì cần noọng na̱ ten Ma-ri năng tẩư kha Chẩu sle kèng xu ti̱nh cằm 
Te. 

40Nhằng Ma-thê pắc hua khảu viêc chậư chọ, pện nhình mà chiềng xáu Te: “Lạy 
Chẩu, noọng na̱ luc tả sle hẩư tooc luc chậư chọ, Chẩu bấu có ngòi thâng rừ? 
Chẩu cạ te hưa luc đuổi lá!” 

41Chẩu pjá cằm: “Ma-thê ời, Ma-thê, luc dau hí vạ mảo tảo mừa lai viêc; 

42tọ tán mì viêc nâng cẩn chầy. Ma-ri lươc íp fấn đây, le fấn bấu mì cầư chám au 
cúa nàng pây đảy.” 

Lu-ca 11 

Ăn xo ngoòng 
(Ma-thi-ơ 6:9-13; 7:7-11) 
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1Chẩu Dê-xu đang slí xo ngoòng dú ti̱ nâng pại. Pư̱a xo ngoòng xong, luc slay 
nâng chiềng xáu Te pện: “Lạy Chẩu, xo tạy boong luc xo ngoòng, tồng Dăng tạy 
hẩư bại luc slay cúa rầu.” 

2Te phuối xáu hâu: “Pư̱a bại luc xo ngoòng, hạy cảng pện: ‘Lạy Po̱! Ngoòng Ten 
Po̱ đảy phong thảnh. Mường Bôn cúa Po̱ đảy thâng. 

3Xo hẩư boong luc cúa kin vằn hâư đo hẩư vằn mỉn. 

4Xo sla tội hẩư boong luc, tồng boong luc tố sla cần pền lội xáu boong luc. Xo dá 
sle boong luc lộm khảu ăn chò láu!’ ” 

5Te te̱o phuối xáu hâu: “Cầư chang bại luc mì cần pằng dạu nâng chang cừn mà 
cảng pện: ‘Pằng dạu ời, hẩư khỏi dưm slam ăn pẻng, 

6vỉ pằng dạu khỏi pây tàng chắng mà thâng khỏi bấu mì lăng sle rặp chài tỉ.’ 

7Hại cần pại tứ chang rườn pjá cằm: ‘Dá hết fàn khỏi, tu hắp dá, bại luc vạ khỏi 
pây nòn dá, bấu tứn au pẻng hẩư chài đảy náo!’ 

8Câu cạ bại luc, mái cạ cần tỉ bấu vỉ pằng dạu tứn mà au pẻng hẩư, tọ vỉ cần pằng 
dạu vẩn nải xo mại, pện cần tỉ co̱i dống khửn vạ hẩư cần pằng dạu đo ăn cẩn 
du̱ng. 

9Pện, Câu cạ bại luc: Hạy xo, co̱i đảy; hạy xa, co̱i chập; hạy tốp, tu co̱i khay hẩư 
bại luc. 

10Vỉ hại cầư xo lẻ đảy, cầư xa lẻ chập, vạ cầư tốp lẻ tu co̱i đảy khay. 

11Chang bại luc mì cầư hết po̱, mư̱a luc rầu xo pẻng tọ hẩư phja rụ cạ xo pja tọ 
hẩư ngù bấu? 

12Rụ cạ xo xáy tọ dạu hẩư khỉ khếp ngoam bấu? 

13Pện, hại bại luc thỏ le cần lóa nhằng chắc hẩư luc rầu bại cúa đây, lọ lăng Po̱ 
dú nưa bôn te̱o bố au Chẩu Khoăn hẩư cần xo Te rừ!” 

Chẩu Dê-xu vạ Bê-ên-xê-bun 
(Ma-thi-ơ 12:22-30, 38-45; Mác 3:20-27) 

14Chẩu Dê-xu tep quí vặm nâng; pư̱a quí oóc khói, cần vặm diền cảng đảy. Boong 
dân hăn lác lao. 

15Tọ mì kỉ cần chang bại hâu cảng cạ: “Cần nẩy pjom Bê-ên-xê-bun le quí vuồng 
mà sle tep quí.” 

16Kỉ cần táng ái slứ Te, xo Te hẩư dưởng lác nâng tẳm bôn. 

17Chẩu Dê-xu chắc í nẳm hâu chắng phuối pện: “Mường đin hâư táng păn púm 
lẻ tầư tốm tác, đâng rườn hâư táng păn púm lẻ tầư slán slác. 
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18Pện, hại Xa-tan táng păn púm lẻ mường đin cúa te hết rừ nhằng đảy? Vỉ bại ni 
cảng Ngo pjom Bê-ên-xê-bun mà tep quí. 

19Hại Ngo pjom Bê-ên-xê-bun mà tep quí lẻ luc bại ni pjom cầư mà tep quí? Vỉ 
pện, chăn boong te co̱i xét xử bại ni. 

20Tọ hại Ngo pjom quền rèng cúa Po̱ Fạ mà tep quí, lẻ Mường Bôn cúa Po̱ Fạ mà 
thâng đuổi bại ni dá. 

21Mư̱a cần nâng mì slức rèng, slủng pjạ têm đo, tậy ngòi rườn rầu lẻ cúa cái đảy 
ỏn looc. 

22Tọ mư̱a mì cần rèng hơn mà tẩn tụp, hình đảy lẻ cheng au slủng pjạ đảy cần 
pại inh pọ, vạ au pây păn phái cúa cái chắng chám đảy. 

23 Cầư bấu dú đuổi Ngo lẻ chổng xáu Ngo, cầư bấu cáp xáu Ngo lẻ slán slác. 

24Mư̱a phi slá oóc khói cần nâng, te pây quá bại ti̱ đoỏng đẻng sle xa ti̱ cha̱i, tọ 
bấu xa đảy, te cảng pện: ‘Khỏi co̱i ngoạc mừa rườn ngo, ti̱ ngo chắng oóc khói.’ 

25Mư̱a mừa thâng, hăn rườn đảy tọn tặp vạ chắp xặp phiêng phứt 

26lẻ te pây chùa chết quí táng rại hơn xày khảu dú chang mỉn. Pện le, khoăn 
minh lăng cúa cần tỉ nhằng hại đát hơn cón.” 

27Chẩu Dê-xu đang slí phuối bại dổng tỉ, mì me̱ nhình nâng tứ chang boong dân 
khửn tiểng chiềng pện: “Phúc hẩư ăn pảng tải thư Chẩu vạ au nồm hẩư Chẩu 
kin!” 

28Tọ Chẩu pjá cằm: “Bại cầư ti̱nh vạ chướng cằm Po̱ Fạ nhằng mì phúc hơn!” 

29 Mư̱a boong dân thom họp khảu lai hơn, Te khay pác phuối pện: “Thá cần nẩy 
le thá chan ác. Hâu xa thắp dưởng lác nâng, tọ co̱i bấu mì dưởng lác nâng hâư 
đảy pảo hẩư hâu nooc dưởng lác cúa Dô-na. 

30Vỉ Dô-na le dưởng lác hẩư cần Ni-ni-ve pền rừ, lẻ Luc Tua Cần co̱i le dưởng lác 
hẩư thá cần nẩy pện tỉ. 

31Chang vằn phán xét, me̱ vuồng bưởng nam co̱i dống khửn chổng xáu bại cần 
cúa thá cần nẩy vạ khửn án hâu; vỉ tứ ti̱ muôt mẻ đin, me̱ mà ti̱nh cằm quai quẳm 
cúa Xa-lô-môn, vạ nè, dú nẩy nhằng mì Lạo cải luông hơn Xa-lô-môn! 

32Chang vằn phán xét, cần Ni-ni-ve co̱i dống khửn xày cắp thá cần nẩy vạ khửn 
án hâu, vỉ dân tỉ đảy nhìn cằm Dô-na dảng vạ chắc chỏi xá dá, vạ nè, dú nẩy 
nhằng mì Lạo cải luông hơn Dô-na! 

33 Bấu mì cầư chút đén te̱o sle dú ti̱ khăm rụ cạ dú tẩư ăn thùng náo, tọ tặt tềnh 
kha đén sle bại cầư nháng khảu đảy hăn ảng lung. 
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34Tha cúa luc le đén cúa ăn đang. Pư̱a tha luc đây lẻ tằng ăn đang luc tố lung, tọ 
pư̱a tha tầư va̱i lẻ tằng ăn đang luc tố đăm. 

35Pện, hạy ngòi hẩư đây, náo ní ảng lung chang luc piến pền ngàu đăm. 

36Hại tằng ăn đang luc têm ảng lung, bấu mì fấn hâư đăm lít, lẻ te co̱i đảy lung 
thuổn lẹo, tố bặng ăn đén lung loàng hẩư luc ní.” 

Chẩu Dê-xu dảng hẩư cần Pha-ri-xi vạ slấy tạy lệ 
(Ma-thi-ơ 23:1-36; Mác 12:38-40) 

37Mư̱a Chẩu Dê-xu phuối xong, mì cần Pha-ri-xi nâng mơi Te mừa rườn du̱ng 
tón. Te nháng khảu vạ năng khảu bàn kin. 

38Cần Pha-ri-xi nẩy hăn lác, mư̱a hăn Te bấu dào mừ cón tón kin. 

39Vỉ pện, Chẩu phuối: “Cần Pha-ri-xi bại ni dào slâư pạng nooc chẻn địa, tọ pạng 
đâng lẻ têm phụn ăn cò tham vạ chan ác. 

40Cần tăn ời! Lạo đạ hết khửn pạng nooc te̱o bấu hết khửn pạng đâng them rừ? 

41Tọ hạy mốc quảng au bại lăng rầu mì doại hẩư cần khỏ, lẻ mượi dổng co̱i slâư 
tích hẩư bại ni. 

42Lẹo tàng hẩư bại ni, cần Pha-ri-xi! Vỉ bại ni nôp ết fấn slíp nát nặm, phjắc hom, 
xày mượi dổng phjắc táng, tọ dạu lừm loàm công lị vạ mốc slẩy nế nắt Po̱ Fạ! 
Bại ni lèo hết bại dổng nẩy tọ tố bấu đảy lừm loàm bại dổng pại. 

43Lẹo tàng hẩư bại ni, cần Pha-ri-xi! Vỉ bại ni nắt ti̱ đây nhết chang rườn hội, vạ 
ái đảy cần hâu tuộng chang fố háng! 

44Lẹo tàng hẩư bại ni! Vỉ bại ni tồng fằn leo tả vạ cần hâu nháng khửn tềnh tọ 
bấu chắc!” 

45Slấy lệ nâng diền cảng pện: “Chiềng Slấy, Slấy cảng dổng nẩy le nhản nhuốc 
tằng boong khỏi dá.” 

46Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Lẹo tàng hẩư bại ni them, le bại slấy lệ! Vỉ bại ni tổng 
hẩư cần hâu háp nắc khỏ thư, nhằng đang rầu lẻ bấu toỏng thâng hua mừ! 

47Lẹo tàng hẩư bại ni! Vỉ bại ni xây leo cúa bại slấy độn cón tầư chựa chòi rầu 
khả! 

48Pện le, bại ni le cần hết chửng vạ ngám cò viêc hết cúa chựa chòi rầu; vỉ hâu 
khả bại slấy độn cón dá, nhằng bại ni te̱o xây leo hẩư bại cần tỉ. 

49Vỉ pện, ăn quai quẳm cúa Po̱ Fạ phuối pện: ‘Ngo co̱i khiển bại slấy độn cón vạ 
luc slử mừa thú boong te. Boong te co̱i khả thai cần nẩy, pắt náp cần pại.’ 

50Pện le, thá cần nẩy co̱i tầư to̱i nỉ lươt cúa thuổn thảy bại slấy độn cón tầư luây 
oóc tẳm vằn tặt có bôn đin, 
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51lẻ tẳm lươt cúa A-bên hẩư thâng lươt cúa Xa-cha-ri, cần tầư khả chang choòng 
slớ vạ ti̱ thảnh. Chư̱, Ngo cạ bại ni, thá cần nẩy co̱i tầư to̱i nỉ lươt mỉn. 

52Lẹo tàng hẩư bại ni, le bại slấy lệ! Vỉ bại ni căm chướng thìa khỏa cúa ăn chắc 
rụ dá, chăn bại ni bấu khảu tọ dạu tảng làn bại cần đai ái khảu!” 

53Mư̱a Chẩu Dê-xu oóc khói mỉn, bại slấy mai slao vạ cần Pha-ri-xi có cốc chổng 
xáu Te ca rại vạ xam boi Te đo dổng, 

54hảng cắp sle hắc ẻo tứng cằm cảng cúa Te. 

Lu-ca 12 

Páo cón hẩư cần pjàng mjạp 
(Ma-thi-ơ 10:26-31) 

1 Mư̱a tỉ, boong dân thom họp hạng fa̱n cần, tằng cạ nhăm nhâu khửn tềnh căn. 
Tầu đú, Chẩu Dê-xu phuối xáu bại luc slay Te pện: “Hạy phứa phóng mác men 
cúa cần Pha-ri-xi le boong quén hết pjàng mjạp. 

2Bấu mì dổng lăng vậy khít tọ bố tầư pài oóc vạ bấu mì dổng lăng dăm vậy tọ bố 
tầư hớ oóc. 

3Pện nẩy, dổng lăng bại luc cảng chang ti̱ đăm co̱i đảy nhìn chang ti̱ lung; dổng 
lăng bại luc cảng chang hoỏng khít co̱i đảy páo rọ tềnh pài rườn. 

4Câu cảng xáu bại luc le pằng dạu Câu: Dá lao bại cần khả đúc đang, tọ tó lăng 
mà bấu hết lăng đảy them. 

5Tọ Câu chỉ hẩư bại luc chắc lèo lao cầư: Lèo lao Lạo pư̱a khả dá, nhằng mì quền 
vít lồng ngục fầy pây them. Chăn pện, Câu cạ bại luc, lèo lao Lạo tỉ! 

6Bố chư̱ hả tua nộc choóc khai đảy sloong mưn chèn rừ? Mái pện, Po̱ Fạ bấu tả 
lừm slắc tua. 

7Tằng cạ phjôm tềnh hua bại luc tố đảy án lẹo dá. Dá lao, vỉ bại luc cẩn diếu hơn 
lai tua nộc choóc. 

8Câu cạ bại luc, cầư xưng nhỉn Câu tó nả mượi cần lẻ Luc Tua Cần tố co̱i xưng 
nhỉn cần tỉ tó nả bại lỉnh fạ cúa Po̱ Fạ. 

9Tọ cầư vộ tả Câu tó nả mượi cần lẻ cần tỉ tố tầư vộ tả tó nả bại lỉnh fạ cúa Po̱ 
Fạ. 

10Cầư cảng pjẻ xáu Luc Tua Cần lẻ co̱i đảy sla; tọ cầư toỏng phạm thâng Chẩu 
Khoăn lẻ bấu đảy sla náo. 

11Pư̱a cần hâu au bại luc mừa tó nả rườn hội, tó nả bại cần cai cuổn vạ bại cần 
căm quền, lẻ dá hí lèo cảng pền rừ rụ cảng dổng lăng sle khảu cò rầu, 
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12vỉ chăn dờ mỉn, Chẩu Khoăn co̱i tạy hẩư bại luc dổng lèo cẩn cảng.” 

Cần chàu tăn bẩư 

13Mư̱a mển, cần nâng chang boong dân cảng xáu Chẩu Dê-xu pện: “Chiềng Slấy, 
xo cạ pi̱ chài luc păn cha xài hẩư luc.” 

14Te pjá cằm: “Nè cần pại, cầư tặt Ngo hết cần xử rụ cạ cần păn cha xài hẩư bại 
ni?” 

15Te phuối xáu hâu: “Hạy ngòi hẩư đây, phứa phóng mượi dổng cò tham, vỉ ăn 
slổng cúa tua cần bấu chư̱ dú cúa cái rầu têm phụn náo.” 

16Te te̱o la ̱ n hẩư hâu cảng pỉ nâng pện: “Nà cúa cần chàu nâng pại đảy mùa cải. 

17Chài mỉn cò nẳm pện: ‘Ngo lèo hết lăng nỏ, vỉ bấu mì đo ti̱ sle tấư cúa lỉ.’ 

18Chài mỉn cảng: ‘Ngo co̱i hết pện nẩy: Ngo co̱i tốm bại ăn kho nẩy vạ xây bại ăn 
táng cải hơn, ngo chắng slu củ khẩu coóc vạ cúa cái ngo khảu mỉn. 

19Ngo co̱i cảng xáu tinh khoăn ngo pện: Tinh khoăn ời, mầng đảy lai cúa cái dom 
sle hẩư lai pi dá. Hạy cha̱i chooc, kin đúm, vạ fằng khua né.’ 

20Tọ Po̱ Fạ phuối xáu chài mỉn: ‘Cần bẩư ời! Ca ̱m nẩy tinh khoăn ni tầư to̱i te̱o; 
pện cúa cái đảy ni dom phứa co̱i thuộc mừa cầư?’ 

21Cầư slu củ cúa cái hẩư rầu tọ bấu chàu mì ti̱ Po̱ Fạ lẻ tố pện nẩy.” 

Ăn dau hí 
(Ma-thi-ơ 6:24-34) 

22Chẩu Dê-xu phuối xáu bại luc slay: “Pện nẩy, Câu cạ bại luc, dá dau hí mừa ăn 
slổng lèo kin lăng, tố dá dau hí mừa ăn đang lèo nu̱ng pền rừ. 

23Vỉ ăn slổng quỉ hơn cúa kin vạ ăn đang quỉ hơn cúa nu̱ng. 

24Hạy chồm tua nộc ca nè: Te bấu ván, bấu tan, tố bấu mì chậu quắt rụ kho dảo, 
pện tọ Po̱ Fạ vẩn liệng te. Bại luc nhằng đảy ngòi quỉ hơn bại tua nộc lai! 

25Te̱o mì cầư chang bại luc pjom dau hí sle hết hẩư tơ̱i rầu rì them ỉ xít nâng 
bấu? 

26Pện, hại bại luc bấu hết đảy viêc nâng eng pền pện, vỉ rừ bại luc te̱o dau hí mừa 
bại viêc đai? 

27Hạy chồm bjóc họe cải khửn pền rừ nè: Te bố hết viêc nắc nẩư, tố bấu khên 
phải; tọ Câu cạ bại luc, mái cạ vuồng Xa-lô-môn chàu mjạc thâng hâư, tố bấu đảy 
nu̱ng đây bặng đeo chang bại đuông bjóc nẩy náo. 

28Cần nọi slim slứn ời, hại bjóc nhả ca này nhằng slổng nooc to ̱ ng, pjuc tầư vít 
khảu lo tọ Po̱ Fạ nhằng hẩư nu̱ng đây pền pện, lọ lăng le bại luc chè! 
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29Pện, bại luc dá xa thắp cúa kin, cúa đúm, tố dá dau hí quả mạ. 

30Vỉ mượi dổng mỉn, bại nòi cần tềnh nả đin xa thắp tằng náo, vạ Po̱ bại luc đạ 
chắc mượi ăn cẩn diếu cúa bại luc. 

31Tọ hạy xa thắp Mường Bôn cúa Po̱ Fạ lẻ Te co̱i pảo hẩư bại luc bại dổng tỉ 
them. 

32Bại luc eng nóm ời, dá lao, vỉ Po̱ cúa bại luc đạ ngám cò au Mường Bôn hẩư bại 
luc. 

33Hạy khai cúa cái rầu mì sle hết viêc đây. Hạy slẳm hẩư rầu bại tây chèn bấu 
va̱i cáu vạ kho pảo bấu mon me̱n dú nưa bôn, ti̱ cần lặc bấu thâng xẩư đảy, puốc 
mot bấu hết va̱i vác đảy. 

34Vỉ cúa cái bại luc dú hâư, lẻ hua châư bại luc tố dú mỉn.” 

Ăn slỉnh slạc 

35 “Bại luc lèo hảng lặng khảu, đén bại luc lèo chút khửn. 

36Bại luc lèo hết tồng bại cần đang slí tắng thả chủa rầu pây kin bái mà, sle pư̱a 
chủa mà thâng, tốp tu lẻ diền khay. 

37Phúc hẩư bại cần khen kha tỉ, pư̱a chủa mà hăn hâu đang slí ngài nòn tậy! Câu 
cạ bại luc ca rình, chủa co̱i hảng lặng rầu, xỉnh bại cần khen kha năng khảu bàn 
kin vạ mà chậư chọ hâu. 

38Hại dảo sloong, dảo slam, chủa ngoạc mà hăn bại cần khen kha hết pện nẩy lẻ 
chăn phúc đây hẩư hâu! 

39Hạy chắc dổng nẩy: Hại chủa rườn chắc đảy cần lặc mà dờ hâư lẻ bấu sle hẩư 
te khảu rườn rầu đảy. 

40Bại luc tố lèo slặn slàng, vỉ Luc Tua Cần mà chang dờ bại luc bấu ngở thâng.” 

41Phi-e-rơ chiềng: “Lạy Chẩu, Chẩu phuối cảng pỉ nẩy hẩư boong luc rụ hẩư tằng 
mượi cần chế?” 

42Chẩu pjá cằm: “Cầư le cần ngòi rườn quai quẳm vạ slim đeo, đảy chủa chao 
ngòi chướng rườn rầu sle au hẩư cúa kin me̱n dờ? 

43Phúc hẩư cần khen kha tỉ pư̱a chủa mà hăn hết pện nẩy! 

44Câu cạ bại luc ca rình, chủa co̱i chao hẩư cần khen kha tỉ ngòi chướng thuổn 
lẹo cha xài rầu. 

45Tọ hại cần khen kha tỉ hác nẳm: ‘Chủa ngo xằng mà ca này náo,’ pện chắng tụp 
cọn cần khen kha nhình, chài, chắng kin đúm mầu mày. 
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46Chủa te co̱i mà chang vằn te bấu ngở, chang dờ te bấu chắc, co̱i fạt te nắc dựt vạ 
hẩư te tồng khoăn minh xáu cần bấu ngay. 

47Cần khen kha hâư đảy chắc í cúa chủa rầu, tọ bấu slẳm slặn vạ bấu hết nèm í 
cúa chủa lẻ co̱i tầư fiền tụp nắc. 

48Tọ cần khen kha hâư bấu chắc í cúa chủa, tọ hết viêc đảng fạt lẻ co̱i tầư fiền 
tụp nẩư. Vỉ cầư đảy pảo hẩư lai lẻ co̱i tầư to̱i te̱o lai; cầư đảy chao hẩư lai hơn lẻ 
co̱i tầư to̱i te̱o lai hơn.” 

Bại cằm man slon táng 

49“Câu mà thâng sle bẳn fầy lồng đin. Hại fầy mẩy khửn dá, Câu nhằng cò ngoòng 
lăng them! 

50Mì lệ chắm đang nâng sle Câu lèo nhỉn, Câu chếp đát tài lai hẩư thâng mư̱a hâư 
viêc tỉ đảy hết xong! 

51Bại luc ngựa cạ Câu mà sle au pình an hẩư bôn đin rừ? Câu cạ bại luc, bấu chư̱ 
náo, tọ au ăn păn pjăc lẻ me̱n hơn. 

52Vỉ tứ nẩy, hả cần dú rườn nâng co̱i păn pjăc căn: slam cần pjẻ xáu sloong, 
sloong cần pjẻ xáu slam. 

53Hâu co̱i păn pjăc căn: po̱ pjẻ xáu luc chài, luc chài pjẻ xáu po̱, me̱ pjẻ xáu luc 
nhình, luc nhình pjẻ xáu me̱; me̱ da̱ pjẻ xáu me̱ lùa, me̱ lùa pjẻ xáu me̱ da̱.” 

54Te te̱o phuối xáu boong dân: “Pư̱a hăn phả moóc pặt khửn dú bưởng tây, bại 
ni diền cảng: ‘Co̱i mì phân;’ lẻ mì pện nẩy ca rình. 

55Te̱o mư̱a lồm bưởng nam pặt, bại ni cảng: ‘Co̱i đướt pôm;’ lẻ mì pện nẩy ca 
rình. 

56Boong pjàng mjạp ời! Bại ni chắc ấn piết ăn dưởng cúa bôn đin, pện rừ bấu 
chắc ấn piết slì ca này náo? 

57Vỉ rừ bại ni tố bấu táng hác nẳm ngòi dổng lăng le me̱n? 

58Mư̱a ni pây xáu cần tò cảo rầu mừa tó nả cần cai cuổn, kha tàng hạy cổ xéng 
hết đây xáu hâu; dá sle hâu lac ni mừa tó nả quan tòa, quan tòa chao hẩư lạo tậy 
ngục sle pắt xăng ni. 

59Ngo cạ ni, ni bấu mư̱a hâư đảy oóc khói rườn xăng, hẩư thâng mư̱a hâư pjá 
lẹo mưn chèn slút hang.” 

Lu-ca 13 

Bại cần Nga-li-lê tầư khả. – Co ngoa bấu mì mác 
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1Mư̱a tỉ, mì kỉ cần dú mỉn la ̱n te̱o hẩư Chẩu Dê-xu mừa viêc Phi-lát khả bại cần 
Nga-li-lê, hết hẩư lươt cúa hâu cồn xáu cúa tể hâu đang slí chầư. 

2Te pjá cằm pện: “Bại ni ngựa cạ bại cần Nga-li-lê mỉn phạm tội nắc hơn thuổn 
thảy cần Nga-li-lê đai, vỉ hâu tầư chếp khỏ pền rừ á? 

3Ngo cạ bại ni, bấu chư̱ náo; tọ hại bại ni bố chắc chỏi xá lẻ thuổn thảy co̱i tầư 
va̱i mất pện nẩy. 

4Rụ cạ slíp pét cần pại tầư ăn thạp Xi-lô-ê lộm lồng náp thai, bại ni nẳm cạ hâu 
pền tội hơn mượi cần đai slổng dú fố Dê-ru-xa-lem lo? 

5Ngo cạ bại ni, bấu chư̱ náo; tọ hại bại ni bố chắc chỏi xá lẻ thuổn thảy co̱i tầư 
va̱i mất pện nẩy.” 

6Te chắng la ̱ n cảng pỉ nẩy: “Cần pại đăm chay co ngoa nâng chang thuôn mác ít 
rầu; ké mà xa mác tọ bố hăn slắc ăn. 

7Ké cảng xáu cần đăm chay mác ít pện: ‘Tỉ cà slam pi nẩy dá, ngo mà củ mác ti̱ 
co ngoa nẩy tọ bố hăn lăng mòn. Hạy hẳm te pây khoái, vỉ rừ sle te chám đin va̱i 
đai?’ 

8Cần đăm chay mác ít cảng: ‘Chiềng chủa, sle hẩư te dú pi nẩy them cón, thả khỏi 
tào đin hỏm quenh te co̱i tức khún khảu mừa. 

9Mì bát mừa nả te khốt mác; náo ní, chủa hẳm pây lố.’ ” 

Da đây chang vằn xa-bát 

10Thuông vằn xa-bát, Chẩu Dê-xu đang slí dảng slon chang rườn hội nâng. 

11Dú mỉn, mì cần me̱ nhình tầư phi mjài tò hết hẩư khẩy chếp đảy slíp pét pi 
nẩy, lăng tầư kho lồng bấu dặng năn khửn đảy. 

12Mư̱a hăn me̱ tỉ, Chẩu Dê-xu roọng mà vạ phuối: “Nè luc, luc đảy chải cháu khói 
khẩy chếp dá.” 

13Vạ Te tặt mừ tềnh me̱. Me̱ diền dặng năn khửn đảy, vạ khăn on Po̱ Fạ. 

14Lạo ngòi chướng rườn hội hăn Chẩu Dê-xu da đây chang vằn xa-bát lẻ đi khửn 
vạ cảng xáu boong dân pện: “Mì xốc vằn lèo hết viêc, pện hạy mà da đây chang 
bại vằn tỉ, dá mà khảu vằn xa-bát.” 

15Tọ Chẩu pjá cằm: “Boong pjàng mjạp ời, khảu vằn xa-bát, bấu chư̱ thuổn thảy 
bại ni xày kẻ tua mò rụ tua lừ cúa rầu oóc khói lang sle tải te pây kin nặm rụ rừ? 

16Nhằng me̱ nẩy le luc nhình cúa Áp-ra-ham, tầư Xa-tan ép náp slíp pét pi dá, 
te̱o bấu pền kẻ oóc hẩư me̱ chang vằn xa-bát rừ?” 
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17Mư̱a Te phuối pện nẩy, thuổn thảy bại cần chổng xáu Te xày hăn nả nhẻn, vạ 
tằng boong dân khua fằng mừa mượi viêc chăn đây pjòi đảy Te hết. 

Muối phjắc cát vạ mác men 
(Ma-thi-ơ 13:31-33; Mác 4:30-32) 

18Pện, Chẩu Dê-xu phuối: “Mường Bôn cúa Po̱ Fạ tồng ca lăng? Ngo co̱i au lăng 
mòn mà tò pỉ xáu te? 

19Mường đin tỉ tồng muối phjắc cát nâng cần pại au pây ván chang thuôn, te 
buốt khửn pền co, vạ nộc fạ mà hết lằng tềnh cáng cúa te.” 

20Te te̱o phuối: “Ngo co̱i tò pỉ Mường Bôn cúa Po̱ Fạ xáu ca lăng? 

21Mường đin tỉ tồng cần me̱ nhình pại au mác men mà pản khảu slam boóc bưa, 
hẩư thâng cợ bưa phảt khửn.” 

Tu cặp 
(Ma-thi-ơ 7:13,14, 21-23) 

22Chẩu Dê-xu pây thuổn bại fố, bại bản, va̱ tạy slon va̱ năn pây fố Dê-ru-xa-lem. 

23Mì cần chiềng xáu Te: “Lạy Chẩu, mí chư̱ tán mì nọi cần đảy cháu ná?” 

24Te phuối xáu hâu: “Hạy lồng rèng sle khảu tu cặp, vỉ Ngo cạ bại ni, lai cần co̱i 
xa tàng khảu mỉn tọ khảu bấu đảy. 

25Mư̱a chủa rườn dống khửn vạ hắp tu khảu dá, bại ni dú nooc tốp tu vèo pện: 
‘Lạy Chẩu, xo khay hẩư boong khỏi đuổi!’ Chủa co̱i pjá cằm: ‘Ngo bấu chắc bại ni 
tẳm hâư mà náo.’ 

26Mư̱a mển bại ni co̱i chiềng: ‘Boong khỏi kin đúm tó nả Chẩu dá thây, vạ đảy 
Chẩu tạy slon dú chang bại tàng fố cúa boong khỏi.’ 

27Tọ Chủa co̱i cảng xáu bại ni: ‘Ngo bấu chắc bại ni tẳm hâư mà náo. Thuổn thảy 
bại cần hết dổng bấu chăn pại, hạy pjăc oóc khói ngo!’ 

28Mư̱a tỉ, bại ni co̱i hăn Áp-ra-ham, I-xác, vạ Da-cốp xày thuổn thảy bại slấy độn 
cón tố dú chang Mường Bôn cúa Po̱ Fạ, nhằng bại ni co̱i tầư vít oóc nooc le ti̱ mì 
hảy hổm vạ khít khẻo. 

29Lăng tỉ tẳm bưởng đông, tây, nam, bắc, cần hâu co̱i mà năng kin mừng chang 
Mường Bôn cúa Po̱ Fạ. 

30Chăn pện, mì bại cần dú hang co̱i piến pền dú cốc, vạ bại cần dú cốc co̱i piến 
pền dú hang.” 

Vuồng Hê-rốt nắt khả Chẩu Dê-xu 
(Ma-thi-ơ 23:37-39) 

31Chăn dờ mỉn, mì kỉ cần Pha-ri-xi mà chiềng xáu Chẩu Dê-xu pện: “Slấy pền pây 
khói ắm nẩy vỉ Hê-rốt ái khả Slấy.” 



154 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

32Te pjá cằm: “Hạy pây cảng xáu tua hên tỉ pện: ‘Vằn nẩy, vằn pjuc, Ngo tep quí 
da khẩy, thâng vằn tai slam, Ngo co̱i hết xong viêc cúa Ngo. 

33Pện tọ, vằn nẩy, vằn pjuc, vằn lừ Ngo lèo pây mấư, vỉ lạo độn cón nâng bấu 
thai dú pạng nooc Dê-ru-xa-lem đảy náo.’ 

34Dê-ru-xa-lem ời, Dê-ru-xa-lem! Ni khả bại slấy độn cón vạ bẳn hin bại cần đảy 
khiển mà đuổi ni! Kỉ pày dá, Ngo ái xỏn xắp bại luc ni tồng cáy cầu cúc luc rầu 
khảu sle phồm cầu tẩư píc tọ bại ni bấu nắt! 

35Nè, rườn cúa bại ni co̱i tầư tả đai. Ngo cạ bại ni, bại ni co̱i bấu hăn Ngo thâng 
mư̱a hâư bại mầu cảng pện: ‘Phúc hẩư Lạo du̱ng ten Chẩu lồng mà!’ ” 

Lu-ca 14 

Chẩu da đây cần fộc. – Tạy mừa ăn nhươ̱ng nả vạ slim đây 

1Vằn xa-bát nâng, Chẩu Dê-xu khảu rườn cần tải tầu nâng thuộc púm Pha-ri-xi 
sle du̱ng tón; cần hâu pắc pí chiêm ngòi Te. 

2Mư̱a tỉ, tó nả Te mì cần nâng pền fộc. 

3Chẩu Dê-xu cảng xáu bại slấy lệ vạ cần Pha-ri-xi pện: “Chang vằn xa-bát, đảy 
phép da khẩy rụ bấu?” 

4Tọ hâu mép tích. Te toỏng khảu cần khẩy, da đây chắng hẩư mừa. 

5Te phuối xáu hâu: “Cầư chang bại ni mì tua luc rụ cạ tua mò, lộm lồng xum nặm 
chang vằn xa-bát bấu lac khửn diền rừ?” 

6Hâu bấu pjá cằm đảy nối. 

7Mư̱a hăn bại cần đảy xỉnh mà xày lươc ti̱ năng đây, Te la ̱ n hẩư hâu cảng pỉ nâng 
pện: 

8“Mư̱a cần hâu xỉnh ni mà kin bái, dá năng ti̱ slung nhết, mì bát chang bại khéc 
đảy xỉnh mà, mì cầư đảy ngòi nế hơn ni. 

9Cần chủa tón kin te̱o mà cảng xáu ni: ‘Hạy nhươ̱ng ti̱ hẩư cần nẩy năng,’ mư̱a tỉ 
ni tầư nả nhẻn vỉ lèo lồng pây năng ti̱ slút hang. 

10Tọ mư̱a ni đảy xỉnh mơi, hạy năng dú hang, sle mư̱a hâư cần chủa tón kin mà 
cảng xáu ni pện: ‘Pằng dạu ời, năng khửn ti̱ slung hơn mừa nè’ lẻ ni co̱i đảy đăng 
bổng tó nả bại cần xày bàn đuổi rầu. 

11Vỉ cầư dạu rầu khửn co̱i tầư hạ lồng, nhằng cầư táng hạ rầu lồng co̱i đảy dạu 
khửn.” 
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12Te tố phuối xáu cần xỉnh Te pện: “Pư̱a ni mơi rặp kin ngài rụ kin pjầu, dá xỉnh 
pằng dạu, nồng áo, pi̱ noọng rụ đâng bản chàu mì, hí hâu tố xỉnh te̱o sle pjá ơn 
hẩư ni. 

13Tọ mư̱a ni mơi rặp tón kin, hạy xỉnh bại cần khỏ khát, fươ̱i pa̱i, què tắc, bót 
fàng 

14lẻ ni co̱i đảy phúc, vỉ hâu bấu pjá ơn tò te̱o hẩư ni đảy; thâng vằn cần chăn 
chỉnh slổng te̱o, ni co̱i đảy pjá ơn.” 

Pỉ cạ mừa tón kin cải 
(Ma-thi-ơ 22:1-10) 

15Cần nâng năng tó bàn đuổi Chẩu Dê-xu đảy nhìn bại dổng nẩy, lẻ chiềng xáu 
Te: “Phúc hẩư cần hâư đảy kin pẻng chang Mường Bôn cúa Po̱ Fạ!” 

16Tọ Te pjá cằm: “Mì cần nâng tọn tón kin cải, xỉnh lai cần mà kin. 

17Thâng dờ kin, ké khiển cần khen kha rầu pây cảng xáu bại cần đảy xỉnh pện: 
‘Hạy mà khoái, mượi dổng slặn slàng dá.’ 

18Tọ thuổn thảy cạ bấu mà đảy. Cần tai ết cảng: ‘Khỏi chắng dự lâư nà nâng, cẩn 
lèo pây ngòi. Khỏi xo tả dả.’ 

19Cần táng cảng: ‘Khỏi chắng dự hả tôi mò, cẩn lèo pây ngòi. Khỏi xo tả dả.’ 

20Cần táng them cảng: ‘Khỏi chắng bái au mjề, vỉ pện, khỏi bấu pây đảy náo.’ 

21Cần khen kha ngoạc mà la ̱ n viêc tỉ hẩư chủa rầu. Chủa đi khửn, cạ cần khen 
kha pện: ‘Hạy pây oóc nooc tàng fố vạ bại lọ cặp chang fố au bại cần khỏ khát, 
fươ̱i pa̱i, bót fàng vạ què tắc khảu nẩy mà.’ 

22Cần khen kha te̱o cảng: ‘Chiềng chủa, dổng chủa tạy, khỏi hết dá, pện tọ vẩn 
nhằng váng ti̱.’ 

23Chủa rườn te̱o cạ cần khen kha pện: ‘Hạy oóc nooc tàng vạ lìm lươc lảo ép 
xỉnh cần hâu khảu mà hẩư têm rườn ngo. 

24Vỉ ngo cạ bại ni, chang bại cần đảy xỉnh tẳm cón, co̱i bấu mì cầư đảy chìm tón 
kin cúa ngo.’ ” 

Hết luc slay cúa Chẩu Dê-xu lèo hết pền rừ 
(Ma-thi-ơ 10:37,38) 

25Mì boong dân xày pây xáu Chẩu Dê-xu; Te ngoạc te̱o phuối xáu hâu: 

26“Hại cầư mà nèm Ngo tọ bấu chằng kẹt po̱ me̱, mjề luc, nồng áo, pả na̱ rầu, vạ 
chăn ăn slổng rầu them lẻ bấu hết luc slay Ngo đảy náo. 

27Cầư bấu béc slập các khoáy cúa đang rầu sle pây nèm Ngo, tố bấu hết luc slay 
Ngo đảy. 
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28Cầư chang bại ni ái xây ăn thạp nâng, tọ tầu đú bấu năng lồng tỉnh chồm lẹo 
kỉ lai sle chắc rầu mì đo chèn hết xong te rụ đây? 

29Náo ní, mư̱a xây nền dá tọ te̱o bấu hết xong đảy lẻ mượi cần hăn, co̱i khua 
slổm 

30vạ cảng pện: ‘Cần nẩy lồng mừ xây tẳng tọ bấu mì slức hết xong đảy!’ 

31Rụ cạ mì vuồng hâư pây tức tận xáu vuồng táng, tọ tầu đú bấu năng lồng bàn 
ngòi rầu au pây slíp xiên quân, lẻ thàng nối vuồng pại mì nhi̱ slíp xiên quân bấu? 

32Hại bấu thàng nối, mư̱a vuồng pại nhằng dú quây lẻ ké khiển cần tọn tàng pây 
xo hết đây. 

33Pện le, hại cầư chang bại ni bấu tả mượi dổng rầu mì, lẻ bấu hết luc slay Ngo 
đảy náo. 

34Cưa thỏ le đây, tọ hại cưa mất vỉ kềm lẻ hết rừ hẩư te kềm te̱o đảy? 

35Cưa tỉ bấu au pây tức nà rụ cồn khún đảy, cần hâu lèo vít te oóc nooc. Cầư mì 
xu sle ti̱nh, hạy kèng xu ti̱nh nớ!” 

Lu-ca 15 

Cảng pỉ mừa mèn dàng pây lạc, mưn ngần tầư tốc vạ cần luc chài lang đạng 
(Ma-thi-ơ 18:12-14) 

1 Mư̱a mển, thuổn thảy bại cần slu thỏe vạ cần mì tội khảu xẩư Chẩu Dê-xu sle 
ti̱nh Te dảng. 

2Bại cần Pha-ri-xi vạ slấy mai slao nhắc nhau pện: “Cần nẩy rặp bại cần pền tội 
vạ kin đúm xáu hâu!” 

3Vỉ pện, Te la ̱n hẩư hâu cảng pỉ nẩy: 

4“Mì cầư chang bại ni mì pác tua mèn dàng, hại mất tua nâng lẻ bấu sle cẩu slíp 
cẩu tua pại dú ti̱ to ̱ ng lẹng, pây xa hẩư bằng đảy mèn dàng tầư mất rừ? 

5Mư̱a xa đảy dá, lẻ khua fằng béc te khửn bá. 

6Mà thâng rườn, cần tỉ roọng bại pằng dạu vạ đâng bản mà chắng cảng: ‘Hạy 
fằng fờ đuổi khỏi nè, vỉ khỏi xa đảy tua mèn dàng tầư mất dá.’ 

7Tố pện, Ngo cạ bại ni, Mường Bôn co̱i khua fằng mừa cần tội nâng chắc chỏi xá 
hơn cẩu slíp cẩu cần chăn chỉnh bấu cẩn lèo chắc chỏi xá. 

8Rụ cạ mì cần me̱ nhình hâư mì slíp mưn ngần, hại tốc pây mưn nâng lẻ bấu chút 
đén, quét rườn, vạ xa thắp hẩư bằng đảy rừ? 

9Mư̱a xa đảy dá, nàng roọng bại pằng dạu vạ đâng bản mà chắng cảng: ‘Hạy fằng 
fờ đuổi khỏi nè, vỉ khỏi xa đảy mưn ngần tầư tốc dá.’ 
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10Tố pện, Ngo cạ bại ni, bại lỉnh fạ cúa Po̱ Fạ co̱i khua fằng mừa cần tội nâng chắc 
chỏi xá.” 

11Te te̱o la ̱ n mấư: “Cần nâng pại mì sloong luc chài. 

12Cần noọng áo cảng xáu po̱: ‘Chiềng po̱, xo păn hẩư luc fấn cha xài cúa luc lèo 
đảy.’ Vạ cần po̱ păn cha xài hẩư te. 

13Bố đảy cặn hâng, noọng áo xỏn slu lẹo cúa cái vạ pây thâng ti̱ nâng quây; dú 
mỉn, te kin lie ̱u lang đạng, va̱i vác cha xài rầu. 

14Mư̱a du̱ng lẹo cúa dá, chang búng sleng oóc na̱n sliểu dác nâng cải vạ te chúng 
khảu tủng sliểu. 

15Te lèo pây hết có hẩư cần nâng dú bản mường vạ tầư khiển oóc nooc to ̱ng hen 
mu. 

16Te cò ngoòng au pước thúa cúa mu kin mà kin hẩư ím tọ bố cầư hẩư. 

17Mư̱a mển te chắng chắc mưa, hác nẳm cạ: ‘Chắc kỉ lai cần hết có hẩư po̱ ngo 
đảy kin pẻng têm phụn tọ dú nẩy ngo lèo thai dác á! 

18Ngo co̱i tứn dặng ngoạc mừa thú po̱ vạ chiềng xáu po̱: Po̱ ời, luc phạm tội cắp 
bôn vạ cắp po̱ dá, 

19bấu ngám tảy roọng hết luc cúa po̱ náo. Xo po̱ ngòi luc bặng cạ cần hết có cúa 
po̱ dả.’ 

20Te diền tứn dặng, ngoạc mừa thú po̱ rầu. Tọ mư̱a nhằng dú tẳm quây, cần po̱ 
hăn te lẻ đát slẩy slương slép, lẻn oóc mà cót cò te vạ chúp. 

21Cần luc chiềng xáu po̱: ‘Po̱ ời, luc phạm tội đuổi bôn vạ đuổi po̱ dá, bố ngám 
tảy roọng hết luc cúa po̱ náo.’ 

22Tọ cần po̱ cạ bại cần khen kha: ‘Hạy pây au slửa đây nhết mà nu̱ng hẩư te 
khoái, thư pjóc khảu mừ, nu̱ng hài khảu kha. 

23Hạy pắt au tua mò eng uổn mụp mà hết nựa. Boong rầu hạy kin mừng lớ! 

24Vỉ luc ngo nẩy thai dá tọ ca này te̱o slổng, mất dá tọ ca này xa te̱o đảy.’ Hâu 
chắng có cốc kin mừng. 

25Mư̱a mển, cần luc cốc đang slí dú nooc to ̱ng. Mư̱a mà ái thâng rườn, đảy nhìn 
tiểng đàn moòng tèo mủa, 

26chài mỉn roọng cần khen kha nâng mà xam chồm mì viêc lăng. 

27Cần khen kha chiềng: ‘Noọng áo chài ngoạc mà dá, po̱ cúa chài au tua mò eng 
uổn mụp hết nựa dá, vỉ ké hăn chài tỉ mà đảy rèng lôm.’ 

28Cần luc cốc diền đi khửn vạ bấu nha ̱ n khảu rườn. Cần po̱ pây chò cạ te. 
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29Tọ chài mỉn chiềng xáu po̱: ‘Po̱ chồm, kỉ lai pi luc chậư chọ po̱ dá, xằng tứng 
pjẻ lệnh po̱, tọ po̱ xằng hẩư luc tua bẻ eng nâng slắc pày sle cóp fằng fờ đuổi 
pằng dạu. 

30Tọ mư̱a tua luc pại cúa po̱, le hò va̱i vác du̱ng lẹo cha xài cúa po̱ xáu nhình khai 
đang chắng ngoạc mà, lẻ po̱ te̱o hết nựa tua mò eng uổn mụp sle kin mừng!’ 

31Cần po̱ pjá cằm: ‘Luc ời, luc dú đuổi po̱ tằng náo, thuổn thảy cúa po̱ le cúa luc 
a lá. 

32Tọ boong rầu lèo fằng fờ tọn tón kin, vỉ noọng áo luc nẩy thai dá tọ ca này te̱o 
slổng, mất dá tọ ca này xa te̱o đảy.’” 

Lu-ca 16 

Cảng pỉ mừa cần ngòi rườn bấu ngay. – Bại cằm slon cạ táng 

1Chẩu Dê-xu te̱o phuối xáu bại luc slay: “Cần chàu nâng pại mì cần ngòi rườn 
nâng tầư tò cảo du̱ng va̱i vác cha xài cúa chủa. 

2Vỉ pện, chủa roọng chài mỉn mà vạ cạ: ‘Khỏi đảy nhìn cần hâu tò cảo chài mừa 
dổng lăng mỉn! Hạy la ̱ n oóc viêc ngòi chướng cúa chài, vỉ tứ nẩy chài bấu đảy 
phép ngòi rườn dá!’ 

3Cần ngòi rườn hác nẳm: ‘Chủa tổng tep viêc ngòi chướng cúa ngo, ngo co̱i hết 
lăng đảy nỏ? Bác đin lẻ ngo bấu đo rèng, nhằng pây kin xo lẻ nả nhẻn. 

4Ngo chắc lèo hết lăng dá, sle mư̱a tầư tổng tep mì cần tỏn rặp ngo mà rườn.’ 

5Pện, chài mỉn roọng tứng cần nỉ cúa chủa mà vạ cảng xáu cần tai ết: ‘Chài sliểu 
nỉ chủa khỏi kỉ lai?’ 

6Cần tỉ pjá cằm: ‘Pác thùng dầu.’ Cần ngòi rườn cảng: ‘Hạy căm au chỉa nỉ, năng 
lồng viểt khoái: Hả chục.’ 

7Chài mỉn te̱o cảng xáu cần tai nhi̱: ‘Chài sliểu nỉ kỉ lai?’ Cần tỉ pjá cằm: ‘Pác 
dảo mec cảng.’ Cần ngòi rườn cạ: ‘Hạy căm au chỉa nỉ, viểt: Pét chục.’ 

8Cần chủa on cần ngòi rườn bấu chăn tỉ đạ hết quai khẻo pện nẩy. Vỉ luc tơ̱i nẩy 
quai khẻo hơn luc ảng lung chang viêc kin cảng xáu cần tồng thình. 

9Nhằng Câu cạ bại luc: Hạy du̱ng chèn cúa mí phiêng sle pậu pằng dạu, sle mư̱a 
chèn cúa tỉ lẹo pây, hâu co̱i tỏn bại luc khảu rườn tơ̱i tơ̱i. 

10Cầư slim đeo chang viêc eng tố slim đeo chang viêc cải, cầư mí phiêng chang 
viêc eng tố mí phiêng chang viêc cải. 

11Pện hại bại luc bấu slim đeo mừa cúa cái mí phiêng, cầư te̱o au cúa cái chăn 
chao hẩư bại luc đảy? 
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12Hại bại luc bấu slim đeo mừa cúa cái cần đai, cầư co̱i chao hẩư bại luc cúa cái 
léng cúa bại luc đảy? 

13Bấu cần khen kha hâư hết khỏi hẩư đảy sloong chủa vỉ co̱i chằng kẹt chủa nẩy 
pây điếp chủa pại, rụ ngòi nắc chủa nẩy pây ngòi nẩư chủa pại. Bại luc bấu va̱ 
chậư chọ Po̱ Fạ te̱o va̱ chậư chọ ngần chèn đảy náo.” 

14Cần Pha-ri-xi le bại cần nắt ngần chèn đảy nhìn mượi dổng mỉn lẻ khua slổm 
Te. 

15Te phuối xáu hâu: “Bại mầư hết ngòi bặng chăn chỉnh tó nả tua cần, tọ Po̱ Fạ 
chắc mốc slẩy bại mầư; vỉ dổng cần hâu ngòi slung te̱o le dổng uối slói tó nả Po̱ 
Fạ. 

16Lệ quản vạ cằm độn cón mì thâng tơ̱i cúa Dăng chầy. Tứ vằn mỉn, Tin Đây mừa 
Mường Bôn cúa Po̱ Fạ đảy páo dảng vạ mượi cần du̱ng slức rèng sle khảu mỉn. 

17Bôn đin quá pây nhằng ngai hơn xỏa chẳm nâng chang lệ quản. 

18Cầư tò tả mjề sle bái mjề đai lẻ phạm tội hang rì, nhằng cầư bái me̱ nhình tầư 
phua tò tả lẻ tố phạm tội hang rì.” 

Cần chàu vạ La-xa-rơ 

19“Mì cần chàu nâng nu̱ng slửa cắm vạ slửa phải pán lưởm, mượi vằn kin lie ̱u fí 
fái. 

20Te̱o mì cần khỏ nâng ten La-xa-rơ nòn nooc tu cần chàu mỉn, khít chác têm 
đang. 

21Chài mỉn cò ngoòng đảy kin bại ám mưn dú tềnh bàn cần chàu tốc lồng. Tố mì 
kỉ tua ma mà lùy khít cúa chài them. 

22Cần khỏ thai, đảy lỉnh fạ au tặt khảu pầu Áp-ra-ham. Cần chàu tố thai vạ cần 
hâu au pây phăng. 

23Cần chàu dú ti̱ âm phủ tầư chếp đát, lước tha khửn hăn Áp-ra-ham dú quây vạ 
La-xa-rơ dú chang pầu ké. 

24Cần chàu vèo khửn: ‘Chựa chòi Áp-ra-ham ời, xo slương slép luc đuổi, khiển 
La-xa-rơ dụp hua mừ khảu nặm hết hẩư mát lịn luc ỉ nâng, vỉ luc tầư fầy chút 
mẩy chếp slép quả mạ.’ 

25Tọ Áp-ra-ham pjá cằm: ‘Luc ời, hạy chứ te̱o mư̱a nhằng slổng, luc đảy hưởng 
bại dổng đây dá, nhằng La-xa-rơ ngài chẳn lai dổng rại; ca này, te dú nẩy đảy 
chóm khoăn, nhằng luc lèo tầư chếp slép. 

26Te̱o nhằng mì vằng lậc nâng cải khen chang boong khỏi cắp luc, mái cạ cầư ái 
tứ nẩy quá mỉn bấu đảy, cầư ái tứ mỉn quá nẩy tố bấu đảy.’ 
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27Cần chàu cảng: ‘Chựa chòi ời! Pện lẻ xo khiển La-xa-rơ mừa rườn po̱ cúa luc 
đuổi, 

28luc nhằng mì hả nồng áo them, sle chài mỉn cạ cón hẩư hâu chắc, náo hâu tố 
tầư lồng ti̱ chếp slép nẩy mà.’ 

29Tọ Áp-ra-ham pjá cằm: ‘Hâu mì Môi-xe vạ bại slấy độn cón dá. Hâu lèo ti̱nh 
cằm bại cần tỉ!’ 

30Cần chàu te̱o cảng: ‘Chựa chòi Áp-ra-ham ời, bấu chư̱ pện náo! Tọ hại mì cần 
thai slổng te̱o mà thú hâu lẻ hâu chắng chắc chỏi xá chầy lố.’ 

31Áp-ra-ham pjá cằm: ‘Hại hâu bấu nha ̱n ti̱nh Môi-xe vạ bại slấy độn cón, lẻ mái 
cạ mì cần thai slổng te̱o tố bấu cạ đảy hâu náo.’” 

Lu-ca 17 

Bại cằm slon cạ táng 
(Ma-thi-ơ 18:6-7, 21-22; Mác 9:42) 

1Chẩu Dê-xu phuối xáu bại luc slay: “Bại dổng hết toỏng phạm hết rừ tố sleng 
oóc, tọ lẹo tàng hẩư cần hâư hết oóc dổng tỉ! 

2Nha ̱ n phúc chộc hin khảu cò cần tỉ vít lồng hải nhằng hơn le sle cần tỉ hết hẩư 
đeo chang bại tua đếch nẩy phạm tội. 

3 Bại luc hạy chướng au đang rầu. Hại pi̱ noọng luc phạm tội, hạy quái đá! Hại 
hâu chắc chỏi xá lẻ hạy sla hẩư! 

4Mái cạ chang vằn nâng, pi̱ noọng luc phạm tội xáu luc chết pày, vạ chết pày 
ngoạc mà đuổi luc cảng cạ: ‘Khỏi chắc chỏi xá’ lẻ luc tố lèo sla hẩư.” 

5Bại luc slử chiềng xáu Chẩu: “Xo au slim slứn hẩư boong luc them!” 

6Chẩu pjá cằm: “Hại bại luc mì slim slứn táy muối phjắc cát nâng, bại luc cạ đảy 
co mạy mòn nẩy pện: ‘Hạy lốc khửn chay lồng hải pây’ lẻ te co̱i ti̱nh lệnh bại luc. 

7Cầư chang bại luc mì cần khen kha pây thây rụ pây hen mèn dàng, mư̱a te chắng 
dú nooc to ̱ng mà te̱o cạ: ‘Hạy khảu nẩy mà năng lồng kin ngay a nè!’ 

8Pjẻ te̱o, bố chư̱ bại luc cạ te pện: ‘Hạy tọn au mà hẩư ngo kin, hảng lặng chậư 
chọ ngo hẩư thâng pư̱a ngo kin đúm xong, te chắng đảy kin đúm’ rừ? 

9Cần khen kha hết nèm pện lẻ chủa lèo chắc ơn te bấu? 

10Bại luc tố pện, mư̱a hết xong mượi viêc đảy oóc lệnh lèo hết lẻ hạy cảng: 
‘Boong luc le bại cần khen kha va̱i đai chầy, dổng đảy boong luc hết tán le dổng 
boong luc lèo hết chầy lá.’” 

Slíp cần pền hẩu đảy da đây 
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11Chang tàng mừa fố Dê-ru-xa-lem, Chẩu Dê-xu pây quá ti̱ khen chang búng Xa-
ma-ri vạ Nga-li-lê. 

12Mư̱a khảu bản nâng pại, mì slíp cần pền hẩu mà tỏn rặp Te. Hâu dặng tẳm 
quây 

13vạ vèo rèng: “Lạy Dê-xu, lạy Slấy, xo slương slép boong luc đuổi!” 

14Mư̱a hăn hâu, Te phuối: “Hạy pây chiềng nả đuổi bại slấy tể lệ.” Mư̱a hâu đang 
slí pây lẻ khẩy hẩu đảy slâư. 

15Mì cần nâng hăn rầu đảy da đây diền ngoạc te̱o, rèng tiểng tài slung Po̱ Fạ, 

16vạ mà phồm lồng tẩư kha Chẩu Dê-xu sle pjom bái Te. Mỉn le cần Xa-ma-ri. 

17Chẩu Dê-xu phuối: “Bấu chư̱ slíp cần tố đảy slâư lẹo rừ? Nhằng cẩu cần pại 
quá hâư pây dẩy? 

18Bố cầư ngoạc te̱o tài slung Po̱ Fạ rừ, tán cần mường nooc nẩy dỏ?” 

19Te chắng phuối xáu chài tỉ: “Hạy tứn dặng vạ pây a nè, slim slứn luc da đây luc 
dá!” 

Mường Bôn cúa Po̱ Fạ hiện mà 
(Ma-thi-ơ 24:23-28, 37-41) 

20Cần Pha-ri-xi xam Chẩu Dê-xu mư̱a hâư Mường Bôn cúa Po̱ Fạ chắng mà, Te 
pjá cằm: “Mường Bôn cúa Po̱ Fạ bấu mà bặng cạ lè hăn rọ ràng đảy náo; 

21cần hâu co̱i bấu cảng: Tỉ cà te dú nẩy rụ dú mỉn! Vỉ Mường Bôn cúa Po̱ Fạ dú 
chang đâng bại ni.” 

22Te te̱o phuối xáu bại luc slay: “Co̱i mì slì bại luc cò ngoòng đảy hăn vằn nâng 
cúa Luc Tua Cần tọ bấu hăn đảy. 

23Cần hâu co̱i cảng xáu bại luc: ‘Chẩu dú nẩy’ rụ ‘Chẩu dú mỉn’ lẻ dá pây vạ dá 
lẻn nèm hâu. 

24Vỉ tồng fạ lưởm lung mjáp tẳm bưởng bôn nẩy thâng bưởng bôn pại, lẻ Luc 
Tua Cần chang vằn cúa Te tố pện nẩy. 

25Tọ tầu đú, Te lèo ngài lai dổng chếp đát vạ tầư thá cần nẩy vộ tả. 

26Chang slì Nô-ê pền rừ lẻ chang vằn Luc Tua Cần tố pện tỉ: 

27Cần hâu kin đúm, bái khai khá, hẩư thâng vằn Nô-ê khảu lừa, nặm noòng 
chắng choọng thâng thuổm thúm khả chiệt lẹo. 

28Tơ̱i Lót tố pện, cần hâu kin đúm, dự khai, đăm chay, tẳng có. 

29Tọ thâng vằn Lót oóc khói Xô-đôm lẻ fạ phân fầy vạ liêm slinh, khả chiệt lẹo. 
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30Vằn Luc Tua Cần hiện oóc tố pện nẩy. 

31Chang vằn mỉn, cầư dú tềnh pài rườn hại mì cúa cái chang rườn lẻ dá lồng au. 
Tố pện, cầư dú nooc to ̱ ng lẻ dá ngoạc mà rườn. 

32Hạy chứ te̱o mjề cúa Lót ngòi. 

33Cầư xa tàng cháu đang slổng rầu lẻ mất, nhằng cầư mất đang slổng rầu lẻ co̱i 
đảy te̱o. 

34Câu phuối xáu bại luc, chang ca ̱m mỉn, sloong cần nòn tó chường: đeo co̱i đảy 
au pây, đeo tầư tả dú. 

35Sloong cần nhình đang slí xay khẩu: đeo co̱i đảy au pây, đeo tầư tả dú.” 

37Bại luc slay chiềng xáu Te: “Chiềng Chẩu, dổng tỉ co̱i đảy sleng oóc dú hâư?” 
Te pjá cằm: “Chap thai dú hâư, lẻ tua lẳm pâu dú mỉn.” 

Lu-ca 18 

Cảng pỉ mừa quan tòa vạ me̱ mải 

1Chẩu Dê-xu la ̱ n hẩư luc slay cảng pỉ nâng sle hẩư hâu hăn cẩn lèo xo ngoòng 
tằng náo, dá đảy nái slim. 

2Te phuối pện: “Chang fố pại, mì quan tòa nâng bấu nế lao Po̱ Fạ, tố bấu khảu cò 
cầư. 

3Mì me̱ mải nâng chang fố mỉn mà chiềng xáu quan tòa mại: ‘Xo ké hạy xét xử 
minh pẹc hẩư khỏi sle chổng xáu cần thù khỏi.’ 

4Quan tòa chổi hả lai hâng. Tọ tốc lăng, ké hác nẳm: ‘Mái cạ ngo bấu lao Bôn tố 
bố nế cần, 

5tọ me̱ mải nẩy hết fàn ngo quả, pện ngo co̱i xét xử minh pẹc hẩư te, náo te vẩn 
mà hết hẩư ngo đi khửn.’ ” 

6Chẩu phuối: “Bại luc đảy nhìn cằm quan tòa bấu chăn mỉn cảng bấu? 

7Pện, cơn cở hâư Po̱ Fạ bố xét xử minh pẹc hẩư bại cần đảy lươc cúa Te, le cần 
cừn vằn vèo xo Te, tọ dạu nắm nái mà cháu hưa hâu lo? 

8Câu cạ bại luc, Te co̱i xét xử minh pẹc hẩư hâu đảy khoái. Pện tọ, mư̱a Luc Tua 
Cần mà thâng, Te nhằng hăn slim slứn tềnh nả đin rụ đây?” 

Cảng pỉ mừa cần Pha-ri-xi vạ cần slu thỏe 

9Chẩu Dê-xu te̱o la ̱ n cảng pỉ nẩy hẩư kỉ cần hác ngòi rầu le chăn chỉnh tọ ngòi 
hén bại cần đai: 
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10“Mì sloong cần khửn rườn slớ xo ngoòng: cần Pha-ri-xi nâng vạ cần slu thỏe 
nâng. 

11Cần Pha-ri-xi tứn dặng vạ xo ngoòng mừa rầu pền pện nẩy: ‘Lạy Po̱ Fạ, luc 
pjom bái Chẩu, vỉ luc bấu chư̱ tồng bại cần đai: cò tham, bấu phiêng, eo đẳn, tố 
bấu chư̱ tồng cần slu thỏe pại. 

12Luc chẳn kin mượi tuần sloong pày, vạ nôp ết fấn slíp mừa mượi choan lỉ cúa 
luc.’ 

13Nhằng cần slu thỏe dặng hả lai quây, thâng nội bấu đi lước tha khửn bôn, tán 
tệnh ấc chiềng: ‘Lạy Po̱ Fạ, xo slương slép luc đuổi, vỉ luc le cần mì tội!’ 

14Câu cạ bại luc, cần nẩy ngoạc mừa rườn rầu, đảy roọng chăn chỉnh bấu chư̱ 
cần pại náo. Vỉ cầư hác dạu slung co̱i tầư hạ lồng, nhằng cầư hác hạ rầu lồng co̱i 
đảy dạu slung.” 

Chẩu Dê-xu pảo phúc hẩư luc đếch 
(Ma-thi-ơ 19:13-15; Mác 10:13-16) 

15Cần hâu tố au bại luc đếch mà thú Chẩu Dê-xu sle Te tùm thâng hâu. Hăn pện, 
bại luc slay quái bại cần au mà. 

16Tọ Chẩu Dê-xu roọng hâu mà vạ phuối pện: “Hạy sle bại luc đếch mà đuổi Câu, 
dá tảng làn boong te; vỉ Mường Bôn cúa Po̱ Fạ thuộc mừa bại cần tồng luc đếch 
tỉ. 

17Câu phuối xáu bại luc ca rình, cầư bấu tỏn nhỉn Mường Bôn cúa Po̱ Fạ tồng 
đếch eng nâng lẻ bố khảu mỉn đảy náo.” 

Lạo quan chàu mì 
(Ma-thi-ơ 19:16-30; Mác 10:17-31) 

18Mì lạo quan nâng xam Chẩu Dê-xu: “Chiềng Slấy slim đây, khỏi lèo hết lăng sle 
đảy hưởng ăn slổng tơ̱i tơ̱i?” 

19Te pjá cằm: “Vỉ rừ ni roọng Ngo le slim đây? Nooc Po̱ Fạ oóc, bố mì cầư slim 
đây náo. 

20Vẳn chằn ni chắc bại cằm man nẩy: ‘Dá phạm tội hang rì, dá khả cần, dá lặc 
mjoc, dá hết chửng pjàng, hạy ngòi đây po̱ me̱ ni.’ ” 

21Ké tỉ chiềng: “Khỏi chướng bại cằm tỉ tẳm slì báo ón dá.” 

22Mư̱a Chẩu Dê-xu đảy nhìn cằm tỉ lẻ Te phuối: “Ni nhằng sliểu dổng nâng: Hạy 
khai lẹo dổng lăng ni mì vạ păn phái hẩư cần khỏ lẻ ni mì kho pảo dú nưa bôn 
lố, co̱i mà nèm Ngo.” 

23Tọ mư̱a đảy nhìn bại cằm nẩy, lẻ ké puồn bứa, vỉ ké chàu mì quả mạ. 

24Chẩu Dê-xu lè ké vạ phuối: “Cần chàu khảu Mường Bôn cúa Po̱ Fạ chăn khỏ! 
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25Vỉ lạc đà chòn quá rù khêm nhằng ngai hơn cần chàu khảu Mường Bôn cúa Po̱ 
Fạ a mớ!” 

26Bại cần đảy nhìn cằm mỉn cảng cạ: “Pện lẻ cầư đảy cháu?” 

27Te pjá cằm: “Dổng tua cần bấu hết đảy lẻ Po̱ Fạ hết đảy.” 

28Phi-e-rơ chiềng: “Nè, boong luc tả dổng lăng rầu mì sle nèm Slấy dá.” 

29Te pjá cằm: “Câu cạ bại luc ca rình, bấu mì cầư tả pjăc rườn dảo, po̱ me̱, nồng 
áo, mjề luc vỉ Mường Bôn cúa Po̱ Fạ 

30tọ te̱o bấu nhỉn đảy tập lai pày chang tơ̱i nẩy, vạ đảy ăn slổng tơ̱i tơ̱i chang tơ̱i 
lăng.” 

Chẩu Dê-xu páo cón pày tai slam mừa ăn thai vạ slổng te̱o cúa Te 
(Ma-thi-ơ 20:17-19; Mác 10:32-34) 

31Chẩu Dê-xu au slíp nhi̱ luc slử táng oóc vạ phuối xáu hâu pện: “Nè, boong rầu 
khửn fố Dê-ru-xa-lem mừa lớ; mượi cằm đảy bại slấy độn cón viểt mừa Luc Tua 
Cần co̱i đảy pền ca rình. 

32Vỉ Te co̱i tầư nôp hẩư dân bưởng nooc, tầư khua slổm, tầư nhản nhuốc vạ tầư 
tấu nài khảu nả. 

33Hâu co̱i tụp fiền vạ khả Te pây; thâng vằn tai slam, Te co̱i slổng te̱o.” 

34Tọ bại luc slay bấu thông đảy náo, vỉ bại cằm mỉn nhằng tầư vậy khít tó xáu 
hâu, vạ hâu bấu chắc Chẩu ái cảng ca lăng. 

Chẩu da đây cần bót dú Dê-ri-cô 
(Ma-thi-ơ 20:29-34; Mác 10:46-52) 

35Mư̱a Chẩu Dê-xu thâng xẩư fố Dê-ri-cô, mì cần bót nâng năng kin xo lìm tàng. 

36Đảy nhìn boong dân pây quá, chài xam khắm mì tuyện lăng. 

37Cần hâu hẩư chài chắc Chẩu Dê-xu, cần Na-xa-rét đang slí pây quá. 

38Cần bót diền vèo khửn: “Lạy Dê-xu, Luc Lan cúa Đa-vít, xo slương slép luc 
đuổi!” 

39Bại cần pây cón quái chài, cạ mép dú. Tọ chài cang vèo rèng hơn: “Lạy Luc Lan 
Đa-vít, xo slương slép luc đuổi!” 

40Chẩu Dê-xu dặng dú, cạ au cần bót mà. Mư̱a chài khảu xẩư, Te xam: 

41“Luc nắt Câu hết lăng mòn hẩư luc?” Chài chiềng: “Lạy Chẩu, xo hẩư tha luc 
đảy lung tò te̱o.” 

42Chẩu Dê-xu phuối: “Tha hạy lung tò te̱o khoái! Slim slứn cúa luc da đây luc 
dá.” 



165 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

43Tha cần bót diền đảy lung tò te̱o, te pây nèm Chẩu vạ tài slung Po̱ Fạ. Thuổn 
thảy boong dân hăn viêc tỉ xày khăn on Po̱ Fạ. 

Lu-ca 19 

Chẩu Dê-xu vạ Xa-chê 

1Chẩu Dê-xu khảu Dê-ri-cô, pây khoang quá háng fố. 

2Dú mỉn, mì cần nâng ten Xa-chê, hết cốc slu thỏe vạ chàu mì. 

3Ké xa tàng chồm Chẩu Dê-xu le cầư, tọ bấu hăn đảy, vỉ boong dân lẻ lai tọ ké 
te̱o tắm. 

4Pện, Xa-chê lẻn pây cón vạ pjn khửn co đứa sle lè Te, vỉ Te ái pây quá mỉn. 

5Mư̱a Chẩu Dê-xu pây thâng ắm tỉ lẻ lước tha khửn vạ phuối xáu ké: “Xa-chê ời, 
hạy lồng mà khoái, vỉ vằn nẩy Ngo lèo dú rườn cúa ni.” 

6Xa-chê lập lệch pjn lồng vạ fằng fầư tỏn rặp Te. 

7Mượi cần hăn pện lẻ nhắc nhau: “Cần nẩy khảu rườn cần pền tội mừa tô!” 

8Tọ Xa-chê dặng tó nả Chẩu vạ chiềng: “Lạy Chẩu, nè, khỏi au fấn cha xài nâng 
cúa khỏi sle hẩư cần khỏ; hại mì hết tốc va̱i cúa cầư mái cạ viêc lăng, khỏi co̱i 
tèn tập slí.” 

9Chẩu Dê-xu phuối xáu ké: “Vằn nẩy ăn cháu đạ khảu rườn nẩy, vỉ cần nẩy tố le 
luc lan cúa Áp-ra-ham. 

10Vỉ Luc Tua Cần mà thâng sle xa vạ cháu cần tầư va̱i mất.” 

Cảng pỉ mừa bại mưn ngần 
(Ma-thi-ơ 25:14-30) 

11Hâu đang slí ti̱nh bại cằm tỉ, Chẩu Dê-xu la ̱ n cảng pỉ nâng them, vỉ Te ái thâng 
fố Dê-ru-xa-lem pện cần hâu ngựa cạ Mường Bôn cúa Po̱ Fạ hiện oóc mà ca này. 

12Vỉ pện, Te phuối: “Mì cần chàu mì nâng pây mừa mường nâng quây sle đảy 
phong vuồng, co̱i ngoạc mà. 

13Ké roọng slíp cần chang bại cần khen kha cúa ké mà, chao hẩư hâu slíp mưn 
ngần vạ cạ: ‘Hạy hết choan oóc hẩư thâng mư̱a ngo ngoạc mà a né.’ 

14Tọ boong dân cúa mường ké chằng kẹt ké pện khiển lạo tang nả nèm lăng ké 
vạ cảng: ‘Boong khỏi bấu nắt cần nẩy cai cuổn boong khỏi náo!’ 

15Lăng slì đảy phong vuồng ngoạc mà, vuồng to̱i bại cần khen kha đạ nhỉn ngần 
mà sle chồm mượi cần hết choan oóc đảy kỉ lai dá. 
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16Cần khen kha tai ết mà la ̱ n: ‘Chiềng chủa, mưn ngần cúa chủa choan oóc đảy 
slíp mưn.’ 

17Chủa cạ: ‘Cần khen kha ngay hiến cúa ngo ời, đây lai á; vỉ ni mì slim đeo chang 
viêc eng sláy, ni co̱i đảy hết cai slíp fố.’ 

18Cần tai nhi̱ mà la ̱ n: ‘Chiềng chủa, mưn ngần cúa chủa choan oóc đảy hả mưn.’ 

19Chủa tố cạ: ‘Ni đảy hết cai hả fố.’ 

20Cần khen kha táng mà cảng: ‘Chiềng chủa, nẩy nè, mưn ngần cúa chủa khỏi hó 
sle dú chang khân, 

21vỉ khỏi lao, chủa le cần khên khoỏng, au chang ti̱ bấu sle, khe chang ti̱ bấu ván.’ 

22Chủa cạ: ‘Nè cần khen kha chan ác! Cử nèm cằm ni cảng oóc sle ngo xét xử. 
Chư̱ ni chắc ngo le cần khên khoỏng, au chang ti̱ bấu sle, khe chang ti̱ bấu ván 
bố? 

23Pện vỉ rừ ni bấu chao ngần cúa ngo hẩư cần puôn ngần sle mư̱a ngo mà thâng, 
co̱i au tằng pổn tằng choan?’ 

24Chủa chắng cảng xáu bại cần dặng mỉn: ‘Hạy au mưn ngần cúa te vạ hẩư cần 
mì slíp mưn.’ 

25Hâu cảng: ‘Chiềng chủa, cần tỉ mì slíp mưn dá nẻ!’ 

26Ngo cạ bại ni: ‘Cầư mì co̱i đảy hẩư them, tọ cầư bấu mì lẻ co̱i tầư củ pây tằng 
dổng hâu mì them. 

27Nhằng mừa bại cần thù xáu ngo, bấu nắt ngo cai cuổn hâu, hạy au boong te 
khảu nẩy mà vạ khả tó nả ngo.’ ” 

28Lăng slì phuối bại cằm mỉn, Chẩu Dê-xu pây cón, khửn fố Dê-ru-xa-lem. 

Ăn chức cúa Chẩu Dê-xu dú fố Dê-ru-xa-lem 
(19:29 – 21:38) 

Chẩu Dê-xu khảu fố Dê-ru-xa-lem 

29Mư̱a thâng xẩư Bết-pha-dê vạ Bê-tha-ni, dú xảng pù roọng hết Ô-liu, Chẩu Dê-
xu khiển sloong luc slay pây 

30vạ slắng: “Hạy khảm bản nga̱i nả pại pây nớ. Khảu thâng bản, bại luc co̱i hăn 
tua lừ luc phúc dú mỉn xằng mì cầư khúy. Hạy kẻ te oóc vạ chung mà. 

31Hại mì cầư xam: ‘Vỉ rừ bại chài kẻ te oóc?’ bại luc pjá pện: ‘Chẩu cẩn te.’ ” 

32Sloong cần đảy khiển pây chập mượi dổng me̱n bặng Chẩu phuối hẩư. 

33Hâu đang slí kẻ lừ luc, lẻ bại cần chủa cảng xáu hâu: “Vỉ rừ bại chài kẻ lừ luc 
nẩy oóc?” 
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34Hâu cảng: “Chẩu cẩn te.” 

35Hâu chắng chung lừ mà hẩư Chẩu Dê-xu, au slửa rầu loòng tềnh lăng lừ luc vạ 
dạu Te khúy khửn. 

36Mư̱a Chẩu Dê-xu khúy lừ pây, mì lai cần loòng slửa chang tàng. 

37Mư̱a thâng xẩư lính pù Ô-liu, tằng boong luc slay có cốc fằng fầư vạ khăn on 
Po̱ Fạ mừa thuổn thảy bại viêc quền rèng đảy hâu hăn. 

38 Hâu vèo vuột: “Phúc hẩư Vuồng du̱ng ten Chẩu lồng mà! Pình an dú nưa bôn, 
vạ lung phjức tềnh ti̱ slung nhết!” 

39Mì kỉ cần Pha-ri-xi dú chang boong dân cảng xáu Te: “Chiềng Slấy, xo quái đá 
bại luc slay cúa Slấy!” 

40Te pjá cằm: “Ngo cạ bại ni, hại hâu tặng rựt lẻ hin co̱i vèo khửn.” 

41Mư̱a thâng xẩư, lè hăn háng fố, Chẩu Dê-xu hảy mừa te vạ phuối: 

42“Ước lăng, dợ vằn nẩy, ni chắc đảy dổng lăng hết hẩư ni pình an! Tọ ca này bại 
dổng tỉ tầư dà khăm khói tha ni. 

43Vỉ co̱i mì vằn, ni co̱i tầư quân thù hắp cằn pò, hỏm quenh vạ hỏm mắn slí 
bưởng. 

44Hâu co̱i khả chiệt ni vạ bại cần luc dú đuổi ni them. Hâu co̱i bấu sle hẩư khỏn 
hin nẩy chặp tềnh khỏn hin pại, vỉ ni bấu chắc slì hâư rầu đảy dương dử.” 

Chẩu tep tọn slâư rườn slớ 
(Ma-thi-ơ 21:12-17; Mác 11:15-19; Dăng 2:13-22) 

45Chẩu Dê-xu khảu rườn slớ, tổng tep bại cần puôn pản dú mỉn oóc, 

46vạ phuối xáu hâu: “Mì cằm mai pện: ‘Rườn Câu co̱i đảy roọng hết rườn xo 
ngoòng’, tọ bại ni piến ti̱ nẩy pền thẳm lặc cướp dá.” 

47Mượi vằn Te dảng slon chang rườn slớ. Bại slấy tể lệ cốc, bại slấy mai slao, xày 
bại cần tải tầu chang boong dân xa tàng khả Te, 

48tọ hâu bấu chắc lèo hết rừ, vỉ thuổn thảy boong dân nắt hứn ti̱nh Te. 

Lu-ca 20 

Xam ta mừa thẩm quền cúa Chẩu Dê-xu 
(Ma-thi-ơ 21:23-27; Mác 11:27-33) 

1Vằn nâng, Chẩu Dê-xu đang slí tạy slon boong dân chang rườn slớ vạ páo dảng 
Tin Đây lẻ bại slấy tể lệ cốc, bại slấy mai slao, vạ bại ké hết cốc mà 

2xam Te pện: “Hạy cảng hẩư boong khỏi chắc Slấy au thẩm quền dú hâư mà sle 
hết bại viêc nẩy, rụ cầư au hẩư Slấy thẩm quền tỉ?” 
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3Te pjá cằm: “Ngo tố xam bại ni cằm nâng. Hạy cảng hẩư Ngo chắc: 

4Lệ chắm đang cúa Dăng tứ bôn mà rụ tứ tua cần?” 

5Hâu bàn xáu căn: “Hại boong rầu cảng: ‘Tứ bôn,’ lẻ ké tỉ te̱o cảng: ‘Pện rừ bại 
ké bấu slứn Dăng?’ 

6Nhằng boong rầu cảng: ‘Tứ tua cần’ lẻ tằng boong dân te̱o bẳn hin boong rầu, 
vỉ hâu đạ slứn vẳn chằn Dăng le slấy độn cón nâng.” 

7Vỉ pện, hâu pjá cằm, hâu bấu chắc lệ chắm đang tỉ tẳm hâư mà náo. 

8Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ngo tố bấu cảng hẩư bại ni chắc, Ngo au thẩm quền dú 
hâư mà sle hết bại viêc nẩy náo.” 

Cảng pỉ mừa cần có thuôn mác ít 
(Ma-thi-ơ 21:33-46; Mác 12:1-12) 

9 Chẩu Dê-xu khay pác la ̱ n hẩư boong dân cảng pỉ nẩy: “Cần nâng pại đăm chay 
thuôn mác ít nâng vạ hẩư bại cần đăm chay mác ít hết có, chắng pây thâng 
mường nâng táng dú hả lai hâng. 

10Thâng mùa, chủa khiển cần khen kha nâng mà chập bại cần đăm chay mác ít, 
sle nhỉn au fấn choan lỉ cúa thuôn mác ít. Tọ bại cần đăm chay mác ít tụp cần 
khen kha, chắng tep mừa mừ pjấu. 

11Chủa khiển cần khen kha đai mà, tọ hâu tố tụp cọn, hết nhục vạ tep mừa mừ 
pjấu. 

12Chủa te̱o khiển cần khen kha tai slam them, tọ hâu tố tụp te tầư chếp vạ tep 
pây. 

13Mư̱a mển, chủa thuôn mác ít cảng: ‘Ngo lèo hết lăng đảy nỏ? Ngo co̱i khiển luc 
chài slương điếp cúa ngo mừa, mì bát hâu nhằng ngòi nế te!’ 

14Tọ mư̱a hăn luc chài tỉ, bại cần đăm chay mác ít bàn xáu căn: ‘Nẩy le hò luc táp 
cúa, hạy khả te lẻ cha xài chắng khảu mừ boong rầu.’ 

15Hâu vít luc chài tỉ oóc nooc thuôn mác ít vạ khả pây. Pện chủa thuôn mác ít co̱i 
xử hâu pền rừ? 

16Ké mỉn co̱i mà vạ chiệt boong đăm chay mác ít tỉ, chắng chao thuôn mác ít hẩư 
bại cần đai.” Mư̱a đảy nhìn bại cằm tỉ, hâu cảng: “Bấu mì tuyện pện slắc pày 
náo!” 

17Chẩu Dê-xu lè hâu vạ cảng: “Pện lẻ cằm mai nẩy mì ngịa lăng: ‘Khỏn hin tầư 
cần xây tả oóc, Đảy piến pền hin slảng coóc rườn.’ 

18Cầư lộm me̱n hin nẩy lẻ co̱i tầư thụm bjải, nhằng hin nẩy tốc me̱n cầư lẻ co̱i 
náp bjải cần tỉ.” 
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19Chăn dờ mỉn, bại slấy tể lệ cốc vạ bại slấy mai slao xa tàng pắt Te, vỉ chắc Te 
du̱ng cảng pỉ tỉ dăm chỉ hâu, tọ hâu te̱o lao boong dân. 

Po̱ Fạ vạ Xê-xa 
(Ma-thi-ơ 22:15-22; Mác 12:13-17) 

20Pện, hâu chiêm ngòi Chẩu Dê-xu vạ khiển bại cần rỏ mó, chả chí hết cần ngay 
ngúm, ngầư hắc ẻo Te chang cằm cảng sle nôp Te hẩư cần căm quền vạ tòa tống 
lệnh. 

21Bại cần mỉn xam Chẩu Dê-xu: “Chiềng Slấy, boong khỏi chắc Slấy cảng vạ tạy 
slon chăn me̱n, bấu khảu cò cầư, tọ tạy tàng lọ cúa Po̱ Fạ ngay chỉnh. 

22Pện, viêc boong khỏi nôp thỏe hẩư Xê-xa me̱n lệ rụ bấu?” 

23Chắc rọ ăn chan chảo cúa hâu, Te cạ: 

24“Hạy au hẩư Ngo chồm mưn đơ-ni-ê nâng ngòi. Mưn chèn nẩy mai ăn đang vạ 
ten tiểng cúa cầư?” Hâu pjá cằm: “Cúa Xê-xa.” 

25Te phuối: “Pện lẻ, hạy pjá hẩư Xê-xa dổng lăng cúa Xê-xa; hạy pjá hẩư Po̱ Fạ 
dổng lăng cúa Po̱ Fạ.” 

26Tó nả boong dân, hâu bấu hắc ẻo Te đảy them slắc cằm. Hâu lác lao mừa cằm 
pjá te̱o cúa Te pện hâu lèo tặng rựt. 

Cằm xam mừa ăn slổng te̱o 
(Ma-thi-ơ 22:23-33; Mác 12:18-27) 

27 Mì kỉ cần Xa-đu-xê, le bại cần cảng bấu mì ăn slổng te̱o, mà thú Chẩu Dê-xu vạ 
xam: 

28“Chiềng Slấy, Môi-xe lài lệ nẩy hẩư boong khỏi dá: ‘Hại cần nâng mì pi̱ chài 
thai pây, sle mjề dú tọ bấu mì luc, lẻ cần tỉ lèo au me̱ mải mỉn sle mì luc táp nòi 
hẩư pi̱ chài rầu.’ 

29Pện, mì chết nồng áo pại, cần pi̱ chài cốc bái mjề chắng thai, bấu mì luc. 

30Cần tai nhi̱ 

31te̱o thâng cần tai slam tố au me̱ mải mỉn; thuổn thảy chết cần tố pện, thai lẹo, 
bấu mì luc. 

32Hang hỏi, cần me̱ nhình tỉ tố thai. 

33Pện nẩy, mư̱a slổng te̱o, cần me̱ nhình tỉ le mjề cúa cầư? Vỉ tằng chết cần tố au 
nàng hết mjề dá.” 

34Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Bại luc dú tơ̱i nẩy au phua khá lùa, 

35nhằng bại cần đảy ngòi le ngám tảy đảy au tơ̱i lăng vạ đảy slổng te̱o tứ ti̱ thai 
lẻ bấu au mjề rụ au phua náo. 
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36Hâu bấu thai slắc pày náo, vỉ tồng bại lỉnh fạ le luc cúa Po̱ Fạ, le luc cúa ăn 
slổng te̱o. 

37Nhằng mừa viêc cần thai slổng te̱o, tằng cạ Môi-xe tố hẩư hăn chang ca tuyện 
mừa pá nam dá, mư̱a ké roọng Chẩu le Po̱ Fạ cúa Áp-ra-ham, Po̱ Fạ cúa I-xác vạ 
Po̱ Fạ cúa Da-cốp. 

38Pện, Te bấu chư̱ le Po̱ Fạ cúa cần thai náo, tọ cúa cần slổng chầy; vỉ tó xáu Te, 
thuổn thảy đang slí slổng.” 

39Mì kỉ slấy mai slao cảng xáu Te: “Chiềng Slấy, Slấy cảng chăn me̱n!” 

40Vạ hâu bấu đi xam Te them slắc cằm. 

Lạo Krit luc lan vuồng Đa-vít 
(Ma-thi-ơ 22:41-46; Mác 12:35-37) 

41Chẩu Dê-xu xam hâu: “Vi rừ cần hâu te̱o cảng Lạo Krit le luc vuồng Đa-vít? 

42Vỉ chăn vuồng Đa-vít cảng chang xéc Sli Then pện: ‘Chẩu phuối xáu Chẩu khỏi: 
Hạy năng pạng sloa Câu, 

43 Hẩư thâng mư̱a Câu tặt bại cần thù cúa luc hết ti̱ tẻm kha hẩư luc.’ 

44Pện nẩy, vuồng Đa-vít roọng Te le Chẩu, pện hết rừ Te te̱o le luc vuồng tỉ đảy?” 

Slỉnh slạc tó xáu bại slấy mai slao 
(Ma-thi-ơ 23:1-36; Mác 12:38-40) 

45Mư̱a boong dân đang slí kèng xu ti̱nh lẻ Chẩu phuối xáu bại luc slay: 

46“Hạy phứa phóng bại slấy mai slao le bại cần nắt nu̱ng slửa rì pây lỉn, nắt đảy 
tuộng chang fố háng, ái năng tắng cẩn diếu nhết chang bại rườn hội vạ ti̱ tha nả 
chang bại tón kin. 

47Hâu chả chí đoọc cằm xo ngoòng rì tọ chám au rườn cúa bại me̱ mải. Hâu co̱i 
tầư fạt nắc hơn.” 

Lu-ca 21 

Me̱ mải chầư hẩư 
(Mác 12:41-44) 

1Chẩu Dê-xu lước tha khửn, hăn bại cần chàu đang slí pjói chèn chầư cúa hâu 
khảu thùng tấư chèn. 

2Te tố hăn me̱ mải nâng khỏ chầư khảu sloong mưn chèn. 

3Te phuối: “Câu cạ bại luc ca rình, me̱ mải khỏ nẩy chầư hẩư lai hơn thuổn thảy 
bại cần đai. 
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4Vỉ mượi cần xày au cúa slứa rầu sle chầư, nhằng me̱ mải nẩy tủng khỏ cải, tọ 
chầư hẩư thuổn thảy dổng lăng me̱ tỉ mì sle liệng đang rầu.” 

Chẩu Dê-xu páo cón mừa ăn tốm tác fố Dê-ru-xa-lem vạ Vằn Chẩu ngoạc mà 
(Ma-thi-ơ 24:1-51; Mác 13:1-37) 

5Thuông mì kỉ cần cảng mừa viêc rườn slớ đảy au hin đây vạ cúa lệ mà hết, Chẩu 
Dê-xu phuối pện: 

6“Co̱i mì vằn thuổn thảy dổng lăng bại luc hăn nẩy co̱i tầư tốm tác lẹo, bố nhằng 
slắc khỏn hin hâư chặp tềnh căn.” 

7Hâu xam Te: “Chiềng Slấy, mư̱a hâư bại viêc nẩy sleng oóc, vạ mì dưởng páo 
lăng hẩư chắc bại viêc tỉ ái sleng oóc?” 

8Te pjá cằm: “Hạy ngòi hẩư đây nớ, dá sle cầư pjàng pjào bại luc a né, vỉ mì lai 
cần co̱i chá ten Câu mà cảng cạ: ‘Chăn chư̱ ngo le lạo tỉ vạ slì thâng xẩư dá!’ Bại 
luc dá nèm hâu. 

9Mư̱a bại luc đảy nhìn cảng mừa tức căn, loạn loạc lẻ dá mảo mẹc; vỉ bại viêc 
nẩy lèo sleng oóc, tọ xằng chư̱ le slút hang ca này náo.” 

10Te te̱o phuối: “Dân nẩy co̱i roàng tứn pjẻ xáu dân đai, mường đin mỉn chổng 
xáu mường đin pại; 

11co̱i mì bại xá đin fựn cải, dác sliểu xày thai la dú lai ti̱; co̱i mì bại viêc mảo mẹc 
vạ dưởng lác cải dú nưa bôn. 

12Tọ cón slì bại dổng mỉn sleng oóc, bại luc co̱i vỉ ten Câu sle tầư cần hâu lồng 
mừ pắt náp, chao nôp bại luc hẩư rườn hội vạ tầư pắt xăng; bại luc co̱i tầư lac 
mừa tó nả bại vuồng vạ tống lệnh. 

13Nẩy le slì đây sle hẩư bại luc hết chửng. 

14Pện bại luc hạy chứ hẩư đây chang slim ki, dá hí ngị cón lèo khảu cò rầu pền 
rừ, 

15vỉ Câu co̱i pảo hẩư bại luc cằm lị vạ ăn quai quẳm sle bấu cần thù hâư chổng 
xáu vạ fản te̱o đảy. 

16Bại luc co̱i tầư po̱ me̱, nồng áo, pi̱ noọng, pằng dạu rầu pắt nôp, vạ hâu co̱i khả 
kỉ cần chang bại luc. 

17Bại luc co̱i tầư mượi cần thù chằng vỉ ten Câu. 

18Tọ phjôm dú tềnh hua bại luc tố bấu tốc pây slắc cái náo. 

19Pjom ăn tảy khỏ sle bại luc chướng đảy tinh khoăn rầu. 

20Mư̱a bại luc hăn fố Dê-ru-xa-lem tầư quân lỉnh hỏm quenh lẻ chắc cạ ăn tốm 
toái fố tỉ ái thâng. 
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21Mư̱a tỉ, cầư dú chang búng Du-đê hạy ni khửn pù; cầư dú chang fố, hạy oóc 
nooc pây; cầư dú nooc to ̱ ng, dá ngoạc khảu fố. 

22Vỉ mỉn le bại vằn pjá thù, sle hẩư mượi cằm mai đảy pền ca rình. 

23Chang bại vằn tỉ, tủng khỏ hẩư me̱ nhình pà đang vạ bại me̱ nhằng hẩư luc kin 
nồm! Vỉ co̱i mì na̱n cải tềnh nả đin vạ ăn fát slính lồng tềnh dân nẩy. 

24Hâu co̱i lộm tẩư pác dáng vạ co̱i tầư au pây hết khỏi chang bại mường đin. Fố 
Dê-ru-xa-lem co̱i tầư dân bưởng nooc nhăm nhâu hẩư thâng mư̱a hâư bại slì 
dân bưởng nooc đảy xong. 

25Co̱i mì bại dưởng lác dú tha vằn, ăn hai vạ bại ăn đao; nhằng tềnh nả đin, bại 
dân lao dản slắn dằn mư̱a hăn phoòng nặm hải thoỏng rèng lồm lồm. 

26Cần hâu lao dản mảo mẹc thâng nội đỉn pây, chang slì tắng thả dổng lăng ái 
sleng oóc hẩư tẩư fạ, vỉ bại quền rèng nưa bôn co̱i tầư fèn kòn. 

27Mư̱a mển mượi cần co̱i hăn Luc Tua Cần au tài quền tài quảng lồng mà chang 
phả moóc. 

28Mư̱a hâư bại viêc mỉn có cốc sleng oóc, hạy dặng năn, ngượng hua khửn, vỉ ăn 
cháu cúa bại luc đang slí mà xẩư.” 

29Te la ̱n hẩư hâu cảng pỉ nâng: “Hạy chồm co ngoa vạ thuổn thảy bại co táng. 

30Mư̱a te chắng chúm bâư, bại luc hăn lẻ chắc slì đướt ái thâng. 

31Tố pện, mư̱a bại luc hăn bại dổng tỉ sleng oóc lẻ chắc Mường Bôn cúa Po̱ Fạ 
xẩư xảng dá. 

32Câu cạ bại luc ca rình, thá cần nẩy co̱i bố quá pây hẩư thâng mư̱a mượi dổng 
pại sleng oóc. 

33Bôn đin co̱i quá pây, tọ cằm Câu cảng bấu quá slắc pày náo. 

34Pện, hạy ngòi hẩư đây! Lao hí ăn kin đúm quả mạ, mầu mày vạ ăn dau hí tơ̱i 
nẩy hết hẩư mốc slẩy bại luc mày xày rụ đây; vạ Vằn tỉ rằm rựp mà thâng bặng 
cắp lắn tềnh bại luc, 

35tố bặng tềnh thuổn thảy mượi cần dú khóp nả đin. 

36Pện, lèo slỉnh slạc vạ xo ngoòng tằng náo sle bại luc đo rèng ni khói mượi dổng 
co̱i sleng oóc, vạ dặng tó nả Luc Tua Cần.” 

37 Tằng vằn Chẩu Dê-xu tạy slon chang rườn slớ, nhằng thâng đăm Te oóc pây 
vạ dú khảm cừn tềnh pù Ô-liu. 

38Nâư chạu, tằng boong dân mà thú Te chang rườn slớ sle ti̱nh Te dảng slon. 



173 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

Lu-ca 22 

Ăn chếp khỏ, ăn thai vạ ăn slổng te̱o cúa Chẩu Dê-xu 
(22:1 – 24:53) 

Ăn kí cáo cúa bại slấy tể lệ 
(Ma-thi-ơ 26:1-5; Mác 14:1,2; Dăng 11:45-53) 

1 Lệ Pẻng Bấu Mác Men lẻ lệ Khảm Quá mà thâng xẩư dá. 

2Bại slấy tể lệ cốc vạ bại slấy mai slao xa tàng sle khả Chẩu Dê-xu, tọ hâu lao 
boong dân. 

Du-đa fản Chẩu 
(Ma-thi-ơ 26:14-16; Mác 14:10,11) 

3Mư̱a tỉ, quí Xa-tan khảu đang Du-đa đảy roọng hết Ích-ca-ri-ốt, le đeo chang bại 
slíp nhi̱ luc slử. 

4Te pây vạ bàn xáu bại slấy tể lệ cốc xày bại cần ngòi chướng mừa tàng sle te 
đảy nôp Chẩu hẩư hâu. 

5Hâu fằng fầư cảng cón co̱i hẩư te ngần chèn. 

6Te cò lồng vạ xa slì sle nôp Chẩu Dê-xu mư̱a boong dân bấu mì nả dú mỉn. 

Tặt oóc lệ Tón Thảnh 
(Ma-thi-ơ 26:17-25; Mác 14:12-21; Dăng 13:21-30) 

7Thâng vằn lệ Pẻng Bấu Mác Men, le vằn cần hâu lèo khả mèn dàng ón hết lệ 
Khảm Quá, 

8Chẩu Dê-xu khiển Phi-e-rơ vạ Dăng pây vạ phuối pện: “Hạy pây slẳm slựa lệ 
Khảm Quá sle boong rầu xày kin.” 

9Sloong cần chiềng: “Slấy nắt boong luc slẳm slựa lệ tỉ dú hâư?” 

10Te pjá cằm: “Mư̱a khảu fố, mì cần nâng thư phò nặm co̱i chập bại luc; hạy nèm 
cần tỉ khảu rườn 

11vạ cảng xáu chủa rườn: ‘Slấy xam ké pện: Hỏng khéc sle Câu vạ bại luc slay kin 
lệ Khảm Quá dú hâư?’ 

12Chủa rườn co̱i chỉ hẩư bại luc hoỏng nâng cải tềnh lầu, cúa cái slặn slàng, bại 
luc hạy tọn tặp dú mỉn.” 

13Sloong luc slay pây vạ chập bại dổng me̱n bặng Te phuối hẩư, hâu chắng slẳm 
slựa lệ Khảm Quá. 

14Thâng dờ Te năng khảu bàn vạ bại luc slử xày năng xáu Te. 

15Te phuối xáu hâu pện: “Câu tài nắt kin lệ Khảm Quá nẩy xáu bại luc cón slì Câu 
ngài chếp đát. 
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16Câu cạ bại luc, Câu bấu kin lệ nẩy bát them náo, hẩư thâng mư̱a lệ tỉ đảy hết 
xong chang Mường Bôn cúa Po̱ Fạ.” 

17Te căm chẻn mà pjom bái chắng phuối: “Hạy au vạ păn phái hẩư căn khoái. 

18Câu cảng xáu bại luc, tứ bát nẩy Câu bấu đúm nặm mác ít nẩy dá, thâng pư̱a 
Mường Bôn cúa Po̱ Fạ mà thâng.” 

19Te chắng au pẻng mà pjom bái, hắc oóc, păn phái hẩư bại luc slay vạ phuối 
pện: “Nẩy le ăn đang Câu slỉ hẩư bại luc. Hạy hết dổng nẩy sle chứ thâng Câu.” 

20Mư̱a kin xong, Te tố hết pện nẩy, au chẻn doại hẩư bại luc slay vạ phuối: “Chẻn 
nẩy le chao kiết mấư chang lươt Câu luây oóc vỉ bại luc. 

21Nè, phả mừ cần pjẻ fản Câu đang slí sle tềnh bàn đuổi Câu. 

22Luc Tua Cần pây nèm bặng dổng tặt slặn dá, tọ lẹo tàng hẩư cần fản Luc Tua 
Cần!” 

23Bại luc slay khay pác xam chồm cầư chang bại hâu le cần co̱i hết dổng mỉn. 

Ăn tò ẻo cúa bại luc slay 
(Ma-thi-ơ 18:1; Mác 9:34; Lu-ca 9:46) 

24 Bại luc slay te̱o tò ẻo xáu căn chồm cầư chang bại hâu le cần cải nhết. 

25Tọ Te phuối xáu hâu pện: “Bại vuồng dân bưởng nooc au quền sle cai cuổn, 
bại cần căm quền đảy roọng le cần hẩư ơn hẩư phúc. 

26Nhằng bại luc lẻ dá pện nẩy, tọ cầư cải nhết chang bại luc lèo piến pền bặng cạ 
cần eng nhết, vạ cầư le cần tải tầu lèo bặng cạ cần chậư chọ. 

27Cần năng kin tó xáu cần chậư chọ, cầư le cần cải hơn? Mí chư̱ le cần năng kin 
rừ? Tọ Câu dú chính chang bại luc bặng cạ cần chậư chọ ní. 

28Mư̱a Câu chập khỏ, bại luc tảy nải cắp Câu dá, 

29pện Câu pảo Mường Bôn hẩư bại luc tố bặng cạ Po̱ cúa Câu pảo hẩư Câu ní, 

30sle bại luc đảy kin đúm xày bàn xáu Câu chang Mường Bôn cúa Câu vạ đảy 
năng tềnh tắng kim sle phán xét slíp nhi̱ nòi I-xơ-ra-ên.” 

Cằm páo cón hẩư Phi-e-rơ 
(Ma-thi-ơ 26:31-35; Mác 14:27-31; Dăng 13:36-38) 

31“Xi-môn ời, Xi-môn, Xa-tan to̱i xâng xáu bại luc tồng mec cảng. 

32Tọ Câu xo ngoòng hẩư luc dá, sle luc bấu sliểu slim slứn. Pện, mư̱a luc ngoạc 
te̱o, hạy hết hẩư pi̱ noọng luc mắn rèng.” 

33Phi-e-rơ chiềng: “Chiềng Chẩu, luc slặn slàng xày tù xày thai đuổi Chẩu.” 
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34Chẩu Dê-xu pjá cằm pện: “Phi-e-rơ ời, Câu cạ hẩư luc chắc, ca ̱m nẩy mư̱a cáy 
xằng khăn, luc slam pày vộ bấu chắc Câu lố.” 

35Te te̱o phuối: “Mư̱a Câu khiển bại luc pây, bấu thư tây chèn, pao thông, hài dép 
lăng mòn, bại luc sliểu lăng bấu?” Bại luc slay chiềng: “Bấu sliểu lăng náo.” 

36Te phuối: “Tọ ca này, cầư mì tây ngần, hạy thư nèm, cầư mì pao thông, tố pện; 
cầư bấu mì mạc dáng, hạy khai slửa nooc pây dự. 

37Vỉ Câu cạ bại luc, Cằm Po̱ Fạ nẩy lèo đảy pền ca rình chang đâng Câu: ‘Chẩu 
tầư ngòi le hạng cần phạm pháp.’ Chăn pện, cằm mai mừa Câu đang slí đảy pền 
ca rình.” 

38Hâu chiềng pện: “Lạy Chẩu, mì sloong mạc dáng nẩy.” Chẩu phuối: “Pện le đo.” 

Thuôn Ngết-xê-ma-nê 
(Ma-thi-ơ 26:36-46; Mác 14:32-42) 

39Tốc lăng, Chẩu Dê-xu oóc pây vạ khửn pù Ô-liu nèm bặng lệ lài. Bại luc slay 
xày pây nèm Te. 

40Mư̱a thâng ti̱ dá, Te phuối xáu bại luc slay: “Hạy xo ngoòng sle bại luc khói lộm 
khảu ăn chò láu.” 

41Te pây khói bại luc slay cợ slam slíp nháng kha vạ qui̱ lồng sle xo ngoòng 

42pện: “Lạy Po̱, hại Po̱ nắt, xo củ chẻn nẩy oóc khói Luc! Mái pện, xo í cúa Po̱ đảy 
pền, bấu nèm í cúa Luc náo!” 

43Mì lỉnh fạ nâng tẳm bôn hiện mà vạ pố rèng hẩư Te. 

44Chang xá chếp slép cải, Te xo ngoòng chệt cẩn cản, hứa hán piến pền bặng cạ 
bại tắc lươt tốc lồng đin. 

45Xo ngầư xong, Te tứn dặng ngoạc te̱o đuổi bại luc slay vạ hăn hâu đang slí nòn 
vỉ mầu mày. 

46Te phuối: “Vỉ rừ bại luc nòn? Hạy dống khửn xo ngoòng sle bại luc khói lộm 
khảu ăn chò láu.” 

Chẩu Dê-xu tầư pắt 
(Ma-thi-ơ 26:47-56; Mác 14:43-50; Dăng 18:3-11) 

47Mư̱a Te nhằng đang slí cảng, tỉ cà, pá đông nâng kẻo mà, cần tải tàng le Du-đa, 
đeo chang slíp nhi̱ luc slử. Te khảu xẩư Chẩu Dê-xu sle chúp Te. 

48Tọ Chẩu Dê-xu cạ pện: “Du-đa ời, luc au bát chúp sle fản Luc Tua Cần lo?” 

49Bại cần dú đuổi Te hăn viêc ái sleng oóc diền cảng: “Chiềng Chẩu, boong luc 
pền au mạc dáng mà hẳm bấu?” 

50Cần nâng pại hẳm cún xu pạng sloa cần khen kha cúa slấy tể lệ cốc. 
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51Tọ Chẩu Dê-xu phuối pện: “Dặng! Dặng ngay!” Te chắng tùm khảu xu cần khen 
kha tỉ sle da đây hẩư cần nẩy. 

52Chẩu Dê-xu phuối xáu bại slấy tể lệ cốc, bại cần tậy ngòi rườn slớ vạ bại ké hết 
cốc mà pắt Te: “Vỉ rừ bại ni thư mạc dáng vạ tậu mà pắt Ngo bặng cạ pắt hò cướp 
pện nẩy? 

53Mượi vằn Ngo dú chang rườn slớ đuổi bại ni tọ bại ni bấu lồng mừ pắt Ngo 
náo. Tọ nẩy le dờ cúa bại ni vạ cúa quền rèng tha đăm chầy.” 

Phi-e-rơ vộ Chẩu 
(Ma-thi-ơ 26:57,58, 69-75; Mác 14:53,54, 66-72; Dăng 18:12-18,25-27) 

54Hâu pắt Chẩu Dê-xu chung pây vạ tải Te mừa rườn slấy tể lệ cốc. Phi-e-rơ pây 
nèm Te hả lai quây. 

55Hâu có fầy chang xân chắng năng đuổi căn, Phi-e-rơ tố năng chính chang bại 
hâu. 

56Cần khen kha nhình nâng hăn Phi-e-rơ năng xẩư coong fầy lẻ pắc pí lè ké vạ 
cảng pện: “Ké nẩy tố dú đuổi cần tỉ.” 

57Tọ Phi-e-rơ diền vộ vạ cảng: “Nè nhình pại, khỏi bấu chắc ké tỉ náo!” 

58Ỉ thối nâng, mì cần đai hăn Phi-e-rơ vạ cảng: “Ni tố thuộc mừa boong mỉn lố!” 
Phi-e-rơ pjá cằm: “Nè chài, bấu chư̱ náo!” 

59Cợ tiểng nâng them, mì cần đai mắn chắn pện: “Bẳn chằn ké nẩy dú đuổi Dê-
xu dá, vỉ ké mỉn tố cần Nga-li-lê chầy nẻ.” 

60Tọ Phi-e-rơ cảng: “Nè chài, khỏi bấu chắc chài cảng lăng náo né!” Phi-e-rơ 
nhằng đang slí cảng lẻ cáy diền khăn. 

61Chẩu ngoạc te̱o lè ké. Phi-e-rơ chứ te̱o cằm cúa Chẩu phuối: “Vằn nẩy, mư̱a 
cáy xằng khăn, luc vộ Câu slam pày lố.” 

62Phi-e-rơ oóc nooc pây vạ hảy hổm khôm phết. 

Chẩu Dê-xu tầư quân lỉnh khua slổm vạ tụp cọn 

63Bại cần tậy ngòi Chẩu Dê-xu khua slổm vạ tụp cọn Te. 

64Hâu dà tha Te khảu, chắng xam: “Hạy cảng độn cón ngòi! Cầư tụp chài chế?” 

65Hâu nhằng cảng lai cằm đai hết nhục Te. 

Chẩu Dê-xu tó nả Tòa Án 
(Ma-thi-ơ 26:59-66; Mác 14:55-64; Dăng 18:19-24) 

66Thâng nâư lăng, bại ké hết cốc chang dân, bại slấy tể lệ cốc vạ bại slấy mai slao 
nhúm khảu, hâu chắng tải Chẩu Dê-xu mừa Tòa Án. 



177 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

67Hâu xam: “Hại ni le Lạo Krit, hạy cảng hẩư boong ngo chắc.” Te pjá cằm: “Hại 
Ngo cảng, bại ni te̱o bấu slứn; 

68hại Ngo xam, lẻ bại ni te̱o bấu pjá cằm. 

69Tọ tứ ca này oóc nả, Luc Tua Cần co̱i năng pạng sloa Po̱ Fạ Quền Rèng.” 

70Thuổn thảy tố xam: “Pện ni le Luc Po̱ Fạ lo?” Te pjá cằm: “Me̱n, bại ni cảng pện 
nẩy chư̱ lố.” 

71Hâu cảng: “Boong rầu nhằng cẩn cốc cắn lăng mòn them? Chăn boong rầu đảy 
nhìn tứ pác te cảng oóc dá nẻ!” 

Lu-ca 23 

Chẩu Dê-xu tó nả Phi-lát vạ Hê-rốt 
(Ma-thi-ơ 27:1,2,11-14; Mác 15:1-5; Dăng 18:28-38) 

1Tằng Tòa Án tứn dặng tải Te mừa đuổi Phi-lát. 

2Hâu có cốc tò cảo Te pện: “Boong khỏi lè hăn cần nẩy xẩn dục boong dân hết 
luổn, tảng làn boong khỏi nôp thỏe hẩư Xê-xa, vạ roọng rầu le Lạo Krit, le 
Vuồng.” 

3Phi-lát ta xam Te: “Ni mí chư̱ vuồng dân Do Thái ná?” Chẩu Dê-xu pjá cằm: 
“Me̱n, ni cảng pện nẩy chư̱ lố.” 

4Phi-lát cảng xáu bại slấy tể lệ cốc vạ boong dân: “Ngo bấu hăn cần nẩy mì tội 
lăng mòn náo.” 

5Tọ hâu vẩn xéng cảng bằng đảy: “Cần nẩy nhòi boong dân, dảng slon thuổn 
búng Du-đê, có cốc tứ búng Nga-li-lê mà thâng tẳm ti̱ nẩy.” 

6Phi-lát đảy nhìn bại cằm tỉ, lẻ xam chồm Te chăn chư̱ le cần Nga-li-lê bấu. 

7Mư̱a chắc đảy Te thuộc thẩm quền cúa Hê-rốt, Phi-lát hẩư tải Te mừa đuổi Hê-
rốt, mư̱a tỉ đang slí mì nả dú fố Dê-ru-xa-lem. 

8Hê-rốt hăn Chẩu Dê-xu lẻ fằng fầư, vỉ cặn hâng vuồng đảy nhìn cảng mừa Te vạ 
ngoòng chập Te cắp ngầư ngoòng đảy chồm Te hết pháp lác. 

9Vỉ pện, vuồng ta xam Te lai cằm, tọ Te bấu pjá slắc cằm. 

10Bại slấy tể lệ cốc vạ bại slấy mai slao dặng xẩư mỉn tò cảo Te ca rình. 

11Hê-rốt vạ quân lỉnh ngòi hén vạ khua slổm Te, nu̱ng hẩư Te bâư slửa nâng lài 
dức chắng tải chao Te hẩư Phi-lát. 

12Tẳm cón, Phi-lát vạ Hê-rốt tó thù căn, tọ chang vằn tỉ hâu piến pền pằng dạu. 
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13Phi-lát chiêu xỉnh bại slấy tể lệ cốc, bại cần tải tầu vạ boong dân khảu sle cảng 
pện: 

14“Bại ké nôp cần nẩy hẩư ngo mừa tội nhòi dân hết luổn; tọ ngo ta xam tó nả 
bại ké dá, bấu hăn cần tỉ pền tội lăng tồng bại ké tò cảo náo. 

15Hê-rốt tố hăn pện, chắng chao te tò te̱o hẩư ngo. Pện nẩy, cần nẩy bấu hết 
dổng lăng đảng thai náo 

16pện ngo co̱i tụp fiền vạ pjói te oóc.” 

18Hâu xày căn vèo khửn: “Hạy khả cần nẩy pây vạ sla Ba-ra-ba hẩư boong khỏi!” 

19Ba-ra-ba tầư xăng vỉ tội hết luổn chang fố vạ khả cần. 

20Phi-lát nắt sla hẩư Chẩu Dê-xu pện te̱o co̱i dằng co̱i cạ boong dân. 

21Tọ hâu vèo khửn: “Toóc teng te tềnh slập các khoáy! Toóc teng te tềnh slập 
các khoáy!” 

22Phi-lát te̱o cảng xáu hâu thâng pày tai slam: “Cần nẩy hết dổng ác lăng mòn 
dá? Ngo bấu xa hăn te mì tội lăng đảng thai náo nẻ. Vỉ pện, ngo tụp fiền xong le 
sla pjói oóc.” 

23Tọ hâu cang hú rèng hơn, to̱i lèo toóc teng Te khảu slập các khoáy; vạ tiểng 
vèo vuột cúa hâu hình lỉ dá. 

24Pện Phi-lát xét xử nèm cằm to̱i cúa hâu. 

25Ké sla hẩư cần tù hâu xo, le cần tứn luổn vạ khả cần, chắng chao Chẩu Dê-xu 
hẩư hâu nèm í cúa hâu nắt. 

Chẩu Dê-xu tầư toóc teng tềnh slập các khoáy 
(Ma-thi-ơ 27:32-44; Mác 15:21-32; Dăng 19:17-27) 

26Mư̱a tải Chẩu Dê-xu pây, hâu pắt cần Xi-ren nâng, ten roọng hết Xi-môn, dú 
tẳm que khửn, vạ pắt chài mỉn lèo béc slập các khoáy nèm lăng Te. 

27Mì đoan dân tài lai pây nèm Chẩu Dê-xu vạ mì lai me̱ nhình tệnh ấc thái hảy 
Te. 

28Tọ Chẩu Dê-xu ngoạc te̱o phuối xáu hâu: “Luc nhình Dê-ru-xa-lem ời, dá đảy 
hảy Ngo, tọ hạy hảy mừa bại ni vạ luc cúa bại ni. 

29Vỉ nè, bại vằn ái thâng, cần hâu co̱i cảng: ‘Phúc hẩư me̱ nhình măn, hẩư toọng 
bấu pà đang vạ nín bấu hẩư luc kin nồm!’ 

30Hâu chắng cảng xáu pù: ‘Hạy tốm lồng boong khỏi!’ vạ cảng xáu pò: ‘Hạy dà 
boong khỏi khảu!’ 

31Hại mạy kheo cần hâu nhằng kin dú pện nẩy lẻ mạy hảo co̱i pền rừ?” 



179 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

32Hâu tố tải sloong cần tội phạm táng sle xử thai tó xáu Te. 

33Mư̱a thâng ti̱ nâng roọng hết Pù Đúc Hua, hâu toóc teng Te khảu slập các 
khoáy xày cắp sloong cần tội phạm: cần nâng pạng sloa, cần nâng pạng dại Te. 

34Chẩu Dê-xu xo ngoòng pện: “Lạy Po̱, xo sla hẩư hâu vỉ hâu bấu chắc rầu hết 
dổng lăng náo.” Hâu chắng lẳn bốm păn căn slửa pao cúa Te. 

35Boong dân lẻ dặng lè, nhằng bại cần tải tầu lẻ khua slổm Te pện: “Te cháu cần 
đai đảy. Hại te chăn le Lạo Krit, cần đảy lươc cúa Po̱ Fạ, lẻ hạy sle te táng cháu 
rầu ngòi!” 

36Quân lỉnh tố khua slổm Te, khảu xẩư doại nặm mí hẩư Te đúm 

37vạ cảng: “Hại ni le Vuồng dân Do Thái, hạy táng cháu đang rầu ngòi!” 

38Bưởng tềnh hua Te mì chư̱ slư: CẦN NẨY LE VUỒNG DÂN DO THÁI. 

39Sloong cần tội phạm tầư khoen mỉn, cần nâng tố đá viến Te pện: “Ni bấu chư̱ 
le Lạo Krit rừ? Hạy táng cháu đang rầu vạ tằng boong khỏi đuổi ngòi!” 

40Tọ cần pại quái đá te: “Mầng tố đang slí tầư fạt, tọ bố lao Po̱ Fạ rừ? 

41Boong rầu tầư fạt le me̱n, rầu tầư fạt le ngám xáu viêc rầu hết dá; tọ cần nẩy 
bấu hết dổng lăng mòn phít xá náo.” 

42Chài mỉn te̱o cảng: “Lạy Dê-xu, mư̱a Chẩu khảu Mường Bôn cúa rầu dá, xo chứ 
thâng luc đuổi!” 

43Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Câu cạ luc ca rình, vằn nẩy luc co̱i đảy dú đuổi Câu chang 
Pa-ra-đi.” 

Ăn thai cúa Chẩu Dê-xu 
(Ma-thi-ơ 27:45-56; Mác 15:33-41; Dăng 19:28-30) 

44Mư̱a mển, khóp đin đăm lít, cợ tứ chang ngài thâng slam dờ pài. 

45Tha vằn piến pền đăm; ám phải chướng chang rườn slớ tầư déc hết sloong. 

46Chẩu Dê-xu vèo rèng khửn pện: “Lạy Po̱, Luc xo chao tinh khoăn khảu chang 
mừ Po̱!” Te chắng cảng xong lẻ khát châư. 

47Hăn ăn viêc đảy sleng oóc dá, cần cốc đội tài slung Po̱ Fạ pện: “Chăn cần nẩy 
le cần chăn chỉnh!” 

48Tằng boong dân xỏn xắp khảu sle chồm phết đát nẩy; mư̱a hăn bại lăng đảy 
sleng oóc lẻ hâu tệnh ấc ngoạc mà. 

49Thuổn thảy bại cần quén chắc Chẩu Dê-xu vạ bại me̱ nhình nèm Te tứ Nga-li-
lê dặng tẳm quây tha hăn bại viêc tỉ. 

Ăn phăng củ Chẩu Dê-xu 
(Ma-thi-ơ 27:57-61; Mác 15:42-47; Dăng 19:38-42) 
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50Mì cần nâng ten roọng hết Dô-xép, cần cúa Tòa Án, le cần đây vạ chăn chỉnh, 

51bấu ngám cò mừa quết định vạ viêc hết cúa bại cần pại. Dô-xép que dú fố A-
ri-ma-thê thuộc búng Du-đê le cần đang slí thả tắng Mường Bôn cúa Po̱ Fạ. 

52Ké pây thú Phi-lát xo ăn chap cúa Chẩu Dê-xu. 

53Mư̱a au ăn chap Te lồng dá, Dô-xép au phải pán mà cuổn hó khảu, chắng tặt 
Te dú ăn fằn leo đảy thíu chang đán hin dá, ti̱ nẩy xằng phăng củ cầư náo. 

54Mư̱a mển le vằn Slẳm Slựa vạ vằn xa-bát ái thâng. 

55Bại me̱ nhình xày pây xáu Chẩu tứ búng Nga-li-lê tố pây nèm sle chồm fằn leo 
vạ chồm hâu phăng củ Te pền rừ. Hâu chắng ngoạc mà, slẳm slựa da hom vạ dầu 
hom. 

56Vằn xa-bát hâu cha̱i chooc nèm lệ đảy tặt oóc. 

Lu-ca 24 

Ăn Slổng Te̱o cúa Chẩu Dê-xu 
(Ma-thi-ơ 28:1-10; Mác 16:1-8; Dăng 20:1-10) 

1Vằn tai ết chang tuần lệ, nhằng lung moong mú, bại me̱ nhình tỉ au da hom đạ 
đảy slẳm slựa thư mừa thâng fằn leo cúa Chẩu. 

2Hâu hăn pướng hin ngạo oóc khói tu fằn leo dá, 

3tọ mư̱a nháng khảu lẻ bấu hăn ăn chap cúa Chẩu Dê-xu dú hâư náo. 

4Hâu đang slí nhằng dup dưởng mừa viêc tỉ, fựt mì sloong cần chài nu̱ng slửa 
lung chỏi dặng pạng xảng. 

5Mư̱a bại me̱ đang slí lao dản, khỏm nả lồng đin, lẻ sloong cần tỉ cạ hâu: “Vỉ rừ 
bại ni xa cần nhằng chang ti̱ cần thai? 

6Te bấu dú nẩy náo, Te slổng te̱o dá! Hạy chứ te̱o mư̱a nhằng dú búng Nga-li-lê, 
Te phuối cón xáu bại ni 

7pện: ‘Luc Tua Cần lèo tầư nôp chang mừ cần mì tội, lèo tầư toóc teng tềnh slập 
các khoáy vạ thâng vằn tai slam lèo slổng te̱o.’ ” 

8Hâu chứ te̱o bại cằm Te phuối hẩư. 

9Tứ fằn leo ngoạc mà, hâu la ̱n te̱o mượi dổng tỉ hẩư slíp ết luc slử vạ bại cần đai. 

10Bại cần mà la ̱n te̱o bại dổng tỉ hẩư bại luc slử le Ma-ri Ma-đơ-len, Dan-nơ, Ma-
ri me̱ oóc cúa Da-cơ, vạ bại me̱ nhình xày pây xáu hâu. 

11Tọ bại luc slử bấu slứn, ngòi bại cằm tỉ le quây lác lai. 
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12Mái pện, Phi-e-rơ tứn dặng, lẻn mừa fằn leo vạ cổm lồng lè tọ tán hăn phải 
lượm chầy. Ké ngoạc mà rườn, hăn lác lao mừa viêc đảy sleng oóc. 

Sloong luc slay chang tàng Em-ma-út 
(Mác 16:12,13) 

13Tố chang vằn tỉ, mì sloong luc slay pây mừa bản pại, đảy roọng hết Em-ma-út, 
cách fố Dê-ru-xa-lem cợ slíp nhi̱ cái hin. 

14Hâu cảng tuyện xáu căn mừa bại viêc đảy sleng oóc. 

15Hâu đang slí cảng tuyện vạ bàn xáu căn lẻ Chẩu Dê-xu khảu xẩư vạ xày pây 
xáu hâu. 

16Tọ tha sloong cần tỉ tầư dà khăm, bấu lè piết đảy Te. 

17Te phuối xáu hâu pện: “Đang slí pây tàng, bại pằng dạu bàn xáu căn dổng lăng 
nẩy?” Hâu dặng dú nả khăm puồn bứa. 

18Cần nâng ten Cơ-lê-ô-pa, pjá cằm: “Lao tố tán ni le khéc lác dú fố Dê-ru-xa-
lem, bấu chắc bại viêc đảy sleng oóc kỉ vằn nẩy chầy lá?” 

19Te xam: “Viêc lăng nẩy?” Hâu pjá cằm: “Tỉ le viêc đảy sleng oóc hẩư Dê-xu cần 
Na-xa-rét, slấy độn cón nâng mì quền rèng chang viêc hết vạ cằm cảng tó nả Po̱ 
Fạ vạ tằng boong dân, 

20tọ bấu chắc rừ bại slấy tể lệ cốc cắp bại cần tải tầu cúa boong khỏi te̱o nôp Te 
sle phúc án tội thai vạ đạ toóc teng Te tềnh slập các khoáy. 

21Boong khỏi ngầư ngoòng Te le Lạo co̱i cháu chuôc dân I-xơ-ra-ên. Đây rại, lẻ 
viêc nẩy tố sleng oóc đảy slam vằn dá. 

22Tọ te̱o mì kỉ cần me̱ nhình chang bại boong khỏi nhằng hết hẩư boong khỏi 
lác lao ớ: Lung moong mú, hâu pây thâng ăn fằn leo 

23tọ bấu hăn ăn chap cúa Chẩu, vạ hâu ngoạc mà cảng cạ mì lỉnh fạ hiện mà hẩư 
chắc Chẩu đang slổng. 

24Kỉ cần chang bại boong khỏi tố pây dương ăn fằn leo vạ hăn mượi dổng me̱n 
bặng cằm bại me̱ tỉ cảng, nhằng Chẩu lẻ hâu bấu hăn dú hâư.” 

25Mư̱a mển Chẩu Dê-xu phuối xáu hâu: “Bại luc chăn tăn bẩư vạ mì mốc slẩy nàn 
slứn cằm bại slấy độn cón cảng hẩư! 

26Bấu chư̱ Lạo Krit lèo ngài chếp khỏ pện nẩy chắng nháng khảu lung phjức cúa 
rầu rừ?” 

27Chẩu chắng có cốc cảng tẳm Môi-xe thâng thuổn thảy bại slấy độn cón, sle cạ 
rọ hẩư hâu bại cằm chỉ mừa Te dú chang Cằm Po̱ Fạ. 
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28Mư̱a sloong luc slay thâng xẩư bản hâu slưởng pây, lẻ Chẩu Dê-xu bặng cạ ái 
pây quây lai them. 

29Tọ hâu nải xo Te pện: “Dú đuổi boong khỏi dả, pài chại vạ ái đăm dá.” Pện, Te 
khảu mừa dú đuổi hâu. 

30Đang slí năng kin đuổi sloong cần, Te au pẻng mà pjom bái vạ hắc oóc doại 
hẩư hâu. 

31Mư̱a mển tha hâu khay oóc vạ piết đảy Te, tọ Te diền piến pây. 

32Sloong cần cảng xáu căn: “Tẳm mẳn pây tàng, Chẩu phuối tuyện vạ kẻ Cằm Po̱ 
Fạ hẩư boong rầu, mốc slẩy boong rầu bố hăn đướt bặng cạ pông chút rừ?” 

33Hâu diền tứn dặng ngoạc mừa fố Dê-ru-xa-lem, chập slíp ết luc slử xày bại luc 
slay đai đang slí thom dú, 

34vạ cảng pện: “Chẩu slổng te̱o ca rình dá vạ hiện oóc đuổi Xi-môn!” 

35Sloong luc slay chắng la ̱n te̱o viêc đạ sleng oóc pền rừ, pư̱a hâu đang slí pây 
tàng vạ piết đảy Te. 

Chẩu hiện oóc xáu slíp ết luc slử 
(Ma-thi-ơ 28:16-20; Mác 16:14-18; Dăng 20:19-23; Công viêc 1:6-8) 

36Sloong luc slay nhằng đang slí cảng mừa bại viêc tỉ, lẻ Chẩu Dê-xu hiện oóc mà 
chính chang bại hâu vạ phuối pện: “Pình an hẩư bại luc!” 

37Bại luc slay tốc doan ké lẹo, ngựa cạ hăn phi slấn chẩy. 

38Te phuối: “Vỉ rừ bại luc mảo tảo, vạ mốc slẩy bại luc vẩn nhằng ngi ngở pền 
pện? 

39Hạy lè mừ vạ kha Câu chồm, chăn chư̱ Câu! Hạy tùm khảu thâng Câu chồm! 
Phi slấn lẻ bấu mì nựa năng, tọ bại luc hăn Câu mì dú nẩy!” 

40Cảng xong, Te doại mừ vạ kha oóc hẩư hâu chồm. 

41Chang slì bại luc slay xằng slứn, vỉ khua fằng quả mạ vạ hăn lác lao lẻ Te phuối 
xáu hâu: “Dú nẩy bại luc mì lăng sle kin bấu?” 

42Bại luc slay chậư hẩư Te ám pja chí nâng. 

43Te nhỉn au vạ kin tó nả hâu. 

44Te phuối pện: “Nẩy le bại cằm đảy Câu phuối xáu bại luc mư̱a Câu nhằng dú 
đuổi bại luc: Mượi dổng đảy mai mừa Câu chang Lệ Quản Môi-xe, bại xéc Độn 
Cón, xày bại Sli Then lèo đảy pền ca rình.” 

45Mư̱a mển, Te khay slim ki hẩư bại luc slay sle thông rụ Cằm Po̱ Fạ. 
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46Te phuối: “Mì cằm mai pện, Lạo Krit lèo ngài chếp đát, thâng vằn tai slam co̱i 
tứ ti̱ thai slổng te̱o; 

47cần hâu lèo du̱ng ten Te sle pây páo dảng hẩư thuổn thảy bại mường mừa ăn 
chắc chỏi xá sle đảy sla tội, có cốc tứ fố Dê-ru-xa-lem. 

48Bại luc le cần hết chửng mừa bại viêc mỉn. Câu nẩy, co̱i pảo hẩư bại luc dổng 
Po̱ cúa Câu đạ páo dản; 

49nhằng bại luc, hạy thả chang fố hẩư thâng mư̱a đảy nu̱ng au quền rèng tẳm 
nưa slung.” 

Chẩu khửn bôn 
(Mác 16:19,20; Công viêc 1:9-11) 

50 Tốc lăng, Te tải bại luc slay thâng xẩư bản Bê-tha-ni vạ doại mừ khửn pảo 
phúc hẩư hâu. 

51Mư̱a đang slí pảo phúc, Te pjăc bại luc slay vạ đảy dạu au khửn bôn. 

52Bại luc slay slớ phủng Te, chắng ngoạc mà fố Dê-ru-xa-lem cắp fằng khua têm 
phụn. 

53Hâu vẩn dú chang rườn slớ, khăn on Po̱ Fạ. 
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Dăng 

Dăng 1 

Tải tẩn 
(1:1-18) 

Ăn cằm piến pền tua cần 

1Cốc xít mì Ăn Cằm, Ăn Cằm dú đuổi Po̱ Fạ, vạ Ăn Cằm le Po̱ Fạ. 

2Tẳm cốc xít, Te dú đuổi Po̱ Fạ. 

3Thuổn mượi cúa pjom Te tặt pền, bấu mì dổng cúa hâư đảy tặt pền te̱o bấu 
pjom Te. 

4Chang đâng Te le ăn slổng, ăn slổng le ảng lung hẩư tua cần. 

5Ảng lung chiếu chang ngàu đăm, tọ ngàu đăm bấu tỏn nhỉn ảng lung. 

6 Mì cần nâng Po̱ Fạ khiển mà ten đảy roọng hết Dăng. 

7Ké mà bặng cạ cần hết chửng nâng, sle hết chửng mừa ảng lung, sle hẩư pjom 
ké mượi cần xày slứn. 

8Chăn ké bấu chư̱ le ảng lung, tọ ké mà sle hết chửng mừa ảng lung. 

9Nẩy le ảng lung chăn mà thâng nả đin sle lung loàng mượi cần. 

10Ăn Cằm dú chang bôn đin vạ bôn đin đạ đảy tặt khửn pjom Te, tọ tua cần bấu 
piết đảy Te náo. 

11Te mà chang mường đin Te tọ dân Te bấu tỏn nhỉn Te. 

12Tọ hại cầư tỏn nhỉn Te, le slứn ten Te, lẻ Te pảo hẩư hâu quền piến pền luc 
cúa Po̱ Fạ, 

13le bại cần đảy sling oóc bấu chư̱ pjom lươt lài, rụ pjom cò ước cúa đúc đang, 
rụ pjom í cúa tua cần, tọ pjom Po̱ Fạ. 

14Ăn Cằm đạ piến pền đúc đang, slổng dú chính chang boong rầu, têm ơn pjom 
vạ chăn lị. Boong rầu ngòi chồm lung phjức Te dá, chăn le lung phjức cúa Luc 
Đeo tứ ti̱ Po̱ mà. 

15Dăng hết chửng mừa Te vạ páo rọ pện: “Nẩy le Lạo đảy khỏi cảng thâng: ‘Lạo 
mà tốc lăng khỏi slung cải hơn khỏi vỉ Te thỏ mì cón khỏi.’ ” 

16Vạ tứ ăn cốc cắn đây đo cúa Te, thuổn thảy boong rầu xày nhỉn đảy ơn pjom 
chệt them ơn pjom. 

17Vỉ lệ quản đảy pảo hẩư quá Môi-xe dá, nhằng ơn pjom vạ chăn lị lẻ tứ Chẩu 
Dê-xu Krit mà. 
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18Xằng cầư tứng hăn Po̱ Fạ, tán Luc Đeo dú chang mốc slẩy Po̱ le Lạo đạ hết rọ 
Po̱ hẩư boong rầu chắc dá. 

Ăn chắp xặp ăn chức cúa Chẩu Dê-xu 
(1:19-51) 

Ăn cằm cúa Dăng 
(Ma-thi-ơ 3:1-12; Mác 1:1-12; Lu-ca 3:1-18) 

19Nẩy le cằm chửng cúa Dăng: Mư̱a bại cần Do Thái khiển bại slấy tể lệ vạ cần 
Lê-vi tứ fố Dê-ru-xa-lem mà xam te pện: “Ni le cầư?” 

20lẻ te páo cạ năn choat, bấu khỏm nga̱i lăng mòn. Te cảng: “Khỏi bấu chư̱ Lạo 
Krit náo.” 

21Hâu te̱o xam: “Pện ni le cầư dẩy? Mí chư̱ Ê-li ná?” Te pjá cằm: “Bấu chư̱ náo.” 
“Pện ni mí chư̱ slấy độn cón ná?” Te pjá cằm: “Tố bấu chư̱ náo.” 

22Hâu cảng: “Pện ni le cầư sle boong khỏi pjá cằm hẩư bại cần xỉnh khiển boong 
khỏi mà nè? Ni táng roọng rầu le cầư?” 

23Ké pjá cằm: “Khỏi le tiểng cúa cần vèo khửn chang to ̱ ng lẹng: ‘Hạy hết hẩư năn 
kha tàng cúa Chẩu’, bặng cằm đảy slấy độn cón Ê-xai cảng.” 

24Bại cần đảy khiển mà le cần dú chang poong Pha-ri-xi, 

25xam te pện: “Hại ni bấu chư̱ Lạo Krit, bấu chư̱ Ê-li, tố bấu chư̱ slấy độn cón, 
pện lẻ vỉ rừ ni te̱o hết lệ chắm đang?” 

26Dăng pjá cằm: “Khỏi hết lệ chắm đang dú chang nặm chầy, tọ mì Lạo nâng 
đang slí dú chính chang bại ké tọ bại ké bấu piết; 

27Lạo tỉ mà lăng khỏi, tọ khỏi bấu đảng kẻ slai dép Te náo.” 

28Bại viêc nẩy sleng oóc dú Bê-tha-ni pạng pại ta̱ Dô-đanh, ti̱ Dăng hết lệ chắm 
đang. 

29Vằn lăng, Dăng hăn Chẩu Dê-xu mà thú rầu, lẻ cảng pện: “Tỉ cà, Mèn Dàng Ón 
cúa Po̱ Fạ, le Lạo háp béc tội cúa tua cần pây! 

30Nẩy le Lạo đảy khỏi cảng thâng: ‘Lạo mà tốc lăng khỏi slung cải hơn khỏi, vỉ 
Te thỏ mì cón khỏi.’ 

31Chăn khỏi thỏ bấu chắc Te, tọ khỏi mà hết lệ chắm đang dú chang nặm, sle Te 
đảy hết rọ hẩư dân I-xơ-ra-ên.” 

32Dăng tố hết chửng pện: “Khỏi hăn Chẩu Khoăn tẳm bôn pắc lồng tồng nộc cu 
áp chắp tềnh Te dá. 

33Chăn khỏi thỏ bấu chắc Te, tọ Lạo khiển khỏi mà hết lệ chắm đang dú chang 
nặm phuối xáu khỏi pện: ‘Lạo đảy mầư hăn Chẩu Khoăn pắc lồng, chắp khửn 
tềnh, tỉ le Lạo hết lệ chắm đang dú chang đâng Chẩu Khoăn.’ 
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34Khỏi đảy hăn vạ hết chửng pện dá, nẩy chăn le Luc Po̱ Fạ.” 

Bại luc slay cốc xít cúa Chẩu Dê-xu 

35Vằn lăng, Dăng te̱o dặng dú mỉn đuổi sloong cần chang bại luc slay cúa te. 

36Mư̱a lè hăn Chẩu Dê-xu pây khoang quá, ké cảng pện: “Tỉ cà, Mèn Dàng Ón cúa 
Po̱ Fạ!” 

37Sloong luc slay đảy nhìn ké cảng, diền pây nèm Chẩu Dê-xu. 

38Chẩu Dê-xu ngoạc te̱o, hăn hâu pây nèm lẻ xam pện: “Bại mầư xa cầư?” Hâu 
chiềng pện: “Ra-bi (ngịa le Slấy), Slấy đang slí tô dú hâư?” 

39Te phuối pện: “Hạy mà chồm ngòi.” Hâu mà chồm ti̱ Te tô, vạ dú đuổi Te thuốt 
vằn mỉn. Mư̱a tỉ khảu cợ slí dờ pài. 

40Đeo chang sloong cần đảy nhìn Dăng cảng vạ pây nèm Chẩu Dê-xu, mỉn le Anh-
rê, noọng áo cúa Xi-môn Phi-e-rơ. 

41Tầu đú, ké xa pi̱ chài rầu le Xi-môn Phi-e-rơ vạ cảng pện: “Boong khỏi đạ chập 
Lạo Mê-xi-a” (ngịa le Lạo Krit). 

42Ké tải pi̱ chài rầu mà thú Chẩu Dê-xu. Chẩu Dê-xu lè Xi-môn vạ phuối pện: 
“Mầư le Xi-môn, luc cúa Dăng, mầư co̱i đảy roọng hết Xê-pha”, ngịa le Phi-e-rơ. 

43Vằn lăng, Chẩu Dê-xu nắt pây quá búng Nga-li-lê. Te xa Phi-líp vạ phuối pện: 
“Hạy nèm Câu.” 

44Phi-líp le cần Bết-xai-đa, xày háng fố cắp Anh-rê vạ Phi-e-rơ. 

45Phi-líp xa Na-tha-na-ên vạ cảng cạ: “Boong khỏi chập đảy Lạo Môi-xe mai 
chang lệ quản dá, vạ bại slấy độn cón tố mai te̱o; tỉ le Chẩu Dê-xu luc cúa Dô-xép 
dú fố Na-xa-rét.” 

46Na-tha-na-ên cảng pện: “Mì dổng lăng đây oóc tứ Na-xa-rét đảy mí?” Phi-líp 
cảng pện: “Hạy mà chồm ngòi!” 

47Chẩu Dê-xu hăn Na-tha-na-ên mà thú Te lẻ cảng mừa ké pện: “Nẩy le chăn cần 
I-xơ-ra-ên, chang cần bấu mì dổng pjàng chá.” 

48Na-tha-na-ên chiềng pện: “Hết rừ Slấy chắc đảy khỏi?” Chẩu Dê-xu pjá cằm: 
“Cón slì Phi-líp roọng mầư, Ngo hăn mầư dú tẩư co ngoa dá.” 

49Na-tha-na-ên chiềng pện: “Chiềng Slấy, Slấy le Luc Po̱ Fạ! Slấy le vuồng I-xơ-
ra-ên!” 

50Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Mí chư̱ vỉ Câu cảng, Câu hăn mầư dú tẩư co ngoa pện 
mầư chắng slứn ná? Mầư co̱i hăn bại viêc cải luông lai them.” 
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51Te chắng phuối pện: “Ca rình, Câu cạ xáu bại mầư ca rình: Bại mầư co̱i hăn 
bôn khay oóc vạ lỉnh fạ cúa Po̱ Fạ pây te̱o tềnh Luc Tua Cần.” 

Dăng 2 

Ăn chức cúa Chẩu Dê-xu dú Nga-li-lê vạ Du-đê 
(2:1 – 12:50) 

Đảm bái dú Ca-na 

1Khảu vằn tai slam, mì đảm bái nâng dú fố Ca-na chang búng Nga-li-lê; me̱ oóc 
cúa Chẩu Dê-xu mì nả dú mỉn. 

2Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay Te tố đảy mơi mà kin bái. 

3Mư̱a lẩu lẹo, me̱ oóc cúa Chẩu Dê-xu cảng xáu Te: “Hâu lẹo lẩu dá.” 

4Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Me̱ ời, viêc nẩy quen lăng thâng me̱ vạ luc chế? Dờ cúa 
luc xằng thâng náo.” 

5Me̱ oóc Te cảng xáu bại cần chậư chọ pện: “Te cạ dổng lăng lẻ lèo hết i pện nẩy.” 

6Dú mỉn mì xốc ăn vại hin sle du̱ng khảu viêc xúc slâư nèm lệ Do Thái, mượi ăn 
tấư đảy sloong slam thùng nặm. 

7Chẩu Dê-xu cạ hâu: “Hạy hỉa têm nặm khảu bại ăn vại nẩy.” Hâu hỉa têm thâng 
pác. 

8Te te̱o cạ: “Ca này hạy tắc au oóc, au mừa hẩư cần ngòi tón kin.” Pện hâu au 
mừa hẩư cần tỉ. 

9Mư̱a cần ngòi tón kin chìm nặm đảy piến pền lẩu (tọ bấu chắc lẩu dú hâư mà, 
nhằng bại cần chậư chọ tắc nặm lẻ chắc dá), ké roọng po̱ khươi mà 

10vạ cảng: “Mượi cần xày rặp lẩu van cón, vạ mư̱a cần hâu đúm lai dá, chắng rặp 
lẩu chút hơn, tọ chài lẻ huông lẩu van thâng ca này.” 

11Nẩy le dưởng lác tai ết đảy Chẩu Dê-xu hết dú fố Ca-na, chang búng Nga-li-lê, 
vạ hết rọ ăn lung phjức cúa Te pện bại luc slay slứn Te. 

12Tốc lăng, Te cắp me̱ oóc, bại noọng, vạ bại luc slay lồng fố Ca-bê-na-um pây, 
dú mỉn kỉ vằn. 

Chẩu Dê-xu khảu rườn slớ 
(Ma-thi-ơ 21:12,13; Mác 11:15-17; Lu-ca 19:45,46) 

13 Lệ Khảm Quá cúa dân Do Thái thâng xẩư, Chẩu Dê-xu khửn fố Dê-ru-xa-lem 
mừa. 

14Te hăn chang rườn slớ mì bại cần khai mò, mèn dàng, nộc cu áp, vạ bại cần tối 
chèn đang slí năng. 
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15Te au chươ̱c mà phẳn lằm fiền nâng, tep thuổn thảy oóc khói rườn slớ, tằng 
cạ mèn dàng, tua mò; thoóc chèn cúa cần tối chèn vạ ngạo bàn cúa hâu. 

16Te cạ bại cần khai nộc cu áp pện: “Hạy tả vít bại dổng nẩy khói nẩy, dá hết hẩư 
rườn Po̱ cúa Câu pền rườn puôn pản.” 

17Bại luc slay Te chứ te̱o cằm đảy mai: “Mốc slẩy nắt hứn mừa rườn Chẩu pông 
chút khỏi.” 

18Cần Do Thái xam Te: “Slấy mì dưởng lác hâư sle hết rọ hẩư boong khỏi hăn 
Slấy mì quền hết dổng nẩy?” 

19Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Hạy tốm rườn slớ nẩy pây, Ngo co̱i tẳng te̱o chang slam 
vằn.” 

20Cần Do Thái te̱o cảng: “Cần hâu xây tẳng rườn slớ nẩy lẹo slí slíp xốc pi, nhằng 
Slấy lẻ tẳng te̱o slam vằn đảy á?” 

21Tọ Chẩu cảng mừa rườn slớ cúa ăn đang Te chầy. 

22Vỉ pện, mư̱a Te tứ ti̱ thai slổng te̱o, bại luc slay chứ Te cảng dổng nẩy dá, lẻ 
slứn Cằm Po̱ Fạ vạ cằm đảy Chẩu Dê-xu cảng hẩư. 

23Chẩu Dê-xu đang slí dú fố Dê-ru-xa-lem khảu slì lệ Khảm Quá, lai cần hăn bại 
dưởng lác Te hết lẻ slứn ten Te. 

24Tọ Chẩu Dê-xu bấu chao phác rầu hẩư hâu, vỉ Te chắc rọ mượi cần. 

25Te bấu cẩn cầư hết chửng mừa cần hâư náo, vỉ chăn Te chắc rọ mượi dổng 
chang mốc slẩy cần. 

Dăng 3 

Chẩu Dê-xu vạ Ni-cô-đem 

1Dú chang bại cần Pha-ri-xi, mì cần nâng ten roọng hết Ni-cô-đem, cần tải tầu 
nâng cúa dân Do Thái. 

2Chang cừn, ké mà thú Chẩu Dê-xu vạ cảng: “Chiềng Slấy, boong khỏi chắc Slấy 
le slấy slư tứ Po̱ Fạ mà. Hại Po̱ Fạ bấu dú đuổi lẻ bấu mì cầư hết đảy bại dưởng 
lác Slấy hết náo.” 

3Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ca rình, Ngo cạ ni ca rình, hại cần nâng bấu đảy fan 
sleng, lẻ bấu hăn Mường Bôn cúa Po̱ Fạ náo.” 

4Ni-cô-đem chiềng pện: “Cần ké dá, hết rừ fan sleng đảy? Ngoạc khảu toọng me̱ 
mừa vạ sling oóc pày tai nhi̱ đảy mí?” 

5Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ca rình, Ngo cạ ni ca rình: Hại cần nâng bấu pjom nặm vạ 
Chẩu Khoăn sle sling oóc lẻ bấu khảu Mường Bôn cúa Po̱ Fạ đảy náo. 
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6Dổng lăng dú đúc đang sling oóc le đúc đang chầy, dổng lăng dú Chẩu Khoăn 
sling oóc le khoăn. 

7Dá hăn lác mừa dổng đảy Ngo cảng xáu ni: ‘Bại ni lèo fan sleng.’ 

8Lồm nắt pặt hâư lẻ pặt, ni đảy nhìn tiểng lồm, tọ bấu chắc lồm tứ hâư mà vạ 
pây hâư náo. Cần hâư đảy Chẩu Khoăn sling oóc lẻ tố pện nẩy.” 

9Ni-cô-đem te̱o cảng: “Hết rừ dổng tỉ pền pện đảy?” 

10Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ni le slấy slư cúa dân I-xơ-ra-ên tọ bấu thông rụ dổng 
nẩy rừ? 

11Ca rình, Ngo cạ ni ca rình: Boong rầu cảng dổng rầu chắc, hết chửng dổng rầu 
đảy hăn, tọ bại ni bấu slứn cằm chửng cúa boong rầu. 

12Hại Ngo cảng xáu bại ni bại dổng thuộc mừa đin tọ bại ni nhằng bấu slứn, lọ 
lăng Ngo cảng bại dổng thuộc mừa bôn lẻ hết rừ bại ni slứn đảy? 

13Xằng mì cầư khửn bôn slắc pày, nooc Lạo tẳm bôn lồng mà, le Luc Tua Cần. 

14Bặng Môi-xe khoen tua ngù khửn chang to ̱ ng lẹng pền rừ, lẻ Luc Tua Cần tố 
lèo tầư khoen khửn pện tỉ, 

15sle cầư slứn Te lẻ đảy ăn slổng tơ̱i tơ̱i. 

16Vỉ Po̱ Fạ slương điếp tua cần, tằng cạ đạ chao hẩư Luc Đeo cúa Te, sle hẩư hại 
cầư slứn Luc tỉ bấu tầư va̱i mất tọ đảy ăn slổng tơ̱i tơ̱i. 

17Vỉ Po̱ Fạ khiển Luc cúa Te mà thâng nả đin, bấu chư̱ sle phúc án tua cần náo, 
tọ sle tua cần pjom Luc chắng đảy cháu. 

18Cầư slứn Luc lẻ bấu tầư phúc án náo, nhằng cầư bấu slứn lẻ tầư phúc án dá, vỉ 
bấu slứn thâng ten Luc Đeo cúa Po̱ Fạ. 

19Ăn phúc án mỉn le pền pện nẩy: Ảng lung mà thâng nả đin dá, tọ tua cần nắt 
hứn ngàu đăm hơn ảng lung chầy, vỉ viêc hết cúa hâu le lóa tơ̱i. 

20Vỉ cầư hết hôm ác lẻ chằng kẹt ảng lung vạ bấu mà thú ảng lung, lao hí công 
viêc cúa rầu tầư hăn rọ. 

21Tọ cầư hết nèm chăn lị lẻ mà thú ảng lung sle bại viêc rầu hết chang Po̱ Fạ đảy 
hăn rọ.” 

Cằm chửng slút hang cúa Dăng 

22Tốc lăng, Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay pây thâng búng Du-đê. Te dú mỉn đuổi 
hâu vạ hết lệ chắm đang. 

23Dăng tố hết lệ chắm đang dú Ạt-nôn, xẩư Xa-lim, vỉ dú ti̱ nẩy mì lai nặm vạ cần 
hâu mà sle nhỉn lệ chắm đang. 
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24Mư̱a tỉ Dăng xằng tầư pắt xăng. 

25Mư̱a mển, mì ăn tò ẻo mừa lệ lài xúc slâư chang bại luc slay cúa Dăng vạ cần 
Do Thái nâng. 

26Hâu mà thú Dăng vạ cảng: “Chiềng Slấy, cần dú đuổi slấy pạng pại ta̱ Dô-đanh, 
đảy slấy hết chửng đây dá, ca này đang slí hết lệ chắm đang vạ mượi cần xày mà 
thú ké tỉ.” 

27Dăng pjá cằm: “Hại bấu chư̱ tẳm bôn pảo hẩư lẻ bấu mì cầư nhỉn đảy lăng mòn 
náo. 

28Chăn pi̱ noọng hết chửng hẩư khỏi, khỏi cảng khỏi bấu chư̱ Lạo Krit dá, tọ khỏi 
đảy khiển mà cón Te. 

29Cầư bái au lùa, cần tỉ le po̱ khươi; nhằng pằng dạu cúa po̱ khươi dặng kèng xu 
ti̱nh vạ fằng khua cải, mư̱a đảy nhìn tiểng cúa po̱ khươi. Mỉn chăn le fằng khua 
đây thuổn cúa khỏi lố. 

30Te lèo đảy dạu slung, nhằng khỏi lèo hạ lồng. 

31Lạo mà tứ nưa slung lẻ tềnh thuổn thảy. Cần oóc tứ đin lẻ thuộc mừa đin, cảng 
bại viêc thuộc mừa đin chầy; tọ Lạo tẳm bôn mà lẻ tềnh thuổn thảy. 

32Te hết chửng dổng lăng Te đảy nhìn vạ hăn, tọ bấu mì cầư tỏn nhỉn cằm chửng 
cúa Te. 

33Cầư nhỉn au cằm chửng cúa Te lẻ nhỉn cạ chư̱ Po̱ Fạ le chăn ca rình. 

34Vỉ Lạo đảy Po̱ Fạ khiển mà lẻ chuyền cảng cằm cúa Po̱ Fạ, vỉ Po̱ Fạ pảo Chẩu 
Khoăn hẩư Te lai bấu mì mức. 

35Po̱ slương điếp Luc vạ chao thuổn thảy mượi dổng chang mừ Luc. 

36Cầư slứn Luc lẻ đảy ăn slổng tơ̱i tơ̱i, cầư bấu ti̱nh cằm Luc lẻ bố pổn slổng đảy 
ăn slổng náo, tọ ăn fát slính cúa Po̱ Fạ vẩn dú tềnh cần tỉ.” 

Dăng 4 

Chẩu Dê-xu vạ cần me̱ nhình Xa-ma-ri 

1Mư̱a Chẩu Dê-xu chắc đảy cần Pha-ri-xi đảy nhìn cảng Te slu slặp vạ hết lệ chắm 
đang lai luc slay hơn Dăng, 

2(Cảng mà bấu chư̱ Chẩu Dê-xu hết lệ chắm đang náo, tọ bại luc slay cúa Te 
chầy), 

3lẻ Te pjăc búng Du-đê ngoạc mừa búng Nga-li-lê. 

4Tọ Te lèo pây khoang quá búng Xa-ma-ri. 
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5Pện, Te thâng fố nâng cúa búng Xa-ma-ri, roọng hết Xi-kha, xẩư to ̱ng nà Da-cốp 
đạ au hẩư Dô-xép le luc cúa te. 

6Dú mỉn mì ăn xum nặm cúa Da-cốp. Vỉ pây tàng nết nưới, pện Chẩu Dê-xu năng 
dú xảng xum nặm. Mư̱a tỉ khảu cợ slíp nhi̱ dờ ngài. 

7Mì me̱ nhình nâng Xa-ma-ri mà tắc au nặm. Chẩu Dê-xu cảng xáu me̱ mỉn: “Hẩư 
Ngo xo ám nặm nè.” 

8Mư̱a tỉ, bại luc slay Te oóc fố pây dự cúa kin dá. 

9Cần me̱ nhình Xa-ma-ri cảng: “Ni le cần Do Thái tọ rừ te̱o xo cần me̱ nhình Xa-
ma-ri, au nặm hẩư chế?” (Vỉ cần Do Thái thỏ bấu kin cảng xáu cần Xa-ma-ri.) 

10Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Hại nhình chắc cúa doại cúa Po̱ Fạ, vạ Cần đang slí cảng 
xáu nhình: ‘Hẩư Ngo xo ám nặm’ le cầư, lẻ bẳn chằn nhình te̱o nải xo Te, vạ Te 
co̱i au hẩư nhình nặm slổng.” 

11Cần me̱ nhình cảng: “Ni bấu mì buôi tắc, tọ xum nặm lẻ lậc, pện ni au nặm 
slổng tỉ dú hâư mà? 

12Chựa chòi boong khỏi le Da-cốp au hẩư boong khỏi xum nặm nẩy; chăn Da-
cốp, bại luc vạ tàn tua cúa liệng cúa te xày kin đúm dú xum nặm nẩy, pện ni cải 
hơn Da-cốp lo?” 

13Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Cầư đúm nặm nẩy nhằng cò khấư mại chầy, 

14tọ cầư đúm nặm Ngo au hẩư lẻ bấu cò khấư slắc pày á. Nặm Ngo hẩư co̱i piến 
pền tàng nặm nâng chang đâng cần tỉ, luây choọng thâng tẳm ăn slổng tơ̱i tơ̱i.” 

15Cần me̱ nhình cảng: “Pện, xo hết ơn au nặm tỉ hẩư khỏi nè, sle khỏi bấu cò 
khấư vạ khói mà tắc nặm dú ắm nẩy á.” 

16Te cạ: “Hạy pây vèo phua cúa nhình, co̱i ngoạc te̱o mà.” 

17Cần me̱ nhình chiềng pện: “Khỏi bấu mì phua náo.” Chẩu Dê-xu cảng: “Nhình 
cảng bấu mì phua le chư̱, 

18vỉ nhình mì hả tơ̱i phua dá, nhằng cần ca này nhình mì tố bấu chư̱ phua cúa 
nhình náo; dổng nẩy nhình cảng ca rình dá.” 

19Cần me̱ nhình cảng pện: “Ké ời, khỏi chắc ké le slấy độn cón nâng. 

20Chựa chòi boong khỏi slớ phủng tềnh pù nẩy, nhằng bại ké lẻ cảng fố Dê-ru-
xa-lem chắng chư̱ ti̱ ngám tảy slớ phủng.” 

21Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Nè, cần me̱ nhình pại ời, hạy slứn Ngo, dờ ái thâng, bại 
ni bấu nhằng slớ phủng Po̱ tềnh pù nẩy rụ dú fố Dê-ru-xa-lem náo. 
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22Bại ni slớ phủng Lạo bại ni bấu chắc, nhằng boong khỏi slớ phủng Lạo boong 
khỏi chắc, vỉ ăn cháu tứ cần Do Thái mà. 

23Dờ ái thâng vạ mà thâng dá, mư̱a bại cần slớ phủng chăn ca rình co̱i au ăn 
khoăn vạ chăn lị mà slớ phủng Po̱; tỉ le bại cần slớ phủng đảy Po̱ xa thắp. 

24Po̱ Fạ le khoăn, pện bại cần slớ phủng Te lèo au ăn khoăn vạ chăn lị mà slớ 
phủng.” 

25Cần me̱ nhình chiềng: “Khỏi chắc Lạo Mê-xi-a (ngịa le Lạo Krit) co̱i mà. Mư̱a 
Te mà thâng, Te co̱i páo rọ hẩư boong khỏi mượi dổng.” 

26Chẩu Dê-xu phuối: “Ngo, cần đang slí cảng xáu nhình nẩy, chăn le Lạo mỉn lố.” 

27Mư̱a tỉ, bại luc slay mà. Hâu lác lao mư̱a hăn Te cảng tuyện xáu me̱ nhình nâng; 
tọ bấu mì cầư xam: “Slấy cẩn lăng?” rụ cạ: “Vỉ rừ Slấy cảng tuyện xáu me̱ nhình 
nẩy?” 

28Cần me̱ nhình tả phò nặm cúa te dú mỉn vạ lẻn khảu fố, cảng xáu mượi cần 
pện: 

29“Hạy mà chồm cần nâng cảng me̱n lẹo thuổn thảy dổng lăng đảy khỏi tứng hết. 
Mỉn mí chư̱ le Lạo Krit rừ?” 

30Hâu oóc khói fố vạ mà đuổi Chẩu Dê-xu. 

31Chang mư̱a mỉn, bại luc slay nải xo Te: “Slấy ời, Slấy kin a lá.” 

32Tọ Te pjá cằm: “Ngo mì khẩu nặm sle kin tọ bại luc bấu chắc.” 

33Vỉ pện, bại luc slay cảng xáu căn: “Mì cầư au lăng mòn hẩư Te kin rụ đây?” 

34Chẩu Dê-xu cảng xáu hâu: “Khẩu nặm cúa Ngo le hết nèm í nắt cúa Lạo khiển 
Ngo mà, vạ hết xong công viêc cúa Te. 

35Bố chư̱ bại luc cảng: ‘Nhằng slí bươn them le thâng mùa hải rừ?’ Tọ Câu cảng 
xáu bại luc: ‘Hạy lước tha khửn vạ chồm bại to ̱ ng nà đạ rường slặn slàng hẩư 
mùa hải. 

36Cần hải nhỉn chèn công vạ slu củ cúa lỉ hẩư ăn slổng tơ̱i tơ̱i, sle tằng cần ván 
tằng cần hải xày khua fằng.’ 

37Dú ti̱ nẩy, cằm cảng: ‘Cần nẩy ván, cần pại hải,’ le me̱n cải. 

38Bại luc đảy Câu khiển hải au dổng lăng rầu bấu lèo hết tộc rèng. Đảy bại cần 
táng hết tộc rèng dá, nhằng bại luc lẻ khảu păn vai công khỏ cúa hâu chầy.” 

39Lai cần Xa-ma-ri dú fố mỉn slứn Te, vỉ đảy cần me̱ nhình hết chửng pện: “Te 
cảng oóc lẹo mượi dổng đảy khỏi tứng hết.” 
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40Vỉ pện, mư̱a mà đuổi Te, bại cần Xa-ma-ri xo Te dú đuổi hâu, vạ Te te̱o dú mỉn 
sloong vằn. 

41Pjom cằm cúa Te, bại cần slứn chệt vằn chệt lai them. 

42Hâu cảng xáu cần me̱ nhình pện: “Ca này boong khỏi slứn, bấu chư̱ pjom bại 
lăng nhình cảng náo, tọ chăn boong khỏi đảy nhìn, vạ chắc Te chăn le Chẩu Cháu 
cúa tua cần.” 

Chẩu Dê-xu da đây luc chài lạo quan nâng 

43Sloong vằn lăng, Chẩu Dê-xu pjăc ti̱ tỉ, pây thâng búng Nga-li-lê. 

44(Vỉ chăn Te đạ nhỉn cạ chư̱ pện, slấy độn cón bấu đảy ngòi nế ti̱ que chỏ rầu.) 

45Mư̱a thâng búng Nga-li-lê, Te đảy dân Nga-li-lê tỏn rặp, vỉ hâu đảy tha hăn 
thuổn thảy dổng lăng đảy Te hết dú fố Dê-ru-xa-lem khảu slì lệ, vỉ chăn hâu tố 
pây dự lệ. 

46 Pện, Te ngoạc te̱o Ca-na chang búng Nga-li-lê, ti̱ đảy Te piến nặm pền lẩu. Lạo 
quan nâng chang rườn vuồng dú Ca-bê-na-um mì cần luc chài pền khẩy. 

47Lạo quan nẩy đảy nhìn Chẩu Dê-xu tẳm Du-đê mà thâng Nga-li-lê lẻ xa Te, vạ 
xo ngầư Te mà da đây hẩư luc rầu vỉ luc rầu ái thai. 

48Chẩu Dê-xu cảng xáu lạo quan pện: “Hại bấu hăn dưởng lác vạ pháp mầu, lẻ 
bại ni bấu slứn náo!” 

49Lạo quan chiềng: “Lạy Chẩu, xo mừa cón mư̱a luc cúa khỏi xằng thai!” 

50Chẩu Dê-xu cạ: “Hạy pây, luc ni co̱i slổng.” Lạo quan slứn cằm Chẩu Dê-xu cảng 
xáu rầu vạ pây. 

51Ké mỉn đang slí pây, bại cần khen kha cúa ké mỉn mà chập vạ cảng: “Luc chài 
cúa chủa slổng dá!” 

52Lạo quan xam hâu chồm luc cúa rầu hòi te̱o khảu dờ hâư. Hâu pjá cằm: “Vằn 
ngòa, khảu cợ ết dờ pài, te lẹo nựa đướt.” 

53Cần po̱ nhỉn chắc mỉn chăn le dờ đảy Chẩu Dê-xu cạ hẩư rầu: “Luc cúa ni co̱i 
slổng”; pện ké vạ tằng đâng rườn slứn lẹo. 

54Nẩy le dưởng lác tai nhi̱ đảy Chẩu Dê-xu hết, lăng slì Te tẳm Du-đê mừa Nga-
li-lê. 

Dăng 5 

Chẩu Dê-xu dú fố Dê-ru-xa-lem. – Chẩu da đây dú pé Bê-tết-đa 

1Tốc lăng, khảu vằn lệ nâng cúa dân Do Thái, Chẩu Dê-xu khửn fố Dê-ru-xa-lem 
mừa. 
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2Dú Dê-ru-xa-lem, xẩư tu Mèn Dàng, mì pé nâng, tiểng Hê-bơ-rơ đảy roọng hết 
Bê-tết-đa. Pé mì hả ngòm tu. 

3Tài lai cần khẩy chếp, bót fàng, què tắc, fươ̱i pa̱i nòn dú mỉn. 

5Mì cần nâng pền khẩy đảy slam slíp pét pi dá. 

6Chẩu Dê-xu hăn cần nẩy nòn dú mỉn vạ chắc pền khẩy hâng dá chắng xam: “Ni 
nắt đảy đây mí?” 

7Cần khẩy pjá cằm: “Nắt ớ, tọ bấu mì cầư hưa vít khỏi lồng pé mư̱a nặm fèn náo 
nẻ, mư̱a khỏi thâng lẻ cần đai lồng pây cón khỏi dá.” 

8Chẩu Dê-xu cạ: “Hạy tứn dặng béc chường ni vạ nháng pây khoái.” 

9Cần tỉ diền đảy đây, béc chường vạ nháng pây. Vằn tỉ le vằn xa-bát. 

Dân Do Thái tò cảo Chẩu Dê-xu toỏng phạm vằn xa-bát 

10 Bại cần Do Thái cảng xáu cần đảy da đây: “Vằn nẩy le vằn xa-bát, chài bấu đảy 
phép béc chường.” 

11Tọ chài mỉn pjá cằm: “Cần da đây hẩư khỏi cạ khỏi pện: ‘Hạy béc chường ni vạ 
nháng pây khoái.’ ” 

12Hâu xam: “Cầư le cần cạ chài: ‘Hạy béc chường vạ nháng pây.’?” 

13Tọ cần đảy da đây bấu chắc cầư, vỉ Chẩu Dê-xu lặm khảu pá đông dú mỉn pây 
dá. 

14Tốc lăng, Chẩu Dê-xu chập cần nẩy chang rườn slớ lẻ cảng xáu chài mỉn: “Nè, 
ni đảy đây dá, dá phạm tội them a né, dau hí mì dổng hại đát hơn fát oóc hẩư ni 
rụ đây.” 

15Cần nẩy pây cảng xáu bại cần Do Thái pện, Chẩu Dê-xu le cần da đây hẩư rầu. 

16Vỉ pện, cần Do Thái pắt náp Chẩu Dê-xu, vỉ Te hết bại viêc nẩy chang vằn xa-
bát. 

17Tọ Te phuối xáu hâu: “Po̱ Ngo vẩn đang slí hết viêc hẩư thâng ca này, Ngo tố 
hết viêc pện nẩy.” 

18Vỉ pện, cần Do Thái cang xa tàng khả Te, vỉ Te bấu tán phá lệ vằn xa-bát tọ 
nhằng roọng Po̱ Fạ le Po̱, táng ngòi rầu phiêng táy Po̱ Fạ. 

19Pện nẩy, Chẩu Dê-xu cảng xáu hâu: “Ca rình, Ngo cạ bại ni ca rình, Luc bấu hác 
hết đảy dổng lăng náo, tọ tán hết dổng Luc hăn Po̱ hết chầy; vỉ mái cạ dổng lăng 
Po̱ hết, Luc tố hết pện nẩy. 

20Vỉ Po̱ slương điếp Luc vạ hết rọ hẩư Luc mượi dổng Po̱ hết. Po̱ nhằng hết rọ 
hẩư Luc bại viêc cải luông hơn bại viêc nẩy them sle bại ni lèo lác lao. 
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21Bặng Po̱ hết hẩư bại cần thai slổng te̱o pền rừ, lẻ Luc tố au ăn slổng hẩư cần 
hâư Luc nắt pện tỉ. 

22Po̱ tố bấu phán xét cầư náo, tọ chao thuổn quền phán xét hẩư Luc, 

23sle cần hâư phong nế Luc tố bặng phong nế Po̱ ní. Cầư bấu phong nế Luc lẻ tố 
bấu phong nế Po̱ le Lạo khiển Luc mà. 

24Ca rình, Ngo cạ bại ni ca rình, cầư ti̱nh cằm Ngo vạ slứn Lạo khiển Ngo mà lẻ 
đảy ăn slổng tơ̱i tơ̱i vạ bấu tầư phán xét, tọ khảm khói ăn thai mà khảu ăn slổng. 

25Ca rình, Ngo cạ bại ni ca rình, dờ ái thâng, vạ mà thâng dá, mư̱a bại cần thai 
co̱i đảy nhìn tiểng Luc Po̱ Fạ, vạ bại cần đảy nhìn co̱i slổng. 

26Vỉ tồng Po̱ mì ăn slổng chang đang rầu pền rừ, lẻ Po̱ tố pảo hẩư Luc ăn slổng 
chang đang rầu pện tỉ. 

27Po̱ đạ chao thẩm quền hết ăn phán xét hẩư Luc dá, vỉ Luc le Luc Tua Cần. 

28Dá lác lao mừa dổng nẩy, vỉ dờ ái thâng, mư̱a thuổn thảy bại cần dú chang fằn 
leo co̱i đảy nhìn tiểng Te vạ nháng oóc; 

29cầư đạ hết dổng đây lẻ slổng te̱o sle đảy slổng, cầư đạ hết dổng rại lẻ slổng te̱o 
sle tầư phán xét. 

30Ngo bấu táng hác hết đảy dổng lăng náo; Ngo phán xét nèm dổng Ngo đảy nhìn 
chầy, vạ ăn phán xét cúa Ngo le minh pẹc, vỉ Ngo bấu xa nèm í cúa rầu, tọ xa í 
cúa Lạo khiển Ngo mà. 

31Nhằng Ngo táng hết chửng hẩư rầu lẻ cằm chửng cúa Ngo bấu đảng slứn. 

32Mì Lạo táng hết chửng hẩư Ngo; Ngo chắc cằm Lạo tỉ hết chửng mừa Ngo le ca 
rình. 

33Bại ni khiển cần mà thú Dăng, vạ Dăng đạ hết chửng hẩư chăn lị. 

34Bấu chư̱ Ngo cẩn pjom khảu cằm chửng cúa tua cần, tọ Ngo cảng bại dổng nẩy 
sle bại ni đảy cháu. 

35Dăng le ăn đén chút lung, nhằng bại ni lẻ nắt fằng fờ dắp nâng chang ảng lung 
cúa te chầy. 

36Tọ Ngo mì cằm chửng nâng cải luông hơn cúa Dăng; vỉ bại công viêc Po̱ chao 
hẩư Ngo hết xong dá, chăn bại công viêc Ngo đang slí hết nẩy, hết chửng Po̱ 
khiển Ngo mà. 

37Chăn Po̱, Lạo khiển Ngo mà, tố hết chửng hẩư Ngo. Bại ni xằng slắc pày đảy 
nhìn tiểng Te, rụ hăn dưởng đang Te, 

38vạ cằm Te tố bấu dú chang bại ni, vỉ bại ni bấu slứn Lạo đảy Te khiển mà náo. 
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39Bại ni ta ngòi Cằm Po̱ Fạ, vỉ nẳm dú chang mỉn mì ăn slổng tơ̱i tơ̱i. Chăn Cằm 
Po̱ Fạ hết chửng mừa Ngo, 

40pện tọ bại ni bấu nắt mà vạ Ngo sle đảy ăn slổng tơ̱i tơ̱i. 

41Ngo bấu ngầư lung phjức ti̱ tua cần, 

42tọ Ngo chắc bại ni bấu mì slim slương điếp cúa Po̱ Fạ dú chang đang rầu. 

43Ngo đạ du̱ng ten Po̱ Ngo mà thâng nẩy, tọ bại ni bấu tỏn rặp Ngo, nhằng mì 
cầư táng du̱ng ten dú te mà thâng nẩy, lẻ bại ni te̱o tỏn rặp. 

44Bại ni vẩn nhỉn lung phjức cúa căn, bấu xa thắp lung phjức tứ Po̱ Fạ tooc đeo 
mà náo, lẻ hết rừ bại ni slứn đảy? 

45Dá nẳm Ngo co̱i tò cảo bại ni tó nả Po̱. Môi-xe co̱i tò cảo bại ni, cần đảy bại ni 
tặt ngầư ngoòng. 

46Hại bại ni slứn Môi-xe lẻ tố slứn Ngo, vỉ Môi-xe viểt mừa Ngo. 

47Tọ hại bại ni bấu slứn bại cằm Môi-xe viểt lẻ hết rừ bại ni slứn cằm Ngo đảy?” 

Dăng 6 

Chẩu Dê-xu dú búng Nga-li-lê. – Chẩu piến pẻng hẩư hả xiên cần kin 
(Ma-thi-ơ 14:13-21; Mác 6:30-44; Lu-ca 9:10-17) 

1Tốc lăng, Chẩu Dê-xu khảm cằn pạng pại hải Nga-li-lê le hải Ti-bê-ri-át. 

2Boong cần nâng tài lai pây nèm Te, vỉ hâu đạ tứng hăn bại dưởng lác Te hết 
hẩư bại cần khẩy. 

3Chẩu Dê-xu khửn pù mừa vạ năng mỉn đuổi bại luc slay. 

4Mư̱a tỉ, ái thâng lệ Khảm Quá, le lệ cải cúa dân Do Thái. 

5Chẩu Dê-xu lước tha khửn, hăn boong cần nâng tài lai mà đuổi Te, Te cảng xáu 
Phi-líp: “Boong rầu lèo dự pẻng dú hâư sle hẩư bại cần nẩy kin?” 

6Te cảng pện nẩy sle slứ Phi-líp tọ Te diềm chắc dổng rầu ái hết dá. 

7Phi-líp chiềng: “Sloong pác đơ-ni-ê mà sle dự pẻng tố bấu đo hẩư mượi cần ỉ 
nâng.” 

8Anh-rê, noọng áo Xi-môn Phi-e-rơ, đeo chang bại luc slay, chiềng pện: 

9“Mì hò đếch nâng mì hả ăn pẻng mec va vạ sloong tua pja, tọ lai cần pện nẩy lẻ 
cặn tỉ mí khảu váng hâư náo?” 

10Chẩu Dê-xu cạ: “Hạy oóc lệnh hẩư mượi cần năng lồng.” Ti̱ nẩy mì lai nhả. Pện 
boong dân năng lồng, láo lúng cợ hả xiên cần. 
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11Chẩu Dê-xu căm pẻng mà pjom bái, chắng păn phái hẩư bại cần đạ năng lồng, 
pja tố đảy păn phái pện nẩy, cầư nắt kỉ lai tố đảy. 

12Mư̱a hâu kin ím dá, Te cạ bại luc slay: “Hạy íp au bại mưn pẻng slứa náo va̱i 
vác đai.” 

13Pện, hâu íp au lẹo bại ám mưn cúa hả ăn pẻng mec va đảy cần hâu kin nhằng 
slứa, sle têm slíp nhi̱ xoỏng. 

14Bại cần hăn dưởng lác đảy Chẩu Dê-xu hết lẻ cảng: “Nẩy chăn le Lạo độn 
cón lèo mà thâng nả đin.” 

15Chẩu Dê-xu nhỉn chắc hâu ái mà pắt ép Te hết vuồng pện phiến khửn pù đang 
tooc. 

Chẩu Dê-xu phjải kha tềnh nả nặm hải 
(Ma-thi-ơ 14:22-33; Mác 6:45-52) 

16Thâng pài chại, bại luc slay oóc hải, 

17khửn ăn lừa nâng, khảm cằn pạng pại pây, hưởng mừa fố Ca-bê-na-um. Bôn 
đăm dá, tọ Chẩu Dê-xu vẩn xằng mà đuổi hâu náo. 

18Lồm pặt rèng hết hẩư nặm hải fèn. 

19Mư̱a hâu chổng chảng đảy cợ hả rụ xốc cái hin lẻ hăn Chẩu Dê-xu pây tềnh nả 
nặm hải thâng xẩư lừa. Hâu slắn sloóc. 

20Tọ Te cạ pện: “Câu nẩy, dá lao!” 

21Hâu ái tỏn Te khảu lừa lẻ lừa diền thâng phắng, le ti̱ hâu slưởng pây. 

Pẻng slổng 

22Vằn lăng, boong dân dú cằn hải pạng pại nhỉn oóc dú mỉn tán mì ăn lừa đeo, 
vạ Chẩu Dê-xu bấu lồng lừa đuổi bại luc slay náo, tán mì bại luc slay pây chầy. 

23Tọ mì bại ăn lừa đai tứ Ti-bê-ri-át mà pắc xẩư ti̱ hâu kin pẻng lăng slì Chẩu 
pjom bái. 

24Pện, mư̱a boong dân hăn Chẩu Dê-xu bấu dú mỉn, bại luc slay Te tố bấu hăn, 
lẻ hâu khửn lừa pây thâng fố Ca-bê-na-um sle xa Chẩu Dê-xu. 

25Mư̱a chập Te dú cằn hải pạng pại, hâu chiềng pện: “Chiềng Slấy, Slấy mà thâng 
nẩy tứ mư̱a hâư?” 

26Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ca rình, Ngo cạ bại ni ca rình, bại ni xa Ngo bấu chư̱ cạ 
sle đảy hăn bại dưởng lác náo, tọ bại ni đảy kin pẻng ím pứng. 
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27Dá hết viêc vỉ cúa kin nâu bjải, tọ vỉ cúa kin nhằng mại thâng ăn slổng tơ̱i tơ̱i, 
le cúa kin Luc Tua Cần co̱i pảo hẩư bại ni; vỉ tỉ le Lạo đảy Po̱ Fạ, le Po̱, toóc dẩu 
hẩư dá.” 

28Hâu chiềng: “Boong khỏi lèo hết lăng sle đảy hết công viêc cúa Po̱ Fạ?” 

29Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Công viêc cúa Po̱ Fạ le bại ni slứn Lạo đảy Po̱ Fạ khiển 
mà.” 

30Hâu te̱o cảng: “Pện lẻ, Slấy hết dưởng lác lăng sle boong khỏi hăn vạ slứn? Slấy 
hết công viêc lăng? 

31Chựa chòi boong rầu đảy kin ma-na chang to ̱ ng lẹng, tồng cằm đảy mai hẩư: 
‘Te hẩư hâu kin pẻng tẳm bôn.’ ” 

32Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ca rình, Ngo cạ bại ni ca rình, bấu chư̱ Môi-xe au pẻng 
tẳm bôn lồng mà hẩư bại ni náo; tọ chăn Po̱ Ngo pảo hẩư bại ni pẻng tẳm bôn 
chầy. 

33Vỉ pẻng cúa Po̱ Fạ le pẻng tẳm bôn lồng, pảo ăn slổng hẩư tua cần.” 

34Hâu cảng: “Chiềng Chẩu, xo au pẻng tỉ hẩư boong khỏi lầng nè.” 

35Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ngo le pẻng cúa ăn slổng. Cầư mà đuổi Ngo bố dác slắc 
pày, cầư slứn Ngo tố bố cò khấư slắc pày. 

36Tọ Ngo tứng cảng xáu bại ni pện: Bại ni hăn Ngo dá, tọ vẩn bấu slứn. 

37Thuổn thảy bại cần Po̱ Ngo pảo hẩư Ngo xày mà đuổi Ngo; cầư mà đuổi Ngo, 
Ngo co̱i bấu tả oóc nooc náo. 

38Vỉ Ngo tẳm bôn lồng, bấu chư̱ sle hết nèm í cúa Ngo, tọ hết nèm í cúa Lạo khiển 
Ngo mà. 

39Nẩy le í nắt cúa Lạo khiển Ngo mà: Thuổn thảy bại cần đảy Po̱ Fạ pảo hẩư Ngo 
lẻ Ngo co̱i bấu sle mất cầư náo, tọ Ngo lèo hết slổng te̱o chang vằn slút hang. 

40Vỉ nẩy le í nắt cúa Po̱ Ngo: Thuổn thảy bại cầư hăn Luc vạ slứn Luc lẻ đảy ăn 
slổng tơ̱i tơ̱i, Ngo co̱i hết hẩư cần tỉ slổng te̱o chang vằn slút hang.” 

41Tọ bại cần Do Thái nhắc nhau mừa Te, vỉ Te cảng: “Ngo le pẻng tẳm bôn lồng.” 

42Hâu cảng: “Bố chư̱ cần nẩy le Dê-xu, luc cúa Dô-xép rừ? Po̱ me̱ ké mỉn, boong 
rầu chắc lẹo, pền rừ ca này ké tỉ te̱o cảng cạ: ‘Ngo tẳm bôn lồng’?” 

43Chẩu Dê-xu cạ hâu: “Bại ni dá ngì ngùm xáu căn. 

44Hại Po̱, le Lạo khiển Ngo mà, bấu lac mà lẻ bấu mì cầư mà đuổi Ngo đảy, vạ 
Ngo co̱i hết hẩư cần tỉ slổng te̱o chang vằn slút hang. 
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45Bại xéc độn cón mì mai pện: ‘Thuổn thảy co̱i đảy Po̱ Fạ tạy slon.’ Mái cạ cầư 
đảy nhìn vạ slon ti̱ Po̱ lẻ mà đuổi Ngo. 

46Xằng mì cầư hăn Po̱ náo, tán Lạo tooc tứ Po̱ Fạ mà; Lạo tỉ hăn Po̱ dá. 

47Ca rình, Ngo cạ bại ni ca rình, cầư slứn lẻ đảy ăn slổng tơ̱i tơ̱i. 

48Ngo le pẻng slổng. 

49Chựa chòi bại ni đảy kin ma-na chang to ̱ ng lẹng lăng mỉn tố thai. 

50Nẩy le pẻng tẳm bôn lồng, sle cầư kin lẻ bấu thai. 

51Ngo le pẻng slổng tẳm bôn lồng; hại cầư kin pẻng nẩy lẻ co̱i slổng tơ̱i tơ̱i. Pẻng 
đảy Ngo co̱i pảo hẩư vỉ ăn slổng cúa tua cần chăn le nựa Ngo.” 

52Vỉ pện, mì pày cai căn chang bại cần Do Thái. Hâu cảng: “Hết rừ ké mỉn au nựa 
te hẩư boong rầu kin đảy?” 

53Chẩu Dê-xu cạ hâu: “Ca rình, Ngo cạ bại ni ca rình, hại bại ni bấu kin nựa vạ 
đúm lươt Luc Tua Cần lẻ bấu mì ăn slổng tơ̱i tơ̱i chang bại ni náo. 

54Cầư kin nựa vạ đúm lươt Ngo lẻ đảy ăn slổng tơ̱i tơ̱i; Ngo co̱i hết hẩư cần tỉ 
slổng te̱o chang vằn slút hang. 

55Vỉ nựa Ngo chăn le cúa kin, lươt Ngo chăn le cúa đúm. 

56Cầư kin nựa Ngo vạ đúm lươt Ngo lẻ dú chang đâng Ngo, vạ Ngo dú chang 
đâng cần tỉ. 

57Tồng bặng Po̱ nhằng mại khiển Ngo mà, vạ Ngo pjom Te sle slổng pền rừ, lẻ 
cần kin Ngo tố pjom Ngo sle slổng pện tỉ. 

58Nẩy le pẻng tẳm bôn lồng, bấu tồng pẻng chựa chòi bại ni kin lăng mà tố thai; 
cần hâư kin pẻng nẩy co̱i slổng tơ̱i tơ̱i.” 

59Chẩu Dê-xu cảng bại dổng nẩy, mư̱a đang slí tạy slon chang rườn hội dú fố Ca-
bê-na-um. 

60Lai luc slay cúa Te đảy nhìn dổng nẩy lẻ cảng: “Cằm nẩy kèn xu lai, cầư ti̱nh 
đảy?” 

61Tọ Chẩu Dê-xu diềm chắc bại luc slay đang slí ngì ngùm mừa dổng nẩy pện 
cảng: “Dổng nẩy hết hẩư bại luc khỏ ngài lo? 

62Pện hại bại luc hăn Luc Tua Cần khửn ti̱ Te thỏ dú tẳm cón lẻ pền rừ? 

63Chăn ăn khoăn hết hẩư slổng, đúc đang bố ích lăng náo. Bại cằm Câu cảng xáu 
bại luc le ăn khoăn vạ ăn slổng. 
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64Tọ mì kỉ cần chang bại luc bấu slứn.” Vỉ ngay tẳm cốc, Chẩu Dê-xu chắc cầư le 
bại cần bấu slứn vạ cầư le cần fản Te dá. 

65Te te̱o cảng: “Vỉ pện, Câu tứng cạ bại luc, hại Po̱ bấu pảo hẩư lẻ bố mì cầư mà 
đuổi Câu đảy náo.” 

Cằm cảng oóc cúa Phi-e-rơ 

66Tứ tỉ, lai luc slay đai ngoạc lăng, bấu pây nèm Te. 

67Chẩu Dê-xu cảng xáu slíp nhi̱ luc slay pện: “Nhằng bại luc tố nắt ngoạc lăng rụ 
đây?” 

68Xi-môn Phi-e-rơ pjá cằm: “Chiềng Chẩu, boong luc co̱i nèm cầư? Chẩu mì cằm 
cúa ăn slổng tơ̱i tơ̱i. 

69Boong luc slứn vạ nhỉn chắc Chẩu le Lạo Thảnh cúa Po̱ Fạ dá.” 

70Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Bố chư̱ Câu lươc bại luc le slíp nhi̱ luc slay rừ? Pện tọ 
cần nâng chang bại luc le quí?” 

71Te cảng mừa Du-đa, luc cúa Xi-môn Ích-ca-ri-ốt, le đeo chang slíp nhi̱ luc slay; 
cần nẩy mừa nả co̱i fản Te. 

Dăng 7 

Chẩu Dê-xu dú fố Dê-ru-xa-lem. – Lệ Thiêng Tạm 

1Lăng bại viêc mỉn, Chẩu Dê-xu pây chang búng Nga-li-lê; Te bấu nắt pây chang 
búng Du-đê vỉ cần Do Thái đang slí xa tàng khả Te. 

2Lệ Thiêng Tạm cúa cần Do Thái thâng xẩư dá. 

3Vỉ pện, bại noọng cúa Chẩu Dê-xu cảng xáu Te pện: “Chài hạy pjăc ti̱ nẩy vạ pây 
quá búng Du-đê sle bại luc slay cúa chài đảy hăn công viêc chài hết, 

4vỉ bấu mì cầư nắt đảy mượi cần chắc thâng, tọ dạu hết viêc lặm đăm náo. Hại 
chài hết bại viêc tỉ lẻ hạy hết rọ đang rầu hẩư mượi cần chắc a lá.” 

5Tằng cạ bại noọng Te tố bấu slứn Te. 

6Chẩu Dê-xu cảng xáu hâu: “Slì dờ cúa chài xằng thâng náo, tọ slì dờ cúa bại 
noọng lẻ tằng náo mì slặn chầy. 

7Tua cần bấu chằng kẹt bại noọng náo tọ chằng kẹt chài chầy, vỉ chài hết chửng 
hẩư tua cần chắc cạ công viêc cúa hâu le lóa tơ̱i dá. 

8Bại noọng hạy khửn mừa dự lệ, nhằng chài xằng mừa dự lệ nẩy náo, vỉ slì dờ 
cúa chài xằng thâng.” 

9Cảng xong, Te vẩn dú búng Nga-li-lê. 
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10Tọ lăng slì bại noọng Te khửn dự lệ dá, lẻ Te tố khửn, tọ pây lặm đăm chầy 
bấu oóc nả náo. 

11Bại cần Do Thái xa Te chang slì lệ, vạ cảng pện: “Ké mỉn dú hâư?” 

12Mì lai cần cảng ngì ngùm mừa Te chang pá đông. Cần lẻ cảng: “Ké tỉ le cần 
đây;” cần đai te̱o cạ: “Bố náo, ké mỉn le cần pjàng pjào boong dân.” 

13Tọ vỉ lao cần Do Thái pện bấu mì cầư đi cảng khao xoác mừa Te. 

Chẩu Dê-xu dảng slon chang rườn slớ 

14Khảu chang slì lệ, Chẩu Dê-xu khửn rườn slớ mừa vạ tạy slon. 

15Bại cần Do Thái hăn lác lao cải, cảng pện: “Cần nẩy xằng tứng slon, hết rừ te̱o 
chắc đảy Cằm Po̱ Fạ?” 

16Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Tảo lị cúa Ngo bấu chư̱ tán cúa Ngo náo, tọ cúa Lạo khiển 
Ngo mà. 

17Hại cầư slặn mốc slẩy hết nèm í nắt cúa Po̱ Fạ lẻ co̱i chắc cằm Ngo tạy tứ Po̱ 
Fạ mà rụ Ngo hác cảng nèm í cúa rầu. 

18Cần hâư hác cảng nèm í cúa rầu lẻ xa lung phjức hẩư tán rầu chầy, nhằng cầư 
xa lung phjức hẩư Lạo khiển rầu mà le cần chăn ca rình, chang cần tỉ bấu mì 
dổng lăng bấu chăn. 

19Bố chư̱ Môi-xe au lệ quản hẩư bại ni dá lo? Tọ bấu mì slắc cần chang bại ni hết 
nèm lệ quản. Pền rừ bại ni te̱o xa khả Ngo?” 

20Boong dân pjá cằm: “Ni tầư quí tò dá! Mì cầư xa khả ni dấư?” 

21Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ngo đạ hết viêc nâng hẩư bại ni hăn lác lao. 

22Môi-xe chuyền hẩư bại ni lệ cắt năng (cảng mà lệ mỉn bấu chư̱ vỉ Môi-xe náo 
tọ quá bại chựa chòi chầy), vạ bại ni cắt năng hẩư cần chài chang vằn xa-bát. 

23Hại cần chài lèo nha ̱ n cắt năng chang vằn xa-bát, sle khói phạm lệ Môi-xe, lẻ 
pền rừ bại ni te̱o đi khửn, mư̱a Ngo da đây tằng ăn đang hẩư cần nâng chang 
vằn xa-bát? 

24Dá ta xét dú pạng nooc, tọ hạy ta xét nèm ăn chăn chỉnh.” 

Thình cảng cúa dân Do Thái mừa Chẩu Dê-xu 

25Mì kỉ cần dân fố Dê-ru-xa-lem cảng pện: “Nẩy bố chư̱ le cần đảy hâu xa khả 
rừ? 

26Chồm tỉ cà, ké mỉn cảng oóc khao xoác, tọ hâu bấu cảng lăng ké mỉn náo! Rụ 
cạ bại cần mì thẩm quền chắc ké mỉn le Lạo Krit ca rình dá? 
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27Tọ mư̱a Lạo Krit mà lẻ bấu mì cầư chắc Te dú hâư mà, nhằng ké nẩy lẻ boong 
rầu diềm chắc dú hâư mà dá.” 

28Đang slí tạy slon chang rườn slớ, Chẩu Dê-xu páo rọ: “Bại ni chắc Ngo vạ tố 
chắc Ngo dú hâư mà! Ngo bấu hác mà náo, tọ Lạo khiển Ngo mà le chăn ca rình, 
bại ni bấu chắc Te. 

29Nhằng Ngo lẻ chắc Te vỉ Ngo tứ Te mà, vạ Te le Lạo khiển Ngo mà.” 

30Pện hâu xa tàng pắt Te, tọ bấu mì cầư lồng mừ tềnh Te đảy vỉ dờ Te xằng mà 
thâng. 

31Tọ mì lai cần chang boong dân slứn Te vạ cảng cạ: “Mư̱a Lạo Krit mà thâng, Te 
hết đảy lai dưởng lác hơn cần nẩy hết bấu ló?” 

Ăn kí cáo pắt Chẩu Dê-xu 

32Cần Pha-ri-xi đảy nhìn bại dổng boong dân ngì ngùm mừa Chẩu Dê-xu pện 
hâu vạ bại slấy tể lệ cốc khiển bại cần tậy ngòi rườn slớ pây pắt Te. 

33Vỉ pện, Chẩu Dê-xu cảng cạ: “Ngo nhằng dú vạ bại ni ỉ them, Ngo chắng ngoạc 
mừa đuổi Lạo khiển Ngo mà. 

34Bại ni co̱i xa Ngo tọ bấu chập; ti̱ Ngo dú bại ni bấu pây thâng đảy náo.” 

35Bại cần Do Thái cảng xáu căn pện: “Cần nẩy slưởng pây hâư sle boong rầu bấu 
xa đảy? Mí chư̱ ké mỉn slưởng mừa đuổi bại cần pjăc chỏ pản pạc chang bại cần 
Hi Lạp vạ tạy cần Hi Lạp rừ? 

36Ké mỉn mì í lăng mư̱a cảng: ‘Bại ni co̱i xa Ngo tọ bấu chập,’ vạ ‘ti̱ Ngo dú bại ni 
bấu pây thâng đảy’?” 

37 Vằn slút hang le vằn tài cẩn diếu cúa slì lệ, Chẩu Dê-xu tứn dặng vạ páo rọ 
pện: “Hại cần hâư cò khấư, hạy mà đuổi Ngo đúm. 

38Cần hâư slứn Ngo lẻ bại kha ta̱ ăn slổng co̱i bủn fựn tứ mốc slẩy rầu, me̱n tồng 
Cằm Po̱ Fạ đạ cảng.” 

39Te cảng dổng nẩy chỉ mừa Chẩu Khoăn đảy bại cần slứn Te co̱i nhỉn đảy; mư̱a 
mển Chẩu Khoăn xằng lồng mà, vỉ Chẩu Dê-xu xằng đảy lung phjức. 

40Mư̱a boong dân đảy nhìn bại cằm nẩy, kỉ cần cảng cạ: “Nẩy chăn le slấy độn 
cón nâng.” 

41Fấn đai cảng: “Nẩy le Lạo Krit.” Tọ fấn táng te̱o cảng: “Lạo Krit tọ dạu tứ búng 
Nga-li-lê mà rừ? 

42Bố chư̱ Cằm Po̱ Fạ cảng, Lạo Krit oóc tứ nòi Đa-vít vạ tứ Bết-lê-hem mà, le bản 
cúa Đa-vít rừ?” 
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43Pện nẩy, vỉ Te boong dân păn púm căn. 

44Kỉ cần chang boong dân ái pắt Te, tọ bấu mì cầư lồng mừ tềnh Te. 

45Vỉ pện, bại cần tậy ngòi rườn slớ ngoạc mừa thú bại slấy tể lệ cốc vạ cần Pha-
ri-xi. Bại cần nẩy xam hâu: “Vỉ rừ bại chài bấu tải ké mỉn mà náo?” 

46Bại lạo nẩy pjá cằm pện: “Xằng mì cần hâư cảng đảy tồng cần nẩy slắc pày ớ.” 

47Bại cần Pha-ri-xi cảng xáu hâu: “Bại chài tố tầư pjàng pjào dá lo? 

48Mì cầư chang bại quan quền rụ bại cần Pha-ri-xi slứn ké mỉn dấư? 

49Nhằng boong dân nẩy bố chắc lệ quản lăng mòn, tầư viến vác le chăn đảng á!” 

50Ni-cô-đem, cần tẳm cón mà thú Chẩu Dê-xu, le cần nâng chang nhúm Pha-ri-
xi, cảng xáu hâu pện: 

51“Lệ cúa boong rầu mì phúc tội cần nâng tọ cón mỉn xằng đảy nhìn cằm la ̱n, 
xằng chắc cần tỉ hết lăng bấu?” 

52Hâu pjá cằm: “Ni tố cần Nga-li-lê lo? Ni hạy ta ngòi lẻ co̱i hăn bấu mì slấy độn 
cón nâng hâư oóc tứ búng Nga-li-lê náo.”  

[53Mượi cần xày ngoạc mừa rườn rầu. 

Dăng 8 

1Nhằng Chẩu Dê-xu lẻ khửn pù Ô-liu mừa. 

Cần me̱ nhình hang rì 

2Thâng lung moong mú, Te ngoạc te̱o rườn slớ. Tằng boong dân xày mà đuổi 
Te; Te năng lồng tạy slon hâu. 

3Bại slấy mai slao vạ cần Pha-ri-xi tải mà cần me̱ nhình nâng tầư pắt chập đang 
slí pây hang rì, sle cần nẩy dặng dú chính chang 

4vạ cảng xáu Te pện: “Chiềng Slấy, cần me̱ nhình nẩy pây nòn xáu cần chài tầư 
pắt tại ti̱. 

5Chang lệ quản, Môi-xe oóc lệnh hẩư boong rầu lèo bẳn hin bại cần pền pện. 
Nhằng Slấy lẻ cảng pền rừ?” 

6Hâu cảng pền pện sle slứ Te, hẩư mì cở tò cảo Te. Chẩu Dê-xu cổm lồng, au nịu 
mừ viểt tềnh nả đin. 

7Vỉ hâu vẩn xam mại pện Te lước khửn vạ cảng: “Cầư chang bại ni le cần bấu mì 
tội, hạy au hin mà bẳn khảu nhình tỉ cón ngòi.” 

8Te te̱o cổm lồng viểt tềnh nả đin. 
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9Mư̱a hâu đảy nhìn dổng nẩy lẻ cần tam cần tả pây, bại cần ké pi pây cón. Tán 
nhằng tooc Chẩu Dê-xu dú đuổi cần me̱ nhình đang slí dặng dú mỉn. 

10Chẩu Dê-xu lước khửn cảng xáu cần me̱ nhình: “Nè nhình pại, hâu pây hâư lẹo 
dá? Bấu cầư phúc án nhình rừ?” 

11Cần me̱ nhình pjá cằm: “Chiềng Chẩu, bấu mì cầư náo.” Chẩu Dê-xu phuối pện: 
“Ngo tố bấu phúc tội nhình náo; pây khoái, dá phạm tội them a né.”] 

Chẩu Dê-xu le ảng lung cúa tua cần 

12 Chẩu Dê-xu te̱o cảng xáu boong dân pện: “Ngo le ảng lung cúa tua cần, cần 
hâư nèm Ngo co̱i bấu pây chang ngàu đăm, tọ mì ảng lung cúa ăn slổng.” 

13Bại cần Pha-ri-xi cảng: “Slấy hác hết chửng hẩư rầu lẻ cằm chửng cúa Slấy bấu 
pền slứn náo.” 

14Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Mái cạ Ngo hác hết chửng hẩư Ngo chầy lẻ cằm chửng 
cúa Ngo tố pền slứn, vỉ Ngo chắc Ngo dú hâư mà vạ đang slí pây hâư. Tọ bại ni 
bấu chắc Ngo tứ hâư mà vạ đang slí pây hâư náo. 

15Bại ni ta xét nèm cò ước cúa đúc đang, nhằng Ngo bấu ta xét cầư náo. 

16Pện tọ, hại Ngo ta xét lẻ ăn ta xét cúa Ngo vẩn chăn me̱n, vỉ Ngo bấu chư̱ tán 
mì đang tooc, tọ Ngo xày cắp Po̱ le Lạo khiển Ngo mà. 

17Chang lệ quản cúa bại ni mì mai cạ cằm chửng cúa sloong cần le đảng slứn. 

18Ngo hác hết chửng hẩư rầu, vạ Po̱ le Lạo khiển Ngo mà, tố hết chửng hẩư Ngo.” 

19Vỉ pện, hâu xam Te: “Po̱ cúa Slấy dú hâư?” Chẩu Dê-xu pjá cằm pện: “Bại ni 
bấu chắc Ngo, tố bấu chắc Po̱ Ngo. Hại bại ni chắc Ngo lẻ tố chắc Po̱ Ngo dá.” 

20Chẩu Dê-xu phuối bại cằm nẩy dú ti̱ tặt bại thùng chèn chầư, đang slí dảng 
slon chang rườn slớ. Tọ bấu mì cầư pắt Te vỉ dờ Te xằng thâng. 

21Te te̱o cảng xáu hâu pện: “Ngo pây, bại ni xa Ngo lố, vạ bại ni thai chang tội 
cúa bại ni lố. Ti̱ Ngo pây, bại ni bấu pây thâng đảy náo.” 

22Bại cần Do Thái cảng: “Rụ cạ ké mỉn pây vận thân rụ đây, mư̱a cảng pện: ‘Ti̱ 
Ngo pây, bại ni bấu pây thâng đảy’?” 

23Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Bại ni oóc tứ tẩư, nhằng Ngo tứ nưa mà. Bại ni oóc tứ 
tua cần nẩy, nhằng Ngo bấu oóc tứ tua cần nẩy náo. 

24Vỉ pện, Ngo cạ bại ni, bại ni thai chang tội cúa bại ni lố; hại bại ni bấu slứn Ngo 
le Lạo Mì Tằng Náo, lẻ bại ni thai chang tội cúa bại ni lố.” 

25Hâu xam Te: “Pện Slấy le cầư?” Chẩu Dê-xu pjá cằm pện: “Bặng cằm Ngo đạ 
cảng xáu bại ni tẳm cốc xít. 
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26Ngo mì lai dổng sle cảng vạ ta xét mừa bại ni; tọ Lạo khiển Ngo mà le chăn ca 
rình, vạ Ngo páo rọ hẩư tua cần dổng lăng Ngo đảy nhìn tứ Te.” 

27Hâu bấu thông rụ Te đang slí cảng mừa Po̱ hẩư hâu. 

28Vỉ pện, Chẩu Dê-xu cảng: “Mư̱a bại ni khoen Luc Tua Cần khửn, mư̱a tỉ bại ni 
chắng chắc Ngo le Lạo Mì Tằng Náo, vạ chắc Ngo bấu táng hác hết dổng lăng, tọ 
tán páo rọ bại dổng Po̱ tạy Ngo. 

29Lạo khiển Ngo mà vẩn dú đuổi Ngo, bấu sle Ngo đang tooc, vỉ Ngo tằng náo 
hết bại dổng ngám cò Po̱ Fạ.” 

30Mư̱a Te cảng bại dổng nẩy lẻ mì lai cần slứn Te. 

31Pện, Chẩu Dê-xu cảng xáu bại cần Do Thái slứn Te pện: “Nhằng bại ni vẩn dú 
chang cằm cúa Ngo, lẻ bại ni chăn le luc slay Ngo. 

32Bại ni co̱i chắc chăn lị, vạ chăn lị co̱i cháu bại ni.” 

33Bại cần Do Thái cảng: “Boong khỏi le nòi cúa Áp-ra-ham, xằng tứng hết khỏi 
cầư, rừ Slấy te̱o cảng: ‘Bại ni co̱i đảy táng thư’?” 

34Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ca rình, Ngo cạ bại ni ca rình, cầư phạm tội le hết khỏi 
hẩư tội. 

35Hết khỏi lẻ bấu dú mại chang rườn, tọ bại luc lẻ dú mỉn mại. 

36Pện, hại Luc cháu bại ni lẻ bại ni chăn đảy táng thư. 

37Ngo chắc bại ni le nòi cúa Áp-ra-ham, tọ bại ni te̱o xa tàng khả Ngo, vỉ cằm Ngo 
bấu mì ti̱ dú chang đâng bại ni. 

38Ngo cảng bại dổng Ngo hăn ti̱ Po̱ Ngo, nhằng bại ni lẻ hết dổng bại ni đảy nhìn 
ti̱ po̱ cúa bại ni chầy.” 

39Hâu pjá cằm: “Po̱ boong khỏi le Áp-ra-ham.” Chẩu Dê-xu cảng: “Hại bại ni le 
luc Áp-ra-ham lẻ lèo hết bại dổng đảy Áp-ra-ham đạ hết. 

40Tọ ca này bại ni xa khả Ngo, le cần cảng hẩư bại ni chăn lị đảy nhìn tứ Po̱ Fạ. 
Áp-ra-ham bấu hết bại viêc pền pện náo. 

41Bại ni hết bại công viêc cúa po̱ rầu.” Hâu cảng: “Boong khỏi bấu chư̱ le luc hang 
rì, boong khỏi tán mì Po̱ đeo, le Po̱ Fạ.” 

42Te cạ hâu: “Hại Po̱ Fạ le Po̱ bại ni, lẻ bại ni lèo slương điếp Ngo; vỉ Ngo tứ Po̱ 
Fạ oóc mà vạ tứ Te mà thâng, vỉ Ngo bấu hác mà náo, tọ chăn Po̱ Fạ khiển Ngo 
mà. 

43Pền rừ bại ni bấu thông rụ dổng Ngo cảng náo? Vỉ bại ni bấu đảy nhìn cằm cúa 
Ngo đảy náo. 
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44Bại ni oóc tứ po̱ rầu le phi quí, vạ nắt hết nèm ăn nắt hứn cúa po̱ rầu chầy. Tẳm 
cốc xít te le vằng khả cần dá, vạ bấu dặng chang đâng chăn lị vỉ chăn lị bấu dú 
chang đâng te. Mư̱a te cảng pjàng lẻ cảng nèm ăn tính thỏ mì cúa rầu, vỉ te le 
vằng cảng pjàng vạ pú cảng pjàng. 

45Tọ vỉ Ngo cảng chăn lị, pện bại ni bấu slứn Ngo. 

46Mì cầư chang bại ni phúc tội Ngo đảy bấu? Hại Ngo cảng chăn lị, vỉ rừ bại ni 
bấu slứn Ngo? 

47Cầư oóc tứ Po̱ Fạ lẻ ti̱nh cằm Po̱ Fạ. Bại ni bấu thuộc mừa Po̱ Fạ, pện bại ni 
chắng bấu ti̱nh.” 

48Bại cần Do Thái pjá cằm: “Boong khỏi cảng Slấy le cần Xa-ma-ri vạ tầư quí tò, 
bấu me̱n rừ?” 

49Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ngo bấu tầư quí tò náo, tọ Ngo tài slung Po̱ Ngo chầy, 
nhằng bại ni lẻ hết nhục Ngo. 

50Ngo bấu xa lung phjức hẩư tán đang rầu; đạ mì Lạo xa dổng tỉ vạ ta xét. 

51Ca rình, Ngo cạ bại ni ca rình, hại cần hâư chướng cằm Ngo lẻ co̱i bấu hăn ăn 
thai slắc pày.” 

52Bại cần Do Thái cảng: “Ca này, boong khỏi chắc rọ Slấy tầư quí tò. Áp-ra-ham 
thai dá, bại slấy độn cón tố pện; pện tọ Slấy cảng: ‘Nhằng cần hâư chướng cằm 
Ngo co̱i bấu hăn ăn thai slắc pày.’ 

53Mí chư̱ Slấy cải luông hơn Áp-ra-ham, chựa chòi boong khỏi, le cần đạ thai rừ? 
Bại slấy độn cón tố thai dá! Slấy táng ngòi rầu le cầư?” 

54Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Hại Ngo hác tài slung Ngo lẻ lung phjức cúa Ngo bố oóc 
dưởng lăng náo. Chăn Po̱ tài slung Ngo chầy, Te le Lạo bại ni roọng hết Po̱ Fạ 
cúa bại ni. 

55Bại ni bấu chắc Te tọ Ngo chắc Te. Hại Ngo cảng Ngo bấu chắc Te, lẻ Ngo tố 
cảng pjàng tồng bại ni. Tọ Ngo chăn chắc Te vạ chướng cằm Te. 

56Po̱ bại ni le Áp-ra-ham khua fằng ngoòng đảy hăn vằn cúa Ngo; te đạ hăn vạ 
fằng fầư.” 

57Bại cần Do Thái cảng: “Slấy xằng đo hả slíp pi tọ đảy hăn Áp-ra-ham dá!” 

58Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ca rình, Ngo cạ bại ni ca rình, mư̱a xằng mì Áp-ra-ham 
lẻ mì Ngo dá.” 

59Hâu diền íp hin sle bẳn Te, tọ Chẩu Dê-xu phiến pây, vạ oóc khói rườn slớ. 

Dăng 9 
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Chẩu Dê-xu da đây cần bót tẳm chắng sling oóc 

1Chẩu Dê-xu đang slí pây tàng lè hăn cần bót nâng tẳm sling oóc. 

2Bại luc slay xam Te: “Chiềng Slấy, cầư le cần đạ phạm tội, cần nẩy rụ cạ po̱ me̱ 
cúa te, hết hẩư cần nẩy tầư bót tẳm chắng sling oóc?” 

3Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Bấu chư̱ cần nẩy, rụ po̱ me̱ cúa te phạm tội náo; tọ sle 
công viêc cúa Po̱ Fạ đảy hớ oóc chang cần nẩy. 

4Nhằng tằng vằn, boong rầu lèo hết công viêc cúa Lạo khiển Ngo mà; thâng cừn, 
bấu mì cầư hết viêc đảy. 

5Ngo đang slí nhằng dú đuổi nả đin, Ngo le ảng lung cúa tua cần.” 

6Cảng xong, Te phì lồng đin, au nặm nài cheo pền pùng vạ pét khảu tha cần bót, 

7chắng cạ chài mỉn: “Hạy pây dào dú ti̱ pé Xi-lô-ê” (chư̱ nẩy mì ngịa le “đảy khiển 
pây”). Pện, chài mỉn pây dào, chắng ngoạc mà lẻ lè hăn đảy. 

8Đâng bản vạ bại cần tẳm cón tứng hăn chài kin xo, cảng pện: “Nẩy mí chư̱ le 
cần thỏ năng kin xo mỉn rừ?” 

9Cần lẻ cảng: “Chăn chài mỉn lố”; cần te̱o cạ: “Bấu chư̱ náo, cần nâng táng tồng 
chài mỉn chầy.” Nhằng chài mỉn cảng: “Chăn khỏi lố.” 

10Hâu xam chài mỉn: “Pện lẻ, hết rừ tha chài te̱o khay oóc đảy?” 

11Chài pjá cằm: “Cần nâng ten roọng hết Dê-xu cheo pùng pét khảu tha khỏi mà, 
vạ cạ khỏi hạy pây dào dú pé Xi-lô-ê. Pện khỏi pây dào vạ lè hăn đảy.” 

12Hâu te̱o xam: “Ké tỉ dú hâư?” Chài pjá cằm: “Khỏi bấu chắc.” 

13Hâu tải cần tẳm cón tầư bót mà đuổi bại cần Pha-ri-xi. 

14Vằn Chẩu Dê-xu cheo pùng vạ khay tha hẩư cần bót le vằn xa-bát. 

15Bại cần Pha-ri-xi te̱o xam chài hết rừ tha chắng lè hăn đảy. Chài pjá cằm: “Ké 
tỉ pét pùng khảu tha khỏi, khỏi dào, chắng lè hăn đảy.” 

16Kỉ cần chang nhúm Pha-ri-xi cảng: “Cần nẩy bấu chư̱ tứ Po̱ Fạ mà náo, bấu căm 
vằn xa-bát náo nẻ.” Fấn đai lẻ cảng: “Cần nâng pền tội lẻ rừ hết đảy bại dưởng 
lác pện nẩy?” Vạ hâu păn púm căn. 

17Vỉ pện, hâu te̱o xam cần bót: “Nhằng chài, chài cảng pền rừ mừa cần hết hẩư 
tha chài lè hăn đảy?” Chài pjá cằm: “Ké tỉ le slấy độn cón nâng.” 

18Pện tọ, cần Do Thái bấu slứn cần nẩy tẳm cón tầư bót tọ này te̱o hăn đảy, hẩư 
thâng mư̱a hâu roọng po̱ me̱ chài mỉn mà 
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19vạ xam pện: “Nẩy chư̱ luc chài cúa bảc pả, cần đảy bảc pả cảng cạ tầư bót tẳm 
chắng sling oóc mí? Pện rừ ca này chài nẩy te̱o lè hăn đảy?” 

20Po̱ me̱ cúa chài mỉn pjá cằm: “Chăn cần nẩy luc chài boong khỏi, te tầư bót tẳm 
chắng sling oóc. 

21Tọ ca này hết rừ te lè hăn đảy lẻ boong khỏi bấu chắc náo. Boong khỏi tố bấu 
chắc cầư khay tha hẩư te. Te đo pi dá mả, bại ni cử xam te lá, te co̱i hác cảng.” 

22Po̱ me̱ cần bót cảng pện vỉ lao cần Do Thái, vỉ cần Do Thái lồng choòng pện, 
hại cầư roọng Chẩu Dê-xu le Lạo Krit lẻ tầư tổng tep oóc khói rườn hội. 

23Vỉ pện, po̱ me̱ cần bót chắng cảng: “Te đo pi dá mả, cử xam te lá.” 

24Pày nâng them, bại cần Pha-ri-xi te̱o roọng cần tẳm cón tầư bót, vạ cảng: “Hạy 
tài slung Po̱ Fạ! Boong khỏi chắc cần nẩy le cần mì tội.” 

25Chài pjá cằm: “Khỏi bấu chắc ké tỉ chư̱ cần mì tội rụ bấu. Tọ khỏi tán chắc dổng 
nâng, tỉ le cón khỏi tầư bót tọ ca này lè hăn đảy.” 

26Hâu te̱o xam: “Ké mỉn hết lăng hẩư chài dá? Ké mỉn khay tha chài pền rừ chè?” 

27Chài pjá cằm: “Khỏi cảng xáu bại ké dá tọ bại ké bấu nha ̱n ti̱nh. Vỉ rừ bại ké 
te̱o nắt ti̱nh pày them? Mí chư̱ bại ké tố nắt piến pền luc slay cúa ké tỉ ná?” 

28Hâu poóc bjắc chài mỉn vạ cảng: “Mầng chắng chư̱ le luc slay cúa ké tỉ, nhằng 
boong khỏi le luc slay cúa Môi-xe. 

29Boong khỏi chắc Po̱ Fạ phuối xáu Môi-xe dá, tọ mừa cần nẩy lẻ boong khỏi bấu 
chắc dú hâư mà.” 

30Cần bót pjá cằm: “Cần khay tha hẩư khỏi tọ bại ké bấu chắc dú hâư mà, lẻ chăn 
le viêc nâng lác ớ. 

31Boong khỏi chắc Po̱ Fạ bấu ti̱nh bại cần mì tội, tọ hại cầư nế lao Te, vạ hết nèm 
í nắt cúa Te lẻ Te ti̱nh cần tỉ. 

32Tẳm cáu ké thâng ca này, xằng đảy nhìn cảng mì cầư khay tha hẩư cần bót tẳm 
chắng sling oóc slắc pày. 

33Hại cần nẩy bấu tứ Po̱ Fạ mà lẻ bấu hết đảy lăng mòn náo.” 

34Hâu pjá cằm: “Tằng tua cần cúa mầng thỏ sling oóc chang tội dá, tọ nhằng nắt 
tạy boong khỏi á?” Hâu chắng tep chài mỉn oóc nooc. 

35Chẩu Dê-xu đảy nhìn hâu tep chài mỉn oóc dá, pện mư̱a chập chài Te xam: 
“Chài slứn Luc Tua Cần mí?” 

36Chài pjá cằm: “Chiềng Chẩu, cần tỉ le cầư, sle khỏi slứn khảu cần tỉ nè?” 
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37Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Chài hăn cần tỉ dá, chăn cần đang slí cảng xáu chài nẩy 
lố.” 

38Chài cảng: “Chiềng Chẩu, khỏi slứn,” chắng slớ lạy Chẩu. 

39Chẩu Dê-xu cảng: “Ngo mà thâng nả đin nẩy sle phán xét, hết hẩư cần bót đảy 
hăn, nhằng cần hăn te̱o piến pền bót.” 

40Bại cần Pha-ri-xi đang slí dú xẩư mỉn đảy nhìn lẻ cảng xáu Te: “Boong khỏi tố 
bót lẹo á?” 

41Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Hại bại ni bót lẻ bấu mì tội lăng, tọ vỉ bại ni cảng: ‘Boong 
khỏi lè hăn,’ pện tội bại ni vẩn nhằng.” 

Dăng 10 

Cần hen mèn dàng slim đây 

1“Ca rình, Ngo cạ bại ni ca rình, cần hâư khảu khooc mèn dàng bấu quá pác tu, 
tọ te̱o pjn khảu lọ táng lẻ cần tỉ le cần lặc cướp. 

2Tọ cầư khảu pác tu le cần hen mèn dàng. 

3Cần tậy ngòi khay tu vạ mèn dàng ti̱nh tiểng cần hen. Cần hen roọng ten mèn 
dàng rầu vạ tải oóc nooc. 

4Mư̱a au mèn dàng oóc lẹo dá, lẻ cần hen pây cón, mèn dàng nèm lăng vỉ mèn 
dàng quén tiểng cần hen. 

5Mèn dàng bấu nèm cần lác, pjẻ te̱o, te phiến ni vỉ mèn dàng bấu quén tiểng cần 
lác.” 

6Chẩu Dê-xu la ̱ n cảng pỉ nẩy hẩư hâu, tọ hâu bấu chắc Te ái cảng ca lăng. 

7Vỉ pện, Chẩu Dê-xu te̱o cảng: “Ca rình, Ngo cạ bại ni ca rình, Ngo le tu cúa mèn 
dàng. 

8Thuổn thảy bại cần mà cón Ngo le vằng lặc cướp, mèn dàng bấu ti̱nh boong te 
náo. 

9Ngo le ăn tu, hại cầư quá Ngo sle khảu lẻ co̱i đảy cháu. Hâu co̱i khảu oóc vạ chập 
to ̱ ng nhả. 

10Cần lặc mà tán sle cheng cướp, vạ khả chiệt chầy; nhằng Ngo mà thâng nẩy sle 
mèn dàng đảy slổng vạ slổng têm đo. 

11Ngo le cần hen slim đây, cần hen slim đây vỉ tàn mèn dàng slỉ thân đang slổng 
rầu. 
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12Cần hen có bấu chư̱ le cần hen náo; mèn dàng bấu thuộc mừa te pện mư̱a hăn 
ma nuầy mà, te tả mèn dàng ni tả. Ma nuầy chổm au mèn dàng vạ hết hẩư slán 
slác. 

13Vỉ cần hen có, pện te bấu ngòi thâng mèn dàng. 

14Ngo le cần hen slim đây. Ngo chắc mèn dàng Ngo, vạ mèn dàng Ngo chắc Ngo; 

15tố bặng Po̱ chắc Ngo, vạ Ngo chắc Po̱ ní. Ngo vỉ tàn mèn dàng sle slỉ thân đang 
slổng rầu. 

16Ngo nhằng mì bại mèn dàng táng bấu thuộc mừa khooc nẩy; Ngo cẩn lèo au te 
mà them. Mèn dàng tỉ co̱i ti̱nh tiểng Ngo, lăng tỉ tán mì tàn nâng vạ cần hen nâng 
chầy. 

17Ngo đảy Po̱ slương điếp, vỉ Ngo slỉ thân đang rầu sle đảy nhỉn te̱o. 

18Bấu cầư củ đang slổng Ngo pây đảy, tọ Ngo táng hác slỉ thân. Ngo mì quền slỉ 
thân đang slổng vạ mì quền au te̱o. Ngo nhỉn cằm oóc lệnh nẩy tứ ti̱ Po̱ Ngo dá.” 

19Vỉ bại cằm nẩy, bại cần Do Thái te̱o păn púm căn. 

20Lai cần chang bại hâu cảng: “Ké mỉn tầư quí tò vạ pền bả dá; rừ nhằng ti̱nh ké 
mỉn hết lăng?” 

21Fấn táng lẻ cảng: “Nẩy bấu chư̱ le bại cằm cảng cúa cần nâng tầư quí tò náo. 
Hết rừ quí khay tha hẩư cần bót đảy?” 

Chẩu Dê-xu dú Dê-ru-xa-lem khảu vằn lệ kỉ niệm Pài Chầư Rườn Slớ 

22Mư̱a tỉ, dú fố Dê-ru-xa-lem mì lệ Pài Chầư Rườn Slớ. Mư̱a mển le slì dên đảng, 

23Chẩu Dê-xu đang slí pây chang thuôn bjóc rườn slớ, tẩư thém rườn Xa-lô-môn 
lẻ 

24bại cần Do Thái hỏm quenh Te vạ xam: “Slấy sle boong khỏi lèo tắng thả thâng 
mư̱a hâư? Hại Slấy le Lạo Krit lẻ hạy cảng rọ hẩư boong khỏi a lá.” 

25Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ngo cảng hẩư bại ni dá thây, tọ bại ni bấu slứn nẻ; bại 
viêc Ngo hết chang ten Po̱ xày hết chửng hẩư Ngo. 

26Tọ bại ni bấu slứn náo, vỉ bại ni bấu chư̱ mèn dàng cúa Ngo. 

27Mèn dàng Ngo ti̱nh tiểng Ngo, Ngo chắc te vạ te nèm Ngo. 

28Ngo pảo hẩư te ăn slổng tơ̱i tơ̱i, te bố va̱i pây slắc pày, vạ bố cầư cướp đảy te 
khói mừ Ngo. 

29Po̱ Ngo, Lạo cải luông hơn thuổn thảy, pảo hẩư Ngo bại mèn dàng tỉ, vạ bố cầư 
cướp đảy te khói mừ Po̱ náo. 
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30Ngo cắp Po̱ le đeo.” 

31Bại cần Do Thái te̱o íp hin sle bẳn Te. 

32Chẩu Dê-xu cảng xáu hâu: “Ngo hết rọ hẩư bại ni lai viêc đây mjạc tứ Po̱ dá. 
Pện, vỉ cở lăng bại ni te̱o bẳn hin Ngo?” 

33Bại cần Do Thái pjá cằm: “Boong khỏi bấu bẳn hin ni vỉ viêc nâng đây mjạc 
náo, tọ vỉ cằm toỏng phạm chầy; vỉ ni le tua cần dạu hác ngòi rầu le Po̱ Fạ.” 

34Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Bố chư̱ chang lệ quản cúa bại ni mì mai: ‘Ngo đạ cảng 
bại ni le slấn,’ rụ rừ? 

35Hại lệ quản roọng bại cần nhỉn cằm cúa Po̱ Fạ le slấn, vạ Cằm Po̱ Fạ bấu chiệt 
tả pây đảy 

36lẻ Ngo nẩy, Lạo đảy Po̱ lươc oóc táng sle vạ khiển lồng nả đin mà, pền rừ bại 
ni te̱o cạ Ngo toỏng phạm, mư̱a Ngo cảng: ‘Ngo le Luc Po̱ Fạ’? 

37Hại Ngo bấu hết bại công viêc cúa Po̱ Ngo lẻ bại ni dá slứn Ngo. 

38Nhằng Ngo hết lẻ mái cạ bại ni bấu slứn Ngo, hạy slứn bại công viêc cúa Ngo, 
sle bại ni chắc đảy vạ thông rụ Po̱ dú chang đâng Ngo vạ Ngo dú chang đâng Po̱.” 

39Hâu te̱o xa tàng pắt Te, tọ Te ni khói hâu. 

40 Chẩu Dê-xu te̱o pây quá pạng pại ta̱ Dô-đanh, thâng ti̱ đảy Dăng hết lệ chắm 
đang cốc xít, vạ dú mỉn. 

41Lai cần mà đuổi Te. Hâu cảng pện: “Dăng bấu hết dưởng lác hâư, tọ thuổn thảy 
bại dổng Dăng cảng mừa cần nẩy le ca rình.” 

42Dú mỉn mì lai cần slứn Te. 

Dăng 11 

Ăn slổng te̱o cúa La-xa-rơ 

1 Mì cần khẩy nâng ten roọng hết La-xa-rơ, que dú Bê-tha-ni, bản cúa Ma-ri vạ 
pi̱ nhình le Ma-thê. 

2Ma-ri le cần pét dầu hom hẩư Chẩu vạ au phjôm rầu xúc khảu kha Te; pi̱ chài 
cúa nhình le La-xa-rơ đang slí pền khẩy. 

3Pện, sloong pả na̱ khiển cần mà chiềng xáu Chẩu Dê-xu pện: “Chiềng Chẩu, cần 
Chẩu slương điếp đang slí pền khẩy.” 

4Tọ mư̱a Chẩu Dê-xu đảy nhìn dổng nẩy lẻ cảng cạ: “Khẩy nẩy bấu thai đảy chắng 
chư̱, tọ viêc sleng oóc sle Po̱ Fạ đảy lung phjức vạ Luc Po̱ Fạ pjom mỉn đảy tài 
slung.” 
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5Chẩu Dê-xu slương điếp Ma-thê, noọng na̱ nhình tỉ, vạ La-xa-rơ. 

6Pện tọ, mư̱a đảy nhìn La-xa-rơ pền khẩy lẻ Te lản dú sloong vằn them dú ti̱ Te 
đang slí dú. 

7Tốc lăng, Te cạ bại luc slay: “Boong rầu hạy ngoạc mừa búng Du-đê.” 

8Bại luc slay chiềng pện: “Chiềng Slấy, cần Do Thái đang slí xa bẳn hin Slấy, vỉ 
rừ ca này Slấy nhằng ngoạc te̱o ti̱ tỉ?” 

9Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Bấu chư̱ mượi vằn mì slíp nhi̱ dờ rừ? Hại cầư pây tằng 
vằn lẻ bấu toỏng đứt, vỉ hăn ảng lung cúa tẩư fạ nẩy. 

10Tọ hại cầư pây tằng cừn lẻ tầư toỏng đứt, vỉ bấu mì ảng lung.” 

11Cảng dổng nẩy xong dá, Chẩu Dê-xu te̱o cạ: “La-xa-rơ, pằng dạu cúa boong rầu, 
đang slí nòn tọ Câu mừa pjốc chài tỉ tứn.” 

12Bại luc slay chiềng: “Chiềng Chẩu, hại chài tỉ nòn lẻ lao tố đây khẩy.” 

13Chẩu Dê-xu cảng mừa ăn thai cúa La-xa-rơ, tọ bại luc slay te̱o nẳm cạ Te cảng 
mừa đua nòn bặng mượi pày. 

14Vỉ pện, Chẩu Dê-xu cảng rọ ràng xáu hâu: “La-xa-rơ thai dá lố. 

15Tọ vỉ bại luc, Câu hăn fằng fờ vỉ bấu mì Câu dú mỉn sle bại luc slứn. Ca này, 
boong rầu hạy mừa đuổi chài tỉ.” 

16Vỉ pện, Thô-ma đảy roọng hết Đi-đim cảng xáu bại luc slay đai pện: “Boong 
rầu hạy mừa thâng mỉn xày thai xáu Te.” 

17Mư̱a thâng ti̱, Chẩu Dê-xu hăn La-xa-rơ đảy phăng chang ăn fằn leo slí vằn dá. 

18Bản Bê-tha-ni cách fố Dê-ru-xa-lem cợ slam cái hin, 

19pện mì lai cần Do Thái mà chóm khoăn Ma-thê vạ Ma-ri mừa pi̱ chài cúa sloong 
cần te quá tơ̱i. 

20Mư̱a Ma-thê đảy nhìn Chẩu Dê-xu mà thâng lẻ pây tỏn rặp Te, nhằng Ma-ri 
vẩn năng dú rườn. 

21Ma-thê chiềng xáu Chẩu Dê-xu: “Chiềng Chẩu, hại Chẩu mì nả dú nẩy lẻ pi̱ chài 
luc bấu thai náo. 

22Tọ luc chắc, tằng cạ ca này, mái cạ dổng lăng Slấy xo Po̱ Fạ lẻ Po̱ Fạ co̱i pảo hẩư 
Slấy.” 

23Chẩu Dê-xu cảng: “Pi̱ chài luc co̱i slổng te̱o.” 

24Ma-thê chiềng: “Luc chắc pi̱ chài luc co̱i slổng te̱o chang slì slổng te̱o khảu vằn 
slút hang.” 
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25Chẩu Dê-xu cảng xáu Ma-thê: “Câu le ăn slổng te̱o vạ ăn slổng. Cần hâư slứn 
Câu lẻ co̱i slổng, mái cạ thai dá. 

26Nhằng cầư slổng tọ slứn Câu lẻ co̱i bấu thai slắc pày. Luc slứn dổng mỉn bấu?” 

27Ma-thê pjá cằm: “Ầư, chiềng Chẩu, luc slứn Chẩu le Lạo Krit, Luc Po̱ Fạ, Lạo lèo 
mà thâng tềnh nả đin.” 

28Cảng xong, Ma-thê ngoạc mừa, roọng tán noọng na̱ le Ma-ri mà vạ cảng: “Slấy 
dú nẩy dá, Slấy roọng noọng nè.” 

29Ma-ri đảy nhìn bại dổng nẩy lập lệch tứn dặng mừa chập Te. 

30Mư̱a tỉ, Chẩu Dê-xu xằng khảu bản tọ vẩn nhằng dặng dú ti̱ Ma-thê tỏn rặp Te. 

31Mư̱a bại cần Do Thái đang slí dú chang rườn đuổi Ma-ri, sle chóm khoăn 
nhình, hăn nhình lập lệch tứn dặng oóc pây lẻ pây nèm, vỉ ngựa cạ nhình oóc 
fằn leo pây hảy. 

32Mư̱a thâng ti̱ Chẩu Dê-xu, chắng hăn Te lẻ Ma-ri phồm lồng tẩư kha Te vạ cảng: 
“Chiềng Chẩu, hại Chẩu mì nả dú nẩy lẻ pi̱ chài luc bấu thai dá.” 

33Chẩu Dê-xu hăn Ma-ri hảy, vạ bại cần Do Thái pây xáu nhình tố hảy, lẻ chang 
mốc slẩy hôn háo, đát slẩy vạ xam: “Bại luc phăng chài tỉ dú hâư dá?” 

34Hâu pjá cằm: “Chiềng Chẩu, Chẩu pây chồm ngòi.” 

35Chẩu Dê-xu hảy. 

36Vỉ pện, bại cần Do Thái cảng: “Chồm tỉ cà, ké tỉ slương điếp La-xa-rơ cải!” 

37Tọ kỉ cần chang bại hâu cảng: “Ké tỉ khay tha cần bót đảy, te̱o bấu hết hẩư cần 
nẩy khói thai đảy rừ?” 

38Chẩu Dê-xu te̱o đát slẩy lai them, diền pây thâng fằn leo. Mỉn le ăn thẳm mì 
pướng hin nâng chắt khảu. 

39Chẩu Dê-xu cạ: “Hạy ngạo pướng hin oóc.” Ma-thê, noọng a cúa cần thai, 
chiềng pện: “Chiềng Chẩu, chài tỉ nòn dú nẩy đảy slí vằn, mên dá lố.” 

40Chẩu Dê-xu te̱o cạ: “Câu tứng cảng xáu luc cạ hại luc slứn lẻ co̱i hăn lung phjức 
cúa Po̱ Fạ rừ?” 

41Pện, hâu ngạo pướng hin oóc. Chẩu Dê-xu lước tha khửn vạ cảng: “Chiềng Po̱, 
Luc pjom bái Po̱, vỉ đạ nhỉn cằm Luc. 

42Luc chắc Po̱ tằng náo nhỉn cằm Luc, tọ Luc cảng dổng nẩy vỉ bại cần đang slí 
dặng quenh nẩy, sle hâu slứn Po̱ khiển Luc mà.” 

43Cảng xong, Te vèo rèng: “La-xa-rơ ời, oóc mà khoái!” 
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44Cần thai diền oóc mà, khen kha phúc phải lượm, nả dà ám món nâng. Chẩu 
Dê-xu cạ hâu: “Hạy kẻ oóc hẩư chài tỉ, vạ sle chài tỉ pây.” 

45Lai cần Do Thái mà dương Ma-ri, hăn dổng Chẩu Dê-xu hết lẻ slứn Te. 

46Tọ mì kỉ cần chang bại mỉn pây thú cần Pha-ri-xi, la ̱ n hẩư hâu dổng lăng đảy 
Chẩu Dê-xu hết. 

Ăn kí cáo chổng xáu Chẩu Dê-xu 

47Vỉ pện, bại slấy tể lệ cốc vạ cần Pha-ri-xi họp Tòa Án, vạ cảng pện: “Boong rầu 
lèo hết lăng mòn đảy? Cần nẩy hết lai dưởng lác quả. 

48Hại boong rầu vẩn sle ké tỉ hết pền pện nẩy, lẻ thuổn thảy slứn ké mỉn lố, lăng 
mỉn cần Rô-ma co̱i mà tức chám tằng ti̱ nẩy tằng mường đin boong rầu.” 

49Tọ cần nâng chang bại hâu ten roọng hết Cai-phe, hết slấy tể lệ cốc chang pi 
mỉn, cảng xáu hâu: “Bại ké bố chắc lăng mòn náo! 

50Bại ké bấu chắc cạ, nha ̱ n sle cần nâng thai tang hẩư dân, nhằng hơn tằng nòi 
cần lèo tầư khả chiệt.” 

51Ké mỉn bấu hác cảng dổng mỉn, tọ vỉ le slấy tể lệ cốc chang pi mỉn, pện ké mỉn 
cảng độn cón mừa Chẩu Dê-xu co̱i vỉ dân nha ̱n thai, 

52bấu chư̱ tán vỉ nòi cần nẩy náo, tọ tố sle thom xỏn bại luc cúa Po̱ Fạ tầư slán 
slác khảu hết đeo. 

53Tứ vằn tỉ, hâu bàn xa tàng sle khả Te. 

54Vỉ pện, Chẩu Dê-xu bấu pây te̱o oóc nả chang bại cần Do Thái, tọ pây chang 
búng xẩư to ̱ ng lẹng, thâng fố nâng roọng hết Ép-ra-im vạ dú mỉn đuổi bại luc 
slay. 

55Lệ Khảm Quá cúa dân Do Thái ái thâng, lai cần tẳm bại kha bản khửn fố Dê-
ru-xa-lem mừa sle dào slâư cón slì lệ. 

56Mư̱a mển, hâu xa Chẩu Dê-xu vạ dặng khảo nhào xáu căn chang rườn slớ: “Pi̱ 
noọng ngị pền rừ? Ké tỉ bấu mà dự lệ rừ?” 

57Nhằng bại slấy tể lệ cốc vạ cần Pha-ri-xi oóc lệnh: hại cầư chắc Chẩu Dê-xu dú 
hâư lẻ lèo páo hẩư hâu chắc, sle hâu pắt Te. 

Dăng 12 

Chẩu Dê-xu đảy pét dầu dú Bê-tha-ni 
(Ma-thi-ơ 26:6-13; Mác 14:3-9) 

1Xốc vằn, cón lệ Khảm Quá, Chẩu Dê-xu thâng bản Bê-tha-ni le ti̱ dú cúa La-xa-
rơ, cần đảy Te hết hẩư tứ ti̱ thai slổng te̱o. 
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2Hâu tọn tón kin rặp Te dú mỉn. Ma-thê chậư chọ, nhằng La-xa-rơ le đeo chang 
bại cần xày năng bàn đuổi Te. 

3Ma-ri au cân dầu cam tùng nâng pền chèn cải, pét khảu kha Chẩu Dê-xu, chắng 
au phjôm rầu xúc khảu kha Te. Ai dầu hom bên oóc khoa rườn. 

4Tọ đeo chang bại luc slay cúa Chẩu Dê-xu le Du-đa Ích-ca-ri-ốt, cần thâng pjuc 
fản Te, cảng pện: 

5“Vỉ rừ bấu khai dầu hom nẩy au slam pác đơ-ni-ê sle hẩư cần khỏ náo?” 

6Chài mỉn cảng pện bấu chư̱ chướng chắp thâng cần khỏ náo, tọ te thỏ le cần lặc 
mjoc, te̱o căm tây chèn, pện chài mỉn tằng náo lặc au chèn đảy cần hâu pjói khảu 
mỉn. 

7Chẩu Dê-xu cạ: “Dá hết fàn nhình tỉ, vỉ nhình tỉ dom dầu hom nẩy sle hẩư vằn 
phăng củ Ngo dá. 

8Bại luc mì cần khỏ dú đuổi rầu tằng náo, tọ bại luc bấu mì Câu mại náo.” 

9Lai cần Do Thái chắc Chẩu Dê-xu dú mỉn lẻ kẻo mà, bấu chư̱ tán vỉ Te náo, tọ tố 
sle chồm La-xa-rơ, cần đảy Te hết hẩư tứ ti̱ thai slổng te̱o. 

10Pện nẩy bại slấy tể lệ cốc tố slưởng khả tằng La-xa-rơ them, 

11vỉ lai cần Do Thái hăn chài đảy slổng te̱o, tả hâu pây vạ slứn Chẩu Dê-xu. 

Chẩu Dê-xu khảu fố Dê-ru-xa-lem 
(Ma-thi-ơ 21:1-11; Mác 11:1-11; Lu-ca 19:28-40) 

12Vằn lăng, mì boong cần tài lai mà dự lệ. Pư̱a đảy nhìn cảng Chẩu Dê-xu đang 
slí khảu fố Dê-ru-xa-lem 

13lẻ hâu au cáng cọ làng, oóc pây tỏn rặp Te vạ vèo vuột pện: “Hô-xa-na! Phúc 
hẩư Lạo du̱ng ten Chẩu lồng mà, le Vuồng cúa I-xơ-ra-ên.” 

14Chẩu Dê-xu chập tua lừ luc nâng lẻ khúy khửn, bặng cằm mai pện: 

15 “Luc nhình Xi-ôn ời, dá lao! Tỉ cà, vuồng ni mà thâng, khúy tềnh lừ luc!” 

16Cốc xít, bại luc slay bấu thông rụ bại dổng mỉn, tọ mư̱a Chẩu Dê-xu đảy tài 
slung dá, mư̱a tỉ hâu chắng chứ te̱o bại dổng mỉn đảy mai mừa Te, vạ đảy hết 
hẩư Te dá. 

17Boong cần dú đuổi Chẩu Dê-xu mư̱a Te roọng La-xa-rơ oóc khói ăn fằn leo, vạ 
hết hẩư chài tỉ tứ ti̱ thai slổng te̱o, xày hết chửng mừa Te. 

18Hâu đảy nhìn cảng Te hết dưởng lác mỉn pện boong cần pây tỏn rặp Te. 

19Vỉ pện, bại cần Pha-ri-xi cảng xáu căn: “Bại ké hăn bấu, bại ké bố hết lăng đảy 
náo. Hạy chồm nè, mượi cần pây nèm ké mỉn.” 
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Cần Hi Lạp xa Chẩu Dê-xu 

20Mư̱a tỉ, chang bại cần khửn slớ phủng khảu slì lệ mì kỉ cần Hi Lạp. 

21Bại cần nẩy mà thú Phi-líp, cần dú fố Bết-xai-đa thuộc búng Nga-li-lê, vạ cảng 
pện: “Chài ời, boong khỏi nắt chập Chẩu Dê-xu.” 

22Phi-líp pây cảng xáu Anh-rê; lăng tỉ Anh-rê xày Phi-líp mừa chiềng xáu Chẩu 
Dê-xu. 

23Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Dờ Luc Tua Cần đảy tài slung thâng dá. 

24Ca rình, Ngo cạ bại ni ca rình: Hại muối mec cảng bấu tốc lồng đin vạ thai pây, 
te vẩn tán le muối nâng chầy; tọ hại thai pây, te đảy khốt mác lai. 

25Cầư điếp đang slổng rầu lẻ mất, nhằng cầư chằng kẹt đang slổng rầu chang tơ̱i 
nẩy lẻ co̱i căm sle đảy hẩư ăn slổng tơ̱i tơ̱i. 

26Hại cầư chậư chọ Ngo lẻ lèo nèm Ngo; vạ Ngo dú hâư, cần chậư chọ Ngo tố dú 
mỉn. Hại cầư chậư chọ Ngo lẻ cần mỉn co̱i đảy Po̱ Ngo điếp quỉ. 

27Ca này tinh khoăn Ngo hộn hạo. Ngo co̱i cảng lăng đảy? ‘Po̱ ời, xo cháu luc khói 
dờ nẩy! Tọ tố chăn vỉ dờ nẩy sle Luc mà thâng. 

28Po̱ ời, hạy hết lung phjức ten Po̱ né!’” Mư̱a tỉ mì tiểng tẳm bôn phuối pện: “Ngo 
đảy lung phjức dá, Ngo nhằng lung phjức them.” 

29Boong cần dặng dú mỉn đảy nhìn tiểng tỉ lẻ cảng: “Mỉn le tiểng fạ roọng”. Fấn 
đai te̱o cạ: “Tỉ le lỉnh fạ nâng cảng tuyện xáu Te.” 

30Chẩu Dê-xu cảng: “Bấu chư̱ vỉ Ngo sle tiểng nẩy coỏng oóc náo, tọ vỉ bại ni 
chầy. 

31Ca này le slì bôn đin tầư phán xét, vạ vằng cai cuổn bôn đin nẩy co̱i tầư tổng 
tep. 

32Nhằng Ngo, mư̱a Ngo đảy khoen khửn khói nả đin, Ngo co̱i lac mượi cần mà 
đuổi Ngo.” 

33Te cảng pện nẩy le sle chỉ hẩư hăn Te co̱i thai pền rừ. 

34Boong dân chiềng pện: “Boong khỏi đảy nhìn lệ quản cảng Lạo Krit nhằng tơ̱i 
tơ̱i. Pện rừ Slấy cảng Luc Tua Cần lèo đảy khoen khửn? Pện Luc Tua Cần nẩy le 
cầư?” 

35Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ảng lung nhằng dú đuổi bại ni ỉ hâng them. Hạy nháng 
pây chang slì bại ni nhằng mì ảng lung, lao ngàu đăm rằm rựt dà pao bại ni. Cần 
hâư pây chang ngàu đăm lẻ bấu chắc rầu pây hâư. 
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36Ca này đang slí mì ảng lung, hạy slứn khảu ảng lung sle bại ni piến pền luc cúa 
ảng lung.” Cảng pện nẩy xong dá, Chẩu Dê-xu pây, vạ phiến khói hâu. 

Ăn bấu slứn cúa cần Do Thái 

37Mái cạ đảy Te hết tài lai dưởng lác tó nả hâu, tọ hâu vẩn bấu slứn Te, 

38sle cằm slấy độn cón Ê-xai cảng đảy pền ca rình: “Lạy Chẩu, cầư slứn dổng 
boong khỏi páo dảng, Vạ quền rèng cúa Chẩu đảy hớ oóc hẩư cầư?” 

39Vỉ pện, hâu bấu slứn đảy, vỉ Ê-xai nhằng cảng: 

40 “Chẩu hết hẩư tha hâu bót fàng dá, Mốc slẩy hâu tứn tâư, Náo tha hâu hăn đảy, 
Mốc slẩy hâu chắc đảy vạ ngoạc te̱o, Sle Ngo da đây hẩư.” 

41Ê-xai cảng dổng nẩy, vỉ đạ hăn lung phjức cúa Te vạ cảng mừa Te. 

42Pện tọ, mì lai cần chang bại cần tải tầu slứn Te, tọ vỉ cần Pha-ri-xi, pện hâu bấu 
đi xưng nhỉn Te, lao tầư tep khói rườn hội. 

43Vỉ hâu quỉ nắt lung phjức cúa tua cần hơn lung phjức cúa Po̱ Fạ. 

44Chẩu Dê-xu páo rọ pện: “Cần hâư slứn Ngo, bấu chư̱ tán slứn Ngo náo, tọ slứn 
Lạo khiển Ngo mà them. 

45Nhằng cần hâư hăn Ngo le hăn Lạo khiển Ngo mà. 

46Ngo le ảng lung mà thâng nả đin, sle cần hâư slứn Ngo lẻ bấu nhằng dú chang 
ngàu đăm. 

47Hại cần hâư đảy nhìn cằm Ngo tọ bấu chướng căm lẻ bấu chư̱ Ngo phán xét 
cần mỉn. Vỉ Ngo mà bấu chư̱ sle phán xét tua cần tềnh nả đin náo, tọ sle cháu 
chuôc tua cần chầy. 

48Cần hâư vộ tả Ngo, bấu nha ̱ n tỏn nhỉn cằm Ngo, lẻ mì quan tòa nâng xét xử dá; 
chăn cằm Ngo cảng oóc co̱i xét xử hâu chang vằn slút hang. 

49Ngo bấu cảng nèm í cúa rầu, tọ chăn Po̱ le Lạo khiển Ngo oóc lệnh hẩư Ngo lèo 
cảng dổng lăng vạ páo rọ dổng lăng. 

50Ngo chắc cằm oóc lệnh cúa Te le ăn slổng tơ̱i tơ̱i. Vỉ pện, bại dổng Ngo cảng lẻ 
Ngo cảng me̱n tồng Po̱ slắng cạ dá.” 

Dăng 13 

Bại cằm slon cạ slút hang cúa Chẩu Dê-xu 
(13:1 – 17:26) 

Chẩu Dê-xu dào kha hẩư bại luc slay 



218 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

1Cón lệ Khảm Quá, Chẩu Dê-xu chắc dờ Te lèo pjăc nả đin nẩy sle ngoạc mừa 
đuổi Po̱ thâng dá. Te đạ slương điếp bại cần thuộc mừa rầu dú tềnh nả đin lẻ 
vẩn slương điếp hẩư thâng slút hang. 

2Đang slí tón pjầu, phi quí pjói í slưởng fản Te khảu mốc slẩy Du-đa Ích-ca-ri-ốt, 
luc cúa Xi-môn. 

3Chẩu Dê-xu chắc Po̱ đạ chao mượi dổng chang mừ Te, vạ Te tứ Po̱ Fạ mà, tố ái 
mừa đuổi Po̱ Fạ, 

4pện tứn dặng khói bàn kin, kẻ slửa nooc oóc, au món cuổn phiêng lăng, 

5Te chắng hỉa nặm khảu pùn, vạ có cốc dào kha hẩư bại luc slay. Te tố au món 
đảy cuổn phiêng lăng mà xúc kha hẩư hâu. 

6Mư̱a Te pây thâng đuổi Xi-môn Phi-e-rơ lẻ ké cảng: “Chiềng Chẩu, Chẩu tọ dạu 
dào kha hẩư luc á?” 

7Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ca này, luc xằng thông rụ viêc Câu hết náo, tọ thâng pjuc 
lẻ thông rụ lố.” 

8Phi-e-rơ chiềng: “Luc bấu đi sle Chẩu dào kha hẩư luc náo!” Chẩu Dê-xu pjá 
cằm: “Hại Câu bấu dào kha hẩư luc lẻ luc bấu mì fấn lăng ti̱ Câu náo.” 

9Phi-e-rơ cảng: “Chẩu ời, pện bấu chư̱ tán dào kha đai, tọ tằng cạ mừ vạ hua luc 
them né!” 

10Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Cầư áp đang dá, tán cẩn dào kha lẻ slâư thuổn thảy. Bại 
luc đảy slâư dá lớ, tọ bấu chư̱ thuổn thảy náo né.” 

11Vỉ chắc cầư le vằng co̱i fản Te pện Te chắng cảng: “Bấu chư̱ thuổn thảy bại luc 
xày slâư tích náo né.” 

12 Dào kha hẩư bại luc slay xong dá, Te nu̱ng slửa khảu, chắng năng khảu bàn vạ 
cảng: “Bại luc thông rụ dổng Câu hết hẩư bại luc bấu? 

13Bại luc roọng Câu le Slấy, le Chẩu. Bại luc cảng me̱n cải, vỉ Câu chăn pện nẩy. 

14Tọ hại Câu le Slấy, le Chẩu, tọ nhằng dào kha hẩư bại luc lẻ bại luc tố lèo dào 
kha hẩư căn. 

15Vỉ Câu hết mậu hẩư bại luc dá, sle bại luc tố hết bặng cạ Câu hết hẩư bại luc. 

16Ca rình, Câu cạ bại luc ca rình: Cần khen kha bấu cải hơn chủa, lạo tang nả bấu 
cải hơn cần khiển rầu. 

17Hại bại luc chắc bại dổng nẩy vạ hết nèm lẻ đảy phúc. 
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18Câu bấu cảng mừa thuổn thảy bại luc náo, Câu chắc bại cần Câu lươc íp. Tọ 
Cằm Po̱ Fạ nẩy lèo đảy pền ca rình: ‘Cần kin pẻng cúa Câu, không lăng chổng xáu 
Câu.’ 

19Ca này, Câu cảng dổng nẩy xáu bại luc cón viêc mỉn sleng oóc, sle mư̱a viêc 
mỉn sleng oóc lẻ bại luc slứn Câu le Lạo Mì Tằng Náo. 

20Ca rình, Câu cạ bại luc ca rình, cầư tỏn rặp cần Câu khiển mà lẻ tỏn rặp Câu; 
nhằng cầư tỏn rặp Câu lẻ tỏn rặp Lạo khiển Câu mà.” 

Chẩu Dê-xu cảng cón mừa ăn pjẻ fản cúa Du-đa 

21Chẩu Dê-xu cảng pện nẩy xong, lẻ Te mảo tảo chang mốc slẩy vạ mắn chắn 
pện: “Ca rình, Câu cạ bại luc ca rình, cần nâng chang bại luc fản Câu lố.” 

22Bại luc slay lè căn, bấu rọ Te cảng mừa cầư. 

23Đeo chang bại luc slay, le cần đảy Chẩu Dê-xu slương điếp, đang slí lựa dú pầu 
Chẩu Dê-xu. 

24Xi-môn Phi-e-rơ oóc hạo hẩư bại luc slay mỉn xam ngòi Slấy ái cảng mừa cầư. 

25Luc slay nẩy kèng cần khảu ấc Chẩu Dê-xu vạ xam: “Chiềng Chẩu, cần mỉn le 
cầư chế?” 

26Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Mỉn le cần Câu co̱i doại ám pẻng Câu ái chẳm nẩy.” Chẩu 
chắng chẳm ám pẻng nâng vạ doại hẩư Du-đa Ích-ca-ri-ốt, luc cúa Xi-môn. 

27Du-đa nhỉn au ám pẻng xong dá, lẻ Xa-tan khảu đang chài mỉn. Chẩu Dê-xu cạ 
Du-đa: “Viêc luc hết, hạy hết khoái a nè.” 

28Tọ bấu mì cầư năng dú bàn chắc, vỉ rừ Te chắng cảng xáu chài mỉn pện nẩy. 

29Kỉ cần nẳm cạ mì bát Du-đa căm tây chèn, pện Chẩu Dê-xu cạ chài mỉn pây dự 
bại dổng cẩn du̱ng hẩư slì lệ, rụ păn phái dổng lăng hẩư cần khỏ. 

30Mư̱a nhỉn ám pẻng xong, Du-đa diền oóc pây. Mư̱a tỉ bôn đăm khảu dá. 

Cằm man mấư 

31Mư̱a Du-đa oóc pây dá, Chẩu Dê-xu cảng: “Ca này Luc Tua Cần đảy tài slung, 
vạ Po̱ Fạ đảy tài slung ti̱ Luc Tua Cần. 

32Hại Po̱ Fạ đảy tài slung ti̱ Luc Tua Cần, lẻ Po̱ Fạ tố tài slung Luc Tua Cần chang 
đang rầu, vạ co̱i tài slung ngay ca này. 

33Bại luc eng ỉ ời, Câu bấu nhằng dú đuổi bại luc kỉ lai hâng them náo. Bại luc co̱i 
xa Câu, vạ bặng cạ Câu cảng xáu cần Do Thái ní: ‘Ti̱ Ngo pây bại ni bấu pây thâng 
đảy’, lẻ ca này Câu tố cảng xáu bại luc pện nẩy. 
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34Câu pảo hẩư bại luc cằm man nâng mấư, tỉ le bại luc lèo slương điếp căn. Bặng 
Câu slương điếp bại luc pền rừ, lẻ bại luc tố hạy slương điếp căn pện tỉ. 

35Hại bại luc slương điếp căn, lẻ pjom mỉn, mượi cần co̱i nhỉn chắc bại luc le luc 
slay cúa Câu.” 

36Xi-môn Phi-e-rơ chiềng: “Chiềng Chẩu, Chẩu pây hâư?” Chẩu Dê-xu pjá cằm: 
“Ti̱ Câu pây, ca này luc bấu nèm đảy náo, tọ thâng pjuc luc co̱i nèm.” 

37Phi-e-rơ chiềng: “Chiềng Chẩu, vỉ rừ ca này luc bấu nèm Chẩu đảy? Luc co̱i slỉ 
thân đang slổng luc vỉ Chẩu!” 

38Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Luc co̱i slỉ thân đang slổng luc vỉ Câu rừ? Ca rình, Câu cạ 
luc ca rình: Cón cáy khăn, luc co̱i vộ Câu slam pày!” 

Dăng 14 

Rườn Po̱ 

1“Mốc slẩy bại luc dá mảo tảo. Hạy slứn Po̱ Fạ, tố hạy slứn Câu them. 

2Chang rườn Po̱ cúa Câu mì lai ti̱ dú; hại bấu chư̱ pện, vỉ rừ Câu te̱o cảng xáu bại 
luc pện, Câu pây slẳm slựa hẩư bại luc ti̱ nâng? 

3Mư̱a Câu pây vạ slẳm slựa ti̱ hẩư bại luc dá, Câu co̱i ngoạc mà au bại luc pây 
đuổi Câu, sle Câu dú hâư lẻ bại luc tố dú mỉn. 

4Bại luc chắc Câu pây hâư, vạ chắc tàng pây them ớ.” 

Bại cằm xam cúa bại luc slay 

5Thô-ma cảng: “Chiềng Chẩu, boong luc bấu chắc Chẩu pây hâư, hết rừ chắc đảy 
tàng?” 

6Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Câu le tàng pây, chăn lị vạ ăn slổng. Bố pjom Câu lẻ bấu 
mì cầư pây thâng đuổi Po̱ đảy. 

7Hại bại luc chắc Câu lẻ tố chắc Po̱ cúa Câu; tứ ca này bại luc chắc vạ lè hăn Te 
dá.” 

8Phi-líp chiềng pện: “Chiềng Chẩu, xo chỉ Po̱ hẩư boong luc lẻ đo dá.” 

9Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Phi-líp ời, Câu dú đuổi bại luc hâng dá, tọ bại luc xằng 
chắc Câu! Cầư đạ hăn Câu lẻ đạ hăn Po̱. Vỉ rừ luc te̱o cảng: ‘Xo chỉ Po̱ hẩư boong 
luc’? 

10Mí chư̱ luc bấu slứn Câu dú chang đâng Po̱ vạ Po̱ dú chang đâng Câu rừ? Bại 
cằm Câu cảng xáu bại luc bấu chư̱ Câu hác cảng náo, tọ chăn Po̱ le Lạo dú chang 
đâng Câu đang slí hết bại viêc cúa Te. 
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11Mư̱a Câu cảng Câu dú chang đâng Po̱ vạ Po̱ dú chang đâng Câu lẻ hạy slứn Câu; 
náo ní, hạy slứn quá bại công viêc Câu hết. 

12Ca rình, Câu cạ bại luc ca rình, cần hâư slứn Câu tố hết bại viêc Câu hết, vạ co̱i 
hết bại viêc cải lai them, vỉ Câu pây mừa đuổi Po̱. 

13Bại luc du̱ng ten Câu mà xo ngầư mái cạ dổng lăng, Câu co̱i hết hẩư, sle Po̱ đảy 
tài slung ti̱ Luc. 

14Hại bại luc du̱ng ten Câu mà xo ngầư mái cạ dổng lăng, Câu co̱i hết hẩư.” 

Chẩu Dê-xu cảng cón co̱i au Chẩu Khoăn lồng 

15“Hại bại luc điếp nắt Câu lẻ co̱i chướng căm bại cằm man Câu. 

16Câu co̱i xo ngầư Po̱, Te co̱i pảo hẩư bại luc Lạo Chóm Khoăn nâng táng sle dú 
đuổi bại luc tơ̱i tơ̱i, 

17lẻ Slấn Chăn Lị tua cần bấu nhỉn đảy náo, vỉ bấu hăn vạ bấu chắc Te. Tọ bại luc 
chắc Te vỉ Te đang slí dú đuổi bại luc, vạ co̱i dú chang đâng bại luc. 

18Câu bấu sle bại luc pền luc pjạ náo, Câu co̱i mà đuổi bại luc. 

19Bấu kỉ lai hâng them, tua cần co̱i bố hăn Câu, tọ bại luc co̱i hăn Câu. Vỉ Câu 
slổng lẻ bại luc tố slổng. 

20Chang vằn mỉn, bại luc co̱i chắc Câu dú chang đâng Po̱ cúa Câu; bại luc dú 
chang đâng Câu, vạ Câu dú chang đâng bại luc. 

21Cầư mì bại cằm man cúa Câu vạ chướng căm, tỉ le cần điếp nắt Câu. Cần hâư 
điếp nắt Câu co̱i đảy Po̱ cúa Câu slương điếp, Câu tố slương điếp te, vạ hết rọ 
đang Câu hẩư te.” 

22Du-đa, bấu chư̱ le Du-đa Ích-ca-ri-ốt, chiềng pện: “Chiềng Chẩu, vỉ rừ Chẩu co̱i 
hết rọ đang rầu hẩư boong luc, tọ bấu hết rọ hẩư mượi cần tềnh nả đin đuổi 
náo?” 

23Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Hại cầư điếp nắt Câu lẻ co̱i chướng căm cằm Câu, Po̱ cúa 
Câu co̱i slương điếp cần tỉ, Boong Rầu co̱i mừa xày cần tỉ vạ dú đuổi cần tỉ. 

24Cầư bấu điếp nắt Câu lẻ bấu chướng căm bại cằm Câu. Bại cằm bại luc đảy 
nhìn bấu chư̱ le cằm cúa Câu náo, tọ cúa Po̱ le Lạo khiển Câu mà chầy. 

25Câu đạ cảng bại dổng nẩy hẩư bại luc, mư̱a Câu nhằng dú đuổi bại luc dá. 

26Tọ Lạo Chóm Khoăn, lẻ Chẩu Khoăn đảy Po̱ co̱i du̱ng ten Câu khiển mà, Te co̱i 
tạy slon bại luc mượi dổng, vạ dắc xảng bại luc chứ thuổn thảy dổng lăng đảy 
Câu phuối xáu bại luc. 
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27Câu sle ăn pình an dú hẩư bại luc. Câu pảo ăn pình an cúa Câu hẩư bại luc. Ăn 
pình an Câu hẩư bại luc bấu tồng tua cần hẩư náo. Mốc slẩy bại luc dá mảo tảo 
vạ dá dản lao. 

28Bại luc đảy nhìn Câu cảng: ‘Câu pây, vạ Câu co̱i ngoạc mà đuổi bại luc.’ Hại bại 
luc điếp nắt Câu lẻ pền khua fằng vỉ Câu pây mừa đuổi Po̱, vỉ Po̱ cải hơn Câu. 

29Ca này Câu cảng dổng nẩy hẩư bại luc cón viêc tỉ sleng oóc, sle mư̱a viêc tỉ 
sleng oóc lẻ bại luc chắng slứn. 

30Câu bấu mì slì dờ cảng lai xáu bại luc them náo, vỉ lạo cai cuổn bôn đin nẩy 
đang slí mà, te bố mì quền lăng tềnh Câu, 

31tọ Câu hết nèm dổng đảy Po̱ slon cạ, sle tua cần chắc cạ Câu điếp nắt Po̱. Hạy 
tứn dặng, boong rầu lèo pây khói ti̱ nẩy.” 

Dăng 15 

Chẩu Dê-xu le co mác ít chăn 

1“Câu le chăn co mác ít, Po̱ cúa Câu le cần đăm chay mác ít. 

2Thuổn thảy cáng hâư chang Câu bấu khốt mác lẻ Te hẳm pây, nhằng bại cáng 
hâư khốt mác lẻ Te cắt slấư sle đảy lai mác hơn. 

3Bại luc đảy slâư tích pjom cằm Câu slon cạ bại luc dá. 

4Hạy dú chang đâng Câu lẻ Câu co̱i dú chang đâng bại luc. Bặng cáng mác ít, hại 
bấu dú chang đâng co mác ít lẻ te bấu oóc mác đảy. Hại bại luc bấu dú chang 
đâng Câu lẻ tố pện nẩy. 

5Câu le co mác ít, bại luc le cáng. Cầư vẩn dú chang đâng Câu, vạ Câu chang đâng 
cần tỉ lẻ pền lai mác, vỉ nooc Câu bại luc bấu hết lăng đảy. 

6Hại cầư bấu dú chang đâng Câu lẻ tầư vít oóc nooc tồng cáng mác ít vạ tầư thai 
pây, cần hâu íp au, vít khảu fầy lẻ te mẩy. 

7Hại bại luc vẩn dú chang đâng Câu vạ cằm Câu vẩn dú chang đâng bại luc, hạy 
xo ngầư mái cạ dổng lăng rầu nắt, bại luc co̱i nhỉn đảy dổng mỉn. 

8Vỉ dổng nẩy Po̱ cúa Câu đảy tài slung, tỉ le bại luc khốt mác lai vạ piến pền luc 
slay Câu. 

9Bặng Câu đảy Po̱ slương điếp pền rừ, Câu tố slương điếp bại luc pện tỉ. Hạy cử 
dú chang slim slương điếp cúa Câu. 

10Hại bại luc chướng căm bại cằm man cúa Câu lẻ co̱i dú chang slim slương điếp 
cúa Câu, tố bặng Câu chướng căm bại cằm man cúa Po̱ cúa Câu vạ vẩn dú chang 
slim slương điếp cúa Po̱ Fạ. 
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11Câu cảng xáu bại luc bại dổng nẩy sle ăn fằng khua cúa Câu dú chang bại luc, 
vạ fằng khua cúa bại luc đảy đây thuổn. 

12 Nẩy le cằm man cúa Câu: Bại luc hạy slương điếp căn, bặng Câu slương điếp 
bại luc. 

13Bấu mì slim slương điếp hâư cải hơn slim slương điếp vỉ pằng dạu sle slỉ thân 
đang slổng rầu náo. 

14Hại bại luc hết nèm dổng Câu chuyền tạy lẻ bại luc le pằng dạu Câu. 

15Câu bấu roọng bại luc le cần khen kha náo, vỉ cần khen kha bấu chắc dổng 
chủa hết. Tọ Câu roọng bại luc le pằng dạu, vỉ Câu hết rọ hẩư bại luc chắc thuổn 
thảy dổng lăng Câu đảy nhìn ti̱ Po̱ cúa Câu dá. 

16Bấu chư̱ bại luc lươc íp Câu náo, tọ Câu đạ lươc íp vạ chao quền hẩư bại luc, 
sle bại luc pây, đảy khốt mác, vạ mác cúa bại luc vẩn nhằng mại; sle mái cạ dổng 
lăng bại luc du̱ng ten Câu mà xo ngầư Po̱ lẻ Te pảo hẩư bại luc. 

17Câu chuyền tạy dổng nẩy hẩư bại luc sle bại luc slương điếp căn. 

Ăn chằng kẹt cúa tua cần 

18Hại tua cần tềnh nả đin chằng kẹt bại luc lẻ hạy chắc cạ tua cần chằng kẹt Câu 
cón bại luc dá. 

19Hại bại luc thuộc mừa tua cần tềnh nả đin lẻ tua cần tềnh nả đin bẳn chằn 
slương điếp bại cần thuộc mừa boong te. Tọ vỉ bại luc bấu thuộc mừa tua cần 
tềnh nả đin náo, vạ Câu đạ lươc íp bại luc dú chang bại tua cần tềnh nả đin, pện 
tua cần tềnh nả đin chằng kẹt bại luc. 

20Hạy chứ cằm Câu cảng xáu bại luc: ‘Cần khen kha bấu hơn chủa.’ Hại hâu pắt 
náp Câu, hâu tố pắt náp bại luc. Hại hâu chướng căm cằm Câu, hâu tố chướng 
căm cằm bại luc. 

21Tọ vỉ ten Câu, hâu co̱i hết mượi dổng mỉn hẩư bại luc, vỉ hâu bấu chắc Lạo 
khiển Câu mà. 

22Hại Câu bấu mà vạ bấu cảng xáu hâu lẻ hâu bấu mì tội lăng. Tọ ca này hâu bấu 
pang chổi hẩư tội cúa rầu đảy náo. 

23Cầư chằng kẹt Câu lẻ tố chằng kẹt Po̱ cúa Câu them. 

24Hại Câu bấu hết chang bại hâu bại viêc xằng đảy cần hâư hết lẻ hâu bấu mì tội. 
Tọ ca này hâu hăn dá, tọ dạu chằng kẹt tằng Câu cắp Po̱ cúa Câu them. 

25Pện le cằm đảy mai chang lệ quản cúa hâu đạ đảy pền ca rình: ‘Hâu chằng kẹt 
Câu bấu cơn cở.’ 
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26Tọ mư̱a Lạo Chóm Khoăn mà thâng, le Lạo tứ Po̱ đảy khiển mà đuổi bại luc, lẻ 
Slấn Chăn Lị oóc tứ Po̱, chăn Te co̱i hết chửng mừa Câu. 

27Bại luc tố hết chửng mừa Câu, vỉ bại luc dú đuổi Câu tẳm cốc xít dá.” 

Dăng 16 

Lạo Chóm Khoăn 

1“Câu đạ cạ bại luc bại dổng nẩy sle bại luc khói tầư toỏng lộm. 

2Hâu co̱i tổng tep bại luc khói rườn hội; vạ co̱i thâng dờ sle cần hâư khả bại luc 
te̱o ngựa cạ rầu đang slí chậư chọ Po̱ Fạ. 

3Hâu co̱i hết bại dổng nẩy vỉ hâu bấu chắc Po̱, tố bấu chắc Câu them. 

4Tọ Câu cảng bại dổng nẩy hẩư bại luc dá, sle mư̱a thâng dờ cúa hâu, bại luc co̱i 
chứ te̱o Câu đạ cảng hẩư bại luc. Câu bấu cảng dổng nẩy xáu bại luc ngay tẳm 
cốc náo, vỉ Câu đang dú đuổi bại luc chầy. 

5Tọ ca này Câu ái mừa đuổi Lạo khiển Câu mà, vạ bấu mì cầư chang bại luc xam 
Câu: ‘Slấy pây hâư?’ 

6Tọ vỉ Câu cảng bại dổng nẩy hẩư bại luc dá, pện mốc slẩy bại luc têm chếp puồn. 

7Mái pện, Câu cảng xáu bại luc ca rình: Câu pây le mì ích hẩư bại luc. Hại Câu 
bấu pây lẻ Lạo Chóm Khoăn tố bấu mà đuổi bại luc náo. Tọ hại Câu pây, Câu co̱i 
khiển Te mà. 

8Mư̱a Te mà thâng, Te co̱i dắc cạ tua cần mừa ăn tội, mừa ăn chăn chỉnh vạ mừa 
ăn phán xét. 

9Mừa ăn tội vỉ hâu bấu slứn Câu; 

10mừa ăn chăn chỉnh, vỉ Câu pây mừa đuổi Po̱, vạ bại luc bấu nhằng hăn Câu 
them; 

11mừa ăn phán xét, vỉ vằng cai cuổn bôn đin nẩy tầư phán xét dá. 

12Câu nhằng lai dổng sle cảng xáu bại luc, tọ ca này bại luc bấu chắc đảy nối. 

13Mư̱a Slấn Chăn Lị mà; Te co̱i tải bại luc khảu mượi chăn lị; vỉ Te bấu hác cảng, 
tọ co̱i cảng dổng lăng rầu đảy nhìn, vạ páo rọ hẩư bại luc dổng lăng co̱i mà. 

14Te co̱i tài slung Câu, vỉ Te co̱i au dổng lăng thuộc mừa Câu sle páo rọ hẩư bại 
luc. 

15Thuổn thảy dổng lăng Po̱ mì le cúa Câu, pện nẩy Câu cảng Te co̱i au dổng lăng 
thuộc mừa Câu sle páo rọ hẩư bại luc.” 

Tò pjăc vạ chập te̱o 
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16“Ỉ hâng them, bại luc co̱i bấu hăn Câu, vạ lăng mỉn ỉ hâng them, bại luc co̱i hăn 
Câu.” 

17Vỉ pện, kỉ luc slay Te cảng xáu căn: “Slấy cạ boong rầu: ‘Ỉ hâng them, bại luc 
co̱i bấu hăn Câu, vạ lăng tỉ, ỉ hâng them bại luc co̱i hăn Câu, vỉ Câu mừa đuổi Po̱.’ 
Dổng nẩy mì ngịa lăng?” 

18Hâu cảng: “‘Ỉ hâng’ mì ngịa lăng? Boong rầu bấu chắc Te ái cảng lăng mòn.” 

19Chẩu Dê-xu chắc bại luc slay ái xam Te pện cảng: “Mí chư̱ bại luc đang slí xam 
căn mừa cằm cảng: ‘Ỉ hâng them, bại luc co̱i bấu hăn Câu, vạ lăng mỉn ỉ hâng 
them, bại luc co̱i hăn Câu’, mì ngịa le lăng chư̱ mí? 

20Ca rình, Câu cạ bại luc ca rình, bại luc co̱i hảy hổm, thái phoọng, nhằng tua cần 
tềnh nả đin co̱i khua fằng. Bại luc co̱i chếp puồn, tọ ăn chếp puồn cúa bại luc co̱i 
piến pền khua fằng. 

21Cần me̱ nhình mư̱a dú bươn lẻ chếp tót, vỉ đạ thâng dờ cúa rầu, tọ mư̱a đếch 
eng đảy oóc mà lẻ cần tỉ bấu chứ thâng ăn chếp tót, tọ khua fằng vỉ mì cần nâng 
đảy sling oóc tềnh nả đin. 

22Tố pện, ca này bại luc chếp puồn, tọ Câu co̱i chập te̱o bại luc lẻ mốc slẩy bại 
luc khua fằng, vạ bấu mì cầư cheng au ăn fằng khua cúa bại luc pây đảy. 

23Chang vằn mỉn, bại luc co̱i bấu xam Câu dổng lăng them. Ca rình, Câu cạ bại 
luc ca rình, mái cạ dổng lăng bại luc xo ngầư Po̱ lẻ Te co̱i du̱ng ten Câu sle pảo 
hẩư bại luc. 

24Thâng ca này, bại luc xằng tứng au ten Câu mà xo ngầư dổng lăng. Hạy xo ngầư 
khoái, bại luc co̱i nhỉn đảy, sle fằng khua cúa bại luc đảy đây thuổn. 

25Câu du̱ng cảng pỉ sle cảng bại dổng nẩy hẩư bại luc dá. Tọ dờ mà thâng, Câu 
bấu du̱ng cảng pỉ sle cảng xáu bại luc náo, tọ co̱i cảng mừa Po̱ hẩư bại luc rọ 
ràng pền rừ. 

26Chang vằn tỉ, bại luc co̱i au ten Câu mà xo ngầư. Câu bấu cảng cạ Câu co̱i vỉ bại 
luc sle xo ngầư Po̱ náo; 

27vỉ chăn Po̱ slương điếp bại luc, vỉ bại luc đạ điếp nắt Câu vạ slứn Câu tứ Po̱ Fạ 
mà. 

28Câu đạ tứ Po̱ mà thâng nả đin, vạ Câu te̱o pjăc nả đin sle mừa đuổi Po̱.” 

29Bại luc slay chiềng pện: “Ca này Slấy cảng rọ ràng, bấu du̱ng cảng pỉ a nè. 

30Ca này boong luc chắc cạ Slấy chắc lẹo, bấu cẩn lèo mì cầư xam Slấy. Vỉ pện, 
boong luc slứn Slấy tứ Po̱ Fạ mà.” 

31Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ca này bại luc slứn mí? 
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32Nè dờ thâng vạ mà thâng dá, mư̱a bại luc co̱i slán slác, cầư pây tàng cầư, tả 
Câu dú đang tooc. Tọ Câu bấu dú đang đeo náo, vỉ Po̱ dú đuổi Câu them. 

33Câu cạ bại luc dổng nẩy dá, sle bại luc mì ăn pình an chang đâng Câu. Bại luc 
co̱i mì chai na̱n dú tẩư bôn đin, tọ hạy mắn slim, Câu hình bôn đin dá.” 

Dăng 17 

Cằm xo ngoòng cúa Chẩu Dê-xu 

1Mư̱a phuối bại cằm nẩy xong, Chẩu Dê-xu lước tha khửn bôn vạ chiềng pện: 
“Po̱ ời! Dờ thâng dá, xo tài slung Luc, sle Luc tố tài slung Po̱. 

2Vỉ Po̱ đạ chao hẩư Luc thẩm quền tềnh mượi cần, sle au ăn slổng tơ̱i tơ̱i hẩư 
thuổn thảy bại cần đảy Po̱ pảo hẩư Luc. 

3Ăn slổng tơ̱i tơ̱i le nhỉn chắc Po̱ le Po̱ Fạ tooc đeo vạ chăn ca rình, xày Chẩu Dê-
xu Krit le Lạo đảy Po̱ khiển mà. 

4Luc tài slung Po̱ tềnh nả đin dá, vạ hết xong công viêc Po̱ chao hẩư Luc hết. 

5Po̱ ời! Ca này, xo au lung phjức Luc thỏ mì đuổi Po̱ cón tặt khửn bôn đin sle tài 
slung Luc tó nả Po̱. 

6Luc hết rọ ten Po̱ hẩư bại cần đảy Po̱ pảo hẩư Luc tứ chang bại tua cần nẩy dá. 
Hâu thuộc mừa Po̱, Po̱ pảo hâu hẩư Luc, vạ hâu tố chướng căm cằm Po̱ dá. 

7Ca này, hâu chắc thuổn thảy dổng lăng đảy Po̱ pảo hẩư Luc le tứ Po̱ mà. 

8Vỉ Luc au hẩư hâu bại cằm Po̱ pảo hẩư Luc dá. Hâu tố tỏn nhỉn dá, chắc Luc 
chăn tứ Po̱ mà vạ slứn Po̱ khiển Luc mà. 

9Luc vỉ hâu sle xo ngầư, bấu chư̱ vỉ tua cần tềnh nả đin sle Luc xo ngầư náo, tọ 
vỉ bại cần đảy Po̱ pảo hẩư Luc, vỉ hâu thuộc mừa Po̱. 

10Thuổn thảy dổng lăng cúa Luc le cúa Po̱; thuổn thảy dổng lăng cúa Po̱ le cúa 
Luc; vạ quá hâu, Luc đảy tài slung. 

11Luc bấu nhằng dú nả đin them náo, Luc mừa đuổi Po̱, tọ hâu vẩn dú tềnh nả 
đin chầy. Po̱ Thảnh ời! Xo chướng ngòi hâu chang ten Po̱, le ten Po̱ pảo hẩư Luc 
dá, sle hâu tố piến pền đeo bặng Boong Rầu đảy. 

12Nhằng đang slí dú đuổi hâu, Luc tậy ngòi hâu chang ten Po̱ dá, le ten Po̱ đạ pảo 
hẩư Luc. Luc tố chướng chực hâu dá, bấu sle mất cầư, tán tua luc cúa ăn va̱i mất, 
sle Cằm Po̱ Fạ cảng đảy pền ca rình. 

13Tọ ca này Luc mừa đuổi Po̱, vạ Luc cảng bại dổng nẩy mư̱a nhằng đang slí dú 
tềnh nả đin, sle ăn khua fằng cúa Luc đảy têm đo chang bại hâu. 
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14Luc chuyền cằm Po̱ hẩư hâu dá, vạ tua cần tềnh nả đin chằng kẹt hâu vỉ hâu 
bấu thuộc mừa tua cần tềnh nả đin, tố bặng Luc bấu thuộc mừa tua cần tềnh nả 
đin ní. 

15Luc bấu xo ngầư Po̱ au hâu oóc khói tua cần tềnh nả đin, tọ xo Po̱ chướng ngòi 
hâu oóc khói dổng ác. 

16Hâu bấu thuộc mừa tua cần tềnh nả đin tố bặng Luc bấu thuộc mừa tua cần 
tềnh nả đin. 

17Xo Po̱ du̱ng chăn lị thảnh piến hâu. Cằm cúa Po̱ le chăn lị. 

18Bặng Po̱ khiển Luc khảu chang tua cần tềnh nả đin, lẻ Luc tố khiển hâu khảu 
chang tua cần tềnh nả đin. 

19Luc slỉ chầư đang rầu vỉ hâu, sle hâu tố đảy thảnh piến chang chăn lị. 

20Po̱ ời! Luc bấu tán xo ngầư hẩư bại cần nẩy náo, tọ tố hẩư bại cần pjom cằm 
hâu sle slứn Luc them, 

21sle thuổn thảy xày piến pền đeo; tồng Po̱ dú chang đâng Luc vạ Luc chang 
đâng Po̱ sle hâu tố dú chang đâng Boong Rầu, pjom mỉn tua cần tềnh nả đin slứn 
Po̱ khiển Luc mà. 

22Luc pảo hẩư hâu lung phjức đảy Po̱ pảo hẩư Luc dá, sle hâu piến pền đeo tồng 
Boong Rầu le đeo. 

23Luc dú chang đâng hâu vạ Po̱ dú chang đâng Luc, sle hâu đảy xỏn hết đeo đây 
thuổn, pjom mỉn tua cần tềnh nả đin chắc Po̱ khiển Luc mà, vạ Po̱ slương điếp 
hâu tồng Luc đảy Po̱ slương điếp. 

24Po̱ ời, Luc nắt Luc dú hâư lẻ bại cần Po̱ pảo hẩư Luc tố dú mỉn đuổi Luc, sle 
hâu ngòi chồm lung phjức đảy Po̱ pảo hẩư Luc; vỉ Po̱ slương điếp Luc tẳm cón 
xằng tặt có bôn đin dá. 

25Po̱ chăn chỉnh ời, tua cần tềnh nả đin bấu chắc Po̱, tọ Luc chắc Po̱; vạ bại cần 
nẩy chắc Po̱ khiển Luc mà. 

26Luc hết rọ ten Po̱ hẩư hâu dá, vạ Luc co̱i hết rọ them, sle slim điếp đảy Po̱ điếp 
Luc dú chang đâng hâu, vạ Luc tố dú chang đâng hâu them.” 

Dăng 18 

Ăn chếp khỏ, ăn thai vạ ăn slổng te̱o cúa Chẩu Dê-xu 
(18:1 – 21:25) 

Chẩu Dê-xu tầư pắt 
(Ma-thi-ơ 26:47-56; Mác 14:43-50; Lu-ca 22:47-53) 
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1Xo ngoòng xong dá, Chẩu Dê-xu cắp bại luc slay khảm pạng pại khuổi Kết-rôn 
pây; dú mỉn mì ăn thuôn nâng, Te xày bại luc slay khảu mỉn pây. 

2Chẩu Dê-xu vạ bại luc slay tằng náo thom nả căn dú nẩy, pện Du-đa vằng fản 
Te tố chắc. 

3Du-đa chắng tải boong lỉnh nâng xày cắp lạo quan cúa bại slấy tể lệ cốc vạ cần 
Pha-ri-xi pây thâng mỉn, căm đén, pằn tuẩy vạ slủng pjạ. 

4Chẩu Dê-xu chắc thuổn thảy dổng lăng co̱i sleng oóc hẩư rầu, pện nháng thâng 
vạ xam: “Bại ni xa cầư?” 

5Hâu pjá cằm: “Dê-xu cần Na-xa-rét.” Chẩu Dê-xu cảng: “Chăn chư̱ Ngo nẩy!” Du-
đa vằng fản Te, tố dặng mỉn vạ hâu. 

6Mư̱a Chẩu Dê-xu cảng: “Chăn chư̱ Ngo nẩy” lẻ hâu xày thói te̱o vạ lộm lồng đin. 

7Te te̱o xam: “Bại ni xa cầư?” Hâu pjá cằm: “Dê-xu cần Na-xa-rét.” 

8Chẩu Dê-xu cảng: “Ngo cạ bại ni dá, chăn chư̱ Ngo nẩy. Pện, hại bại ni xa pắt 
Ngo lẻ hạy sle hẩư bại cần nẩy pây.” 

9Dổng nẩy đảy pền ca rình cằm Te cảng cạ: “Luc bấu sle mất cầư chang bại cần 
đảy Po̱ pảo hẩư Luc.” 

10Xi-môn Phi-e-rơ mì mạc dáng nâng, diền thót oóc, hẳm cún xu sloa cần khen 
kha cúa slấy tể lệ cốc. Cần khen kha mỉn ten roọng hết Man-chu. 

11Chẩu Dê-xu cạ Phi-e-rơ: “Hạy xó mạc dáng cúa luc khảu phắc! Chẻn đảy Po̱ 
pảo hẩư Ngo, Ngo te̱o bấu đúm rừ?” 

Chẩu Dê-xu tó nả An-ne. – Phi-e-rơ vộ Chẩu 
(Ma-thi-ơ 26:59-75; Mác 14:55-72; Lu-ca 22:55-71) 

12Mư̱a tỉ, bại cần lỉnh cắp cần thư hua vạ bại lạo quan cúa cần Do Thái pắt Chẩu 
Dê-xu vạ phúc khảu. 

13Tầu đú, hâu tải Te thâng An-ne, vỉ ké le po̱ ta cúa Cai-phe, cần đang slí hết slấy 
tể lệ cốc chang pi mỉn. 

14Chăn Cai-phe le cần cạ xáu cần Do Thái pện: “Nha ̱ n sle cần nâng thai tang hẩư 
thuổn dân lẻ nhằng hơn.” 

15Xi-môn Phi-e-rơ vạ luc slay nâng táng pây nèm Chẩu Dê-xu. Luc slay nẩy quén 
chắc slấy tể lệ cốc, pện khảu đuổi Chẩu Dê-xu chang xân cúa slấy tể lệ cốc. 

16Nhằng Phi-e-rơ lẻ dặng pạng nooc, xẩư tu. Vỉ pện, luc slay pại, cần quén chắc 
slấy tể lệ cốc, oóc pây cảng xáu me̱ nhình tậy tu, chắng au Phi-e-rơ khảu. 
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17Cần me̱ nhình tậy tu cảng xáu Phi-e-rơ: “Bố chư̱ ni tố le đeo chang bại luc slay 
cúa cần tỉ rừ?” Phi-e-rơ pjá cằm: “Bấu chư̱ khỏi náo.” 

18Vỉ dên đảng pện bại cần khen kha vạ bại lạo quan có coong thán fầy nâng 
chắng dặng nao ún. Phi-e-rơ tố dặng nao đuổi hâu. 

19Slấy tể lệ cốc xam Chẩu Dê-xu mừa bại luc slay vạ ăn tạy slon cúa Te. 

20Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ngo đạ cảng rọ hẩư mượi cần. Ngo tằng náo tạy chang 
bại rườn hội vạ rườn slớ, ti̱ thuổn thảy cần Do Thái thom họp, tọ Ngo bố cảng 
dổng lăng lặc lị náo. 

21Vỉ rừ ni te̱o xam ta Ngo? Cử xam bại cần đảy nhìn Ngo, chồm Ngo cảng lăng 
xáu hâu dá. Bại cần mỉn chắc bại dổng đảy Ngo cảng.” 

22Mư̱a Te chắng cảng xong, cần nâng chang nhúm lạo quan đang slí dặng mỉn 
au mừ táp khảu nả Te vạ cảng: “Ni đi pjá cằm slấy tể lệ cốc pện nẩy rừ?” 

23Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Hại Ngo cảng lống, hạy chỉ hẩư chắc lống dú ti̱ hâư; 
nhằng Ngo cảng me̱n, vỉ rừ ni te̱o tụp Ngo?” 

24An-ne khiển tải Chẩu Dê-xu vẩn đang slí tầư phúc mà đuổi slấy tể lệ cốc Cai-
phe. 

25Phi-e-rơ nhằng đang slí dặng nao ún, hâu xam ké: “Chài le luc slay cúa ké mỉn 
chư̱ bấu?” Phi-e-rơ vộ vạ pjá cằm: “Bấu chư̱ khỏi náo.” 

26Cần nâng chang bại cần khen kha cúa slấy tể lệ cốc, mì họ háng cắp cần tầư 
Phi-e-rơ hẳm cún xu, cảng: “Bố chư̱ khỏi lè hăn chài dú chang thuôn đuổi ké mỉn 
rừ?” 

27Phi-e-rơ te̱o vộ pày nâng them, cáy diền khăn. 

Chẩu Dê-xu tó nả Phi-lát 
(Ma-thi-ơ 27:1,2,11-14; Mác 15:1-5; Lu-ca 23:1-5) 

28Pện, hâu tải Chẩu Dê-xu tứ rườn Cai-phe thâng ti̱ dú cúa tống lệnh. Mư̱a tỉ 
khảu nâư chạu. Chăn hâu bấu khảu chang ti̱ dú mỉn, sle khói tầư slẳm uối, vạ 
đảy kin lệ Khảm Quá. 

29Vỉ pện, Phi-lát oóc pây thú hâu vạ cảng: “Bại ni tò cảo cần nẩy mừa viêc lăng?” 

30Hâu pjá cằm: “Hại cần nẩy bấu chư̱ le cần hết ác lẻ boong khỏi bấu nôp hẩư 
quan náo.” 

31Phi-lát cảng xáu hâu: “Bại ni cử au ké mỉn pây vạ xử nèm lệ cúa bại ni.” Cần 
Do Thái chiềng: “Boong khỏi bấu đảy phép xử thai mái cạ cầư náo.” 

32Dổng nẩy đảy pền ca rình cằm Chẩu Dê-xu cảng cạ, mư̱a cảng thâng viêc Te 
lèo thai pền rừ. 
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33Phi-lát ngoạc te̱o ti̱ dú cúa tống lệnh, roọng Chẩu Dê-xu mà vạ xam: “Ni chư̱ 
vuồng dân Do Thái mí?” 

34Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ni hác cảng dổng nẩy, rụ mì cầư táng cảng hẩư ni mừa 
Ngo?” 

35Phi-lát pjá cằm: “Khỏi chư̱ cần Do Thái dấư? Nòi cần cúa ni vạ kỉ slấy tể lệ cốc 
nôp ni hẩư ngo chầy. Pện ni hết dổng lăng dá?” 

36Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Mường Bôn cúa Ngo bấu thuộc mừa nả đin nẩy náo. Hại 
Mường Bôn cúa Ngo thuộc mừa nả đin nẩy lẻ bại cần nèm Ngo tò tức dá, bấu sle 
Ngo tầư nôp khảu mừ cần Do Thái náo. Tọ Mường Bôn cúa Ngo bấu thuộc mừa 
nả đin nẩy.” 

37Phi-lát cảng: “Pện ni le vuồng lo?” Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Ni cảng me̱n Ngo le 
vuồng. Nẩy le cốc cắn Ngo sling oóc, le cốc cắn Ngo lồng mà: Tỉ le sle hết chửng 
hẩư chăn lị. Thuổn thảy cầư thuộc mừa chăn lị lẻ ti̱nh cằm Ngo.” 

38Phi-lát xam: “Chăn lị le lăng mòn?” Cảng pện nẩy xong dá, Phi-lát te̱o oóc pây 
chập cần Do Thái vạ cảng: “Ngo bấu xa hăn cần nẩy mì tội lăng mòn náo. 

39Tọ nèm ăn lệ cúa bại ni, hại thâng lệ Khảm Quá lẻ ngo sla hẩư bại ni cần tù 
nâng. Pện, bại ni nắt ngo sla vuồng dân Do Thái hẩư bại ni bấu?” 

40Hâu te̱o vèo rèng khửn: “Dá sla te, hạy sla Ba-ra-ba!” Ba-ra-ba thỏ le hò cướp 
nâng. 

Dăng 19 

Quết định cúa Phi-lát 

1Mư̱a mển, Phi-lát hẩư phép au Chẩu Dê-xu pây vạ tụp cọn Te. 

2Boong lỉnh than ăn tù nam nâng, cuôm tềnh hua Te, vạ nu̱ng hẩư Te bâư slửa 
đeng cắm nâng. 

3Hâu khảu xẩư Te vạ cảng: “Lạy vuồng dân Do Thái!” Hâu chắng táp khảu nả Te. 

4Phi-lát te̱o ngoạc oóc pày them vạ cảng xáu boong dân: “Nẩy nè, ngo tải ké tỉ 
oóc nooc hẩư bại ni, sle bại ni chắc ngo bấu xa hăn ké tỉ mì tội lăng mòn.” 

5Pện, Chẩu Dê-xu oóc pây, hua cuôm tù nam, nu̱ng slửa đeng cắm. Phi-lát cảng 
xáu hâu: “Hạy chồm cần nẩy.” 

6Tọ mư̱a bại slấy tể lệ cốc vạ bại lạo quan hăn Te lẻ vèo khửn: “Toóc teng te tềnh 
slập các khoáy! Toóc teng te tềnh slập các khoáy!” Phi-lát cạ hâu: “Bại ni hạy 
táng au ké tỉ pây sle toóc teng a lá, vỉ ngo bấu xa hăn ké tỉ mì tội lăng náo nẻ.” 
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7Bại cần Do Thái pjá cằm: “Boong khỏi mì lệ, ngòi nèm lệ tỉ te lèo thai, vỉ te hác 
roọng rầu le Luc Po̱ Fạ.” 

8Phi-lát đảy nhìn cằm nẩy cang lao dản. 

9Ké te̱o ngoạc khảu ti̱ dú mỉn vạ cảng xáu Chẩu Dê-xu pện: “Ni tứ hâư mà?” Tọ 
Chẩu Dê-xu bấu pjá cằm. 

10Vỉ pện, Phi-lát cảng xáu Te: “Ni bấu cảng lăng xáu ngo rừ? Ni bấu chắc ngo mì 
quền sla, tố mì quền toóc teng ni rừ?” 

11Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Hại dú nưa bấu pảo hẩư lẻ ni bố mì quền lăng tềnh Ngo 
náo; vỉ pện, cần nôp Ngo hẩư ni nhằng nắc tội hơn.” 

12Tứ mỉn, Phi-lát xa tàng sla hẩư Te, tọ bại cần Do Thái vèo khửn: “Hại quan sla 
hẩư cần nẩy lẻ quan bấu chư̱ le cần slim đeo cúa Xê-xa náo, vỉ mái cạ cầư táng 
roọng hết vuồng le cần chổng xáu Xê-xa.” 

13Mư̱a Phi-lát đảy nhìn bại cằm nẩy lẻ au Chẩu Dê-xu oóc, chắng năng khảu ti̱ 
xử án, dú ti̱ roọng hết Ti̱ Pjái Hin, tiểng Hê-bơ-rơ roọng hết Nga-ba-tha. 

14Mư̱a mển le vằn Slẳm Slựa hẩư lệ Khảm Quá, khảu cợ chang ngài. Phi-lát cảng 
xáu bại cần Do Thái pện: “Nẩy le vuồng cúa bại ni!” 

15Hâu vèo khửn: “Hạy chiệt te pây, chiệt te pây! Toóc teng te tềnh slập các 
khoáy!” Phi-lát cảng: “Ngo co̱i toóc teng vuồng bại ni tềnh slập các khoáy rừ?” 
Bại slấy tể lệ cốc pjá cằm: “Boong khỏi bấu mì vuồng hâư táng, nooc Xê-xa náo.” 

16Phi-lát chao Chẩu Dê-xu hẩư hâu sle au pây toóc teng tềnh slập các khoáy. Pện 
hâu tải Chẩu Dê-xu pây. 

Chẩu Dê-xu tầư toóc teng tềnh slập các khoáy 
(Ma-thi-ơ 27:32-44; Mác 15:21-32; Lu-ca 23:26-43) 

17Chẩu Dê-xu béc slập các khoáy pây thâng ti̱ nâng roọng hết Pù Đúc Hua, tiểng 
Hê-bơ-rơ roọng hết Ngô-ngô-tha. 

18Dú mỉn, hâu toóc teng Te. Mì sloong cần táng tố tầư toóc teng xày Te, mượi 
pạng cần nâng, nhằng Chẩu Dê-xu dú chính chang. 

19Phi-lát tố khiển cần lài khảu piếng vản nâng vạ khoen tềnh slập các khoáy. 
Chang piếng vản lài pện: “DÊ-XU CẦN NA-XA-RÉT, VUỒNG DÂN DO THÁI.” 

20Vỉ ti̱ Chẩu Dê-xu tầư toóc teng dú xẩư fố, vạ piếng vản đảy lài tiểng Hê-bơ-rơ, 
La-tinh vạ Hi Lạp, pện mì lai cần Do Thái đoọc. 

21Bại slấy tể lệ cốc cúa cần Do Thái cảng xáu Phi-lát: “Ải, dá viểt: ‘Vuồng dân Do 
Thái,’ nè tọ hạy viểt: ‘Cần nẩy cảng: Ngo le vuồng dân Do Thái.’ ” 

22Phi-lát pjá cằm: “Dổng đảy ngo viểt lẻ ngo đạ viểt dá.” 
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23Mư̱a toóc teng Chẩu Dê-xu khảu slập các khoáy dá, bại cần lỉnh au slửa khóa 
cúa Te păn hết slí fấn, mượi cần fấn nâng. Hâu tố au slửa rì cúa Te, tọ slửa rì nẩy 
le ám phải nâng tẳm tềnh lồng tẩư, bấu mì tàng nhặp. 

24Pện, hâu cạ căn: “Dá déc te oóc, tọ hạy lẳn bốm chồm cầư đảy.” Pện le, dổng 
nẩy hết hẩư Cằm Po̱ Fạ cảng đảy pền ca rình: “Hâu păn căn slửa khóa cúa Ngo, 
Lẳn bốm au slửa rì Ngo.” Mỉn le viêc boong lỉnh hết dá. 

25Dặng xẩư slập các khoáy cúa Chẩu Dê-xu mì me̱ oóc Te, pi̱ nhình cúa me̱ oóc 
Te, cắp Ma-ri mjề Cơ-lê-ô-pa vạ Ma-ri Ma-đơ-len. 

26Chẩu Dê-xu hăn me̱ oóc Te vạ luc slay Te slương điếp đang slí dặng xẩư lẻ cảng 
xáu me̱ oóc pện: “Me̱ ời, mỉn le luc cúa me̱!” 

27Te chắng cảng xáu luc slay tỉ: “Nẩy le mé cúa luc!” Tứ mỉn, luc slay nẩy au me̱ 
mỉn mừa rườn rầu. 

28 Tốc lăng, Chẩu Dê-xu chắc mượi viêc đạ hết xong, vạ sle hẩư Cằm Po̱ Fạ đảy 
pền ca rình lẻ cảng: “Ngo cò khấư.” 

29Dú mỉn, mì ăn pình nâng tấư têm nặm mí, pện hâu au ám xốp nâng dụp têm 
nặm mí, phúc khảu cáng thanh thảo, chắng doại khửn thâng pác Chẩu Dê-xu. 

30Mư̱a nhỉn au nặm mí dá, Chẩu Dê-xu cảng: “Mượi viêc hết xong dá!” Hua cúa 
Te chắng hốc lồng vạ khát châư. 

31Vằn tỉ le vằn Slẳm Slựa, pện bại cần Do Thái lao hí bại ăn chap vẩn nhằng tầư 
khoen tềnh slập các khoáy chang vằn xa-bát, vỉ vằn xa-bát nẩy tài cẩn diếu. Vỉ 
pện, hâu to̱i xo Phi-lát hẩư tụp tắc kha keng bại cần tỉ, vạ thảo lồng. 

32Pện, bại cần lỉnh mừa tụp tắc kha keng cúa cần tai ết, chắng thâng cần pại, le 
cần tố tầư toóc teng xày Te. 

33Tọ mư̱a thâng ti̱ Chẩu Dê-xu, hâu hăn Te thai dá, pện bấu tụp tắc kha keng Te 
náo. 

34Tọ mì cần lỉnh nâng au mạc đao tèng khảu đúc xảng Te, lươt vạ nặm diền luây 
oóc. 

35Cần đảy tha hăn viêc nẩy đạ hết chửng — cằm chửng cúa cần tỉ le chăn me̱n, 
vạ cần tỉ chắc rầu vẩn cảng ăn ca rình — sle pi̱ noọng tố slứn. 

36Bại dổng nẩy sleng oóc sle Cằm Po̱ Fạ cảng đảy pền ca rình: “Bố khỏ đúc hâư 
cúa Te tầư tắc.” 

37Vạ them Cằm Po̱ Fạ nâng táng: “Hâu co̱i lè hăn Cần rầu đạ tèng.” 

Ăn phăng củ Chẩu Dê-xu 
(Ma-thi-ơ 27:57-61; Mác 15:42-47; Lu-ca 23:50-56) 
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38Tốc lăng, Dô-xép cần A-ri-ma-thê, luc slay nâng lặm đăm nèm Chẩu Dê-xu vỉ 
lao cần Do Thái, xo Phi-lát au ăn chap cúa Chẩu Dê-xu. Phi-lát hẩư phép. Pện, ké 
mà au ăn chap cúa Te. 

39Ni-cô-đem, cần tẳm cón mừa đuổi Chẩu Dê-xu khảu tằng cừn, tố mà thâng, au 
nèm pác cân mạy da cồn xáu lô hội. 

40Hâu au ăn chap cúa Chẩu Dê-xu vạ du̱ng phải pán cắp da hom cuổn hó khảu 
nèm lệ lài khảu lượm cúa cần Do Thái. 

41Dú ti̱ Chẩu Dê-xu tầư toóc teng mì ăn thuôn nâng, vạ chang ăn thuôn mỉn mì 
ăn thẳm mấư nâng, xằng phăng cầư. 

42Vỉ vằn tỉ le vằn Slẳm Slựa cúa cần Do Thái, vạ ăn fằn leo tỉ dú xẩư, pện hâu 
Chẩu Dê-xu củ dú mỉn. 

Dăng 20 

Ăn slổng te̱o cúa Chẩu Dê-xu 
(Ma-thi-ơ 28:1-8; Mác 16:1-8; Lu-ca 24:1-12) 

1Nâư chạu vằn tai ết chang tuần, mư̱a bôn nhằng đăm, Ma-ri Ma-đơ-len pây 
thâng fằn leo, hăn pướng hin đảy ngạo khói fằn leo dá. 

2Pện, me̱ lẻn mà đuổi Xi-môn Phi-e-rơ vạ luc slay pại, le cần Chẩu Dê-xu slương 
điếp, vạ cảng: “Cần hâu au Chẩu oóc khói fằn leo dá, boong khỏi bấu chắc hâu 
sle Te dú hâư náo?” 

3Phi-e-rơ cắp luc slay pại nháng oóc, pây ngòi thâng fằn leo. 

4Tằng sloong xày lẻn, tọ luc slay pại lẻn khoái hơn Phi-e-rơ vạ pây thâng fằn leo 
cón. 

5Ké cổm lồng póm lè, hăn phải lượm sle dú mỉn, tọ bấu khảu mừa. 

6Xi-môn Phi-e-rơ tố thâng, nháng khảu chang fằn leo, hăn phải lượm dú mỉn, 

7nhằng món dà hua Chẩu Dê-xu lẻ bấu sle tó xáu phải, tọ cuổn khảu sle táng dú 
ti̱ nâng. 

8Mư̱a tỉ, luc slay pại thâng fằn leo cón, tố nháng khảu mừa, hăn vạ slứn. 

9Tọ hâu vẩn xằng thông rụ cằm dú chang Cằm Po̱ Fạ: Te lèo tứ ti̱ thai slổng te̱o. 

10Bại luc slay chắng ngoạc mừa rườn. 

11Ma-ri dặng pạng nooc fằn leo hảy. Me̱ va̱ hảy va̱ cổm lồng lè khảu chang fằn 
leo, 
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12hăn sloong lỉnh fạ nu̱ng slửa khao năng dú ti̱ tặt ăn chap cúa Chẩu Dê-xu, lạo 
nâng năng bưởng hua, lạo nâng năng bưởng kha. 

13Sloong lỉnh fạ xam: “Nè á, pền rừ á chắng hảy?” Ma-ri pjá cằm: “Vỉ cần hâu au 
Chẩu cúa khỏi pây dá, khỏi bấu chắc hâu sle Te dú hâư nẻ!” 

14Chắng cảng xong, te ngoạc te̱o, hăn Chẩu Dê-xu đang slí dặng, tọ te bấu chắc 
mỉn le Chẩu Dê-xu. 

15Chẩu Dê-xu xam te: “Nè á, pền rừ á chắng hảy? Á xa cầư?” Ngựa cạ mỉn le cần 
hết thuôn, pện te cảng: “Ni ời, hại ni đảy au Chẩu pây, xo cảng hẩư khỏi chắc ni 
tặt Te dú hâư sle khỏi co̱i pây au mà.” 

16Chẩu Dê-xu roọng: “Ma-ri!” Ma-ri ngoạc te̱o cảng tiểng Hê-bơ-rơ chiềng pện: 
“Ra-bu-ni!” (ngịa le Slấy!) 

17Chẩu Dê-xu cạ: “Dá tùm khảu Câu mà, vỉ Câu xằng khửn đuổi Po̱ náo! Tọ hạy 
pây đuổi pi̱ noọng Câu, cạ hâu pện: Câu đang slí khửn đuổi Po̱ cúa Câu vạ Po̱ bại 
luc, đuổi Po̱ Fạ Câu vạ Po̱ Fạ bại luc.” 

18Ma-ri Ma-đơ-len pây páo hẩư bại luc slay chắc cạ rầu đạ hăn Chẩu, vạ Te đạ 
cảng hẩư rầu bại dổng nẩy. 

Chẩu Dê-xu hiện oóc đuổi bại luc slay 
(Ma-thi-ơ 28:16-20; Mác 16:14-18; Lu-ca 24:36-49) 

19Pài chại vằn tỉ, vằn tai ết chang tuần, pha tu ti̱ bại luc slay dú hắp khảu lẹo vỉ 
lao cần Do Thái. Chẩu Dê-xu mừa dặng chính chang bại hâu vạ cảng: “Pình an 
hẩư bại luc!” 

20Cảng xong, Te hẩư hâu chồm mừ vạ pạng xảng rầu. Mư̱a hăn Chẩu, bại luc slay 
khua fằng cải. 

21Te te̱o cảng xáu hâu: “Pình an hẩư bại luc! Bặng Po̱ khiển Câu mà pền rừ, Câu 
tố khiển bại luc pện tỉ.” 

22Cảng xong, Te pấu châư tềnh hâu vạ cảng: “Hạy nhỉn au Chẩu Khoăn. 

23Hại bại luc sla tội hẩư cầư lẻ tội cúa cần tỉ co̱i đảy sla; hại bại luc căm tội cầư 
khảu lẻ tội cúa cần tỉ co̱i tầư căm dú.” 

24Mư̱a Chẩu Dê-xu mà thâng, Thô-ma roọng hết Đi-đim, đeo chang slíp nhi̱ luc 
slử, bấu mì nả dú mỉn đuổi hâu. 

25Bại luc slay đai cảng xáu ké: “Boong khỏi hăn Chẩu dá.” Tọ Thô-ma pjá cằm: 
“Hại khỏi bấu hăn lòi teng chang phả mừ Te, hại khỏi bấu tặt nịu mừ khỏi khảu 
ti̱ lòi teng, vạ bấu tặt phả mừ khỏi khảu đúc xảng Te lẻ khỏi bấu slứn náo.” 
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26Pét vằn lăng, bại luc slay te̱o họp chang rườn, Thô-ma tố mì nả dú mỉn đuổi 
hâu. Mái cạ pha tu hắp khảu lẹo, Chẩu Dê-xu mà thâng dặng chính chang bại hâu 
vạ cảng: “Pình an hẩư bại luc!” 

27Te chắng cạ Thô-ma: “Hạy tặt nịu mừ luc khảu nẩy mà vạ chồm phả mừ Câu 
ngòi. Hạy doại phả mừ luc oóc vạ tặt khảu đúc xảng Câu ngòi. Dá ngi ngở, tọ hạy 
slứn!” 

28Thô-ma chiềng pện: “Lạy Chẩu cúa luc vạ Po̱ Fạ luc!” 

29Chẩu Dê-xu cảng: “Mí chư̱ hăn Câu lẻ luc chắng slứn ná? Phúc hẩư bại cần bấu 
hăn tọ slứn dá!” 

30Chẩu Dê-xu nhằng hết lai dưởng lác táng tó nả bại luc slay tọ bấu đảy mai slao 
chang xéc nẩy. 

31Tọ bại viêc nẩy đảy mai slao sle pi̱ noọng slứn Chẩu Dê-xu le Lạo Krit, Luc Po̱ 
Fạ, vạ sle mư̱a pi̱ noọng slứn lẻ pjom ten Te chắng đảy ăn slổng. 

Dăng 21 

Chẩu Dê-xu hiện oóc dú cằn hải Ti-bê-ri-át 

1Tốc lăng, Chẩu Dê-xu te̱o hiện oóc cắp bại luc slay cúa Te dú phắng cằn hải Ti-
bê-ri-át. Viêc Te hiện oóc pện nẩy: 

2Xi-môn Phi-e-rơ, Thô-ma roọng hết Đi-đim, Na-tha-na-ên, cần fố Ca-na chang 
búng Nga-li-lê, bại luc chài cúa Xê-bê-đê, vạ sloong luc slay táng đang slí họp 
khảu đuổi căn. 

3Xi-môn Phi-e-rơ cảng xáu hâu: “Khỏi pây tức pja a vớ.” Bại cần pại pjá cằm: 
“Boong khỏi tố pây cắp chài!” Hâu oóc pây, lồng lừa, tọ chang ca ̱m tỉ bấu pắt đảy 
lăng mòn. 

4Bôn chắng lung, Chẩu Dê-xu dặng tềnh cằn, tọ bại luc slay bấu piết Te. 

5Chẩu Dê-xu xam: “Bại luc ời, bấu pắt đảy slắc tua pja rừ?” Hâu pjá cằm: “Ầư, 
bấu đảy náo.” 

6Te cạ: “Hạy tot khe pạng sloa ăn lừa lẻ bại luc đảy lố.” Pện, hâu tot khe lồng, 
đảy lai pja tằng cạ lac khửn bấu nối. 

7Cần luc slay đảy Chẩu Dê-xu slương điếp cảng xáu Phi-e-rơ: “Tỉ le Chẩu!” Mư̱a 
Xi-môn Phi-e-rơ đảy nhìn tỉ le Chẩu diền nu̱ng slửa khảu (vỉ đang slí kẻ cang), 
chắng doát lồng hải. 

8Bại luc slay táng chổng lừa khảu mà, lac nèm bát khe têm pja mỉn, vỉ tán cách 
cằn cợ cẩu chục mét. 
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9Chắng nháng khửn cằn, hâu hăn dú mỉn mì thán fầy cắp pja đang slí chí dú tềnh, 
vạ mì pẻng them. 

10Chẩu Dê-xu cạ hâu: “Pja bại luc chắng tức đảy, hạy au mà ỉ nâng.” 

11Xi-môn Phi-e-rơ khửn lừa, lac khe khảu cằn, án đảy pác nâng hả slíp slam tua 
pja cải. Mái cạ lai pja pện nẩy tọ khe vẩn bấu khát. 

12Chẩu Dê-xu cạ: “Bại luc hạy khảu mà kin chạu khoái.” Bấu cầư chang bại luc 
slay đi xam Te: “Ké le cầư?” Vỉ hâu chắc tỉ le Chẩu. 

13Chẩu Dê-xu khảu xẩư, au pẻng doại hẩư hâu, vạ tố doại pja them. 

14Nẩy le pày tai slam Chẩu Dê-xu hiện oóc đuổi bại luc slay cúa Te, tốc lăng Te 
tứ ti̱ thai slổng te̱o. 

Chẩu Dê-xu vạ Phi-e-rơ 

15Mư̱a kin xong, Chẩu Dê-xu cảng xáu Xi-môn Phi-e-rơ pện: “Xi-môn luc cúa 
Dăng ời, luc điếp Câu hơn bại cần nẩy rụ đây?” Phi-e-rơ chiềng: “Ầư, chiềng 
Chẩu, Chẩu chắc cạ luc điếp Chẩu.” Chẩu Dê-xu cạ: “Hạy chướng chắp bại mèn 
dàng ón cúa Câu.” 

16Te te̱o xam ké pày tai nhi̱: “Xi-môn luc cúa Dăng ời, luc điếp Câu rụ đây?” Phi-
e-rơ chiềng: “Ầư, chiềng Chẩu, Chẩu chắc cạ luc điếp Chẩu dá thây.” Chẩu Dê-xu 
cạ: “Hạy hen mèn dàng cúa Câu.” 

17Te te̱o xam ké pày tai slam: “Xi-môn luc cúa Dăng ời, luc điếp Câu rụ đây?” 
Phi-e-rơ puồn bứa vỉ Te xam rầu thâng slam pày: “Luc điếp Câu rụ đây?” Ké 
chiềng pện: “Chiềng Chẩu, Chẩu chắc lẹo mượi dổng; Chẩu chắc luc điếp Chẩu 
dá mả.” Chẩu Dê-xu cạ: “Hạy chướng chắp mèn dàng cúa Câu. 

18Ca rình, Câu cạ luc ca rình, mư̱a nhằng eng, luc hác hảng lặng au, nắt pây hâư 
lẻ pây; tọ mư̱a ké pi, luc co̱i doại mừ oóc, sle cần đai hảng lặng hẩư vạ tải luc pây 
thâng ti̱ rầu bấu nắt.” 

19Te cảng dổng nẩy sle chỉ mừa Phi-e-rơ co̱i thai pền rừ sle tài slung Po̱ Fạ. Tốc 
lăng Te cạ ké pện: “Hạy nèm Câu.” 

20 Phi-e-rơ ngoạc te̱o, hăn luc slay Chẩu Dê-xu slương điếp đang slí nèm lăng, le 
cần dú chang tón pjầu kèng đang khảu ấc Chẩu Dê-xu sle xam: “Chiềng Chẩu, 
cầư le vằng fản Chẩu chế?” 

21Mư̱a hăn cần tỉ, Phi-e-rơ xam Chẩu Dê-xu: “Chiềng Chẩu, nhằng cần nẩy lẻ rừ?” 

22Chẩu Dê-xu pjá cằm: “Hại Câu nắt cần tỉ vẩn cử slổng hẩư thâng mư̱a Câu mà 
lẻ quen lăng thâng luc? Nhằng luc hạy mà nèm Câu.” 
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23Vỉ pện, mì tiểng thình oóc chang bại pi̱ noọng cạ luc slay nẩy bấu thai. Tọ Chẩu 
Dê-xu bấu cảng xáu Phi-e-rơ cạ: “Cần nẩy co̱i bấu thai,” tọ tán cảng: “Hại Câu nắt 
cần nẩy vẩn cử slổng hẩư thâng mư̱a Câu mà lẻ quen lăng thâng luc?” 

24Chăn luc slay tỉ hết chửng mừa bại viêc nẩy, vạ mai slao khảu dá. Boong rầu 
chắc cằm chửng cúa cần tỉ le chăn me̱n. 

25Chẩu Dê-xu nhằng hết lai viêc táng them. Hại vẩn cử mai slao lẹo tứng viêc, lẻ 
nẳm cạ tằng bôn đin tố bấu tấư lẹo bại xéc đảy viểt oóc. 
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Công viêc 

Công viêc 1 

I. Tin Đây đảy páo dảng hẩư cần Do Thái 
(1:1 – 12:25) 

Chẩu Dê-xu Krit khửn bôn 

1Thê-ô-phi-lơ ời, chang xéc tai ết, khỏi viểt mừa mượi dổng đảy Chẩu Dê-xu hết 
vạ tạy tẳm khay cốc 

2hẩư thâng vằn Te đảy dạu khửn bôn, lăng slì Te pạ khảu Chẩu Khoăn sle man 
slon bại luc slử Te đạ lươc. 

3Te tố du̱ng lai dưởng hết rọ hẩư bại luc slử cạ Te đang slí slổng lăng slì đạ nha ̱n 
thai, vạ hiện mà đuổi hâu slí slíp vằn, slon cạ mừa Mường Bôn cúa Po̱ Fạ. 

4 Đang slí họp nả cắp bại luc slử, Te slắng hâu: “Dá oóc khói fố Dê-ru-xa-lem, tọ 
lèo dú mỉn thả dổng Po̱ đạ páo dản, le dổng bại luc đạ đảy nhìn Câu cảng. 

5Vỉ Dăng đạ au nặm mà hết lệ chắm đang, tọ kỉ vằn them, bại luc co̱i đảy hết lệ 
chắm đang chang đâng Chẩu Khoăn.” 

6Pện, bại cần đang slí thom họp dú mỉn chiềng xáu Te: “Lạy Chẩu, chư̱ ca này 
Chẩu hòi te̱o mường đin I-xơ-ra-ên rụ đây?” 

7Te pjá cằm: “Slì hạn vạ slì dờ đảy Po̱ táng slưởng au dá, mỉn le viêc bại luc bấu 
cẩn chắc. 

8Tọ mư̱a Chẩu Khoăn pắc lồng tềnh bại luc, lẻ bại luc co̱i nhỉn au quền rèng vạ 
hết chửng hẩư Câu dú fố Dê-ru-xa-lem, tằng búng Du-đê, búng Xa-ma-ri hẩư 
thâng muôt mẻ đin.” 

9Phuối bại dổng tỉ xong dá, Te đảy dạu khửn chang slì bại luc slay đang slí lè 
chồm Te. Mì phả moóc nâng tỏn rặp Te lặm pây khói tha hâu. 

10Hâu đang slí pắc pí lè khửn bôn mư̱a Te pắc khửn, tỉ cà, mì sloong cần chài 
nu̱ng slửa khao dặng xẩư hâu 

11vạ cảng: “Cần Nga-li-lê ời, pền rừ bại ni vẩn dặng lè khửn bôn pền pện? Chẩu 
Dê-xu nẩy đảy dạu khửn bôn khói bại ni dá, tố co̱i ngoạc mà tồng bại ni hăn Te 
khửn bôn pện lố.” 

Bại luc slay dú hoỏng slung 

12Tốc lăng, bại luc slay tứ pù roọng hết Ô-liu ngoạc mừa fố Dê-ru-xa-lem. Pù tỉ 
xẩư Dê-ru-xa-lem, cách cợ cái hin nâng. 
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13Mư̱a khảu chang fố dá, hâu khửn hoỏng slung nâng, ti̱ hâu đang slí dú. Bại cần 
mỉn le Phi-e-rơ, Dăng, Da-cơ, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, 
Da-cơ luc cúa A-phê, Xi-môn Xê-lốt, vạ Du-đa luc cúa Da-cơ. 

14Thuổn thảy bại cần tỉ xày slim đeo cò tooc xáu bại me̱ nhình vạ Ma-ri le me̱ 
oóc Chẩu Dê-xu cắp bại noọng áo cúa Te sle xo ngoòng. 

Ma-thia đảy cắt hết luc slử tối Du-đa 

15Chang bại vằn tỉ, Phi-e-rơ tứn dặng chang bại pi̱ noọng (bại cần thom dú ti̱ 
mỉn cợ pác sloong cần) sle cảng pện: 

16“Chiềng pi̱ noọng, Cằm Po̱ Fạ đảy Chẩu Khoăn pjom pác vuồng Đa-vít cảng độn 
cón mừa Du-đa, cần tải tàng hẩư bại cần pắt Chẩu Dê-xu, lèo đảy pền ca rình. 

17Vỉ te thỏ dú chang bại boong rầu vạ đảy mì nả dú chang ăn chức nẩy. 

18Te au chèn slưởng cúa tội ác rầu sle dự lâư nà, chắng lộm pốp lồng mỉn, pảng 
héc vạ slẩy luê oóc. 

19Tuyện mỉn tằng dân fố Dê-ru-xa-lem chắc rọ, hâu tặt ten nà tỉ nèm tiểng cảng 
cúa đin hâu le Hác-en-đa-ma, ngịa le nà lươt. 

20Chang xéc Sli Then tố mì mai pện: ‘Ngoòng hẩư ti̱ dú cúa te piến pền tả đai, 
Bấu mì cầư slổng dú mỉn’ vạ: ‘Ngoòng hẩư mì cần nâng táng nhỉn au ăn chức cúa 
te.’ 

21Pện, chang bại cần tứng dú đuổi boong rầu muôt slì dờ Chẩu le Chẩu Dê-xu 
pây te̱o chang bại boong rầu, 

22tẳm mư̱a Te đảy Dăng hết lệ chắm đang hẩư thâng vằn Te đảy dạu khửn khói 
boong rầu, lèo mì cần nâng xày đuổi boong rầu hết chửng mừa ăn slổng te̱o cúa 
Te.” 

23Bại luc slay cắt oóc sloong cần: Dô-xép lẻ Ba-xa-ba, tố roọng hết Dúc-tu, vạ 
Ma-thia. 

24Hâu chắng xo ngoòng pện: “Lạy Chẩu, Chẩu le Lạo chắc rọ mốc slẩy mượi cần, 
xo hớ oóc hẩư boong luc chắc chang sloong cần nẩy, cầư le cần Chẩu lươc íp 

25sle tối nhiệm vụ vạ chức luc slử cúa Du-đa, vằng đạ fản Chẩu, le cần pây thâng 
ti̱ dom hẩư tooc te.” 

26Hâu lẳn bốm me̱n Ma-thia, vạ ké đảy pang pố khảu slíp ết luc slử. 

Công viêc 2 

Chẩu Khoăn lồng thâng 

1 Thâng vằn lệ Hả Slíp Vằn, bại luc slay thom họp dú ti̱ nâng. 
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2Rằm rựt, mì tiểng fèn tẳm bôn mà tồng tiểng lồm pặt hồ hồ, têm thuổn rườn 
luc slay năng. 

3Bại luc slay hăn bại ăn lịn tồng fầy oóc nả, phjé oóc vạ chắp tềnh mượi cần 
chang bại hâu. 

4Thuổn thảy đảy têm phụn Chẩu Khoăn, khay pác cảng bại tiểng táng, nèm bặng 
Chẩu Khoăn hẩư hâu cảng. 

5Mư̱a mển mì bại cần Do Thái hứn đạo tẳm bại dân dú lai ti̱ mà, đang slí slổng 
dú Dê-ru-xa-lem. 

6Boong dân đảy nhìn tiểng tỉ lẻ kẻo mà vạ mốc bá vỉ mượi cần xày đảy nhìn bại 
luc slay cảng tiểng bản mường cúa rầu. 

7Hâu hăn lác cải vạ xam căn: “Thuổn thảy bại cần đang slí cảng mỉn bấu chư̱ le 
cần Nga-li-lê rừ? 

8Pện rừ mượi cần boong rầu xày đảy nhìn hâu cảng tiểng bản mường cúa rầu? 

9Boong khỏi tứ Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, cần dú Mê-xô-pô-ta-mi, Du-đê, Cáp-pa-
đốc, Pông, A-xi-a, 

10Phi-ri-ngi, Pam-phi-li, Ai Cập, bại búng thuộc Li-by xẩư Xi-ren; boong khỏi tứ 
Rô-ma mà, 

11tằng cần Do Thái rụ cần nèm đạo Do Thái, vạ kỉ cần tứ Cơ-rết vạ kỉ cần tứ Ả-
rập them. Boong rầu đảy nhìn hâu du̱ng tiểng boong rầu, sle cảng mừa bại viêc 
quền rèng cúa Po̱ Fạ.” 

12Mượi cần hăn lác lao vạ mảo tảo, cảng xáu căn pện: “Viêc nẩy mì ngịa lăng 
chế?” 

13Tọ mì kỉ cần táng te̱o khua slổm pện: “Hâu mầu lẩu mấư chầy lá.” 

Bài dảng cúa Phi-e-rơ 

14Tọ Phi-e-rơ dặng đuổi slíp ết luc slử, khửn tiểng cảng xáu boong dân pện: 
“Chiềng pi̱ noọng le cần Do Thái vạ thuổn thảy bại cần dú Dê-ru-xa-lem! Hạy 
chắc rọ dổng nẩy vạ kèng xu ti̱nh cằm khỏi cảng: 

15Bại cần nẩy bố chư̱ mầu lẩu tồng pi̱ noọng nẳm náo, vỉ ca này chắng cẩu dờ 
nâư chạu! 

16Tọ nẩy le dổng đảy Chẩu phuối quá slấy độn cón Dô-ên: 

17‘Po̱ Fạ phuối: Chang bại vằn slút hang, Câu co̱i au Chẩu Khoăn Câu lồng tềnh 
mượi cần; Luc chài vạ luc nhình bại ni co̱i cảng độn cón, Luc ón co̱i hăn ăn khay 
tha, Vạ cần ké co̱i hăn đua phăn. 
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18Chư̱, chang bại vằn mỉn, Câu co̱i au Chẩu Khoăn Câu lồng tềnh bại cần khen 
kha chài vạ nhình Câu, Vạ hâu co̱i cảng độn cón; 

19Câu te̱o co̱i hết bại pháp mầu dú nưa bôn, Vạ dưởng lác dú tềnh nả đin; le lươt, 
fầy, vạ ẩu; 

20Tha vằn co̱i piến pền đăm lít, Ăn hai co̱i piến pền lươt, Cón vằn cải luông vạ 
lung phjức cúa Chẩu mà thâng. 

21 Vạ cầư xo vàn ten Chẩu lẻ co̱i đảy cháu.’ 

22Pi̱ noọng I-xơ-ra-ên ời, hạy ti̱nh khỏi cảng nớ: Chẩu Dê-xu cần Na-xa-rét đảy 
Po̱ Fạ nhỉn cạ chư̱ tó nả pi̱ noọng chang bại viêc quền rèng, bại pháp mầu vạ 
dưởng lác. Quá Te, Po̱ Fạ hết bại dổng mỉn dú chang bại pi̱ noọng tồng pi̱ noọng 
đạ chắc rọ. 

23Te tầư fản nôp nèm bặng đạ đảy slưởng vạ ăn chắc cón cúa Po̱ Fạ, đảy bại ké 
dưm mừ bại cần chan ác toóc teng Te tềnh slập các khoáy vạ khả pây. 

24Tọ Po̱ Fạ đạ hết hẩư Te slổng te̱o, chải cháu Te oóc khói ăn chếp đát cúa ăn 
thai, vỉ ăn thai bấu căm chắng Te đảy náo. 

25Vỉ Đa-vít đạ cảng mừa Te pện: ‘Khỏi tằng náo hăn Chẩu dú tó nả khỏi, Vỉ Te dú 
pạng sloa khỏi, pện khỏi bấu tầư fèn kòn. 

26Vỉ pện, mốc slẩy khỏi fằng khua, lịn khỏi fằng fầư, Vạ đúc đang khỏi tố co̱i êm 
cha̱i chang ăn ngầư ngoòng. 

27Vỉ Chẩu co̱i bấu tả tinh khoăn khỏi ti̱ âm phủ, Tố bấu sle hẩư Lạo Thảnh cúa 
Te hăn ăn nâu bjải. 

28 Chẩu hẩư khỏi chắc kha tàng ăn slổng dá, Co̱i hết hẩư khỏi têm phụn fằng 
khua tó nả Te them.’ 

29Pi̱ noọng ời, khỏi cảng mắn chắn xáu pi̱ noọng cạ, chựa chòi Đa-vít thai dá, đảy 
au pây phăng vạ ca này ăn fằn leo cúa ké vẩn nhằng dú chang bại boong rầu. 

30Tọ ké le slấy độn cón, chắc Po̱ Fạ đạ thề cón cạ Te co̱i tặt cần nâng thuộc tó nòi 
ké năng tềnh tắng kim cúa rầu. 

31Vỉ pện, ké hăn cón vạ cảng mừa ăn slổng te̱o cúa Lạo Krit pện: Te bấu tầư tả 
dú âm phủ, Đúc đang Te bố hăn nâu bjải. 

32Po̱ Fạ hết hẩư Chẩu Dê-xu nẩy slổng te̱o dá; thuổn thảy boong khỏi xày hết 
chửng mừa dổng mỉn. 

33Pện lăng slì đảy tài slung dú pạng sloa Po̱ Fạ vạ đạ nhỉn au cằm páo dản mừa 
Chẩu Khoăn tứ ti̱ Po̱, Te au Chẩu Khoăn lồng tồng pi̱ noọng đang slí lè hăn vạ 
đảy nhìn. 
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34Vỉ vuồng Đa-vít bố khửn bôn, tọ ké cảng cạ: ‘Chẩu phuối xáu Chẩu khỏi pện: 
Hạy năng pạng sloa Câu, 

35 Hẩư thâng mư̱a hâư Câu tặt bại cần thù luc hết ti̱ tẻm kha hẩư luc.’ 

36Vỉ pện, thuổn thảy bại cần I-xơ-ra-ên hạy chắc bẳn chằn Chẩu Dê-xu nẩy, Lạo 
pi̱ noọng toóc teng tềnh slập các khoáy, đảy Po̱ Fạ phong hết Chẩu vạ Lạo Krit.” 

37Hâu đảy nhìn dổng tỉ, mốc slẩy chếp bặng cạ hẳm bác, diền xam Phi-e-rơ vạ 
bại luc slử đai pện: “Bại chài ời, boong khỏi lèo hết lăng mòn đảy?” 

38Phi-e-rơ pjá cằm: “Hạy chắc chỏi xá, mượi cần lèo du̱ng ten Chẩu Dê-xu mà 
nhỉn lệ chắm đang sle tội rầu đảy sla, lăng mỉn co̱i nhỉn au cúa doại le Chẩu 
Khoăn. 

39Vỉ cằm páo dản mỉn dom sle hẩư pi̱ noọng, hẩư luc lan pi̱ noọng, vạ hẩư thuổn 
thảy mượi cần dú quây, lẻ thuổn thảy bại cần đảy Chẩu le Po̱ Fạ boong rầu co̱i 
roọng riệc.” 

40Phi-e-rơ te̱o au lai cằm hết chửng sle xẩn dục hâu pện: “Pi̱ noọng hạy cháu au 
rầu ni khói thá cần chan chảo nẩy!” 

41Pện, bại cần tỏn nhỉn cằm mỉn xày nhỉn lệ chắm đang, vạ chang vằn tỉ, mì cợ 
slam xiên cần them khảu Hội Thảnh. 

Ăn xỏn hết đeo vạ slim slương điếp cúa bại cần slứn cốc xít 

42Bại cần slứn lồng slim chướng cằm tạy cúa bại luc slử, ăn cảng cỏ cắp pi̱ noọng, 
lệ hắc pẻng, vạ ăn xo ngoòng. 

43Mượi cần xày mảo mẹc vỉ mì lai pháp mầu vạ dưởng lác đảy bại luc slử hết. 

44Thuổn thảy cần slứn xày xỏn khảu đuổi căn vạ au mượi cúa mà hết cúa chung. 

45Hâu khai lẹo cha xài, cúa cái rầu mì sle păn phái hẩư căn ngòi khảu ăn cẩn diếu 
cúa mượi cần. 

46Vằn hâư hâu tố mừa thâng rườn slớ; vạ tứ rườn tam rườn, hâu hắc pẻng vạ 
du̱ng tón xày căn cắp mốc slẩy fằng khua, chăn slim, 

47khăn on Po̱ Fạ vạ đảy ơn tó nả mượi cần. Mượi vằn Chẩu cháu them cần khảu 
Hội Thảnh. 

Công viêc 3 

Cần què đảy da đây. – Bài dảng cúa Phi-e-rơ 

1Mư̱a mển, Phi-e-rơ vạ Dăng xày khửn rườn slớ khảu vằn xo ngoòng slam dờ 
pài. 
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2Mì cần què nâng tẳm chắng oóc mà, mượi vằn đảy cần hâu au mừa tặt dú tu 
rườn slớ, roọng hết Tu Đây, sle xo chèn bại cần khảu rườn slớ. 

3Hăn Phi-e-rơ vạ Dăng ái nháng khảu rườn slớ, chài mỉn xo sloong ké au cúa 
hẩư rầu. 

4Phi-e-rơ vạ Dăng nga̱i nả lè khảu te chắng cảng: “Hạy lè khảu boong khỏi.” 

5Chài mỉn pắc pí lè khảu sloong ké chồm ngòi đảy lăng mòn bấu. 

6Tọ Phi-e-rơ cảng xáu chài mỉn: “Khỏi bấu mì kim ngần lăng mòn, tọ dổng khỏi 
mì lẻ khỏi hẩư chài: Chang ten Chẩu Dê-xu Krit cần Na-xa-rét, hạy tứn dặng vạ 
nháng pây khoái!” 

7Phi-e-rơ căm mừ sloa chài vạ tài tứn. Sloong phả kha vạ tha pu chài diền piến 
pền kheng mắn. 

8Chài diền tèo khửn, dặng năn vạ nháng pây xày sloong ké khảu rườn slớ, va̱ 
pây va̱ tèo, va̱ khăn on Po̱ Fạ. 

9Mư̱a thuổn thảy boong dân hăn chài nháng pây vạ khăn on Po̱ Fạ, 

10hâu lè piết ké le cần năng dú Tu Đây cúa rườn slớ sle xo cúa, lẻ lác lao vạ mốc 
bá mừa viêc đảy sleng pền đuổi chài. 

11Chài mỉn đang slí căm Phi-e-rơ vạ Dăng, thuổn thảy boong dân hăn lác lao vạ 
pung pang mà đuổi hâu dú ti̱ roọng hết thém rườn Xa-lô-môn. 

12Hăn pện, Phi-e-rơ diền cảng xáu boong dân: “Pi̱ noọng I-xơ-ra-ên ời, vỉ rừ pi̱ 
noọng hăn lác mừa viêc nẩy? Vỉ rừ pi̱ noọng pắc pí lè boong khỏi bặng cạ boong 
khỏi pjom quền rèng rụ mốc slẩy đây cúa tooc rầu sle hết hẩư cần nẩy pây đảy 
ní? 

13Po̱ Fạ cúa Áp-ra-ham, Po̱ Fạ cúa I-xác vạ Po̱ Fạ cúa Da-cốp, Po̱ Fạ cúa chựa chòi 
boong rầu đạ tài slung cần khen kha Te le Chẩu Dê-xu, Lạo pi̱ noọng đạ pắt nôp 
vạ vộ tả tó nả Phi-lát chang slì ké tỉ mì í slưởng sla hẩư Te. 

14Pi̱ noọng vộ tả Lạo Thảnh vạ Lạo Chăn Chỉnh dá, tọ dạu xo sla hẩư rầu vằng 
khả cần nâng. 

15Pi̱ noọng khả Chẩu cúa ăn slổng dá, tọ Po̱ Fạ đạ hết hẩư Te tứ ti̱ thai slổng te̱o; 
boong khỏi le bại cần hết chửng hẩư dổng mỉn. 

16Chăn slim slứn chang ten Te hết hẩư cần đảy pi̱ noọng hăn vạ chắc nẩy đảy 
mắn rèng. Chăn ten Te vạ slim slứn ti̱ Te đạ hết hẩư cần nẩy rèng lôm lẹo bặng 
thuổn thảy pi̱ noọng hăn nẩy. 

17Pi̱ noọng ời, ca này khỏi chắc pi̱ noọng vạ bại cần tải tầu cúa pi̱ noọng hết dổng 
tỉ vỉ sliểu thông rụ chầy. 
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18Tọ Po̱ Fạ du̱ng cách tỉ sle cằm Te páo cón quá pín pác bại slấy độn cón đảy pền 
ca rình, Lạo Krit cúa Te lèo ngài chếp đát. 

19Pện, pi̱ noọng hạy chắc chỏi xá vạ ngoạc mà đuổi Po̱ Fạ sle tội rầu đảy xúc slâư, 

20sle hẩư bại slì tối mấư đảy Chẩu pảo hẩư co̱i mà thâng, vạ sle Po̱ Fạ khiển Lạo 
Krit, lẻ Chẩu Dê-xu, Lạo đạ đảy chỉ cạ cón, mà đuổi pi̱ noọng. 

21Lạo tỉ lèo đảy chắng sle nưa bôn hẩư thâng slì mượi cúa hòi te̱o, pền bặng Po̱ 
Fạ phuối quá pác bại slấy độn cón thảnh tẳm cáu ké. 

22Chăn pện, Môi-xe cảng: ‘Chẩu le Po̱ Fạ bại ni co̱i dạu khửn chang bại pi̱ noọng 
bại ni Lạo độn cón nâng tồng ngo vạ bại ni lèo i nèm mượi dổng Te phuối oóc. 

23Hại cầư bấu ti̱nh Lạo độn cón tỉ co̱i tầư tổng tep khói boong dân.’ 

24Thuổn thảy bại slấy độn cón, tẳm Xa-mu-ên hẩư thâng bại lạo tam táp mà, 
mư̱a cảng độn cón tố chuyền cảng bại vằn nẩy. 

25Pi̱ noọng le luc lan cúa bại slấy độn cón vạ cúa chao kiết Po̱ Fạ tặt oóc cắp chựa 
chòi boong rầu mư̱a Te phuối xáu Áp-ra-ham: ‘Mượi nòi cần tềnh nả đin co̱i 
pjom tó nòi luc sle đảy phúc.’ 

26Po̱ Fạ đạ dạu Cần Khen Kha cúa Te khửn vạ khiển Te mà thú pi̱ noọng cón 
nhết, sle pảo phúc hẩư pi̱ noọng, sle hết hẩư mượi cần chang bại pi̱ noọng pjăc 
tả tàng lọ chan ác cúa rầu.” 

Công viêc 4 

Phi-e-rơ vạ Dăng tó nả Tòa Án 

1Phi-e-rơ vạ Dăng đang slí cảng xáu boong dân lẻ bại slấy tể lệ, lạo ngòi chướng 
rườn slớ, vạ bại cần Xa-đu-xê kẻo mà. 

2Hâu đi khửn vỉ sloong ké tạy slon boong dân vạ páo rọ cạ chang đâng Chẩu Dê-
xu mì ăn slổng te̱o tứ ti̱ thai. 

3Hâu pắt sloong ké xăng khảu ngục hẩư thâng vằn lăng, vỉ mư̱a tỉ bôn đăm dá. 

4Mái cạ pện, mì lai cần chang bại hâu đảy nhìn cằm Chẩu lẻ slứn, vạ bại po̱ chài 
slứn lai khửn thâng hả xiên cần. 

5Vằn lăng, bại cần tải tầu, bại ké hết cốc, bại slấy mai slao họp dú Dê-ru-xa-lem, 

6xày cắp An-ne le slấy tể lệ cốc, Cai-phe, Dăng, A-léc-xan-đơ vạ thuổn thảy bại 
cần thuộc mừa đâng rườn slấy tể lệ cốc. 

7Hâu pắt sloong ké mà dặng chính chang bại hâu vạ ta xam: “Pjom quền rèng 
hâư rụ cạ du̱ng ten cầư sle bại chài hết dổng nẩy?” 
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8Mư̱a mển Phi-e-rơ, đảy têm phụn Chẩu Khoăn, cảng pện: “Chiềng bại pi̱ noọng 
le cần tải tầu vạ bại ké hết cốc! 

9Hại vằn nẩy boong khỏi tầư ta xam vỉ đảy hết phúc hẩư cần fươ̱i pa̱i nâng, vạ 
cần nẩy đảy da đây pền rừ, 

10lẻ xo thuổn thảy bại pi̱ noọng vạ thuổn dân I-xơ-ra-ên hạy chắc cạ pjom ten 
cúa Chẩu Dê-xu Krit cần Na-xa-rét, Lạo bại pi̱ noọng đạ toóc teng tềnh slập các 
khoáy, vạ đảy Po̱ Fạ hết hẩư slổng te̱o tứ ti̱ thai; chăn pjom ten Cần tỉ sle cần nẩy 
đảy rèng vạ ca này dặng tó nả bại pi̱ noọng nẩy. 

11 Te le khỏn hin tầư bại ké le cần xây tả oóc, Tọ dạu piến pền hin slảng coóc 
rườn. 

12Bố mì ăn cháu chang đâng lạo hâư táng, vỉ dú tẩư bôn bố mì ten hâư táng 
(nooc Chẩu Dê-xu) đảy pảo hẩư tua cần, sle boong rầu pjom khảu mỉn đảy cháu.” 

13Mư̱a hăn ăn bấu lao lăng cúa Phi-e-rơ vạ Dăng, chắc rọ sloong ké le bại cần 
bấu slải, nọi slon, lẻ hâu hăn lác lao vạ nhỉn oóc sloong ké tứng dú đuổi Chẩu 
Dê-xu. 

14Tọ vỉ hăn cần què đảy da đây dặng xảng sloong ké, pện hâu bấu mì cằm lăng 
sle fản te̱o đảy. 

15Cạ sloong ké pjăc oóc khói Tòa Án xong dá, hâu bàn xáu căn 

16pện: “Boong rầu lèo hết lăng xáu kỉ cần nẩy đảy? Vỉ mượi cần dú Dê-ru-xa-lem 
xày chắc hâu hết pháp lác nâng rọ chát ca rình vạ boong rầu bấu vộ pây đảy. 

17Pện tọ, sle viêc mỉn bấu thình oóc chang boong dân them, boong rầu hạy cạ 
cón hâu bấu đảy au ten cần mỉn dảng slon hẩư cầư them.” 

18Pện, hâu roọng sloong ké khảu mà vạ tảng làn du̱ng ten Chẩu Dê-xu sle cảng 
rụ tạy them. 

19Tọ Phi-e-rơ vạ Dăng pjá cằm: “Bại ké hạy nẳm ngòi, tó nả Po̱ Fạ pền ti̱nh cằm 
bại ké hơn ti̱nh cằm Po̱ Fạ rụ đây? 

20Vỉ boong khỏi bấu cảng bấu đảy mừa bại dổng rầu đảy nhìn vạ hăn.” 

21Nạt xong, hâu pjói sloong ké oóc, bấu xa đảy dưởng hâư sle fạt sloong ké vỉ 
lao boong dân, vỉ thuổn thảy xày tài slung Po̱ Fạ mừa viêc đảy sleng oóc. 

22Cần po̱ chài đảy pháp lác da đây mỉn đảy slí slíp pi lai. 

23Đảy pjói oóc, sloong ké diền mà thú pi̱ noọng rầu vạ la ̱n te̱o mượi dổng đảy 
bại slấy tể lệ cốc vạ bại ké hết cốc cảng. 

24Ti̱nh dá, hâu xày cò đeo rèng tiểng xo ngoòng đuổi Po̱ Fạ pện: “Lạy Chẩu, le 
Lạo tặt pền bôn, đin, hải, xày mượi cúa chang mỉn, 
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25Po̱ Fạ đạ du̱ng Chẩu Khoăn phuối quá pác cúa chựa chòi Đa-vít boong khỏi, le 
cần khen kha cúa Chẩu, pện: ‘Vỉ rừ dân bại mường đin đi khửn, Vạ vỉ rừ bại dân 
kí cáo va̱i rèng? 

26 Bại vuồng chẩu tềnh nả đin roàng tứn, Bại cần tải tầu họp khảu, Fản Chẩu vạ 
Lạo đảy pét dầu cúa Chẩu’ 

27 Chăn pện, Hê-rốt vạ Pôn-xơ Phi-lát xày cắp bại dân bưởng nooc vạ dân I-xơ-
ra-ên thom họp dú fố nẩy sle chổng xáu Cần Khen Kha thảnh cúa Po̱ Fạ le Chẩu 
Dê-xu, Lạo đảy Po̱ Fạ pét dầu 

28sle hết mượi viêc mừ Chẩu vạ í cúa Chẩu đảy slưởng cón. 

29Ca này, xo Chẩu ngòi chồm bại cằm nạt cúa hâu vạ hẩư bại cần khen kha cúa 
Chẩu páo dảng cằm cúa Chẩu bấu lao lăng. 

30Xo doại mừ Chẩu oóc sle da đây vạ hết bại pháp mầu, dưởng lác quá ten Cần 
Khen Kha thảnh cúa Po̱ Fạ le Chẩu Dê-xu.” 

31Mư̱a xo ngoòng xong lẻ ti̱ đang thom dú fèn kòn, mượi cần đảy têm phụn Chẩu 
Khoăn, dảng cằm Po̱ Fạ bấu lao lăng mòn. 

Mốc slẩy slương điếp cúa bại cần slứn cốc xít 

32 Mư̱a mển, thuổn thảy cần slứn Chẩu xày slim đeo cò tooc, bấu mì cầư ngòi cha 
xài rầu le dú tooc rầu tọ ngòi mượi cúa cái le dú chung. 

33Bại luc slử au quền rèng tài cải sle hết chửng mừa ăn slổng te̱o cúa Chẩu le 
Chẩu Dê-xu, vạ Te au ơn pjom cải luông hẩư mượi cần. 

34Vỉ pện, bấu mì cầư chang bại cần slứn sliểu tủng, vỉ bại cần mì đin nà rụ rườn 
dảo xày khai pây, au bại chèn khai đảy 

35mà tặt tẩư kha bại luc slử; lăng mỉn chèn tỉ đảy păn phái ngòi khảu ăn cẩn diếu 
cúa mượi cần. 

36Dô-xép, cần đảy bại luc slử tặt ten roọng hết Ba-na-ba, ngịa le luc chài cúa ăn 
chóm khoăn, thuộc nòi Lê-vi, que dú Xíp, 

37khai lâư nà cúa rầu vạ au chèn mà tặt ti̱ kha bại luc slử. 

Công viêc 5 

A-na-nia vạ Xa-phi-ra 

1Tọ mì cần nâng ten roọng hết A-na-nia, xày cắp mjề le Xa-phi-ra, khai cha xài 
rầu. 

2Ké tó cò cắp mjề huông sle fấn nâng chèn khai, chắng au fấn nhà nhằng tặt tẩư 
kha bại luc slử. 
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3Phi-e-rơ cảng: “Nè A-na-nia! Hết rừ sle Xa-tan têm phụn mốc slẩy chài, hết hẩư 
chài cảng pjàng Chẩu Khoăn dăm sle fấn nâng chèn khai nà mỉn? 

4Mư̱a xằng khai nà mỉn, te bấu chư̱ le cúa chài rừ? Mư̱a khai dá, chèn mỉn bấu 
thuộc quền du̱ng cúa chài rừ? Hết rừ chài te̱o slưởng nẳm viêc pền pện chang 
mốc slẩy? Bấu chư̱ chài cảng pjàng tua cần náo tọ cảng pjàng Po̱ Fạ.” 

5A-na-nia đảy nhìn cằm tỉ xong lẻ lộm lồng vạ khát châư. Mượi cần đảy nhìn 
dổng mỉn xày mảo mẹc. 

6Bại cần ón tứn dặng au ăn chap ké mỉn khảu khon phắc vạ au pây phăng. 

7Cợ slam dờ lăng, mjề ké tỉ nháng khảu, xằng chắc viêc chắng sleng oóc. 

8Phi-e-rơ cảng xáu me̱ mỉn: “Hạy hẩư khỏi chắc, chư̱ nhình khai lâư nà đảy cặn 
tỉ bấu?” Nhình chiềng: “Ầư, cặn tỉ lố.” 

9Phi-e-rơ cảng: “Hết rừ sloong cần đi khảu cò căn sle slứ Chẩu Khoăn cúa Chẩu 
chế? Tỉ cà, bại cần phăng phua nhình đang slí dú nooc tu dá, hâu co̱i au nhình 
pây diền á.” 

10Nhình tỉ diền lộm lồng ti̱ kha Phi-e-rơ vạ khát châư. Bại luc báo ngoạc mà hăn 
nhình thai dá, diền ham pây phăng xảng fằn leo phua te. 

11Tằng Hội Thảnh vạ thuổn thảy bại cần đảy nhìn bại viêc nẩy xày mảo mẹc cải. 

Bại cần slứn Chẩu lai khửn pje oóc 

12Mư̱a mển, mì lai pháp mầu vạ dưởng lác đảy bại luc slử hết oóc chang boong 
dân. Thuổn thảy bại cần slứn xày cò tooc nhúm căn khảu tẩư thém tu Xa-lô-
môn. 

13Bấu cầư táng đi hết đuổi hâu, tọ boong dân lẻ nế cải. 

14Bại cần slứn Chẩu chệt vằn chệt lai, tằng chài cắp nhình, 

15hết hẩư hâu lèo au bại cần khẩy mà sle nooc tàng fố, tặt nòn tềnh chường vạ 
tềnh vọng sle mư̱a Phi-e-rơ pây khoang quá, ngàu cúa ké nọi nhết tố dà tềnh kỉ 
cần khẩy. 

16Boong dân dú bại háng fố xẩư xảng tố xỏn mừa Dê-ru-xa-lem, au bại cần khẩy 
chếp, bại cần tầư phi mjài nầy nuột mừa vạ thuổn thảy đảy da đây. 

Bại luc slử tầư pắt vạ đảy chải cháu. – Cằm cóp í cúa Nga-ma-li-ên 

17Mư̱a mển slấy tể lệ cốc vạ bại cần nèm ké, le púm Xa-đu-xê, têm mốc slẩy ngàm 
chàm, tứn dặng 

18pắt bại luc slử xăng khảu ngục. 
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19Tọ tằng cừn mì lỉnh fạ nâng cúa Chẩu khay tu ngục au bại luc slử oóc vạ slắng 
pện: 

20“Hạy pây, dặng ti̱ rườn slớ vạ páo dảng hẩư boong dân mượi cằm cúa ăn slổng 
nẩy.” 

21Bại luc slử đảy nhìn pện, chắng lung moong mú diền khảu rườn slớ pây tạy 
slon. Mư̱a slấy tể lệ cốc vạ boong cần pây nèm mà thâng, hâu chiêu xỉnh Tòa Án 
cắp thuổn thảy ké hết cốc cúa dân I-xơ-ra-ên khảu, chắng khiển cần khảu ngục 
sle tải bại luc slử mà. 

22Tọ bại cần ngòi tậy khảu chang ngục, bấu hăn bại luc slử dú mỉn, diền ngoạc 
mà chiềng 

23pện: “Boong khỏi hăn rườn ngục hắp mắn tứng vạ lỉnh tậy dặng nả tu, tọ mư̱a 
khay oóc lẻ bố hăn cần hâư dú chang mỉn.” 

24Lạo ngòi chướng rườn slớ vạ bại slấy tể lệ cốc đảy nhìn bại cằm tỉ, lẻ mảo tảo 
mừa bại luc slử vạ bấu chắc viêc nẩy co̱i pền rừ. 

25Tọ mì cần mà páo xáu hâu pện: “Tỉ cà, bại cần đảy bại ké pắt xăng, ca này đang 
slí tạy slon boong dân dú chang rườn slớ!” 

26Lạo ngòi chướng rườn slớ cắp bại cần ngòi tậy diền pây thâng ti̱ vạ pắt bại luc 
slử tải pây, tọ bấu hết hôm ác vỉ hâu lao tầư boong dân bẳn hin. 

27Hâu tải bại luc slử pây vạ au mà hẩư Tòa Án. Slấy tể lệ cốc ta xam bại luc slử 
pện: 

28“Boong khỏi cẩm bại chài, dá au ten cần mỉn mà sle tạy slon, pện tọ bại chài 
hết hẩư Dê-ru-xa-lem têm phụn ăn tạy slon cúa rầu, te̱o nhằng nắt hẩư lươt Cần 
tỉ hỉa lồng tềnh boong khỏi them ớ!” 

29Phi-e-rơ vạ bại luc slử pjá cằm: “Nha ̱n lèo ti̱nh cằm Po̱ Fạ nhằng hơn ti̱nh cằm 
tua cần. 

30Po̱ Fạ cúa chựa chòi boong rầu hết hẩư Chẩu Dê-xu slổng te̱o dá, le Lạo đảy 
bại ké khoen tềnh co mạy vạ khả pây. 

31Po̱ Fạ đạ au Lạo tỉ khửn pạng sloa Te hết Vuồng vạ Chẩu Cháu sle pảo ăn chắc 
chỏi xá vạ ăn sla tội hẩư dân I-xơ-ra-ên. 

32Chăn boong khỏi le bại cần hết chửng hẩư bại viêc tỉ xày cắp Chẩu Khoăn đảy 
Po̱ Fạ pảo hẩư bại cần ti̱nh cằm Te.” 

33Hâu đảy nhìn bại cằm nẩy lẻ slính bả khửn vạ ái khả bại luc slử á. 
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34Tọ mì cần Pha-ri-xi nâng ten roọng hết Nga-ma-li-ên, slấy slư mừa lệ quản, 
đảy thuổn thảy boong dân ngòi nế, tứn dặng chang Tòa Án vạ oóc lệnh au bại 
luc slử oóc nooc thối nâng. 

35Ké chắng cảng xáu hâu: “Chiềng pi̱ noọng I-xơ-ra-ên, hạy ngòi hẩư đây mừa 
tàng lọ cúa bại pi̱ noọng kin dú cắp bại cần nẩy. 

36Tẳm cón, Thêu-đa tứn khửn, hác xưng rầu hết vuồng, mì cợ slí pác cần pây 
nèm te, tọ te tầư khả thai, vạ thuổn thảy bại cần nèm te tố slán slác, bấu nhằng 
lăng mòn. 

37Lăng te tố mì Du-đa, cần Nga-li-lê, tứn khửn khảu slì ta ngòi dân slố vạ chò lac 
lai cần nèm rầu; tọ lăng mỉn tố thai, thuổn thảy bại cần nèm te tố tầư slán slác. 

38Ca này khỏi cạ bại pi̱ noọng: Hạy ni quây bại cần nẩy, cử kẹ chỏ hâu, vỉ hại í 
slưởng vạ công viêc nẩy tứ tua cần mà lẻ co̱i tầư slua pải; 

39tọ hại cạ tứ Po̱ Fạ oóc mà lẻ bại ni bấu khả chiệt hâu đảy náo; pjẻ te̱o, bại ni slỉ 
thân tò tức chổng xáu Po̱ Fạ.” Pện, hâu i nèm cằm cạ cúa Nga-ma-li-ên. 

40Hâu roọng bại luc slử ngoạc khảu, khiển tụp fiền vạ cẩm au ten Chẩu Dê-xu 
mà dảng slon, chắng pjói sloong ké oóc. 

41Pện, bại luc slử pjăc oóc khói Tòa Án, khua fằng vỉ hâu đảy ngòi le ngám tảy 
ăn khôm khỏ vỉ ten Chẩu. 

42Vằn vằn, chang rườn slớ rụ tứ rườn nẩy khảm rườn đai, bại luc slử vẩn cử tạy 
slon vạ chuyền cảng Tin Đây cúa Chẩu Dê-xu le Lạo Krit. 

Công viêc 6 

Tặt khửn chức chấp slự 

1Mư̱a mỉn, bại luc slay lai khửn; bại cần Do Thái cảng tiểng Hi Lạp nhắc nhau, 
quải quác cần Do Thái cảng tiểng A-ram, vỉ bại me̱ mải cúa hâu đạ tầư tả tot 
chang viêc păn phái cúa kin mượi vằn. 

2Slíp nhi̱ luc slử chiêu xỉnh thuổn thảy luc slay vạ cảng: “Tả viêc dảng slon cằm 
Po̱ Fạ sle chậư chọ bàn kin le bấu me̱n náo. 

3Pện, xo pi̱ noọng hạy lươc chang bại rầu chết cần mì tiểng đây, têm phụn Chẩu 
Khoăn vạ quai quẳm, boong khỏi co̱i chao chách nhiệm nẩy hẩư hâu. 

4Nhằng boong khỏi vẩn lồng slim mừa ăn xo ngoòng vạ chậư chọ cằm Chẩu.” 

5Thuổn thảy mượi cần xày cò lồng mừa bại cằm tỉ; hâu lươc Ê-tiên le cần têm 
slim slứn vạ Chẩu Khoăn, Phi-líp, Bô-cô-rơ, Ni-ca-no, Ti-môn, Ba-mê-na vạ Ni-
cô-la le cần An-ti-ốt nèm đạo Do Thái. 
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6Hâu chiềng nả chết cần tỉ hẩư bại luc slử; bại luc slử xo ngoòng chắng tặt mừ 
tềnh bại cần nẩy. 

7Cằm slon cúa Po̱ Fạ chệt vằn chệt lai khửn pje oóc; bại luc slay dú Dê-ru-xa-lem 
lai khửn tập pọi. Tài lai slấy tể lệ tố i nèm cằm slon them. 

Ê-tiên tầư chan đai 

8Ê-tiên đảy têm ơn pjom vạ quền rèng, hết bại pháp mầu vạ dưởng lác tài cải 
chang boong dân. 

9Mư̱a tỉ, mì kỉ cần cúa rườn hội, roọng hết rườn hội cúa bại cần táng thư vạ bại 
cần que dú Xi-ren, A-léc-xan-đờ-ri-a, xày bại cần Do Thái dú Xi-li-xi vạ búng A-
xi-a roàng tứn tò ẻo xáu Ê-tiên. 

10Tọ hâu bấu thàng đảy cằm phuối quai quẳm vạ Chẩu Khoăn le Lạo chao hẩư 
ké bại cằm phuối tỉ, 

11pện lặc dăm xẩn dục kỉ cần chan đai pện: “Boong khỏi đảy nhìn te cảng bại 
cằm toỏng phạm thâng Môi-xe vạ Po̱ Fạ.” 

12Hâu nhòi boong dân, bại ké hết cốc vạ bại slấy mai slao pung khảu pắt au ké 
vạ tải ké mừa tó nả Tòa Án. 

13Hâu tặt oóc bại cần hết chửng pjàng, cảng pện: “Cần nẩy tằng náo cảng bại cằm 
toỏng phạm thâng ti̱ thảnh vạ lệ quản. 

14Vỉ boong khỏi đảy nhìn te cảng cạ Dê-xu cần Na-xa-rét nẩy co̱i tốm toái ti̱ nẩy 
vạ tối táng lệ lài đảy Môi-xe chuyền te̱o hẩư boong rầu.” 

15Thuổn thảy bại cần năng dú Tòa Án pắc pí lè Ê-tiên vạ hăn nả ké tồng nả lỉnh 
fạ. 

Công viêc 7 

Bài dảng cúa Ê-tiên 

1Slấy tể lệ cốc xam Ê-tiên: “Chư̱ pện nẩy ca rình mí?” 

2Ê-tiên pjá cằm: “Pi̱ noọng ời, hạy ti̱nh khỏi cảng nớ! Po̱ Fạ lung phjức hiện oóc 
mà đuổi Áp-ra-ham chựa chòi boong rầu mư̱a ké nhằng dú Mê-xô-pô-ta-mi, cón 
slì mừa slổng dú Cha-ran, 

3vạ phuối pện: ‘Hạy oóc khói que chỏ vạ đâng bản cúa luc khoái, pây thâng búng 
đin Câu co̱i chỉ hẩư.’ 

4Pện, ké oóc khói búng Canh-đê vạ hết kin dú Cha-ran. Lăng mà po̱ oóc cúa ké 
thai pây, Po̱ Fạ hết hẩư ké tọn ti̱ mỉn mà thâng đin nẩy, ti̱ pi̱ noọng đang slí dú. 
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5Te bố chao hẩư ké cha xài lăng chang búng nẩy, mái cạ ám đin nâng cải táy phả 
kha tố bấu đảy, tọ Te páo dản co̱i hẩư ké vạ tó nòi ké chám au búng đin nẩy, mái 
cạ mư̱a mển ké xằng mì luc. 

6Po̱ Fạ hẩư chắc tó nòi ké co̱i hết cần pjăc chỏ dú ti̱ đin khéc, cần hâu co̱i pắt 
boong te hết khỏi vạ ngòi chẻn boong te chang slí pác pi. 

7Po̱ Fạ phuối: ‘Tọ Câu co̱i phán xét nòi cần đạ pắt boong te hết khỏi tỉ; tốc lăng, 
boong te co̱i oóc khói vạ slớ phủng Câu dú ti̱ nẩy.’ 

8Po̱ Fạ pảo hẩư ké ăn chao kiết quá lệ cắt năng. Pện, mư̱a Áp-ra-ham sling oóc 
luc chài nâng le I-xác, lẻ cắt năng hẩư luc khảu vằn tai pét. I-xác cắt năng hẩư 
Da-cốp vạ Da-cốp tố hết pện nẩy hẩư slíp nhi̱ chựa chòi. 

9 Bại chựa chòi ngàm chàm xáu Dô-xép, pện khai ké quá Ai Cập; tọ Po̱ Fạ dú đuổi 
ké. 

10Po̱ Fạ chải cháu ké oóc khói mượi chai na̱n, pảo hẩư ké ơn pjom vạ ăn quai 
quẳm tó nả Pha-ra-ôn, vuồng Ai Cập; vuồng chao quền hẩư ké hết cần tải tầu Ai 
Cập vạ tằng rườn vuồng. 

11Mư̱a mển, mì na̱n sliểu dác nâng sleng oóc chang tằng mường đin Ai Cập vạ 
Ca-na-an, le chai na̱n nâng cải hết hẩư bại chựa chòi cúa boong rầu bấu xa đảy 
cúa kin. 

12Da-cốp đảy nhìn dú Ai Cập mì mec cảng, ké khiển bại chựa chòi boong rầu quá 
mỉn pày tai ết. 

13Thâng pày tai nhi̱, Dô-xép chắng hớ hẩư bại pi̱ noọng chắc mừa rầu; vỉ pện, 
Pha-ra-ôn tố chắc đâng rườn Dô-xép them. 

14Dô-xép khiển cần pây tỏn rặp Da-cốp le po̱ oóc vạ tằng đâng rườn cúa rầu, láo 
lúng le chết slíp hả cần. 

15Pện, Da-cốp lồng thâng Ai Cập vạ thai dú mỉn, bại cần cốc họ boong rầu tố pện; 

16phú đúc hâu đảy au mừa Xi-chem, vạ phăng chang fằn leo đảy Áp-ra-ham au 
chèn mà dự cúa bại luc chài Hê-mô dú Xi-chem. 

17 Mư̱a xẩư thâng slì Po̱ Fạ hết hẩư cằm páo dản xáu Áp-ra-ham đảy pền ca rình, 
dân slố cúa boong rầu dú Ai Cập vẩn lai khửn mại, 

18hẩư thâng mư̱a mì vuồng đai mấư nâng khửn cai cuổn Ai Cập vạ bấu chắc 
thâng Dô-xép. 

19Vuồng nẩy hết hại tó nòi boong rầu vạ ngòi hén bại chựa chòi boong rầu, ép 
hâu lèo vít tả bại đếch chắng oóc, bấu sle hẩư boong te slổng. 
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20Khảu slì mỉn, Môi-xe oóc tơ̱i, đây chồm tó nả Chẩu vạ đảy liệng dú rườn rầu 
slam bươn. 

21Mư̱a Môi-xe tầư au pây vít tả, lẻ đảy luc nhình Pha-ra-ôn nhỉn hết luc vạ liệng 
bặng cạ luc oóc cúa rầu. 

22Môi-xe đảy slon thuổn thảy ăn quai quẳm cúa cần Ai Cập; ké mì slức rèng 
chang tằng cằm cảng cắp viêc hết. 

23 Mư̱a đảy slí slíp pi, ké fựt oóc í slưởng pây dương bại pi̱ noọng rầu le bại luc 
cúa I-xơ-ra-ên. 

24Mư̱a hăn cần nâng chang bại hâu tầư hết hại, Môi-xe diền khảu cò cần tầư kep 
náp vạ tụp thai cần Ai Cập mỉn sle pjá thù. 

25Ké ngựa cạ pi̱ noọng cúa rầu chắc cạ Po̱ Fạ du̱ng mừ rầu chải cháu hâu, tọ hâu 
bấu thông rụ. 

26Vằn lăng, mư̱a hâu đang slí tụp cọn xáu căn lẻ ké khảu xẩư vạ hết đây: ‘Nè bại 
chài, hại cạ pền pi̱ noọng, vỉ rừ te̱o hết hại căn pền pện?’ 

27Vằng đang slí hết hại cần xẩư xảng rầu xẩn Môi-xe oóc vạ cảng: ‘Cầư tặt chài 
khửn hết cần cai cuổn vạ hết quan tòa cúa boong khỏi chế? 

28Chài tố nắt khả khỏi bặng cạ khả cần Ai Cập vằn ngòa lo?’ 

29Môi-xe chắng đảy nhìn cằm mỉn lẻ ni tẻ vạ mừa slổng dú chang búng Ma-đi-
an. Dú mỉn, ké sling oóc sloong luc chài. 

30 Slí slíp pi lăng, lỉnh fạ nâng hiện oóc đuổi ké chang coong fầy ti̱ pá nam đang 
slí mẩy dú to ̱ ng lẹng pù Xi-na-i. 

31Môi-xe hăn vạ lác lao mừa ăn viêc lác nhám tỉ, pện nháng khảu xẩư sle chồm 
hẩư rọ hơn, lẻ ké đảy nhìn tiểng Chẩu phuối: 

32‘Câu le Po̱ Fạ cúa chựa chòi luc, Po̱ Fạ cúa Áp-ra-ham, cúa I-xác vạ cúa Da-cốp.’ 
Môi-xe slắn dằn, bố đi lè. 

33Chẩu te̱o phuối: ‘Hạy kẻ dép oóc khói kha luc khoái, vỉ ti̱ luc đang slí dặng le 
đin thảnh. 

34Câu hăn rọ ăn tủng khỏ cúa dân Câu dú Ai Cập vạ đảy nhìn tiểng phoọng khỏ 
cúa hâu dá, pện chắng lồng mà chải cháu hâu. Ca này hạy pây, Câu co̱i khiển luc 
khảm Ai Cập.’ 

35Chăn Môi-xe nẩy le cần hâu đạ chổi vạ cảng cạ: ‘Cầư tặt ké khửn hết cần cai 
cuổn vạ quan tòa chế?’, lẻ ca này Po̱ Fạ khiển ké hết cần tải tầu vạ lạo cháu tinh, 
cắp ăn hưa pang cúa lỉnh fạ nâng hiện oóc đuổi ké chang pá nam. 
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36Ké đạ tải hâu oóc khói, hết bại pháp mầu, dưởng lác chang mường đin Ai Cập, 
tềnh Hải Đeng, vạ ti̱ to ̱ ng lẹng slí slíp pi. 

37Chăn Môi-xe nẩy cảng xáu luc dân I-xơ-ra-ên: ‘Po̱ Fạ co̱i dạu khửn chang bại 
cần cúa bại pi̱ noọng slấy độn cón nâng tồng khỏi.’ 

38Chăn ké le cần dú chang boong hội dú ti̱ to ̱ ng lẹng xày đuổi lỉnh fạ, lạo phuối 
xáu ké tềnh pù Xi-na-i vạ xáu bại chựa chòi boong rầu; vạ ké tố nhỉn au bại cằm 
ăn slổng sle chao te̱o hẩư boong rầu. 

39Tọ bại chựa chòi boong rầu bấu nha ̱n ti̱nh cằm ké, pjăc ké oóc vạ nắt ngoạc 
te̱o mừa Ai Cập. 

40Hâu cạ A-rôn: ‘Hạy hết oóc bại slấn sle tải tàng boong khỏi, nhằng Môi-xe le 
cần tải boong rầu oóc khói Ai Cập, boong khỏi bấu chắc dổng lăng sleng oóc hẩư 
ké tỉ náo.’ 

41Chang bại vằn mỉn, hâu cọn hết tua tượng mò eng nâng, chầư tể lệ hẩư tua 
tượng mỉn vạ fằng khua mừa công viêc đảy mừ rầu hết pền. 

42Vỉ pện, Po̱ Fạ ngoạc lăng xáu hâu vạ kẹ chỏ hâu slớ lạy lỉnh fạ, bặng mì cằm 
mai chang bại xéc độn cón pện: ‘Dân I-xơ-ra-ên ời, chư̱ bại ni chầư cúa tể vạ cúa 
lệ hẩư Câu Chang slí slíp pi dú ti̱ to ̱ng lẹng bấu? 

43 Pện tọ bại ni te̱o ham kiệu cúa slấn Mo-lóc, Vạ ăn đao cúa slấn Rom-phan, Lẻ 
bại tua tượng đảy bại ni hết oóc sle slớ. Vỉ pện, Câu tố co̱i pắt bại ni quá pạng 
pại Ba-bi-lôn.’ 

44 Chựa chòi boong rầu đạ mì Thiêng Chửng Ước chang to ̱ ng lẹng, bặng Chẩu 
oóc lệnh hẩư Môi-xe lèo hết me̱n nèm ăn mậu đảy ké lè hăn. 

45Chựa chòi boong rầu nhỉn au thiêng slớ tạm tỉ dá, vạ xày cắp Dô-xuê au te 
khảu búng hâu chám đảy cúa bại dân đảy Po̱ Fạ tep khói hâu dá. Thiêng slớ tạm 
tỉ vẩn nhằng hăn hẩư thâng tơ̱i Đa-vít, 

46cần đảy ơn tó nả Po̱ Fạ, vạ ké xo xa ti̱ nâng dú hẩư Po̱ Fạ cúa Da-cốp. 

47Tốc lăng, vuồng Xa-lô-môn xây hẩư Chẩu ăn rườn nâng. 

48Tọ Lạo Slung Nhết bố dú chang rườn đảy mừ tua cần hết oóc, tồng slấy độn 
cón cảng pện: 

49‘Chẩu phuối: Bôn le ti̱ năng cúa Câu, Vạ đin le ti̱ tẻm kha Câu. Bại ni co̱i hết 
rườn hâư hẩư Câu, Ắm hâư le ti̱ hẩư Câu cha̱i chooc? 

50 Bố chư̱ mừ Câu tặt khửn mượi cúa nẩy rừ?’ 
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51 Bại cần cò kheng, mốc slẩy vạ xu xằng đảy cắt năng pại ời! Pi̱ noọng tằng náo 
chổng xáu Chẩu Khoăn. Chựa chòi cúa pi̱ noọng pền rừ lẻ ca này pi̱ noọng tố pện 
tỉ! 

52Mì slấy độn cón hâư đảy chựa chòi pi̱ noọng bấu pắt náp? Hâu nhằng khả bại 
cần cảng độn cón mừa ăn hiện mà cúa Lạo Chăn Chỉnh, le Lạo pi̱ noọng đạ pjẻ 
fản vạ khả pây. 

53Pi̱ noọng đạ nhỉn au lệ quản chuyền quá bại lỉnh fạ, tọ dạu bấu chướng căm lệ 
quản tỉ náo!” 

Ê-tiên thai vỉ Chẩu 

54Hâu đảy nhìn bại cằm mỉn lẻ đi khửn chang mốc slẩy vạ khít khẻo xáu Ê-tiên. 

55Tọ Ê-tiên, đảy têm phụn Chẩu Khoăn, pắc pí lè khửn bôn, hăn lung phjức cúa 
Po̱ Fạ vạ Chẩu Dê-xu dặng pạng sloa Po̱ Fạ. 

56Ké cảng: “Tỉ cà, khỏi hăn bại lứp bôn khay oóc vạ Luc Tua Cần dặng pạng sloa 
Po̱ Fạ.” 

57Mư̱a mển, hâu chắt xu khảu chắng vèo rèng, vạ xày căn pung khảu pắt Ê-tiên 

58lac oóc nooc fố, chắng bẳn hin khảu ké pây. Bại cần hết chửng au slửa khóa 
rầu tặt ti̱ kha luc báo nâng ten roọng hết Xau-lơ. 

59Mư̱a hâu đang slí bẳn hin lẻ Ê-tiên xo ngoòng pện: “Lạy Chẩu le Chẩu Dê-xu, 
xo tỏn rặp au tinh khoăn luc.” 

60Ké chắng qui̱ lồng, vèo rèng: “Lạy Chẩu, xo Chẩu dá au tội nẩy hẩư hâu!” Chắng 
khát cằm lẻ ké nòn. 

Công viêc 8 

Xau-lơ pắt náp Hội Thảnh 

1Xau-lơ ngám cò mừa viêc Ê-tiên tầư khả. Chang vằn tỉ, Hội Thảnh dú Dê-ru-xa-
lem tầư pắt náp cải; nooc bại luc slử oóc, thuổn thảy cần slứn xày tầư slán slác 
chang bại búng Du-đê vạ Xa-ma-ri. 

2Bại cần nắt đạo phăng củ Ê-tiên vạ thái hảy ké tài lai. 

3Tọ Xau-lơ hết hại Hội Thảnh, pung khảu tứng rườn pắt au tằng po̱ chài tằng me̱ 
nhình pây khảu tù. 

Tin Đây đảy páo dảng dú Xa-ma-ri. – Slấy pháp Xi-môn 

4Pện, bại cần tầư slán slác pây ti̱ tam ti̱ páo dảng Tin Đây. 

5Phi-líp lồng fố Xa-ma-ri pây páo dảng mừa Lạo Krit hẩư boong dân dú mỉn. 
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6Boong dân đảy nhìn ké dảng vạ hăn bại dưởng lác ké hết lẻ tó slim pắc pí ti̱nh 
ké; 

7vỉ mì bại phi slá vèo rèng tiểng sle oóc khói lai cần tầư tò; lai cần fươ̱i pa̱i vạ 
què tố đảy da đây. 

8Vỉ pện, chang fố têm phụn fằng khua. 

9Mư̱a mển, chang fố mỉn mì cần nâng ten Xi-môn, tẳm cón hết ngẻ mo phi, táng 
ngòi rầu le cần cải luông, hết hẩư dân Xa-ma-ri lác lao. 

10Mượi cần tứ đếch thâng ké xày i nèm ké, cảng pện: “Cần nẩy le quền rèng cúa 
Po̱ Fạ, roọng hết Tài Rèng.” 

11Hâu i nèm ké vỉ cặn hâng ké mỉn mo phi hết hẩư hâu lác lao. 

12Tọ mư̱a Phi-líp páo dảng Tin Đây mừa Mường Bôn cúa Po̱ Fạ vạ ten Chẩu Dê-
xu Krit hẩư hâu, lẻ hâu slứn, tằng chài tằng nhình xày nhỉn lệ chắm đang. 

13Chăn Xi-môn tố slứn; nhỉn lệ chắm đang xong dá, ké diền dú đuổi Phi-líp. Hăn 
bại pháp mầu vạ dưởng lác cải đảy hết, ké hăn lác lao cải. 

14Bại luc slử dú Dê-ru-xa-lem đảy nhìn tin boong dân Xa-ma-ri tỏn nhỉn cằm 
slon cúa Po̱ Fạ diền khiển Phi-e-rơ vạ Dăng mừa đuổi hâu. 

15Sloong ké thâng ti̱, xo ngoòng hẩư bại cần nẩy sle hâu nhỉn au Chẩu Khoăn. 

16Vỉ Chẩu Khoăn xằng pắc lồng tềnh cầư náo, hâu tán du̱ng ten Chẩu le Chẩu Dê-
xu mà nhỉn lệ chắm đang chầy. 

17Phi-e-rơ vạ Dăng tặt mừ tềnh hâu, hâu diền nhỉn au Chẩu Khoăn. 

18Mư̱a hăn bại luc slử tặt mừ khửn lẻ Chẩu Khoăn đảy au lồng, Xi-môn diền au 
ngần chèn chậư hẩư sloong luc slử, vạ cảng: 

19“Xo au thẩm quền tỉ hẩư khỏi đuổi, sle khỏi tặt mừ tềnh cầư lẻ cần tỉ tố nhỉn 
au Chẩu Khoăn.” 

20Tọ Phi-e-rơ pjá cằm pện: “Ngần chèn cúa chài tố va̱i đai cắp chài chầy, chài 
ngựa cạ au ngần chèn mà dự đảy ăn chao doại cúa Po̱ Fạ á! 

21Chài bố đảy mì nả rụ păn vai chang viêc nẩy náo, vỉ mốc slẩy chài bấu ngay 
năn tó nả Po̱ Fạ. 

22Pện, hạy chắc chỏi xá viêc ác cúa chài vạ xo ngoòng xáu Chẩu, sle mì bát Te co̱i 
sla hẩư í nẳm tỉ chang mốc slẩy chài. 

23Vỉ khỏi hăn chài đang slí dú chang đi khôm vạ chang sliên slác tội ác.” 

24Xi-môn pjá cằm: “Hạy xo ngoòng Chẩu hẩư khỏi đuổi, sle khỏi bấu tốc khảu 
dổng bại pi̱ noọng chắng cảng mỉn.” 



256 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

25Hết chửng vạ dảng cằm slon cúa Chẩu xong dá, Phi-e-rơ vạ Dăng ngoạc mừa 
Dê-ru-xa-lem, va̱ pây va̱ páo dảng Tin Đây chang lai bản cúa cần Xa-ma-ri. 

Mụng quan Ê-thi-ô-pi ngoạc mà đuổi Chẩu 

26Mư̱a mển, mì lỉnh fạ nâng cúa Chẩu phuối xáu Phi-líp: “Hạy tứn dặng pây mừa 
bưởng nam, nèm kha tàng tứ Dê-ru-xa-lem lồng Nga-xa. Tàng tỉ quẹng xích.” 

27Ké tứn dặng vạ pây. Tỉ cà, mì mụng quan nâng cần Ê-thi-ô-pi, hết quan cải cúa 
Can-đác le me̱ vuồng cúa mường đin Ê-thi-ô-pi, ngòi chướng tằng kho dảo cúa 
me̱. Ké mà thâng Dê-ru-xa-lem sle slớ phủng; 

28vạ mư̱a ngoạc mừa, năng tềnh xe mạ, đoọc xéc độn cón Ê-xai. 

29Chẩu Khoăn phuối xáu Phi-líp: “Hạy khảu xẩư vạ pây hẩư lập xe mỉn.” 

30Phi-líp lẻn mà, đảy nhìn ké mỉn đang slí đoọc xéc độn cón Ê-xai lẻ cảng pện: 
“Ni thông rụ cằm ni đang slí đoọc mỉn bấu?” 

31Mụng quan pjá cằm: “Hại bấu mì cầư slon cạ, hết rừ khỏi thông rụ đảy?” Ké 
chắng cạ Phi-líp khửn xe năng đuổi rầu. 

32Ton cúa Cằm Po̱ Fạ ké đang slí đoọc pền pện nẩy: “Te đạ tầư chung pây tồng 
mèn dàng thâng ti̱ hết nựa, Tồng mèn dàng eng mép pác tó nả cần khót khôn, 
Te tố bố ả pác. 

33 Chang slì Te tầư nhản nhuốc, công lị tầư cheng au dá. Cầư cảng thâng tó nòi 
Te đảy? Vỉ ăn slổng cúa Te cắt cún khói nả đin dá.” 

34Mụng quan cảng xáu Phi-líp: “Khỏi xam ké né, slấy độn cón cảng dổng nẩy sle 
chỉ mừa cầư chế? Mừa đang rầu rụ mừa cần hâư táng?” 

35Phi-líp diền ả pác, có cốc tứ ti̱ Cằm Po̱ Fạ mỉn sle páo dảng Tin Đây mừa Chẩu 
Dê-xu hẩư ké. 

36Mư̱a sloong cần đang slí pây, chập ti̱ mì nặm, mụng quan cảng: “Nè, nặm mì 
dú nẩy dá, mì dổng lăng tảng làn khỏi nhỉn lệ chắm đang rụ đây?” 

38Ké cạ dặng xe dú, sloong cần xày lồng nặm, vạ Phi-líp hết lệ chắm đang hẩư 
mụng quan. 

39Mư̱a khửn khói nặm, Chẩu Khoăn cúa Chẩu au Phi-líp pây; mụng quan bấu 
hăn ké dú hâư, vạ vẩn fằng khua năn tàng pây mấư. 

40Cần hâu hăn Phi-líp dú fố A-xốt; chang tàng pây thâng Xê-xa-rê, ké páo dảng 
Tin Đây hẩư thuổn thảy bại fố rầu đảy khóe quá. 

Công viêc 9 

Xau-lơ ngoạc mà đuổi Chẩu 
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1Mư̱a mển, Xau-lơ vẩn nạt vạ khả hại bại luc slay cúa Chẩu. Ké mà thú slấy tể lệ 
cốc, 

2xo bại bâư slư pây thâng bại rườn hội dú Đa-mách sle hại chập cần hâư thuộc 
mừa Đạo, mái cạ chài rụ nhình, lẻ pắt phúc tải mà Dê-ru-xa-lem. 

3Tọ mư̱a Xau-lơ đang slí mừa xẩư fố Đa-mách, rằm rựt mì ảng lung tẳm bôn 
chiếu chỏi hỏm quenh ké. 

4Ké lộm lồng đin vạ đảy nhìn mì tiểng phuối xáu rầu: “Xau-lơ ời, Xau-lơ, vỉ rừ ni 
pắt náp Ngo?” 

5Ké chiềng: “Lạy Chẩu, Chẩu le cầư?” Chẩu phuối: “Ngo chăn le Dê-xu ni đang slí 
pắt náp lố. 

6Tọ hạy tứn dặng, khảu chang fố pây, cần hâu co̱i cạ ni mượi dổng lèo hết.” 

7Bại cần xày pây xáu ké tố dặng dú mảo mỉnh, vỉ hâu đảy nhìn tiểng cảng tọ bấu 
hăn cầư náo. 

8Xau-lơ tứ nả đin tứn dặng, tha khay tọ bấu hăn lăng mòn. Cần hâu căm mừ ké 
tải khảu fố Đa-mách. 

9Slam vằn, ké bố lè hăn, bố kin vạ tố bố đúm lăng mòn. 

A-na-nia hết lệ chắm đang hẩư Xau-lơ 

10Mư̱a tỉ, dú fố Đa-mách mì luc slay nâng ten roọng hết A-na-nia. Chẩu phuối 
xáu ké chang ăn khay tha nâng pện: “A-na-nia ời!” Ké chiềng: “Lạy Chẩu, luc dú 
nẩy.” 

11Chẩu phuối: “Hạy tứn dặng, pây thâng rườn Du-đa dú tàng roọng hết Ngay 
Năn, xa cần nâng ten Xau-lơ que dú Tạt-xơ. Tỉ cà, cần tỉ đang slí xo ngoòng, 

12vạ chang ăn khay tha hăn cần nâng ten roọng hết A-na-nia nháng khảu tặt mừ 
tềnh rầu sle tha đảy lung tò te̱o.” 

13A-na-nia chiềng: “Lạy Chẩu, luc đảy nhìn lai cần cảng cần nẩy hết hại chắc kỉ 
lai cần thảnh cúa Chẩu dú Dê-ru-xa-lem dá. 

14Ca này cần tỉ dú nẩy, mì thuổn quền cúa bại slấy tể lệ cốc chao phác sle pắt 
phúc thuổn thảy mượi cần xo vàn ten Chẩu.” 

15Tọ Chẩu phuối: “Hạy pây, vỉ Câu lươc íp cần nẩy hết cúa du̱ng hẩư Câu sle au 
ten Câu mừa hẩư bại dân bưởng nooc, bại vuồng, vạ luc dân I-xơ-ra-ên; 

16Câu te̱o co̱i hẩư cần tỉ chắc lèo ngài khỏ vỉ ten Câu thâng cặn hâư.” 

17A-na-nia oóc pây; ké nháng khảu rườn chắng tặt mừ tềnh Xau-lơ vạ cảng: 
“Chài Xau-lơ ời, Chẩu le Chẩu Dê-xu, hiện oóc mà đuổi chài chang tàng mà thâng 
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nẩy, khiển khỏi mà sle hẩư tha chài đảy lung tò te̱o vạ đảy têm phụn Chẩu 
Khoăn.” 

18Diền mì ăn lăng tồng ăn kết tứ tha Xau-lơ tốc lồng vạ tha ké đảy lung; ké chắng 
tứn dặng vạ nhỉn lệ chắm đang. 

19Kin đúm xong dá, ké đảy hòi te̱o slức rèng. 

Bại bài dảng cốc xít cúa Xau-lơ 

20Xau-lơ dú mỉn kỉ vằn đuổi bại luc slay dú Đa-mách. Ké diền páo rọ chang bại 
rườn hội pện, Chẩu Dê-xu le Luc Po̱ Fạ. 

21Cầư đảy nhìn pện tố hăn lác lao, cảng cạ: “Nẩy bố chư̱ le cần tứng khả hại bại 
cần xo vàn ten cần tỉ dú Dê-ru-xa-lem, vạ tố thâng nẩy sle phúc hâu tải mừa hẩư 
bại slấy tể lệ cốc rừ?” 

22Tọ Xau-lơ cang them mắn rèng, biển bảc xáu bại cần Do Thái slổng dú Đa-
mách, vạ hết chửng chăn Chẩu Dê-xu le Lạo Krit. 

23 Lăng lai vằn, cần Do Thái xa tàng khả Xau-lơ. 

24Tọ mì cần páo tin hẩư Xau-lơ chắc ăn kí cáo cúa hâu. Hâu tậy bại tu ảng cúa ăn 
fố tằng cừn vằn sle khả hẩư đảy Xau-lơ. 

25Tọ tằng cừn, bại luc slay au ăn xoỏng pjói ké lồng nooc chình fố. 

26Mư̱a thâng Dê-ru-xa-lem, Xau-lơ nắt nem náng xáu bại luc slay, tọ thuổn thảy 
hăn lao dản, bấu slứn ké le luc slay ca rình. 

27Ba-na-ba hưa tải ké mừa thú bại luc slử, la ̱ n hẩư hâu viêc Chẩu hiện oóc mà 
phuối xáu ké chang tàng pền rừ, vạ ké ảo màn páo dảng ten Chẩu Dê-xu dú fố 
Đa-mách pền rừ. 

28Tứ mỉn, Xau-lơ pây te̱o đuổi luc slay dú Dê-ru-xa-lem, 

29vạ du̱ng ten Chẩu sle dảng bấu lao lăng. Ké tố cảng tuyện vạ tò ẻo xáu bại cần 
Do Thái cảng tiểng Hi Lạp, pện hâu xa tàng khả ké. 

30Pi̱ noọng đảy nhìn tin mỉn diền au ké lồng Xê-xa-rê, vạ au ké pây Tạt-xơ. 

Ê-nê đảy da đây 

31Pện, Hội Thảnh chang tằng búng Du-đê, Nga-li-lê vạ Xa-ma-ri đảy hưởng ăn 
pình an, tẳng có, nháng pây chang ăn nế lao Chẩu; pjom Chẩu Khoăn pang hưa, 
bại cần slứn chệt vằn chệt lai khửn. 

32Mư̱a mển, Phi-e-rơ pây thuổn ti̱, tố mừa đuổi bại cần thảnh dú fố Li-đa them. 

33Dú mỉn, ké chập cần nâng tầư fươ̱i pa̱i ten roọng hết Ê-nê, nòn tềnh chường 
pét pi dá. 
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34Phi-e-rơ cảng xáu chài pện: “Ê-nê ời, Chẩu Dê-xu Krit da đây hẩư chài dá; hạy 
tứn dặng, xỏn xắp chường khoái!” Chài mỉn diền tứn dặng. 

35Thuổn thảy cần dân dú Li-đa vạ Xa-rôn hăn pện xày ngoạc mà đuổi Chẩu. 

Ăn slổng te̱o cúa Ta-bi-tha 

36Dú fố Dốp-bê, mì luc slay nâng ten roọng hết Ta-bi-tha, nhằng đảy roọng hết 
Đô-ca; me̱ mỉn hết lai viêc đây vạ tằng náo doại cúa hẩư cần khỏ. 

37Chang bại vằn tỉ, te pền khẩy vạ thai pây. Cần hâu áp dào ăn chap cúa te, chắng 
tặt chang hoỏng slung nâng. 

38Bại luc slay đảy nhìn tin Phi-e-rơ đang slí dú Li-đa, xẩư Dốp-bê, pện khiển 
sloong cần mà to̱i xo ké: “Xo ké mà ngay á.” 

39Phi-e-rơ tứn dặng pây xáu sloong cần. Mư̱a thâng ti̱, cần hâu tải Phi-e-rơ thâng 
hoỏng slung. Thuổn thảy bại me̱ mải dặng xảng ké sle hảy, vạ doại hẩư ké chồm 
kỉ lai slửa pao vạ slửa khóa đai đảy Đô-ca máy hẩư hâu mư̱a te nhằng slổng. 

40Phi-e-rơ cạ mượi cần oóc nooc pây chắng qui̱ kháu xo ngoòng. Tốc lăng, ké 
pắn khảm ăn chap vạ cảng: “Ta-bi-tha ời, hạy dống khửn khoái!” Me̱ khay tha 
hăn Phi-e-rơ, diền tứn năng. 

41Phi-e-rơ doại mừ oóc tài me̱ tứn, chắng roọng bại cần thảnh vạ bại me̱ mải 
khảu mà, chỉ hẩư hâu hăn me̱ đang slổng. 

42Viêc tỉ thình oóc thuổn Dốp-bê, pện mì lai cần slứn nèm Chẩu. 

43Nhằng Phi-e-rơ vẩn dú Dốp-bê lai vằn dú đuổi cần thợ hết năng nâng ten 
roọng hết Xi-môn. 

Công viêc 10 

Cọt-nây ngoạc mà đuổi Chẩu 

1Dú fố Xê-xa-rê, mì cần nâng ten roọng hết Cọt-nây, cốc đội cúa pinh đoan I-ta-
li-a. 

2Ké thỏ le cần mốc slẩy đây, tằng đâng rườn nế lao Po̱ Fạ; ké tằng náo doại cúa 
hẩư cần khỏ boong dân vạ tằng náo xo ngoòng cắp Po̱ Fạ. 

3Khảu cợ slam dờ pài, chang ăn khay tha nâng, ké hăn rọ lỉnh fạ nâng cúa Po̱ Fạ 
khảu rườn rầu vạ cạ: “Cọt-nây ời!” 

4Ké lao dản pắc pí lè lỉnh fạ vạ chiềng: “Lạy Chẩu, mì viêc lăng nẩy?” Lỉnh fạ pjá 
cằm: “Cằm xo ngoòng cắp bại cúa doại hẩư cần khỏ cúa ni coỏng thâng Po̱ Fạ vạ 
đảy Te au khảu slim dá. 

5Ca này hạy khiển cần mừa fố Dốp-bê xỉnh Xi-môn, tố roọng hết Phi-e-rơ. 



260 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

6Ké tỉ đang slí dú đuổi Xi-môn le cần thợ hết năng, rườn dú xẩư hải.” 

7Mư̱a lỉnh fạ cảng xáu ké pây khói dá, Cọt-nây roọng sloong cần chang bại cần 
khen kha cúa ké vạ cần lỉnh nâng nắt đạo tẩư quền rầu mà, 

8la ̱n te̱o mượi dổng hẩư hâu đảy nhìn, chắng khiển hâu mừa Dô-bê. 

9Vằn lăng, slam cần tỉ đang slí pây tàng, thâng xẩư háng fố lẻ Phi-e-rơ khửn pài 
rườn mừa xo ngoòng; mư̱a tỉ, cợ chang ngài. 

10Ké mốc dác vạ chiết kin, tọ chang slì cần hâu đang slí tọn tón lẻ ké đỉn pây. 

11Ké hăn bôn khay oóc, vạ mì cúa lăng tồng ám món cải phúc slí coóc tốc lồng 
đin mà, 

12chang mỉn mì đo bại tua cúa slí kha, tua chàn tềnh nả đin, vạ nộc fạ. 

13Te̱o mì tiểng phuối xáu ké pện: “Phi-e-rơ ời, hạy tứn, hết nựa kin khoái.” 

14Tọ Phi-e-rơ chiềng: “Lạy Chẩu, bấu đảy náo! Luc bấu kin cúa lăng slẳm uối rụ 
bấu slâư tích slắc pày náo.” 

15Tiểng tỉ te̱o phuối xáu ké pày tai nhi̱ pện: “Cúa lăng Po̱ Fạ hết hẩư slâư tích lẻ 
dá ngòi slẳm uối.” 

16Viêc mỉn sleng oóc slam pày; ám món tỉ chắng đảy dạu khửn bôn. 

17Phi-e-rơ đang slí dup dưởng mừa í ngịa cúa ăn khay tha rầu hăn, tỉ cà, bại cần 
Cọt-nây khiển mà xa hăn rườn Xi-môn vạ đang slí dặng nả tu dá. 

18Hâu roọng sle xam chồm chư̱ Xi-môn le Phi-e-rơ đang slí dú nẩy bấu. 

19Phi-e-rơ đang slí nẳm ngị mừa ăn khay tha tỉ lẻ Chẩu Khoăn phuối xáu ké: “Tỉ 
cà, mì slam cần đang slí xa luc. 

20Pện, hạy tứn dặng, lồng pây đuổi hâu khoái, dá ngi ngở vỉ Câu khiển hâu mà.” 

21Phi-e-rơ lồng pây đuổi hâu vạ cảng: “Khỏi chăn le cần bại ké đang slí xa. Bại 
ké mà thâng nẩy mì viêc lăng mòn?” 

22Hâu pjá cằm: “Cốc đội Cọt-nây le cần chăn chỉnh, nế lao Po̱ Fạ, đảy tằng dân 
Do Thái hết chửng đây. Ké mỉn đảy lỉnh fạ thảnh nâng chỉ cạ, mà xỉnh ni mà 
rườn sle ti̱nh cằm ni tạy.” 

23Phi-e-rơ cạ hâu khảu rườn, hẩư tô dú mỉn. Vằn lăng, Phi-e-rơ dống khửn pây 
đuổi hâu; mì kỉ pi̱ noọng tứ Dốp-bê xày pây nèm. 

24Vằn lăng, hâu mừa Xê-xa-rê. Cọt-nây xày cắp pi̱ noọng vạ bại pằng dạu họp 
khảu dú rườn, đang slí tắng thả hâu. 

25Phi-e-rơ nháng khảu, Cọt-nây mà tỏn, qui̱ tẩư kha ké lạy lồng. 
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26Tọ Phi-e-rơ tài ké tứn vạ cảng: “Hạy tứn dặng khoái, khỏi tố tua cần chầy lá.” 

27Cảng tuyện xáu Cọt-nây xong dá, Phi-e-rơ nháng khảu chang rườn, hăn lai cần 
thom dú. 

28Ké cảng xáu hâu: “Bại ni chắc cần Do Thái thỏ bấu đảy phép cảng cỏ rụ thâng 
rườn cần mường nooc; tọ Po̱ Fạ hớ hẩư khỏi chắc, bố pền roọng cần hâư le slẳm 
uối rụ bấu slâư tích náo. 

29Vỉ pện, mư̱a đảy xỉnh lẻ khỏi diền mà thâng bấu nắm nái lăng mòn. Pện khỏi 
xo xam vỉ cốc cắn lăng bại ni chắng xỉnh khỏi mà.” 

30Cọt-nây pjá cằm: “Slí vằn cón, cợ dờ nẩy le slam dờ pài, khỏi đang slí dú rườn 
xo ngoòng lẻ rằm rựt mì cần nâng nu̱ng slửa lung phjức hiện oóc tó nả khỏi 

31vạ cạ: ‘Cọt-nây ời, cằm xo ngoòng ni đảy pjá cằm vạ viêc doại cúa hẩư cần khỏ 
cúa ni đảy Po̱ Fạ au khảu slim dá. 

32Pện, ni hạy khiển cần mừa Dốp-bê xỉnh Xi-môn, roọng hết Phi-e-rơ, mà thâng 
nẩy. Ké tỉ đang slí dú đuổi Xi-môn le cần thợ hết năng, rườn dú xẩư hải.’ 

33Khỏi diền xỉnh cần mơi ni, vạ ni mì mốc slẩy đây mà thâng nẩy. Pện ca này, 
thuổn thảy boong khỏi đang slí dú tó nả Po̱ Fạ sle ti̱nh mượi dổng đảy Chẩu 
slắng cạ ni.” 

34 Phi-e-rơ khay pác cảng: “Chăn, khỏi nhỉn chắc Po̱ Fạ bố khảu cò cầư, 

35tọ chang thuổn thảy bại nòi cần, hại cầư nế lao Chẩu vạ hết dổng chăn chỉnh 
lẻ đảy Te tỏn nhỉn. 

36Po̱ Fạ phác ăn cằm mà thâng bại luc I-xơ-ra-ên, páo dảng Tin Đây pình an pjom 
Chẩu Dê-xu Krit, lẻ Chẩu cúa mượi cần. 

37Bại ké chắc rọ ăn viêc nẩy sleng oóc có cốc tứ Nga-li-lê chắng pje oóc chang 
tằng búng Du-đê, lăng slì Dăng páo dảng mừa lệ chắm đang; 

38pện nẩy Po̱ Fạ đạ pét dầu Chẩu Khoăn vạ quền rèng hẩư Chẩu Dê-xu cần Na-
xa-rét, Te chắng pây thuổn ti̱ hết viêc slim đây vạ da đây thuổn thảy bại cần tầư 
phi quí cap náp, vỉ Po̱ Fạ dú đuổi Te. 

39Boong khỏi le bại cần hết chửng mừa mượi dổng đảy Te hết dú Du-đê vạ Dê-
ru-xa-lem. Cần hâu khoen Te tềnh co mạy sle khả pây dá. 

40Tọ vằn tai slam, Po̱ Fạ hết hẩư Te slổng te̱o vạ hiện oóc, 

41bấu chư̱ hẩư tằng boong dân, tọ hẩư boong khỏi le bại cần hết chửng đảy Po̱ 
Fạ lươc cón, lẻ bại cần đảy kin đúm xáu Te, lăng slì Te tứ ti̱ thai slổng te̱o. 

42Te chuyền slon boong khỏi lèo páo dảng hẩư boong dân, vạ hết chửng chăn 
Te le Lạo đảy Po̱ Fạ tặt khửn sle phán xét cần nhằng vạ cần thai. 
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43Thuổn thảy bại slấy độn cón xày hết chửng pện, cầư slứn Te lẻ pjom ten Te 
đảy sla tội.” 

44Mư̱a Phi-e-rơ nhằng đang slí cảng lẻ Chẩu Khoăn lồng tềnh mượi cần ti̱nh cằm 
slon. 

45Bại cần slứn đạ cắt năng, le bại cần xày pây xáu Phi-e-rơ, tố hăn lác lao vỉ cúa 
doại le Chẩu Khoăn tố đảy au lồng tềnh bại dân bưởng nooc them. 

46Bại cần slứn mỉn đảy nhìn hâu cảng tiểng lác vạ khăn on Po̱ Fạ. 

47Mư̱a mển Phi-e-rơ cảng: “Bại cần nẩy tố nhỉn đảy Chẩu Khoăn bặng cạ boong 
rầu, lẻ nhằng cầư tảng làn boong rầu au nặm mà hết lệ chắm đang hẩư hâu đảy?” 

48Pện, ké au ten Chẩu Dê-xu Krit mà hết lệ chắm đang hẩư hâu. Hâu te̱o mơi ké 
dú mỉn kỉ vằn them. 

Công viêc 11 

Phi-e-rơ ngoạc mà fố Dê-ru-xa-lem 

1Mư̱a tỉ, bại luc slử vạ bại pi̱ noọng dú Du-đê đảy nhìn tin dân bưởng nooc tố 
tỏn nhỉn cằm slon cúa Po̱ Fạ. 

2Mư̱a Phi-e-rơ khửn Dê-ru-xa-lem, bại cần slứn đạ cắt năng cảng xẩu ké pện: 

3“Ni đạ khảu rườn bại cần bấu nha ̱ n cắt năng vạ kin tó xáu hâu!” 

4Tọ Phi-e-rơ khay pác cạ rọ hẩư hâu cón lăng mượi viêc 

5pện nẩy: “Mư̱a khỏi đang slí xo ngoòng chang fố Dốp-bê lẻ rằm rựt đỉn pây vạ 
hăn ăn khay tha nâng: Mì cúa lăng ngòi bặng ám món cải phúc slí coóc tẳm bôn 
tốc lồng xẩư khỏi. 

6Khỏi pắc pí lè ngòi, hăn chang mỉn mì bại tua cúa slí kha, bại cúa đông, bại tua 
chàn vạ nộc fạ. 

7Khỏi đảy nhìn mì tiểng phuối: ‘Phi-e-rơ ời, hạy dống khửn, hết nựa kin khoái.’ 

8Khỏi chiềng: ‘Lạy Chẩu, bấu đảy náo, bại lăng slẳm uối rụ bấu slâư tích xằng 
khảu pác luc slắc pày náo.’ 

9Tọ tiểng tẳm bôn phuối xáu khỏi pày tai nhi̱: ‘Dá ngòi slẳm uối cúa lăng đảy Po̱ 
Fạ hết hẩư slâư tích.’ 

10Cằm mỉn cảng te̱o slam pày, thuổn thảy xày đảy slu khửn bôn. 

11Slam cần dú fố Xê-xa-rê diền đảy khiển mà thú khỏi, tố thâng rườn khỏi đang 
slí dú. 
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12Chẩu Khoăn cạ khỏi lèo pây xáu slam cần tỉ, dá ngi ngở lăng mòn. Xốc pi̱ noọng 
nẩy tố pây xáu khỏi, vạ boong khỏi nháng khảu rườn Cọt-nây. 

13Cần tỉ la ̱n te̱o hẩư boong khỏi pền rừ mừa ké mỉn lè hăn lỉnh fạ nâng dặng 
chang rườn ké vạ cạ: ‘Hạy khiển cần mừa fố Dốp-bê xỉnh mơi Xi-môn, tố roọng 
hết Phi-e-rơ. 

14Cần tỉ co̱i cảng hẩư ni bại cằm sle pjom mỉn, ni vạ tằng đâng rườn ni co̱i đảy 
cháu.’ 

15Mư̱a khỏi khay pác cảng lẻ Chẩu Khoăn lồng tềnh hâu, tố bặng cốc xít đảy Te 
lồng tềnh boong rầu. 

16Khỏi chứ te̱o cằm Chẩu phuối pện: ‘Dăng đạ hết lệ chắm đang dú chang nặm, 
tọ bại luc co̱i đảy hết lệ chắm đang dú chang Chẩu Khoăn.’ 

17Pện, hại Po̱ Fạ pảo hẩư hâu xày cúa doại nâng bặng Te pảo hẩư boong rầu mư̱a 
boong rầu slứn Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit, lẻ khỏi le cầư te̱o đi tảng làn Po̱ Fạ?” 

18Mư̱a hâu đảy nhìn bại cằm tỉ lẻ tặng cảng xẩu. Hâu tài slung Po̱ Fạ pện: “Pện 
le, Po̱ Fạ tố pảo hẩư ăn chắc chỏi xá hẩư bại dân bưởng nooc sle hâu đảy ăn 
slổng!” 

Hội Thảnh dú An-ti-ốt 

19 Mư̱a mển, bại cần tầư slán slác vỉ ăn pắt náp sleng oóc lăng pày Ê-tiên pây 
thâng Phê-ni-xi, pù hải Xíp vạ An-ti-ốt, tọ hâu tán dảng Cằm Po̱ Fạ hẩư cần Do 
Thái chầy. 

20Pện tọ, kỉ cần chang bại hâu que dú pù hải Xíp vạ Xi-ren pây thâng An-ti-ốt tố 
dảng Tin Đây hẩư tằng cần Hi Lạp them, chuyền cảng Chẩu le Chẩu Dê-xu hẩư 
hâu. 

21Mừ Chẩu dú đuổi hâu, pện mì lai cần slứn nhỉn vạ ngoạc mà đuổi Chẩu. 

22Hội Thảnh dú Dê-ru-xa-lem đảy nhìn tin tỉ, diền cắt Ba-na-ba mừa An-ti-ốt. 

23Mư̱a thâng ti̱ vạ hăn ơn pjom Po̱ Fạ lẻ ké khua fằng vạ cạ mượi cần cử mắn 
slim nèm Chẩu; 

24vỉ Ba-na-ba le cần đây, têm phụn Chẩu Khoăn vạ slim slứn. Mì lai cần slứn nèm 
Chẩu. 

25Tốc lăng, Ba-na-ba pây thâng Tạt-xơ sle xa Xau-lơ; 

26mư̱a xa đảy dá, ké tải Xau-lơ mừa fố An-ti-ốt. Sloong cần thom họp cắp Hội 
Thảnh vạ tạy slon lai cần muôt pi. Dú An-ti-ốt, cần hâu có cốc roọng bại luc slay 
le cần nèm Chẩu. 

27Chang bại vằn mỉn, mì kỉ slấy độn cón tứ Dê-ru-xa-lem lồng An-ti-ốt. 
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28Cần nâng chang bại hâu ten A-nga-bút tứn dặng vỉ Chẩu Khoăn páo cón pện, 
co̱i mì na̱n sliểu dác cải sleng oóc tềnh khóp đin; na̱n sliểu dác nẩy sleng oóc 
khảu tơ̱i Cơ-lốt. 

29Bại luc slay quết định mượi cần dằng ngòi khảu slức rèng, phác quà hưa pang 
hẩư bại pi̱ noọng đang slí slổng dú Du-đê. 

30Hâu hết viêc tỉ vạ phác cúa doại thâng bại ké hết cốc quá mừ Ba-na-ba vạ Xau-
lơ. 

Công viêc 12 

Hội Thảnh tầư pắt náp. – Phi-e-rơ tầư tù vạ đảy chải cháu 

1Chang mư̱a tỉ, vuồng Hê-rốt lồng mừ hết hại kỉ cần chang Hội Thảnh. 

2Vuồng du̱ng dáng khả Da-cơ le pi̱ chài cúa Dăng; 

3Mư̱a hăn dổng mỉn ỏn cò cần Do Thái, vuồng tố khiển pắt Phi-e-rơ them. 

4Mư̱a mển le bại vằn lệ Pẻng Bấu Mác Men. Vuồng pắt Phi-e-rơ xăng khảu ngục, 
chao hẩư slí đoan lỉnh tối căn tậy ngòi, vạ slưởng lăng lệ Khảm Quá co̱i au oóc 
xử tó nả boong dân. 

5Pện, Phi-e-rơ tầư xăng chang ngục, nhằng Hội Thảnh vẩn cẩn cản xo ngoòng 
xáu Po̱ Fạ hẩư ké. 

6Tọ khảu chang cừn, cón vằn Hê-rốt au Phi-e-rơ oóc xử, Phi-e-rơ đang slí nòn 
chính chang sloong cần lỉnh, tầư sloong sliên slác cảo khảu vạ mì lỉnh tậy ngòi 
dú nả tu ngục. 

7Rằm rựt, lỉnh fạ nâng cúa Chẩu hiện oóc mà, vạ ảng lung chỏi chang ngục đăm. 
Lỉnh fạ tụp khảu đúc xảng Phi-e-rơ pjốc ké tứn vạ cảng: “Hạy dống khửn khoái.” 
Sliên slác diền luốt oóc khói mừ ké. 

8Lỉnh fạ cạ: “Hạy hảng lặng vạ nu̱ng dép khảu khoái.” Phi-e-rơ hết nèm. Lỉnh fạ 
te̱o cảng: “Hạy nu̱ng slửa nooc khảu vạ nèm ngo khoái.” 

9Phi-e-rơ nháng oóc pây nèm tọ bấu chắc dổng lỉnh fạ hết mỉn le ca rình, vẩn 
ngựa cạ rầu hăn ăn khay tha. 

10Mư̱a quá khói thiêng tậy tai ết, chắng thâng thiêng tậy tai nhi̱, hâu thâng tu 
ảng lếch tải khảu háng fố. Tu ảng mỉn hác khay oóc tó nả sloong cần vạ hâu khảm 
quá, oóc nooc tàng fố; lỉnh fạ diền pjăc Phi-e-rơ. 

11Phi-e-rơ slỉnh mà vạ cảng: “Ca này khỏi chắc vẳn chằn Chẩu khiển lỉnh fạ cúa 
Po̱ Fạ mà chải cháu khỏi, ni khói mừ Hê-rốt vạ khói mượi dổng dân Do Thái 
đang slí ngoòng thả.” 
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12Mư̱a nhỉn chắc đảy dổng mỉn, ké mừa rườn Ma-ri, me̱ oóc cúa Dăng, tố roọng 
hết Mác; dú nẩy mì lai cần đang slí thom khảu xo ngoòng. 

13Ké tốp tu ảng, cần khen kha nhình nâng ten Rô-đơ oóc pây ti̱nh chồm. 

14Nhỉn oóc tiểng Phi-e-rơ, nhình khua fằng tằng cạ lừm khay tu ảng, diền lẻn 
ngoạc khảu páo tin cạ Phi-e-rơ đang slí dặng nả tu ảng. 

15Hâu cạ: “Nhình pền bả dá!” Tọ nàng cảng mắn chắn, ca rình ớ. Hâu cảng: “Rụ 
cạ lỉnh fạ cúa ké.” 

16Tọ Phi-e-rơ vẩn tốp mại; mư̱a hâu khay tu ảng, hăn Phi-e-rơ lẻ lác lao. 

17Tọ ké au mừ oóc hạo cạ mép dú, chắng la ̱n te̱o hẩư hâu Chẩu cháu rầu oóc 
khói ngục pền rừ; ké cạ: “Hạy hẩư Da-cơ vạ bại pi̱ noọng chắc viêc nẩy.” Tốc 
lăng, ké oóc pây vạ thâng ti̱ nâng táng. 

18Thâng lung, mì ăn luổn lạo cải chang boong lỉnh, vỉ hâu bấu chắc viêc lăng 
sleng oóc hẩư Phi-e-rơ dá. 

19Hê-rốt khiển tep pắt tọ bấu xa đảy Phi-e-rơ; vuồng ta xam bại cần lỉnh tậy, 
chắng oóc lệnh khả hâu. Tốc lăng, vuồng pjăc Du-đê lồng Xê-xa-rê vạ chắm dú 
mỉn. 

Vuồng Hê-rốt quá tơ̱i 

20Mư̱a mển, Hê-rốt đi khửn dân Ti-rơ vạ Xi-đôn cải; vỉ pện, hâu tó slim mà phẩư 
vuồng. Lăng slì cạ đảy cần quan cúa vuồng le Ba-la-tút, hâu mà xo hết đây vỉ 
mường hâu lèo pạ khảu cúa kin cúa mường vuồng. 

21Thâng vằn đạ slưởng, Hê-rốt nu̱ng slửa cắm năng tềnh tắng kim oóc lệnh hẩư 
hâu. 

22Boong dân vèo rèng: “Nẩy le tiểng cúa slấn tinh bấu chư̱ tiểng cúa tua cần 
náo!” 

23Lỉnh fạ nâng cúa Chẩu diền tụp Hê-rốt vỉ vuồng bấu nhươ̱ng lung phjức hẩư 
Po̱ Fạ. Vuồng tầư non choán hết hẩư thai. 

24Mư̱a mển, cằm slon cúa Po̱ Fạ chệt vằn chệt pje oóc vạ chệt vằn chệt cải mả. 

25Lăng slì hết xong nhiệm vụ chao phác, Ba-na-ba vạ Xau-lơ pjăc Dê-ru-xa-lem 
ngoạc mừa An-ti-ốt, tải nèm Dăng tố roọng hết Mác. 

Công viêc 13 

II. Tin Đây đảy páo dảng hẩư bại dân bưởng nooc 
(13:1 – 28:31) 

Phao-lô vạ Ba-na-ba đảy khiển pây chuyền dáo 
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1Chang Hội Thảnh dú An-ti-ốt mì bại slấy độn cón vạ slấy slư: Ba-na-ba, Xi-mê-
ôn roọng hết Ni-dê, Lu-xi-út cần Xi-ren, Ma-na-hem le noọng liệng cúa vuồng 
Hê-rốt, vạ Xau-lơ. 

2Hâu đang slí slớ phủng Chẩu vạ chẳn kin lẻ Chẩu Khoăn phuối: “Hạy táng sle 
Ba-na-ba vạ Xau-lơ hẩư viêc đảy Câu đạ roọng riệc hâu hết.” 

3Chẳn kin vạ xo ngoòng xong dá, hâu tặt mừ tềnh sloong cần vạ khiển pây. 

Phao-lô vạ Ba-na-ba dú pù hải Xíp. – Xê-dút Phao-lút ngoạc mà đuổi Chẩu 

4Đảy Chẩu Khoăn khiển pây, sloong ké lồng Xê-lơ-xi, tứ mỉn chắng khửn lừa pây 
thâng pù hải Xíp. 

5Thâng Xa-la-min, hâu páo rọ cằm Po̱ Fạ chang bại rườn hội cúa cần Do Thái; tố 
mì Dăng hưa pang. 

6Mư̱a pây thuổn pù hải hẩư thâng Pa-phô, dú nẩy hâu chập slấy pháp nâng le 
slấy độn cón chá cần Do Thái ten Ba-dê-xu; 

7cần nẩy đang slí dú đuổi tống lệnh Xê-dút Phao-lút, le cần quai quẳm nâng. 
Tống lệnh xỉnh Ba-na-ba vạ Xau-lơ khảu mà, vỉ ké nắt đảy ti̱nh cằm slon cúa Po̱ 
Fạ. 

8Tọ slấy pháp tỉ, ten Hi Lạp hết roọng Ê-li-ma, chổng xáu sloong ké, xa mượi 
tàng tảng làn tống lệnh slứn Chẩu. 

9Mư̱a mển, Xau-lơ tố roọng hết Phao-lô, đảy têm phụn Chẩu Khoăn, lè năn khảu 
cần slấy pháp tỉ vạ cảng: 

10“Ni le luc cúa phi quí, cần thù cúa mượi dổng chăn chỉnh, têm chan chảo vạ 
slẩy khôn! Ni vẩn hắc kho tàng năn cúa Chẩu mại lo? 

11Nè, ca này mừ Chẩu fạt ni; ni co̱i tầư bót, bấu lè hăn tha vằn hả lai hâng.” Ăn 
bót fàng, đăm lít diền lồng tềnh Ê-li-ma; chài mỉn lum lọa pây, xa cần căm mừ 
tải rầu pây. 

12Quan tống lệnh hăn ăn viêc sleng oóc lẻ slứn, vỉ ké lác lao mừa tảo lị cúa Chẩu. 

Bài dảng cúa Phao-lô dú An-ti-ốt búng Pi-xi-đi 

13Phao-lô vạ bại pằng dạu xày pây tứ Pa-phô khửn lừa pây thâng Pẹt-dê chang 
búng Pam-phi-li. Tọ Dăng pjăc hâu, ngoạc mừa Dê-ru-xa-lem. 

14Tứ Pẹt-dê hâu pây mấư, pây thâng An-ti-ốt búng Pi-xi-đi. Thâng vằn xa-bát, 
hâu khảu mừa năng chang rườn hội. 

15Đoọc xéc lệ quản vạ độn cón xong dá, bại ké tải tầu rườn hội khiển cần cảng 
xáu hâu: “Chiềng pi̱ noọng, hại mì cằm hâư chóm chò boong dân, lẻ hạy cảng.” 
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16Phao-lô tứn dặng, au mừ oóc hạo chắng cảng: “Chiềng pi̱ noọng I-xơ-ra-ên vạ 
bại cần nế lao Po̱ Fạ, hạy ti̱nh nớ: 

17Po̱ Fạ cúa dân I-xơ-ra-ên nẩy lươc chựa chòi boong rầu dá, hết hẩư dân nẩy 
fát xài chang slì pjăc chỏ pây dú Ai Cập; Te du̱ng quền rèng rầu tải hâu oóc khói 
búng mỉn. 

18Te ngài chẳn hâu cợ slí slíp pi chang to ̱ ng lẹng. 

19Mư̱a khả chiệt chết dân chang đin Ca-na-an, Te hẩư hâu hết chủa đin tỉ 

20cợ slí pác hả slíp pi. Tốc lăng, Te tặt hẩư hâu bại quan ta xét hẩư thâng tơ̱i độn 
cón Xa-mu-ên. 

21Mư̱a mển hâu xo lèo mì vuồng nâng, pện Po̱ Fạ pảo hẩư Xau-lơ, luc chài cúa 
Kích, thuộc nòi Bên-da-min, cai cuổn hâu chang slí slíp pi. 

22Te chắng tả vuồng mỉn, tặt Đa-vít hết vuồng. Te hết chửng mừa ké pện: ‘Câu 
xa hăn Đa-vít luc chài cúa De-xê dá, le cần Câu cò lồng, cần co̱i hết mượi í nắt 
cúa Câu.’ 

23Tứ nòi Đa-vít, Po̱ Fạ đạ au hẩư I-xơ-ra-ên Chẩu Cháu nâng, lẻ Chẩu Dê-xu tồng 
Te đạ páo dản. 

24Cón Chẩu Dê-xu mà thâng, Dăng páo dảng lệ chắm đang mừa ăn chắc chỏi xá 
hẩư tằng dân I-xơ-ra-ên dá. 

25Mư̱a ái hết xong viêc rầu, Dăng cảng: ‘Bại ké nẳm khỏi le cầư? Khỏi bấu chư̱ le 
Lạo bại ké nẳm náo, tọ tỉ cà, mì Lạo mà lăng khỏi, khỏi bấu ngám tảy kẻ dép hẩư 
Te.’ 

26Chiềng pi̱ noọng le luc lan cúa nòi Áp-ra-ham, vạ bại cần nế lao Po̱ Fạ, ăn cằm 
cháu nẩy đảy phác thâng hẩư boong rầu. 

27Vỉ boong dân vạ bại cần tải tầu cúa hâu dú Dê-ru-xa-lem bấu nhỉn chắc Chẩu 
Dê-xu, tố bấu thông rụ bại cằm độn cón đảy cần hâu tằng náo đoọc mượi vằn 
xa-bát. Pện tọ, mư̱a phúc án Te, hâu hết hẩư bại cằm độn cón tỉ đảy pền ca rình 
dá. 

28Mái cạ bố xa hăn cốc cắn hâư sle khửn án khả thai, hâu vẩn to̱i xo Phi-lát khả 
Te. 

29Mư̱a hâu hết hẩư đảy pền ca rình mượi dổng đạ cảng mừa Te dá, lẻ hạ Te lồng 
khói slập các khoáy vạ pây củ chang fằn leo. 

30Tọ Po̱ Fạ đạ hết hẩư Te slổng te̱o tứ ti̱ thai. 

31Te hiện oóc mà hẩư bại cần nèm Te lai vằn tứ Nga-li-lê khửn Dê-ru-xa-lem; ca 
này hâu xày hết chửng mừa Te hẩư boong dân. 
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32Nhằng boong khỏi lẻ chuyền cảng hẩư pi̱ noọng Tin Đây đảy Po̱ Fạ cảng cón 
hẩư chựa chòi boong rầu 

33cạ Te đạ hết hẩư đảy pền ca rình cằm páo dản mỉn hẩư boong rầu dá, le luc 
lan cúa hâu, Po̱ Fạ hết hẩư Chẩu Dê-xu slổng te̱o, tồng đảy mai chang Sli Then 
tai nhi̱: ‘Luc le Luc Câu, vằn nẩy Câu sleng oóc Luc mà.’ 

34Te hết hẩư Chẩu Dê-xu slổng te̱o tứ ti̱ thai, bấu tầư nâu bjải slắc pày, tồng cằm 
Te phuối: ‘Câu co̱i pảo hẩư bại luc phúc đây thảnh vạ bẳn chằn đảy Câu đạ páo 
dản xáu Đa-vít.’ 

35Vỉ pện, Sli Then nâng táng tố cảng: ‘Chẩu bố hẩư Lạo Thảnh cúa Te hăn ăn nâu 
bjải.’ 

36Pện tọ lăng slì chậư chọ hẩư mục đích cúa Po̱ Fạ chang tơ̱i rầu, vuồng Đa-vít 
thai pây, đảy phăng củ pạng xảng bại chựa chòi rầu vạ hăn ăn nâu bjải dá; 

37nhằng Lạo đảy Po̱ Fạ hết hẩư slổng te̱o lẻ bố hăn ăn nâu bjải náo. 

38Pện, chiềng pi̱ noọng, hạy nhỉn chắc cạ pjom Lạo mỉn sle ăn sla tội đảy páo rọ 
hẩư pi̱ noọng; 

39pjom Te, thuổn thảy bại cần slứn xày đảy roọng chăn chỉnh mừa mượi dổng 
lệ quản Môi-xe bấu roọng chăn chỉnh đảy. 

40Vỉ pện, hạy ngòi hẩư đây, dá sle tốc khảu dổng bại slấy độn cón cảng cạ: 

41 ‘Nè vằng ươn châư! Hạy mảo mẹc vạ mừa khoái! Vỉ chang tơ̱i bại mầư, Câu 
co̱i hết viêc nâng, Mái cạ mì cầư la ̱n te̱o, bại mầư tố bố slứn!’” 

42Mư̱a Phao-lô vạ Ba-na-ba nháng oóc, hâu to̱i xo sloong ké dảng slon bại cằm 
tỉ khảu vằn xa-bát lăng mấư. 

43Mư̱a vằn thom xỏn slán dá, lai cần Do Thái vạ cần bưởng nooc nèm đạo Do 
Thái pây nèm Phao-lô vạ Ba-na-ba. Sloong ké cảng tuyện vạ chóm chò hâu vẩn 
dặng mắn chang ơn pjom cúa Po̱ Fạ. 

44Vằn xa-bát lăng, thuổn tằng dân chang fố họp khảu sle ti̱nh cằm Chẩu. 

45Tọ mư̱a hăn boong dân tỉ lẻ bại cần Do Thái têm mốc slẩy ngàm chàm, chổng 
xáu cằm dảng cúa Phao-lô vạ đá viến ké. 

46Tọ Phao-lô vạ Ba-na-ba ảo màn cảng xáu hâu: “Dổng cẩn diếu le chuyền cằm 
slon cúa Po̱ Fạ hẩư pi̱ noọng cón nhết; tọ pi̱ noọng te̱o chổi, vạ hác ngòi rầu bấu 
ngám tảy nhỉn ăn slổng tơ̱i tơ̱i, pện ca này boong khỏi chắng ngoạc quá bại dân 
bưởng nooc. 

47Vỉ Chẩu oóc lệnh cắp boong khỏi: ‘Câu tặt mầư hết ảng lung hẩư bại dân, sle 
au ăn cháu thâng muôt mẻ đin.’ ” 
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48Bại cần bưởng nooc đảy nhìn cằm nẩy lẻ khua fằng, tài slung cằm slon cúa 
Chẩu; bại cần đảy slưởng hẩư ăn slổng tơ̱i tơ̱i xày slứn. 

49Đạo cúa Chẩu pje quảng khóp búng tỉ. 

50Tọ bại cần Do Thái xẩn nhòi bại me̱ nhình nắt đạo thuộc cần chàu mì vạ bại 
cần tải tầu chang háng fố, xẩn dục hâu pắt náp Phao-lô vạ Ba-na-ba vạ tep sloong 
ké oóc khói ti̱ đin cúa hâu. 

51Sloong ké thoái mưn bụi chắp kha sle fản tao hâu, chắng pây thâng I-cô-ni. 

52Nhằng bại luc slay lẻ đảy têm phụn fằng khua vạ Chẩu Khoăn. 

Công viêc 14 

Phao-lô vạ Ba-na-ba dú I-cô-ni 

1Dú I-cô-ni, Phao-lô vạ Ba-na-ba xày khảu rườn hội Do Thái vạ dảng slon, hết 
hẩư tài lai cần Do Thái vạ cần Hi Lạp slứn Chẩu. 

2Tọ bại cần Do Thái bấu slứn lẻ xẩn dục, hết va̱i slim ki bại cần bưởng nooc 
chằng kẹt pi̱ noọng. 

3Mái pện, sloong luc slử vẩn dú mỉn hả lai hâng, dảng slon mừa Chẩu bấu lao 
lăng; Chẩu du̱ng mừ hâu hết bại dưởng lác vạ phép mầu sle hết chửng hẩư cằm 
slon mừa ơn pjom cúa Te. 

4Tọ boong dân chang fố păn púm căn: púm nâng nèm cần Do Thái, púm pại nèm 
sloong luc slử. 

5Mư̱a tỉ, bại cần bưởng nooc vạ cần Do Thái xày bại cần tải tầu cúa hâu xa tàng 
hết hại vạ bẳn hin sloong luc slử. 

6Chắc đảy tin tỉ, sloong luc slử phiến quá Lít-chơ vạ Đẹt-bơ le bại fố thuộc Li-
cao-ni vạ búng xẩư xảng, 

7sle páo dảng Tin Đây dú mỉn. 

Phao-lô vạ Ba-na-ba dú Lít-chơ 

8Dú Lít-chơ mì cần nâng tầư pa̱i tôi kha; chài mỉn tầư què tẳm chắng oóc mà, 
xằng phjải đảy slắc pày. 

9Chài mỉn năng kèng xu ti̱nh Phao-lô dảng. Phao-lô pắc pí lè khảu chài vạ hăn 
chài mì slim slứn sle đảy da đây 

10pện cảng rèng: “Hạy tứn dặng năn kha khửn!” Chài tèo khửn vạ nháng pây. 

11Boong dân hăn viêc đảy Phao-lô hết lẻ du̱ng tiểng Li-cao-ni vèo rèng: “Bại phi 
slấn au đúc đang cần hiện lồng mà đuổi boong rầu dá lớ!” 
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12Hâu roọng Ba-na-ba hết slấn Du-bi-tê, nhằng Phao-lô le hết slấn Mẹt-cu-rơ vỉ 
ké le cần hết cốc dảng. 

13Slấy tể lệ cúa slấn Du-bi-tê mì rườn slớ dú pạng nooc fố au mò po̱ vạ quàng 
bjóc mà thâng nả tu, nắt xày cắp boong dân chầư tể lệ nâng hẩư bại luc slử. 

14Tọ sloong luc slử le Ba-na-ba vạ Phao-lô chắc dổng mỉn lẻ déc slửa rầu, pung 
khảu chính chang pá lai cần vạ cảng rèng: 

15“Chiềng pi̱ noọng! Vỉ rừ pi̱ noọng te̱o hết dổng mỉn chế? Boong khỏi tố tua cần 
tồng pi̱ noọng chầy lá. Boong khỏi dảng Tin Đây sle pi̱ noọng tả bại slấn pjấu 
lứng pại pây, ngoạc mà thú Po̱ Fạ nhằng mại, le Lạo tặt khửn bôn đin, hải, vạ 
mượi cúa chang mỉn. 

16Chang bại thá cần cón, Te sle hẩư mượi nòi cần pây nèm tàng lọ tán cúa rầu. 

17Mái pện, Te tằng náo hết chửng mừa đang rầu pảo hẩư phúc pền rừ, hết phân 
tẳm bôn tốc lồng, pảo hẩư miều mảu khốt mác lai, cúa kin têm phụn, hết hẩư 
mốc slẩy pi̱ noọng têm phụn fằng khua.” 

18Mái cạ đạ cảng lẹo cằm, bại luc slử tố lèo hết ca rình chắng tảng làn đảy boong 
dân chầư tể lệ hẩư sloong ké. 

19Mư̱a mển, mì kỉ cần Do Thái tứ An-ti-ốt vạ I-cô-ni mà xẩn dục boong dân. Hâu 
bẳn hin Phao-lô; ngựa cạ ké thai dá, pện lac ké oóc nooc fố. 

20Tọ mư̱a bại luc slay đang slí thom họp quenh Phao-lô, lẻ ké ngút tứn vạ pây 
khảu fố. Vằn lăng, Phao-lô pây xày Ba-na-ba thâng Đẹt-bơ. 

Ngoạc mừa An-ti-ốt 

21Mư̱a sloong luc slử chuyền cảng Tin Đây chang fố mỉn vạ hết hẩư lai cần piến 
luc slay, lẻ ngoạc mừa Lít-chơ, I-cô-ni, vạ An-ti-ốt. 

22Sloong ké hết mắn slim bại luc slay, chóm chò hâu chướng mắn slim slứn, vạ 
cạ pện: “Boong rầu lèo hăn quá lai ăn khỏ khát chắng khảu đảy Mường Bôn cúa 
Po̱ Fạ.” 

23Lăng slì chao quền hẩư bại ké hết cốc chang mượi Hội Thảnh, sloong luc slử 
xo ngoòng, chẳn kin vạ chao phác bại cần tỉ hẩư Chẩu le Lạo rầu slứn pọ. 

24Sloong luc slử khảm quá Pi-xi-đi, thâng Pam-phi-li; 

25dảng cằm slon dú Pẹt-dê xong dá, hâu lồng Át-ta-li. 

26Tứ ti̱ mỉn, sloong cần pây lừa mừa An-ti-ốt, ti̱ tẳm cón hâu đảy chao phác hẩư 
ơn pjom Po̱ Fạ sle hết viêc hâu ngám hết xong. 
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27Mư̱a thâng ti̱, Phao-lô vạ Ba-na-ba chiêu xỉnh Hội Thảnh, la ̱n te̱o mượi viêc 
đảy Po̱ Fạ hết quá hâu, vạ viêc đảy Te khay tàng slim slứn hẩư bại dân bưởng 
nooc. 

28Sloong ké dú mỉn hả lai hâng cắp bại luc slay. 

Công viêc 15 

Dáo hội ngị dú Dê-ru-xa-lem 

1 Mì kỉ cần tứ Du-đê mà vạ tạy bại pi̱ noọng pện: “Hại pi̱ noọng bấu nha ̱ n cắt 
năng nèm lệ Môi-xe lẻ bấu đảy cháu.” 

2Mư̱a mển, mì ăn bấu ngám í slưởng vạ ăn tò ẻo khên khoỏng sleng oóc hẩư 
Phao-lô vạ Ba-na-ba cắp kỉ cần tỉ. Vỉ pện, Phao-lô vạ Ba-na-ba xày cắp kỉ cần 
chang bại hâu đảy chỉ cạ khửn Dê-ru-xa-lem, mừa đuổi bại luc slử vạ ké hết cốc 
sle xam mừa viêc nẩy. 

3Pện, lăng slì đảy Hội Thảnh thống khửn tàng, hâu quá thuổn Phê-ni-xi vạ Xa-
ma-ri, la ̱n te̱o bại dân bưởng nooc ngoạc mà đuổi Chẩu, hết hẩư thuổn thảy pi̱ 
noọng fằng fờ cải. 

4Mư̱a thâng Dê-ru-xa-lem, hâu đảy Hội Thảnh, bại luc slử vạ ké hết cốc tỏn rặp, 
hâu chắng la ̱n te̱o mượi dổng đảy Po̱ Fạ hết quá hâu. 

5Tọ mì kỉ cần slứn thuộc púm Pha-ri-xi tứn dặng cảng: “Lèo hết cắt năng hẩư 
bại cần bưởng nooc, vạ oóc lệnh hẩư hâu lèo ti̱nh chướng lệ quản Môi-xe.” 

6Bại luc slử vạ bại ké hết cốc họp khảu sle ngòi chồm bại dổng nẩy. 

7Lăng pư̱a bàn đây đứa xong dá, Phi-e-rơ tứn dặng cảng xáu hâu pện: “Pi̱ noọng 
ời, pi̱ noọng chắc tẳm bại vằn cốc xít, Po̱ Fạ lươc khỏi chang bại pi̱ noọng dá, sle 
quá pín pác khỏi, bại cần bưởng nooc đảy nhìn ăn cằm cúa Tin Đây vạ slứn. 

8Po̱ Fạ le Lạo chắc mốc slẩy mượi cần, Te pảo Chẩu Khoăn hẩư hâu tố bặng pảo 
hẩư boong rầu, sle hết rọ cạ Te tỏn nhỉn hâu. 

9Bại cần boong rầu cắp dân bưởng nooc Te bấu ngòi táng căn náo, tọ Te xúc slâư 
mốc slẩy hâu vỉ slim slứn. 

10Pện ca này, pền rừ pi̱ noọng đi slứ Po̱ Fạ, tặt hẩư bại luc slay ăn éc đảy chựa 
chòi boong rầu rụ chăn boong rầu tố bấu tải đảy? 

11Pjẻ te̱o, boong rầu slứn pện, pjom ơn pjom Chẩu le Chẩu Dê-xu, boong rầu đảy 
cháu tố tồng hâu chầy.” 

12Tằng hội ngị quẹnh xích, kèng xu ti̱nh Ba-na-ba vạ Phao-lô la ̱n te̱o bại dưởng 
lác vạ phép mầu đảy Po̱ Fạ du̱ng sloong ké hết chang bại dân bưởng nooc. 
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13Mư̱a hâu khát cằm, Da-cơ cảng: “Pi̱ noọng ời, hạy ti̱nh khỏi! 

14Xi-môn đạ la ̱n te̱o pền rừ Po̱ Fạ pày cốc xít dương dử bại dân bưởng nooc, sle 
tứ hâu au oóc dân nâng hẩư ten cúa Te. 

15Dổng mỉn ngám hạp xáu cằm bại slấy độn cón đạ mai: 

16‘Lăng bại viêc nẩy, Câu co̱i ngoạc mà, Tẳng te̱o rườn cúa Đa-vít đạ tầư tốm tác. 
Câu co̱i slấư tối bại ti̱ tầư tốm tác Vạ hòi te̱o te; 

17Sle bại cần nhà nhằng Vạ thuổn thảy bại dân bưởng nooc đảy thư ten Câu, xày 
xa thắp Chẩu. Chẩu le Lạo hết bại viêc tỉ phuối pện nẩy. 

18 Mỉn le bại viêc đảy chắc thâng tẳm cáu ké.’ 

19Pện, khỏi xét hăn bấu pền hết luổn lạo bại cần chang dân bưởng nooc đang slí 
ngoạc mà đuổi Po̱ Fạ náo; 

20tọ boong rầu pền viểt slư slắng hâu chướng rầu khói tầư slẳm uối vỉ bại slấn 
tượng vạ ăn eo đẳn chầy, tố dá kin nựa tua cúa bắt châư thai vạ lươt. 

21Vỉ tẳm bại thá cần cón, chang mượi fố, tố mì bại cần dảng slon lệ quản Môi-xe 
vạ đoọc lệ tỉ khảu mượi vằn xa-bát chang bại rườn hội.” 

22Tốc lăng, bại luc slử vạ ké hết cốc xày tằng Hội Thảnh quết định lươc bại cần 
chang bại hâu vạ khiển pây thú Phao-lô vạ Ba-na-ba thâng An-ti-ốt. Hâu khiển 
Du-đe, tố roọng hết Ba-xa-ba vạ Xi-la, le sloong cần thuộc hạng tải tầu chang bại 
pi̱ noọng, 

23xày xáu bâư slư nẩy: “Pi̱ noọng boong khỏi le bại luc slử vạ ké hết cốc phác 
cằm tuộng xam thâng pi̱ noọng thuộc bại dân bưởng nooc dú An-ti-ốt, Xi-ri vạ 
Xi-li-xi! 

24Vỉ boong khỏi đảy nhìn pện, mì kỉ cần chang bại boong khỏi, mái cạ bố nhỉn 
đảy cằm lệnh hâư ti̱ boong khỏi, tọ cảng bại dổng hết lộn lạo vạ hết hẩư slim ki 
pi̱ noọng bấu mắn chắn. 

25Vỉ pện, boong khỏi tó cò căn lươc vạ xỉnh bại cần nẩy pây xày sloong cần tài 
slương điếp cúa boong khỏi le Ba-na-ba vạ Phao-lô, mừa đuổi pi̱ noọng. 

26Sloong cần nẩy thỏ slỉ thân vỉ ten Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit dá. 

27Pện boong khỏi khiển Du-đe vạ Xi-la mừa cảng xáu pi̱ noọng bại dổng boong 
khỏi viểt chang bâư slư. 

28Vỉ Chẩu Khoăn vạ boong khỏi ngám cò căn cạ bố pền chổm them háp nắc hẩư 
pi̱ noọng náo, tán bại dổng cẩn diếu nẩy chầy: 

29Lèo căm cúa pài slấn tượng, lươt, tua cúa bắt châư thai, vạ dá eo đẳn. Pi̱ noọng 
căm mượi dổng tỉ le đây. Xo tuộng pjăc pi̱ noọng!” 
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30Pện, bại cần tỉ tò pjăc Hội Thảnh, lồng An-ti-ốt, chiêu xỉnh boong cần khảu vạ 
doại bâư slư. 

31Đoọc slư xong dá, hâu hăn fằng fờ mừa cằm chóm chò tỉ. 

32Du-đe vạ Xi-la le bại slấy độn cón, du̱ng lai cằm dảng slon sle chóm chò vạ hết 
hẩư hâu them mắn rèng. 

33Lăng slì chắm dú mỉn hả lai hâng, hâu đảy bại pi̱ noọng thống pây pình an sle 
ngoạc mà đuổi bại cần khiển hâu pây. 

Phao-lô vạ Ba-na-ba păn pjăc căn 

35Tọ Phao-lô vạ Ba-na-ba vẩn dú An-ti-ốt, xỏn khảu đuổi lai cần táng dảng Tin 
Đây vạ tạy cằm cúa Chẩu. 

36Tốc lăng hả lai hâng, Phao-lô cảng xáu Ba-na-ba: “Boong rầu hạy ngoạc te̱o 
dương dử pi̱ noọng chang mượi fố đảy boong rầu páo dảng cằm slon cúa Chẩu, 
ngòi hâu pền rừ.” 

37Ba-na-ba nắt tải Dăng tố roọng hết Mác pây nèm. 

38Tọ Phao-lô lẻ nẳm bấu pền tải Mác nèm náo, vỉ Mác đạ pjăc tả sloong cần dú 
Pam-phi-li, bấu xày hâu hết viêc. 

39Vỉ pện, mì ăn tò ẻo khên khoỏng hết hẩư tằng sloong cần pjăc căn: Ba-na-ba 
tải Mác xày khửn lừa pây thâng pù hải Xíp. 

40Nhằng Phao-lô lẻ lươc Xi-la vạ khửn tàng, lăng slì đảy pi̱ noọng chao phác rầu 
hẩư ơn pjom Chẩu. 

41Ké pây thuổn Xi-ri vạ Xi-li-xi, hết hẩư bại Hội Thảnh đảy mắn rèng. 

Công viêc 16 

Ti-mô-thê pây nèm Phao-lô 

1Phao-lô thâng fố Đẹt-bơ vạ Lít-chơ. Dú mỉn, mì luc slay nâng ten roọng hết Ti-
mô-thê, luc chài cúa me̱ slứn Chẩu nâng cần Do Thái, vạ po̱ le cần Hi Lạp. 

2Pi̱ noọng dú Lít-chơ vạ I-cô-ni xày hết chửng đây mừa Ti-mô-thê. 

3Phao-lô nắt tải Ti-mô-thê pây nèm pện ké hết lệ cắt năng hẩư chài, vỉ bại cần 
Do Thái dú bại ti̱ tỉ tố chắc po̱ cúa chài le cần Hi Lạp. 

4Mư̱a pây quá bại fố, hâu tố slắng bại cần slứn lèo chướng bại ăn lệ cúa bại luc 
slử vạ ké hết cốc dú Dê-ru-xa-lem tặt oóc. 

5Vỉ pện, bại Hội Thảnh đảy mắn rèng slim slứn, vạ bại cần slứn chệt vằn chệt lai 
khửn. 

Ăn khay tha cúa Phao-lô 
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6Hâu pây quá thuổn búng Phi-ri-ngi vạ Nga-la-ti, vỉ Chẩu Khoăn tảng làn hâu 
chuyền cằm slon dú A-xi-a. 

7Mư̱a thâng xẩư Mi-xi-a, hâu cổ xéng khảu búng Bi-thi-ni, tọ Chẩu Khoăn cúa 
Chẩu Dê-xu bấu hẩư phép 

8pện hâu pây khoang quá Mi-xi-a vạ lồng Chô-ách. 

9Tằng cừn, Phao-lô hăn ăn khay tha nâng: Mì cần Ma-xê-đô-ni-a nâng dặng tó 
nả ké nải xo pện: “Xo ké khảm Ma-xê-đô-ni-a cháu hưa boong khỏi đuổi!” 

10Mư̱a Phao-lô hăn ăn khay tha mỉn, boong khỏi diền xa tàng khảm Ma-xê-đô-
ni-a, vỉ vẳn chằn chắc cạ Po̱ Fạ roọng riệc boong khỏi chuyền cảng Tin Đây dú 
mỉn. 

Dú fố Phi-líp. – Li-đi ngoạc mà đuổi Chẩu 

11Pện, tứ Chô-ách boong khỏi khửn lừa năn pây thâng pù hải Xa-mô-cha-xơ; vằn 
lăng, thâng Nê-a-pô-li; 

12tứ ti̱ mỉn, boong khỏi thâng Phi-líp, fố cốc tầu cúa búng Ma-xê-đô-ni-a, thuộc 
đin Rô-ma. Boong khỏi chắm dú mỉn kỉ vằn. 

13Khảu vằn xa-bát, boong khỏi oóc nooc tu ảng cúa ăn fố, xẩư cằn ta̱, le ti̱ boong 
khỏi slứn cạ cần hâu họp khảu sle xo ngoòng. Boong khỏi năng lồng vạ dảng hẩư 
bại me̱ nhình đang slí thom họp dú mỉn. 

14Mì me̱ nhình nâng kèng xu ti̱nh boong khỏi, ten roọng hết Li-đi, que dú fố Thi-
a-ti-rơ, puôn pản phải đeng cắm, le cần slớ nế Po̱ Fạ. Chẩu khay slim Li-đi hết 
hẩư me̱ pắc pí khảu cằm Phao-lô cảng. 

15Lăng slì xày nhỉn lệ chắm đang đuổi cần rườn rầu dá, Li-đi xỉnh boong khỏi: 
“Hại bại ké ngòi khỏi le slim đeo cắp Chẩu, lẻ hạy khảu rườn khỏi mà dú.” Me̱ 
chắng xéng xỉnh boong khỏi khảu rườn mừa. 

Phao-lô vạ Xi-la tầư xăng. – Lạo tậy ngục ngoạc mà đuổi Chẩu 

16Vằn nâng, boong khỏi đang slí pây thâng ti̱ xo ngoòng lẻ chập cần khen kha 
nhình nâng tầư quí Phi-tôn khảu đang, á pỏi độn slu đảy choan lai hẩư chủa. 

17Nhình mỉn pây nèm Phao-lô vạ boong khỏi, vèo rèng: “Bại cần nẩy le cần khen 
kha cúa Po̱ Fạ Slung Nhết, chuyền cảng hẩư bại ni cằm slon cháu chuôc.” 

18Nhình vẩn hết pện nẩy lai vằn hết hẩư Phao-lô đi khửn cải, pện ngoạc te̱o cảng 
xáu quí pện: “Ngo au ten Chẩu Dê-xu Krit oóc lệnh hẩư mầng lèo oóc khói cần 
nẩy.” Quí diền oóc khói. 

19Tọ mư̱a bại chủa cúa nàng hăn bấu đảy choan lăng tứ te, diền pắt Phao-lô vạ 
Xi-la, lac mừa thâng xân luông nôp hẩư cần căm quền. 
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20Mư̱a tải mừa tó nả bại quan tòa, hâu tò cảo: “Bại cần nẩy le cần Do Thái hết 
luổn lạo háng fố boong rầu, 

21tạy bại lệ lài sle boong rầu bấu tỏn nhỉn rụ hết đảy, vỉ boong rầu le cần Rô-
ma.” 

22Boong dân tố roàng tứn chổng xáu sloong ké; bại quan tòa oóc lệnh déc slửa 
vạ tụp fiền sloong ké. 

23Tụp fiền xong dá, hâu pắt xăng sloong ké khảu vạ slắng lạo tậy ngục lèo tậy 
ngòi hẩư kheng mắn. 

24Đảy lệnh tỉ, lạo tậy ngục xăng sloong ké khảu ngục đăm vạ khỏa kha khảu. 

25Cợ chang cừn, Phao-lô vạ Xi-la đang slí xo ngoòng vạ khăn on Po̱ Fạ; bại cần 
tù xày kèng xu ti̱nh. 

26Rằm rựt, mì xá đin fựn tài cải, hết hẩư tằng bại ti̱ ngục fèn kòn. Thuổn thảy bại 
tu diền khay puống, sliên slác cúa bại cần tù luốt oóc lẹo. 

27Lạo tậy ngục nòn tứn hăn bại ăn pác tu cúa rườn xăng khay phống, ngựa cạ 
bại cần tù ni lẹo dá, pện ké slưởng thót dáng mà lặt cò. 

28Tọ Phao-lô vèo rèng khửn: “Dá hết hại rầu nè! Boong khỏi nhằng dú nẩy lẹo 
chầy!” 

29Lạo tậy ngục roọng cần au đén mà vạ lộp lệch lẻn khảu chang ngục, slắn sloóc 
qui̱ tẩư kha Phao-lô vạ Xi-la. 

30Ké chắng au sloong cần oóc nooc vạ xam: “Bại ké ời, khỏi lèo hết lăng sle đảy 
cháu?” 

31Sloong ké pjá cằm: “Hạy slứn Chẩu le Chẩu Dê-xu lẻ ké vạ tằng đâng rườn ké 
co̱i đảy cháu.” 

32Sloong luc slử chuyền cằm slon cúa Chẩu hẩư ké vạ thuổn thảy bại cần dú 
chang rườn ké them. 

33Chang ca ̱m tỉ, khảu me̱n dờ mỉn, lạo tậy ngục tải sloong ké pây dào bại lòi chếp; 
ké vạ tằng đâng rườn diền nhỉn lệ chắm đang. 

34Lạo tậy ngục xỉnh sloong ké khửn rườn rầu vạ tọn tón kin mà rặp. Ké vạ tằng 
đâng rườn slứn khảu Po̱ Fạ hăn khua fằng cải. 

35Thâng lung, bại quan tòa khiển lỉnh chực cảng xáu lạo tậy ngục: “Hạy pjói bại 
cần tỉ pây.” 

36Pện, lạo tậy ngục cạ Phao-lô: “Bại quan tòa oóc lệnh hẩư khỏi pjói bại ni; vỉ 
pện, hạy oóc pây vạ pình an né.” 
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37Tọ Phao-lô cảng xáu hâu: “Boong khỏi le cần dân Rô-ma, pện tọ mư̱a xằng 
phúc tội, hâu tụp fiền boong khỏi chang ti̱ đông cần, chắng pắt xăng khảu ngục 
mà; ca này hâu te̱o lặc lị pjói boong khỏi á? Bấu đảy náo! Hâu lèo mà pjói boong 
khỏi oóc!” 

38Bại quan tòa đảy nhìn lỉnh chực la ̱n te̱o bại cằm tỉ lẻ lao dản vỉ chắc sloong ké 
le cần dân Rô-ma. 

39Pện, hâu mà xo lội chắng tải sloong ké oóc vạ to̱i xo pjăc khói fố. 

40Mư̱a oóc khói tù, sloong luc slử khảu rườn Li-đi dương dử, chóm chò pi̱ noọng 
chắng khửn tàng. 

Công viêc 17 

Phao-lô dú Tê-xa-lô-ni-ca 

1Phao-lô vạ Xi-la khảm quá Am-phi-pô-lít vạ A-pô-lô-ni-a chắng thâng Tê-xa-lô-
ni-ca, ti̱ mì rườn hội nâng cúa cần Do Thái. 

2Nèm lệ lài, Phao-lô thâng rườn hội; chang slam vằn xa-bát, ké tò ẻo xáu hâu, 

3au Cằm Po̱ Fạ mà cạ rọ vạ hết chửng chăn Lạo Krit lèo ngài chếp khỏ, chắng 
slổng te̱o tứ ti̱ thai. Ké cảng: “Chẩu Dê-xu đảy khỏi chuyền cảng hẩư bại ké nẩy 
chăn le Lạo Krit.” 

4Kỉ cần chang bại hâu đảy cạ pây nèm Phao-lô vạ Xi-la; tố mì tài lai cần Hi Lạp 
thỏ slớ nế Po̱ Fạ, vạ bấu nọi me̱ nhình thuộc cần chàu mì slứn Chẩu náo. 

5Tọ bại cần Do Thái chằng kẹt, chùa boong slấc slang dú nooc tàng fố, xỏn xắp 
pá đông vạ hết luổn lạo chang fố. Boong te kẻo mà rườn cúa Da-xôn, xa pắt Phao-
lô vạ Xi-la sle tải oóc tó nả boong dân. 

6Xa bấu đảy, boong te lac Da-xôn vạ kỉ pi̱ noọng thâng tó nả bại cần căm quền 
cúa háng fố, tò cảo: “Bại vằng nẩy hết luổn lạo lai ti̱, ca này boong te tố mà thâng 
nẩy, 

7vạ Da-xôn củ vậy boong te dá! Tằng boong te xày lồng mừ chổng xáu lệ lài Xê-
xa, cảng cạ mì vuồng nâng táng le Dê-xu.” 

8Boong dân vạ bại cần căm quền háng fố đảy nhìn bại cằm tỉ xày mảo tảo. 

9Tốc lăng, cần căm quền to̱i Da-xôn vạ bại cần đai nôp chèn chao kiết nèm lệ đảy 
tặt, chắng pjói oóc. 

Dú Bê-rê 

10Ngay chang ca ̱m mỉn, pi̱ noọng tải Phao-lô vạ Xi-la thâng Bê-rê; mư̱a thâng ti̱, 
hâu khảu rườn hội Do Thái. 
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11Bại cần Do Thái dú nẩy mì chính xằn khay khua hơn bại cần dú Tê-xa-lô-ni-
ca; hâu nắt hứn tỏn nhỉn cằm slon, vằn hâư tố ngiên cứu Cằm Po̱ Fạ sle ngòi 
chồm cằm dảng me̱n bấu. 

12Vỉ pện, lai cần chang bại hâu slứn Chẩu, mì bại me̱ nhình cần chàu mì Hi Lạp 
vạ tằng bại po̱ chài tố lai. 

13Tọ mư̱a cần Do Thái dú Tê-xa-lô-ni-ca chắc tin Phao-lô tố chuyền cằm slon 
cúa Po̱ Fạ dú Bê-rê, lẻ hâu thâng mỉn sle hết luổn vạ nhòi boong dân. 

14Pi̱ noọng diền tải Phao-lô pây mừa bưởng hải, nhằng Xi-la vạ Ti-mô-thê vẩn 
dú Bê-rê. 

15Bại cần tải Phao-lô au ké mừa A-thên chắng ngoạc mà, au bâư lệnh hẩư Xi-la 
vạ Ti-mô-thê lèo mừa thú ké chệt khoái chệt đây. 

Dú A-thên 

16Mư̱a mển, Phao-lô đang slí thả Xi-la vạ Ti-mô-thê dú fố A-thên, ké đi khửn 
mư̱a hăn háng fố têm phụn bại tua tượng. 

17Pện, ké tò ẻo xáu cần Do Thái vạ dân bưởng nooc nèm đạo Do Thái chang rườn 
hội, tố bặng cắp bại cần pây te̱o nooc xân luông mượi vằn. 

18Mì kỉ slấy thuộc sloong púm Khoái Lạc vạ Khắc Kỷ tố tò ẻo xáu ké. Vằng lẻ 
xam: “Cần pác lốp nẩy nắt cảng lăng mỉn?” Cần lẻ cảng: “Ngòi bặng ké mỉn páo 
dảng mừa bại slấn mường nooc” — vỉ Phao-lô páo dảng Tin Đây mừa Chẩu Dê-
xu vạ ăn slổng te̱o. 

19Hâu pắt ké tải mừa A-rê-ô-pa vạ xam pện: “Ni hẩư boong khỏi chắc rọ mừa ăn 
slon cạ mấư đảy ni chiềng cạ mỉn đảy bấu? 

20Vỉ bại dổng ni dảng boong khỏi đảy nhìn lác xu lai ớ. Vỉ pện, boong khỏi nắt 
chắc bại dổng tỉ mì ngịa lăng nỏ.” 

21Chăn pện, thuổn thảy cần A-thên vạ cần pjăc chỏ dú nẩy tán dom slì dờ sle 
cảng vạ đảy nhìn dổng mấư lác chầy. 

22Mư̱a mển, Phao-lô dặng chính chang A-rê-ô-pa cảng pện: “Chiềng pi̱ noọng le 
cần A-thên, khỏi nhỉn hăn tềnh mượi pạng bưởng, pi̱ noọng chăn le bại cần nắt 
đạo. 

23Vỉ mư̱a pây thuổn háng fố, lè ngòi bại ti̱ slớ phủng cúa pi̱ noọng, khỏi hăn 
choòng slớ nâng mì chạm chư̱ slư: SLỚ SLẤN BẤU CHẮC. Pện, Lạo pi̱ noọng slớ 
tọ bấu chắc mỉn, chăn le Lạo khỏi đang slí chuyền cảng hẩư pi̱ noọng nẩy. 

24Po̱ Fạ le Lạo tặt khửn bôn đin vạ mượi cúa chang mỉn, le Chẩu cúa bôn đin, 
bấu dú chang bại rườn miểu đảy mừ tua cần hết khửn náo. 



278 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

25Te tố bố cẩn mừ cần chậư chọ bặng cạ Te cẩn dổng lăng náo, vỉ chăn Te le Lạo 
au ăn slổng, ám châư vạ mượi dổng đai hẩư mượi cần. 

26Tứ cần nâng, Te hết pền mượi nòi cần vạ hết hẩư hâu slổng tềnh têm nả đin. 
Te tặt oóc pi bươn vạ ti̱ khen hẩư hâu dú, 

27sle hâu mo lum, xa thắp Po̱ Fạ vạ mì bát chập đảy Te, mái cạ Te bố dú quây 
mượi cần chang bại boong rầu. 

28Vỉ dú chang đâng Te, boong rầu đảy slổng, viêc hết vạ mì nả, tồng kỉ cần hết 
sli cúa pi̱ noọng cảng: ‘Boong rầu tố le tó nòi cúa Te.’ 

29Pện, hại tó nòi Po̱ Fạ, lẻ boong rầu dá nẳm Lạo Sliêng Liềng tồng tua tượng 
kim, ngần, rụ hin đảy tin mừ vạ slim ki slưởng nẳm cúa tua cần hết oóc. 

30Pện lẻ, Po̱ Fạ sla hẩư bại slì khún khuốc mỉn; tọ ca này, Te oóc lệnh mượi cần 
dú thuổn mượi ti̱ lèo chắc chỏi xá. 

31Vỉ đảy Te tặt oóc vằn nâng sle Te co̱i au ăn chăn chỉnh mà phán xét bôn đin 
quá Chẩu Giê-xu đảy Te tặt oóc. Vạ sle hết chửng hẩư mượi cần hăn, Te hết hẩư 
Chẩu Giê-xu slổng te̱o tứ ti̱ thai.” 

32Kỉ cần đảy nhìn cảng mừa ăn slổng te̱o tứ ti̱ thai lẻ khua slổm, tọ kỉ fấn táng 
te̱o cảng: “Boong khỏi nắt đảy nhìn ké cảng tuyện nẩy pày them.” 

33Pện, Phao-lô pjăc khói hâu. 

34Tọ mì kỉ cần pây nèm ké vạ slứn nhỉn Chẩu, chang bại mỉn mì Đê-ni le cần Tòa 
Án A-rê-ô-pa, vạ me̱ nhình nâng ten Đa-ma-ri, xày bại cần đai them. 

Công viêc 18 

Phao-lô dú Cô-rinh-tô 

1Tốc lăng Phao-lô pjăc A-thên pây Cô-rinh-tô. 

2Dú mỉn, ké chập cần Do Thái nâng ten A-qui-la, que dú búng Pông, xày cắp mjề 
le Pê-rít-xin chắng tứ I-ta-li-a mà thâng nẩy, vỉ vuồng Cơ-lốt oóc lệnh hẩư thuổn 
thảy cần Do Thái lèo pjăc khói Rô-ma. Phao-lô mà dương hâu; 

3vỉ xày hết ngẻ nhặp ăn tại, pện Phao-lô dú rườn sloong cần sle hết viêc vạ căn. 

4Khảu mượi vằn xa-bát, Phao-lô dảng slon chang rườn hội, xéng co̱i dằng co̱i cạ 
cần Do Thái tằng cần Hi Lạp. 

5Mư̱a Xi-la vạ Ti-mô-thê tứ Ma-xê-đô-ni-a mà thâng lẻ Phao-lô tán viêc dảng 
slon, hết chửng hẩư cần Do Thái mừa Chẩu Dê-xu chăn le Lạo Krit. 
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6Tọ vỉ hâu tò chổng vạ cảng toỏng phạm, pện ké thoái slửa cạ hâu pện: “Lươt 
bại ni hỉa lồng tềnh hua bại ni! Nhằng khỏi lẻ bấu mì tội náo. Tứ bát nẩy, khỏi 
co̱i pây thâng đuổi bại dân bưởng nooc.” 

7Phao-lô pjăc oóc khói mỉn, khảu rườn cần nâng ten Ti-ti-u Dút-tu, cần nế slớ 
Po̱ Fạ; rườn ké dú pạng xảng rườn hội. 

8Mư̱a mển Cơ-rít-pu, lạo ngòi chướng rườn hội, xày tằng đâng rườn ké tố slứn 
Chẩu. Tố mì lai cần Cô-rinh-tô đảy nhìn Phao-lô dảng lẻ slứn vạ nhỉn lệ chắm 
đang. 

9Tằng cừn, Chẩu phuối xáu Phao-lô chang ăn khay tha nâng: “Dá lao! Tọ hạy 
cảng vạ dá mép pác; 

10Câu dú vạ luc, bố cầư tẩn tụp, hết hại luc đảy náo, vỉ Câu mì lai cần chang fố 
nẩy.” 

11Phao-lô dú mỉn đảy pi pjong, tạy cằm Po̱ Fạ hẩư hâu. 

12Tọ mư̱a Nga-li-ôn đang slí hết tống lệnh búng A-chai, cần Do Thái xỏn khảu 
tẩn tụp Phao-lô vạ tải ké oóc tòa án. 

13Hâu tò cảo: “Cần nẩy xẩn dục boong dân slớ phủng Po̱ Fạ pjẻ lệ quản chầy.” 

14Mư̱a Phao-lô ái ả pác pjá cằm lẻ Nga-li-ôn cạ dân Do Thái: “Cần Do Thái ời, hại 
nẩy le bại dổng phạm pháp rụ tội ác lẻ ngo mì cốc cắn sle tảy nải ti̱nh bại ni. 

15Tọ vỉ nẩy le bại dổng tò ẻo mừa pác cảng, ten roọng vạ lệ quản tán cúa bại ni 
pện hạy táng xử au; ngo bấu nắt xét xử bại viêc mỉn náo.” 

16Ké chắng tep hâu oóc khói tòa án. 

17Mư̱a mển, hâu pắt Xốt-then, lạo ngòi chướng rườn hội, tụp fiền tó nả tòa án, 
tọ Nga-li-ôn bố chướng chắp thâng viêc mỉn. 

Ngoạc mừa An-ti-ốt 

18 Phao-lô vẩn dú Cô-rinh-tô hâng vằn, chắng tò pjăc pi̱ noọng, khửn lừa quá Xi-
ri xày cắp Pê-rít-xin vạ A-qui-la. Dú Xen-cơ-rê, ké lồng phjôm vỉ mì cằm thề. 

19Mư̱a hâu thâng Ê-phê-xô, Phao-lô tò pjăc bại pằng dạu rầu, chắng khảu rườn 
hội tò ẻo cắp bại cần Do Thái. 

20Hâu cạ ké dú mỉn hâng them, tọ ké te̱o chổi. 

21Ké pjăc tả hâu vạ cảng: “Hại Po̱ Fạ nắt, khỏi co̱i ngoạc te̱o đuổi pi̱ noọng.” Ké 
chắng lồng lừa pjăc Ê-phê-xô. 

22Mư̱a thâng Xê-xa-rê, ké khửn Dê-ru-xa-lem tuộng xam Hội Thảnh, lăng mỉn 
te̱o lồng An-ti-ốt. 
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23Lăng slì dú mỉn hả lai hâng, ké khửn tàng, pày lượt pây thuổn Nga-la-ti vạ Phi-
ri-ngi, hết hẩư thuổn thảy luc slay đảy mắn rèng. 

A-pô-lô dú Ê-phê-xô vạ Cô-rinh-tô 

24Mư̱a mển, mì cần Do Thái nâng ten roọng hết A-pô-lô, que dú A-léc-xan-đờ-
ri-a, pây thâng Ê-phê-xô. Ké mì tài kin cảng sliểm vạ thông rụ Cằm Po̱ Fạ. 

25Ké đảy slon cằm cúa Chẩu, mì chính xằn nắt hứn páo dảng vạ tạy slon chăn 
me̱n bại dổng mừa Chẩu Dê-xu, mái cạ ké tán chắc lệ chắm đang cúa Dăng chầy. 

26Ké có cốc dảng slon chang rườn hội bấu lao lăng. Mư̱a Pê-rít-xin vạ A-qui-la 
đảy nhìn ké dảng, hâu tải ké mừa rườn, kẻ cằm slon cúa Po̱ Fạ hẩư ké đây đứa 
hơn. 

27Mư̱a A-pô-lô nắt pây quá A-chai, pi̱ noọng chóm chò ké vạ viểt slư slắng bại 
luc slay lèo tỏn rặp ké hẩư đây. Mư̱a thâng ti̱, ké hưa pang tài lai hẩư bại cần 
pàng pạ khảu ơn pjom sle đảy slứn Chẩu 

28vỉ ké oóc nả fản te̱o xáu cần Do Thái khên khoỏng mắn rèng, du̱ng Cằm Po̱ Fạ 
hết chửng Chẩu Dê-xu chăn le Lạo Krit. 

Công viêc 19 

Phao-lô dú Ê-phê-xô 

1Chang slì A-pô-lô dú Cô-rinh-tô, lẻ Phao-lô khửn tàng pây quá lai ti̱ vạ thâng Ê-
phê-xô. Chập kỉ luc slay dú mỉn, 

2ké xam hâu: “Tẳm mư̱a slứn, pi̱ noọng nhỉn đảy Chẩu Khoăn xằng?” Hâu pjá 
cằm: “Boong khỏi xằng tứng đảy nhìn cảng mì Chẩu Khoăn hâư náo.” 

3Ké te̱o xam: “Pện pi̱ noọng nhỉn lệ chắm đang hâư dá?” Hâu pjá cằm: “Lệ chắm 
đang cúa Dăng.” 

4Phao-lô cảng: “Dăng đạ hết lệ chắm đang mừa ăn chắc chỏi xá vạ cạ boong dân 
lèo slứn Lạo mà lăng te, ngịa le slứn Chẩu Dê-xu.” 

5Hâu đảy nhìn pện, diền du̱ng ten Chẩu le Chẩu Dê-xu mà nhỉn lệ chắm đang. 

6Mư̱a Phao-lô tặt mừ khửn lẻ Chẩu Khoăn lồng tềnh hâu; hâu cảng tiểng lác vạ 
cằm độn cón. 

7Láo lúng cợ slíp nhi̱ cần. 

8Phao-lô khảu rườn hội, dảng slon bấu lao lăng mòn, tò ẻo vạ co̱i dằng co̱i cạ cần 
ti̱nh mừa Mường Bôn cúa Po̱ Fạ muôt slam bươn. 
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9Tọ mì kỉ cần cò kheng, bấu nha ̱ n slứn, te̱o nhằng khua slổm cằm slon cúa Chẩu 
tó nả boong dân pện ké thân thói khói hâu, au bại luc slay táng oóc, vạ mượi vằn 
cảng cồn chang chường slon cúa Ti-ra-nu. 

10Viêc nẩy xẻ rì sloong pi, hết hẩư mượi cần dú A-xi-a, tằng cần Do Thái cắp cần 
Hi Lạp, xày đảy ti̱nh cằm slon cúa Chẩu. 

11Po̱ Fạ du̱ng mừ Phao-lô hết bại pháp lác cải luông, 

12hết hẩư tằng cần hâu au món vạ slửa pao đảy ké du̱ng, au mà tặt tềnh bại cần 
khẩy lẻ khẩy chếp mất pây vạ phi mjài tầư tep oóc khói hâu. 

Bại luc chài cúa Xê-va tep quí 

13Mư̱a mển mì kỉ slấy phù pháp cần Do Thái pây ti̱ tam ti̱, tố slứ au ten Chẩu le 
Chẩu Dê-xu tep phi mjài khói bại cần tầư tò. Hâu cảng: “Ngo du̱ng ten Chẩu le 
Chẩu Dê-xu, Lạo đảy Phao-lô páo dảng, oóc lệnh hẩư boong mầng.” 

14Bại cần hết viêc nẩy le chết luc chài cúa slấy tể lệ cốc Do Thái ten roọng hết 
Xê-va. 

15Tọ quí cảng xáu hâu: “Ngo chắc Chẩu Dê-xu vạ tố chắc rọ Phao-lô them, tọ bại 
ni le cầư?” 

16Cần tầư quí tò pung khảu hâu, át ép vạ tụp hình boong te, hết hẩư hâu lèo tả 
rườn ni lẻn, kẻ cang vạ têm lòi chếp. 

17Thuổn thảy bại cần dú Ê-phê-xô, tằng cần Do Thái tằng cần Hi Lạp chắc mì 
viêc nẩy lẻ lao dản; ten Chẩu le Chẩu Dê-xu cang đảy phong nế. 

18Đảy lai cần slứn, mà la ̱ n tội vạ cảng rọ bại viêc hâu đạ hết. 

19Mì kỉ cần tẳm cón hết ngẻ phù pháp au chỉa xéc cúa hâu chút tó nả mượi cần. 
Cần hâu tỉnh chá bại xéc mỉn khửn thâng hả slíp xiên mưn ngần. 

20Pện, pjom quền rèng cúa Chẩu, cằm slon cúa Chẩu vẩn cải mả vạ chệt vằn chệt 
mắn rèng. 

Đê-mê-chiu hết luổn lạo 

21Lăng bại viêc tỉ, Phao-lô quết định chang mốc slẩy pây quá búng Ma-xê-đô-ni-
a vạ mường A-chai chắng thâng Dê-ru-xa-lem. Ké cảng: “Lăng slì pây thâng mỉn, 
khỏi tố lèo mừa dương Rô-ma them.” 

22Ké khiển sloong cần hưa pang cúa rầu le Ti-mô-thê vạ Ê-rát pây cón quá Ma-
xê-đô-ni-a; ké lẻ vẩn dú A-xi-a hả lai hâng them. 

23Khảu mư̱a tỉ, mì ăn luổn lạo cải nâng sleng oóc vỉ cằm slon cúa Chẩu. 

24Cần thợ hết ngần nâng ten Đê-mê-chiu au ngần mà hết bại ăn slớ slấn nhình 
Đi-anh, slu đảy lai choan lỉ hẩư bại cần thợ. 
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25Ké thom xỏn bại cần thợ mỉn cắp bại cần tó ngẻ khảu vạ cảng: “Chiềng bại 
pằng dạu, bại pằng dạu chắc boong rầu đảy fát xài le pjom công viêc nẩy. 

26Bặng bại pằng dạu đảy nhìn vạ hăn, bấu chư̱ tán dú Ê-phê-xô náo, tọ bặng cạ 
tằng A-xi-a, đảy ten Phao-lô nẩy đạ cạ vạ hết hẩư lai cần lống phít. Te cảng cạ 
bại tua tượng đảy mừ cần hết oóc bố chư̱ le slấn. 

27Pện le, bố tán viêc puôn pản cúa boong rầu chập lao dau, mất ten tiểng, tọ tằng 
rườn slớ cúa slấn nhình cải luông Đi-anh tố tầư ngòi lế; lăng mỉn ăn cải luông 
cúa slấn nhình đảy tằng A-xi-a xày tằng tẩư fạ phong nế tố va̱i vác lẹo.” 

28Hâu đảy nhìn bại cằm tỉ diền đi khửn, vèo rèng: “Khăn on slấn nhình Đi-anh 
cải luông cúa cần Ê-phê-xô!” 

29Tằng fố xày luổn lạo; hâu xày lẻn ngoạc khảu rườn hát, lac Ngai-út nèm, A-ri-
tạc, le cần Ma-xê-đô-ni-a, pằng dạu xày pây cắp Phao-lô. 

30Phao-lô nắt oóc pây tó nả boong dân, tọ bại luc slay tảng làn ké. 

31Kỉ cần tải tầu dú A-xi-a, le pằng dạu cúa ké, tố khiển cần mừa dằng cạ ké, bố 
pền đi cải khảu rườn hát pây. 

32Chang slì tỉ, pá đông luổn lạo cải: cần lẻ vèo khửn dổng nẩy, cần lẻ vèo khửn 
dổng đai, vỉ fấn lai tố bấu chắc vỉ pền rừ rầu thom họp dú nẩy. 

33Cần Do Thái xẩn ké A-léc-xan-đơ oóc bưởng nả pây vạ kỉ cần chang pá đông 
cạ ké khửn tiểng. A-léc-xan-đơ au mừ oóc hạo nắt pang chổi tó nả pá đông. 

34Tọ mư̱a chắng piết oóc ké le cần Do Thái, lẻ tằng boong dân xày căn vèo rèng 
muôt sloong tiểng đồng hồ: “Slấn nhình Đi-anh cúa cần Ê-phê-xô chăn cải 
luông!” 

35Mư̱a tỉ, ké mai slư cúa háng fố cạ boong dân mép pác vạ páo cạ: “Pi̱ noọng Ê-
phê-xô ời, cầư te̱o bấu chắc fố Ê-phê-xô le cần tậy ngòi rườn slớ cúa slấn nhình 
cải luông Đi-anh vạ ăn tượng cúa slấn nhình tẳm bôn pắc lồng? 

36Bại dổng mỉn bấu mì cầư vộ đảy, pện pi̱ noọng hạy mép dú, dá hết dổng lăng 
chủn choản. 

37Vỉ bại cần đảy pi̱ noọng tải mà thâng nẩy bấu lặc mjoc cúa thảnh, tố bấu toỏng 
phạm cắp slấn nhình boong rầu náo. 

38Pện, hại Đê-mê-chiu vạ bại cần thợ cúa ké mỉn nắt kiện cảo cầư lẻ mì bại tòa 
án vạ bại tống lệnh dá, hạy sle hâu kiện cảo căn. 

39Nhằng pi̱ noọng to̱i xo viêc lăng them lẻ co̱i đảy pjá cằm dú Tòa Án hạp phép. 

40Hại bấu hẩư đây lẻ boong rầu tầư mo pắt mừa ăn hết luổn vằn nẩy, vạ boong 
rầu bấu xa đảy cốc cắn hâư sle khảu cò ăn thom họp nhào nhào nẩy.” 
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41Cảng xong, ké pjan slán pá đông. 

Công viêc 20 

Phao-lô dú Ma-xê-đô-ni-a vạ Hi Lạp 

1Mư̱a ăn luổn lạo tặng dá, Phao-lô xỉnh bại luc slay mà sle chóm chò hâu, chắng 
tò pjăc căn sle khửn tàng pây Ma-xê-đô-ni-a. 

2Ké pây quá lẹo bại búng tỉ, du̱ng lai cằm chóm chò bại cần slứn, chắng pây thâng 
Hi Lạp 

3vạ dú mỉn slam bươn. Mư̱a ái lồng lừa pây Xi-ri, Phao-lô tầư cần Do Thái xa 
tàng hết hại, pện ké quết định pây quá Ma-xê-đô-ni-a sle ngoạc mà. 

4Xày pây cắp ké mì Xô-ba-tê, luc Pi-ru, que dú Bê-rê; A-ri-tạc vạ Xê-cun-đu que 
dú Tê-xa-lô-ni-ca; Ngai-út que dú Đẹt-bơ; Ti-chi-cơ vạ Chô-phim que dú A-xi-a 
vạ Ti-mô-thê. 

5Bại cần nẩy pây cón vạ thả boong khỏi dú Chô-ách. 

6Nhằng boong khỏi, lăng slì lệ Pẻng Bấu Mác Men lẻ lồng lừa pjăc fố Phi-líp; hả 
vằn lăng, boong khỏi chập hâu dú Chô-ách, chắng chắm dú mỉn chết vằn. 

Phao-lô dú fố Chô-ách 

7Vằn tai ết chang tuần lệ, boong khỏi nhúm khảu sle hắc pẻng. Phao-lô dảng slon 
hẩư bại luc slay; vỉ lèo khửn tàng vằn pjuc pện ké vẩn dảng hẩư thâng chang 
cừn. 

8Mì lai ăn đén chang hoỏng slung ti̱ boong khỏi đang slí nhúm dú. 

9Cần luc báo nâng ten Ơ-tích đang slí năng tềnh pác táng nòn lấư pây, chang slì 
Phao-lô dảng rì loat. Vỉ nòn đắc quả, chài mỉn tứ tằm tai slam tốc lồng; mư̱a cần 
hâu tài chài tứn lẻ hăn chài thai dá. 

10Tọ Phao-lô nháng lồng, kèng cần tềnh chài, cót au chài vạ cảng: “Dá mảo tảo, 
chài nẩy nhằng slổng chầy!” 

11Phao-lô ngoạc khửn tằm hắc pẻng vạ kin; ké cảng tuyện tài hâng hẩư thâng 
lung chắng khửn tàng. 

12Cần hâu au luc báo tỉ mừa rườn; chài vẩn nhằng slổng pện mượi cần hăn đảy 
chóm khoăn lai. 

Phao-lô dú Mi-lê 

13Boong khỏi pây cón, khửn lừa pây A-xốt, le ti̱ boong khỏi co̱i tỏn Phao-lô; vỉ 
ké slưởng pây tàng bốc pện chắng chắp tặt pền pện. 

14Chập căn dú A-xốt, boong khỏi tỏn ké lồng lừa vạ xày căn pây thâng Mi-ti-len. 
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15Tứ ti̱ mỉn, boong khỏi pây tàng hải vạ vằn lăng lẻ thâng khoang pù hải Chi-ô. 
Khảm vằn lăng, boong khỏi khóe khảu Xa-mốt vạ pây vằn nâng them lẻ thâng 
Mi-lê. 

16Vỉ Phao-lô đạ quết định tán pây khoang quá Ê-phê-xô, bấu dặng kha sle khói 
mất slì dờ dú A-xi-a. Ké pung pang pây sle hại đảy lẻ mì nả dú Dê-ru-xa-lem 
khảu vằn lệ Hả Slíp Vằn. 

Phao-lô dảng hẩư bại ké hết cốc dú Ê-phê-xô 

17Mư̱a mển, tứ Mi-lê, Phao-lô khiển cần mừa Ê-phê-xô xỉnh bại ké hết cốc chang 
Hội Thảnh mà. 

18Mư̱a hâu mà thâng, ké cảng xáu hâu: “Pi̱ noọng tố chắc, tẳm vằn cốc xít tặt kha 
thâng A-xi-a, khỏi tằng náo kin cảng xáu pi̱ noọng pền rừ. 

19Khỏi lồng lẹo rèng cắp lai nặm tha sle hết viêc cúa Chẩu, vạ lèo ngài lai ăn khỏ 
vỉ cần Do Thái xa tàng hại khỏi. 

20Khỏi chuyền cảng mượi dổng mì ích hẩư pi̱ noọng dá, bố dăm dú dổng lăng 
náo, vạ tạy slon pi̱ noọng ti̱ đông cần, rụ tứ rườn nẩy khảm rườn pại; 

21khỏi dảng hẩư tằng cần Do Thái cắp cần Hi Lạp mừa ăn chắc chỏi xá tó xáu Po̱ 
Fạ vạ slim slứn ti̱ Chẩu Dê-xu, Chẩu boong rầu. 

22Tỉ cà, này khỏi đảy Chẩu Khoăn dục mừa thâng Dê-ru-xa-lem, bố chắc dổng 
lăng co̱i sleng oóc hẩư khỏi dú mỉn; 

23tán đảy Chẩu Khoăn páo cón hẩư khỏi cạ chang mượi fố, tầư tù vạ chai na̱n 
đang slí tắng thả khỏi. 

24Tọ khỏi bố ngòi ăn slổng rầu le quỉ náo, hết rừ hết xong ăn viêc cúa Chẩu Dê-
xu chao phác hẩư khỏi, sle hết chửng Tin Đây mừa ơn pjom cúa Po̱ Fạ. 

25Ca này, khỏi chắc cạ thuổn thảy pi̱ noọng đảy khỏi páo dảng mừa Mường Bôn 
cúa Po̱ Fạ, bố mì cầư nhằng hăn nả khỏi them. 

26Vỉ pện, vằn nẩy khỏi bẳn chằn tó nả pi̱ noọng cạ khỏi bấu mì tội mừa lươt cúa 
thuổn thảy pi̱ noọng náo. 

27Vỉ khỏi páo rọ thuổn lẹo mục đích cúa Po̱ Fạ hẩư pi̱ noọng dá, bấu dăm dú 
dổng lăng náo. 

28Pi̱ noọng hạy chướng đang rầu vạ tằng cạ tàn mèn dàng đảy Chẩu Khoăn đạ 
tặt pi̱ noọng khửn hết cần ngòi tậy, sle chung tải Hội Thảnh cúa Po̱ Fạ đảy Te au 
lươt rầu mà dự. 

29Khỏi chắc cạ khói khỏi pây, co̱i mì ma nuầy tài rại chòn lộn khảu chang bại pi̱ 
noọng, bố sliết tàn mèn dàng náo. 
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30Ngay tứ chang bại pi̱ noọng tố co̱i dạu khửn bại cần dảng bại dổng phít xá sle 
xẻ xoán bại luc slay nèm hâu. 

31Pện, hạy slỉnh slạc, chứ te̱o chang muôt slam pi, tằng cừn vạ vằn, khỏi bấu tặng 
luây nặm tha sle slon cạ mượi cần. 

32Ca này, khỏi chao phác pi̱ noọng hẩư Po̱ Fạ vạ hẩư cằm slon mừa ơn pjom cúa 
Te, le cằm slon mì thẻ tẳng có vạ pảo cha xài hẩư pi̱ noọng xày cắp thuổn thảy 
bại cần đảy thảnh piến. 

33Khỏi bố hứn kim ngần, rụ cạ slửa khóa cúa cầư náo. 

34Pi̱ noọng tố chắc cạ sloong phả mừ nẩy đạ au hẩư bại ăn cẩn diếu cúa khỏi vạ 
bại cần xày hết viêc cúa khỏi. 

35Khỏi tứng cạ slon pi̱ noọng mượi viêc cạ boong rầu lèo xắc hết viêc pền pện 
sle hưa pang bại cần chếp iểu, vạ chứ te̱o cằm Chẩu le Chẩu Dê-xu phuối pện: 
‘Au hẩư mì phúc hơn nhỉn au.’ ” 

36Cảng bại cằm tỉ xong, Phao-lô qui̱ lồng vạ xo ngoòng cắp tằng thuổn thảy pi̱ 
noọng. 

37Mượi cần xày hảy hổm vạ cót cò Phao-lô mà chúp. 

38Hâu chếp đát nhết le đảy nhìn ké cảng cạ hâu bố nhằng hăn nả ké dá. Hâu 
chắng thống ké lồng lừa. 

Công viêc 21 

Phao-lô dú Ti-rơ 

1Boong khỏi tò pjăc hâu, oóc nooc hải vạ năn pây thâng Cốt. Vằn lăng, boong 
khỏi thâng Rô-đơ, vạ tứ mỉn thâng Pa-ta-ra. 

2Dú mỉn, boong khỏi chập ăn lừa nâng khảm quá Phê-ni-xi pây, pện khửn lừa vạ 
pjăc phắng. 

3Mư̱a lè hăn pù hải Xíp, boong khỏi pây quá bưởng nam cúa pù hải nẩy, năn pây 
thâng Xi-ri vạ thâng phắng dú Ti-rơ, vỉ ăn lừa lèo au cúa cái lồng dú mỉn. 

4Mư̱a xa đảy bại luc slay dá, boong khỏi dú vạ hâu chết vằn. Bại luc slay đảy 
Chẩu Khoăn toỏng thâng slim, cạ Phao-lô dá khửn Dê-ru-xa-lem mừa. 

5Tọ mư̱a bại vằn tô dú quá dá, boong khỏi te̱o khửn tàng. Thuổn thảy luc slay 
xày cắp mjề luc cúa hâu thống boong khỏi thâng nooc fố, mượi cần xày qui̱ kháu 
tềnh cằn hải sle xo ngoòng. 

6Tò pjăc căn xong dá, boong khỏi lồng lừa pây, nhằng bại luc slay ngoạc mừa 
rườn. 
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Phao-lô dú Pê-tô-lê-mai vạ Xê-Xa-rê 

7Tứ Ti-rơ, boong khỏi pây lẹo tàng nặm lẻ thâng Pê-tô-lê-mai, tuộng xam pi̱ 
noọng vạ dú đuổi hâu vằn nâng. 

8Vằn lăng, boong khỏi khửn tàng pây thâng fố Xê-xa-rê, khảu rườn Phi-líp, rườn 
páo dảng Tin Đây vạ le đeo chang chết chấp slự, chắng chắm dú mỉn. 

9Ké mì slí cần luc nhình nhằng slao nóm, mì ơn cảng độn cón. 

10Boong khỏi dú mỉn đảy kỉ vằn, mì slấy độn cón nâng ten A-nga-bút tẳm Du-đê 
lồng mà. 

11Ké mà dương boong khỏi, au slai lặng cúa Phao-lô mà phúc khen kha rầu khảu 
vạ cảng: “Nẩy le cằm Chẩu Khoăn phuối: ‘Dú Dê-ru-xa-lem, cần Do Thái co̱i phúc 
cần mì slai lặng nẩy pện nẩy vạ nôp khảu mừ cần bưởng nooc.’ ” 

12Mư̱a đảy nhìn bại cằm tỉ, bại cần slứn dú mỉn vạ boong khỏi nải xo Phao-lô, dá 
khửn Dê-ru-xa-lem. 

13Tọ Phao-lô pjá cằm: “Pi̱ noọng hảy hổm hết lăng hẩư chếp đát mốc slẩy khỏi? 
Vỉ khỏi slặn slàng bấu chư̱ tán tầư phúc náo, tọ tằng cạ nha ̱ n thai vỉ ten Chẩu le 
Chẩu Dê-xu dú Dê-ru-xa-lem them.” 

14Mư̱a hăn bấu cạ đảy ké, lẻ boong khỏi bấu cảng them lăng mòn vạ tán cảng cạ: 
“Xo í cúa Chẩu đảy pền!” 

Phao-lô dú Dê-ru-xa-lem 

15Lăng bại vằn dú mỉn, boong khỏi slẳm slựa sle khửn Dê-ru-xa-lem. 

16Mì kỉ luc slay tứ Xê-xa-rê xày pây, tải boong khỏi khảu rườn Ma-na-xôn que 
dú pù hải Xíp, le luc slay nâng cáu ké, vạ boong khỏi tô dú mỉn. 

17Thâng Dê-ru-xa-lem, boong khỏi đảy pi̱ noọng tỏn rặp fằng khua. 

18Vằn lăng Phao-lô pây cắp boong khỏi mừa dương Da-cơ. Thuổn thảy bại ké 
hết cốc mì nả dú mỉn. 

19Tuộng xam xong dá, Phao-lô la ̱n te̱o tứng ỉ mượi dổng đảy Po̱ Fạ hết chang bại 
dân bưởng nooc quá ăn chức cúa rầu. 

20Hâu ti̱nh xong diền khăn on Po̱ Fạ, chắng cảng xáu Phao-lô: “Chài ời, chài hăn 
dá thây, mì hạng fa̱n cần Do Thái đạ slứn; thuổn thảy xày nắt hứn mừa lệ quản. 

21Hâu đảy nhìn thình mừa chài cạ chài tạy bại cần Do Thái chang bại dân bưởng 
nooc lèo tả lệ Môi-xe, dá cắt năng hẩư bại luc vạ dá ti̱nh chướng bại lệ lài them. 

22Pện, lèo hết pền rừ? Vỉ bẳn chằn hâu chắc tin chài mà thâng dá. 
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23Vỉ pện, xo chài hạy hết nèm dổng boong khỏi slắng chài: Boong khỏi mì slí cần 
đang slí cà cằm thề. 

24Hạy au slí cần nẩy nèm sle hết lệ dào slâư xày cắp hâu, vạ pjá chèn hẩư hâu 
khót phjôm. Pện nẩy, mượi cần co̱i chắc bại tin thình mừa chài le bấu me̱n, vạ 
tố chắc chài ti̱nh chướng lệ quản. 

25Nhằng mừa fấn dân bưởng nooc đạ slứn, boong khỏi đạ viểt slư hẩư hâu chắc 
mừa quết định cúa boong khỏi, mỉn le: bấu kin cúa pài slấn tượng, lươt, tua cúa 
bắt châư thai vạ dá eo đẳn.” 

26Phao-lô au slí cần pây nèm, vạ vằn lăng, xày hết lệ dào slâư cắp hâu; ké chắng 
khảu rườn slớ, hẩư hâu chắc mư̱a hâư slì dào slâư chắng hết xong vạ cúa lệ 
mượi cần lèo chầư khửn. 

Phao-lô tầư pắt chang rườn slớ 

27Mư̱a chết vằn ái lẹo, bại cần Do Thái que dú A-xi-a hăn Phao-lô chang rườn 
slớ, pện xẩn dục boong dân pắt ké. 

28Hâu vèo rèng: “Pi̱ noọng I-xơ-ra-ên ời, hạy mà hưa boong khỏi đuổi! Chăn cần 
nẩy dảng slon thuổn ti̱, chổng xáu nòi cần, lệ quản vạ tằng ti̱ nẩy; te nhằng tải 
cần Hi Lạp khảu rườn slớ, hết slẳm uối ti̱ thảnh nẩy them ớ.” 

29Cốc cắn le cón mỉn hâu lè hăn Chô-phim, cần Ê-phê-xô, dú đuổi Phao-lô chang 
háng fố, pện ngựa cạ Phao-lô tải ké tỉ khảu rườn slớ. 

30Tằng fố xày luổn loạn, boong dân lẻn khảu pắt Phao-lô lac oóc khói rườn slớ, 
vạ diền hắp bại tu khảu. 

31Hâu đang slí xa tàng khả ké, lẻ cần thư hua poong quân Rô-ma đảy tin pện, 
tằng fố Dê-ru-xa-lem đang slí hết luổn. 

32Ké diền au lỉnh vạ xỉ quan kẻo mà ti̱ đông cần. Chắng hăn cần thư hua vạ bại 
lỉnh lẻ hâu tặng mừ, bấu tụp cọn Phao-lô. 

33Cần thư hua khảu xẩư, pắt Phao-lô vạ oóc lệnh au sloong slai sliên mà phúc ké 
khảu, chắng xam ké le cầư vạ hết bại viêc lăng dá. 

34Chang boong dân, cần vèo vuột pện nẩy, cần vèo khửn pện pại; cần thư hua 
bấu chắc đảy chăn chá pền rừ vỉ luổn lạo quả, pện oóc lệnh tải mừa đồn. 

35Mư̱a Phao-lô nháng khửn thém rườn, quân lỉnh lèo ham ké pây vỉ pá đông 
huông ác quả. 

36Boong dân kẻo nèm lăng hú khửn: “Hạy khả te pây!” 

37Mư̱a ái đảy au khảu đồn, Phao-lô cảng xáu cần thư hua: “Khỏi cảng xáu ké kỉ 
cằm đảy bấu?” Cần thư hua xam: “Chài tố chắc cảng tiểng Hi Lạp á? 
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38Pện chài bấu chư̱ le cần Ai Cập chắng hết luổn, tải slí xiên quân khả cần khảu 
ti̱ to ̱ ng lẹng rừ?” 

39Phao-lô pjá cằm: “Khỏi le cần Do Thái, que dú Tạt-xơ, búng Xi-li-xi, cần dân 
cúa háng fố nâng cẩn diếu. Hạy hẩư phép khỏi cảng xáu boong dân.” 

40Đảy phép dá, Phao-lô dặng tềnh tháng thém rườn, doại mừ oóc hạo hẩư boong 
dân. Mư̱a mượi cần mép tích, ké cảng tiểng Hê-bơ-rơ pện: 

Công viêc 22 

Phao-lô dảng hẩư cần Do Thái 

1“Pi̱ noọng ời, hạy ti̱nh cằm khỏi pang chổi nớ!” 

2Mư̱a đảy nhìn ké cảng tiểng Hê-bơ-rơ, hâu cang mép tích hơn. Ké cảng: 

3“Khỏi le cần Do Thái, sling oóc dú Tạt-xơ, búng Xi-li-xi, tọ đảy cải khửn chang 
háng fố nẩy, đảy slon đuổi Nga-ma-li-ên. Khỏi đảy slon cạ mắn chát mừa lệ quản 
cúa chựa chòi, têm mốc slẩy nắt hứn Po̱ Fạ tố tồng thuổn thảy bại pi̱ noọng vằn 
nẩy. 

4Khỏi tứng pắt náp bại cần nèm cằm slon nẩy hẩư thâng thai; pắt phúc vạ pắt 
xăng mái cạ po̱ chài rụ me̱ nhình. 

5Mừa dổng mỉn, slấy tể lệ cốc vạ tằng Tòa Án xày hết chửng hẩư khỏi; khỏi đạ 
nhỉn tứ mừ hâu bại bâư slư phác hẩư pi̱ noọng dú Đa-mách, vạ khỏi pây thâng 
mỉn sle pắt phúc bại cần nèm cằm slon, tải mừa Dê-ru-xa-lem sle fạt hâu. 

6Đang slí pây tàng ái thâng Đa-mách, khảu cợ chang ngài, rằm rựt mì ảng lung 
chản lài tẳm bôn chỏi lồng pao húm khỏi. 

7Khỏi lộm lồng đin vạ đảy nhìn mì tiểng phuối xáu khỏi: ‘Xau-lơ ời, Xau-lơ, vỉ rừ 
ni pắt náp Ngo?’ 

8Khỏi chiềng: ‘Lạy Chẩu, Chẩu le cầư?’ Te phuối: ‘Ngo le Dê-xu cần Na-xa-rét ni 
đang slí pắt náp lố.’ 

9Bại cần pây cắp khỏi lè hăn ảng lung tỉ, tọ bấu đảy nhìn tiểng cúa Lạo phuối cắp 
khỏi náo. 

10Khỏi chiềng: ‘Lạy Chẩu, luc lèo hết lăng?’ Chẩu pjá cằm: ‘Hạy dống tứn, pây 
thâng Đa-mách, dú mỉn cần hâu co̱i cảng hẩư luc chắc mượi dổng Câu đạ chỉ cạ 
hẩư luc lèo hết.’ 

11Bại pằng dạu xày pây căm mừ tải khỏi thâng Đa-mách vỉ ảng lung chản lài hết 
hẩư khỏi bấu hăn tàng dá. 
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12Chang fố mỉn mì A-na-nia le cần nắt hứn chướng căm lệ quản, đảy thuổn thảy 
cần Do Thái slổng dú mỉn hết chửng đây. 

13Ké mà xa khỏi, dặng pạng xảng vạ cảng: ‘Chài Xau-lơ ời, tha hạy lung tò te̱o 
khoái!’ Tha khỏi diền đảy lung vạ lè hăn A-na-nia. 

14Ké chắng cảng: ‘Po̱ Fạ cúa chựa chòi boong rầu lươc íp chài sle chắc í nắt cúa 
Te, hăn Lạo Chăn Chỉnh vạ đảy nhìn tiểng cảng tứ pác Te. 

15Vỉ chài co̱i hết chửng hẩư Te tó nả mượi cần mừa bại dổng chài đảy nhìn vạ 
hăn. 

16Ca này, chài nhằng tắng thả lăng mòn them? Hạy dống khửn, roọng xo ten 
Chẩu sle nhỉn lệ chắm đang vạ xúc slâư tội cúa rầu pây.’ 

17Khỏi ngoạc mừa Dê-ru-xa-lem; đang slí xo ngoòng chang rườn slớ lẻ khỏi đỉn 
pây 

18vạ hăn Chẩu Dê-xu đang slí phuối xáu khỏi pện: ‘Hạy khoái a lá, oóc khói Dê-
ru-xa-lem khoái, vỉ hâu bấu slứn cằm chửng cúa luc mừa Câu náo!’ 

19Khỏi chiềng: ‘Lạy Chẩu, hâu tố chắc luc tứng pắt xăng vạ tụp fiền bại cần slứn 
Chẩu chang bại rườn hội them. 

20Vạ mư̱a Ê-tiên le cần hết chửng hẩư Chẩu tầư lươt luây lẻ luc tố dặng dú xảng, 
tó cò cắp hâu vạ căm slửa hẩư bại cần khả ké mỉn.’ 

21Chẩu phuối xáu khỏi: ‘Hạy pây, vỉ Câu co̱i khiển luc pây đuổi bại dân bưởng 
nooc dú ti̱ quây.’” 

22Hâu kèng xu ti̱nh Phao-lô cảng, tọ thâng cằm nẩy lẻ roàng tứn hú rèng: “Hạy 
chiệt tua cần tỉ khói nả đin pây! Te bố đảng slổng náo!” 

23Hâu hú hoạt, tot slửa khửn, phao bụi đin khửn bôn. 

24Cần thư hua oóc lệnh tải Phao-lô khảu chang đồn, du̱ng fiền ta khắm ké sle 
chắc vỉ rừ boong dân hú vuột fản xáu ké pện nẩy. 

25Mư̱a hâu khên ké oóc sle tụp fiền lẻ Phao-lô cảng xáu cần cốc đội đang slí dặng 
xẩư mỉn: “Bại ni đảy phép tụp fiền cần dân Rô-ma nâng mư̱a xằng đảy phúc án 
bấu?” 

26Cốc đội đảy nhìn pện lẻ pây chiềng xáu cần thư hua: “Ké slưởng hết lăng nẩy? 
Vỉ cần nẩy le cần dân Rô-ma.” 

27Pện, cần thư hua mà chập Phao-lô vạ xam: “Hạy cảng hẩư khỏi chắc, chài chư̱ 
le cần dân Rô-ma bấu?” Ké pjá cằm: “Chư̱.” 

28Cần thư hua cảng: “Khỏi lèo pjá lẹo lai chèn chắng dự đảy quền cần dân mỉn.” 
Phao-lô cảng: “Nhằng khỏi chắng sling oóc lẻ mì quền cần dân tỉ dá.” 
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29Bại cần xa tàng ta khắm ké diền thân thói vạ cần thư hua lao dản mư̱a chắc 
cần rầu phúc mỉn le cần dân Rô-ma. 

Phao-lô tó nả Tòa Án 

30Vằn lăng, cần thư hua nắt chắc rọ pền rừ Phao-lô chắng tầư cần Do Thái tò 
cảo, pện ké khiển cần kẻ Phao-lô oóc, vạ oóc lệnh hẩư bại slấy tể lệ cốc tằng cạ 
Tòa Án họp khảu, chắng tải Phao-lô oóc pây dặng tó nả hâu. 

Công viêc 23 

1Phao-lô lè năn khửn Tòa Án vạ cảng pện: “Chiềng pi̱ noọng, tó nả Po̱ Fạ, khỏi 
slổng cắp mốc slẩy slâư tích hẩư thâng vằn nẩy dá.” 

2Mư̱a tỉ, slấy tể lệ cốc A-na-nia cạ kỉ cần dặng xẩư phay khảu pác Phao-lô pây. 

3Phao-lô cảng pện: “Pắc chình pét phon khao pại ời, Po̱ Fạ co̱i tụp ké. Ké năng 
sle xử khỏi nèm lệ quản tọ dạu hết pjẻ lệ quản, oóc lệnh hẩư hâu tụp khỏi!” 

4Bại cần dặng xẩư mỉn cảng pện: “Chài viến tằng slấy tể lệ cốc cúa Po̱ Fạ á!” 

5Phao-lô pjá cằm: “Chiềng pi̱ noọng, khỏi bấu chắc ké tỉ le slấy tể lệ cốc náo; vỉ 
mì ti̱ mai pện: ‘Dá nhản nhuốc cần tải tầu dân rầu.’ ” 

6 Phao-lô chắc mì kỉ cần chang bại boong hâu le cần Xa-đu-xê, fấn táng le cần 
Pha-ri-xi, pện cảng rèng tó nả Tòa Án: “Chiềng bại pi̱ noọng, khỏi le cần Pha-ri-
xi, luc cúa cần Pha-ri-xi. Chăn vỉ ăn ngầư ngoòng mừa ăn slổng te̱o tứ ti̱ thai le 
khỏi chắng tầư au oóc xét xử.” 

7Ké chắng cảng xong, cần Pha-ri-xi vạ cần Xa-đu-xê có cốc tò ẻo xáu căn vạ Tòa 
Án tầư păn púm. 

8Vỉ cần Xa-đu-xê cảng bấu mì ăn slổng te̱o, tố bấu mì lỉnh fạ rụ bại slấn lăng mòn 
náo; nhằng cần Pha-ri-xi lẻ te̱o chủn thuổn thảy. 

9Pện lẻ ăn tò ẻo lai khửn cải. Kỉ slấy mai slao nòi Pha-ri-xi tứn dặng mắn rèng 
fản te̱o pện: “Boong khỏi bố xa hăn cần nẩy mì tội ác lăng náo. Chắc hâư bại slấn 
rụ lỉnh fạ cảng xáu ké mỉn dổng lăng mòn dá?” 

10Vỉ ăn tò ẻo cang piến pền khên khoỏng, cần thư hua lao Phao-lô tầư boong 
dân xẻ xán, pện oóc lệnh hẩư cần lỉnh lồng lac ké oóc khói hâu vạ au khảu chang 
đồn. 

11Khảm ca ̱m lăng, Chẩu hiện mà đuổi Phao-lô vạ phuối pện: “Hạy mắn slim! Luc 
hết chửng hẩư Câu dú Dê-ru-xa-lem pền rừ lẻ luc tố lèo hết chửng hẩư Câu dú 
Rô-ma pện tỉ.” 

Cần Do Thái xa tàng khả Phao-lô 
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12Thâng lung, cần Do Thái bàn vạ thề xáu căn cạ hâu bố kin bố đúm hẩư thâng 
mư̱a hâư khả đảy Phao-lô. 

13Mì hơn slí slíp cần tố xày kí cáo mỉn. 

14Hâu mà thú bại slấy tể lệ cốc vạ bại ké hết cốc, cảng pện: “Boong khỏi đạ thề 
xáu căn bố kin lăng mòn hẩư thâng mư̱a khả đảy Phao-lô. 

15Pện ca này, xo bại pi̱ noọng vạ Tòa Án cạ cần thư hua tải te lồng, chả chí bặng 
cạ bại pi̱ noọng nắt ta xam mừa viêc cúa te hẩư chăn me̱n hơn; nhằng boong 
khỏi chắp xặp slặn slàng sle khả te cón te mà thâng nẩy.” 

16Tọ, luc chài cúa pi̱ nhình Phao-lô chắc đảy ăn kí cáo tỉ, pện khảu chang đồn 
pây páo cón hẩư Phao-lô. 

17Phao-lô roọng cần cốc đội nâng vạ cảng pện: “Hạy au luc báo nẩy mừa thú ké 
thư hua khoái, vỉ chài mỉn mì viêc ái páo la ̱ n.” 

18Pện, cần cốc đội au chài mỉn pây, tải mừa thú cần thư hua vạ chiềng: “Cần tù 
Phao-lô xo khỏi au luc báo nẩy mà thú quan vỉ chài mỉn mì dổng lăng ái la ̱ n.” 

19Cần thư hua căm mừ chài luc báo, táng tải oóc nooc vạ xam: “Chài mì viêc lăng 
cẩn páo la ̱n hẩư khỏi chế?” 

20Chài chiềng: “Cần Do Thái khảu cò căn xo quan tải Phao-lô lồng Tòa Án khảu 
vằn pjuc, chả chí bặng hâu nắt ta xam viêc nẩy hẩư đây đứa hơn. 

21Tọ xo quan dá slứn hâu, vỉ mì hơn slí slíp cần chang boong hâu kí cáo hại Phao-
lô. Hâu đạ thề xáu căn bố kin đúm lăng mòn hẩư thâng mư̱a hâư khả đảy ké mỉn; 
ca này, hâu đang slí slặn slàng, tán thả quan ngặc cò chầy.” 

22Cần thư hua hẩư luc báo tỉ mừa vạ slắng: “Dá hẩư cầư chắc noọng páo dổng 
mỉn hẩư ngo a né!” 

Phao-lô tầư tải mừa tống lệnh Phê-lít 

23Cần thư hua cốc roọng sloong cốc đội mà vạ slắng pện: “Khảu cẩu dờ ca ̱m nẩy, 
hạy chắp xặp slặn slàng sloong pác lỉnh phjải kha, chết slíp lỉnh khúy mạ vạ 
sloong pác lỉnh căm đao sle pây thâng Xê-xa-rê. 

24Tố lèo chắp xặp mạ sle thống Phao-lô mừa thâng tống lệnh Phê-lít ỏn looc.” 

25Ké tố viểt hẩư tống lệnh bâư slư nâng pện nẩy: 

26“Cơ-lốt Li-xi-a phác cằm thâng tống lệnh Phê-lít. Xo tuộng tống lệnh! 

27Cần Do Thái pắt cần nẩy dá, slưởng khả pây lẻ khỏi lập au quân mà chải thoát, 
vỉ chắc cần nẩy tố le cần dân Rô-ma. 

28Khỏi nắt chắc rọ cốc cắn hâu tò cảo, pện tải cần nẩy thâng Tòa Án. 
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29Khỏi hăn cần nẩy tầư tò cảo mừa bại dổng nem náng thâng lệ lài cúa hâu, tọ 
bấu phạm slắc tội hâư tảy thai rụ tảy tầư xăng náo. 

30Tọ khỏi đảy nhìn cần hâu xa tàng hết hại cần nẩy, pện diền tải cần nẩy mà tó 
nả quan, vạ khỏi tố oóc lệnh hẩư bại cần kiện cảo lèo mừa thâng tó nả quan sle 
chiềng cạ bại cằm phúc tội.” 

31Pện, quân lỉnh ti̱nh lệnh, au Phao-lô pây chang cừn vạ tải mừa An-ti-pa-chi. 

32Vằn lăng, lỉnh khúy mạ vẩn pây xáu ké, nhằng bại lỉnh đai ngoạc te̱o mà đồn. 

33Mư̱a thâng Xê-xa-rê, hâu thống bâư slư vạ chiềng nả Phao-lô tó nả tống lệnh. 

34Đoọc bâư slư xong dá, tống lệnh xam Phao-lô dú búng hâư; mư̱a chắc ké que 
dú Xi-li-xi 

35lẻ cảng pện: “Mư̱a hâư bại cần kiện cảo mà thâng nẩy, ngo co̱i xử viêc cúa ni.” 
Tống lệnh chắng oóc lệnh xăng Phao-lô chang ti̱ dú cúa Hê-rốt. 

Công viêc 24 

Phao-lô tó nả tống lệnh Phê-lít 

1Hả vằn lăng, slấy tể lệ cốc A-na-nia lồng Xê-xa-rê pây, cắp kỉ ké hết cốc vạ slấy 
lệ nâng ten roọng hết Tẹt-tu-lu sle kiện Phao-lô tó nả tống lệnh. 

2Mư̱a Phao-lô đảy roọng khảu mà dá, Tẹt-tu-lu có cốc tò cảo pện nẩy: 

3“Chiềng tống lệnh Phê-lít! Pjom ơn tống lệnh sle cặn hâng boong khỏi đảy 
hưởng pình lình; pjom ăn quai quẳm cúa tống lệnh sle lai ăn tối mấư đảy hết 
oóc hẩư nòi cần nẩy dá. Dú hâư vạ mư̱a hâư, boong khỏi tố tỏn nhỉn bại dổng tỉ 
cắp mốc slẩy chắc ơn lai. 

4Tọ sle khói hết fàn thâng quan them, khỏi xo tống lệnh au mốc slẩy đây quảng 
sle ti̱nh cằm chiềng cạ tẩn xó cúa boong khỏi: 

5Chăn pện, boong khỏi chập cần nẩy bặng cạ cúa thai la, hết luổn lạo chang 
boong cần Do Thái tềnh thuổn tẩư fạ vạ le cốc đảng cúa púm Na-xa-rét. 

6Te tố hết slẳm uối rườn slớ, pện boong khỏi pắt te dá. 

8Xo tống lệnh hạy ta xam te sle mì bát chắc mượi dổng đảy boong khỏi tò cảo.” 

9Bại cần Do Thái tố tó cò cắp cằm cảo phúc vạ mắn chắn chăn pện nẩy ca rình. 

10Mư̱a tống lệnh oóc hạo cạ Phao-lô cảng, ké chiềng: “Khỏi chắc tống lệnh hết 
lạo ta xam chang mường đin nẩy lai pi dá, pện khỏi fằng khua táng pang chổi tó 
nả tống lệnh. 
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11Bặng tống lệnh tố chắc, khỏi khửn Dê-ru-xa-lem sle slớ phủng xằng đo slíp nhi̱ 
vằn them. 

12Cần hâu tố bố hăn khỏi tò ẻo xáu cầư rụ xẩn dục boong dân hết luổn slắc pày, 
rụ chang rườn slớ, rụ ti̱ rườn hội, rụ chang háng fố. 

13Ca này, hâu tố bấu xa đảy ba ̱ ng chửng hâư mừa dổng hâu tò cảo khỏi tó nả 
tống lệnh. 

14Khỏi tố chủn tó nả tống lệnh cạ khỏi nèm đạo đảy hâu roọng hết púm nâng 
mỉn. Khỏi slớ phủng Po̱ Fạ cúa chựa chòi khỏi, slứn mượi dổng mai chang xéc lệ 
quản vạ bại xéc độn cón. 

15Khỏi mì ăn ngầư ngoòng nâng ti̱ Po̱ Fạ bặng chăn hâu tố mì pện, lẻ co̱i mì ăn 
slổng te̱o cúa tằng cần chăn chỉnh cắp cần bấu chăn. 

16Tố vỉ ăn tỉ, khỏi tằng náo cổ xéng sle mốc slẩy bấu tầư quái tó nả Po̱ Fạ vạ tó 
nả tua cần. 

17Lăng bại pi pây quây, ca này khỏi chắng ngoạc mà mường đin sle au cúa cái 
hưa pang vạ chầư tể lệ. 

18Hâu chập khỏi đang slí hết lệ dào slâư chang rườn slớ, nắm bố mì tom thom 
pá đông rụ hết luổn lạo lăng mòn náo. 

19Tọ mì kỉ cần Do Thái tẳm A-xi-a mì nả dú mỉn; hại hâu mì dổng lăng kiện khỏi, 
lẻ lèo mà thâng tó nả tống lệnh sle tò cảo nè. 

20Rụ cạ bại cần dú nẩy lèo hẩư chắc khỏi phạm tội lăng mòn dá, mư̱a khỏi dặng 
tó nả Tòa Án; 

21lao cạ mì lẻ tán mì cằm nâng khỏi cảng mư̱a dặng chính chang bại hâu: ‘Chăn 
vỉ ăn slổng te̱o cúa cần thai sle vằn nẩy khỏi tầư xử tó nả bại ké.’ ” 

22Phê-lít thỏ chắc rọ mừa đạo đảy Phao-lô cảng mỉn pện hẩư pản pan tòa vạ páo 
cạ: “Mư̱a hâư cần thư hua Li-xi-a lồng mà, ngo co̱i quết định viêc nẩy.” 

23Tống lệnh oóc lệnh hẩư cốc đội tậy ngòi Phao-lô, tọ lèo hẩư ké đảy táng thư 
hơn, vạ hại mì cần rườn ké mà chóm chướng lẻ dá tảng làn. 

24Kỉ vằn lăng, Phê-lít cắp mjề rầu le Đơ-ru-xi, cần Do Thái, mà vạ khiển roọng 
Phao-lô sle ti̱nh ké cảng mừa slim slứn chang đâng Lạo Krit Dê-xu. 

25Tọ mư̱a Phao-lô cảng mừa ăn chăn chỉnh, ăn ngám mức vạ ăn phán xét mừa 
nả, lẻ Phê-lít slắn dằn vạ cảng: “Ca này chài hạy mừa khoái; mư̱a hâư mì slì đây 
ngo co̱i roọng mà!” 

26Xày slì, Phê-lít tố ngầư ngoòng Phao-lô đẩm chèn hẩư rầu, pện tằng náo to̱i ké 
mà vạ cảng tuyện xáu ké. 
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27Sloong pi lăng, Pốt-tiu Phê-tu mà tối Phê-lít. Vỉ nắt đảy mốc slẩy dân Do Thái, 
Phê-lít vẩn xăng Phao-lô chang ngục. 

Công viêc 25 

Phao-lô tó nả Phê-tu 

1Nhỉn chức đảy slam vằn, Phê-tu tứ Xê-xa-rê khửn Dê-ru-xa-lem mừa. 

2Dú mỉn, bại slấy tể lệ cốc vạ bại cần tải tầu Do Thái tò cảo Phao-lô tó nả ké, 

3nải xo ké hẩư tải Phao-lô ngoạc mừa Dê-ru-xa-lem; vỉ hâu slưởng đỏ lặm khả 
Phao-lô dú kha tàng. 

4Tọ Phê-tu pjá cằm cạ Phao-lô đang slí tầư xăng dú Xê-xa-rê vạ chăn ké co̱i khoái 
ngoạc mừa mỉn. 

5Phê-tu te̱o cảng mấư: “Pện, bại cần tải tầu cúa bại ni hạy lồng mà thú ngo; hại 
cần tỉ mì tội lăng lẻ cử tò cảo.” 

6Phê-tu chắm dú đuổi hâu cợ pét rụ slíp vằn chắng lồng Xê-xa-rê pây; vằn lăng, 
ké năng dú tòa án vạ oóc lệnh tải Phao-lô khảu mà. 

7Phao-lô chắng thâng lẻ bại cần Do Thái tứ Dê-ru-xa-lem lồng, hỏm quenh ké vạ 
du̱ng lai cằm tò cảo nắc na phúc tội ké, tọ bố cảng oóc đảy ba ̱ ng chửng lăng mòn. 

8Phao-lô táng pang chổi pện: “Khỏi bố hết dổng lăng chổng xáu lệ quản cần Do 
Thái, rụ chổng xáu rườn slớ, rụ chổng xáu Xê-xa náo.” 

9Tọ Phê-tu nắt đảy mốc slẩy dân Do Thái pện xam Phao-lô: “Chài nắt khửn Dê-
ru-xa-lem mừa sle ngo xét xử mừa bại ăn cảo phúc nẩy bấu?” 

10Phao-lô chiềng pện: “Khỏi đang slí dặng tó nả tòa án Xê-xa le ti̱ khỏi lèo tầư 
xét xử; vỉ khỏi bố mì tội lăng cắp cần Do Thái, bặng tống lệnh đạ chắc rọ. 

11Hại chăn khỏi mì tội rụ phạm dổng lăng đảng thai, khỏi bố xo sla thai náo; pjẻ 
te̱o, hại hâu bấu mì cốc cắn lăng sle phúc tội khỏi lẻ bấu mì cầư đảy nôp khỏi 
hẩư hâu. Khỏi roọng riệc thâng Xê-xa.” 

12Lăng slì bàn xáu bại cần chắc rụ, Phê-tu pjá cằm pện: “Chài đạ ngào te̱o khửn 
Xê-xa dá, lẻ chài co̱i đảy mừa thâng Xê-xa.” 

Phao-lô tó nả Ạc-ríp-pa 

13Kỉ vằn lăng, vuồng Ạc-ríp-pa vạ me̱ Bê-rê-nít mà thâng Xê-xa-rê sle tuộng Phê-
tu. 

14Vỉ hâu vẩn dú mỉn lai vằn, pện Phê-tu au viêc Phao-lô chiềng cạ xáu vuồng, 
cảng pện: “Tống lệnh Phê-lít đạ sle hẩư dú nẩy cần tù nâng. 
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15Mư̱a khỏi thâng Dê-ru-xa-lem, bại slấy tể lệ cốc vạ bại ké hết cốc dân Do Thái 
phúc tội chài mỉn vạ to̱i xo khỏi phúc án. 

16Khỏi pjá cằm hâu cạ cần Rô-ma bấu mì lệ lài chao nôp cần tầư cảo nâng, cón 
mư̱a hẩư cần nẩy tó pác xáu bại cần kiện cảo rầu sle pang chổi mừa cằm phúc 
tội chổng xáu rầu. 

17Vỉ pện, mư̱a hâu thâng nẩy, sle khói mất slì dờ, khỏi xẻ tầu pan tòa ngay vằn 
lăng vạ oóc lệnh tải cần nẩy mà thâng. 

18Bại cần kiện cảo xày dặng tó nả tòa, tọ bấu cảo phúc đảy slắc tội tồng khỏi nẳm 
náo. 

19Hâu tán tò ẻo mừa kỉ dổng chang đạo táng cúa hâu vạ mừa cần nâng ten roọng 
hết Dê-xu đạ thai dá, tọ ten Phao-lô nẩy mắn chắn cạ nhằng slổng. 

20Vỉ xằng chắc lèo quết định pền rừ mừa bại dổng tỉ, pện khỏi xam Phao-lô nắt 
pây thâng Dê-ru-xa-lem sle đảy xét xử mừa viêc nẩy dú mỉn bấu. 

21Tọ mư̱a Phao-lô ngào te̱o, xo au viêc nẩy sle hẩư vuồng tấy xét xử lẻ khỏi oóc 
lệnh xăng chài mỉn hẩư thâng mư̱a tải nôp hẩư Xê-xa.” 

22Ạc-ríp-pa cảng xáu Phê-tu pện: “Chăn ngo tố nắt ti̱nh cần tỉ.” Phê-tu chiềng: 
“Vằn pjuc vuồng co̱i ti̱nh.” 

23Pện, vằn lăng, vuồng Ạc-ríp-pa vạ Bê-rê-nít mà thâng tòa án, hết ngi lệ nâng 
cải tưởng, khảu hoỏng xử án xày cắp bại cần thư hua vạ bại cần tải tầu chang fố. 
Phê-tu oóc lệnh tải Phao-lô mà. 

24Phê-tu cảng pện: “Chiềng vuồng Ạc-ríp-pa vạ thuổn thảy bại pi̱ noọng mì nả 
dú nẩy: Bại pi̱ noọng tố hăn cần nẩy le cần đảy tằng boong dân Do Thái dú Dê-
ru-xa-lem tố bặng dú nẩy vèo xo khỏi vạ vèo khửn cạ bấu đảy sle hẩư te slổng 
náo. 

25Tọ khỏi hăn chài mỉn bố hết dổng lăng đảng tội thai; vỉ chăn chài mỉn tố ngào 
te̱o viêc nẩy khửn Xê-xa dá, pện khỏi đạ quết định tải nôp cần nẩy mừa thâng 
mỉn. 

26Tọ vỉ khỏi bấu mì dổng lăng bẳn chằn sle páo khửn vuồng tấy, pện au cần nẩy 
thâng tó nả bại pi̱ noọng, nhết le tó nả vuồng Ạc-ríp-pa, sle lăng slì ta xam xong, 
khỏi mì kỉ dổng sle viểt bâư páo. 

27Vỉ khỏi nẳm tải cần phạm tội nâng bấu cảng rọ phít xá lăng mòn lẻ bấu me̱n 
slắc ỉ.” 

Công viêc 26 

Phao-lô tó nả vuồng Ạc-ríp-pa 
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1Mư̱a mển vuồng Ạc-ríp-pa cạ Phao-lô pện: “Chài đảy phép táng cảng pang chổi 
hẩư rầu.” Phao-lô doại mừ oóc, táng pang chổi pện nẩy: 

2“Chiềng vuồng Ạc-ríp-pa, vằn nẩy đảy táng pang chổi tó nả vuồng mừa mượi 
dổng cần Do Thái cảo phúc khỏi le đây lai á; 

3vỉ vuồng chắc rọ nhết mượi lệ lài tố bặng bại dổng cai căn cúa cần Do Thái. Pện, 
vuồng hạy tảy nải ti̱nh khỏi. 

4Mượi cần Do Thái tố chắc lọ slổng cúa khỏi tẳm nhằng ón, dú chang nòi cần 
khỏi vạ dú Dê-ru-xa-lem. 

5Hại hâu slặn slàng hết chửng mừa dổng nẩy lẻ hâu đế đệ chắc khỏi slổng nèm 
púm Pha-ri-xi, le púm khên khoỏng nhết chang đạo cúa boong khỏi. 

6Này khỏi dặng nẩy sle tầư xét xử le vỉ ngầư ngoòng ti̱ cằm páo dản cúa Po̱ Fạ 
hẩư chựa chòi boong khỏi. 

7Chăn vỉ ăn ngầư ngoòng tỉ đảy slíp nhi̱ nòi cần boong khỏi au mốc slẩy nắt hứn 
slớ phủng Po̱ Fạ cừn vằn. Xo chiềng, vạ tố chăn vỉ ăn ngầư ngoòng tỉ khỏi tầư 
cần Do Thái tò cảo. 

8Vỉ lăng bại pi̱ noọng dú nẩy te̱o bấu slứn Po̱ Fạ hết hẩư cần thai slổng te̱o đảy 
náo? 

9 Chăn pện, khỏi tẳm cón đạ nẳm cạ lèo xa mượi tàng sle chổng xáu ten Dê-xu 
cần Na-xa-rét. 

10Khỏi hết pện nẩy dú Dê-ru-xa-lem dá: Pạ khảu thẩm quền cúa bại slấy tể lệ 
cốc, khỏi bấu chư̱ tán pắt xăng lai cần thảnh, tọ mư̱a hâu tầư phúc án tội thai, 
khỏi tố ầư ừ them. 

11Khỏi tằng náo pây thuổn bại rườn hội sle fạt hâu vạ ép hâu vộ tả slim slứn; 
khỏi đi khửn cải, tằng cạ pây tẳm bại fố cúa mường nooc sle pắt náp hâu. 

12Vỉ pện, khỏi khửn Đa-mách cắp thẩm quền vạ cằm lệnh cúa bại slấy tể lệ cốc. 

13Chang tàng pây, khảu chang ngài, khỏi hăn mì ảng lung tẳm nưa bôn chỏi chản 
hơn tha vằn, chỏi hỏm quenh khỏi vạ bại cần xày pây. 

14Mư̱a thuổn thảy boong khỏi lộm lồng đin, khỏi đảy nhìn tiểng phuối xáu khỏi 
tiểng Hê-bơ-rơ pện: ‘Xau-lơ ời, Xau-lơ, hết lăng ni pắt náp Ngo? Toỏng khảu 
coóc sliểm lẻ chếp hừn hẩư ni lố.’ 

15Khỏi chiềng pện: ‘Lạy Chẩu, Chẩu le cầư?’ Chẩu pjá cằm: ‘Ngo le Dê-xu, cần ni 
đang slí pắt náp. 
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16Tọ hạy dống khửn vạ tứn dặng khoái, vỉ Ngo hiện oóc thú ni sle tặt ni hết cần 
khen kha vạ cần hết chửng mừa bại dổng đảy ni hăn ti̱ Ngo, vạ mừa bại dổng 
Ngo co̱i hớ oóc hẩư ni chắc. 

17Ngo co̱i chải cháu ni oóc khói dân nẩy vạ bại dân bưởng nooc le ti̱ Ngo khiển 
ni pây 

18sle khay tha hâu, tối hâu tứ đăm nhám khảm lung loàng, tứ quền rèng cúa Xa-
tan ngoạc mà đuổi Po̱ Fạ; sle hẩư pjom slim slứn ti̱ Ngo, hâu nhỉn đảy ăn sla tội 
vạ thư fấn cha xài xày cắp bại cần thảnh.’ 

19Chiềng vuồng Ạc-ríp-pa, tứ mỉn, khỏi bấu đi chổng xáu ăn khay tha tẳm bôn 
náo; 

20tọ tầu đú, khỏi páo dảng hẩư bại cần dú Đa-mách, dú Dê-ru-xa-lem vạ tằng 
búng Du-đê them, chắng thâng bại dân bưởng nooc cạ lèo chắc chỏi xá vạ ngoạc 
mà đuổi Po̱ Fạ, hết công viêc ngám tảy cắp ăn chắc chỏi xá. 

21Vỉ cốc cắn mỉn, cần Do Thái chắng pắt khỏi chang rườn slớ vạ slưởng khả khỏi. 

22Tọ khỏi đảy Po̱ Fạ cụm cùa hẩư thâng vằn nẩy, vạ vỉ pện, khỏi dặng nẩy hết 
chửng hẩư cần cải cần eng, bấu cảng lăng táng hơn le dổng bại slấy độn cón vạ 
đảy Môi-xe páo cón lèo sleng oóc: 

23lẻ Lạo Krit lèo tầư chếp khỏ, tố le cần cốc xít slổng te̱o tứ ti̱ thai, sle chuyền 
cảng ảng lung hẩư dân Do Thái tố bặng bại dân bưởng nooc.” 

24Mư̱a Phao-lô đang slí hác pang chổi lẻ Phê-tu cảng rèng: “Phao-lô ời, chài slon 
lai quả pây, hua va̱i vạ pền bả dá!” 

25Tọ Phao-lô pjá cằm: “Chiềng quan cải Phê-tu, khỏi bấu pền bả náo, tọ khỏi 
đang slí cảng bại cằm chăn ca rình vạ slỉnh slạc. 

26Vỉ po̱ vuồng chắc rọ bại dổng nẩy, pện khỏi ảo màn chiềng; vỉ khỏi slứn vẳn 
chằn bố mì dổng hâư po̱ vuồng bấu chắc, vỉ mượi viêc mỉn bấu hết oóc chang 
ngàu đăm. 

27Chiềng po̱ vuồng Ạc-ríp-pa, po̱ vuồng slứn bại slấy độn cón bấu? Khỏi chắc po̱ 
vuồng slứn pện!” 

28Vuồng Ạc-ríp-pa cảng xáu Phao-lô pện: “Dá nẳm cạ cảng dắp nâng lẻ chài cạ 
đảy ngo piến pền cần nèm Chẩu a né.” 

29Phao-lô chiềng pện: “Mái cạ slì dờ rì rụ tẩn, khỏi xo ngầư Po̱ Fạ cạ bấu chư̱ tán 
po̱ vuồng tọ thuổn thảy bại cần đảy nhìn khỏi vằn nẩy xày piến pền tồng khỏi, 
tán cái sliên slác nẩy bấu án!” 

30Mư̱a mển vuồng, tống lệnh, me̱ Bê-rê-nít vạ bại cần năng dú tỉ tố tứn dặng. 
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31Mư̱a oóc mừa, hâu cảng xáu căn pện: “Cần nẩy bố hết dổng lăng đảng thai rụ 
ngám tảy pắt xăng náo.” 

32Vuồng Ạc-ríp-pa cảng xáu Phê-tu pện: “Hại cần nẩy xằng ngào te̱o khửn Xê-xa 
lẻ sla tố đảy.” 

Công viêc 27 

Phao-lô mừa Rô-ma 

1Mư̱a đạ quết định hẩư boong khỏi pây tàng hải khảm I-ta-li-a lẻ hâu chao Phao-
lô vạ kỉ cần tù táng hẩư cần cốc đội nâng ten Du-lơ, thuộc pinh đoan rườn vuồng 
Au-ngút-tơ. 

2Boong khỏi lồng ăn lừa nâng tứ A-cha-mít ái pây thâng bại tu pé liêp cằn hải A-
xi-a, vạ boong khỏi oóc nooc hải. A-ri-tạc, cần Ma-xê-đô-ni-a dú Tê-xa-lô-ni-ca, 
xày pây cắp boong khỏi. 

3Vằn lăng, boong khỏi thâng Xi-đôn; Du-lơ kin dú đây đứa cắp Phao-lô, hẩư phép 
ké pây dương bại pằng dạu vạ sle hẩư hâu chướng chắp ké. 

4Chắng tứ ti̱ mỉn, boong khỏi lồng lừa pây nèm xẩư phắng pù hải Xíp, vỉ mư̱a 
mển lồm pặt tò te̱o. 

5Lăng slì khảm quá đin nặm Xi-li-xi vạ Pam-phi-li, boong khỏi thâng Mi-ra, thuộc 
Li-xi-a. 

6Dú mỉn, cần cốc đội hăn mì ăn lừa nâng tẳm A-léc-xan-đờ-ri-a pây quá I-ta-li-a 
pện hẩư boong khỏi lồng lừa mỉn. 

7Lừa co̱i dằng co̱i pây chang lai vằn vạ lèo đửa đản cải chắng thâng xẩư fố Cơ-
nít. Vỉ lồm pặt tò te̱o ăn lừa bấu pây quây hơn đảy, pện boong khỏi ép khảu xẩư 
phắng pù hải Cơ-rết, pây khoang quá Xa-môn. 

8Boong khỏi liêp pây nèm phắng hải mất lai tộc rèng vạ thâng ti̱ nâng roọng hết 
Tu Pé Đây, xẩư fố La-xê. 

9Boong khỏi mất lai slì dờ vạ pan tàng pây piến pền lao dau vỉ khảm slì Chẳn 
Kin dá, pện Phao-lô cạ hâu 

10pện: “Bại ni ời, khỏi hăn pan tàng pây nẩy lao tố chập lao dau vạ mất va̱i lai, 
bố chư̱ tán háng họ vạ ăn lừa tọ tằng đúc đang boong rầu them.” 

11Tọ cần cốc đội slứn cằm cần cảo lừa vạ chủa lừa hơn cằm Phao-lô cảng. 

12Vỉ tu pé mỉn bấu ngai hẩư lừa dặng cha̱i khảu slì dên đảng, pện fấn lai tố ngám 
cò căn pền pjăc khói mỉn; hết pền rừ tố lèo pây thâng Phê-nít le tu pé cúa pù hải 
Cơ-rết, mừa bưởng tây nam vạ tây bắc, sle cha̱i slì dên đảng dú mỉn. 
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13Mư̱a lồm nam có cốc pặt peo, hâu nẳm cạ mì bát hết đảy kí màu, pện lốc pắc 
lắc vạ pây liêp nèm pù hải Cơ-rết. 

Tầư lồm cải vạ dăm lừa 

14Tọ bố cặn hâng, xá lồm cải nâng roọng hết Ơ-ra-qui-lôn tứ tềnh pù hải pặt 
lồng. 

15Lừa tầư pặt pao pây vạ bấu thàng xáu slức lồm đảy, pện boong khỏi lèo kẹ hẩư 
te luây choọng. 

16Mư̱a lừa luây khảm bưởng nam cúa pù hải eng nâng roọng hết Cơ-lô-đa, boong 
khỏi lèo tộc rèng cải chắng tậy ngòi đảy ăn pè ỏn an. 

17Lac pè khửn xong dá, hâu du̱ng chươ̱c cáp phúc mắn quenh ăn lừa; vỉ lao cà 
vặc tềnh pá dài Xi-rơ-tơ pện hâu hạ man lừa lồng, sle kẹ hẩư lồm pặt pây. 

18Vằn lăng, xá lồm cải vẩn pặt rèng, pện hâu có cốc vít háng họ lồng hải. 

19Vằn tai slam, hâu táng vít bại cha sli tềnh lừa lồng hải. 

20Lai vằn, bấu mì tha vằn tố bố mì ăn đao hâư oóc nả, vạ xá lồm cải lẻ vẩn pặt 
rèng. Hang hỏi, boong khỏi bố mì ngầư ngoòng hâư sle đảy cháu á. 

21Vỉ hâu chẳn dác lai vằn dá, pện Phao-lô dặng dú chang bại hâu vạ cảng cạ: 
“Chiềng bại ké, hại vằn cón bại ké ti̱nh cằm khỏi, dá pjăc khói pù hải Cơ-rết lẻ 
boong rầu phiến đảy ăn mất va̱i vạ lồm chiệt nẩy. 

22Tọ ca này, khỏi cạ bại ké hạy mắn slim; chang bại ké bố cầư thai náo, tán mất 
ăn lừa chầy! 

23Vỉ ca ̱m ngòa, lỉnh fạ nâng cúa Po̱ Fạ, Lạo khỏi đang slí slớ phủng vạ chậư chọ, 
hiện oóc mà đuổi khỏi vạ phuối: 

24‘Phao-lô ời, dá lao! Luc lèo chiềng tó nả Xê-xa; vạ nè, Po̱ Fạ chao hẩư luc thuổn 
thảy bại cần xày pây lừa cắp luc dá.’ 

25Pện xo bại ké hạy mắn slim, vỉ khỏi slứn vẳn chằn ti̱ Po̱ Fạ cạ dổng tỉ co̱i sleng 
oóc me̱n bặng cằm Te phuối hẩư. 

26Tọ lao tố boong rầu tầư luây choọng khảu pù hải nâng hâư mỉn.” 

27Thâng ca ̱m slíp slí tọ boong khỏi vẩn pống páng tềnh hải A-đờ-ri-a-tích. Khảu 
chang cừn, bại thủy thủ ngựa cạ hâu đang slí thâng xẩư đin bốc. 

28Hâu pjói ăn tac lồng lẻ hăn lậc nhi̱ slíp và; pây quây ỉ nâng them, hâu te̱o pjói 
ăn tac lẻ hăn slíp hả và. 

29Mư̱a mển, lao toỏng khảu ti̱ mì hin pện hâu tứ bưởng hang lừa pjói slí pắc lắc 
lồng, vạ ngầư ngoòng bôn lung khoái. 
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30Tọ vỉ bại thủy thủ đang slí xa tàng ni oóc khói lừa pện pjói ăn pè lồng hải, chả 
chí pây pjói pắc lắc tó nả hua lừa. 

31Vỉ pện, Phao-lô cảng xáu cần cốc đội vạ pinh xỉ pện: “Hại bại cần nẩy vẩn bấu 
dú chang lừa lẻ bấu đảy cháu náo.” 

32Mư̱a mển, bại pinh xỉ cắt chươ̱c phúc ăn pè tỉ, hẩư te tốc lồng. 

33Mư̱a bôn ái lung, Phao-lô cạ mượi cần hạy kin. Ké cảng pện: “Bại ké thả tắng 
pện mại slíp slí vằn nẩy dá, chẳn dác bố kin slắc ỉ. 

34Pện, khỏi cạ bại ké hạy kin a nè, sle chướng đảy minh slổng vỉ bấu cái phjôm 
hâư tềnh hua bại ké tầư mất náo nẻ.” 

35Cảng xong, Phao-lô au pẻng, dặng tó nả mượi cần, pjom bái Po̱ Fạ chắng hắc 
oóc vạ kin. 

36Mư̱a mển mượi cần đảy chóm chò vạ tố kin đúm. 

37Boong khỏi mì thuổn thảy sloong pác chết slíp xốc cần chang lừa. 

38Kin ím pứng xong dá, hâu vít mec cảng lồng hải, sle hẩư ăn lừa nẩư pây. 

39Thâng lung, hâu bấu piết đảy đin ti̱ hâư, tọ hăn mì ăn vằng nặm cắp pá dài pện 
slưởng hại đảy lẻ hẩư ăn lừa khảu cằn. 

40Pện, hâu thót chươ̱c pắc lắc pjói lồng hải, xày slì kẻ chươ̱c phúc bảnh cảo; hâu 
chắng khang man lừa nèm tàng lồm, pây năn khảu cằn. 

41Tọ lừa pây toỏng me̱n pá dài dăm pện tầư cà vặc. Hua lừa pắc lồng dài tặng 
rựt bấu bả, nhằng hang lừa lẻ tầư phoòng thoỏng héc bjải lẹo. 

42Mư̱a mển quân lỉnh slưởng khả thuổn thảy cần tù sle bấu cần hâư lòi khảu cằn 
vạ ni khói đảy. 

43Tọ cần cốc đội nắt cháu Phao-lô pện làn tảng í slưởng mỉn. Ké oóc lệnh hẩư 
cầư chắc lòi lẻ doát lồng cón vạ lòi khảu cằn; 

44fấn nhà nhằng nèm lăng, cần lẻ khúy tềnh vản, cần lẻ cót ám héc cúa ăn lừa. 
Pện le mượi cần xày đảy khửn cằn ỏn looc. 

Công viêc 28 

Phao-lô dú pù hải Man-tơ 

1Đảy ni khói chai na̱n xong dá, boong khỏi chắng chắc ăn pù hải nẩy ten roọng 
hết Man-tơ. 

2Dân tỉ fuông tỏn rặp boong khỏi đây cải. Bôn phân lồng dên đảng, pện hâu có 
fầy khửn vạ tỏn rặp thuổn thảy boong khỏi. 
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3Phao-lô íp au ủm phùn nâng vít khảu coong fầy lẻ mì tua ngù kheo nâng tứ 
chang ủm phùn tầư đướt chàn oóc mà, cuổn mắn khảu mừ ké. 

4Mư̱a dân tỉ fuông hăn tua ngù cuổn dú mừ Phao-lô lẻ cảng xáu căn pện: “Cần 
nẩy chăn le vằng khả cần! Mái cạ khói thai dăm nooc pé tọ công lị vẩn bấu hẩư 
phép slổng!” 

5Tọ Phao-lô thoái tua ngù kheo khảu fầy vạ bố tầư chếp đát lăng mòn. 

6Hâu nẳm cạ hết rừ ké tố tầư câư khửn rụ lộm lồng thai diền; tọ tắng đảy thối 
nâng, bấu hăn dổng lăng lác sleng oóc, hâu te̱o tối í vạ cảng ké nẩy le slấn ớ. 

7Xẩư mỉn le ti̱ đin cúa ké Púp-li-u, cần hết cốc dú pù hải tỉ. Cần hết cốc xỉnh vạ 
tỏn rặp boong khỏi đây đứa muôt slam vằn. 

8Mư̱a tỉ, po̱ oóc cúa Púp-li-u đang slí nòn tềnh chường pền nựa đướt vạ mốc 
đeng. Phao-lô mà dương, xo ngoòng tặt mừ tềnh ké vạ da đây. 

9Mư̱a viêc nẩy sleng oóc, thuổn thảy bại cần chếp iểu tềnh pù hải xày mà đuổi 
Phao-lô, vạ đảy da đây lẹo. 

10Hâu ngòi boong khỏi đây cải; mư̱a boong khỏi lồng lừa, hâu nhằng au hẩư 
boong khỏi mượi cúa du̱ng cẩn diếu them. 

Phao-lô dú Rô-ma 

11Slam bươn lăng, boong khỏi khửn ăn lừa nâng ten roọng hết Đi-ô-cua tứ A-
léc-xan-đờ-ri-a mà, le ăn lừa mà đỏ slì dên đảng dú pù hải nẩy. 

12Boong khỏi pây thâng Xi-ra-cu-xơ vạ dú mỉn slam vằn. 

13Tứ ti̱ mỉn, boong khỏi lẻn quenh vạ pây thâng Rê-ngi-um. Vằn lăng, lồm bưởng 
nam pặt khửn, pện sloong vằn lăng, boong khỏi chắng thâng Pu-xô-lơ. 

14Boong khỏi chập đảy bại pi̱ noọng dú mỉn; hâu cạ boong khỏi dú đuổi hâu chết 
vằn. Pện le boong khỏi đạ thâng Rô-ma. 

15Bại pi̱ noọng dú mỉn đảy nhìn tin boong khỏi mà thâng lẻ oóc mà tỏn tẳm Phô-
rum Áp-pi-u vạ ti̱ Slam Rườn Tô. Phao-lô hăn bại pi̱ noọng lẻ pjom bái Po̱ Fạ vạ 
mắn slim them. 

16Mư̱a boong khỏi khảu fố Rô-ma, Phao-lô đảy phép táng dú cắp cần lỉnh tậy 
ngòi nâng. 

17Slam vằn lăng, Phao-lô xỉnh bại po̱ tải tầu cúa cần Do Thái mà; mư̱a hâu họp 
khảu, ké cảng pện: “Chiềng pi̱ noọng, mái cạ bấu hết dổng lăng chổng xáu nòi 
cần rụ lệ lài cúa chựa chòi boong rầu, khỏi tầư pắt dú Dê-ru-xa-lem vạ tầư nôp 
khảu mừ cần Rô-ma. 

18Ta xam xong dá, hăn khỏi bấu hết dổng lăng đảng thai, hâu ái pjói khỏi oóc. 



302 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

19Tọ cần Do Thái fản tao pện khỏi lèo ngào te̱o khửn Xê-xa, ngo bấu mì í tò cảo 
nòi cần rầu náo! 

20Pện nẩy, khỏi chắng xo chập vạ cảng tuyện xáu pi̱ noọng; khỏi thư sliên slác 
nẩy le vỉ ăn ngầư ngoòng cúa dân I-xơ-ra-ên.” 

21Hâu pjá cằm: “Boong khỏi bấu nhỉn đảy bâư slư hâư tứ Du-đê cảng mừa chài 
náo, vạ tố bố mì pi̱ noọng hâư thâng nẩy páo la ̱ n rụ cạ cảng lóa mừa chài them. 

22Pện tọ, boong khỏi nắt chắc chài nẳm ngị pền rừ, vỉ boong khỏi chắc púm nẩy 
tầư cần hâu chổng xáu mượi ti̱.” 

23Hâu hẹn vằn chập ké, thâng vằn hâu kẻo mà tài lai chập ké dú rườn tô. Tứ 
chạu thâng pài, ké vẩn hết chửng vạ kẻ cằm hẩư hâu mừa Mường Bôn cúa Po̱ 
Fạ, au lệ quản Môi-xe vạ bại cằm độn cón sle cổ xéng co̱i dằng co̱i cạ hâu mừa 
Chẩu Dê-xu. 

24Cằm cúa ké dảng mì kỉ cần slứn, nhằng fấn đai te̱o bấu nha ̱n slứn. 

25Pện nẩy, hâu bấu ngám xáu căn vạ oóc mừa, Phao-lô chắng cảng them cằm 
nẩy: “Chẩu Khoăn phuối chăn me̱n, mư̱a Te du̱ng slấy độn cón Ê-xai phuối cắp 
chựa chòi pi̱ noọng pện: 

26‘Hạy pây thâng cảng xáu dân nẩy: Bại ni đảy nhìn tọ bố thông rụ, Pắc pí lè tọ 
bấu hăn lăng. 

27 Vỉ mốc slẩy dân nẩy đăm lít, Xu hâu nắc, Tha hâu lắp. Náo ní tha hâu hăn đảy, 
Xu hâu đảy nhìn, Mốc slẩy hâu chắc đảy, Vạ hâu ngoạc te̱o Sle Câu da đây.’ 

28Pện, hạy chắc cạ ăn cháu cúa Po̱ Fạ đảy páo hẩư bại dân bưởng nooc vạ hâu 
co̱i kèng xu ti̱nh.” 

30Phao-lô dú đo sloong pi chang rườn tô nâng. Ké tỏn rặp mượi cần mà dương 
rầu, 

31dảng mừa Mường Bôn cúa Po̱ Fạ, vạ tạy mừa Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit bấu lao 
lăng tố bấu tầư cầư chắn cẩm. 
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Rô-ma 

Rô-ma 1 

Đảy cháu chuôc le pjom khảu slim slứn 
(1:1-17) 

Cằm tuộng xam 

1Phao-lô, cần khen kha cúa Lạo Krit Dê-xu, đảy roọng riệc hết luc slử vạ đảy 
táng sle hẩư Tin Đây cúa Po̱ Fạ, 

2le Tin Đây đảy Po̱ Fạ páo dản tẳm cón quá bại slấy độn cón cúa Po̱ Fạ chang 
Cằm Po̱ Fạ. 

3Tỉ le Tin Đây mừa Luc cúa Po̱ Fạ, le Lạo mừa ăn đúc đang đảy sling oóc tứ nòi 
vuồng Đa-vít; 

4mừa ăn khoăn cúa thảnh slâư, le vỉ ăn slổng te̱o cúa Te tứ ti̱ thai, đảy roọng hết 
Luc Po̱ Fạ quền rèng, le Chẩu Dê-xu Krit cúa boong rầu. 

5Pjom Te, boong khỏi đạ nhỉn ơn pjom vạ đảy hết luc slử, sle vỉ ten Te au mượi 
nòi cần mừa thâng ăn ti̱nh nèm pjom khảu slim slứn. 

6Pi̱ noọng tố dú chang bại cần đảy roọng riệc sle thuộc mừa Chẩu Dê-xu Krit. 

7Khỏi phác cằm thâng thuổn thảy bại cần slương điếp cúa Po̱ Fạ dú fố Rô-ma, le 
bại cần đảy roọng hết cần thảnh. Xo ngầư Po̱ Fạ, Po̱ boong rầu, vạ Chẩu le Chẩu 
Dê-xu Krit pảo ơn pjom vạ pình an hẩư pi̱ noọng! 

Cằm xo ngoòng vạ pjom bái 

8Tầu đú, pjom Chẩu Dê-xu Krit, khỏi pjom bái Po̱ Fạ khỏi mừa thuổn thảy pi̱ 
noọng, vỉ slim slứn pi̱ noọng đảy thình thuổn tẩư fạ dá. 

9Po̱ Fạ, Lạo đảy khỏi thuổn mốc slẩy chậư chọ quá viêc páo dảng Tin Đây mừa 
Luc cúa Po̱ Fạ, hết chửng hẩư khỏi pện, khỏi tằng náo cảng thâng pi̱ noọng 

10mượi pày xo ngoòng. Khỏi nải xo Po̱ Fạ, vỉ í nắt cúa Te, khay tàng hẩư khỏi mì 
vằn mừa đuổi pi̱ noọng. 

11Vỉ khỏi cò ngoòng mừa dương pi̱ noọng sle păn vai cắp pi̱ noọng mừa ăn pảo 
hẩư sliêng liềng, pjom mỉn pi̱ noọng đảy mắn rèng; 

12ngịa le sle boong rầu đảy chóm chò căn quá slim slứn cúa boong rầu, le cúa pi̱ 
noọng vạ cúa khỏi. 

13 Chiềng pi̱ noọng, khỏi nắt pi̱ noọng chắc cạ đạ lai pày khỏi slưởng mừa dương 
pi̱ noọng sle slu au lai nọi bjóc mác chang bại pi̱ noọng, tố bặng chang bại dân 
bưởng nooc đai; tọ hẩư thâng ca này vẩn nhằng tầư làn tảng. 



304 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

14Khỏi sliểu nỉ tằng cần Hi Lạp cắp cần bấu chư̱ Hi Lạp, tằng cần thông rụ cắp 
cần tăn bẩư. 

15Vỉ pện, khỏi tố nắt níu đảy páo dảng Tin Đây hẩư pi̱ noọng, le bại cần đang slí 
slổng dú Rô-ma them. 

Quền rèng cúa Tin Đây 

16 Chăn pện, khỏi bấu nả nhẻn mừa Tin Đây náo, vỉ nẩy le quền rèng cúa Po̱ Fạ 
sle cháu mượi cần slứn, cón le cần Do Thái, lăng le cần Hi Lạp. 

17Vỉ chang đâng Tin Đây nẩy, ăn chăn chỉnh cúa Po̱ Fạ đảy hết rọ tứ slim slứn 
thâng slim slứn, tồng mì cằm mai pện: “Cần chăn chỉnh co̱i slổng pjom khảu slim 
slứn.” 

Tội cúa tua cần vạ ăn phán xét cúa Po̱ Fạ 
(1:18 – 3:20) 

Tội cúa tua cần 

18Ăn fát slính cúa Po̱ Fạ tẳm nưa bôn đảy hết rọ oóc, sle chổng xáu mượi ăn bấu 
mì tảo lị vạ chan ác cúa bại cần du̱ng ăn chan ác sle cap náp chăn lị. 

19Vỉ bại lăng cần hâu đảy chắc mừa Po̱ Fạ lẻ rọ ràng dá, vỉ Po̱ Fạ hết rọ hẩư hâu 
dá. 

20Bại lăng mừa Po̱ Fạ tha khao bấu lè hăn đảy, le quền rèng tơ̱i tơ̱i vạ slấn tính 
cúa Te, mư̱a lè ngòi bại cúa tặt cúa Te, tẳm vằn tặt có bôn đin tua cần đạ chắc rọ 
ràng, pện nẩy hâu bấu vộ pây đảy. 

21Vỉ mái cạ chắc Po̱ Fạ dá, hâu vẩn bấu nha ̱n tài slung Te le Po̱ Fạ vạ bấu pjom 
bái Te, tọ vẩn nẳm slưởng vỉ vại; mốc slẩy tăn bẩư cúa hâu piến pền đăm lít. 

22Hâu táng roọng rầu le quai quẳm, tọ piến pền bẩư bả dá. 

23Hâu tối au ăn lung phjức cúa Po̱ Fạ bấu nâu bjải sle au ăn tượng cúa tua cần 
nâu bjải, rụ cúa nộc nu, tua cúa, rụ bại tua chàn. 

24Vỉ pện, Po̱ Fạ kẹ chỏ hâu hẩư bại cò ước cúa mốc slẩy rầu, tốc khảu ăn uối oác 
sle hết nhục đúc đang cúa căn, 

25vỉ hâu tối chăn lị cúa Po̱ Fạ sle au ăn pjàng chá; hâu slớ phủng vạ chậư chọ cúa 
tặt oóc tang hẩư Lạo Tặt Cha̱o, le Lạo ngám tảy đảy khăn on tơ̱i tơ̱i! A-men. 

26Chăn vỉ cốc cắn mỉn Po̱ Fạ kẹ chỏ hâu hẩư eo puốt tảy nả nhẻn. Tằng cạ me̱ 
nhình tố tối ăn kin nòn thỏ mì oóc ăn pjẻ thỏ mì. 

27Po̱ chài tố pện, tả ăn kin nòn thỏ mì cắp me̱ nhình sle pây sloáng fằng eo puốt 
cắp căn, po̱ chài hết dổng xẩu lóa cắp po̱ chài, vạ hâu lèo tầư ăn slấư fạt ngám 
tảy cắp ăn lống phít cúa rầu. 
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28Vỉ hâu bấu cẩn nhỉn chắc Po̱ Fạ, pện Po̱ Fạ kẹ chỏ hâu hẩư slim ki nâng va̱i bjải 
sle hết bại dổng bấu ngám. 

29Hâu têm phụn mượi dổng bấu chăn, chan ác, cò tham, ác rại; mốc slẩy têm 
ngàm chàm, khả cần, tò cọn, pjàng chá, slẩy khôn; 

30cảng pạng lăng, chan đai, thù chằng Po̱ Fạ, quàng quảy, ương ma, tai va, tằng 
náo hết dổng ác, bấu ti̱nh cằm po̱ me̱; 

31tăn bẩư, bấu slứn, bấu mì slim cần, bấu mì mốc slẩy slương slép. 

32Hâu diềm chắc lệ cúa Po̱ Fạ tặt oóc pện nẩy, bại cầư phạm bại tội pền pện le 
tảy thai. Hâu hết bại dổng mỉn lẻ dá, te̱o nhằng ngám cò hẩư cần đai hết them. 

Rô-ma 2 

Ăn phán xét cúa Po̱ Fạ 

1 Pện, pi̱ noọng ời, mái cạ pi̱ noọng le cầư tố pện, pư̱a khửn án cần đai lẻ pi̱ noọng 
bấu pang chổi hẩư rầu đảy náo; vỉ mư̱a khửn án hâu, pi̱ noọng tố hác khửn án 
đang rầu dá, vỉ pi̱ noọng khửn án hâu tọ tố hết bại viêc tồng hâu chầy nẻ. 

2Boong rầu chắc ăn phán xét cúa Po̱ Fạ tó xáu bại cầư hết bại viêc pền pện le 
hạp cắp chăn lị. 

3Pi̱ noọng ời, mư̱a pi̱ noọng khửn án cần đai hết bại viêc pện nẩy tọ chăn pi̱ 
noọng tố hết, lẻ pi̱ noọng ngựa cạ rầu co̱i ni đảy ăn phán xét cúa Po̱ Fạ á? 

4Rụ cạ pi̱ noọng ngòi lế ăn têm phụn cúa mốc slẩy đây hiến, ngài chẳn vạ mốc 
quảng cúa Po̱ Fạ? Pi̱ noọng bấu nhỉn chắc mốc slẩy đây hiến cúa Po̱ Fạ le sle au 
pi̱ noọng mừa thâng ăn chắc chỏi xá rừ? 

5Tọ mốc slẩy kheng mắn, bấu chắc chỏi xá cúa pi̱ noọng đang slí thom dom hẩư 
rầu ăn đi khửn chang vằn fát slính, le mư̱a ăn phán xét phiêng phoóp cúa Po̱ Fạ 
đảy hết rọ, 

6vỉ Te co̱i pjá tèn hẩư mượi cần ngòi khảu công viêc hâu hết. 

7Cầư mắn slim hết đây, xa thắp lung phjức, ngòi nế vạ xa thắp ăn bấu chiệt lẻ Te 
pảo hẩư ăn slổng tơ̱i tơ̱i. 

8Nhằng cầư slẩy cặp, bấu ti̱nh nèm chăn lị, tọ ti̱nh nèm ăn bấu chăn lẻ nhỉn au 
ăn đi khửn vạ ăn fát slính. 

9Chai na̱n vạ tủng khỏ co̱i pắc lồng hẩư mượi cần hết ác, cón le hẩư cần Do Thái, 
lăng le hẩư cần Hi Lạp. 

10Tọ lung phjức, ngòi nế vạ pình an co̱i pảo hẩư mượi cần hết đây, cón le hẩư 
cần Do Thái, lăng le hẩư cần Hi Lạp. 
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11Vỉ Po̱ Fạ bấu khảu cò cầư náo. 

12Bại cầư bấu mì lệ quản tọ phạm tội, tố va̱i mất bấu lèo ngòi khảu lệ quản; 
nhằng bại cầư mì lệ quản tọ phạm tội, lẻ co̱i tầư phán xét quá lệ quản. 

13Vỉ bố chư̱ cần đảy nhìn đoọc lệ quản đảy ngòi le chăn chỉnh tó nả Po̱ Fạ náo, 
tọ cần hết nèm lệ quản chắng chư̱ cần đảy roọng chăn chỉnh chầy. 

14Dân nooc thỏ bấu mì lệ quản, tọ táng hết bại viêc lệ quản slon cạ lẻ mái cạ bấu 
mì lệ quản, hâu le lệ quản hẩư đang rầu dá. 

15Hâu hẩư hăn bại lăng lệ quản cạ hết đạ đảy mai lài chang mốc slẩy hâu; chăn 
mốc slẩy hâu tố hết chửng dổng mỉn, nhằng mốc slưởng hâu mư̱a lẻ cảo phúc, 
mư̱a lẻ táng pang chổi hẩư hâu. 

16Khảu vằn tỉ, Po̱ Fạ co̱i phán xét bại viêc khít lít cúa tua cần quá Lạo Krit Dê-xu, 
nèm bặng Tin Đây cúa khỏi. 

Ăn nem náng tó xáu cần Do Thái vạ lệ quản 

17Tọ hại pằng dạu táng nhỉn rầu le cần Do Thái, inh pạ lệ quản, đảy tha nả mừa 
Po̱ Fạ, 

18thông rụ í nắt cúa Te vạ chắc ấn piết dổng đây lị chăn, vỉ pằng dạu đảy tạy slon 
tứ chang lệ quản dá; 

19vạ hại pằng dạu slứn vẳn chằn rầu le cần tải tàng hẩư cần bót, ảng lung hẩư 
bại cầư đang slí dú chang đăm lít, 

20le slấy cúa cần tăn, le cần tạy bại vằng bẩư. Pằng dạu ngựa cạ rầu mì lệ quản 
lẻ chắc rụ mượi dổng vạ chăn lị á, 

21pện lẻ pền rừ pằng dạu tạy slon cần đai tọ bấu tạy slon đang rầu náo? Pằng 
dạu dảng dá lặc mjoc tọ pền rừ pằng dạu te̱o lặc mjoc dẩy? 

22Pằng dạu cảng cạ dá phạm tội hang rì tọ pền rừ pằng dạu te̱o hang rì? Pằng 
dạu chằng kẹt tua tượng tọ pền rừ pằng dạu pây cheng cướp bại rườn miểu chế? 

23Pằng dạu đảy tha nả mừa lệ quản tọ pền rừ pằng dạu toỏng phạm lệ quản, hết 
nhục Po̱ Fạ? 

24Bặng mì cằm mai: “Vỉ bại ni, ten Po̱ Fạ tầư nhản nhuốc chang bại dân bưởng 
nooc.” 

25Hại pằng dạu chướng căm lệ quản lẻ viêc cắt năng chăn mì ích; tọ hại pằng 
dạu toỏng phạm lệ quản lẻ mái cạ pằng dạu mì cắt năng tố bặng đai chầy. 

26Pện, hại cần nâng bấu nha ̱ n cắt năng tọ ti̱nh chướng bại cằm man cúa lệ quản, 
lẻ viêc bấu nha ̱ n cắt năng cúa cần mỉn te̱o bấu đảy ngòi bặng cạ nha ̱ n cắt năng 
dá rừ? 
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27Bại cần thỏ bấu cắt năng mừa ăn đúc đang tọ ti̱nh chướng lệ quản, co̱i ta xét 
ni, le cần mì lệ quản pền slư tha vạ ăn cắt năng, tọ dạu toỏng phạm lệ quản. 

28Vỉ cần nâng tán pạng nooc le cần Do Thái lẻ bấu chư̱ chăn cần Do Thái náo, 
nhằng ăn cắt năng mừa ăn đúc đang pạng nooc lẻ bấu chư̱ chăn ăn cắt năng náo. 

29Tọ cần nâng pạng đâng le cần Do Thái chắng chăn le cần Do Thái chầy; ăn cắt 
năng ca rình tứn cốc tứ mốc slẩy, vỉ Chẩu Khoăn, bấu chư̱ nèm slư tha. Cần nâng 
pện nẩy co̱i đảy khăn on, bấu chư̱ tứ tua cần, tọ tứ Po̱ Fạ. 

Rô-ma 3 

1Pện lẻ hết cần Do Thái mì ích lăng bấu? Rụ cạ ăn cắt năng mì ích lăng? 

2Ích đo mượi bưởng. Tầu đú, cằm cúa Po̱ Fạ đảy chao phác hẩư cần Do Thái. 

3Tọ hại kỉ cần chang bại hâu bấu slứn lẻ viêc lăng co̱i pền rừ? Rụ cạ ăn bấu slứn 
cúa hâu hết va̱i đai ăn mốc slẩy đeo cúa Po̱ Fạ bấu? 

4Bố chư̱ pện nẩy náo! Po̱ Fạ le chăn ca rình, mái cạ mượi cần xày chá pjàng, bặng 
mì cằm mai pện: “Sle Chẩu đảy nhỉn chư̱ chăn chỉnh chang cằm Te phuối, Vạ đảy 
hình mư̱a tầư ta xét.” 

5Tọ hại ăn bấu chăn chỉnh cúa boong rầu hết rọ ăn chăn chỉnh cúa Po̱ Fạ lẻ boong 
rầu co̱i cảng hết rừ? Chư̱ Po̱ Fạ mí phiêng mư̱a Te đi khửn boong rầu ná? (Khỏi 
cảng nèm tàng cảng cúa cần tơ̱i nẩy) 

6Bố chư̱ pện nẩy náo! Vỉ hại pện lẻ hết rừ Po̱ Fạ phán xét bôn đin đảy? 

7Nhằng hại pjom ăn pjàng chá cúa khỏi sle chăn lị cúa Po̱ Fạ them lung phjức, lẻ 
vỉ rừ khỏi nhằng tầư phúc án bặng cần tội nâng? 

8Pện lẻ vỉ rừ boong rầu bấu “hết dổng ác sle mì dổng đây”? — bặng kỉ cần chan 
đai boong khỏi tạy pền pện — Hâu tầư phán xét le ngám tảy. 

Bấu mì cầư chăn chỉnh 

9Pện lẻ pền rừ? Boong rầu mì dổng lăng đây hơn bấu? Bấu mì náo; vỉ boong khỏi 
đạ nhỉn cạ chư̱ tằng cần Do Thái vạ Hi Lạp xày dú tẩư quền rèng cúa tội, 

10bặng mì cằm mai pện: “Bố mì cầư chăn chỉnh náo, Mái cạ cần nâng tố bố mì. 

11Bố mì slắc cần thông rụ, Bố mì cầư xa thắp Po̱ Fạ. 

12 Thuổn thảy lống phít va̱i rèng lẹo; Bố mì cầư hết dổng đây, Mái cạ cần nâng 
tố bấu mì.” 

13  “Cò boong te tồng fằn leo khay phống;” “Boong te au pác mà pjàng mjạp; 
Chang pác te mì nọc ngù độc.” 
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14 “Pác boong te têm cằm viến vạ khôm phết.” 

15“Kha boong te nắt pây hết luây lươt, 

16Boong te hết hẩư tốm tác, bjải bjắc, 

17 Bố chắc kha tàng pình an slắc pày.” 

18 “Bố mì ăn nế lao Po̱ Fạ tó nả boong te.” 

19Boong rầu chắc bại dổng lệ quản cảng, le cảng hẩư bại cầư dú tẩư lệ quản sle 
mượi pín pác tố lèo tặng rựt, vạ thuổn thảy mượi cần tố nhỉn tội tó nả Po̱ Fạ; 

20bố mì cầư pjom khảu viêc hết nèm lệ quản sle đảy ngòi chăn chỉnh tó nả Po̱ Fạ 
náo, vỉ pjom lệ quản cần hâu nhỉn chắc tội chầy. 

Ăn chăn chỉnh cúa Po̱ Fạ. – Đảy roọng chăn chỉnh pjom khảu slim slứn 
(3:21 – 5:21) 

Ăn chăn chỉnh cúa Po̱ Fạ 

21Tọ ca này, ăn chăn chỉnh cúa Po̱ Fạ đảy hết rọ nooc lệ quản. Dổng nẩy đảy lệ 
quản vạ bại slấy độn cón hết chửng dá. 

22Mỉn le ăn chăn chỉnh cúa Po̱ Fạ, pjom khảu slim slứn ti̱ Chẩu Dê-xu Krit, pảo 
hẩư mượi cần mì slim slứn, bấu chiêm lươc cần hâư; 

23vỉ mượi cần xày phạm tội, sliểu tốc ăn lung phjức cúa Po̱ Fạ dá; 

24quá ơn pjom cúa Te, quá ăn cháu chuôc chang đâng Lạo Krit Dê-xu, ca này hâu 
đảy roọng chăn chỉnh bấu lèo pjá lăng mòn. 

25Quá lươt cúa Chẩu Dê-xu, Po̱ Fạ đạ tặt Te khửn hết cúa tể chuôc tội hẩư bại 
cầư mì slim slứn khảu Te. Viêc nẩy hết rọ ăn chăn chỉnh cúa Po̱ Fạ, vỉ Po̱ Fạ au 
mốc slẩy tảy khỏ sle tả bại tội vằn cón pây. 

26Chang ca này, Po̱ Fạ tố hết rọ Te le chăn chỉnh vạ roọng chăn chỉnh hẩư cần 
hâư tặt slim slứn ti̱ Chẩu Dê-xu. 

27Pện lẻ mì lăng sle táng on bấu? Bấu mì lăng sle táng on náo. Pjom khảu lệ lài 
hâư? Lệ cúa viêc hết rừ? Bấu chư̱ náo, tọ pjom khảu lệ cúa slim slứn chầy. 

28Vỉ boong rầu slứn vẳn chằn cần nâng đảy roọng chăn chỉnh pjom khảu slim 
slứn, bấu chư̱ pjom khảu viêc hết nèm lệ quản náo. 

29Rụ cạ Po̱ Fạ tán le Po̱ Fạ cúa dân Do Thái dẩy? Bố chư̱ Po̱ Fạ tố cúa dân bưởng 
nooc them rừ? Chư̱, Te tố le Po̱ Fạ cúa dân bưởng nooc them; 

30vỉ Po̱ Fạ le đeo, le Lạo co̱i hết hẩư cần nha ̱ n cắt năng đảy roọng chăn chỉnh 
pjom khảu slim slứn, tố hết hẩư cần bấu nha ̱ n cắt năng đảy roọng chăn chỉnh 
pjom khảu slim slứn them. 
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31Pện, boong rầu pjom khảu slim slứn dạu vít tả lệ quản rụ rừ? Bấu chư̱ pện nẩy 
náo! Tọ boong rầu hết mắn kheng lệ quản. 

Rô-ma 4 

Ăn mậu slim slứn cúa Áp-ra-ham 

1Pện, boong rầu co̱i cảng Áp-ra-ham, chựa chòi đúc đang cúa boong rầu lẻ nhỉn 
đảy lăng dá? 

2Hại Áp-ra-ham đảy roọng chăn chỉnh pjom khảu viêc hết lẻ ké mì cốc cắn sle 
táng on rầu, tọ tó nả Po̱ Fạ lẻ bấu chư̱ pện. 

3Vỉ Cằm Po̱ Fạ cảng lăng? “Áp-ra-ham slứn Po̱ Fạ, vạ pjom mỉn ké đảy ngòi le 
chăn chỉnh.” 

4Tó xáu cần hết viêc, chèn công bấu đảy ngòi le ơn pjom, tọ lèo ngòi le pền nỉ; 

5nhằng xáu cần bấu hết viêc, tọ slứn khảu Lạo roọng chăn chỉnh hẩư cần mì 
tội lẻ slim slứn cúa cần tỉ đảy ngòi le chăn chỉnh. 

6Vỉ pện, mư̱a cảng thâng mừa phúc đây cúa cần đảy Po̱ Fạ ngòi le chăn chỉnh 
bấu pjom khảu viêc hết, Đa-vít cảng cạ: 

7“Phúc hẩư cầư phít xá đảy sla, Tội đảy puồi dà! 

8 Phúc hẩư cần đảy Chẩu bấu ngòi mì tội!” 

9Pện phúc đây mỉn tán sle hẩư bại cầư nha ̱ n cắt năng rụ tố hẩư tằng cần bấu 
nha ̱ n cắt năng them? Vỉ boong rầu cảng pjom khảu slim slứn, Áp-ra-ham đảy 
ngòi le chăn chỉnh. 

10Tọ ké đảy ngòi le chăn chỉnh pền rừ? Cón rụ lăng slì nha ̱n cắt năng? Bấu chư̱ 
mà lăng tọ cón cắt năng. 

11Ké nhỉn đảy lòi cắt năng bặng cạ toóc dẩu cúa ăn chăn chỉnh sle ké mì đảy 
pjom khảu slim slứn tứ slì ké xằng nha ̱n cắt năng. Pện le, ké piến pền po̱ cúa 
thuổn thảy bại cần slứn tọ bấu cắt năng, hâu tố đảy ngòi le chăn chỉnh, 

12vạ tố hết po̱ bại cần nha ̱ n cắt năng, le bại cần bấu chư̱ tán nha ̱n cắt năng náo, 
tọ nhằng pây nèm slim slứn Áp-ra-ham, chựa chòi boong rầu, mì cón nha ̱ n cắt 
năng dá. 

Cằm páo dản cúa Po̱ Fạ đảy hết quá slim slứn 

13 Cằm páo dản hẩư Áp-ra-ham vạ tó nòi ké đảy nhỉn au bôn đin mà hết cha xài, 
bấu chư̱ tứ lệ quản mà náo, tọ pjom ăn chăn chỉnh cúa slim slứn chầy. 

14Hại pjom lệ quản sle đảy hưởng cha xài, lẻ slim slứn piến pền va̱i đai vạ cằm 
páo dản tố tốc va̱i. 
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15Vỉ lệ quản tải thâng ăn fát slính, tọ ti̱ hâư bấu mì lệ quản lẻ tố bấu mì ăn phạm 
lệ quản. 

16 Pện nẩy pjom khảu slim slứn, chắng bẳn chằn nhỉn đảy cằm páo dản cúa Po̱ 
Fạ pjom khảu ơn pjom cúa Te, sle hẩư tằng nòi cúa Áp-ra-ham, bấu chư̱ tán hẩư 
tó nòi hết nèm lệ quản náo, tọ hẩư tằng tó nòi slim slứn cúa Áp-ra-ham, le chựa 
chòi cúa thuổn thảy boong rầu, 

17tồng mì cằm mai pện: “Câu đạ tặt luc khửn hết po̱ cúa lai nòi cần.” Tó nả Po̱ 
Fạ, Lạo đảy ké slứn, le Lạo au ăn slổng hẩư cần thai, vạ roọng bại dổng bấu mì 
bặng cạ mì dá. 

18Ké ngầư ngoòng mái cạ bấu nhằng cốc cắn sle ngầư ngoòng; ké vẩn slứn vạ 
piến pền po̱ cúa lai nòi cần, nèm bặng cằm phuối xáu ké pện: “Nòi luc co̱i pền 
pện.” 

19Ké hăn ăn đang rầu mon me̱n vỉ xẩư pác pi dá, vạ hăn Xa-ra bấu sling oóc đảy 
luc, tọ slim slứn bố nọi lồng. 

20Ké bấu sle slim bấu slứn hết hẩư rầu ngi ngở cằm páo dản cúa Po̱ Fạ náo, tọ 
cang mắn rèng slim slứn vạ tài slung Po̱ Fạ, 

21slứn vẳn chằn cạ Po̱ Fạ mì quền rèng sle hết bại lăng đảy Te páo dản. 

22Vỉ pện, slim slứn cúa ké đảy ngòi le chăn chỉnh. 

23Tọ cằm: “slim slứn cúa ké đảy ngòi le chăn chỉnh” bấu chư̱ tán đảy mai au khảu 
sle hẩư tooc ké náo 

24tọ tố hẩư tằng boong rầu them. Slim slứn co̱i đảy ngòi le chăn chỉnh hẩư boong 
rầu, bại cần slứn ti̱ Lạo hết hẩư Chẩu Dê-xu, Chẩu boong rầu, slổng te̱o tứ ti̱ thai, 

25Te tầư nôp sle nha ̱n thai vỉ tội boong rầu dá, vạ slổng te̱o sle boong rầu đảy 
roọng chăn chỉnh. 

Rô-ma 5 

Bjóc mác cúa ăn roọng chăn chỉnh pjom khảu slim slứn 

1Pện, mư̱a đạ đảy roọng chăn chỉnh pjom khảu slim slứn, boong rầu đảy đây 
ngám xáu Po̱ Fạ quá Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit. 

2Quá Te, boong rầu pjom khảu slim slứn đảy nháng khảu chang ơn pjom nẩy, 
sle quá mỉn boong rầu đang slí dặng mắn vạ fằng khua cắp ngầư ngoòng đảy 
hưởng lung phjức cúa Po̱ Fạ. 

3Bấu tán pện, boong rầu tố fằng khua chang bại khỏ khát them, vỉ chắc cạ ăn 
khỏ khát sleng oóc tảy nải 
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4tảy nải sleng oóc rèng lôm, rèng lôm sleng oóc ngầư ngoòng, 

5vạ ngầư ngoòng bấu hết boong rầu nả nhẻn, vỉ slim điếp cúa Po̱ Fạ luây khảu 
mốc slẩy boong rầu pjom Chẩu Khoăn le Lạo đạ pảo hẩư boong rầu. 

6Boong rầu đang slí bấu táng cháu rầu đảy, lẻ me̱n slì hạn Lạo Krit nha ̱ n thai vỉ 
cần mì tội. 

7Mì cầư nha ̱ n thai tang hẩư cần chăn chỉnh nâng, đây lai chắng mì cần đi thai 
tang hẩư cần đây hiến nâng chầy. 

8Tọ Po̱ Fạ hết rọ slim slương điếp cúa Te tó xáu boong rầu, mư̱a boong rầu 
nhằng cần tội lẻ Lạo Krit thai tang hẩư boong rầu dá. 

9Pện ca này boong rầu pjom lươt cúa Te đạ đảy roọng chăn chỉnh, lẻ vẳn chằn 
boong rầu co̱i cang pjom Te sle đảy cháu oóc khói ăn fát slính cúa Po̱ Fạ lai hơn. 

10Vỉ hại mư̱a boong rầu le cần thù, pjom ăn thai cúa Luc Te, boong rầu nhằng 
đảy đây ngám xáu Po̱ Fạ. Lọ lăng ca này đạ đảy đây ngám, boong rầu te̱o cang 
vẳn chằn đảy cháu pjom ăn slổng cúa Luc Te. 

11Bấu tán pện, boong rầu te̱o nhằng fằng khua chang đâng Po̱ Fạ quá Chẩu 
boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit, pjom Te sle ca này boong rầu nhỉn đảy ăn đây 
ngám. 

A-đam vạ Lạo Krit 

12 Pện nẩy, bặng quá cần nâng ăn tội đạ khảu chang tua cần tềnh nả đin, vạ vỉ tội 
mỉn chắng mì ăn thai, lẻ ăn thai luây choọng thâng mượi cần vỉ mượi cần xày 
phạm tội. 

13Vỉ tội đạ mì chang tua cần tềnh nả đin cón mì lệ quản; tọ mư̱a xằng mì lệ quản 
lẻ tội bấu đảy ngòi thâng. 

14Pện tọ, ăn thai cai cuổn tứ A-đam thâng Môi-xe, tằng cạ bại cần bấu phạm tội 
tồng A-đam phạm, A-đam le cần hết ăn ngàu mừa Lạo lèo mà. 

15Tọ tội bấu tồng ăn pảo hẩư tứ nưa bôn náo. Vỉ hại cạ tội cúa tán cần nâng tọ 
lai cần lèo thai lẻ ơn pjom cúa Po̱ Fạ cang cải hơn, vạ cúa doại quá ơn pjom cúa 
Cần nâng le Chẩu Dê-xu Krit te̱o cang têm phụn hẩư lai cần đai them. 

16Cúa doại nẩy bấu tồng hang lăng vỉ ăn tội cúa cần nâng. Vỉ ăn phán xét cần 
nâng phạm tội chắng tải thâng ăn phúc án; tọ ăn pảo hẩư cúa nưa bôn lẻ lăng lai 
pày phạm tội tải thâng ăn roọng chăn chỉnh. 

17Hại tán quá tội cúa cần nâng, sle quá cần mỉn ăn thai cai cuổn pền rừ, lẻ tố tán 
pjom Cần nâng le Chẩu Dê-xu Krit, đảy bại cầư nhỉn au ơn pjom vạ cúa doại chăn 
chỉnh têm phụn, co̱i cang cai cuổn chang ăn slổng pện tỉ. 
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18Vỉ pện, vỉ ăn phạm tội cúa tán cần nâng sle mượi cần tầư phúc án, lẻ tố pện, vỉ 
viêc hết chăn chỉnh cúa Cần nâng sle mượi cần đảy roọng chăn chỉnh vạ đảy 
hưởng ăn slổng. 

19Vỉ ăn bấu ti̱nh nèm cúa cần nâng sle lai cần piến pền cần tội, lẻ tố pện, pjom 
ăn ti̱nh nèm cúa Cần nâng sle lai cần co̱i piến pền chăn chỉnh. 

20Lệ quản mà thâng hết hẩư tội lai khửn; tọ ti̱ hâư tội lai khửn lẻ ơn pjom te̱o 
cang têm phụn hơn. 

21Pện nẩy, ăn tội cai cuổn ba ̱ng ăn thai, nhằng ơn pjom cai cuổn ba ̱ ng ăn chăn 
chỉnh, sle tải thâng ăn slổng tơ̱i tơ̱i quá Chẩu Dê-xu Krit, Chẩu boong rầu. 

Rô-ma 6 

Tơ̱i slổng piến tối 
(6:1 – 8:39) 

Thai tó xáu tội vạ slổng đuổi Lạo Krit 

1Pện boong rầu co̱i cảng pền rừ? Boong rầu vẩn cử slổng chang tội sle ơn pjom 
đảy têm phụn lo? 

2Bấu chư̱ pện nẩy náo! Boong rầu thai tó xáu tội dá, lẻ hết rừ vẩn cử slổng chang 
tội đảy? 

3Pi̱ noọng bấu chắc cạ thuổn thảy boong rầu xày nhỉn lệ chắm đang chang đâng 
Lạo Krit Dê-xu, lẻ nhỉn lệ chắm đang chang ăn thai cúa Te dá rừ? 

4Pện, pjom lệ chắm đang, boong rầu đảy phăng khảu chang ăn thai cắp Te, sle 
hẩư bặng Lạo Krit pjom lung phjức cúa Po̱ đảy slổng te̱o tứ ti̱ thai pền rừ, lẻ 
boong rầu tố đảy slổng chang tơ̱i mấư pện tỉ. 

5Vỉ hại boong rầu đảy xỏn hết đeo cắp Te chang ăn thai tồng ăn thai cúa Te, lẻ 
bẳn chằn boong rầu tố đảy xỏn hết đeo cắp Te chang ăn slổng te̱o tồng ăn slổng 
te̱o cúa Te. 

6Boong rầu chắc tua cần cáu cúa boong rầu xày tầư toóc teng khảu slập các 
khoáy cắp Te dá, sle tua cần tội tầư khả chiệt, vạ boong rầu bấu nhằng hết khỏi 
hẩư ăn tội them. 

7Vỉ cầư đạ thai lẻ đảy chải cháu oóc khói tội. 

8Tọ hại boong rầu xày thai cắp Lạo Krit lẻ bẳn chằn boong rầu tố xày slổng cắp 
Te. 

9Boong rầu chắc cạ Lạo Krit đạ slổng te̱o tứ ti̱ thai lẻ bấu thai slắc pày; ăn thai 
bấu cai cuổn đảy Te. 

10Vỉ Te thai, le thai hẩư tội pày đeo đo lẹo; tọ Te slổng, le slổng hẩư Po̱ Fạ. 
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11Pện, pi̱ noọng tố lèo ngòi rầu bặng cạ thai tó xáu tội dá, vạ đang slí slổng hẩư 
Po̱ Fạ chang đâng Lạo Krit Dê-xu. 

12Pện, dá sle tội cai cuổn ăn đang va̱i bjải cúa pi̱ noọng, hết hẩư pi̱ noọng lèo pây 
nèm ăn nắt hứn cúa te. 

13Dá slỉ bại fấn cúa đúc đang rầu hết cúa du̱ng chan ác hẩư tội, tọ hạy slỉ đang 
rầu hẩư Po̱ Fạ bặng bại tua cần tứ ti̱ thai slổng te̱o, vạ chầư bại fấn cúa đúc đang 
rầu hết cúa du̱ng chăn chỉnh hẩư Po̱ Fạ. 

14Vỉ tội bấu cai cuổn pi̱ noọng them náo, vỉ pi̱ noọng bấu dú tẩư lệ quản tọ dú 
tẩư ơn pjom. 

Hết khỏi cúa ăn chăn chỉnh 

15Pện lẻ rừ? Mí chư̱ vỉ boong rầu bấu dú tẩư lệ quản, tọ dú tẩư ơn pjom, pện 
boong rầu vẩn phạm tội bấu? Bấu chư̱ pện nẩy náo! 

16Hại pi̱ noọng au đang rầu mà hết khỏi sle ti̱nh nèm cần hâư lẻ pi̱ noọng hết 
khỏi hẩư cần rầu ti̱nh nèm. Rụ cạ hết khỏi cúa tội tải thâng ăn thai, rụ hết khỏi 
cúa ăn ti̱nh nèm tải thâng ăn chăn chỉnh. 

17Tọ pjom bái Po̱ Fạ, tẳm cón pi̱ noọng tứng hết khỏi hẩư tội, tọ ca này chăn slim 
ti̱nh nèm bại dổng đảy slon cạ hẩư pi̱ noọng dá, 

18vạ pi̱ noọng đảy cháu oóc khói tội, piến pền hết khỏi hẩư ăn chăn chỉnh. 

19Vỉ đúc đang pi̱ noọng ón iểu pện khỏi cảng nèm dổng tua cần. Pi̱ noọng tứng 
slỉ bại fấn cúa đúc đang rầu hết khỏi hẩư ăn slẳm uối vạ ăn chan ác hạng tổng 
pền rừ, lẻ ca này, hạy slỉ bại fấn cúa đúc đang rầu hết khỏi hẩư ăn chăn chỉnh 
sle đảy thảnh piến pện tỉ. 

20Mư̱a nhằng hết khỏi hẩư tội lẻ pi̱ noọng đảy táng thư tó xáu ăn chăn chỉnh. 

21Mư̱a tỉ pi̱ noọng slu đảy lỉ choan lăng mòn tọ ca này pi̱ noọng lèo nả nhẻn? Ăn 
slút hang cúa bại dổng mỉn le ăn thai. 

22Tọ ca này pi̱ noọng đảy cháu oóc khói tội vạ piến pền hết khỏi cúa Po̱ Fạ dá, lẻ 
lỉ choan pi̱ noọng đảy le ăn thảnh piến, vạ slút hang đảy ăn slổng tơ̱i tơ̱i. 

23Vỉ chèn công cúa tội le ăn thai, tọ ăn pảo hẩư cúa Po̱ Fạ le ăn slổng tơ̱i tơ̱i chang 
đâng Lạo Krit Dê-xu, Chẩu boong rầu. 

Rô-ma 7 

Cháu oóc khói lệ quản 

1Chiềng pi̱ noọng — khỏi cảng xáu bại cần chắc lệ quản — lệ quản tán cai cuổn 
tua cần, mư̱a tua cần nhằng slổng. 
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2Vỉ pện, cần me̱ nhình nâng mì phua, hại phua nhằng slổng cặn hâng lẻ cần me̱ 
nhình tỉ nhằng tầư lệ quản phúc lam lèo slổng cắp phua cặn tỉ; tọ hại phua thai 
lẻ cần tỉ bấu tầư lệ quản phúc lam cắp phua náo. 

3Pện, hại phua đang slí slổng tọ mjề pây au cần po̱ chài đai, lẻ tầư roọng hết me̱ 
nhình hang rì. Tọ hại phua thai dá, cần mjề đảy cháu oóc khói lệ quản, hại pây 
au cần đai tố bấu chư̱ le me̱ nhình hang rì. 

4Tố pện, chiềng pi̱ noọng cúa khỏi, pjom ăn đang cúa Lạo Krit sle pi̱ noọng thai 
mừa lệ quản vạ ca này thuộc mừa cần nâng đai, le Lạo slổng te̱o tứ ti̱ thai, sle 
boong rầu mì khốt mác hẩư Po̱ Fạ. 

5Mư̱a boong rầu nhằng slổng chang đúc đang, bại cò ước cúa tội quá lệ quản, 
viêc hết chang bại fấn cúa đúc đang boong rầu sle mì khốt mác hẩư ăn thai. 

6Tọ ca này boong rầu đảy ni oóc khói lệ quản dá, thai tó xáu dổng xăng căm 
boong rầu dá, sle boong rầu chậư chọ nèm tàng mấư cúa Chẩu Khoăn, bấu chư̱ 
nèm tàng cáu cúa slư tha náo. 

Tội vạ lệ quản 

7 Pện boong rầu co̱i cảng hết rừ? Lệ quản le tội á? Bố chư̱ pện nẩy! Tọ hại bấu 
pjom lệ quản lẻ khỏi bấu chắc thâng tội. Hại lệ quản bấu cảng cạ: “Ni dá cò tham” 
lẻ khỏi bấu chắc cò tham le lăng náo. 

8Tọ tội đạ căm au slì đây chang cằm man, pjốc tứn chang khỏi đo mượi dổng nắt 
hứn, hại bấu mì lệ quản lẻ tội thai. 

9Tẳm cón, bấu mì lệ quản lẻ khỏi slổng; tọ mư̱a mì cằm man lẻ tội te̱o slổng, 

10nhằng khỏi lẻ thai; pền lăng cằm man au ăn slổng mà hẩư khỏi te̱o tải khỏi 
mừa thâng ăn thai. 

11Vỉ tội căm au slì đây, du̱ng cằm man pjàng pjào khỏi vạ thuông mỉn khả khỏi 
thai. 

12Pện nẩy, lệ quản le thảnh, cằm man tố thảnh, phiêng phoóp, vạ đây mjạc. 

13Pện, mí chư̱ dổng đây mjạc au ăn thai mà hẩư khỏi ná? Bố chư̱ pện nẩy! Tọ 
mỉn le tội đạ du̱ng dổng đây mjạc hết hẩư khỏi thai, sle đâng chang cúa ăn tội 
đảy pài oóc, vạ quá cằm man, ăn tội piến pền hại đát cải. 

Ăn tò tức chang slim 

14Boong rầu chắc lệ quản le sliêng liềng; tọ khỏi le cần đúc đang đạ tầư khai hẩư 
ăn tội. 

15Khỏi bấu thông rụ dổng rầu hết. Vỉ khỏi bấu hết dổng rầu nắt tọ dạu hết dổng 
rầu chằng kẹt. 
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16Tọ hại khỏi hết dổng rầu bấu nắt lẻ khỏi nhỉn lệ quản le đây mjạc. 

17Mư̱a mển bấu chư̱ khỏi hết dổng mỉn náo, tọ chăn tội dú chang khỏi hết. 

18Vỉ khỏi chắc dổng đây bấu dú chang khỏi, ngịa le chang đúc đang khỏi. Khỏi 
mì í nắt hết dổng đây, tọ khỏi bấu mì slức rèng sle hết. 

19Vỉ khỏi bấu hết dổng đây rầu nắt, tọ dạu hết dổng ác rầu bấu nắt. 

20Hại khỏi hết dổng rầu bấu nắt lẻ bấu chư̱ le khỏi, tọ chăn tội chang khỏi hết 
dổng mỉn chầy. 

21Pện nẩy, khỏi xa hăn lệ nẩy: Mư̱a khỏi nắt hết dổng đây lẻ dổng ác chắp nèm 
khỏi. 

22Vỉ chang slim slẩy, khỏi fằng nắt lệ quản cúa Po̱ Fạ cải; 

23tọ khỏi hăn chang đâng bại fấn cúa đúc đang khỏi mì lệ nâng táng tò tức xáu 
lệ chang slim ki khỏi, pắt khỏi lèo hết khỏi hẩư lệ cúa tội, le lệ dú chang đâng bại 
fấn cúa đúc đang khỏi. 

24Lẹo tàng hẩư khỏi! Cầư chải cháu khỏi oóc khói ăn đang va̱i bjải nẩy? 

25Pjom bái Po̱ Fạ, pjom Chẩu Dê-xu Krit, le Chẩu boong rầu! Pện le, chăn khỏi au 
slim ki rầu mà i nèm lệ quản cúa Po̱ Fạ, tọ dạu au đúc đang rầu mà i nèm bại lệ 
cúa ăn tội. 

Rô-ma 8 

Ăn slổng mấư chang Chẩu Khoăn 

1Pện ca này, bại cầư dú chang đâng Lạo Krit Dê-xu lẻ bấu tầư phúc tội; 

2vỉ lệ cúa Chẩu Khoăn nhằng mại chang đâng Lạo Krit Dê-xu cháu khỏi oóc khói 
lệ lài cúa tội vạ ăn thai dá. 

3Tại dổng lăng lệ quản bấu hết đảy vỉ đúc đang hết hẩư ón pat lẻ Po̱ Fạ hết dá: 
Te khiển chăn Luc cúa Te thư au đúc đang tồng đúc đang tội sle hết cúa tể chuôc 
tội; Te đạ phúc án tội chang đúc đang, 

4sle ăn chăn chỉnh đảy lệ quản cạ hết, đảy hết têm đo chang đâng boong rầu, le 
bại cần bấu slổng nèm cò ước cúa đúc đang, tọ slổng nèm Chẩu Khoăn. 

5Chăn pện, bại cầư slổng nèm cò ước cúa đúc đang lẻ pắc pí khảu bại viêc thuộc 
đúc đang; nhằng bại cầư slổng nèm Chẩu Khoăn lẻ pắc pí khảu bại viêc thuộc 
Chẩu Khoăn. 

6Pắc pí khảu đúc đang tải thâng ăn thai, nhằng pắc pí khảu Chẩu Khoăn tải thâng 
ăn slổng vạ pình an; 
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7vỉ slim ki kèng thú cò ước đúc đang lẻ pjẻ te̱o xáu Po̱ Fạ, vỉ te bấu ti̱nh nèm lệ 
quản cúa Po̱ Fạ; chăn mà, te bấu mì slức rèng sle ti̱nh nèm. 

8Cần hâư slổng nèm cò ước cúa đúc đang lẻ bấu ngám cò Po̱ Fạ náo. 

9Tọ hại Chẩu Khoăn cúa Po̱ Fạ dú chang bại pi̱ noọng ca rình, lẻ pi̱ noọng bấu 
slổng nèm cò ước cúa đúc đang náo, tọ slổng nèm Chẩu Khoăn chầy; nhằng cầư 
bấu mì Chẩu Khoăn cúa Lạo Krit lẻ cần tỉ bố thuộc mừa Te. 

10Pện, hại Lạo Krit dú chang bại pi̱ noọng lẻ mái cạ ăn đang pi̱ noọng thai vỉ tội, 
ăn khoăn pi̱ noọng vẩn slổng pjom ăn chăn chỉnh. 

11Hại Chẩu Khoăn cúa Lạo hết hẩư Chẩu Dê-xu slổng te̱o tứ ti̱ thai dú chang bại 
pi̱ noọng dá, lẻ Lạo hết hẩư Lạo Krit slổng te̱o tứ ti̱ thai, tố co̱i pjom Chẩu Khoăn 
cúa Te đang slí dú chang đâng pi̱ noọng sle pảo ăn slổng hẩư đúc đang va̱i bjải 
cúa pi̱ noọng. 

12Chiềng pi̱ noọng, boong rầu bấu sliểu nỉ đúc đang sle slổng nèm cò ước cúa 
đúc đang náo. 

13Hại pi̱ noọng slổng nèm cò ước cúa đúc đang lẻ thai; tọ hại pi̱ noọng pjom Chẩu 
Khoăn hết hẩư thai công viêc cúa cò ước cúa ăn đang lẻ pi̱ noọng co̱i đảy slổng. 

14Vỉ thuổn thảy bại cầư đảy Chẩu Khoăn cúa Po̱ Fạ tải chung thuổn le luc cúa Po̱ 
Fạ. 

15Chăn pện, pi̱ noọng bấu nhỉn au chính xằn hết khỏi sle vẩn slổng chang ăn lao 
dản, tọ đạ nhỉn au chính xằn roọng hết luc, vạ pjom mỉn, boong rầu roọng cạ: 
“A-ba! Po̱!” 

16Chăn Chẩu Khoăn hết chửng cắp ăn khoăn boong rầu cạ boong rầu le bại luc 
cúa Po̱ Fạ. 

17Hại hết cần luc lẻ boong rầu tố le cần táp cúa, va̱ le cần táp cúa cúa Po̱ Fạ va̱ le 
cần xày táp cúa xáu Lạo Krit; hại boong rầu xày tảy khỏ ca rình cắp Te lẻ boong 
rầu tố đảy lung phjức cắp Te. 

Ăn ngầư ngoòng cúa bại luc Po̱ Fạ 

18Khỏi nẳm bại chếp khỏ ca này bấu đảng tò pỉ cắp ăn lung phjức mừa nả co̱i 
đảy hớ oóc hẩư boong rầu. 

19Vỉ mượi cúa nắt hứn, nắt níu thả ngoòng ăn hiện oóc cúa bại luc Po̱ Fạ. 

20Mượi cúa đạ tầư inh pọ khảu ăn chăn chá, bố chư̱ táng hết, tọ vỉ Lạo nắt boong 
te inh pọ, cắp ngầư ngoòng cạ 

21chăn mượi cúa lăng mà tố co̱i đảy cháu khói minh hết khỏi hẩư ăn nâu bjải, 
sle xày rặp ăn táng thư chang lung phjức cúa bại luc Po̱ Fạ. 
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22Vỉ boong rầu chắc thuổn thảy cúa tặt xày phoọng khỏ vạ chếp cừn hẩư thâng 
vằn nẩy; 

23bấu chư̱ tán mượi cúa tọ tằng boong rầu le bại cần mì Chẩu Khoăn le mác hua 
mảu, tố phoọng khỏ chang mốc slẩy đang slí ngoòng thả đảy roọng hết luc, le ăn 
cháu chuôc ăn đang boong rầu. 

24Chang ăn ngầư ngoòng mỉn, boong rầu đảy cháu. Tọ mư̱a hăn đảy dổng rầu 
ngầư ngoòng dá, lẻ bấu roọng hết le ăn ngầư ngoòng. Vỉ cầư te̱o ngầư ngoòng 
khảu dổng đảy rầu đạ hăn? 

25Tọ hại tặt ngầư ngoòng khảu dổng rầu bấu hăn lẻ boong rầu vẩn tảy nải 
ngoòng thả dổng mỉn. 

26Tố pện, Chẩu Khoăn hưa pang ăn ón iểu cúa boong rầu, vỉ boong rầu bấu chắc 
lèo xo ngoòng dổng lăng hẩư me̱n, tọ chăn Chẩu Khoăn du̱ng bại ăn phoọng khỏ 
bấu cảng oóc đảy bặng cằm sle xo tang hẩư boong rầu. 

27Lạo ta ngòi mốc slẩy tua cần, chắc rọ í nẳm cúa Chẩu Khoăn, vỉ Chẩu Khoăn 
hết nèm í nắt cúa Po̱ Fạ sle xo tang hẩư bại cần thảnh. 

28Boong rầu chắc cạ mượi ăn cáp xỏn khảu hết ích hẩư bại cầư điếp nắt Po̱ Fạ, 
lẻ hẩư bại cần đảy roọng nèm í slưởng cúa Te. 

29Vỉ bại cần đảy Te chắc cón, lẻ Te tố tặt slặn hẩư hâu piến pền tồng dưởng đang 
Luc cúa Te, sle Luc tỉ đảy hết Luc chài cốc chang lai pi̱ noọng. 

30Nhằng bại cần đảy Te tặt slặn lẻ Te tố đảy roọng riệc dá, bại cần đảy Te roọng 
riệc lẻ Te tố đạ roọng chăn chỉnh, vạ bại cần đảy Te roọng chăn chỉnh lẻ Te tố 
hết hẩư lung phjức dá. 

Slim điếp cúa Po̱ Fạ chang đâng Chẩu Dê-xu Krit 

31Pện, boong rầu co̱i cảng lăng mừa bại viêc nẩy? Hại Po̱ Fạ dặng mừa bưởng 
boong rầu lẻ nhằng cầư pjẻ xáu boong rầu đảy? 

32Te bấu sliết Luc rầu, tọ vỉ thuổn thảy boong rầu sle slỉ Luc tỉ hẩư, lẻ Te te̱o bấu 
pảo mượi dổng xày cắp Luc tỉ hẩư boong rầu rừ? 

33Cầư đi kiện bại cần đảy Po̱ Fạ lươc íp mư̱a Po̱ Fạ le Lạo roọng chăn chỉnh bại 
cần tỉ? 

34Cầư le cần đi phúc án hâu mư̱a Lạo Krit Dê-xu le Lạo thai pây vạ tố slổng te̱o 
dá, Lạo đang slí năng pạng sloa Po̱ Fạ vạ xo tang hẩư boong rầu? 

35Cầư đi păn pjăc boong rầu khói slim slương điếp cúa Lạo Krit? Mí chư̱ chai 
na̱n, lẹo tàng, pắt náp, dác khấư, kẻ cang, lao dau, rụ cạ slủng pjạ ná? 
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36Tồng mì cằm mai: “Vỉ Chẩu boong luc tầư khả mượi vằn; Boong luc tầư ngòi 
bặng mèn dàng au pây hết nựa.” 

37Pjẻ te̱o, chang mượi dổng tỉ boong rầu pjom Lạo slương điếp rầu sle hình đảy 
lẹo. 

38Vỉ khỏi vẳn chằn mái cạ ăn thai, ăn slổng, bại lỉnh fạ, bại cần căm quền, viêc ca 
này, viêc oóc nả, bại quền rèng, 

39tàng slung, tàng lậc, rụ cúa tặt nâng hâư tố bấu păn pjăc boong rầu oóc khói 
slim slương điếp cúa Po̱ Fạ chang đâng Lạo Krit Dê-xu, Chẩu boong rầu đảy. 

Rô-ma 9 

Ăn cháu chuôc tó xáu cần Do Thái vạ bại dân bưởng nooc 
(9:1 – 11:36) 

Po̱ Fạ vạ dân lươc 

1Chang đâng Lạo Krit khỏi cảng ca rình, khỏi bấu cảng pjàng, mốc slẩy khỏi tố 
hết chửng hẩư khỏi chang đâng Chẩu Khoăn 

2khỏi puồn bứa cải, mốc slẩy chếp đát liền xiền. 

3Vỉ khỏi cò ngoòng chăn rầu tầư viến vạ tả thót oóc khói Lạo Krit tang hẩư pi̱ 
noọng cúa khỏi tố đảy; 

4le cần I-xơ-ra-ên, dân đảy roọng hết luc, lung phjức, cằm chao kiết, lệ quản, ăn 
slớ phủng, vạ cằm páo dản; 

5le dân đảy bại chựa chòi vạ tứ tó nòi nẩy sling oóc, mừa đúc đang, đạ sling oóc 
Lạo Krit, Lạo tềnh thuổn mượi dổng, le Po̱ Fạ đảng đảy khăn on tơ̱i tơ̱i. A-men. 

6Cảng pện nẩy bấu chư̱ cằm Po̱ Fạ slua pải náo. Vỉ bấu chư̱ thuổn thảy bại cầư 
oóc tứ I-xơ-ra-ên le cần I-xơ-ra-ên lẹo. 

7Tố bấu chư̱ thuổn thảy bại cầư thuộc nòi Áp-ra-ham le bại luc cúa ké lẹo náo. 
Pjẻ te̱o, bặng mì cằm mai: “Vỉ I-xác, luc co̱i mì tó nòi nâng đảy roọng nèm ten 
luc;” 

8ngịa le bố chư̱ luc nèm fấn đúc đang le luc Po̱ Fạ náo, tọ luc cúa cằm páo dản 
chắng đảy ngòi le tó nòi ca rình chầy. 

9Vỉ cằm nẩy chăn le cằm páo dản: “Cợ slì nẩy Câu co̱i ngoạc te̱o, vạ Xa-ra co̱i mì 
luc chài nâng.” 

10Bấu tán pện, mư̱a Rê-bê-ca pà đang luc tôi pjom cần nâng le I-xác, chựa chòi 
boong rầu; 
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11mái cạ sloong luc xằng đảy sling oóc, xằng hết dổng đây rụ dổng rại hâư — sle 
chướng mắn mục đích cúa Po̱ Fạ chang viêc lươc íp, bấu inh pọ khảu viêc hết 
náo tọ inh pọ khảu Lạo roọng riệc chầy — 

12lẻ đạ đảy cạ cón hẩư me̱ oóc pện: “Hò cải co̱i chậư chọ hò eng.” 

13Bặng mì cằm mai: “Câu điếp Da-cốp tọ dạu chằng kẹt Ê-xau.” 

14Pện boong rầu co̱i cảng pền rừ? Chư̱ Po̱ Fạ mí phiêng bấu? Bấu chư̱ pện nẩy! 

15Vỉ Po̱ Fạ phuối xáu Môi-xe: “Câu co̱i đây hiến xáu cần hâư Câu nắt đây hiến, 
Câu co̱i slương slép cần hâư Câu nắt slương slép.” 

16Pện dổng mỉn bấu inh pọ khảu ước nắt rụ ăn xa thắp cúa tua cần, tọ vỉ ăn 
slương slép cúa Po̱ Fạ. 

17Vỉ Cằm Po̱ Fạ tố cảng xáu Pha-ra-ôn pện: “Câu tặt dạu mầư khửn sle hết rọ 
quền rèng cúa Câu chang đâng mầư, sle ten Câu đảy páo thuổn đin.” 

18Pện le, Po̱ Fạ ái slương slép cầư lẻ slương slép, Po̱ Fạ ái hết cầư cò kheng lẻ 
hết. 

Ăn fát slính vạ mốc slẩy đây hiến cúa Po̱ Fạ 

19Pện lẻ pằng dạu te̱o xam khỏi: “Hại pện rừ Po̱ Fạ nhằng quái đá? Vỉ cầư chổng 
xáu í nắt cúa Po̱ Fạ đảy?” 

20Chiềng pằng dạu, pằng dạu le cầư te̱o đi cải cai xáu Po̱ Fạ? Hết rừ cúa hết oóc 
đảy pẳn pền te̱o cảng xáu cần pẳn pền te pện đảy: “Vỉ rừ ké pẳn khỏi pền pện 
nẩy?” 

21Cần thợ meng te̱o bấu mì quền tềnh đin khao, sle tứ chang công đin tooc tọ 
pẳn pền bại ăn pình du̱ng khảu viêc quỉ vạ ăn táng du̱ng khảu viêc hén rừ? 

22Hại Po̱ Fạ nắt hết rọ ăn fát slính vạ chửng tỏ quền rèng cúa Te, tọ Te đạ tảy nải 
ngài chẳn bại ăn pình tảy tầư fát slính sle tầư khả chiệt, lẻ rừ? 

23Hại Te nắt hết rọ ăn chàu mì cúa lung phjức Te tó xáu bại ăn pình tảy slương 
slép, đảy Te slẳm slặn hẩư ăn lung phjức dá, 

24chang mỉn mì boong rầu, le bại cần đảy Te roọng dá, bấu chư̱ tán tứ chang dân 
Do Thái náo, tọ tố tứ chang dân bưởng nooc them, lẻ rừ? 

25Tồng Te phuối chang xéc Ô-xê pện: “Câu co̱i roọng bại cần bố chư̱ dân Câu le 
dân Câu, Bại cần bấu đảy slương điếp le slương điếp;” 

26 “Vạ dú ti̱ Câu phuối xày hâu: ‘Bại mầư bấu chư̱ le dân Câu,’ Lẻ tố chăn dú mỉn 
hâu co̱i đảy roọng hết ‘luc cúa Po̱ Fạ nhằng mại.’ ” 
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27Nhằng Ê-xai mư̱a cảng mừa dân I-xơ-ra-ên lẻ vèo khửn pện: “Mái cạ luc cúa I-
xơ-ra-ên lai bặng pá dài, tán mì fấn nâng nhằng lám dú co̱i đảy cháu chầy lá; 

28vỉ Chẩu co̱i hết khoái vạ khát slạt hết hẩư đảy pền ca rình cằm cúa Te dú tềnh 
nả đin.” 

29Ê-xai tố páo cón dá: “Hại Chẩu fa̱n quân bấu dom sle hẩư boong rầu cần táp 
nòi, Lẻ boong rầu piến pền bặng fố Xô-đôm vạ tồng fố Ngô-mô-rơ dá lố.” 

Ăn bấu slứn cúa dân I-xơ-ra-ên 

30Pện boong rầu co̱i cảng hết rừ? Bại dân bưởng nooc bấu xa thắp ăn chăn chỉnh 
lẻ te̱o đảy ăn chăn chỉnh; mỉn le ăn chăn chỉnh pjom slim slứn; 

31nhằng dân I-xơ-ra-ên xéng pọ khảu lệ quản sle xa thắp ăn chăn chỉnh lẻ bấu 
hết thuổn đảy lệ quản. 

32Vỉ rừ? Vỉ hâu bấu au slim slứn mà xa thắp náo tọ au viêc hết dẩy. Hâu toỏng 
me̱n khỏn hin làn tảng dá lố, 

33bặng mì cằm mai pện: “Nè, Câu tặt dú Xi-ôn khỏn hin nâng làn tảng, le hin 
slảng hết hẩư boong te toỏng lộm; Tọ cầư slứn khảu mỉn co̱i bấu tầư nả nhẻn.” 

Rô-ma 10 

Ăn cháu chuôc hẩư mượi cần 

1Chiềng pi̱ noọng, cò ước cúa mốc slẩy khỏi vạ cằm to̱i xo cúa khỏi cắp Po̱ Fạ le 
sle dân I-xơ-ra-ên đảy cháu. 

2Khỏi hết chửng hẩư hâu cạ hâu mì mốc slẩy nắt hứn cắp Po̱ Fạ, tọ nắt hứn mỉn 
sliểu chắc rụ. 

3Vỉ bấu nhỉn chắc ăn chăn chỉnh cúa Po̱ Fạ vạ xa tàng tặt ăn chăn chỉnh tooc hẩư 
rầu, pện hâu bấu ti̱nh nèm ăn chăn chỉnh cúa Po̱ Fạ; 

4vỉ Lạo Krit le ăn slút hang cúa lệ quản, sle mượi cần slứn đảy roọng chăn chỉnh. 

5 Môi-xe viểt mừa ăn chăn chỉnh tứ lệ quản mà cạ cầư hết nèm bại cằm nẩy lẻ 
co̱i pjom mỉn đảy slổng. 

6Tọ ăn chăn chỉnh tứ slim slứn mà cảng pện nẩy: “Dá cảng chang mốc slẩy rầu 
pện: ‘Cầư co̱i khửn bôn?’ ái cảng cạ sle au Lạo Krit lồng; 

7rụ cạ: ‘Cầư co̱i lồng vằng lậc?’ ái cảng cạ sle au Lạo Krit tứ ti̱ thai khửn.” 

8Tọ cằm tỉ cảng lăng? “Đạo dú xẩư pi̱ noọng, Tềnh pín pác vạ chang mốc slẩy pi̱ 
noọng,” Mỉn le đạo slim slứn sle boong khỏi dảng slon. 

9Pện hại pín pác pi̱ noọng roọng Chẩu Dê-xu le Chẩu, vạ mốc slẩy pi̱ noọng slứn 
Po̱ Fạ hết hẩư Te tứ ti̱ thai slổng te̱o lẻ pi̱ noọng co̱i đảy cháu. 
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10Vỉ cầư slứn chang mốc slẩy lẻ đảy roọng chăn chỉnh, pác cầư cảng oóc lẻ đảy 
cháu. 

11Cằm Po̱ Fạ cảng: “Cần hâư slứn Te co̱i bấu tầư nả nhẻn.” 

12Bấu mì ăn chiêm lươc chang cần Do Thái vạ cần Hi Lạp, vỉ tó Chẩu đeo le Chẩu 
cúa mượi cần, Lạo pảo ơn têm phụn hẩư mượi cần vèo xo Te. 

13Vỉ, “cầư vèo xo ten Chẩu co̱i đảy cháu.” 

14Tọ hâu xằng slứn Te lẻ vèo xo rừ đảy? Xằng đảy nhìn cảng mừa Te lẻ hết rừ 
slứn đảy? Bấu mì cần páo dảng lẻ hết rừ đảy nhìn? 

15Hại bấu mì cầư đảy khiển pây lẻ hết rừ páo dảng? Bặng mì cằm mai: “Phả kha 
cúa bại cần páo dảng Tin Đây chăn đây mjạc lai ớ!” 

16Tọ bấu chư̱ mượi cần xày i nèm Tin Đây náo; Ê-xai cảng pện nẩy: “Lạy Chẩu, 
cầư nha ̱ n slứn cằm boong luc páo dảng?” 

17Pện lẻ, slim slứn mì mà tứ bại dổng cần hâu đảy nhìn, cần hâu đảy nhìn mư̱a 
cằm cúa Lạo Krit đảy páo dảng. 

18 Tọ khỏi xam: Chư̱ hâu xằng đảy nhìn bấu? Cảng mà lẻ hâu đảy nhìn dá, vỉ: 
“Tiểng cúa bại lạo tang nả thình oóc thuổn đin, Vạ cằm cúa hâu chuyền oóc muôt 
tẩư fạ dá.” 

19 Khỏi te̱o xam: Dân I-xơ-ra-ên bấu chắc rừ? Tầu đú, Môi-xe cảng pện: “Câu co̱i 
hết hẩư bại mầư ngàm chàm xáu bại dân bấu chư̱ le dân; Câu co̱i hết hẩư bại 
mầư đi khửn xáu dân nâng tăn bẩư.” 

20 Ê-xai te̱o ảo màn cảng pện: “Bại cần bấu xa thắp Câu lẻ te̱o chập đảy Câu; Câu 
hết rọ Câu oóc hẩư bại cần bố xo to̱i Câu.” 

21 Tọ mừa dân I-xơ-ra-ên, Te phuối: “Muôt vằn Câu doại mừ oóc thú dân nâng 
bấu ti̱nh vạ cò kheng.” 

Rô-ma 11 

Mốc slẩy đây quảng cúa Po̱ Fạ tó xáu dân I-xơ-ra-ên 

1 Pện khỏi xam khắm, Po̱ Fạ tả tot dân Te bấu? Bố chư̱ pện nẩy! Vỉ chăn khỏi le 
cần I-xơ-ra-ên, tó nòi Áp-ra-ham, thuộc nòi Bên-da-min. 

2Po̱ Fạ bấu tả tot dân Te le dân đảy Te chắc cón dá. Pi̱ noọng chắc Cằm Po̱ Fạ mai 
mừa tuyện Ê-li đạ nhắc nhau dân I-xơ-ra-ên tó nả Po̱ Fạ pền rừ bấu? 

3“Lạy Chẩu, hâu đạ khả bại slấy độn cón cúa Te, tốm toái choòng slớ cúa Te; tán 
nhà nhằng đang đeo luc, vạ hâu tố xa khả luc.” 
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4Tọ Po̱ Fạ pjá cằm te̱o xáu ké pền rừ? “Câu đạ dom sle hẩư Câu chết xiên cần 
chài bố qui̱ kháu tó nả slấn Ba-anh slắc pày.” 

5Vằn nẩy tố pện, mì fấn nâng nhằng lám đảy lươc íp vỉ ơn pjom. 

6Tọ hại vỉ ơn pjom lẻ bấu cẩn thâng viêc hết dá; náo ní, ơn pjom bấu chư̱ le ơn 
pjom dá lố. 

7Pện lẻ rừ? Dân I-xơ-ra-ên bấu hết đảy dổng rầu xa thắp. Bại cần đảy lươc lẻ đạ 
hết đảy, tọ fấn nhà nhằng lẻ piến pền cò kheng, 

8bặng mì cằm mai pện: “Po̱ Fạ hết hẩư ăn khoăn hâu mầu muổn, Tha fàng, xu 
nuốc, thâng tẳm vằn nẩy.” 

9Đa-vít nhằng cảng: “Ngoòng hẩư bàn tón kin cúa hâu piến pền cắp cụp vạ khe 
hảng, Hin toỏng đứt vạ ăn pjá tèn hẩư hâu; 

10 Ước lăng tha hâu tầư fàng sle bấu lè hăn đảy, Vạ lăng cúa hâu vẩn kho khe 
mại!” 

Ăn cháu chuôc thâng đuổi dân bưởng nooc 

11Pện khỏi xam khắm, mí chư̱ dân I-xơ-ra-ên đạ toỏng phạm hết hẩư tằng cạ Po̱ 
Fạ tả ná? Bố chư̱ pện nẩy! Tọ vỉ ăn phạm tội cúa hâu sle ăn cháu pây thâng đuổi 
dân bưởng nooc sle hết hẩư hâu ngàm chàm. 

12Hại ăn phạm tội cúa hâu hết chàu hẩư tua cần tềnh nả, vạ hại ăn slua pải cúa 
hâu hết chàu hẩư dân bưởng nooc dá, lẻ ăn đây đo cúa hâu te̱o cang hết chàu 
hơn cặn hâư! 

13Khỏi cảng xáu pi̱ noọng le bại cần dân bưởng nooc: Cặn hâng khỏi nhằng hết 
luc slử hẩư dân bưởng nooc, khỏi te̱o nhằng hết lung loàng ăn chức cúa rầu 

14sle pjốc ăn ngàm chàm cúa pi̱ noọng tứn, vạ cháu đảy kỉ cần chang bại hâu. 

15Hại viêc hâu tầư vít tả đảy tải thâng ăn đây ngám hẩư tằng tua cần tềnh nả đin 
dá, lẻ viêc hâu đảy tỏn nhỉn bố chư̱ le ăn slổng tứ ti̱ thai mà rừ? 

16Hại fấn bưa cốc xít đảy chầư le thảnh lẻ tằng coong bưa tố thảnh; hại lac thảnh 
lẻ bại cáng tố thảnh. 

17Tọ hại mì kỉ cáng tầư cắt pây, vạ pằng dạu thỏ le co ô-liu táng khửn đảy kiết 
khảu ti̱ bại cáng tỉ sle đảy păn vai dang nặm tứ lac co ô-liu 

18lẻ dá ương ma xáu bại cáng mỉn. Hại pằng dạu ương ma lẻ hạy chứ cạ bấu chư̱ 
pằng dạu khun liệng cái lac náo, tọ cái lac khun liệng pằng dạu chầy. 

19Pằng dạu te̱o cảng: “Bại cáng tầư cắt pây, sle ngo đảy kiết khảu.” 
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20Chăn pện. Bại cáng mỉn tầư cắt pây vỉ slim bấu slứn cúa boong te, nhằng pằng 
dạu tán dặng mắn đảy pjom khảu slim slứn. Dá ương ma, tọ hạy lao dản. 

21Vỉ hại Po̱ Fạ bấu sliết bại cáng thỏ mì lẻ Te bố sliết pằng dạu náo. 

22Pện hạy nhỉn chắc ăn đây hiến vạ ăn khên khoỏng cúa Po̱ Fạ: Khên khoỏng tó 
xáu bại cầư đạ lộm, tọ đây hiến tó xáu pằng dạu, tọ cạ pằng dạu vẩn cử chướng 
rầu chang ăn đây hiến cúa Po̱ Fạ; náo ní, pằng dạu tố tầư cắt tả. 

23Nhằng tó xáu cần Do Thái, hại hâu bấu lồng slim chang ăn bấu slứn lẻ tố đảy 
kiết khảu, vỉ Po̱ Fạ mì quền kiết hâu khảu. 

24Vỉ hại pằng dạu thỏ le co ô-liu táng khửn, tọ nhằng đảy cắt vạ kiết khảu co ô-
liu đây, bấu chư̱ thỏ mì, lẻ lọ lăng hâu thỏ le bại cáng thỏ mì te̱o đảng đảy kiết 
khảu chăn co ô-liu cúa rầu cang hơn. 

Dân I-xơ-ra-ên co̱i đảy cháu 

25Chiềng pi̱ noọng, khỏi nắt pi̱ noọng thông ăn dăm vậy nẩy sle pi̱ noọng bấu 
táng roọng rầu le quai quẳm, mỉn le: Fấn dân I-xơ-ra-ên nâng vẩn cò kheng hẩư 
thâng mư̱a fấn dân bưởng nooc nhập khảu têm đo. 

26Pện le tằng dân I-xơ-ra-ên co̱i đảy cháu, bặng mì cằm mai pện: “Lạo Chải Cháu 
co̱i dú Xi-ôn mà, Củ ăn bấu mì tảo lị khói rườn Da-cốp”; 

27  “Vạ nẩy le chao kiết Câu tặt xáu hâu, Mư̱a Câu xúc slâư tội hâu.” 

28Nèm Tin Đây, hâu le cần thù cúa Po̱ Fạ, dổng mỉn mì lợi hẩư pi̱ noọng; tọ nèm 
ăn lươc íp, hâu đảy slương điếp pjom bại chựa chòi hâu; 

29vỉ bại ăn pảo hẩư vạ ăn roọng riệc cúa Po̱ Fạ bố tối táng slắc pày. 

30Bặng pi̱ noọng tẳm cón bấu ti̱nh nèm Po̱ Fạ, tọ ca này đảy slương slép pjom ăn 
bấu ti̱nh nèm cúa hâu, 

31lẻ tố pện, ca này hâu bấu ti̱nh nèm sle pjom ăn slương slép hết rọ hẩư pi̱ noọng, 
hâu tố đảy slương slép. 

32Vỉ Po̱ Fạ đạ xăng mượi cần chang ti̱ bấu ti̱nh nèm, sle slương slép mượi cần. 

33 À lối! Ăn chàu mì, quai quẳm vạ thông rụ cúa Te chăn slung lậc cặn hâư! Ăn 
phán xét vạ tàng lọ cúa Te hết rừ thông rụ đảy! 

34 “Vỉ cầư chắc đảy í nẳm cúa Chẩu, Cầư hết cần slon tạy Te đảy?” 

35 Rụ cạ “cầư hẩư Chẩu cón dá, Sle đảy Te pjá tò te̱o?” 

36 Vỉ mượi cúa xày tứ Te, vỉ Te, vạ kèng mừa thú Te. Lung phjức thuộc mừa Te 
tơ̱i tơ̱i bấu slút! A-men. 
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Rô-ma 12 

Cằm slắng cạ 
(12:1 – 15:13) 

Tơ̱i slổng mấư chang đâng Lạo Krit 

1Pện chiềng pi̱ noọng, pjom ăn slương slép cúa Po̱ Fạ, khỏi nải xo pi̱ noọng chầư 
ăn đang rầu hết cúa tể slổng, thảnh slâư vạ ngám cò Po̱ Fạ, mỉn le ăn slớ phủng 
chăn chư̱ cúa pi̱ noọng. 

2Dá hết nèm tơ̱i nẩy, tọ lèo đảy piến tối vỉ ăn tối mấư cúa slim ki rầu, sle ấn piết 
hâư le í nắt đây mjạc, ngám cò vạ đây thuổn cúa Po̱ Fạ. 

3Vỉ pjom ơn pjom đạ pảo hẩư khỏi, khỏi cảng xáu mượi cần chang bại pi̱ noọng, 
dá nẳm slung dống mừa đang rầu, tọ lèo nẳm ngị me̱n mức, ngòi khảu slim slứn 
đảy Po̱ Fạ pảo hẩư tứng cần. 

4Tồng chang ăn đang nâng, boong rầu mì lai fấn, vạ bại fấn bấu chư̱ hết viêc đeo 
náo; 

5lẻ tố pện, boong rầu ngòi cạ lai cần, tọ tán đang nâng chang đâng Lạo Krit chầy; 
mượi cần boong rầu xày le bại fấn cúa căn. 

6Boong rầu mì bại ơn pảo hẩư táng căn, ngòi khảu ơn pjom Chẩu pảo hẩư: Cần 
đảy ơn pảo hẩư cảng độn cón, hạy cảng nèm fấn slim slứn cúa rầu; 

7cần đảy ơn pảo hẩư chậư chọ, hạy chậư chọ; cần đảy ơn pảo hẩư slon cạ, hạy 
slon cạ; 

8cần đảy ơn pảo hẩư chóm chò, hạy chóm chò; cần đảy ơn pảo hẩư păn phái, 
hạy păn phái mốc quảng; cần đảy ơn pảo hẩư tải tầu, hạy xắc xăn tải tầu; cần 
đảy ơn pảo hẩư au cúa doại cần khỏ, hạy fằng khua hết hẩư đây. 

Slổng chang slương điếp 

9Slim slương điếp lèo chăn ca rình. Hạy chằng kẹt dổng rại, nem mắn xáu dổng 
đây. 

10Hạy slương điếp căn nắt níu bặng pi̱ noọng; hạy thuổn mốc slẩy nế nhươ̱ng 
căn. 

11Hạy xắc xăn, dá chạn mjạt; lèo mì chính xằn nắt hứn; lèo chậư chọ Chẩu. 

12Hạy khua fằng chang ngầư ngoòng, tảy nải chang chai na̱n, mắn slim sle xo 
ngoòng. 

13Hạy au ăn cẩn diếu hẩư bại cần thảnh; hạy rặp tỏn khéc hẩư đây. 

14Hạy ngầư phúc hẩư cần pắt náp pi̱ noọng; lèo ngầư phúc, dá viến vác. 
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15Hạy khua xáu cần khua, hảy xáu cần hảy. 

16Hạy slổng ngám hạp xáu căn; dá mì í nẳm ương ma, tọ pậu xáu bại cần bấu rụ 
lăng. Dá hác ngòi cạ rầu le quai quẳm. 

17Dá au ác pjá ác hẩư cầư; lèo pắc pí hết dổng đây tó nả mượi cần. 

18Hại đảy, hạy thuổn rèng slổng đây ngám hạp xáu mượi cần. 

19Chiềng pi̱ noọng slương điếp, dá táng lồng mừ pjá thù cầư, tọ hạy nhươ̱ng hẩư 
ăn fát slính cúa Po̱ Fạ; vỉ mì cằm Chẩu phuối: “Ăn pjá thù thuộc mừa Câu, Câu 
co̱i pjá tèn.” 

20Tọ, “hại cần thù pi̱ noọng đang slí dác, hạy hẩư hâu kin; hại đang slí cò khấư, 
hạy hẩư hâu đúm; vỉ hết pện nẩy bấu táng lăng pi̱ noọng tặt thán fầy rường tềnh 
hua hâu.” 

21Dá sle dổng ác hình rầu, tọ hạy au dổng đây hình dổng ác. 

Rô-ma 13 

Tó xáu bại cần căm quền 

1Mượi cần lèo ti̱nh nèm bại cần căm quền; vỉ bố mì thẩm quền hâư le bấu chư̱ 
tứ Po̱ Fạ mà; bại cần căm quền ca này mì pjom Po̱ Fạ chỉ cạ. 

2Pện nẩy cầư chổng xáu bại cần căm quền le chổng xáu cằm oóc lệnh Po̱ Fạ tặt 
khửn; vạ bại cần hết pền pện co̱i nhỉn au ăn phán xét hẩư rầu. 

3Vỉ bại cần căm quền bấu chư̱ sle hẩư cần đây hiến lao náo, tọ sle hẩư cần chan 
ác lao chầy. Pằng dạu nắt khói lao bại cần căm quền bấu? Hạy hết dổng đây mjạc 
lẻ pằng dạu co̱i đảy on slưởng; 

4vỉ hâu le cần khen kha cúa Po̱ Fạ sle hết ích hẩư pằng dạu. Tọ hại pằng dạu hết 
dổng chan ác lẻ hạy hí lao, vỉ hâu thư dáng bấu chư̱ le bấu mì cốc sló náo; hâu le 
cần khen kha cúa Po̱ Fạ sle fạt cần hết dổng chan ác. 

5Pện nẩy lèo ti̱nh nèm bại cần căm quền, bấu chư̱ vỉ lao tầư fạt tọ tố vỉ mốc slẩy 
them. 

6Tố vỉ cốc cắn mỉn đảy pi̱ noọng nôp thỏe, vỉ bại cần căm quền le cần khen kha 
cúa Po̱ Fạ sle hết công viêc nẩy. 

7Hạy pjá hẩư mượi cần dổng rầu sliểu nỉ: nôp thỏe hẩư cần rầu lèo nôp; toỏng 
choan lỉ hẩư cần rầu lèo toỏng; lao cần rầu tảy lao; ngòi nế cần pền ngòi nế. 

Slim slương điếp hết thuổn lệ quản 

8Dá sliểu nỉ cầư dổng lăng, tán nỉ ăn slương điếp chầy; vỉ cầư điếp cần xẩư xảng 
rầu le hết thuổn lệ quản dá. 
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9Vỉ bại cằm man: “Ni dá phạm tội hang rì, dá khả cần, dá lặc cướp, dá cò tham,” 
vạ mái cạ cằm man hâư táng, xày đảy xỏn tẩn chang bại cằm nẩy: “Ni lèo điếp 
cần xẩư xảng tồng đang rầu.” 

10Slim slương điếp bấu hết hại cần xẩư xảng; vỉ pện, slương điếp le hết thuổn lệ 
quản. 

Hạy slỉnh slạc 

11Hạy hết pện nẩy, vỉ pi̱ noọng chắc rầu đang slí slổng chang slì hâư. Thâng dờ 
pi̱ noọng lèo nòn tứn dá, vỉ ca này ăn cháu đạ xẩư boong rầu hơn slì boong rầu 
chắng slứn. 

12Cừn khuê dá, vằn ái thâng; pện boong rầu hạy lot tả bại viêc đăm nhám, sle 
nu̱ng au slửa chạp lung loàng. 

13Hạy slổng hẩư đây đo bặng pây chang tằng vằn, dá nhang slặc vạ mầu mày, eo 
puốt vạ lang đạng, tò cọn vạ ngàm chàm. 

14Tọ hạy nu̱ng au Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit, dá xa tàng hết cò lồng bại ăn nắt hứn 
cúa đúc đang. 

Rô-ma 14 

Mốc quảng tó xáu pi̱ noọng 

1 Hạy tỏn nhỉn cần ón slim slứn, dá tò ẻo xáu hâu mừa bại slưởng nẳm. 

2Cần nẩy slứn kin đảy mượi dổng; nhằng cần ón iểu tán kin phjắc kheo. 

3Cần kin lẻ dá ngòi hén cần bấu kin, vạ cần bấu kin lẻ dá cảng xẩu cần kin; vỉ Po̱ 
Fạ tỏn nhỉn cần tỉ dá. 

4Pằng dạu le cầư te̱o đi ta xét cần khen kha cúa cần đai? Te dặng mắn rụ lộm 
lồng, mỉn le viêc cúa chủa te chầy lá. Tọ te co̱i dặng mắn, vỉ Chẩu mì quền hẩư 
te dặng mắn. 

5Cần nẩy nẳm vằn nẩy đây hơn vằn pại, nhằng cần đai lẻ ngòi mượi vằn pền căn; 
mượi cần hạy slứn vẳn chằn dú slim ki rầu. 

6Cần căm vằn le căm vỉ Chẩu; cần kin tố kin vỉ Chẩu, vỉ hâu pjom bái Po̱ Fạ; cần 
bấu kin tố bấu kin vỉ Chẩu, vạ hâu tố pjom bái Po̱ Fạ. 

7Chang boong rầu bấu mì cầư slổng hẩư đang rầu, tố bố mì cần hâư thai hẩư 
đang rầu náo; 

8vỉ hại boong rầu slổng, le slổng hẩư Chẩu, vạ hại boong rầu thai, le thai hẩư 
Chẩu. Pện nẩy mái cạ slổng rụ thai, boong rầu xày thuộc mừa Chẩu lẹo. 
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9Chăn vỉ pện Lạo Krit đạ thai vạ slổng te̱o sle hết Chẩu cúa tằng cần thai cắp cần 
nhằng. 

10Tọ pằng dạu, vỉ rừ te̱o ta xét pi̱ noọng rầu? Nhằng pằng dạu, vỉ rừ te̱o ngòi hén 
pi̱ noọng rầu? Vỉ thuổn thảy boong rầu xày la ̱ n oóc tó nả tòa án cúa Po̱ Fạ. 

11Vỉ mì cằm mai pện: “Chẩu phuối: Chăn bặng Câu nhằng mại, mượi hua kháu 
co̱i qui̱ tó nả Câu, Vạ mượi lịn co̱i khăn on Po̱ Fạ.” 

12Pện le, mượi cần boong rầu co̱i la ̱ n cạ đang rầu xáu Po̱ Fạ. 

Bấu hết toỏng lộm hẩư căn 

13Pện boong rầu dá ta xét căn mại, tọ đây nhết le quết định bấu tặt khỏn hin hết 
toỏng đứt rụ hết tảng làn hẩư pi̱ noọng rầu. 

14Chang đâng Chẩu Dê-xu, khỏi chắc vạ slứn bẳn chằn bố mì cúa lăng te táng 
slẳm uối náo; tọ te slẳm uối tó xáu cầư ngòi te slẳm uối chầy. 

15Hại vỉ cúa kin nâng sle pằng dạu hết chếp slim pi̱ noọng rầu lẻ pằng dạu bấu 
kin cảng nèm slim slương điếp dá. Dá vỉ cúa kin nâng sle hết va̱i mất cần đảy 
Lạo Krit đạ thai tang hẩư. 

16Pện dá sle viêc đây cúa pi̱ noọng tầư khua slổm. 

17Vỉ Mường Bôn cúa Po̱ Fạ bấu chư̱ le viêc kin đúm, tọ le ăn viêc chăn chỉnh, 
pình an, khua fằng chang đâng Chẩu Khoăn. 

18Cần hâư chậư chọ Lạo Krit nèm tàng tỉ lẻ ngám cò Po̱ Fạ vạ đảy tua cần ngòi 
nế. 

19Pện, boong rầu hạy pây nèm bại lăng tải thâng ăn đây ngám vạ tó hưa căn. 

20Dá vỉ cúa kin nâng sle hết tốm tác công viêc cúa Po̱ Fạ. Chăn mà mượi cúa xày 
slâư tích, tọ cầư vỉ tón kin nâng sle hết hẩư cần đai toỏng lộm lẻ chăn phít lống. 

21Đây nhết le bấu kin nựa, bấu đúm lẩu rụ hết dổng lăng toỏng lộm hẩư pi̱ noọng 
rầu. 

22Pằng dạu mì slim slứn pền rừ, lẻ hạy chướng hẩư rầu pện tỉ tó nả Po̱ Fạ. Phúc 
hẩư cần hâư bấu táng khửn án rầu mừa bại lăng rầu đạ ầư ừ! 

23Hại cần hâư nhằng nắm nái tọ vẩn kin lẻ tầư khửn án dá, vỉ bấu slứn tọ dạu 
hết. Hết viêc lăng mòn bấu slim slứn le pền tội. 

Rô-ma 15 

Ngám hạp chang đâng Chẩu 

1Boong rầu le cần rèng lèo háp béc bại ăn sliểu lám cúa cần iểu, bấu pền hết 
ngám cò tooc đang rầu náo. 
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2Mượi cần chang boong rầu pền hết ngám cò cần xẩư xảng rầu sle hưa pang vạ 
tó hưa hâu. 

3Vỉ Lạo Krit tố bấu hết ngám cò tooc đang rầu, bặng mì cằm mai pện: “Cằm cảng 
hết nhục cúa bại cần đá viến Te đạ au lồng tềnh luc.” 

4Bại lăng đảy mai tẳm cón thuổn sle tạy slon boong rầu, sle pjom ăn mắn slim 
vạ chóm chò cúa Cằm Po̱ Fạ đảy boong rầu mì ăn ngầư ngoòng. 

5Xo ngầư Po̱ Fạ cúa ăn mắn slim vạ chóm chò hưa pi̱ noọng slổng ngám hạp xáu 
căn nèm mậu Lạo Krit Dê-xu, 

6sle pi̱ noọng xày cò đeo, pác đeo sle tài slung Po̱ Fạ, le Po̱ cúa Chẩu boong rầu 
le Chẩu Dê-xu Krit. 

7Pện, pi̱ noọng hạy vỉ lung phjức cúa Po̱ Fạ sle tỏn nhỉn căn, tố bặng đảy Lạo Krit 
đạ tỏn nhỉn pi̱ noọng. 

8Khỏi xo cảng, Lạo Krit vỉ chăn lị cúa Po̱ Fạ sle piến pền cần khen kha cúa bại 
cần đảy cắt năng, sle mắn chắn bại cằm páo dản đạ chao hẩư bại chựa chòi, 

9vạ hết hẩư dân bưởng nooc tài slung Po̱ Fạ vỉ ăn slương slép cúa Po̱ Fạ. Bặng 
mì cằm mai pện: “Vỉ mỉn, Luc khăn on Chẩu chang mượi cần dân Vạ khăn on ten 
Chẩu” 

10 vạ mì cằm mai: “Dân nooc ời, hạy xày khua cắp dân Chẩu,” 

11 te̱o cạ: “Thuổn thảy dân bưởng nooc ời, hạy khăn on Chẩu Vạ mượi cần dân 
khăn on Chẩu nớ!” 

12 Ê-xai tố cảng pện: “Tứ De-xê co̱i oóc cái lac nâng, Le Lạo cai cuổn dân bưởng 
nooc; Dân nooc co̱i ngầư ngoòng ti̱ Chẩu.” 

13Xo ngầư Po̱ Fạ le bó ngầư ngoòng hết hẩư pi̱ noọng têm phụn fằng khua vạ 
pình an chang slim slứn, sle pjom quền rèng cúa Chẩu Khoăn, pi̱ noọng đảy phụn 
fạt ngầư ngoòng! 

Cằm pao hang 
(15:14 – 16:27) 

Ăn chức cúa Phao-lô 

14Chiềng pi̱ noọng, chăn khỏi slứn vẳn chằn pi̱ noọng thỏ mì slim đây, têm ăn 
thông rụ, vạ mì slức rèng slon cạ căn. 

15Pện tọ, chang bâư slư phác hẩư pi̱ noọng mì kỉ ti̱ khỏi cảng hơi nắc, quá cạ sle 
dắc xảng pi̱ noọng, vỉ Po̱ Fạ pảo ơn pjom hẩư khỏi 

16đảy hết cần khen kha cúa Lạo Krit Dê-xu chang bại dân bưởng nooc, hết chức 
tể lệ hẩư Tin Đây cúa Po̱ Fạ, sle dân bưởng nooc piến pền cúa lệ ngám cò Chẩu, 
đảy thảnh piến vỉ Chẩu Khoăn. 
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17Pện, chang đâng Lạo Krit Dê-xu khỏi mì cốc cắn sle mì tha nả mừa viêc chậư 
chọ Po̱ Fạ. 

18Vỉ khỏi bấu đi cảng dổng lăng táng nooc bại lăng đảy Lạo Krit hết quá khỏi sle 
hết hẩư dân bưởng nooc ti̱nh nèm Te. Ba ̱ ng cằm cảng vạ viêc hết, 

19du̱ng quền rèng cúa dưởng lác pháp mầu, du̱ng slức rèng cúa Chẩu Khoăn Po̱ 
Fạ, khỏi páo rọ quảng xoác Tin Đây cúa Lạo Krit thuổn ti̱, tứ Dê-ru-xa-lem vạ 
búng xẩư xảng hẩư thâng búng I-li-ri. 

20Tọ khỏi ngầư ước chuyền cảng Tin Đây dú bại ti̱ ten Lạo Krit xằng đảy chuyền 
thâng, sle khói tẳng tềnh ti̱ cúa cần đai, 

21bặng mì cằm mai pện: “Bại cần xằng đảy la ̱ n páo mừa Te, co̱i hăn Te, Bại cần 
xằng đảy nhìn mừa Te, co̱i thông rụ Te.” 

Phao-lô slưởng dương dử Rô-ma 

22 Mỉn le cốc cắn lai pày làn tảng khỏi mừa dương pi̱ noọng. 

23Tọ ca này chang bại búng nẩy bấu mì ti̱ hẩư khỏi dá; lai them, lai pi nẩy dá, 
khỏi cò ngoòng mừa dương pi̱ noọng cải. 

24Khỏi ngầư ngoòng co̱i khóe dương pi̱ noọng chang tàng pây Tây Ban Nha; vạ 
dú đuổi pi̱ noọng hả lai hâng hẩư cò lồng, khỏi co̱i vàn pi̱ noọng thống khỏi quá 
mỉn. 

25Tọ ca này, khỏi pây Dê-ru-xa-lem sle chậư chọ bại cần thảnh; 

26vỉ cần Ma-xê-đô-ni-a vạ A-chai cò lồng toỏng cóp sle hưa bại cần khỏ tủng 
chang bại cần thảnh dú Dê-ru-xa-lem. 

27Hâu cò lồng hết viêc mỉn, tọ chăn mà hâu tố sliểu nỉ bại cần mỉn them; vỉ hại 
cần bưởng nooc đảy păn vai cúa cái khoăn minh, lẻ hâu tố lèo au cúa cái tha 
khao sle hưa pang tò te̱o. 

28Vỉ pện, hết xong viêc nẩy dá, lẻ mư̱a păn phái bại cúa kin hẩư hâu dá, khỏi co̱i 
khửn tàng, khóe dương pi̱ noọng chắng pây Tây Ban Nha. 

29Khỏi chắc mư̱a khảm dương pi̱ noọng, khỏi co̱i tải nèm ơn phúc têm phụn cúa 
Lạo Krit. 

30Chiềng pi̱ noọng, vỉ Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit vạ vỉ slim slương điếp 
cúa Chẩu Khoăn, khỏi nải xo pi̱ noọng hạy xày khỏi tò tức chang cằm xo ngoòng, 
pi̱ noọng hạy vỉ khỏi sle chầư chiềng khửn Po̱ Fạ, 

31sle khỏi đảy ni khói bại cần bấu slứn chang búng Du-đê, vạ ăn chức cúa khỏi 
mư̱a thâng Dê-ru-xa-lem co̱i đảy bại cần thảnh ầư ừ. 



330 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

32Pện nẩy, hại ngám cò Po̱ Fạ, khỏi co̱i fằng fờ mừa đuổi pi̱ noọng vạ đảy cha̱i 
chooc đuổi pi̱ noọng. 

33Xo ngầư Po̱ Fạ pình an dú đuổi thuổn thảy pi̱ noọng! A-men. 

Rô-ma 16 

Phao-lô chao phác me̱ chấp slự Phê-bê 

1Khỏi xo chao phác nhình Phê-bê cúa boong khỏi hẩư pi̱ noọng, nhình le me̱ 
chấp slự cúa Hội Thảnh Xen-cơ-rê. 

2Hạy tỏn rặp nhình hẩư đây ngám tảy chang đâng Chẩu bặng tỏn bại cần thảnh, 
vạ hưa pang nhình mượi pày nhình cẩn thâng pi̱ noọng; nhình nẩy tứng hưa lai 
cần, vạ tằng khỏi them. 

Cằm tuộng xam 

3 Khỏi xo tuộng xam thâng Pê-rít-xin vạ A-qui-la, bại cần xày hết viêc cắp khỏi 
chang đâng Lạo Krit Dê-xu, 

4le sloong cần slỉ thân sle cháu đang slổng khỏi, bấu chư̱ tán khỏi chắc ơn sloong 
cần náo, tọ tằng bại Hội Thảnh cúa dân bưởng nooc them. 

5Tố xo tuộng xam thâng Hội Thảnh nhúm dú rườn sloong cần. Xo tuộng xam Ê-
bai-nết, cần pằng dạu nắt níu cúa khỏi, vạ le mác hua mảu hẩư Lạo Krit chang 
búng A-xi-a. 

6Xo tuộng xam Ma-ri, cần đạ hết viêc tài đửa vỉ pi̱ noọng. 

7Xo tuộng xam An-chô-ni-cơ vạ Du-ni-a le pi̱ noọng vạ pằng dạu xày xăng cắp 
khỏi, tố le sloong cần tứn nả chang bại luc slử vạ thuộc mừa Lạo Krit cón khỏi. 

8Xo tuộng xam Am-li-a, cần tài điếp slương cúa khỏi chang đâng Chẩu. 

9Xo tuộng xam U-rơ-banh, pằng dạu xày hết viêc cắp khỏi chang đâng Lạo Krit, 
vạ Ếch-ta-chi, cần pằng dạu nắt níu cúa khỏi. 

10Xo tuộng xam A-be-lơ, cần đảy tỏn nhỉn chang đâng Lạo Krit. Xo tuộng xam 
bại cần chang đâng rườn A-rích-tô-bu. 

11Xo tuộng xam Hê-rô-đi-ôn, cần họ háng cúa khỏi. Xo tuộng xam bại cần chang 
đâng rườn Nạt-xít, le bại cần chang đâng Chẩu. 

12Xo tuộng xam Chi-phe-nơ vạ Chi-phô-xơ, le sloong nhình tài đửa vỉ Chẩu. Xo 
tuộng xam Pẹt-xi-đơ, cần nhình khỏi điếp slương, hết viêc đửa đản hẩư Chẩu 
cải dá. 

13Xo tuộng xam Ru-phu, cần đảy Chẩu lươc, vạ xo tuộng xam me̱ cần ké cúa chài 
tố le me̱ cần ké cúa khỏi. 
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14Xo tuộng xam A-xin-cơ-rích, Phơ-lê-ngôn, Hẹt-me, Pa-chô-ba, Hẹt-ma, vạ bại 
pi̱ noọng dú đuổi hâu. 

15Xo tuộng xam Phi-lô-lô-ngơ vạ Du-li, sloong pả na̱ Nê-rê vạ noọng a cúa chài 
tỉ, Ô-lim, vạ thuổn thảy cần thảnh dú đuổi hâu. 

16Hạy au slim slương điếp mà tuộng xam căn. Thuổn thảy bại Hội Thảnh cúa 
Lạo Krit xày tuộng xam thâng pi̱ noọng. 

Phứa phóng vằng tặt oóc boong púm 

17Chiềng pi̱ noọng, khỏi cạ pi̱ noọng hạy phứa ngòi bại vằng tặt oóc boong púm 
vạ hết toỏng lộm, chổng xáu ăn tạy slon đảy pi̱ noọng slon dá. Hạy phiến quây 
hâu. 

18Vỉ bại cần mỉn bố chư̱ chậư chọ Lạo Krit, Chẩu boong rầu náo, tọ chậư chọ mốc 
slẩy cúa hâu chầy; hâu du̱ng cằm van pác, chò láu sle pjàng pjào bại mốc slẩy 
ngay ngúm. 

19Mượi cần xày chắc mốc slẩy ti̱nh nèm cúa pi̱ noọng; vỉ pện, khỏi hăn fằng fờ 
mừa pi̱ noọng, ngoòng pi̱ noọng quai quẳm mừa dổng đây vạ slâư tích mừa dổng 
rại. 

20Po̱ Fạ pình an co̱i khoái nhăm nhâu Xa-tan tẩư kha pi̱ noọng. Xo ngầư ơn pjom 
cúa Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu dú đuổi pi̱ noọng! 

Cằm tuộng xam cúa bại pằng dạu Phao-lô 

21 Ti-mô-thê, cần xày hết viêc cắp khỏi xo tuộng xam pi̱ noọng; Lu-xi-út, Da-xôn 
vạ Xô-xi-pa-tê, le bại cần đâng bản cúa khỏi tố tuộng xam pi̱ noọng. 

22Khỏi le Tẹt-tiu cần viểt slư nẩy, xo tuộng xam pi̱ noọng chang đâng Chẩu. 

23Ngai-út, cần tỏn rặp khỏi vạ tằng Hội Thảnh, xo tuộng xam pi̱ noọng. 

24Ê-rát, cần ngòi chướng kho ngần háng fố, vạ Qua-rơ-tu, cần pi̱ noọng boong 
rầu, tố tuộng xam pi̱ noọng them. 

Cằm pjom bái 

25Khăn on Lạo mì quền hết mắn rèng pi̱ noọng nèm Tin Đây vạ cằm dảng cúa 
Chẩu Dê-xu Krit đảy khỏi chuyền hẩư mượi cần, nèm ăn khay lung mừa dổng 
dăm vậy thỏ đảy vậy khít tẳm cón, 

26tọ ca này, nèm lệnh cúa Po̱ Fạ nhằng mại vạ quá bại xéc độn cón, dổng dăm 
vậy đảy hết rọ hẩư mượi dân xày chắc, sle au hẩư hâu thâng slim slứn ti̱nh nèm, 

27vạ quá Chẩu Dê-xu Krit, Po̱ Fạ le Lạo quai quẳm tooc đeo, đảy lung phjức tơ̱i 
tơ̱i bấu slút! A-men. 

  



332 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

I Cô-rinh-tô 

I Cô-rinh-tô 1 

I. Tải tẩn 
(1:1-9) 

Cằm khay cốc vạ tuộng xam 

1Phao-lô, vỉ í slưởng cúa Po̱ Fạ, đảy roọng riệc hết luc slử cúa Lạo Krit Dê-xu, 
xày cắp Xốt-then pi̱ noọng boong rầu, 

2phác cằm thâng Hội Thảnh Po̱ Fạ dú Cô-rinh-tô vạ bại cần đạ đảy thảnh piến 
chang đâng Lạo Krit Dê-xu, đảy roọng hết cần thảnh, xày cắp thuổn thảy bại cần 
dú thuổn mượi ti̱ đang slí vèo xo ten Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit, Chẩu 
cúa hâu vạ cúa boong rầu. 

3Xo ngầư Po̱ Fạ, Po̱ boong rầu, vạ Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit pảo ơn pjom vạ pình 
an hẩư pi̱ noọng. 

Cằm pjom bái 

4Khỏi tằng náo vỉ pi̱ noọng sle pjom bái Po̱ Fạ, vỉ ơn pjom Te pảo hẩư pi̱ noọng 
chang đâng Lạo Krit Dê-xu dá; 

5vỉ chang đâng Te, pi̱ noọng đảy chàu đo mừa mượi bưởng, tằng cằm cảng cắp 
ăn chắc rụ — 

6bặng cằm hết chửng mừa Lạo Krit tố đảy tặt chang bại pi̱ noọng dá — 

7sle pi̱ noọng bấu sliểu mái cạ ơn pảo hẩư mừa khoăn minh hâư, chang slì thả 
tắng ăn hiện oóc cúa Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit. 

8Po̱ Fạ co̱i chướng pi̱ noọng mắn tứng hẩư thâng slút hang, sle bấu tầư quái 
chang vằn cúa Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit. 

9Po̱ Fạ le Lạo mốc slẩy đeo; Te roọng pi̱ noọng khảu ăn pây te̱o cắp Luc cúa Te 
le Chẩu Dê-xu Krit, Chẩu boong rầu dá. 

II. Ăn păn púm vạ mậu lóa chang Hội Thảnh Cô-rinh-tô 
(1:10 – 6:20) 

Xỏn hết đeo chang đâng Lạo Krit 

10Chiềng pi̱ noọng, chang ten Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit, khỏi cạ thuổn 
thảy pi̱ noọng hạy xày cò đeo, sle chang bại pi̱ noọng bấu mì ăn păn púm, sle xỏn 
hết đeo xáu căn chang slim ki vạ mục đích. 

11Chiềng pi̱ noọng, cần rườn Cơ-lô-ê mì tin hẩư khỏi chắc chang bại pi̱ noọng 
đang slí mì ăn bấu ngám căn. 
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12Dổng khỏi ái cảng le mượi cần chang bại pi̱ noọng xày cảng: “Khỏi thuộc mừa 
Phao-lô;” rụ: “Khỏi thuộc mừa A-pô-lô;” rụ: “Khỏi thuộc mừa Xê-pha;” rụ: “Khỏi 
thuộc mừa Lạo Krit.” 

13Lạo Krit tầư păn pjăc dá lo? Mí chư̱ Phao-lô tầư toóc teng khảu slập các khoáy 
vỉ pi̱ noọng náo lá? Rụ cạ mí chư̱ pi̱ noọng du̱ng ten Phao-lô sle nhỉn lệ chắm 
đang ná? 

14Khỏi pjom bái Po̱ Fạ, khỏi hết lệ chắm đang hẩư tán Cơ-rít-pu vạ Ngai-út chầy, 
khỏi bấu đảy hết hẩư cần hâư them chang bại pi̱ noọng náo, 

15sle bấu mì cầư cảng pi̱ noọng du̱ng ten khỏi mà nhỉn lệ chắm đang. 

16Khỏi tố hết lệ chắm đang hẩư đâng rườn Xê-pha-na them. Nooc oóc, khỏi bấu 
chứ rầu hết lệ chắm đang hẩư cầư táng dá. 

17Vỉ Lạo Krit bấu khiển khỏi mà sle hết lệ chắm đang náo, tọ sle páo dảng Tin 
Đây chầy, bấu chư̱ du̱ng cằm cảng quai quẳm náo, náo ní quền rèng slập các 
khoáy cúa Lạo Krit piến pền va̱i đai. 

Ăn quai quẳm cúa tua cần vạ slập các khoáy 

18Vỉ ăn cằm cúa slập các khoáy tó xáu bại cần va̱i mất le bẩư bả; tọ xáu boong 
rầu le bại cần đảy cháu chuôc, mỉn le quền rèng cúa Po̱ Fạ. 

19Vỉ mì cằm mai pện: “Câu co̱i khả chiệt ăn quai quẳm cúa cần quai quẳm, Hết 
va̱i ăn thông rụ cúa cần thông rụ.” 

20 Cần quai quẳm dú hâư? Bại slấy mai slao dú hâư? Bại cần tò ẻo cúa tơ̱i nẩy dú 
hâư? Bố chư̱ Po̱ Fạ hết hẩư ăn quai quẳm cúa tua cần pền bẩư bả dá rừ? 

21Vỉ ăn quai quẳm cúa Po̱ Fạ, hết hẩư tua cần bấu du̱ng quai quẳm cúa rầu sle 
thông rụ Po̱ Fạ đảy, pện Po̱ Fạ cò lồng du̱ng ăn páo dảng tầư ngòi le bẩư bả cúa 
boong rầu sle cháu bại cần slứn. 

22Chang slì cần Do Thái to̱i dưởng lác, cần Hi Lạp xa thắp ăn quai quẳm 

23tọ boong khỏi páo dảng Lạo Krit tầư toóc teng khảu slập các khoáy, dổng cần 
Do Thái ngòi cạ phít lống, nhằng dân bưởng nooc ngòi cạ bẩư bả. 

24Tọ tó xáu bại cần đảy roọng riệc, tằng Do Thái cắp Hi Lạp, Lạo Krit le quền 
rèng vạ ăn quai quẳm cúa Po̱ Fạ. 

25Vỉ dổng ngòi bặng cạ bẩư bả cúa Po̱ Fạ nhằng quai quẳm hơn tua cần; dổng 
ngòi bặng cạ ón iểu cúa Po̱ Fạ nhằng rèng hơn tua cần. 

26Pi̱ noọng ời, hạy nẳm ngòi chồm mư̱a pi̱ noọng đảy roọng riệc, chang bại pi̱ 
noọng bấu mì lai cần quai quẳm nèm tơ̱i nẩy, bấu mì lai cần mì quền, tố bố mì 
lai cần thuộc tó nòi chàu mì. 
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27Tọ Po̱ Fạ lươc íp bại dổng tăn bẩư dú chang tua cần tềnh nả đin sle hết nả nhẻn 
bại cần quai quẳm; Po̱ Fạ lươc íp bại lăng ón iểu dú chang tua cần tềnh nả sle 
hết nả nhẻn bại cần mắn rèng. 

28Po̱ Fạ lươc íp bại lăng ngòi lế, tầư ngòi hén dú chang tua cần tềnh nả đin, tằng 
cạ bại lăng bấu mì, sle hết hẩư bại lăng đạ mì piến pền bấu mì, 

29sle bấu mì cầư chiềng ảng tó nả Po̱ Fạ đảy. 

30Vỉ pjom Te sle pi̱ noọng đảy dú chang đâng Lạo Krit Dê-xu, Lạo đảy Po̱ Fạ đạ 
hết pền ăn quai quẳm, chăn chỉnh, thảnh slâư vạ ăn cháu chuôc hẩư boong rầu; 

31pện, tồng cằm mai: “Cầư chiềng ảng lẻ hạy chiềng ảng chang đâng Chẩu.” 

I Cô-rinh-tô 2 

Tàng dưởng vạ mục đích dảng slon cúa Phao-lô 

1Chiềng pi̱ noọng, mư̱a mừa đuổi pi̱ noọng, khỏi bấu du̱ng bại cằm slung quây 
rụ quai quẳm sle páo rọ ăn dăm vậy cúa Po̱ Fạ hẩư pi̱ noọng náo. 

2Vỉ dú chang bại pi̱ noọng, khỏi đạ quết định bấu chắc lăng mòn táng tán chắc 
tooc Chẩu Dê-xu Krit, vạ Chẩu Dê-xu Krit tầư toóc teng khảu slập các khoáy. 

3Chăn khỏi dú chang bại pi̱ noọng chang ăn ón iểu, cắp lai lao dản vạ slắn sloóc. 

4Páo dảng vạ ăn cằm cúa khỏi bấu pọ khảu bại cằm lị quai quẳm sle dằng cạ, tọ 
pọ khảu quền rèng cúa Chẩu Khoăn; 

5sle slim slứn cúa pi̱ noọng bấu pạ tềnh ăn quai quẳm cúa tua cần, tọ tềnh quền 
rèng cúa Po̱ Fạ. 

Chẩu Khoăn hết rọ ăn quai quẳm cúa Po̱ Fạ 

6Pện tọ, tó xáu bại cần cải, boong khỏi tố páo dảng ăn quai quẳm, tọ bấu chư̱ ăn 
quai quẳm cúa tơ̱i nẩy, rụ cúa bại cần tải tầu tơ̱i nẩy le bại cần tố lắp tha quá 
pây. 

7Tọ boong khỏi páo dảng ăn quai quẳm, dăm vậy vạ khít lít cúa Po̱ Fạ, dổng đạ 
đảy Po̱ Fạ tặt slặn tẳm cón tẳm cọn, sle hẩư boong rầu đảy lung phjức. 

8Bấu mì cần tải tầu hâư cúa tơ̱i nẩy chắc đảy dổng mỉn náo, hại chắc, hâu bấu 
toóc teng Chẩu lung phjức khảu slập các khoáy dá. 

9Tọ, bặng dổng mai pện: “Dổng lăng tha xằng hăn, xu xằng đảy nhìn, Vạ mốc slẩy 
xằng nẳm thâng Lẻ Po̱ Fạ đạ dom slặn hẩư bại cần điếp nắt Te.” 

10Tọ Po̱ Fạ hết rọ bại dổng nẩy hẩư boong rầu quá Chẩu Khoăn dá. Vỉ Chẩu 
Khoăn chắc lẹo mượi dổng, tằng cạ bại dổng slung lậc cúa Po̱ Fạ. 
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11Cầư chắc đảy í nẳm cúa tua cần, hại bấu chư̱ ăn khoăn dú chang đâng cần tỉ? 
Tố pện, nooc Chẩu Khoăn cúa Po̱ Fạ oóc, bấu mì cầư chắc đảy mốc slưởng cúa 
Po̱ Fạ náo. 

12Pện, boong rầu bấu nhỉn au khoăn cúa tua cần nẩy, tọ nhỉn au Chẩu Khoăn tứ 
Po̱ Fạ, sle thông rụ đảy bại ơn pảo hẩư cúa Po̱ Fạ hẩư boong rầu. 

13Boong rầu chuyền dổng nẩy, bấu pjom bại pác cảng slon khắm đảy ti̱ ăn quai 
quẳm cúa tua cần, tọ pjom ăn slon cạ cúa Chẩu Khoăn, du̱ng cằm khoăn minh 
hết rọ bại chăn lị khoăn minh. 

14Cần bấu mì Chẩu Khoăn bấu nhỉn đảy bại dổng tứ Chẩu Khoăn cúa Po̱ Fạ, vỉ 
cần tỉ ngòi bại dổng nẩy le bẩư bả vạ bấu thông rụ đảy, vỉ lèo đảy nẳm xét nèm 
ăn khoăn. 

15Tọ, cần mì Chẩu Khoăn lẻ ta xét mượi dổng, nhằng đang cần tỉ lẻ bấu tầư cầư 
ta xét. 

16 “Vỉ cầư chắc đảy slim ki cúa Chẩu, Sle slon cạ Po̱ Fạ?” Tọ boong rầu mì slim ki 
cúa Lạo Krit. 

I Cô-rinh-tô 3 

Bại dổng păn púm 

1Chiềng pi̱ noọng, nhằng khỏi, khỏi bấu cảng xáu pi̱ noọng bặng cảng xáu bại 
cần nèm Chẩu Khoăn náo, tọ bặng cảng xáu cần nèm đúc đang chầy, bặng bại 
đếch chắng oóc chang đâng Lạo Krit ní. 

2Khỏi au nặm nồm mà sle liệng pi̱ noọng bố chư̱ au cúa kin kheng kén náo, vỉ pi̱ 
noọng xằng ngám hạp đảy. Tằng cạ thâng ca này pi̱ noọng vẩn xằng ngám hạp 
đảy nẻ, 

3pi̱ noọng vẩn nhằng thuộc mừa đúc đang chầy. Vỉ chang bại pi̱ noọng vẩn mì ăn 
ngàm chàm, tò cheng; pện nẩy, bố chư̱ pi̱ noọng thuộc mừa đúc đang vạ kin cảng 
tồng cần bưởng nooc rụ rừ? 

4Mư̱a cần nẩy cảng: “Khỏi thuộc mừa Phao-lô,” cần đai cảng: “Khỏi thuộc mừa 
A-pô-lô,” pện nẩy, pi̱ noọng bấu chư̱ le cần bưởng nooc dá rừ? 

5Pện lẻ, A-pô-lô le cầư? Phao-lô le cầư? Hâu tán le bại cần khen kha cúa Chẩu 
chầy, sle pjom hâu pi̱ noọng slứn dá, tồng Po̱ Fạ đạ chỉ cạ hẩư mượi cần. 

6Khỏi đăm chay nhằng A-pô-lô tức, tọ Po̱ Fạ hết hẩư cải khửn chầy. 

7Pện nẩy, cần đăm chay, cần tức xày bấu cẩn diếu kỉ lai, tọ tán mì Po̱ Fạ le Lạo 
hết hẩư cải khửn. 
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8Cần đăm chay, cần tức xày pền căn; mượi cần co̱i nhỉn đảy chèn công ngòi khảu 
công rèng cúa rầu. 

9Vỉ boong khỏi le bại cần xày hết viêc hẩư Po̱ Fạ; pi̱ noọng le to ̱ng nà cúa Po̱ Fạ, 
le rườn cúa Po̱ Fạ. 

Lạo Krit le ăn nền dú Hội Thảnh 

10Nèm ơn pjom cúa Po̱ Fạ pảo hẩư khỏi, khỏi đạ tặt ăn nền bặng cạ lạo thợ nâng, 
nhằng cần đai lẻ xây tẳng khửn tềnh mỉn. Tọ mượi cần lèo ngòi hẩư đây mừa 
dổng rầu xây tềnh ăn nền mỉn. 

11Vỉ bố mì cầư tặt ăn nền nâng táng đảy, nooc ăn nền đảy tặt le Chẩu Dê-xu Krit 
náo. 

12Hại cầư du̱ng kim, ngần, hin quỉ, mạy, nhả hảo rụ nhù nhác sle xây tềnh ăn nền 
tỉ 

13lẻ công viêc cúa mượi cần co̱i đảy hết rọ oóc. Vằn phán xét co̱i hết rọ công viêc 
mỉn; te co̱i tầư fầy păn piết oóc, vạ fầy co̱i hết hẩư chắc công viêc cúa mượi cần 
đây lóa pền rừ. 

14Hại công viêc cúa cầư xây tềnh ăn nền nhằng đảy hăn mì, lẻ cần tỉ co̱i nhỉn đảy 
fấn slưởng. 

15Nhằng hại công viêc cúa cần hâư tầư chút mẩy lẻ co̱i mất fấn slưởng; mừa fấn 
cần tỉ, co̱i đảy cháu tọ bặng cạ khảm fầy ní. 

Cần slứn le rườn slớ cúa Po̱ Fạ 

16 Pi̱ noọng bấu chắc rầu le rườn slớ cúa Po̱ Fạ, vạ Chẩu Khoăn cúa Po̱ Fạ dú 
chang bại pi̱ noọng náo lo? 

17Hại cần hâư tốm toái rườn slớ cúa Po̱ Fạ lẻ Po̱ Fạ co̱i khả chiệt cần tỉ; vỉ rườn 
slớ cúa Po̱ Fạ le thảnh, vạ rườn slớ tỉ le pi̱ noọng lố. 

18Dá hác pjàng pjào rầu a né. Hại cần hâư chang bại pi̱ noọng nẳm rầu quai quẳm 
nèm tơ̱i nẩy, lẻ hạy piến pền tăn bẩư sle đảy quai quẳm. 

19Vỉ ăn quai quẳm tơ̱i nẩy le bẩư bả tó nả Po̱ Fạ. Bặng cạ mì cằm mai pện: “Chẩu 
pắt au bại cần quai quẳm Ngòi khảu ăn chan chảo cúa hâu.” 

20 Vạ: “Chẩu chắc bại í nẳm cúa cần quai quẳm Xày le va̱i đai.” 

21Pện, dá đảy chiềng ảng mừa tua cần. Vỉ mượi dổng xày thuộc mừa pi̱ noọng: 

22mái cạ Phao-lô, A-pô-lô rụ Xê-pha; mái cạ mượi cần tềnh nả đin, ăn slổng rụ 
ăn thai, ca này rụ mừa nả; thuổn thảy thuộc mừa pi̱ noọng, 

23pi̱ noọng thuộc mừa Lạo Krit, vạ Lạo Krit thuộc mừa Po̱ Fạ. 
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I Cô-rinh-tô 4 

Chẩu le Lạo phán xét tooc đeo 

1Pện, mượi cần pền ngòi boong khỏi bặng cạ bại cần khen kha cúa Lạo Krit, bại 
cần cai cuổn bại ăn dăm vậy cúa Po̱ Fạ. 

2Dổng cần hâu to̱i ti̱ cần cai cuổn le lèo đảng slứn. 

3Nhằng khỏi, mái cạ pi̱ noọng rụ tòa án hâư cúa tua cần ta xét lẻ tố bố cẩn diếu 
lăng mòn. Đang khỏi tố bấu hác táng ta xét rầu nẻ. 

4Vỉ khỏi bấu hăn rầu mì lăng phít xá, bấu chư̱ pền pện le khỏi đảy roọng chăn 
chỉnh náo. Lạo ta xét khỏi chăn le Chẩu chầy. 

5Pện, bấu pền ta xét khoái náo, hạy thả Chẩu mà; Te co̱i au oóc ảng lung dổng 
lăng ca này đang slí đảy dăm vậy chang ngàu đăm, vạ pài oóc bại ăn nẳm slưởng 
chang mốc slẩy. Mư̱a tỉ, mượi cần co̱i nhỉn đảy khăn on tứ Po̱ Fạ. 

Ăn ương ma vạ nhươ̱ng nả 

6Chiềng pi̱ noọng, vỉ ích choan cúa pi̱ noọng, khỏi du̱ng bại dổng nẩy hẩư đang 
khỏi vạ A-pô-lô dá, sle pi̱ noọng slon ti̱ boong khỏi í ngịa cúa cằm: “Dá phít oóc 
nooc cằm đảy mai,” sle hẩư bấu mì cầư sleng oóc mốc slẩy ương ma tọ hưa pang 
cần nẩy chổng xáu cần pại. 

7Vỉ mì cầư hăn pi̱ noọng hơn cần đai dấư? Dổng lăng pi̱ noọng mì le bấu chư̱ 
pjom nhỉn au rừ? Hại pi̱ noọng nhỉn au dá, lẻ pền rừ nhằng chiềng ảng bặng cạ 
xằng nhỉn au chế? 

8Pi̱ noọng ím đo dá! Pi̱ noọng chàu mì dá! Pi̱ noọng đạ hết vuồng, lẻ cẩn lăng 
thâng boong khỏi them. Ước lăng pi̱ noọng hết vuồng sle boong khỏi xày đảy cai 
cuổn xáu pi̱ noọng! 

9Khỏi nẳm cạ, Po̱ Fạ đạ tặt bại luc slử boong khỏi khảu ti̱ tăn bẩư nhết, bặng cạ 
bại cần tầư án tội thai ní, vỉ boong khỏi piến pền ăn đây khua hẩư tằng nả đin, 
lỉnh fạ vạ tua cần dá. 

10Boong khỏi le bại cần tăn đéc vỉ Lạo Krit, nhằng pi̱ noọng đảy quai quẳm chang 
đâng Lạo Krit. Boong khỏi ón iểu, nhằng pi̱ noọng mắn rèng. Pi̱ noọng đảy ngòi 
nế, nhằng boong khỏi tầư ngòi lế. 

11Hẩư thâng dờ nẩy, boong khỏi vẩn ngài chẳn dác, khát khét, tụp cọn vạ pản 
loạc thuổn khóp. 

12Boong khỏi táng du̱ng tôi mừ rầu sle tộc rèng hết viêc. Mư̱a tầư viến vác lẻ 
boong khỏi ngầư phúc; mư̱a tầư pắt náp lẻ boong khỏi ngài chẳn; 
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13mư̱a tầư cảng lóa lẻ boong khỏi pjá te̱o đây đứa. Hẩư thâng ca này, boong khỏi 
piến pền bặng cạ nhả nhác cúa nả đin vạ nhửa nhá cúa tua cần ní. 

Nèm ăn mậu cần po̱ chang đâng Chẩu 

14Khỏi viểt bại dổng nẩy bấu chư̱ sle hết hẩư pi̱ noọng nả nhẻn náo, tọ sle slắng 
cạ pi̱ noọng bặng cạ bại cần luc điếp nắt cúa khỏi chầy. 

15Mái cạ pi̱ noọng mì hạng fa̱n cần tải tàng chang đâng Lạo Krit, tọ pi̱ noọng bấu 
mì lai po̱ náo; pjom Tin Đây, khỏi đạ sling oóc pi̱ noọng chang đâng Lạo Krit Dê-
xu. 

16Pện, khỏi nải xo pi̱ noọng: Hạy tò i khỏi. 

17Vỉ cốc cắn mỉn, khỏi khiển Ti-mô-thê, luc điếp nắt vạ slim đeo cúa khỏi chang 
đâng Chẩu, mừa cảng te̱o hẩư pi̱ noọng tàng lọ cúa khỏi chang đâng Lạo Krit, 
bặng cạ khỏi vẩn tạy slon chang bại Hội Thảnh thuổn mượi ti̱. 

18Mì kỉ cần piến pền ương ma, vỉ nẳm cạ khỏi bấu mừa đuổi pi̱ noọng. 

19Tọ hại Chẩu nắt lẻ bấu kỉ lai hâng them, khỏi co̱i mừa đuổi pi̱ noọng; mư̱a tỉ, 
khỏi co̱i chắc bấu chư̱ tán cằm cảng cúa bại cần ương ma nẩy náo, tọ tằng slức 
rèng cúa hâu them. 

20Mường Bôn cúa Po̱ Fạ bấu chư̱ pọ khảu cằm cảng, tọ pọ khảu quền rèng. 

21Pi̱ noọng nắt dổng lăng? Nắt khỏi căm fiền mừa đuổi pi̱ noọng, rụ au slim 
slương điếp vạ chính xằn van ón mừa đuổi pi̱ noọng chế? 

I Cô-rinh-tô 5 

Ăn mậu tài lóa dú Cô-rinh-tô 

1 Mì tin thình chang bại pi̱ noọng mì ăn eo mèo, dổng eo mèo nâng tằng cạ bại 
dân bưởng nooc tố bấu mì pền pện; vỉ mì cần kin nòn xáu me̱ na̱ cúa po̱ oóc rầu 
dá! 

2Pện tọ pi̱ noọng nhằng cải câư! Pền lăng pi̱ noọng lèo thái hảy vạ vít tả cần hết 
dổng mỉn oóc khói pi̱ noọng chắng chư̱! 

3Mái cạ ăn đang khỏi dú quây, tọ ăn mốc slẩy vẩn dú đuổi pi̱ noọng chầy. Khỏi 
khửn án cần hết dổng tỉ dá, bặng cạ khỏi đang slí mì nả dú mỉn ní. 

4Mư̱a pi̱ noọng thom xỏn khảu, mốc slẩy khỏi tố dú đuổi cắp quền rèng cúa Chẩu 
boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit; du̱ng ten Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit, 

5boong rầu chao cần pền pện hẩư Xa-tan hết va̱i vác đúc đang sle ăn khoăn đảy 
cháu chang vằn cúa Chẩu. 
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6 Ăn cải câư cúa pi̱ noọng bố mì lăng đây náo. Ỉ xít mác men nâng hết hẩư tằng 
coong bưa phảt khửn, pi̱ noọng bấu chắc rừ? 

7Hạy hết slâư mác men cáu cón, sle pi̱ noọng đảy piến pền coong bưa nâng mấư 
bấu mì mác men, bặng cạ pi̱ noọng le pẻng bấu mì mác men ca rình. Vỉ Lạo Krit, 
Mèn Dàng Ón lệ Khảm Quá cúa boong rầu đảy chầư hết cúa tể dá. 

8Pện, boong rầu hạy kỉ niệm lệ Khảm Quá, dá du̱ng mác men cáu, le mác men 
huông rại vạ chan ác, tọ hạy du̱ng pẻng bấu mì mác men cúa ăn ca rình vạ chăn 
lị. 

9Chang bâư slư viểt hẩư pi̱ noọng, khỏi slắng cạ, dá kin cảng xáu bại cần eo đẳn. 

10Khỏi bấu mì í cảng thâng bại cần eo đẳn dú nả đin nẩy náo, rụ bại cần cò tham 
vạ lặc cướp, rụ bại cần slớ slấn tượng náo, vỉ hại pện lẻ pi̱ noọng lèo pjăc tả nả 
đin nẩy. 

11Tọ dổng khỏi viểt hẩư pi̱ noọng le dá cảng tuyện xáu cần hâư hác roọng hết pi̱ 
noọng tọ dạu eo đẳn, cò tham, slớ slấn tượng, đá mang, mầu mày rụ lặc cướp, 
tố bấu pền kin tó xáu cần pện nẩy. 

12Khỏi xét xử bại cần dú nooc sle hết lăng? Bố chư̱ pi̱ noọng pền xét xử bại cần 
dú chang rừ? 

13Po̱ Fạ co̱i xét xử bại cần dú nooc. “Hạy vít tả bại cần chan ác oóc khói pi̱ noọng.” 

I Cô-rinh-tô 6 

Tò cảo tó nả cần bưởng nooc đạo 

1Mư̱a chang bại pi̱ noọng mì cần tò cheng xáu cần táng, rừ bấu au mừa tó nả bại 
cần thảnh tọ dạu đi sle hẩư cần bấu chăn chỉnh xét xử? 

2Pi̱ noọng bấu chắc bại cần thảnh co̱i xét xử bại cần dú tềnh nả đin nẩy rừ? Hại 
bại cần dú tềnh nả đin tầư pi̱ noọng xét xử lẻ pền rừ pi̱ noọng te̱o bấu xét xử bại 
viêc eng sláy đảy? 

3Pi̱ noọng bấu chắc boong rầu co̱i xét xử bại lỉnh fạ rừ? Lọ lăng bại viêc tơ̱i nẩy! 

4Pện tọ, pư̱a mì bại dổng ngai dum pện nẩy, pền rừ pi̱ noọng te̱o au mừa hẩư bại 
cần đảy Hội Thảnh ngòi bấu pền lăng sle xét xử? 

5Khỏi cảng pện sle pi̱ noọng nả nhẻn! Chang bại pi̱ noọng bấu mì cần nâng đo 
quai quẳm sle xử bại pi̱ noọng rầu rừ? 

6Tọ pi̱ noọng kiện cảo căn, nhằng au mừa tó nả bại cần bấu slứn! 

7Chăn pện, tán viêc kiện cảo căn le pi̱ noọng slua dá lố. Pi̱ noọng nha ̱ n ngài chẳn 
tầư kin dú mí phiêng cắp tầư pjàng láu mí chư̱ đây hơn rừ? 
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8Tọ pi̱ noọng dạu mí phiêng, pjàng láu vạ te̱o kin dú pện nẩy xáu pi̱ noọng rầu! 

9Bại cần bấu chăn chỉnh, bố nhỉn đảy Mường Bôn cúa Po̱ Fạ, pi̱ noọng bấu chắc 
rừ? 

10Dá hác pjàng pào rầu a né. Bại cần eo puốt, slớ slấn tượng, hang rì, chài khai 
cổn, lặc cướp, cò tham, mầu mày, đá mang vạ cần cướp cheng, co̱i bấu đảy khảu 
Mường Bôn cúa Po̱ Fạ. 

11Tẳm cón pi̱ noọng mì kỉ cần pện nẩy. Tọ chang ten Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit vạ 
chang đâng Chẩu Khoăn cúa Po̱ Fạ boong rầu, pi̱ noọng đảy dào slâư, đảy thảnh 
piến vạ đảy roọng hết chăn chỉnh dá. 

Slắng cạ phiến khói ăn slẳm uối 

12 Khỏi đảy phép hết mượi dổng, tọ bấu chư̱ mượi dổng xày mì ích náo. Khỏi đảy 
phép hết mượi dổng, tọ bấu hết khỏi hẩư dổng lăng náo. 

13“Cúa kin vỉ pảng, pảng vỉ cúa kin,” Po̱ Fạ co̱i khả chiệt tằng ăn nẩy cắp ăn pại. 
Ăn đang bấu vỉ eo mèo, tọ vỉ Chẩu, vạ Chẩu vỉ ăn đang; 

14Po̱ Fạ hết hẩư Chẩu slổng te̱o dá, tố co̱i hết hẩư boong rầu slổng te̱o pjom quền 
rèng cúa Po̱ Fạ. 

15Ăn đang cúa pi̱ noọng le bại fấn cúa ăn đang Lạo Krit pi̱ noọng bấu chắc rừ? 
Pện lẻ, khỏi pền au bại fấn cúa ăn đang Lạo Krit mà hết bại fấn cúa ăn đang cần 
hang rì bấu? Bấu slắc pày náo! 

16Cần hâư cáp xáu cần hang rì lẻ piến pền đang tooc xáu te pi̱ noọng bấu chắc 
rừ? Vỉ mì cằm mai pện: “Sloong cần co̱i piến pền đang tooc.” 

17Nhằng cầư cáp xáu Chẩu lẻ co̱i piến pền ăn khoăn nâng cắp Chẩu. 

18Hạy phiến khói eo đẳn. Mượi tội cần hâu phạm xày dú nooc đúc đang chầy, tọ 
cần eo puốt lẻ phạm thâng đúc đang rầu dá. 

19Pi̱ noọng bấu chắc cạ ăn đang pi̱ noọng le rườn slớ cúa Chẩu Khoăn đang slí 
dú chang đâng pi̱ noọng náo lo, Lạo đảy Po̱ Fạ đạ pảo hẩư pi̱ noọng dá mả? Pi̱ 
noọng tố bấu thuộc mừa đang rầu them, 

20vỉ pi̱ noọng đảy dự chá nâng pèng cải. Pện, hạy du̱ng ăn đang pi̱ noọng sle tài 
slung Po̱ Fạ. 

I Cô-rinh-tô 7 

III. Pjá cằm bại viêc cúa cần Cô-rinh-tô 
(7:1 – 11:1) 

Bại viêc au căn 
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1Nhằng mừa bại dổng đảy pi̱ noọng viểt chang slư pện nẩy “po̱ chài bấu au mjề 
le đây hơn.” 

2Tọ sle phiến khói eo đẳn, mượi cần po̱ chài pền mì mjề, mượi cần me̱ nhình 
pền mì phua. 

3Phua lèo hết thuổn pỏn fẳn tó xáu mjề, vạ mjề tó xáu phua tố pện. 

4Mjề bấu mì quền tềnh đúc đang rầu, tọ le phua; phua tố bấu mì quền tềnh đúc 
đang rầu, tọ le mjề. 

5Dá không lăng thú căn, hại sloong cần cạ căn căm hạm slì nâng sle xo ngoòng 
lẻ dá, tọ lăng mà lèo ngoạc te̱o xáu căn, sle Xa-tan khói mà chò láu pi̱ noọng, mư̱a 
pi̱ noọng bấu táng hạm chẳn đảy. 

6Dổng khỏi cảng nẩy le hẩư phép hết bố chư̱ cằm oóc lệnh náo. 

7Khỏi nắt mượi cần đảy tồng khỏi. Tọ mượi cần đảy Po̱ Fạ pảo ơn pảo hẩư táng 
căn; cần ơn pảo hẩư nẩy, cần ơn pảo hẩư táng. 

8Khỏi cảng xáu bại cần nhằng đang đai vạ bại me̱ mải cạ, hại dú đảy pện nẩy lẻ 
đây. 

9Tọ hại hâu bấu ngài chẳn đảy lẻ pền hết rườn dảo, vỉ nha ̱ n hết rườn dảo lẻ 
nhằng hơn tầư eo đẳn chon fằng. 

10 Tó xáu bại cần hết rườn dảo dá, lẻ khỏi, tọ bấu chư̱ khỏi náo Chẩu tố oóc lệnh 
nẩy: Mjề bấu đảy tả phua, 

11(tọ hại tả phua dá, lẻ lèo dú pện, rụ lèo hết hòi đây xáu phua). Phua tố bấu đảy 
tò tả mjề. 

12Nhằng cắp bại cần táng, bấu chư̱ Chẩu, tọ khỏi cảng cạ: Hại pi̱ noọng hâư mì 
mjề bấu slứn Chẩu, tọ cần nẩy slổng xáu rầu cò lồng, lẻ cần tỉ bấu đảy tò tả mjề. 

13Hại me̱ nhình nâng mì phua bấu slứn Chẩu, tọ cần nẩy slổng xáu rầu cò lồng, 
lẻ cần tỉ bấu đảy tò tả phua. 

14Vỉ phua bấu slứn Chẩu co̱i pjom mjề đảy thảnh piến; nhằng cần mjề bấu slứn 
Chẩu co̱i pjom phua đảy thảnh piến. Náo ní lẻ bại luc pi̱ noọng đạ tầư slẳm uối, 
tọ ca này boong te xày đảy thảnh piến lẹo. 

15Hại cần bấu slứn Chẩu nắt păn pjăc lẻ vẩn sle cần tỉ păn pjăc. Chang viêc nẩy, 
cần phua rụ cần mjề bấu tầư phúc lam lăng. Vỉ Po̱ Fạ roọng boong rầu slổng 
chang pình lình. 

16Cần hết mjề ời, mì bát pi̱ á te̱o cháu đảy phua rầu? Cần hết phua ời, mì bát pi̱ 
cá te̱o cháu đảy mjề rầu? 

Slổng nèm ơn roọng riệc cúa Chẩu 
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17Mượi cần lèo slổng nèm ơn cúa Chẩu pảo hẩư, vạ nèm ăn roọng riệc cúa Po̱ 
Fạ. Nẩy le dổng khỏi đạ tạy slon chang thuổn thảy bại Hội Thảnh dá. 

18Hại mì cầư đảy roọng riệc mư̱a cắt năng dá, lẻ dá tả ăn lòi cúa cắt năng. Hại mì 
cầư đảy roọng riệc tọ xằng cắt năng, lẻ dá xa thắp ăn cắt năng. 

19Cắt năng rụ bấu cắt năng xày bố mì lăng cẩn diếu; dổng cẩn diếu le chướng 
căm bại cằm man cúa Po̱ Fạ chầy. 

20Cầư đảy roọng riệc dú ti̱ năng hâư, hạy dú ti̱ năng mỉn. 

21Pi̱ noọng le cần hết khỏi mư̱a đảy roọng riệc chư̱ mí? Dá lao; tọ hại pi̱ noọng 
đảy táng thư lẻ hạy căm au slì đây. 

22Cần hâư nhằng hết khỏi đảy Chẩu roọng riệc lẻ piến pền cần táng thư chang 
đâng Chẩu. Tố pện, cần táng thư mư̱a đảy roọng riệc lẻ piến pền hết khỏi hẩư 
Lạo Krit. 

23Pi̱ noọng đảy chuôc chá nâng tài pèng; dá piến pền hết khỏi hẩư tua cần. 

24Pi̱ noọng dú ti̱ năng hâư mư̱a đảy roọng riệc, hạy cử dú ti̱ năng mỉn tó nả Po̱ 
Fạ. 

Ăn đang đai 

25Mừa bại cần nhằng đang đai, khỏi bấu mì cằm oóc lệnh cúa Chẩu náo; tọ vỉ ơn 
slương slép cúa Chẩu, khỏi cảng ăn í cúa khỏi bặng cạ cần nâng đảng slứn. 

26Vỉ bại ăn khỏ khát ca này, khỏi nẳm, hại cần nâng cử dú pện lẻ đây. 

27Cầư mì mjề dá, lẻ dá xa tàng ni oóc. Cầư xằng mì mjề, lẻ dá xa thắp mjề. 

28Tọ hại cần hâư au mjề, cần mỉn bố mì tội lăng; hại luc slao nóm nâng au phua, 
nàng tố bố mì tội lăng. Tọ bại cần mì rườn dảo lẻ chập lai tảng làn dú tơ̱i nẩy; 
khỏi ái pi̱ noọng phiến khói dổng mỉn chầy. 

29Chiềng pi̱ noọng, khỏi ái cảng pện: Slì dờ nhằng tẩn lai; pện tứ ca này, bại cần 
mì mjề, hạy slổng bặng cạ bấu mì; 

30bại cần thái hảy, hạy slổng bặng cạ bấu thái hảy; bại cần fằng khua, hạy slổng 
bặng cạ bấu fằng khua; bại cần khai dự, hạy slổng bặng cạ bấu mì cúa lăng; 

31bại cần đang slí nắt níu xáu bôn đin nẩy, hạy slổng bặng cạ bấu nắt níu, vỉ bôn 
đin nẩy bấu nhằng mại náo. 

32Khỏi nắt pi̱ noọng bấu lèo dau hí lăng mòn. Cần bấu au mjề lẻ chướng tooc 
viêc Chẩu, xa tàng hết ngám cò Chẩu. 

33Tọ cần mì mjề lẻ tán hí hết viêc cúa tua cần, xa tàng hết ngám cò mjề, 
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34vạ hâu tầư lac pây sloong bưởng. Me̱ mải rụ luc slao nóm bấu au phua, lẻ 
chướng tooc viêc Chẩu, xa tàng sle tằng đúc đang cắp ăn khoăn đảy thảnh slâư; 
tọ cần mì phua lẻ chướng chắp viêc cúa tua cần, xa tàng hết ngám cò phua. 

35Khỏi cảng dổng nẩy vỉ ích choan hẩư pi̱ noọng, bấu chư̱ sle tảng làn pi̱ noọng 
náo, tọ ái tải pi̱ noọng thâng dổng ngám hạp bấu tầư tảng làn chang ăn chậư chọ 
Chẩu. 

36Hại mì cần hâư nẳm rầu bấu kin dú me̱n tàng xáu mjề mai cúa rầu đảy, hại nắt 
kin nòn quả mạ, vạ cẩn au mjề lai, lẻ hạy hết nèm dổng rầu nắt. Hạy sle hâu au 
mjề. Dổng nẩy bấu pền tội lăng náo. 

37Tọ hại cầư mắn tứng chang mốc slẩy, bấu tầư ăn phúc lam hâư, hạm đảy cò 
ước, vạ quết định chang mốc slẩy cử huông nàng tồng mjề mai lẻ cần tỉ hết viêc 
nâng đây. 

38Pện le, cần hết rườn dảo xáu mjề mai cúa rầu le hết dổng đây; tọ cần bấu hết 
rườn dảo lẻ hết dổng đây hơn. 

39Phua nhằng slổng cặn hâng lẻ mjề lèo phúc lam xáu phua cặn tỉ. Hại phua thai 
dá, mjề đảy phép pây au cần rầu nắt, tọ cạ lèo dú chang đâng Chẩu. 

40Tọ nèm í cúa khỏi, hại cử dú pện lẻ mì phúc hơn. Khỏi nẳm cạ, khỏi tố mì Chẩu 
Khoăn cúa Po̱ Fạ. 

I Cô-rinh-tô 8 

Bại dổng cúa pài slấn tượng 

1Cảng mừa bại dổng cúa pài slấn tượng, boong rầu chắc cạ “thuổn thảy boong 
rầu thông rụ lẹo dá.” Tọ ăn thông rụ sling oóc ương ma, nhằng slim slương điếp 
lẻ tó hưa căn. 

2Hại mì cầư nẳm cạ rầu chắc dổng lăng, lẻ cần tỉ xằng chắc ca rình bặng cạ lèo 
chắc náo. 

3Tọ hại cầư điếp nắt Po̱ Fạ lẻ Po̱ Fạ chắc cần tỉ. 

4Pện mừa bại dổng cúa pài slấn tượng, boong rầu chắc slấn tượng chang bôn 
đin bấu chăn ca rình náo, tán mì Po̱ Fạ đeo bấu mì slấn hâư táng. 

5Mái cạ cần hâu nẳm mì bại slấn dú nưa bôn rụ tẩư đin — hâu slứn mì lai “slấn”, 
lai “chẩu” — 

6tọ xáu boong rầu lẻ tán mì Po̱ Fạ đeo le Po̱, Lạo tặt khửn mượi cúa, vạ boong 
rầu slổng vỉ Po̱ Fạ; tố tán mì Chẩu đeo le Chẩu Dê-xu Krit, mượi cúa pjom Te đảy 
mì, boong rầu tố pjom Te đảy mì nả. 
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7Tọ bấu chư̱ mượi cần xày mì ăn thông rụ nẩy. Kỉ cần tẳm cón quén xáu slấn 
tượng quả mạ pện mư̱a kin cúa pài mỉn, lẻ ngòi bặng pài hẩư slấn tượng ca rình 
dá, vạ mốc slẩy ón iểu cúa hâu tầư slẳm uối. 

8Cúa kin bấu hết hẩư boong rầu xẩư Po̱ Fạ hơn náo; hại bấu kin tố bấu lóa, nhằng 
kin tố bố đây hơn náo. 

9Tọ lèo ngòi hẩư đây, náo ní quền táng thư cúa pi̱ noọng hết hẩư cần ón iểu 
toỏng lộm. 

10Hại cần nâng mì mốc slẩy ón iểu hăn pi̱ noọng, le cần thông rụ, năng kin chang 
rườn miểu slấn tượng, lẻ bố chư̱ cần tỉ đảy chóm cháu kin cúa pài slấn tượng 
rừ? 

11Pện lẻ ăn thông rụ cúa pi̱ noọng đạ hết va̱i mất cần ón iểu tỉ, le cần pi̱ noọng 
đảy Lạo Krit đạ thai tang hẩư. 

12Pện le, mư̱a phạm tội tó xáu pi̱ noọng rầu, hết chếp mốc slẩy ón iểu cúa hâu le 
pi̱ noọng phạm tội cắp Lạo Krit dá lố. 

13Pện, hại cúa kin hết hẩư pi̱ noọng toỏng phạm, lẻ khỏi bấu kin nựa slắc pày á, 
sle khói hết hẩư pi̱ noọng cúa khỏi toỏng phạm. 

I Cô-rinh-tô 9 

Fấn lỉ cúa luc slử 

1Khỏi bấu đảy táng thư rừ? Khỏi bấu chư̱ luc slử rừ? Khỏi bố tứng hăn Chẩu Dê-
xu, Chẩu boong rầu rừ? Pi̱ noọng bấu chư̱ le cúa hết oóc cúa khỏi chang đâng 
Chẩu rừ? 

2Hại tó xáu cần đai khỏi bấu chư̱ le luc slử, lẻ chí nọi khỏi le luc slử tó xáu pi̱ 
noọng; vỉ pi̱ noọng le ăn lòi mai mừa ăn chức luc slử cúa khỏi chang đâng Chẩu. 

3Nẩy chăn le cằm cạ rọ cúa khói sle pjá te̱o bại cần diềm che khỏi. 

4Mí chư̱ boong khỏi bấu mì quền kin đúm ná? 

5Mí chư̱ boong khỏi bấu mì quền au nèm cần mjề slứn Chẩu chang bại pày pây, 
bặng cạ bại luc slử đai, tố bặng cạ bại noọng cúa Chẩu vạ Xê-pha ná? 

6Rụ cạ tán mì khỏi vạ Ba-na-ba bấu mì quền đảy khói hết viêc sle xa tàng kin rừ? 

7Mì cầư pây tức slấc tọ dạu au khẩu dú rườn pây kin slắc pày? Mì cầư năm chay 
mác ít tọ dạu bấu đảy kin mác? Rụ cạ mì cầư hen mò tọ bấu đảy du̱ng nặm nồm? 

8Khỏi cảng pện, mí chư̱ nèm tàng cần bưởng nooc ná? Lệ quản bố cảng pền pện 
rừ? 
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9Vỉ lệ Môi-xe mai: “Dá hắp pác tua mò đang slí nhâu nhuôt khẩu.” Chư̱ Po̱ Fạ 
chướng tua mò mí? 

10Rụ cạ Po̱ Fạ cảng dổng mỉn mừa boong rầu? Me̱n, cằm mỉn viểt hẩư boong rầu; 
cần thây, vạ cần fat nà lèo mì ngầư ngoòng đảy vai au fấn khẩu. 

11Hại boong khỏi ván bại dổng sliêng liềng chang bại pi̱ noọng dá, lẻ viêc slu te̱o 
cúa cái tứ pi̱ noọng le viêc quả mạ á? 

12Hại bại cần đai nhằng mì quền tỉ tềnh pi̱ noọng, lọ lăng boong khỏi? Mái pện, 
boong khỏi bấu du̱ng quền nẩy; tọ boong khỏi ngài chẳn mượi dổng, sle bấu hết 
tảng làn hẩư Tin Đây cúa Lạo Krit. 

13Pi̱ noọng bấu chắc cạ, cầư hết viêc dú rườn slớ lẻ kin cúa chầư chang rườn slớ, 
nhằng cầư hết viêc dú choòng slớ lẻ mì fấn ti̱ choòng slớ rừ? 

14Tố pện, Chẩu oóc lệnh cạ, cầư páo dảng Tin Đây lẻ đảy liệng slổng pjom Tin 
Đây. 

Bại dổng Phao-lô vít tả 

15Tọ khỏi bố du̱ng quền tỉ, tố bố viểt slư nẩy sle to̱i au quền tỉ náo; vỉ khỏi nha ̱n 
thai pây nhằng đây hơn sle hẩư mái cạ cầư cheng au ăn tha nả nẩy. 

16Hại khỏi páo dảng Tin Đây, khỏi bố mì cở lăng sle hết tha nả, vỉ khỏi pắt phúc 
lèo hết pện nẩy; hại khỏi bấu páo dảng Tin Đây lẻ chăn tủng khỏ hẩư khỏi. 

17Hại khỏi táng hác hết viêc nẩy lẻ đảy slưởng; nhằng khỏi bấu táng hác hết, ăn 
chức tố vẩn chao phác hẩư khỏi. 

18Pện lẻ fấn slưởng cúa khỏi le lăng? Tỉ le páo dảng Tin Đây, khỏi páo dảng bấu 
mì công, bấu to̱i quền lăng mòn cúa cần páo dảng Tin Đây. 

19Mái cạ xáu mượi cần, khỏi le cần táng thư, tọ khỏi te̱o táng piến pền hết khỏi 
hẩư mượi cần sle chám au đảy them lai cần. 

20Xáu cần Do Thái, khỏi piến pền tồng cần Do Thái nâng sle tức au đảy cần Do 
Thái. Xáu bại cần dú tẩư lệ quản — mái cạ đang khỏi bấu dú tẩư lệ quản — khỏi 
piến pền tồng cần nâng dú tẩư lệ quản sle chám au đảy bại cần dú tẩư lệ quản. 

21Xáu bại cần bấu mì lệ quản — mái cạ xáu Po̱ Fạ, khỏi bấu chư̱ bấu mì lệ quản, 
vỉ khỏi dú tẩư lệ quản cúa Lạo Krit — khỏi piến pền tồng cần nâng bấu mì lệ 
quản sle chám au đảy bại cần bấu mì lệ quản. 

22Xáu bại cần ón iểu, khỏi piến pền tồng cần nâng ón iểu sle chám au đảy bại 
cần ón iểu. Khỏi piến pền mượi dưởng hẩư mượi cần sle cháu đảy kỉ cần. 

23Khỏi hết mượi dổng vỉ Tin Đây sle xày păn vai phúc đây cúa Tin Đây. 
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24Pi̱ noọng bấu chắc chang pan sli lẻn dú ti̱ tò cheng, thuổn thảy xày lẻn tọ tán 
mì cần đeo đảy slưởng rụ rừ? Pện, hạy lẻn pền rừ sle pi̱ noọng đảy slưởng. 

25Thuổn thảy bại cần thi lèo táng căm hiêm mượi dổng. Hâu nha ̱ n pện sle đảy 
ăn tù bjóc nâu bjải khoái. Tọ boong rầu nha ̱ n pện sle đảy ăn tù bjóc bấu nâu bjải 
slắc pày. 

26Tố pện, khỏi lẻn bố chư̱ lẻn bấu mì mục đích; khỏi tò tức, bố chư̱ tò tức khảu 
lồm lào. 

27Tọ khỏi căm đúc đang khỏi khên khoỏng, pắt te lèo i nèm, náo ní khỏi dảng 
slon hẩư cần đai xong dá, tọ đang rầu te̱o tầư vít tả oóc rụ đây. 

I Cô-rinh-tô 10 

Pài slon lịch slử tứ dân I-xơ-ra-ên 

1 Chiềng pi̱ noọng, pi̱ noọng bấu chắc lẻ khỏi bố nắt náo, thuổn thảy chựa chòi 
boong rầu xày đảy dú tẩư phả moóc; thuổn thảy tố đảy khảm quá hải; 

2thuổn thảy xày đảy lệ chắm đang chang phả moóc vạ chang hải sle nèm Môi-
xe; 

3thuổn thảy xày kin cúa kin sliêng liềng đeo; 

4thuổn thảy xày đúm cúa đúm sliêng liềng đeo; vỉ hâu đúm dú ti̱ pướng hin 
sliêng liềng nâng pây xáu hâu; pướng hin tỉ chăn le Lạo Krit. 

5Mái pện, fấn lai chang bại hâu bấu ngám cò Po̱ Fạ pện đạ lộm thai chang to ̱ng 
lẹng. 

6Thuổn thảy bại dổng đảy sleng oóc tồng cằm cạ cón hẩư boong rầu, sle boong 
rầu bấu i nèm bại nắt hứn lóa tơ̱i tồng bại chựa chòi. 

7Tố dá slớ slấn tượng tồng kỉ cần chang bại hâu, tồng mì cằm mai: “Boong dân 
năng lồng kin đúm, Te̱o tứn dặng tèo mủa.” 

8 Boong rầu dá eo đẳn tồng kỉ cần hâu a né, hết hẩư nhi̱ slíp slam xiên cần tầư 
thai chang vằn đeo. 

9Tố dá tổ slứ Chẩu tồng kỉ cần hâu, sle lăng mà tầư ngù khốp thai a né. 

10Vạ tố dá nhắc nhau tồng kỉ cần hâu hết hẩư tằng cạ tầư lỉnh fạ khả thai a né. 

11Thuổn thảy bại dổng nẩy sleng oóc hẩư hâu tồng bài slon nâng, vạ đảy mai 
slao khảu sle páo cón hẩư boong rầu, le bại cần đang slí slổng khảu slì slút hang. 

12Pện nẩy, cầư nẳm rầu dặng mắn hạy ngòi hẩư đây náo lộm. 
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13Bại ăn khỏ pi̱ noọng chập, bố mì dổng hâư quá rèng tua cần náo. Po̱ Fạ le Lạo 
mốc slẩy đeo, Po̱ Fạ bấu sle pi̱ noọng tầư chập khỏ quá rèng cúa rầu náo! Tọ 
chang ăn khỏ, Po̱ Fạ co̱i khay tàng hẩư oóc khói, sle pi̱ noọng ngài chẳn đảy. 

Choòng slớ Chẩu táng choòng slớ bưởng nooc đạo 

14Pện nẩy, pi̱ noọng slương điếp ời, hạy ni quây viêc slớ slấn tượng a né. 

15Khỏi cảng xáu pi̱ noọng tồng cảng xáu bại cần quai quẳm; pi̱ noọng hạy táng 
nẳm ngòi dổng khỏi cảng. 

16Chẻn phúc đây boong rầu pjom bái bố chư̱ đảy cáp xáu lươt cúa Lạo Krit rừ? 
Pẻng boong rầu hắc oóc bố chư̱ đảy cáp xáu đúc đang Lạo Krit rừ? 

17Vỉ tán mì ăn pẻng đeo chầy, vạ thuổn thảy boong rầu xày păn vai ăn pẻng tỉ, 
pện mái cạ boong rầu lai, tố le ăn đang nâng chầy. 

18Hạy chồm dân I-xơ-ra-ên nèm lươt lài: Bố chư̱ bại cần kin nựa cúa tể đảy cáp 
xáu choòng slớ mỉn rừ? 

19Khỏi cảng pện mì í lăng? Slấn tượng vạ cúa pài slấn tượng mì ích lăng dấư? 

20Bấu oóc mòn lăng náo! Bại lăng cần bưởng nooc đạo mo tể le mo tể bại phi 
quí, bố chư̱ chầư khửn hẩư Po̱ Fạ náo. Pện khỏi bấu nắt pi̱ noọng cáp xáu bại phi 
quí. 

21Pi̱ noọng đúm chẻn cúa Chẩu te̱o đúm chẻn cúa bại quí them lẻ bấu đảy náo. 
Pi̱ noọng kin tón cúa Chẩu te̱o kin tón cúa bại quí them lẻ tố bấu đảy náo. 

22Rụ cạ boong rầu nắt hết hẩư Chẩu lèo hằm hứn? Boong rầu rèng hơn Po̱ Fạ á? 

Pỏn fẳn hưa pang cần ón iểu 

23 “Đảy phép hết mượi dổng,” tọ bấu chư̱ mượi dổng xày mì ích náo. “Đảy phép 
hết mượi dổng,” tọ bấu chư̱ mượi dổng xày đảy tẳng có náo. 

24Dá xa ích choan tán hẩư rầu, tọ hạy xa ích choan hẩư cần đai them. 

25Thuổn thảy bại lăng khai dú nooc háng, pi̱ noọng cử kin, mốc slẩy dá nắm nái; 

26vỉ “mẻ đin vạ mượi cúa tấư chang mỉn xày thuộc mừa Chẩu.” 

27Hại mì cầư bấu slứn Chẩu mơi pi̱ noọng, vạ pi̱ noọng nắt pây lẻ cử kin thuổn 
thảy bại lăng hâu tọn mà, mốc slẩy dá nắm nái a né; 

28Tọ hại mì cầư cảng xáu pi̱ noọng pện: “Cúa nẩy pài phi dá” lẻ dá kin, vỉ cần tỉ 
cảng hẩư chắc dá vạ vỉ mốc slẩy them. 

29Khỏi bấu cảng mừa mốc slẩy pi̱ noọng náo, tọ mừa mốc slẩy cần tỉ. Pền rừ ăn 
táng thư cúa khỏi te̱o tầư mốc slẩy cần đai ta xét? 
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30Hại khỏi pjom bái chắng kin, lẻ rừ khỏi te̱o tầư quái đá mừa tón kin đảy khỏi 
pjom bái dá? 

31Pện, pi̱ noọng kin rụ đúm, rụ hết mái cạ viêc lăng, hạy hết thuổn thảy vỉ lung 
phjức cúa Po̱ Fạ. 

32Dá hết hẩư cần Do Thái toỏng lộm, rụ cần Hi Lạp, rụ cạ Hội Thảnh cúa Po̱ Fạ. 

33Hạy bặng cạ khỏi, xéng rèng hết ngám cò mượi cần chang mượi viêc, bấu xa 
ích choan tán hẩư rầu náo, tọ hẩư lai cần sle hâu đảy cháu. 

I Cô-rinh-tô 11 

1 Hạy i nèm khỏi, bặng khỏi i nèm Lạo Krit. 

IV. Bại dổng nem náng thâng ăn slớ phủng 
(11:2 – 14:40) 

Bại dổng kin nu̱ng cúa me̱ nhình chang vằn thom xỏn 

2Khỏi on pi̱ noọng vỉ đạ chứ thâng khỏi chang mượi dổng, vạ slim đeo chướng 
bại lệ lài đảy khỏi tạy hẩư pi̱ noọng. 

3Mái pện, khỏi nắt pi̱ noọng thông rụ: Lạo Krit le hua cúa cần chài, cần chài le 
hua cúa cần nhình, vạ Po̱ Fạ le hua cúa Lạo Krit. 

4Mái cạ cần chài hâư xo ngoòng rụ cảng độn cón te̱o dà hua khảu lẻ hết nhục 
hua rầu. 

5Tọ, mái cạ cần nhình hâư xo ngoòng rụ cảng độn cón te̱o bấu dà hua khảu lẻ 
hết nhục hua rầu — cần tỉ tồng tầư khót hua. 

6Hại cần nhình bấu dà hua lẻ hạy cắt phjôm pây. Tọ hại cần nhình hăn nả nhẻn 
mừa viêc cắt phjôm rụ khót hua lẻ hạy dà hua khảu! 

7 Cần chài le dưởng đang vạ lung phjức cúa Po̱ Fạ pện bấu đảy dà hua; tọ cần 
nhình le lung phjức cúa cần chài. 

8Vỉ cần chài bấu đảy tặt khửn tứ cần nhình náo, tọ cần nhình tứ cần chài chầy. 

9Cần chài tố bấu đảy tặt khửn vỉ cần nhình, tọ cần nhình vỉ cần chài. 

10Vỉ cốc căn mỉn, vạ vỉ bại lỉnh fạ, cần nhình lèo cuôm tềnh hua ăn lòi mai cúa 
thẩm quền. 

11Pện tọ, chang đâng Chẩu lẻ me̱ nhình inh pọ khảu po̱ chài vạ po̱ chài tố inh pọ 
khảu me̱ nhình. 

12Vỉ cần nhình đảy tặt khửn tứ cần chài, lẻ tố pện, cần chài đảy cần nhình sling 
oóc; vạ mượi dổng xày tứ Po̱ Fạ oóc mà. 
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13Pi̱ noọng hạy táng nẳm ngòi, viêc cần nhình xo ngoòng xáu Po̱ Fạ bấu dà hua 
lẻ ngám hạp bấu? 

14Bấu chư̱ ăn tính thỏ mì tạy pi̱ noọng chắc cạ cần chài sle phjôm rì lẻ nả nhẻn 
rừ? 

15nhằng cần nhình sle phjôm rì lẻ ăn hết tha nả cúa hâu rừ? Vỉ phjôm rì đảy au 
hẩư cần nhình bặng cạ cái món cuôm nâng. 

16Hại mì cầư ái tò ẻo lẻ boong khỏi bấu quén hết dổng mỉn; bại Hội Thảnh cúa 
Po̱ Fạ tố bấu quén pện tỉ náo. 

Tón kin slương điếp vạ Tón Thảnh 

17Nhằng mừa bại cằm slon cạ nẩy, khỏi bấu on pi̱ noọng đảy náo, mượi pày pi̱ 
noọng thom họp khảu, bấu tải thâng dổng đây hơn náo tọ nhằng lóa hơn. 

18Tầu đú, khỏi đảy nhìn cạ mư̱a thom khảu chang Hội Thảnh lẻ pi̱ noọng nhằng 
păn púm căn; khỏi slứn dổng nẩy tố me̱n fấn nâng. 

19Cảng mà lèo mì păn púm chang bại pi̱ noọng lẻ chắng chắc rọ cầư le cần chăn 
ca rình. 

20Mư̱a pi̱ noọng thom họp khảu bấu chư̱ sle du̱ng Tón Thảnh cúa Chẩu náo. 

21Mượi pày pi̱ noọng kin, cầư tố cẩn cản táng kin tooc tón cúa rầu, tằng cạ cần 
nẩy lẻ dác cần pại lẻ ím pứng. 

22Pi̱ noọng bấu mì rườn sle kin đúm rừ? Rụ cạ pi̱ noọng ngòi lế Hội Thảnh cúa 
Po̱ Fạ, vạ nhản nhuốc bại cần sliểu tủng? Khỏi lèo cảng pền rừ xáu pi̱ noọng đảy? 
Pền on pi̱ noọng bại viêc nẩy bấu? Bố náo, khỏi bấu on náo né! 

23Khỏi nhỉn đảy tứ Chẩu dổng khỏi tạy hẩư pi̱ noọng dá: Tỉ le chang ca ̱m Chẩu 
Dê-xu tầư fản nôp, Te căm au pẻng, 

24pjom bái, chắng hắc oóc vạ phuối pện: “Nẩy le ăn đang Câu slỉ thân hẩư bại 
luc, hạy hết dổng nẩy sle chứ thâng Câu.” 

25Tố pện, kin tón pjầu xong dá, Te căm au chẻn vạ phuối pện: “Chẻn nẩy le chao 
kiết mấư chang lươt Câu; mư̱a hâư bại luc đúm, hạy hết dổng nẩy sle chứ Câu.” 

26Pện nẩy, mượi pày pi̱ noọng kin pẻng nẩy, đúm chẻn nẩy lẻ páo dảng ăn thai 
cúa Chẩu hẩư thâng mư̱a Te mà. 

27Vỉ pện, hại cầư kin pẻng đúm chẻn cúa Chẩu bấu ngám tảy, lẻ pền tội xáu đang 
vạ lươt cúa Chẩu. 

28Pện nẩy, mượi cần lèo táng xét đang rầu co̱i kin pẻng, co̱i đúm chẻn tỉ. 
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29Vỉ cần hâư bấu ấn piết đang Chẩu tọ kin pẻng, đúm chẻn tỉ le kin đúm ăn phán 
xét hẩư rầu lố. 

30Vỉ cốc cắn mỉn, chang bại pi̱ noọng mì lai cần chếp iểu, pỉnh nạo vạ mì lai cần 
thai. 

31Hại boong rầu táng xét rầu lẻ co̱i bấu tầư phán xét. 

32Tọ mư̱a Chẩu phán xét, Te co̱i slấư fạt boong rầu sle boong rầu bấu tầư phúc 
án tó xáu tua cần tềnh nả đin nẩy. 

33Pện nẩy, pi̱ noọng cúa khỏi ời, mư̱a pi̱ noọng họp khảu sle kin tó xáu căn, hạy 
thả tắng căn đuổi. 

34Hại mì cầư dác, hạy kin dú rườn cón, sle viêc thom họp cúa pi̱ noọng bấu nhỉn 
au ăn phúc án. Nhằng bại viêc táng, mư̱a khỏi pây thâng co̱i sluốn. 

I Cô-rinh-tô 12 

Ơn pảo hẩư cúa Chẩu Khoăn 

1Chiềng pi̱ noọng, khỏi bấu nắt pi̱ noọng bấu chắc lăng mòn mừa bại ơn pảo hẩư 
cúa Chẩu Khoăn náo. 

2Pi̱ noọng chắc cạ, mư̱a nhằng hết cần bưởng nooc đạo, pi̱ noọng tầư bại slấn 
tượng vặm tải pây lống phít dá. 

3Vỉ pện, khỏi nắt pi̱ noọng thông rụ, bấu mì cầư đảy Chẩu Khoăn cúa Po̱ Fạ tải 
tàng tọ te̱o cảng: “Chẩu Dê-xu tầư viến vác le tảy!” Hại Chẩu Khoăn bấu tải tàng 
lẻ tố bấu mì cầư roọng “Chẩu Dê-xu hết Chẩu đảy náo!” 

4 Mì lai ơn pảo hẩư táng căn tọ tán mì Chẩu Khoăn đeo chầy. 

5Mì lai viêc chậư chọ táng căn, tọ tán mì Chẩu nâng chầy. 

6Mì lai viêc hết táng căn, tọ tán mì Po̱ Fạ đeo tooc, Lạo hết mượi viêc chang đâng 
mượi cần. 

7Ăn chao hẩư cúa Chẩu Khoăn đảy hớ oóc hẩư mượi cần táng căn sle hết ích 
chung. 

8Cần nẩy đảy Chẩu Khoăn pảo hẩư cằm cảng quai quẳm; tó Chẩu Khoăn đeo, cần 
đai nhỉn đảy cằm cảng chắc rụ. 

9Tó Chẩu Khoăn đeo chao hẩư cần nẩy slim slứn; pjom tó Chẩu Khoăn đeo, cần 
đai nhỉn đảy ơn pảo hẩư da khẩy. 

10Cần đảy hết bại pháp lác, cần lẻ đảy cảng độn cón, cần đảy ấn piết bại slấn, cần 
lẻ đảy cảng bại tiểng lác, cần đảy tối cằm bại dổng tiểng tỉ. 



351 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

11Thuổn thảy bại dổng nẩy le công viêc cúa xày Chẩu Khoăn đeo; Te păn phái 
ơn pảo hẩư tứng cần nèm ăn í cúa Te. 

Ăn đang vạ bại fấn cúa ăn đang Lạo Krit 

12 Tố tồng mì ăn đang đeo tọ mì lai fấn, mái cạ lai fấn, tọ tán mì ăn đang đeo 
chầy; Lạo Krit tố pện nẩy. 

13Boong rầu mái cạ cần Do Thái rụ Hi Lạp, hết khỏi rụ táng thư, thuổn thảy xày 
nhỉn lệ chắm đang chang đâng Chẩu Khoăn đeo dá, sle piến pền ăn đang đeo; 
thuổn thảy xày đảy nhỉn au Chẩu Khoăn đeo. 

14Vỉ ăn đang bấu chư̱ mì fấn đeo tọ mì lai fấn. 

15Hại kha cảng: “Khỏi bấu chư̱ le mừ pện khỏi bấu dú chang ăn đang” chư̱ cảng 
pện lẻ kha bấu dú chang ăn đang dấư. 

16Hại xu cảng: “Khỏi bấu chư̱ le tha pện khỏi bấu dú chang ăn đang” chư̱ cảng 
pện lẻ tha bấu dú chang ăn đang dấư. 

17Hại tằng ăn đang mì tha lẹo, lẻ hết rừ đảy nhìn? Hại tằng ăn đang mì xu lẹo, lẻ 
hết rừ xứp đảy? 

18Tọ ca này, Po̱ Fạ chắp tặt bại fấn cúa ăn đang, mượi fấn nèm í cúa Te nắt. 

19Hại thuổn thảy tán hết fấn đeo lẻ ăn đang dú hâư? 

20Pện le mì lai fấn, tọ tán mì ăn đang đeo chầy. 

21Tha cảng xáu mừ pện nẩy đảy mí: “Khỏi bấu cẩn chài;” hua cảng xáu kha pện 
nẩy đảy mí: “Khỏi bấu cẩn chài;” 

22Pjẻ te̱o, bại fấn hâư dú chang ăn đang ngòi bặng ón iểu hơn dạu cẩn diếu cải. 

23Bại fấn hâư dú chang ăn đang đảy nẳm cạ lế lác lẻ boong rầu cang lèo ngòi nế 
hơn; bại fấn hâư bấu đây lẻ boong rầu cang lèo hết hẩư đây hơn; 

24nhằng bại fấn hâư đây dá, lẻ bấu cẩn lăng them. Tọ Po̱ Fạ chắp tặt ăn đang pện 
nẩy dá, sle bại khen bại kha hâư lế lác dạu đảy ngòi nế hơn, 

25sle hẩư bấu mì ăn păn púm hâư chang ăn đang, tọ bại fấn chắc ngòi căn đây. 

26Hại fấn hâư tầư chếp lẻ thuổn thảy tố chếp; hại fấn hâư đảy ngòi nế lẻ thuổn 
thảy tố khua fằng. 

27Pi̱ noọng le ăn đang cúa Lạo Krit, vạ mượi cần le fấn nâng cúa ăn đang. 

28Po̱ Fạ đạ chắp tặt chang Hội Thảnh: tai ết le luc slử, tai nhi̱ le slấy độn cón, tai 
slam le slấy slư, têm mỉn le cần hết pháp lác, chắng thâng cần đảy ơn pảo hẩư 
da khẩy, cần hưa pang, cần cai cuổn, cần cảng bại dổng tiểng lác. 
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29Chư̱ thuổn thảy xày hết luc slử lẹo dấư? Thuổn thảy xày hết slấy độn cón lẹo 
dấư? Thuổn thảy xày hết slấy slư lẹo dấư? Thuổn thảy xày hết pháp lác lẹo dấư? 

30Thuổn thảy xày đảy ơn pảo hẩư da khẩy lẹo dấư? Thuổn thảy xày cảng đảy 
bại dổng tiểng lác lẹo dấư? Thuổn thảy xày tối cằm tiểng lác đảy lẹo dấư? 

31Hạy cò ngoòng bại ơn pảo hẩư cải hơn. Ca này khỏi co̱i chỉ hẩư pi̱ noọng tàng 
lọ đây mjạc hơn nớ. 

I Cô-rinh-tô 13 

Slim slương điếp 

1Mái cạ khỏi cảng đảy bại tiểng tua cần vạ lỉnh fạ, tọ bấu mì slim slương điếp lẻ 
khỏi tán tồng ăn néng moòng khửn rụ cạ choong nào coỏng tiểng chầy. 

2Mái cạ khỏi đảy ơn cảng độn cón vạ chắc lẹo bại ăn dăm vậy xày mượi ăn chắc 
rụ; mái cạ khỏi mì thuổn thảy slim slứn dạu tằng ăn pù pây đảy, tọ bấu mì slim 
slương điếp lẻ khỏi bố oóc mòn lăng náo. 

3Mái cạ khỏi păn phái tằng cha xài sle liệng cần khỏ khát, te̱o slỉ thân sle me̱n 
pông chút, tọ bấu mì slim slương điếp lẻ dổng mỉn bố oóc mòn lăng hẩư khỏi 
náo. 

4Slim slương điếp lầng ngài chẳn, slim slương điếp lầng đây hiến; slim slương 
điếp bấu ngàm chàm, bấu chiềng on rầu, bấu ương ma, 

5bấu kin dú khoang ma, bấu xa choan lỉ tán hẩư rầu, bấu đi khửn khoái, bấu cò 
chứ dổng ác, 

6bấu fằng fờ mừa dổng mí phiêng, tọ fằng fờ dú chang chăn lị. 

7Slim slương điếp lầng chẳn mượi dổng, slứn mượi dổng, ngầư ngoòng mượi 
dổng, ngài chẳn mượi dổng. 

8Slim slương điếp bấu lẹo slắc pày náo. Bại cằm độn cón co̱i lẹo, ơn pảo hẩư 
cảng tiểng lác co̱i tặng, ăn thông rụ co̱i lẹo. 

9Vỉ boong rầu thông rụ mì tàng khen, cảng độn cón tố mì tàng khen; 

10tọ mư̱a ăn đây thuổn mà thâng lẻ ăn bấu thuổn co̱i quá pây. 

11Mư̱a nhằng đếch eng, khỏi cảng tồng đếch eng, nẳm slưởng tồng đếch eng, 
nẳm xét tồng đếch eng; tọ mư̱a cải khửn dá, khỏi tả bại dổng tồng đếch eng. 

12Ca này boong rầu hăn moong mú bặng cạ téng kiếng; mừa nả boong rầu co̱i 
hăn nả tó nả. Ca này khỏi chắc mì tàng khen; mừa nả khỏi chắng chắc rọ bặng 
cạ Chẩu chắc khỏi ní. 
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13Pện ca này nhằng mì slam dổng nẩy: Slim slứn, ngầư ngoòng, slim slương 
điếp; tọ chang bại dổng nẩy, slim slương điếp le cải nhết. 

I Cô-rinh-tô 14 

Ơn pảo hẩư cảng tiểng lác vạ cảng độn cón 

1Hạy tep nèm slim slương điếp; hạy cò ngoòng bại ơn pảo hẩư cúa Chẩu Khoăn, 
nhết le ơn pảo hẩư cảng độn cón. 

2Vỉ cần cảng tiểng lác bấu chư̱ cảng xáu tua cần náo, tọ cảng xáu Po̱ Fạ pện bấu 
mì cầư thông rụ đảy, vỉ cần tỉ cảng bại dổng dăm vậy chang đâng Chẩu Khoăn. 

3Nhằng cần cảng độn cón lẻ cảng xáu tua cần sle tẳng có, chóm chò vạ chóm 
khoăn. 

4Cần cảng tiểng lác táng tẳng có đang rầu chầy, tọ cần cảng độn cón tẳng có Hội 
Thảnh. 

5Khỏi cò ngoòng thuổn thảy pi̱ noọng xày cảng tiểng lác, tọ dạu cang cò ngoòng 
pi̱ noọng cảng độn cón hơn. Cần cảng độn cón lẻ cẩn diếu hơn cần cảng tiểng 
lác, Hội Thảnh đảy tẳng có mư̱a mì cần tối cằm. 

6Pi̱ noọng ời, hại khỏi mừa đuổi pi̱ noọng au tiểng lác mà cảng, hại cằm cảng cúa 
khỏi bấu mì ăn khay lung hâư, bấu mì ăn chắc rụ hâư, bấu mì cằm độn cón hâư, 
bấu mì ăn tạy slon hâư lẻ mì ích lăng hẩư pi̱ noọng dấư? 

7Tằng cạ bại nhạc cụ bấu mì khoăn, bặng cạ ăn xáo rụ ăn đàn, hại bấu coỏng oóc 
tiểng táng căn, hết rừ nhỉn oóc đảy tiểng xáo rụ tiểng đàn? 

8Hại pấu kèn tiểng moòng bấu rọ ràng lẻ cầư chắc tàng chắp xặp oóc tò tức? 

9Pi̱ noọng tố pện, hại cảng bấu rọ ràng lẻ hết rừ cần hâu thông rụ dổng pi̱ noọng 
cảng đảy? Vỉ pi̱ noọng cảng vỉ vại chầy. 

10Chang bôn đin nẩy mì lai dổng tiểng, mượi dổng tiểng xày mì í ngịa a má. 

11Pện, hại khỏi bấu thông rụ í ngịa tiểng cúa cần cảng, lẻ khỏi pền cần mường 
nooc tó xáu cần tỉ, vạ cần tỉ tố pền cần mường nooc tó xáu khỏi lố. 

12Pi̱ noọng tố pện, vỉ nắt níu bại ơn pảo hẩư cúa Chẩu Khoăn, pi̱ noọng hạy xa 
thắp hẩư đảy têm phụn bại ơn pảo hẩư mỉn sle tẳng có Hội Thảnh. 

13Vỉ pện, cần cảng tiểng lác, hạy xo ngoòng sle tối cằm đảy tiểng tỉ. 

14Hại khỏi au tiểng lác mà xo ngoòng lẻ ăn khoăn khỏi xo ngoòng, tọ slim ki khỏi 
bấu nhỉn đảy lỉ choan lăng. 
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15Pện khỏi lèo hết lăng mòn? Khỏi co̱i au ăn khoăn mà xo ngoòng, tọ tố au slim 
ki mà xo ngoòng them; khỏi co̱i au ăn khoăn mà sle hát, tọ tố au slim ki mà sle 
hát them. 

16Náo ní, hại pi̱ noọng au ăn khoăn mà khăn on lẻ hết rừ bại cần năng dú đảy 
nhìn sle xày cảng “A-men” cắp cằm pjom bái cúa pi̱ noọng đảy, hại hâu bấu thông 
rụ pi̱ noọng cảng lăng mòn? 

17Mái cạ cằm pjom bái cúa pi̱ noọng chăn đây, tọ bấu tẳng có hẩư cần đai náo. 

18Pjom bái Po̱ Fạ, khỏi cảng đảy bại dổng tiểng lác hơn thuổn thảy pi̱ noọng. 

19Pện tọ, chang Hội Thảnh khỏi nha ̱ n au slim ki mà cảng hả cằm sle tạy slon cần 
đai nhằng đây hơn hạng fa̱n cằm tiểng lác. 

20Chiềng pi̱ noọng, mừa ăn thông rụ, dá pền bặng cạ đếch eng; tọ mừa dổng ác, 
hạy pền bặng cạ đếch eng. Mừa ăn thông rụ, hạy pền bặng cạ cần cải dá. 

21Chang lệ quản mì mai: “Chẩu phuối: Câu co̱i phuối xáu dân nẩy quá bại cần 
cảng tiểng táng, Vạ pín pác cần mường nooc; mái pện, boong te bấu nha ̱n ti̱nh 
Câu.” 

22Pện lẻ, bại tiểng lác bấu chư̱ le ăn lòi mai hẩư cần slứn, tọ hẩư cần bấu slứn 
chầy; cằm độn cón bấu chư̱ le ăn lòi mai hẩư cần bấu slứn, tọ hẩư cần slứn. 

23Pện, mư̱a tằng Hội Thảnh xày thom xỏn khảu, thuổn thảy xày cảng tiểng lác, 
tọ mì cần bấu chắc tiểng tỉ vạ cần xằng slứn nháng khảu lẻ hâu bấu cảng cạ pi̱ 
noọng bả dá rừ? 

24Tọ thuổn thảy xày cảng độn cón, hại mì cần bấu slứn vạ cần bấu chắc lăng 
nháng khảu lẻ hâu co̱i tầư pắt fục vạ phán xét pjom bại cằm độn cón. 

25Bại dổng dăm vậy chang mốc slẩy hâu đảy pài oóc; hâu co̱i phồm đang lồng 
slớ lạy Po̱ Fạ, vạ páo cạ pện: “Po̱ Fạ đang slí dú đuổi pi̱ noọng ca rình.” 

Mì cón lăng chang dờ thom xỏn 

26Pi̱ noọng ời, lèo hết pền rừ đảy? Mư̱a pi̱ noọng thom xỏn khảu, cần mì bài 
thảnh sli, cần lẻ mì cằm tạy slon, cần mì ăn khay lung, cần lẻ mì tiểng lác, cần mì 
ăn tối cằm tiểng lác. Hạy hết oóc thuổn thảy sle đảy tẳng có Hội Thảnh. 

27Hại mì cần cảng tiểng lác, lẻ tán pền sloong rụ slam le lai dá. Mượi cần cảng 
nèm cón lăng, vạ lèo mì cần tối cằm. 

28Hại bấu mì cầư tối cằm lẻ cần cảng lèo mép dú, tán cảng xáu đang rầu vạ xáu 
Po̱ Fạ dả. 

29Tố tán pền sloong rụ slam cần cảng độn cón chầy, nhằng bại cần đai lẻ ngòi 
chồm dổng hâu cảng. 
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30Tọ hại mì cầư năng mỉn nhỉn đảy ăn khay lung lẻ cần đang slí cảng lèo mép 
dú. 

31Vỉ mượi cần chang bại pi̱ noọng mì thẻ tứng cần nèm căn cảng độn cón sle cầư 
tố đảy slon đuổi, cầư tố đảy chóm chò. 

32Slim ki cúa bại slấy độn cón lèo ti̱nh nèm bại slấy độn cón. 

33Vỉ Po̱ Fạ bấu chư̱ le Po̱ Fạ cúa ăn luổn lạo náo, tọ cúa ăn mì cón lăng. Tồng bặng 
chang thuổn thảy Hội Thảnh cúa bại cần thảnh, 

34me̱ nhình lèo mép dú chang Hội Thảnh. Hâu bấu đảy phép cảng, tọ lèo ti̱nh 
nèm tồng lệ quản tạy. 

35Hại nắt thông rụ dổng lăng, hâu pền xam phua rầu dú rườn; vỉ me̱ nhình cảng 
chang Hội Thảnh lẻ dổng tảy nả nhẻn. 

36Chư̱ cằm Po̱ Fạ tứn cốc tứ pi̱ noọng bấu, rụ cằm tỉ tán mừa đuổi tán pi̱ noọng 
chầy lo? 

37Hại cầư nẳm rầu le slấy độn cón, rụ mì bại ơn pảo hẩư cúa Chẩu Khoăn, lẻ cần 
tỉ cẩn thông rụ cạ, dổng lăng khỏi viểt hẩư pi̱ noọng nẩy, le cằm oóc lệnh cúa 
Chẩu. 

38Hại cầư ngòi lế dổng tỉ lẻ dá chướng chắp thâng hâu. 

39Pện nẩy, chiềng pi̱ noọng, hạy cò ngoòng ơn pảo hẩư sle cảng độn cón, vạ dá 
tảng làn viêc cảng bại tiểng lác. 

40Tọ hạy hết oóc mượi dổng hẩư ngám hạp vạ mì cón lăng. 

I Cô-rinh-tô 15 

V. Ăn slổng te̱o 
(15:1-58) 

Ăn slổng te̱o cúa Lạo Krit 

1Chiềng pi̱ noọng, khỏi ái cảng te̱o hẩư pi̱ noọng Tin Đây đảy khỏi páo dảng vạ 
đảy pi̱ noọng tỏn nhỉn dá, tố tồng đang slí dặng mắn chang đâng Tin Đây mỉn. 

2Pjom Tin Đây tỉ, pi̱ noọng đảy cháu, hại pi̱ noọng chướng mắn dổng khỏi đạ páo 
dảng; náo ní, pi̱ noọng slứn tố va̱i đai chầy. 

3 Khỏi đạ chuyền te̱o hẩư pi̱ noọng dổng cẩn diếu nhết đảy khỏi nhỉn au, tỉ le Lạo 
Krit nha ̱ n thai vỉ tội boong rầu nèm Cằm Po̱ Fạ. 

4Te tầư phăng; thâng vằn tai slam, Te slổng te̱o nèm Cằm Po̱ Fạ; 

5vạ Te hiện oóc hẩư Xê-pha, te̱o hẩư slíp nhi̱ luc slử. 
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6Tốc lăng, xày pày nâng, Te hiện oóc hẩư hơn hả pác pi̱ noọng; fấn lai chang bại 
cần nẩy ca này vẩn nhằng, tọ mì kỉ cần thai dá. 

7Te tố hiện oóc hẩư Da-cơ, tốc lăng hẩư thuổn thảy bại luc slử. 

8Hang hỏi, Te hiện oóc hẩư khỏi bặng cạ hẩư đếch sling oóc bấu đo bươn ní. 

9Vỉ khỏi le eng sláy nhết chang bại luc slử, bấu ngám tảy đảy roọng hết luc slử 
náo, vỉ khỏi đạ pắt náp Hội Thảnh cúa Po̱ Fạ. 

10Tọ pạ khảu ơn pjom cúa Po̱ Fạ sle khỏi đảy tồng vằn nẩy, vạ ơn pjom cúa Po̱ 
Fạ pảo hẩư khỏi bấu chư̱ le va̱i đai náo. Pjẻ te̱o, khỏi nhằng hết lai viêc hơn bại 
cần đai; tọ chư̱ khỏi dấư chế, ơn pjom cúa Po̱ Fạ dú đuổi khỏi chầy lá. 

11Mái cạ khỏi rụ bại luc slử mỉn le dổng boong khỏi páo dảng vạ pi̱ noọng slứn 
dổng mỉn dá. 

Ăn slổng te̱o cúa cần thai 

12Pện le, hại pi̱ noọng đảy nhìn páo dảng mừa Lạo Krit slổng te̱o tứ ti̱ thai dá, lẻ 
hết rừ chang bại pi̱ noọng mì cần te̱o cảng cạ bại cần thai bấu slổng te̱o náo? 

13Hại cần thai bấu slổng te̱o lẻ Lạo Krit tố bấu slổng te̱o náo. 

14Hại Lạo Krit bấu slổng te̱o lẻ ăn páo dảng cúa boong khỏi va̱i rèng dá, vạ slim 
slứn cúa pi̱ noọng tố va̱i đai chầy. 

15Hại cần thai bấu slổng te̱o ca rình, lẻ boong khỏi tầư ngòi bặng hết chửng pjàng 
mừa Po̱ Fạ; vỉ boong khỏi hết chửng cạ Po̱ Fạ hết hẩư Lạo Krit slổng te̱o dá, 
chang slì Po̱ Fạ bấu hết hẩư Lạo Krit slổng te̱o. 

16Hại cần thai bấu slổng te̱o lẻ Lạo Krit tố bấu slổng te̱o náo. 

17Hại Lạo Krit bấu slổng te̱o lẻ slim slứn cúa pi̱ noọng tố va̱i đai chầy, vạ pi̱ noọng 
vẩn nhằng dú chang tội rầu. 

18Pện le, bại cần lắp tha chang đâng Lạo Krit lèo tầư va̱i mất. 

19Hại boong rầu tán tặt ngầư ngoòng dú ti̱ Lạo Krit chang tơ̱i slổng nẩy chầy, lẻ 
chang thuổn thảy mượi cần, boong rầu lẻ bại cần hại đát nhết. 

Chẩu Dê-xu Krit le mác hua mảu cúa ăn slổng te̱o 

20Tọ ca này Lạo Krit tứ ti̱ thai slổng te̱o dá, Te le mác hua mảu cúa bại cần lắp 
tha. 

21Vỉ cần nâng mì ăn thai lẻ tố pjom cần nâng mì ăn slổng te̱o tứ ti̱ thai. 

22Tồng bặng chang A-đam mượi cần xày thai; tố pện chang đâng Lạo Krit mượi 
cần xày slổng te̱o. 
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23Tọ mượi cần co̱i nèm cón lăng cúa rầu: Lạo Krit le mác hua mảu; thâng vằn 
Lạo Krit hiện oóc, bại cần thuộc mừa Te co̱i slổng te̱o. 

24Tốc lăng ăn slút hang co̱i mà thâng, mư̱a tỉ Te co̱i chao Mường Bôn hẩư Po̱ Fạ 
le Po̱, lăng slì Te khả chiệt lẹo mượi chẩu cai cuổn, mượi thẩm quền, mượi slức 
rèng. 

25Vỉ Te lèo căm quền thâng mư̱a hâư Po̱ Fạ “tặt mượi cần thù tẩư kha Te.” 

26Cần thù slút hang tầư khả chiệt le ăn thai. 

27Vỉ Po̱ Fạ tặt “mượi cúa fục phồm tẩư kha Lạo Krit.” Tọ mư̱a cảng “mượi cúa 
fục phồm tẩư kha Lạo Krit” lẻ rọ ràng bấu tằng Lạo tặt mượi cúa fục phồm tẩư 
kha Te. 

28Mư̱a mượi cúa fục phồm Te dá, lẻ mư̱a mển chăn Te le Luc tố fục phồm Lạo 
hết hẩư mượi cúa fục rầu, sle Po̱ Fạ hết hẩư mượi dổng chang đâng mượi cần. 

29Hại bố chư̱ pện, lẻ bại cần nhỉn lệ chắm đang tang hẩư cần thai ngoòng thả 
lăng mòn? Hại cần thai bấu slổng te̱o ca rình lẻ pền rừ cần hâu te̱o nhỉn lệ chắm 
đang tang hẩư cần thai? 

30Vỉ rừ boong khỏi dờ hâư tố lèo chổng chảng xáu lao dau? 

31Chiềng pi̱ noọng, mượi vằn khỏi lèo chổng chảng xáu ăn thai. Khỏi cảng pện 
nẩy vỉ ăn tha nả cúa khỏi mừa pi̱ noọng chang đâng Lạo Krit Dê-xu, Chẩu boong 
rầu. 

32Cảng nèm cằm tua cần, táng xam khỏi đảy choan lăng hại khỏi tò tức xáu bại 
tua cúa rại dú Ê-phê-xô? Hại cần thai bấu slổng te̱o, lẻ boong rầu “Hạy kin, hạy 
đúm a lá, Vỉ vằn pjuc boong rầu tố thai!” 

33Pi̱ noọng dá tốc bẩư; “Pằng dạu lóa hết va̱i ăn tính đây.” 

34Hạy slỉnh te̱o dá phạm tội them á, vỉ bại cần chang bại pi̱ noọng bấu chắc Po̱ 
Fạ. Khỏi cảng pện nẩy sle pi̱ noọng nả nhẻn. 

Đúc đang slổng te̱o 

35Tọ mì cần te̱o cảng: “Cần thai slổng te̱o pền rừ? Hâu au đúc đang dú hâư mà?” 

36Cần tăn đéc pại ời! Fè lăng chài ván lồng, hại bấu thai pây cón lẻ bấu slổng te̱o 
đảy náo. 

37Chài ván fè lồng le mặt mec cảng rụ mặt hâư táng, bấu chư̱ chài ván cốc co 
náo, tọ mư̱a buốt khửn chắng mì cốc co chầy. 

38Po̱ Fạ pảo hẩư muối fè mì cốc co nèm í cúa Po̱ Fạ nắt, mượi muối fè mì cốc co 
nâng táng căn. 
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39Bấu chư̱ mượi đúc đang xày tồng căn náo; đúc đang cúa tua cần táng, đúc đang 
cúa tua slí kha táng, cúa tua nộc táng, cúa tua pja táng. 

40Tố mì bại đúc đang thuộc mừa bôn vạ đúc đang thuộc mừa đin; tọ lung phjức 
cúa bại đúc đang thuộc mừa bôn táng lung phjức cúa bại đúc đang thuộc mừa 
đin. 

41Lung phjức cúa tha vằn táng; lung phjức cúa ăn hai táng; lung phjức cúa bại 
ăn đao táng; lung phjức cúa ăn đao nẩy xáu lung phjức cúa ăn đao pại tố táng. 

42Ăn slổng te̱o cúa bại cần thai tố pện. Đúc đang puồi lồng le nâu bjải, tọ slổng 
te̱o le nhằng mại; 

43puồi lồng le chếp nắc tọ slổng te̱o le lung phjức; puồi lồng le ón iểu, tọ slổng 
te̱o le mắn rèng; 

44puồi lồng le đúc đang nựa năng, tọ slổng te̱o lẻ đúc đang khoăn minh. Hại mì 
đúc đang nựa năng lẻ tố mì đúc đang khoăn minh. 

45Bặng mì cằm mai pện: “Cần cốc xít le A-đam piến pền đúc đang nâng slổng, tọ 
A-đam slút hang le ăn khoăn pảo hẩư ăn slổng.” 

46Bấu chư̱ tua cần khoăn minh mà cón náo tọ tua cần nựa năng; lăng mà chắng 
thâng tua cần khoăn minh chầy. 

47Cần cốc xít tứ đin oóc mà lẻ thuộc mừa đin; cần tai nhi̱ tứ bôn lồng mà. 

48Bại cần thuộc mừa đin lẻ tồng cần tứ đin oóc mà; bại cần thuộc mừa bôn lẻ 
tồng Lạo tứ bôn lồng mà. 

49Bặng boong rầu thư dưởng đang cúa cần tứ đin oóc mà lẻ boong rầu tố 
thư dưởng đang cúa Lạo tứ bôn lồng mà. 

Ăn piến tối vạ tức hình slút hang 

50Pi̱ noọng ời, khỏi ái cảng cạ, nựa năng vạ lươt lài bấu hưởng Mường Bôn cúa 
Po̱ Fạ đảy náo; ăn nâu bjải bấu hưởng đảy ăn bấu nâu bjải. 

51Nè, khỏi hết rọ hẩư pi̱ noọng ăn dăm vậy nâng: Boong rầu bấu thai lẹo náo, tọ 
thuổn thảy co̱i đảy piến tối 

52chang dắp nâng bặng cạ pjạp bát tha nâng chầy, mư̱a mì tiểng kèn slút hang. 
Vỉ kèn co̱i pấu khửn, cần thai co̱i slổng te̱o, te bấu nâu bjải, vạ boong rầu co̱i đảy 
piến tối. 

53Vỉ đúc đang nâu bjải nẩy lèo nu̱ng au đúc đang bấu nâu bjải; đúc đang thai 
chiệt nẩy lèo nu̱ng au đúc đang bấu thai chiệt. 
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54Mư̱a đúc đang nâu bjải nu̱ng au đúc đang bấu nâu bjải, đúc đang thai chiệt 
nu̱ng au đúc đang bấu thai chiệt lẻ mư̱a tỉ co̱i ính me̱n cằm đảy mai pện: “Ăn thai 
tầư ăn hình khả chiệt.” 

55 “Ăn thai ời, ăn hình cúa mầng dú hâư? Ăn thai ời, nọc độc cúa mầng dú hâư?” 

56Nọc độc cúa ăn thai le tội, slức rèng cúa tội le lệ quản. 

57Tọ pjom bái Po̱ Fạ pảo hẩư boong rầu ăn hình pjom Chẩu boong rầu le Chẩu 
Dê-xu Krit. 

58Pện, chiềng pi̱ noọng slương điếp cúa khỏi, hạy mắn chắn né, dá fèn kòn, hạy 
hết têm phụn công viêc cúa Chẩu né, vỉ chắc cạ công nắc na cúa pi̱ noọng chang 
đâng Chẩu bố chư̱ le va̱i rèng náo. 

I Cô-rinh-tô 16 

VI. Fấn tai hang 
(16:1-24) 

Viêc toỏng cóp 

1 Mừa viêc toỏng cóp chèn hẩư bại cần thảnh lẻ pi̱ noọng hạy hết nèm cằm khỏi 
tứng slon cạ hẩư bại Hội Thảnh dú búng Nga-la-ti. 

2Khảu mượi vằn hua tuần, mượi cần chang bại pi̱ noọng, nèm slức cúa rầu, hạy 
sle oóc fấn nâng; dá thả mư̱a khỏi mừa thâng chắng toỏng cóp. 

3Mư̱a mừa thâng, khỏi co̱i khiển bại cần đảy pi̱ noọng tỏn nhỉn, thư bâư slư cúa 
khỏi vạ cúa doại cúa pi̱ noọng pây thâng fố Dê-ru-xa-lem. 

4Hại hăn cẩn khỏi lèo pây lẻ bại cần tỉ co̱i xày pây xáu khỏi. 

Phao-lô slưởng pây 

5 Khỏi slưởng pây quá Ma-xê-đô-ni-a, khỏi co̱i khóe mừa dương pi̱ noọng. 

6Khỏi co̱i chắm dú mỉn đuổi pi̱ noọng, mì bát lẹo slì dên đảng sle pi̱ noọng thống 
khỏi pây thâng ti̱ hâư khỏi nắt pây. 

7Hại Chẩu hẩư phép lẻ pày nẩy khỏi bấu chư̱ tán nắt chập pi̱ noọng chang tàng 
pây náo, tọ nhằng ngầư ngoòng đảy chắm dú mỉn hả lai hâng đuổi pi̱ noọng ớ. 

8Tọ khỏi co̱i chắm dú Ê-phê-xô hẩư thâng lệ Hả Slíp Vằn, 

9vỉ dú mỉn đạ khay oóc quảng xoác hẩư công viêc cúa khỏi, mái cạ dú mỉn vẩn 
nhằng lai ăn tò chổng. 

Slắng cằm vạ tuộng pjăc 

10 Hại Ti-mô-thê mừa thâng, hạy cổ xéng hưa chài tỉ hăn ngai dú mư̱a dú đuổi pi̱ 
noọng, chài tỉ tố hết viêc hẩư Chẩu bặng cạ khỏi chầy. 
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11Vỉ pện, dá mì cầư ngòi lế chài tỉ. Hạy hưa chài tỉ pây pình an, sle chài tỉ ngoạc 
mà đuổi khỏi; vỉ khỏi đang slí thả tắng chài tỉ xày cắp bại pi̱ noọng đai them. 

12Nhằng mừa A-pô-lô pi̱ noọng boong rầu, khỏi đạ co̱i dằng co̱i cạ chài tỉ pây xáu 
bại cần đai mừa dương pi̱ noọng, tọ ca này chài tỉ xằng nắt pây náo. Pện tọ, mư̱a 
mì slì đây chài tỉ co̱i pây. 

13Pi̱ noọng hạy slỉnh slạc, hạy dặng mắn chang slim slứn, hạy mắn slim vạ mắn 
rèng. 

14Mượi dổng pi̱ noọng hết, hạy au slim slương điếp mà hết. 

15 Chiềng pi̱ noọng, khỏi nhằng slắng cằm nâng them ớ, pi̱ noọng chắc đâng rườn 
Xê-pha-na le bại mác hua mảu dú búng A-chai; hâu thuổn mốc slẩy chậư chọ bại 
cần thảnh. 

16Khỏi cạ pi̱ noọng hạy ti̱nh nèm bại cần pện nẩy, vạ tằng bại cần xày hết viêc 
nắc na xáu hâu. 

17Khỏi fằng fờ vỉ Xê-pha-na cải, Phốt-tu-na vạ A-chai-cơ mà thâng nẩy; hâu pố 
pủ ăn bấu mì nả cúa pi̱ noọng; 

18vỉ bại cần tỉ đạ hết slỉnh sloáng chính xằn cúa khỏi tố bặng cúa pi̱ noọng. Hạy 
chắc ngòi quỉ bại cần pện nẩy. 

19 Bại Hội Thảnh dú búng A-xi-a tuộng pjăc thâng pi̱ noọng, A-qui-la, Pê-rít-xin 
vạ Hội Thảnh thom xỏn dú chang rườn hâu tố phác cằm tuộng xam pi̱ noọng 
chang đâng Chẩu. 

20Thuổn thảy pi̱ noọng dú nẩy tuộng xam pi̱ noọng. Hạy au slim slương điếp mà 
tuộng pjăc căn. 

21Khỏi le Phao-lô hác lồng mừ viểt cằm tuộng pjăc pi̱ noọng. 

22Hại mì cầư bấu nế điếp Chẩu lẻ lèo tầư a-na-them! Ma-ra-na-tha! 

23Ngoòng xo ơn pjom cúa Chẩu le Chẩu Dê-xu dú đuổi pi̱ noọng! 

24Khỏi slương điếp thuổn thảy pi̱ noọng dú chang đâng Lạo Krit Dê-xu. 
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II Cô-rinh-tô 

II Cô-rinh-tô 1 

Cằm tuộng xam 

1 Phao-lô nèm í nắt cúa Po̱ Fạ đảy hết luc slử cúa Lạo Krit Dê-xu, vạ Ti-mô-thê 
cần pi̱ noọng cúa boong rầu, phác cằm thâng Hội Thảnh cúa Po̱ Fạ dú Cô-rinh-
tô, xày cắp thuổn thảy cần thảnh dú thuổn búng A-chai. 

2Xo ngầư Po̱ Fạ, Po̱ boong rầu vạ Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit pảo ơn pjom vạ pình 
an hẩư pi̱ noọng. 

I. Lâ̱n te̱o công viêc cúa luc slử 
(1:3 – 7:16) 

Cằm pjom bái 

3Pjom bái Po̱ Fạ, Po̱ cúa Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit, le Po̱ đây hiến vạ Po̱ 
Fạ cúa mượi ăn chóm khoăn. 

4Mượi pày chập chai na̱n, Po̱ Fạ chóm khoăn boong khỏi, pjom ăn chóm khoăn 
mỉn sle boong khỏi tố chóm khoăn bại cần đai, mái cạ hâu chập chếp khỏ hâư! 

5Tồng bặng ăn chếp tót cúa Lạo Krit têm phụn chang boong khỏi pền rừ, lẻ pjom 
Lạo Krit sle ăn chóm khoăn cúa boong khỏi tố têm phụn pền pện. 

6Hại boong khỏi ngài chẳn chếp khỏ, tỉ le sle pi̱ noọng đảy chóm khoăn vạ đảy 
cháu; vạ hại boong khỏi đảy chóm khoăn, tỉ le sle pi̱ noọng tố đảy chóm khoăn, 
le ăn chóm khoăn pi̱ noọng đảy chắc mư̱a tảy khỏ ngài chẳn bại chếp slép tồng 
boong khỏi. 

7Boong khỏi mì ăn ngầư ngoòng mắn tứng ti̱ pi̱ noọng, vỉ chắc cạ mư̱a pi̱ noọng 
păn vai chang ăn chếp tót, lẻ tố đảy păn vai chang ăn chóm khoăn. 

8 Pi̱ noọng ời, khỏi nắt pi̱ noọng chắc bại ăn khỏ khát đảy boong khỏi ngài chẳn 
dú A-xi-a. Boong khỏi tầư cap náp, ngài chẳn quả mạ, tằng cạ bấu ngoòng đảy 
slổng á. 

9Boong khỏi hăn rầu tồng nhỉn án thai khả dá, tọ dổng nẩy đạ hết hẩư boong 
khỏi bấu pọ khảu đang rầu, tọ pọ khảu Po̱ Fạ le Lạo hết hẩư cần thai slổng te̱o. 

10Chăn Te chải cháu boong khỏi oóc khói ăn thai mảo mẹc pền pện; Te đang slí 
chải cháu boong khỏi, vạ boong khỏi ngầư ngoòng Te co̱i chải cháu boong khỏi 
them. 

11Pi̱ noọng tố hạy hưa pang boong khỏi quá cằm xo ngoòng, sle pjom cằm xo 
ngoòng cúa lai cần boong khỏi nhỉn đảy ơn; vạ quá mỉn, lai cần co̱i vỉ boong khỏi 
sle chầư cằm pjom bái Chẩu. 

Ăn chăn slim cúa Phao-lô 
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12Dổng hết hẩư boong khỏi mì tha nả, tỉ le mốc slẩy boong khỏi hết chửng cạ, 
boong khỏi au chăn slim vạ ăn ca rình tứ Po̱ Fạ sle kin cảng chang bại tua cần 
nẩy, nhết le tó xáu pi̱ noọng. Boong khỏi bấu pọ khảu ăn quai quẳm cúa tua cần 
náo, tọ inh pọ khảu ơn pjom cúa Po̱ Fạ. 

13Vỉ boong khỏi bấu viểt hẩư pi̱ noọng dổng lăng táng nooc bại dổng pi̱ noọng 
đoọc vạ thông rụ đảy. Khỏi ngầư ngoòng pi̱ noọng co̱i thông rụ rọ ràng. 

14Tồng bặng pi̱ noọng thông rụ boong khỏi fấn hâư: Boong khỏi le ăn tha nả cúa 
pi̱ noọng, tố tồng pi̱ noọng le ăn tha nả cúa boong khỏi chang vằn cúa Chẩu 
boong rầu le Chẩu Dê-xu. 

Cốc cắn Phao-lô xằng thâng Cô-rinh-tô 

15Cắp ăn slứn vẳn chằn mỉn, khỏi slưởng pây dương pi̱ noọng cón, sle pi̱ noọng 
nhỉn đảy phúc đây tập sloong. 

16Khỏi slưởng pây dương pi̱ noọng chang tàng mừa Ma-xê-đô-ni-a; tứ Ma-xê-
đô-ni-a chắng ngoạc mà ti̱ pi̱ noọng, vạ vàn pi̱ noọng thống khỏi pây Du-đê. 

17Mí chư̱ khỏi cò ón mư̱a slưởng pện nẩy ná? Rụ cạ khỏi đạ quết định nèm í cúa 
tua cần, tằng cạ bát lẻ cảng “Mì” bát lẻ cảng “Bấu mì” lo? 

18Chăn, bặng cạ Po̱ Fạ lẻ mốc slẩy đeo, cằm boong khỏi cảng xáu pi̱ noọng bấu 
chư̱ bát lẻ “Mì” bát lẻ “Bấu mì” náo. 

19Vỉ Chẩu Dê-xu Krit, Luc Po̱ Fạ, Lạo đảy khỏi, Xin-vanh vạ Ti-mô-thê páo dảng 
chang bại pi̱ noọng dá, bấu chư̱ bát lẻ “Mì” bát lẻ “Bấu mì” náo, tọ chang Te lẻ 
tằng náo “Mì”. 

20Vỉ chang Te, thuổn thảy mượi cằm páo dản cúa Po̱ Fạ le “Mì”. Vỉ pện, tố pjom 
Te sle boong rầu xày cảng “A-men” sle tài slung Po̱ Fạ. 

21Chăn Po̱ Fạ, Lạo hết hẩư tằng boong khỏi vạ pi̱ noọng mắn chắn chang đâng 
Lạo Krit, lẻ tố pét dầu hẩư boong khỏi dá. 

22Te tố toóc dẩu Te tềnh boong rầu dá, vạ pảo Chẩu Khoăn cúa Te khảu mốc slẩy 
boong rầu sle hết vẳn chằn. 

23Khỏi xo ngầư Po̱ Fạ hết chửng hẩư tinh khoăn khỏi cạ, cốc cắn khỏi xằng mừa 
thâng Cô-rinh-tô le nế pi̱ noọng. 

24Bấu chư̱ boong khỏi ái cai cuổn slim slứn pi̱ noọng náo, tọ boong khỏi nắt 
toỏng cóp ăn fằng fờ đuổi pi̱ noọng, vỉ pi̱ noọng đạ dặng mắn chang slim slứn. 

II Cô-rinh-tô 2 
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1Pện, khỏi quết định bấu ngoạc mừa dương dử, sle khói hết hẩư pi̱ noọng chếp 
puồn. 

2Hại khỏi hết hẩư pi̱ noọng chếp puồn, lẻ cầư le cần hết hẩư khỏi fằng khua, hại 
bấu chư̱ bại cần khỏi đạ hết hẩư chếp puồn? 

3Khỏi đạ viểt hẩư pi̱ noọng pền pện, sle mư̱a mừa dương dử, khỏi bấu tầư chếp 
puồn vỉ bại cần pền lăng lèo hết hẩư khỏi fằng khua. Vỉ khỏi slứn vẳn chằn thuổn 
thảy pi̱ noọng xày au fằng khua cúa khỏi mà hết fằng khua cúa pi̱ noọng. 

4Mư̱a viểt hẩư pi̱ noọng, mốc slẩy khỏi chếp tót, chếp cừn vạ nặm tha luây doac 
doac; bấu chư̱ sle hết hẩư pi̱ noọng chếp puồn náo, tọ sle pi̱ noọng chắc cạ slim 
điếp cúa khỏi tó xáu pi̱ noọng nắc na pền rừ chầy. 

Sla hẩư cần phít xá 

5Hại cần hâư hết hẩư chếp puồn, cần tỉ bấu chư̱ tán hết hẩư khỏi chếp puồn náo, 
tọ tố hết hẩư thuổn thảy pi̱ noọng chếp puồn nọi lai, khỏi bấu cảng lai khửn mừa 
náo. 

6Cần tỉ tầư fấn lai pi̱ noọng quái đá pện nẩy le đo dá. 

7Tọ ca này, pi̱ noọng pền sla hẩư vạ chóm khoăn cần tỉ lẻ đây hơn, sle cần tỉ bấu 
tầư tốc khảu chang ăn chếp puồn quả mạ. 

8Pện, khỏi nải xo pi̱ noọng hạy lồng slim slương điếp tó xáu cần tỉ. 

9Mỉn le cốc cắn khỏi viểt hẩư pi̱ noọng, sle slứ ngòi pi̱ noọng ti̱nh cằm chang 
mượi viêc bấu. 

10Tọ pi̱ noọng sla hẩư cầư lẻ khỏi tố sla hẩư. Nhằng hại khỏi sla dổng lăng lẻ tố 
vỉ pi̱ noọng sle sla hẩư tó nả Lạo Krit, 

11sle Xa-tan bấu poóc xó boong rầu đảy, vỉ boong rầu bấu lác lăng bại ăn kí cáo 
cúa te. 

Mỉ hom cúa Lạo Krit 

12 Mư̱a khỏi thâng Chô-ách sle páo dảng Tin Đây cúa Lạo Krit, mái cạ Chẩu khay 
tàng hẩư khỏi dú mỉn, 

13tọ bấu chập đảy Tít cần pi̱ noọng cúa khỏi, lẻ khỏi bố ỏn cò náo. Pện, khỏi lèo 
tò pjăc bại cần dú mỉn sle khảm Ma-xê-đô-ni-a. 

14Tọ pjom bái Po̱ Fạ, le Lạo tải tầu boong khỏi đảy tức hình chang đâng Lạo Krit 
tằng náo; vạ quá boong khỏi, Te hết hẩư hom phứt mừa ăn thông rụ Te khoa 
oóc mượi ti̱. 

15Vỉ boong khỏi le hom phứt cúa Lạo Krit chầư khửn Po̱ Fạ, chang bại cần đảy 
cháu vạ bại cần va̱i mất. 
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16Tó xáu bại cần tầư va̱i mất, boong khỏi le hơi ăn thai, tải mừa thâng ăn thai; 
tó xáu bại cần đảy cháu, boong khỏi le hơi ăn slổng, tải thâng ăn slổng. Cầư le 
cần đo slức rèng hết viêc nẩy? 

17Vỉ boong khỏi bấu puôn pản cằm Po̱ Fạ tồng lai cần đai. Tọ le cần đảy Po̱ Fạ 
khiển pây, boong khỏi au ăn ca rình mà páo dảng Lạo Krit, tó nả Po̱ Fạ. 

II Cô-rinh-tô 3 

Ăn chức cúa chao kiết mấư vạ ăn chức cúa chao kiết cáu 

1Mí chư̱ boong khỏi te̱o táng dạu slung rầu ná? Rụ cạ tồng kỉ cần đai, boong khỏi 
cẩn mì bâư slư la ̱ n hẩư pi̱ noọng, rụ bâư slư cúa pi̱ noọng la ̱ n hẩư boong khỏi á? 

2Tọ pi̱ noọng le bâư slư chao phác cúa boong khỏi, đảy viểt chang mốc slẩy 
boong khỏi, đảy mượi cần chắc vạ đoọc. 

3Pi̱ noọng tồng bặng bâư slư cúa Lạo krit, đảy viểt quá ăn chức cúa boong khỏi, 
bấu chư̱ au mực mà viểt tọ au Chẩu Khoăn cúa Po̱ Fạ nhằng mại mà viểt; bấu 
chư̱ viểt tềnh pướng hin tọ tềnh bại mốc slẩy cúa tua cần. 

4Pjom Lạo Krit, boong khỏi slứn vẳn chằn pện nẩy tó xáu Po̱ Fạ. 

5Bấu chư̱ boong khỏi mì híu xảm sle nẳm cạ rầu hết đảy lăng mòn, tọ ăn híu xảm 
cúa boong khỏi tứ Po̱ Fạ mà. 

6Chăn Po̱ Fạ pảo hẩư boong khỏi tin mừ đây chậư chọ chao kiết mấư, bấu chư̱ 
chao kiết slư tha, tọ chao kiết chang Chẩu Khoăn, vỉ slư tha tải thâng ăn thai, tọ 
Chẩu Khoăn pảo hẩư ăn slổng. 

7 Vỉ, hại ăn chức tải thâng ăn thai, đảy chạm chư̱ slư tềnh bại pướng hin tọ nhằng 
mà chang lung phjức, hết hẩư luc dân I-xơ-ra-ên bấu lè nả Môi-xe đảy, vỉ ảng 
lung chỏi dú nả ké, mái cạ lung chỏi phjẹt quá, 

8lẻ ăn chức cúa Chẩu Khoăn te̱o bấu mà chang lung phjức lai hơn rừ? 

9Hại ăn chức tải thâng ăn phúc án tọ nhằng đảy lung phjức, lẻ ăn chức tải thâng 
ăn chăn chỉnh te̱o cang lung phjức hơn cặn hâư! 

10Chăn pện, cón ăn lung phjức cải luông nẩy, dổng tứng đảy lung phjức co̱i bấu 
nhằng lung phjức lăng náo. 

11Vỉ hại dổng phjẹt quá nhằng đảy lung phjức lẻ dổng nhằng mại te̱o cang đảy 
lung phjức hơn cặn hâư! 

Phải chướng chang Chao Kiết Cáu 

12Vỉ mì ăn ngầư ngoòng tỉ, pện boong khỏi bấu lao lăng, 
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13bấu tồng Môi-xe, au phải dà nả rầu sle luc dân I-xơ-ra-ên bấu hăn ăn lẹo slút 
cúa lung chỏi phjẹt đắp. 

14Tọ mốc slẩy hâu vẩn kheng mắn, vỉ hẩư thâng vằn nẩy, mư̱a hâu đoọc Chao 
Kiết Cáu, ám phải chướng tỉ vẩn xằng kẻ oóc khói hâu; vỉ tán chang đâng Lạo 
Krit, ám phải chướng tỉ chắng đảy kẻ vít. 

15Chăn pện, hẩư thâng vằn nẩy, mượi pày ti̱nh đoọc xéc Môi-xe lẻ ám phải 
chướng te̱o dà tảng mốc slẩy hâu. 

16Tọ mư̱a cần nâng ngoạc mà đuổi Chẩu, lẻ phải chướng tỉ đảy kẻ pây. 

17Chẩu le Chẩu Khoăn, ti̱ hâư mì Chẩu Khoăn cúa Chẩu, ti̱ mỉn mì táng thư. 

18Boong rầu thuổn au nả đai mà ngòi chồm lung phjức Chẩu, đảy piến tối pền 
tồng dưởng đang Te, tứ lung phjức thâng lung phjức; vỉ dổng nẩy tứ Chẩu le 
Chẩu Khoăn mà. 

II Cô-rinh-tô 4 

Tin Đây hẩư mượi cần 

1Pện lẻ, pjom ăn slương slép Po̱ Fạ, boong khỏi chắng nhỉn đảy ăn chức nẩy, pện 
boong khỏi bấu nái slim náo. 

2Boong khỏi vít tả bại viêc lặm đăm vạ đảng nả nhẻn; boong khỏi bấu du̱ng ăn 
chan chảo rụ ăn chá hết cằm Po̱ Fạ. Pjẻ te̱o, mư̱a năn choat hết rọ chăn lị, boong 
khỏi sle mốc slẩy cúa mượi cần hết chửng mừa boong khỏi tó nả Po̱ Fạ. 

3Hại Tin Đây cúa boong khỏi tầư dà tảng lẻ tán dà tảng tó xáu bại cần tầư va̱i 
mất. 

4Slấn cúa tơ̱i nẩy hết bót fàng slim ki cúa bại cần bấu slứn, sle hâu bấu hăn ảng 
lung Tin Đây lung phjức cúa Lạo Krit le dưởng đang cúa Po̱ Fạ. 

5Vỉ boong khỏi bấu páo dảng mừa đang rầu, tọ páo dảng Chẩu Dê-xu Krit le 
Chẩu; vạ ăn đang boong khỏi le khen kha cúa pi̱ noọng vỉ Chẩu Dê-xu. 

6Vỉ Po̱ Fạ le Lạo phuối pện: “Ảng lung lèo chiếu oóc tứ ngàu đăm,” đạ chiếu lung 
mốc slẩy boong khỏi, pảo ảng lung sle thông rụ lung phjức cúa Po̱ Fạ tềnh nả 
cúa Chẩu Dê-xu Krit. 

Slức rèng cúa slim slứn chang chập khỏ 

7Tọ boong khỏi tấư pảo pối nẩy chang bại pình đin, sle hết rọ quền rèng slung 
nhết nẩy tứ Po̱ Fạ mà, bấu chư̱ tứ boong khỏi. 

8Boong khỏi tầư nhẳn đè đo dổng, tọ bấu tầư náp bjải; tầư mảo tảo, tọ bấu thất 
hí; 
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9tầư pắt náp, tọ bấu tầư tả; tầư phay lộm, tọ bấu tầư khả chiệt. 

10Boong khỏi tằng náo tải ăn thai cúa Chẩu Dê-xu chang đúc đang rầu, sle ăn 
slổng cúa Chẩu Dê-xu tố đảy hớ oóc chang đúc đang boong khỏi. 

11Mư̱a boong khỏi slổng, boong khỏi tằng náo tầư xẩn thâng ăn thai vỉ Chẩu Dê-
xu, sle hẩư ăn slổng cúa Chẩu Dê-xu đảy hớ oóc chang đúc đang va̱i bjải cúa 
boong khỏi. 

12Pện le, ăn thai hết viêc chang boong khỏi, nhằng ăn slổng lẻ hết viêc chang bại 
pi̱ noọng. 

13Vỉ mì xày slim slứn đeo bặng mì cằm mai pện: “Khỏi slứn, pện khỏi cảng,” tố 
pện, boong khỏi slứn, pện chắng cảng. 

14Vỉ boong khỏi chắc Lạo đạ hết hẩư Chẩu le Chẩu Dê-xu slổng te̱o, co̱i hết hẩư 
boong khỏi slổng te̱o cắp Chẩu Dê-xu, vạ au boong khỏi cắp pi̱ noọng khảu chang 
ăn mì nả cúa Te. 

15Thuổn thảy bại dổng nẩy sleng oóc le vỉ pi̱ noọng, sle ơn pjom cang thâng đuổi 
lai cần hơn vạ cang mì lai cần cảng cằm pjom bái hơn, sle au lung phjức hẩư Po̱ 
Fạ. 

16Pện, boong khỏi bấu nái slim náo, mái cạ tua cần pạng nooc tầư mon me̱n pây 
mại, tọ tua cần pạng đâng vằn cang tối mấư hơn. 

17Vỉ ăn chai na̱n nẩư vạ tạm cúa boong rầu co̱i au hẩư boong rầu ăn lung phjức 
đây mjạc nhằng mại, 

18vỉ boong rầu bấu pắc pí thâng bại dổng lè hăn đảy, tọ pắc pí thâng bại dổng 
bấu lè hăn đảy. Vỉ bại dổng lè hăn đảy le tạm chầy, nhằng bại dổng bấu lè hăn 
đảy le nhằng mại. 

II Cô-rinh-tô 5 

Ti̱ dú nưa bôn 

1Vỉ boong rầu chắc hại rườn tạm dú tềnh nả đin cúa boong rầu tầư tốm tác, lẻ 
boong rầu mì rườn nhằng mại dú nưa bôn, bấu chư̱ mừ tua cần hết oóc, tọ Po̱ 
Fạ hết oóc. 

2Chăn pện, boong rầu phoọng khỏ chang rườn tạm nẩy vạ cò ước đảy nu̱ng au 
rườn cúa boong rầu dú nưa bôn. 

3Boong rầu đảy nu̱ng rườn tỉ khảu lẻ bấu tầư kẻ cảng. 

4Chăn pện, mư̱a nhằng dú chang rườn tạm nẩy, boong rầu phoọng khỏ tẩư bại 
háp nắc dụm, bấu chư̱ boong rầu nắt kẻ vít oóc náo, tọ nắt đảy nu̱ng au rườn 
nưa bôn, sle hẩư bại lăng va̱i bjải tầư ăn slổng ựn pây. 
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5Po̱ Fạ le Lạo đạ slẳm slặn boong rầu hẩư dổng nẩy, vạ Po̱ Fạ pảo Chẩu Khoăn 
hẩư boong rầu sle hết chửng. 

6Vỉ pện, boong rầu lèo ảo màn vạ chắc cạ mư̱a nhằng dú chang đúc đang nẩy, lẻ 
boong rầu cách quây Chẩu, 

7vỉ boong rầu au slim slứn mà nháng pây, bấu chư̱ au tha hăn. 

8Pện, boong rầu ảo màn vạ ngầư ngoòng pjăc tả đúc đang nẩy sle đảy dú đuổi 
Chẩu lẻ hơn. 

9Mái dú chang đúc đang nẩy, mái cạ oóc khói, boong rầu tố hết thuổn rèng sle 
đảy ngám cò Chẩu. 

10Vỉ thuổn thảy boong rầu lèo chiềng tó nả tòa án Lạo Krit sle mượi cần nhỉn au 
ngòi khảu dổng đây rụ rại rầu hết mư̱a nhằng dú chang đúc đang. 

Ăn chức khen chang 

11Pện, vỉ mốc slẩy nế lao Chẩu, boong khỏi xéng co̱i dằng co̱i cạ bại cần đai. Po̱ 
Fạ chắc rọ boong khỏi, vạ khỏi ngầư ngoòng mốc slẩy pi̱ noọng tố chắc rọ boong 
khỏi. 

12Boong khỏi bấu hác táng dạu slung rầu xáu pi̱ noọng pày them náo, tọ ái dom 
sle hẩư pi̱ noọng slì đây nâng đảy tha nả mừa boong khỏi, sle pi̱ noọng đảy tò 
khan xáu bại cần tán mì tha nả mừa pạng nooc, bấu chư̱ mì chang slim ki. 

13Hại boong khỏi hết lồm lồm, lẻ tố vỉ Po̱ Fạ; hại boong khỏi co̱i dằng co̱i hết, lẻ 
tố vỉ pi̱ noọng. 

14Vỉ slim slương điếp cúa Lạo Krit toỏng thâng slim boong khỏi, vạ boong khỏi 
nẳm cạ hại cần nâng đạ thai vỉ mượi cần, lẻ mượi cần lèo thai tơ̱i slổng cáu pây. 

15Vạ vỉ Te đạ thai tang hẩư mượi cần, sle bại cần đang slí slổng bấu slổng hẩư 
tán đang rầu náo, tọ slổng vỉ Lạo đạ thai, vạ slổng te̱o hẩư rầu. 

16Vỉ pện, tứ ca này boong khỏi bấu ấn cảng cầư nèm tàng tua cần them náo, mái 
cạ boong khỏi tứng ấn cảng Lạo Krit nèm tàng tua cần, tọ ca này bấu nhằng ấn 
cảng Te nèm tàng tỉ náo. 

17Pện, hại cầư dú chang đâng Lạo Krit, cần tỉ le cúa tặt mấư, bại lăng cáu quá 
pây lẹo dá, mượi dổng xày piến pền mấư. 

18Mượi dổng mỉn tứ Po̱ Fạ mà, Lạo hết hẩư boong rầu đảy đây ngám cắp Po̱ Fạ 
quá Lạo Krit, vạ chao hẩư boong khỏi ăn chức khen chang. 

19Tỉ le, chang đâng Lạo Krit, Po̱ Fạ hết hẩư tua cần đảy đây ngám cắp Te, bấu 
cảng thâng bại tội cúa tua cần, vạ chao phác hẩư boong khỏi ăn cằm đây ngám 
căn. 
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20Pện, boong khỏi le cần tang nả cúa Lạo Krit, Po̱ Fạ du̱ng boong khỏi sle xỉnh 
mơi pi̱ noọng. Boong khỏi du̱ng ten Lạo Krit nải xo pi̱ noọng hạy hết đây cắp Po̱ 
Fạ. 

21Po̱ Fạ hết hẩư Lạo bấu chắc tội piến pền tội vỉ boong rầu, sle chang đâng Lạo 
tỉ boong rầu đảy piến pền chăn chỉnh tó nả Po̱ Fạ. 

II Cô-rinh-tô 6 

1Vỉ xày hết viêc cắp Po̱ Fạ, boong khỏi nải xo pi̱ noọng, dá nhỉn ơn pjom cúa Te 
piến pền va̱i rèng. 

2Vỉ Po̱ Fạ phuối pện: “Câu đạ nhỉn cằm mầư me̱n slì dá, Câu cụm cùa mầư chang 
vằn cháu.” Tỉ cà, ca này le me̱n slì; tỉ cà, ca này le vằn cháu! 

Ăn slim đeo cúa Phao-lô chang chập khỏ 

3Boong khỏi bấu hết toỏng phạm hẩư cầư, sle ăn chức cúa rầu bấu tầư cảng xẩu. 

4Tọ chang mượi dổng, boong khỏi hết rọ rầu le cần khen kha cúa Po̱ Fạ: boong 
khỏi tảy khỏ chang chai na̱n, ngài chẳn, khỏ khát, tủng dác, 

5fiền tụp, pắt xăng, loạn loạc, đửa đản, mất nòn, chẳn dác; 

6chang ăn slâư tích, chắc rụ, tảy khỏ, đây hiến, chang đâng Chẩu Khoăn, chang 
slim slương điếp ca rình, 

7chang cằm cảng ca rình, vạ chang quền rèng cúa Po̱ Fạ; căm slủng pjạ chăn 
chỉnh chang tằng mừ sloa tằng mừ dại; 

8mái cạ lung phjức rụ tầư nhục, mái cạ tầư tiểng lóa rụ đảy tiểng đây. Boong 
khỏi tầư ngòi bặng bại cần pjàng pjào, tọ dạu le cần chăn slim; 

9tầư ngòi bặng bại cần lác nhám, tọ dạu đảy mượi cần chắc thâng; tầư ngòi bặng 
xẩư thai, tọ boong khỏi vẩn slổng; ngòi bặng tầư fạt, tọ bấu tầư khả thai; 

10ngòi bặng puồn bứa, tọ tằng náo fằng khua; ngòi bặng sliểu khỏ, tọ dạu hết 
hẩư lai cần chàu mì; ngòi bặng bấu mì lăng, tọ dạu mì đo mượi dổng. 

11Chiềng pi̱ noọng dú Cô-rinh-tô, boong khỏi cảng xáu pi̱ noọng ca rình, mốc 
slẩy boong khỏi khay quảng. 

12Boong khỏi bấu cặp kẹp tó xáu pi̱ noọng náo, tọ chăn mốc slẩy pi̱ noọng cặp 
kẹp. 

13Hạy kin dú xáu boong khỏi bặng boong khỏi kin dú xáu pi̱ noọng — khỏi cảng 
xáu pi̱ noọng bặng cảng xáu luc cúa rầu — pi̱ noọng tố hạy khay quảng mốc slẩy 
rầu! 

Lạo Krit vạ Bê-li-an 
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14Dá thư éc tó xáu bại cần bấu slứn. Vỉ chăn chỉnh vạ chan ác cáp xáu căn đảy 
bấu? Ảng lung vạ ngàu đăm xăm pha căn đảy bấu? 

15Lạo Krit vạ Bê-li-an cáp căn đảy bấu? Rụ cạ cần slứn mì fấn lăng tó xáu cần 
bấu slứn mí? 

16Rườn slớ cúa Po̱ Fạ cáp xáu bại slấn tượng đảy mí? Vỉ boong rầu le rườn slớ 
cúa Po̱ Fạ nhằng mại, bặng Po̱ Fạ phuối pện: “Câu co̱i slổng chang đâng hâu vạ 
pây te̱o chang bại hâu; Câu co̱i hết Po̱ Fạ cúa hâu, Vạ hâu co̱i hết dân cúa Câu.” 

17 Vỉ pện, Chẩu phuối: “Hạy oóc khói boong te, Hạy păn pjăc oóc khói boong te, 
Dá toỏng lum thâng cúa slẳm uối, Lẻ Câu co̱i tỏn nhỉn bại mầư. 

18 Câu co̱i hết Po̱ bại mầư, Bại mầư co̱i hết luc chài, luc nhình Câu, Chẩu Thuổn 
Rèng phuối pện.” 

II Cô-rinh-tô 7 

1Pi̱ noọng slương điếp ời, vỉ mì bại cằm páo dản nẩy, boong rầu hạy dào slâư 
rầu khói mượi lòi uối cúa đúc đang vạ ăn khoăn, tố hạy hết hẩư ăn thảnh piến 
đảy đây thuổn chang ăn nế lao Po̱ Fạ. 

Phao-lô đảy chóm khoăn tứ cần Cô-rinh-tô 

2Hạy dom hẩư boong khỏi ti̱ nâng chang mốc slẩy pi̱ noọng. Boong khỏi bấu kin 
dú mí phiêng xáu cầư, bấu hết mất va̱i cầư, bấu poóc xó cầư. 

3Khỏi bấu cảng dổng nẩy sle khửn án pi̱ noọng náo, vỉ tẳm cón khỏi cảng cạ pi̱ 
noọng tằng náo dú chang mốc slẩy khỏi, xày thai xày slổng cắp căn. 

4Khỏi slứn pọ vạ đảy tha nả mừa pi̱ noọng. Khỏi đảy têm phụn ăn chóm khoăn 
vạ phụn fạt ăn khua fằng chang mượi chai na̱n. 

5Vỉ mư̱a thâng Ma-xê-đô-ni-a, đúc đang boong khỏi bố đảy cha̱i chooc slắc ỉ, te̱o 
nhằng tủng khỏ mượi dổng — pạng nooc lẻ xẻ xán, pạng đâng lẻ lao dản. 

6Tọ Po̱ Fạ, Lạo chóm khoăn cần ngản slim, đạ chóm khoăn khỏi mư̱a khiển Tít 
mà thâng; 

7bấu chư̱ tán viêc Tít mà thâng náo, tọ nhằng tằng ăn chóm khoăn đảy chài tỉ 
nhỉn au dú pi̱ noọng them. Chài tỉ cảng hẩư boong khỏi chắc mừa ăn puồn bứa, 
ngoòng thả, vạ mốc slẩy nắt hứn cúa pi̱ noọng dom sle hẩư khỏi, hết hẩư khỏi 
cang khua fằng hơn them. 

Ăn chếp puồn nèm í cúa Po̱ Fạ 

8Hại bâư slư cúa khỏi hết hẩư pi̱ noọng chếp puồn lẻ khỏi tố bấu hăn sliết. Mái 
cạ tẳm ngòa khỏi hăn sliết — khỏi hăn bâư slư hết hẩư pi̱ noọng chếp puồn ỉ 
nâng chầy — 
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9lẻ ca này khỏi te̱o khua fằng. Khỏi khua fằng bấu chư̱ vỉ pi̱ noọng đạ chếp puồn 
náo, tọ hăn ăn chếp puồn cúa pi̱ noọng tải thâng ăn chắc chỏi xá. Ca rình, pi̱ 
noọng đạ chếp puồn nèm í cúa Po̱ Fạ; pền pện, boong khỏi bấu hết hại lăng hẩư 
pi̱ noọng náo. 

10Vỉ ăn chếp puồn nèm í cúa Po̱ Fạ tải thâng ăn chắc chỏi xá sle đảy cháu; dổng 
mỉn bấu mì lăng hăn sliết; tọ ăn chếp puồn nèm tua cần lẻ tải thâng ăn thai. 

11Pện, pi̱ noọng hạy nẳm ngòi, ăn chếp puồn nèm í cúa Po̱ Fạ hết pền chang bại 
pi̱ noọng mốc slẩy nắt hứn pền rừ! Bấu tán pện, tọ tằng ăn cổ xéng cạ rọ, fát náu, 
lao dản, ngoòng thả, nắt hứn, slấư fạt them! Pi̱ noọng đạ hết rọ hẩư mượi cần cạ 
rầu bấu phít xá chang viêc mỉn. 

12Chăn pện, hại khỏi đạ viểt slư hẩư pi̱ noọng, mỉn bấu chư̱ vỉ cần hết lống phít, 
tố bấu chư̱ vỉ cần tầư kin dú lống phít, tọ sle mốc slẩy nắt hứn cúa pi̱ noọng tó 
xáu boong khỏi đảy hết rọ hẩư pi̱ noọng tó nả Po̱ Fạ. 

13Mỉn le dổng chóm khoăn boong khỏi. Nooc ăn chóm khoăn mỉn oóc, boong 
khỏi nhằng đảy khua fằng hơn them quá ăn khua fằng cúa Tít, vỉ thuổn thảy pi̱ 
noọng hết hẩư slim ki chài tỉ đảy nẩư fống. 

14Hại khỏi mì ỉ nọi tha nả mừa pi̱ noọng cắp Tít lẻ khỏi tố bấu nả nhẻn, vỉ bặng 
bại lăng boong khỏi cảng xáu pi̱ noọng le chăn ca rình, ăn tha nả cúa boong khỏi 
tó nả Tít tố đảy hết rọ le ca rình. 

15Vạ slim slương điếp cúa Tít tó xáu pi̱ noọng cang nắt níu hơn, mư̱a chài tỉ chứ 
thâng ăn ti̱nh cằm cúa thuổn thảy pi̱ noọng xày cắp ăn lao dản, slắn sloóc mư̱a 
pi̱ noọng tỏn rặp chài tỉ. 

16Khỏi slứn pọ pi̱ noọng mượi dổng đảy le hăn fằng fờ lai á. 

II Cô-rinh-tô 8 

II. Ăn toỏng cóp hẩư Hội Thảnh Dê-ru-xa-lem 
(8:1 – 9:15) 

Ăn cò loai cúa cần Ma-xê-đô-ni-a 

1 Pi̱ noọng ời, khỏi nắt pi̱ noọng chắc ơn pjom cúa Po̱ Fạ pảo hẩư bại Hội Thảnh 
Ma-xê-đô-ni-a. 

2Hâu hăn quá lai chai na̱n tọ têm ăn khua fằng. Chang ăn sliểu tủng khỏ khát lẻ 
ăn cò loai cúa hâu te̱o cang têm phụn. 

3Vỉ khỏi hết chửng hâu táng hác toỏng cóp bấu chư̱ tán nèm khảu slức rèng cúa 
hâu náo, tọ nhằng lai khửn mừa them, 

4vạ hâu lồng rèng nải xo boong khỏi hết ơn hẩư hâu mì fấn dú chang ăn hưa 
pang bại cần thảnh. 
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5Hâu đạ hết lai hơn ăn ngoòng thả cúa boong khỏi; vỉ tầu đú hâu đạ chầư đang 
rầu hẩư Chẩu vạ te̱o hẩư boong khỏi, nèm í nắt cúa Po̱ Fạ. 

6Vỉ pện, boong khỏi chóm chò Tít, tố hạy hết xong công viêc slim đây nẩy dú 
chang bại pi̱ noọng, bặng chài tỉ tứng hết. 

7Pện lẻ, bặng pi̱ noọng hết slung quá chang mượi viêc: Slim slứn, cằm cảng, chắc 
rụ, mốc slẩy nắt hứn, vạ slim slương điếp tó xáu boong khỏi, lẻ pi̱ noọng tố pền 
hết slung quá chang viêc slim đây nẩy. 

8Khỏi cảng dổng nẩy bấu chư̱ sle oóc lệnh hẩư pi̱ noọng náo, tọ khỏi tán cảng 
oóc mốc slẩy nắt hứn cúa bại cần đai sle ngòi slim slương điếp cúa pi̱ noọng 
chăn slim thâng cặn hâư. 

9Vỉ pi̱ noọng chắc ơn pjom cúa Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit, Te thỏ chàu 
mì tọ piến pền khỏ vỉ pi̱ noọng, sle quá ăn khỏ khát cúa Te, pi̱ noọng piến pền 
chàu mì. 

10Khỏi cóp í mừa dổng nẩy, mỉn le cóp í nâng mì ích hẩư pi̱ noọng: vỉ tẳm pi cón, 
pi̱ noọng bấu chư̱ tán le bại cần cốc xít hết dổng nẩy te̱o nhằng ước nắt hết them. 

11Pện, ca này hạy hết xong dổng nẩy, sle ước nắt cúa pi̱ noọng pền đây mjạc, 
dổng nẩy ngòi khảu slức rèng cúa pi̱ noọng. 

12Hại cần nâng mì mốc slẩy chầư, lẻ cúa chầư co̱i đảy tỏn nhỉn, pjom khảu dổng 
hâu mì bấu chư̱ pjom khảu dổng hâu bấu mì náo. 

13Khỏi bấu nắt bại cần đai đảy nẩư lồng, nhằng pi̱ noọng te̱o nắc khửn them, tọ 
nắt hẩư pền căn chầy. 

14Ca này pi̱ noọng đang slí têm phụn lẻ hạy hưa pang bại cần tủng sliểu; sle mư̱a 
hâu têm phụn lẻ hâu co̱i hưa pang pi̱ noọng mư̱a tủng sliểu. Pện le pền căn. 

15Tồng bặng mì cằm mai: “Cần slu lai tố bấu slứa, Cần slu nọi tố bấu sliểu.” 

Chao phác Tít vạ bại pằng dạu xày pây 

16Pjom bái Po̱ Fạ, Te hết hẩư Tít mì mốc slẩy nắt hứn tồng khỏi cảng xáu pi̱ 
noọng ní; 

17bấu chư̱ tán chài tỉ nhỉn cằm cạ cúa boong khỏi náo, tọ chài tỉ nhằng táng hác 
hứn mừa dương pi̱ noọng them. 

18Boong khỏi tố khiển cần pi̱ noọng nâng xày pây xáu Tít, cần nẩy đảy thuổn 
thảy bại Hội Thảnh khăn on mừa viêc páo dảng Tin Đây. 

19Bấu tán pện, cần tỉ tố đảy bại Hội Thảnh chỉ cạ pây xáu boong khỏi chang viêc 
slim đây nẩy, le công viêc boong khỏi đang slí hết, vỉ lung phjức cúa Chẩu vạ sle 
hết rọ mốc slẩy nắt hứn cúa boong khỏi. 
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20Boong khỏi ngòi hẩư đây pện nẩy sle ni khói bại cằm cảng lóa mừa viêc du̱ng 
chèn toỏng cóp cải luông nẩy. 

21Vỉ boong khỏi cổ xéng hết dổng đây, bố chư̱ tooc dú tó nả Chẩu náo, tọ tằng tó 
nả cần hâu them. 

22Boong khỏi tố khiển cần pi̱ noọng nâng cúa boong khỏi xày pây xáu hâu; nẩy 
le cần boong khỏi slứ chồm lai pày dá, vạ hăn mì mốc slẩy nắt hứn chang lai 
dổng; tọ ca này chài tỉ cang nắt hứn hơn them, vỉ chài tỉ slứn pọ pi̱ noọng cải. 

23Nhằng Tít, chài tỉ va̱ cần tó viêc va̱ cần tò cáp xáu khỏi sle hưa pang pi̱ noọng; 
nhằng sloong pi̱ noọng pại le lạo tang nả cúa bại Hội Thảnh, vạ lung phjức cúa 
Lạo Krit. 

24Vỉ pện, tó nả bại Hội Thảnh, pi̱ noọng hạy hết rọ slim slương điếp cúa pi̱ noọng 
tố bặng pi̱ noọng hết đảy tha nả hẩư boong khỏi. 

II Cô-rinh-tô 9 

Hưa pang bại cần slứn sliểu tủng 

1Mừa viêc hưa pang bại cần thảnh, khỏi bấu cẩn lèo viểt hẩư pi̱ noọng them náo. 

2Vỉ khỏi chắc ăn nắt hứn cúa pi̱ noọng, vạ khỏi chiềng on pi̱ noọng xáu cần dú 
Ma-xê-đô-ni-a cạ, cần A-chai slặn slàng tứ pi quá. Mốc slẩy nắt hứn cúa pi̱ noọng 
xẩn dục đảy lai cần. 

3Tọ khỏi khiển bại pi̱ noọng nẩy pây, sle boong khỏi chiềng on pi̱ noọng bấu va̱i 
đai, vạ sle pi̱ noọng chắp xặp slặn slàng, bặng cằm khỏi cảng; 

4náo ní, mư̱a bại cần Ma-xê-đô-ni-a xày pây xáu khỏi, hăn pi̱ noọng bấu slặn 
slàng lẻ boong khỏi (bấu chư̱ tằng cạ pi̱ noọng) te̱o tầư nả nhẻn vỉ slứn pọ pền 
pện dá. 

5Vỉ pện, khỏi nẳm lèo xẩn dục kỉ cần mừa thâng ti̱ pi̱ noọng cón vạ slẳm slặn fấn 
toỏng cóp đảy pi̱ noọng đạ páo dản, sle viêc toỏng cóp nẩy đảy slặn slàng tồng 
cúa doại tứ chang mốc bố chư̱ pắt ép. 

6Hạy chứ cạ: Cầư ván nọi lẻ hải nọi, cầư ván lai lẻ hải lai. 

7Mượi cần cử toỏng cóp ngòi khảu slức rầu, bấu cổ xéng rụ pắt ép, vỉ Po̱ Fạ điếp 
nắt cần fằng fờ chầư. 

8Po̱ Fạ mì quền pảo hẩư pi̱ noọng ơn pjom đây đo, sle hẩư đo mượi ăn cẩn diếu 
cúa pi̱ noọng, te̱o nhằng mì têm slứa sle hết mượi viêc đây, 

9bặng mì cằm mai pện: “Cần păn phái cò loai, hưa pang cần khỏ khát; Ăn chăn 
chỉnh cúa cần nhằng mại mại.” 
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10 Lạo păn phái muối fè hẩư cần ván vạ pẻng hết cúa kin co̱i păn phái muối fè 
hẩư pi̱ noọng vạ hết hẩư pje oóc cải mả, co̱i hết lai khửn bjóc mác chăn chỉnh 
cúa pi̱ noọng. 

11Pi̱ noọng co̱i đảy chàu đo mượi dổng sle hết mượi viêc slim đây; sle quá boong 
rầu, cần hâu co̱i pjom bái Po̱ Fạ. 

12Ăn hưa pang nẩy bấu chư̱ tán hẩư đo ăn cẩn diếu cúa bại cần thảnh, tọ nhằng 
hết hẩư lai cần pjom bái Po̱ Fạ them. 

13Viêc hưa pang nẩy le cốc cắn sle hâu tài slung Po̱ Fạ, vỉ ăn ti̱nh nèm Tin Đây 
cúa Lạo Krit đảy pi̱ noọng đạ hết rọ, vạ vỉ ăn hưa pang cò loai cúa pi̱ noọng tó 
xáu hâu vạ xáu mượi cần. 

14Nhằng hâu co̱i xo ngoòng hẩư pi̱ noọng vạ slương điếp pi̱ noọng, vỉ ơn pjom 
chăn đây pjòi đảy Po̱ Fạ pảo hẩư pi̱ noọng. 

15Pjom bái Po̱ Fạ ăn pảo hẩư cúa Te bấu la ̱ n đảy lẹo! 

II Cô-rinh-tô 10 

III. Phao-lô khảu cò ăn chức luc slử cúa rầu 
(10:1 – 12:21) 

Ăn thư căn cúa Phao-lô 

1Khỏi le Phao-lô, au ăn rương hiến vạ đây hiến cúa Lạo Krit mà nải xo pi̱ noọng 
— khỏi le cần ón loac mư̱a chập nả pi̱ noọng, tọ dạu kheng mắn xáu pi̱ noọng 
mư̱a dú quây! — 

2Mư̱a mì nả, xo pi̱ noọng dá pắt khỏi lèo du̱ng ăn kheng mắn khỏi slưởng du̱ng 
tó xáu kỉ cần nẳm boong khỏi kin dú nèm đúc đang. 

3Boong khỏi mái cạ slổng chang đúc đang, tọ bấu tò tức nèm đúc đang náo. 

4Slủng pjạ boong khỏi du̱ng sle tò tức bấu chư̱ le bại slủng pjạ nựa năng, tọ le 
quền rèng cúa Po̱ Fạ sle ngạo tốm bại cằn pò mắn tứng, 

5tức táo bại ăn nẳm slưởng vạ mượi ăn hôm ác chổng xáu ăn thông rụ Po̱ Fạ, vạ 
pắt mượi í slưởng lèo ti̱nh nèm Lạo Krit. 

6Mư̱a pi̱ noọng đạ ti̱nh nèm thuổn lẹo, boong khỏi tố slặn slàng fạt mượi cần 
bấu ti̱nh nèm. 

7Pi̱ noọng tán lè bưởng nooc. Hại mì cầư nẳm rầu thuộc mừa Lạo Krit, lẻ cần 
mỉn hạy nẳm te̱o ngòi, hại cần mỉn thuộc mừa Lạo Krit lẻ boong khỏi tố pện. 

8Mái cạ boong khỏi chiềng on quả mạ mừa quền rèng Chẩu pảo hẩư boong khỏi, 
quền rèng sle tẳng có, bố chư̱ sle hết va̱i pi̱ noọng, lẻ khỏi tố bấu nả nhẻn. 

9Khỏi bấu nắt hết ngòi bặng đang slí xéng du̱ng bâư slư sle tò nạt pi̱ noọng náo. 
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10Mì cần cảng: “Mư̱a viểt slư lẻ ké mỉn cảng nắc cằm vạ khên khoỏng quả, tọ 
mư̱a mì nả lẻ dạu ón loac vạ cằm cảng bố oóc mòn lăng.” 

11Cần cảng pện nẩy lèo chắc cạ mư̱a boong khỏi bấu mì nả, cằm dú chang bâư 
slư pền rừ, lẻ mư̱a mì nả boong khỏi tố hết pện nẩy. 

12Chăn chư̱ pện, boong khỏi bấu đi tò pỉ rầu xáu bại cần hác táng hết oai pại náo. 
Tọ mư̱a hâu hác táng au rầu mà tac rầu, rụ au đang rầu mà tò pỉ rầu, lẻ hâu sliểu 
thông rụ dá. 

13Nhằng boong khỏi, boong khỏi bấu hác táng chiềng on quả mạ náo, tọ me̱n 
mức Po̱ Fạ pảo hẩư boong khỏi chầy; chang mức mỉn mì tằng pi̱ noọng. 

14Vỉ boong khỏi bấu khảm quá mức cúa rầu bặng cạ boong khỏi xằng tứng mừa 
đuổi pi̱ noọng náo; tọ boong khỏi le cần au Tin Đây cúa Lạo Krit mừa đuổi pi̱ 
noọng cón nhết. 

15Boong khỏi bấu hác táng chiềng on quả mạ, mừa công viêc cần đai hết náo. Tọ 
ngầư ngoòng slim slứn cúa pi̱ noọng lai khửn, lẻ công viêc cúa boong khỏi co̱i 
cải mả chang bại pi̱ noọng, me̱n mức đảy chao hẩư boong khỏi, 

16tằng cạ boong khỏi páo dảng Tin Đây chang bại búng quây hơn, tọ bấu chiềng 
on mừa bại viêc đảy hết dú chang ti̱ cần đai. 

17“Tọ cầư chiềng on, hạy chiềng on chang đâng Chẩu.” 

18Bấu chư̱ cầư hác táng dạu slung rầu le đảy tỏn nhỉn náo, tọ cần đảy Chẩu dạu 
slung chầy. 

II Cô-rinh-tô 11 

Phao-lô vạ bại luc slử chá 

1Ước lăng pi̱ noọng ngài chẳn ăn bẩư bả cúa khỏi ỉ nâng! Chư̱, pi̱ noọng pền ngài 
chẳn. 

2Vỉ pi̱ noọng, khỏi ngàm chàm xáu ăn ngàm chàm cúa Po̱ Fạ, vỉ khỏi khai khá pi̱ 
noọng hẩư cần phua nâng tooc đeo, chầư pi̱ noọng khửn hẩư Lạo Krit bặng cạ 
luc slao nóm nâng. 

3Tọ khỏi lao hí cạ, bặng Ê-va tầư tua ngù pjàng pjào pền rừ, lẻ mốc slưởng cúa 
pi̱ noọng tố tầư va̱i vác, mất ăn chăn ca rình vạ slâư tích tó xáu Lạo Krit pện nẩy. 

4Vỉ, hại mì cầư mà páo dảng hẩư pi̱ noọng Dê-xu nâng táng Chẩu Dê-xu đảy 
boong khỏi páo dảng hẩư, rụ hại pi̱ noọng nhỉn slấn nâng táng Chẩu Khoăn pi̱ 
noọng nhỉn đảy, rụ tỏn nhỉn tin đây nâng táng Tin Đây pi̱ noọng nhỉn đảy, lẻ pi̱ 
noọng tố slặn slàng ầư ừ! 

5Khỏi nẳm cạ, khỏi bấu thua lăng bại luc slử cải câư pại náo. 
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6Cằm cảng cúa khỏi bấu đảy làu làu kỉ lai, tọ chắc rụ lẻ bấu slua. Khỏi hết rọ dổng 
nẩy chang mượi pày vạ chang mượi cần. 

7Khỏi mì lội lăng mư̱a hạ rầu lồng sle pi̱ noọng đảy dạu slung khửn? Rụ cạ mư̱a 
táng hác nắt páo dảng Tin Đây cúa Po̱ Fạ hẩư pi̱ noọng tọ bấu to̱i xo lăng? 

8Khỏi lot au tứ bại Hội Thảnh đai, nhỉn au chèn cúa hâu sle hưa pang pi̱ noọng. 

9Chang slì nhằng dú đuổi pi̱ noọng chập me̱n sliểu tủng, khỏi bấu hết fàn thâng 
cầư, vỉ bại pi̱ noọng dú Ma-xê-đô-ni-a mà thâng, sle au hẩư bại ăn cẩn diếu cúa 
khỏi. Mái cạ viêc lăng, khỏi tố hiêm sle khói hết háp nắc hẩư pi̱ noọng, vạ co̱i hết 
pện nẩy mấư. 

10Tố bặng chăn lị cúa Lạo Krit dú chang đâng khỏi, bấu cầư chang bại búng A-
chai nẩy hết hẩư khỏi tặng chiềng on mừa dổng nẩy đảy. 

11Rừ pện? Vỉ khỏi bấu slương điếp pi̱ noọng rụ đây? Mì Po̱ Fạ chắc! 

12Tọ dổng khỏi đang slí hết, khỏi vẩn cử hết, sle tảng làn slì đây cúa bại cần xa 
slì đây chiềng ảng, hâu tố tồng boong khỏi. 

13Vỉ bại cần pện nẩy le luc slử chá, bại cần hết công pjàng pjào, chá hết luc slử 
cúa Lạo Krit. 

14Mì lăng lác nhám dấư, tằng cạ Xa-tan tố chá hết lỉnh fạ lung loàng. 

15Vỉ pện, bại cần khen kha cúa te chá hết cần khen kha cúa ăn chăn chỉnh lẻ tố 
bấu lác lăng náo. Thuổn slút boong te co̱i nhỉn hang lăng ngám xáu viêc boong 
te đạ hết. 

Công viêc vạ ăn khỏ khát cúa Phao-lô 

16Khỏi cảng te̱o mấư, dá mì cầư nẳm khỏi le cần bẩư bả; tọ hại pi̱ noọng nẳm 
pện dá, lẻ hạy ầư ừ khỏi bặng cạ cần bẩư bả, sle khỏi tố đảy tha nả ỉ nâng. 

17Dổng khỏi đang slí cảng bấu chư̱ le bại lăng Chẩu nắt khỏi cảng náo, tọ cảng 
bặng cần nâng bẩư bả đảy têm chiềng on. 

18Vỉ mì lai vằng chiềng on nèm đúc đang lẻ khỏi tố chiềng on. 

19Vỉ pi̱ noọng ngòi nhỉn rầu le bại cần quai quẳm, dạu cò lồng ngài chẳn bại cần 
bẩư bả. 

20Chư̱, pi̱ noọng tằng náo ngài chẳn hại cần hâu pắt pi̱ noọng hết khỏi, poóc lot 
pi̱ noọng, cheng au pi̱ noọng, ngòi lế rụ táp khảu nả pi̱ noọng. 

21Khỏi hăn nả nhẻn mư̱a cảng cằm nẩy, boong khỏi ngòi bặng ón loac chang viêc 
nẩy. Tọ mái cạ cần hâư đi chiềng on mừa dổng lăng, lẻ khỏi cảng bặng cần bả 
nâng, khỏi tố đi chiềng on mừa dổng mỉn. 
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22Hâu le cần Hê-bơ-rơ lỏ? Khỏi tố pện. Hâu le cần I-xơ-ra-ên lỏ? Khỏi tố pện. 
Hâu le nòi Áp-ra-ham lỏ? Khỏi tố pện. 

23Hâu le bại cần khen kha cúa Lạo Krit lỏ? — Khỏi cảng tồng cần bả — khỏi 
nhằng hơn hâu them! Khỏi ngài chẳn khỏ khát lai hơn, tầư xăng lai hơn, tụp cọn 
bấu án đảy lẹo, lai pày ỉ xít them le thai. 

24Hả pày tầư cần Do Thái au fiền mà fít, mượi pày sliểu fiền nâng le đo slí chục 
á; 

25slam pày tầư mạy; pày nâng tầư bẳn hin; slam pày tầư dăm lừa, vằn nâng cừn 
nâng pống páng dú chang hải. 

26Te̱o lai pày pây tàng, chập lao dau chang ta̱ khuổi, lao dau xáu lặc cướp, lao 
dau xáu dân rầu, lao dau xáu dân bưởng nooc, lao dau chang háng fố, lao dau 
nooc to ̱ ng lẹng, lao dau dú tềnh nả hải, lao dau xáu bại cần chá ten pi̱ noọng, 

27khỏi lèo nả đăm không lăng hết ca rình, lai pày ngài nòn, chẳn dác, lai pày chẳn 
kin, ngài dên đảng, kẻ cang. 

28Xằng sluốn thâng bại viêc đai, mượi vằn khỏi lèo dau hí mừa thuổn thảy bại 
Hội Thảnh. 

29Mư̱a mì cầư ón iểu, khỏi bố hăn ón iểu náo lo? Mư̱a mì cầư toỏng lộm, mốc 
slẩy khỏi bố hăn đướt bặng cạ fầy chút náo lo? 

30Hại lèo chiềng on, khỏi co̱i chiềng on mừa bại ón iểu cúa khỏi. 

31Po̱ Fạ, Po̱ cúa Chẩu le Chẩu Dê-xu, le Lạo tảy đảy khăn on tơ̱i tơ̱i, Te chắc khỏi 
bấu cảng pjàng. 

32Dú Đa-mách, lạo tống lệnh thuộc quền vuồng A-rê-ta hẩư tậy ngòi fố Đa-mách 
sle pắt khỏi. 

33Tọ khỏi đảy khảu chang ăn xoỏng nâng, pjói lồng pác táng liêp nèm pắc chình, 
vạ khỏi ni khói mừ ké mỉn. 

II Cô-rinh-tô 12 

Ăn khay lung hẩư Phao-lô 

1Khỏi lèo chiềng on, mái cạ bấu mì ích lăng, tọ khỏi co̱i cảng thâng bại ăn khay 
tha vạ ăn khay lung cúa Chẩu. 

2Khỏi chắc cần nâng chang đâng Lạo Krit, cách nẩy slíp slí pi đảy dạu khửn thâng 
lứp bôn tai slam (tằng đúc đang, rụ bấu tằng đúc đang, khỏi bấu chắc, mì Po̱ Fạ 
chắc). 
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3Khỏi chắc cần tỉ (tằng đúc đang, rụ bấu tằng đúc đang, khỏi bấu chắc, mì Po̱ Fạ 
chắc) 

4đảy dạu khửn ti̱ Pa-ra-đi; dú mỉn, cần tỉ đảy nhìn bại dổng bấu cảng oóc đảy, vạ 
tố bấu cầư đảy phép cảng oóc. 

Phao-lô chiềng on mừa bại ăn ón iểu cúa rầu 

5Mừa tua cần tỉ, khỏi co̱i chiềng on; tọ đang rầu lẻ khỏi bấu chiềng on náo, tán 
chiềng on mừa bại ăn ón iểu cúa khỏi chầy. 

6Mái cạ khỏi nắt chiềng on, lẻ khỏi tố bấu chư̱ le cần bẩư bả náo, vỉ khỏi cảng ăn 
ca rình. Tọ khỏi táng chẳn bấu hết dổng mỉn, sle bấu mì cầư nẳm đây mừa khỏi 
hơn bại lăng hâu hăn ti̱ khỏi, vạ đảy nhìn ti̱ khỏi náo. 

7Sle hiêm khỏi khói ương ma mừa bại ăn khay lung chăn đây pjòi nẩy, cái thiện 
nâng chộc khảu đúc đang khỏi dá; lạo tang nả nâng cúa Xa-tan tụp khỏi sle khỏi 
bấu đảy ương ma. 

8Slam pày dá, khỏi nải xo Chẩu hẩư te pjăc quây khỏi. 

9Tọ Chẩu phuối: “Ơn pjom Câu têm đo hẩư luc dá, vỉ slức rèng cúa Câu piến pền 
đây thuổn chang ăn ón iểu.” Vỉ pện, khỏi fằng fờ chiềng on mừa bại ón iểu cúa 
khỏi cải, sle slức rèng cúa Lạo Krit dú chang khỏi. 

10Pện nẩy, vỉ Lạo Krit, khỏi fằng fờ ngài chẳn ăn ón iểu, nhản nhuốc, tủng sliểu, 
pắt náp, tủng khỏ. Vỉ mư̱a khỏi ón iểu lẻ mư̱a tỉ khỏi chăn mắn rèng. 

Ăn chướng chắp cúa Phao-lô 

11Khỏi le cần bẩư bả dá! Pi̱ noọng đạ pắt khỏi lèo pền pện. Cảng mà pi̱ noọng on 
khỏi chắng chư̱; khỏi bấu oóc mòn lăng náo, tọ tố bố thua kẻm lăng bại luc slử 
cải câư pại náo nẻ. 

12Bại ăn dẩu cúa luc slử nâng đảy hớ oóc chang bại pi̱ noọng dá: ăn ngài chẳn 
nè, bại dưởng lác nè, bại pháp màu nè, bại viêc quền rèng nè. 

13Vỉ, nooc viêc chính oóc, khỏi bấu fàn thâng pi̱ noọng, lẻ pi̱ noọng thua kẻm 
lăng bại Hội Thảnh đai? Xo sla lội hẩư khỏi mừa ăn bấu đảy phiêng căn nẩy! 

14Nẩy le pày tai slam khỏi slặn slàng mừa dương pi̱ noọng; khỏi tố bấu hết fàn 
thâng pi̱ noọng, vỉ khỏi bấu xa thắp cúa cái pi̱ noọng náo, xa thắp chăn pi̱ noọng 
lố. Chăn pện, bấu chư̱ luc thom củ cúa cái hẩư po̱ me̱ náo, tọ po̱ me̱ thom củ hẩư 
luc chầy. 

15Khỏi hăn fằng đảy du̱ng chèn cúa, du̱ng lẹo slức rèng vỉ tinh khoăn pi̱ noọng. 
Hại khỏi slương điếp pi̱ noọng lai khửn, lẻ pi̱ noọng slương điếp khỏi te̱o nọi 
lồng á? 
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16Khỏi xằng tứng hết fàn thâng pi̱ noọng; tọ cử cảng khỏi le cần chan chảo, đạ 
du̱ng pjàng mjạp sle pắt au pi̱ noọng. 

17Pện khỏi du̱ng cầư chang bại cần đảy khỏi khiển pây đuổi pi̱ noọng sle pjàng 
pjào pi̱ noọng xằng? 

18Khỏi dục Tít pây, vạ khiển cần pi̱ noọng nâng xày pây xáu chài tỉ. Tít pjàng 
pjào pi̱ noọng mí? Bố chư̱ boong khỏi xày nháng pây chang chính xằn đeo vạ xày 
nèm tàng lọ nâng mỉn rừ? 

19Tẳm cốc xít, pi̱ noọng nẳm boong khỏi táng pang chổi hẩư rầu tó nả pi̱ noọng. 
Chiềng pi̱ noọng slương điếp, tỉ le tó nả Po̱ Fạ vạ chang đâng Lạo Krit boong khỏi 
cảng, thuổn thảy tán sle tẳng có pi̱ noọng chầy. 

20Vỉ khỏi lao cạ mư̱a khỏi mừa hăn pi̱ noọng bấu tồng khỏi ngoòng, nhằng pi̱ 
noọng tố hăn boong khỏi bấu tồng pi̱ noọng ngoòng. Khỏi lao hí chang bại pi̱ 
noọng vẩn mì ăn tò ẻo, ngàm chàm, đi khửn, slẩy cặp, cảng lóa, cảng đai, ương 
ma, luổn lạo. 

21Khỏi lao cạ, pày lăng mừa đuổi pi̱ noọng, Po̱ Fạ co̱i hết hẩư khỏi nả nhẻn vỉ pi̱ 
noọng, vạ khỏi lèo thái hảy mừa lai cần tẳm cón phạm tội, tọ vẩn bấu nha ̱ n chắc 
chỏi xá mừa bại viêc slẳm uối, eo đẳn, eo puốt hâu phạm. 

II Cô-rinh-tô 13 

IV. Tai hang 
(13:1-13) 

Cằm cạ vạ tuộng pjăc 

1 Nẩy le pày tai slam khỏi mừa đuổi pi̱ noọng. “Mượi dổng co̱i đảy hết mắn chắn 
pjom khảu cằm sloong cần rụ slam cần hết chửng.” 

2Chang pày tai nhi̱ pây dương pi̱ noọng, khỏi páo cón xáu bại cần tẳm cón phạm 
tội vạ xáu mượi cần đai dá. Ca này mư̱a bấu mì nả, khỏi te̱o páo cón pi̱ noọng cạ 
hại khỏi mừa pày them, khỏi bấu sla hẩư ớ, 

3vỉ pi̱ noọng to̱i hăn ba ̱ ng chửng nâng cạ Lạo Krit phuối quá khỏi. Te bấu ón loac 
chang viêc kin cảng tó xáu pi̱ noọng náo, tọ Te le Lạo têm quền rèng chang bại 
pi̱ noọng. 

4Mái cạ Te nha ̱n toóc teng khảu slập các khoáy chang slì đúc đang ón iểu, tọ Te 
đang slổng cắp quền rèng cúa Po̱ Fạ. Boong khỏi tố pện, mái cạ ón iểu chang 
đâng Te, tọ pjom quền rèng cúa Po̱ Fạ boong khỏi co̱i slổng cắp Te, sle kin cảng 
xáu pi̱ noọng. 

5Hạy ta xét đang rầu sle ngòi chồm pi̱ noọng nhằng dú chang slim slứn rụ đây! 
Hạy táng ta rầu ngòi. Pi̱ noọng bấu chắc cạ Chẩu Dê-xu đang slí dú chang đâng 
pi̱ noọng rừ? Rụ cạ pi̱ noọng bấu đo tiêu chuẩn. 
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6Khỏi ngầư ngoòng pi̱ noọng nhỉn chắc cạ boong khỏi bấu chư̱ bấu đo tiêu chuẩn 
náo. 

7Tọ khỏi xo ngầư Po̱ Fạ sle pi̱ noọng bấu hết bại dổng lăng phít xá, bấu chư̱ sle 
hết rọ boong khỏi đo tiêu chuẩn náo, tọ sle pi̱ noọng hết đảy bại dổng me̱n, mái 
cạ boong khỏi ngòi bặng bấu đo tiêu chuẩn. 

8Vỉ boong khỏi bấu hết dổng lăng pjẻ xáu chăn lị náo, tọ nèm chăn lị. 

9Boong khỏi khua fằng mư̱a boong khỏi ón iểu, pi̱ noọng vẩn mắn rèng. Dổng 
boong khỏi xo ngầư, tỉ le pi̱ noọng đảy đây thuổn. 

10Pện nẩy, mư̱a bấu mì nả, khỏi viểt dổng nẩy sle mư̱a mì nả, khỏi bấu lèo du̱ng 
khên khoỏng mừa thẩm quền đảy Chẩu chao hẩư khỏi, le thẩm quền sle tẳng có 
bấu chư̱ sle hết tốm tác. 

11Hang hỏi, pi̱ noọng ời, hạy khua fằng a lá, hạy cổ xéng đảy thâng ăn đây thuổn, 
hạy chóm chò căn, hạy xày slim ki nâng, hạy slổng đây ngám căn, lẻ Po̱ Fạ cúa 
slim slương điếp vạ pình an co̱i dú đuổi pi̱ noọng. 

12Hạy au slim slương điếp mà sle tuộng pjăc căn. Thuổn thảy bại cần thảnh 
tuộng pjăc thâng pi̱ noọng. 

13Ngoòng xo ơn pjom cúa Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit, slim slương điếp cúa Po̱ Fạ, 
vạ ăn pây te̱o cúa Chẩu Khoăn dú đuổi thuổn thảy pi̱ noọng! 
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Nga-la-ti 

Nga-la-ti 1 

Cằm tuộng xam 

1Phao-lô, le luc slử bấu chư̱ tứ tua cần mà rụ pjom khảu cầư náo, tọ tứ Chẩu Dê-
xu Krit vạ Po̱ Fạ le Po̱, Lạo hết hẩư Te slổng te̱o tứ ti̱ thai, 

2xày thuổn thảy pi̱ noọng đang slí dú đuổi khỏi, phác cằm thâng bại Hội Thảnh 
búng Nga-la-ti. 

3Ngoòng xo Po̱ Fạ, Po̱ boong rầu, vạ Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit pảo hẩư ơn pjom vạ 
pình an hẩư pi̱ noọng. 

4Chẩu Dê-xu Krit slỉ thân te vỉ tội cúa boong rầu sle cháu boong rầu oóc khói 
chan ác nẩy, me̱n nèm í nắt cúa Po̱ Fạ, Po̱ boong rầu. 

5Ngoòng Te đảy lung phjức tơ̱i tơ̱i bấu slút! A-men. 

Ăn chức luc slử cúa Phao-lô 
(1:6 – 2:21) 

Bấu mì Tin Đây hâư táng 

6Khỏi hăn lác mư̱a hăn pi̱ noọng cẩn cản tả Lạo roọng pi̱ noọng vỉ ơn pjom cúa 
Lạo Krit sle nèm tin đây táng. 

7Bấu mì tin đây hâư táng náo, tọ tán mì kỉ cần hết luổn pi̱ noọng vạ nắt cảng phít 
Tin Đây cúa Lạo Krit. 

8Tọ hại mì cầư, mái cạ boong khỏi rụ lỉnh fạ tẳm bôn, chuyền hẩư pi̱ noọng tin 
đây hâư táng Tin Đây boong khỏi cảng oóc lẻ cần tỉ tảy tầư a-na-them! 

9Bặng boong khỏi cảng xáu pi̱ noọng tẳm cón dá, ca này khỏi xo cảng te̱o, hại 
cầư chuyền hẩư pi̱ noọng tin đây hâư táng Tin Đây đảy pi̱ noọng nhỉn lẻ cần tỉ 
tảy tầư viến vác! 

10Nhằng ca này, khỏi nắt đảy ngám cò tua cần rụ Po̱ Fạ? Mí chư̱ khỏi đang slí 
xéng hết ngám cò tua cần ná? Hại khỏi vẩn xéng hết ngám cò tua cần lẻ khỏi bố 
chư̱ cần khen kha cúa Lạo Krit. 

Phao-lô đảy roọng hết luc slử 

11Chiềng pi̱ noọng, khỏi ái hẩư pi̱ noọng chắc Tin Đây đảy khỏi páo rọ bấu chư̱ 
tứ tua cần mà náo; 

12khỏi bấu nhỉn vạ tố bấu slon Tin Đây mỉn tứ cần hâư náo, tọ quá ăn khay lung 
cúa Chẩu Dê-xu Krit chầy. 

13 Pi̱ noọng đảy nhìn mừa lọ slổng cúa khỏi tẳm cón, mư̱a khỏi nhằng nèm đạo 
Do Thái lẻ pền rừ. Khỏi oóc rèng pắt náp vạ xéng khả chiệt Hội Thảnh cúa Po̱ Fạ. 
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14Chang đạo Do Thái, khỏi hơn mượi cần Do Thái tó thá cắp khỏi, vỉ khỏi nắt níu 
xáu bại lệ lài cúa chựa chòi rầu quả mạ. 

15Tọ mư̱a Po̱ Fạ, Lạo đạ au khỏi táng sle tẳm chang pảng me̱ vạ au ơn pjom mà 
roọng khỏi, 

16cò lồng hết rọ Luc cúa Te hẩư khỏi, sle khỏi chuyền cảng Tin Đây mừa Luc cúa 
Te chang bại dân bưởng nooc, khỏi diền bấu bàn xáu tua cần. 

17Khỏi tố bấu khửn Dê-ru-xa-lem sle chập bại luc slử cón khỏi náo, tọ khỏi pây 
quá mường đin Ả-rập, lăng mỉn ngoạc te̱o Đa-mách. 

18Slam pi lăng, khỏi khửn Dê-ru-xa-lem sle hết quén xáu Xê-pha vạ dú đuổi ké 
slíp hả vằn; 

19tọ khỏi bấu đảy chập luc slử hâư táng, tán chập Da-cơ le noọng áo cúa Chẩu. 

20Ca rình, tó nả Po̱ Fạ khỏi bấu cảng pjàng mừa bại lăng khỏi viểt hẩư pi̱ noọng. 

21Tốc lăng, khỏi pây quá bại búng thuộc Xi-ri vạ Xi-li-xi. 

22Mư̱a tỉ, bại Hội Thảnh cúa Lạo Krit dú Du-đê xằng chắc nả khỏi. 

23Hâu tán đảy nhìn cạ: “Cần pắt náp boong rầu tẳm cón, ca này đang slí páo dảng 
slim slứn đảy ké tứng oóc rèng khả chiệt.” 

24Pện, vỉ khỏi hâu chắng tài slung Po̱ Fạ. 

Nga-la-ti 2 

Hội Thảnh Dê-ru-xa-lem công nhỉn chức luc slử cúa Phao-lô 

1 Slíp slí pi lăng, khỏi te̱o khửn Dê-ru-xa-lem cắp Ba-na-ba, tố tải Tít pây them. 

2Nèm ăn khay lung, khỏi khửn mỉn mừa sle chiềng cạ xáu hâu Tin Đây đảy khỏi 
páo dảng chang bại dân bưởng nooc, tọ tán chiềng cạ xáu bại cần đảy ngòi nế 
chầy, náo ní khỏi đạ vạ đang slí lẻn va̱i rèng rụ đây. 

3Tằng cạ Tít, cần xày pây xáu khỏi, mái cạ cần Hi Lạp, tố bấu tầư ép lèo nha ̱ n cắt 
năng. 

4Boong khỏi hết pện nẩy vỉ mì kỉ cần chá hết pi̱ noọng chòn chooc khảu chang 
boong rầu mà, chiêm ngòi ăn táng thư boong khỏi đảy chang đâng Lạo Krit sle 
pắt boong khỏi hết khỏi. 

5Boong khỏi bấu nha ̱n slua hâu ỉ xít nâng náo, sle chăn lị cúa Tin Đây đảy mắn 
chát chang bại pi̱ noọng. 
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6 Nhằng mừa bại cần đảy ngòi le cẩn diếu (mái cạ tẳm cón hâu le cầư lẻ tố bố 
quen lăng thâng khỏi; Po̱ Fạ bấu khảu cò cầư náo) lẻ hâu tố bấu hưa lăng hẩư 
khỏi náo. 

7Tọ mư̱a hâu hăn viêc dảng Tin Đây hẩư cần bấu đảy cắt năng đạ chao hẩư khỏi, 
tố bặng viêc dảng Tin Đây hẩư cần đảy cắt năng đạ chao hẩư Phi-e-rơ — 

8vỉ Lạo đạ hết viêc chang đâng Phi-e-rơ sle khiển ké hết luc slử hẩư bại cần đảy 
cắt năng, tố hết viêc chang đâng khỏi sle khiển khỏi hết luc slử hẩư dân bưởng 
nooc — 

9vạ mư̱a nhỉn chắc ơn pjom đảy pảo hẩư khỏi lẻ Da-cơ, Xê-pha vạ Dăng le bại 
cần đảy phong hết cốc, doại mừ sloa oóc hết chao kiết xáu Ba-na-ba vạ khỏi sle 
boong khỏi pây đuổi bại dân bưởng nooc, nhằng hâu lẻ pây đuổi bại cần đảy cắt 
năng. 

10Hâu tán slắng boong khỏi viêc đeo chầy, lèo chứ thâng cần khỏ khát, le viêc 
khỏi đạ oóc rèng hết. 

Phao-lô quái Phi-e-rơ 

11Tọ mư̱a Xê-pha pây thâng An-ti-ốt, khỏi đạ khai tha nả ké vỉ ké chăn đảng quái. 

12Cón slì bại cần cúa Da-cơ mà, ké vẩn kin tó xáu cần bưởng nooc. Tọ mư̱a hâu 
mà thâng, ké te̱o thân thói vạ táng dặng oóc vỉ lao bại cần đảy cắt năng. 

13Bại cần Do Thái đai tố hết pjàng pjào tồng ké, hết hẩư tằng Ba-na-ba tố tầư lac 
lôi nèm ăn pjàng mjạp cúa hâu. 

14Mư̱a hăn hâu bấu pây me̱n nèm chăn lị cúa Tin Đây, khỏi cảng xáu Xê-pha tó 
nả mượi cần pện: “Hại chài le cần Do Thái, tọ dạu slổng tồng dân bưởng nooc, 
bấu slổng tồng cần Do Thái lẻ hết rừ chài ép dân bưởng nooc slổng tồng cần Do 
Thái đảy?” 

Cần Do Thái vạ dân bưởng nooc xày đảy cháu pjom khảu slim slứn 

15Boong khỏi sling oóc mà le cần Do Thái, bấu chư̱ le bại cần mì tội tứ dân bưởng 
nooc. 

16Tọ boong khỏi chắc cạ cần nâng đảy roọng hết chăn chỉnh, bấu chư̱ pjom khảu 
bại công viêc cúa lệ quản náo, tọ pjom khảu slim slứn ti̱ Chẩu Dê-xu Krit, pện 
boong khỏi đạ slứn Lạo Krit Dê-xu, sle đảy roọng hết chăn chỉnh pjom khảu slim 
slứn chang đâng Lạo Krit, bố chư̱ pjom khảu viêc hết cúa lệ quản; vỉ bố mì cầư 
đảy roọng hết chăn chỉnh pjom khảu công viêc cúa lệ quản náo. 

17Tọ hại boong khỏi đang slí xa tàng sle đảy roọng hết chăn chỉnh chang đâng 
Lạo Krit, boong khỏi te̱o tầư ngòi le cần mì tội, pện chẳng nhẹ Lạo Krit le cần 
chậư chọ hẩư tội á? Bố chư̱ pện nẩy náo! 
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18Chăn pện, hại khỏi hết te̱o bại lăng đang rầu hết va̱i lẻ khỏi hết rọ rầu le cần 
phạm pháp. 

19Vỉ quá lệ quản, khỏi thai tó xáu lệ quản sle slổng hẩư Po̱ Fạ. 

20Khỏi đạ tầư toóc teng khảu slập các khoáy xáu Lạo Krit, ca này khỏi slổng bấu 
chư̱ khỏi slổng náo, tọ Lạo Krit slổng chang đâng khỏi. Ca này khỏi slổng chang 
đúc đang, le khỏi slổng chang slim slứn cúa Luc Po̱ Fạ, le Lạo đạ slương điếp 
khỏi vạ slỉ thân rầu hẩư khỏi. 

21Khỏi bấu nắt hết va̱i đai ơn pjom cúa Po̱ Fạ náo; hại pjom khảu lệ quản sle đảy 
roọng chăn chỉnh lẻ Lạo Krit nha ̱n thai le va̱i rèng. 

Nga-la-ti 3 

Lệ quản vạ slim slứn 
(3:1 – 5:12) 

Đảy roọng chăn chỉnh le pjom khảu slim slứn 

1Bại cần Nga-la-ti tăn bẩư ời! Pi̱ noọng đạ chắc Chẩu Dê-xu tầư toóc teng tềnh 
slập các khoáy, đảy hết rọ bặng cạ tha hăn, pện tọ pi̱ noọng vẩn nhằng tầư lac 
lôi? 

2Khỏi nắt pi̱ noọng hẩư khỏi chắc dổng nẩy: Pi̱ noọng nhỉn đảy Chẩu Khoăn le 
pjom khảu công viêc cúa lệ quản rụ cạ pjom ti̱nh vạ slứn? 

3Pền rừ pi̱ noọng tăn bẩư cạ lai? Pi̱ noọng có cốc tó xáu Chẩu Khoăn, pền rừ ca 
này te̱o lẹo slút tó xáu đúc đang? 

4Pi̱ noọng ngài chẳn kỉ lai khỏ khát sle bố đảy lăng rừ? Hại pện nẩy lẻ va̱i rèng 
ca rình! 

5Lạo pảo hẩư Chẩu Khoăn vạ hết lai pháp lác chang bại pi̱ noọng, le pjom pi̱ 
noọng hết nèm lệ quản, rụ cạ pjom ti̱nh vạ slứn? 

6 Tồng Áp-ra-ham “slứn Po̱ Fạ, vạ ké đảy ngòi le chăn chỉnh.” 

7Pện, pi̱ noọng hạy nhỉn chắc bại cầư mì slim slứn le luc lan cúa Áp-ra-ham. 

8 Cằm Po̱ Fạ đạ hẩư chắc pây cón cạ Po̱ Fạ co̱i roọng hết dân bưởng nooc le chăn 
chỉnh pjom khảu slim slứn, pện đạ chuyền cón hẩư Áp-ra-ham Tin Đây nẩy: 
“Mượi nòi cần co̱i pjom mầư sle đảy phúc.” 

9Vỉ pện, cầư slứn lẻ đảy hưởng phúc cắp Áp-ra-ham le cần mì slim slứn. 

10 Nhằng cầư pọ khảu công viêc cúa lệ quản lẻ tầư viến vác; mì cằm mai: “Cần 
hâư bấu mắn slim ki ti̱nh chướng mượi dổng mai lài dú chang lệ quản lẻ tảy 
viến vác!” 
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11Chăn rọ ràng bấu cầư pjom khảu lệ quản sle đảy roọng hết chăn chỉnh tó nả 
Po̱ Fạ náo, vỉ “cần chăn chỉnh co̱i slổng pjom khảu slim slứn.” 

12Lệ quản bấu inh pọ khảu slim slứn; tọ te̱o mì cằm mai: “Cần hâư hết nèm lệ 
quản lẻ co̱i pjom mỉn đảy slổng.” 

13Lạo Krit chuôc boong rầu oóc khói viến vác cúa lệ quản dá, mư̱a Te nha ̱ n viến 
vác tang hẩư boong rầu — vỉ mì cằm mai: “Cần tầư khoen tềnh slập các khoáy 
lẻ tảy viến vác” — 

14sle chang đâng Lạo Krit Dê-xu phúc đây dom hẩư Áp-ra-ham đảy pây thâng 
đuổi bại dân bưởng nooc, vạ pjom khảu slim slứn boong rầu nhỉn au cằm páo 
dản mừa Chẩu Khoăn. 

Lệ quản vạ cằm páo dản 

15Chiềng pi̱ noọng, khỏi cảng nèm tàng tua cần: Mư̱a chao kiết nâng đảy hết 
khửn dá, mái cạ cúa tua cần, lẻ bấu cầư đảy phép vít tả rụ pố pủ dổng lăng. 

16Mừa bại cằm páo dản đạ phuối hẩư Áp-ra-ham vạ tó nòi ké, Cằm Po̱ Fạ bấu 
cảng: “Vạ hẩư bại tó nòi” bặng dom sle hẩư lai cần, tọ cảng: “Vạ hẩư tó nòi luc,” 
tán chỉ mừa cần đeo, mỉn le Lạo Krit. 

17Khỏi ái cảng cạ: Lệ quản, le dổng mà lăng chao kiết slí pác slam slíp pi, bấu đảy 
phép vít tả chao kiết Po̱ Fạ hết khửn tẳm cón, vạ hết va̱i đai cằm páo dản đảy. 

18Hại pjom lệ quản sle đảy hưởng cha xài lẻ bấu chư̱ pjom khảu cằm páo dản 
náo. Tọ Po̱ Fạ du̱ng cằm páo dản sle pảo ơn hẩư Áp-ra-ham dá. 

19Pện lệ quản sle hết lăng mòn? Lệ quản đảy pảo hẩư them vỉ mì bại toỏng phạm, 
vạ nhằng mì hẩư thâng mư̱a hâư Cần tó nòi mà thâng, le Lạo đảy cảng cón tẳm 
cón. Lệ quản đảy pảo hẩư pjom bại lỉnh fạ vạ quá cần khen chang nâng. 

20Cần khen chang lẻ bấu tang nả hẩư pạng nâng náo, tọ Po̱ Fạ tán mì đeo chầy. 

Lệ quản tải thâng Lạo Krit 

21Pện le, lệ quản pjẻ xáu bại cằm páo dản cúa Po̱ Fạ á? Bố chư̱ pện nẩy náo! Hại 
lệ quản đảy pảo hẩư tải thâng ăn slổng đảy, lẻ ăn chăn chỉnh lèo tứ lệ quản mà. 

22Tọ Cằm Po̱ Fạ páo cạ mượi dổng xày tầư xăng tẩư quền rèng cúa tội, sle pjom 
khảu slim slứn ti̱ Chẩu Dê-xu Krit, cằm páo dản đảy chao hẩư bại cần slứn. 

23Cón slim slứn mà thâng, boong rầu tầư xăng vạ tậy ngòi tẩư lệ quản hẩư thâng 
mư̱a slim slứn đảy hết rọ. 

24Pện nẩy, lệ quản le cần tải tàng boong rầu thâng Lạo Krit, sle pjom khảu slim 
slứn boong rầu đảy roọng hết chăn chỉnh. 
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25Tọ mư̱a slim slứn mà thâng dá, boong rầu bấu nhằng dú tẩư quền cần tải tàng 
mỉn náo. 

26Vỉ pjom khảu slim slứn ti̱ Lạo Krit Dê-xu, thuổn thảy pi̱ noọng le luc Po̱ Fạ. 

27Cần hâư chang bại pi̱ noọng đạ nhỉn lệ chắm đang sle thuộc mừa Lạo Krit xày 
nu̱ng au Lạo Krit. 

28Ti̱ nẩy bấu chiêm lươc cần Do Thái rụ cần Hi Lạp, cần hết khỏi rụ cần táng thư, 
chài rụ nhình, thuổn thảy le đeo chang đâng Lạo Krit Dê-xu. 

29Hại pi̱ noọng thuộc mừa Lạo Krit lẻ pi̱ noọng nòi cúa Áp-ra-ham, le bại cần táp 
cúa nèm cằm páo dản. 

Nga-la-ti 4 

Tua cần dú tẩư lệ quản rụ ơn pjom 

1Khỏi ái cảng cạ cặn hâng cần táp cúa nhằng eng, mái cạ hết chủa thuổn cha xài, 
lẻ tố bấu táng lăng cần hết khỏi nâng chầy. 

2Cần tỉ nhằng lèo dú tẩư quền cúa bại cần tảng dà vạ cần ngòi rườn hẩư thâng 
slì đảy cần po̱ đạ slưởng. 

3Boong rầu tố pện, mư̱a nhằng eng, boong rầu hết khỏi hẩư bại slấn dú tẩư fạ. 

4Tọ mư̱a slì đạ đảy slưởng, Po̱ Fạ khiển Luc cúa Te mà, đảy cần nhình nâng sling 
oóc, sling oóc tẩư lệ quản, 

5sle chuôc bại cần dú tẩư lệ quản, vạ pjom mỉn boong rầu đảy nhỉn roọng hết 
luc cúa Te. 

6Vỉ pi̱ noọng le cần luc, pện Po̱ Fạ khiển Chẩu Khoăn cúa Luc Te khảu chang mốc 
slẩy boong rầu mừa vèo khửn: “A-ba! Po̱!” 

7Pện le pjom ơn Po̱ Fạ, pi̱ noọng bấu nhằng hết khỏi tọ hết luc; vạ hại hết luc lẻ 
pi̱ noọng tố le cần táp cúa. 

Ăn lao hí cúa Phao-lô 

8Tẳm cón, mư̱a xằng chắc Po̱ Fạ, pi̱ noọng hết khỏi hẩư bại slấn thỏ bấu chư̱ le 
slấn. 

9Tọ ca này pi̱ noọng đảy nhỉn chắc Po̱ Fạ dá, rụ cảng me̱n hơn le đảy Po̱ Fạ chắc 
thâng, lẻ hết rừ pi̱ noọng nhằng ngoạc te̱o đuổi bại slấn lế lác, ón pươt mỉn? Pi̱ 
noọng ái ngoạc te̱o hết khỏi hẩư boong te mấư á? 

10Pi̱ noọng vẩn nhằng căm vằn, căm bươn, căm slì, căm pi! 

11Khỏi lao hí hẩư pi̱ noọng, lao hí cạ khỏi hết đửa đản hẩư pi̱ noọng va̱i rèng đai. 
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12Chiềng pi̱ noọng, khỏi xo pi̱ noọng hạy piến pền tồng khỏi, vỉ khỏi đạ tồng pi̱ 
noọng. Pi̱ noọng bấu kin dú lóa xáu khỏi náo. 

13Pi̱ noọng chắc cạ pày cốc xít khỏi mừa páo dảng Tin Đây hẩư pi̱ noọng lẻ khỏi 
đang slí tầư chếp; 

14mái cạ đúc đang cúa khỏi hết khỏ hẩư pi̱ noọng, pi̱ noọng tố bố ngòi lế rụ vộ 
tả khỏi náo, tọ nhằng tỏn rặp khỏi bặng cạ lỉnh fạ nâng cúa Po̱ Fạ, bặng cạ Lạo 
Krit Dê-xu ní. 

15Pện phúc đây tỉ cúa pi̱ noọng quá hâư pây dá? Vỉ khỏi chắc cạ, hại đảy, lẻ pi̱ 
noọng táng bốc au tha rầu mà hẩư khỏi nhằng đảy ớ. 

16Khỏi cảng ca rình xáu pi̱ noọng pện nẩy, tọ te̱o piến pền cần thù cúa pi̱ noọng 
á? 

17Bại cần mỉn hứn nắt xáu pi̱ noọng bấu chư̱ mì í đây náo, tọ hâu nắt păn pjăc pi̱ 
noọng cắp boong khỏi sle pi̱ noọng hứn nắt hâu chầy. 

18Mư̱a hâư tố hứn nắt mừa dổng đây lẻ chắng chư̱ chăn đây, bố chư̱ tán hết đây 
mư̱a khỏi mì nả dú chang bại pi̱ noọng náo lá. 

19Bại luc cúa ngo ời, ngo te̱o lèo ngài chẳn chếp tót sle sling oóc đảy bại luc, hẩư 
thâng mư̱a Lạo Krit đảy pền chang bại luc! 

20Ước lăng ca này ngo đảy dú đuổi bại luc, vạ lươc cằm cảng ngám hạp, vỉ ngo 
mảo tảo mừa bại luc cải. 

Sloong chao kiết: A-nga vạ Xa-ra 

21Hạy cảng hẩư khỏi chắc: Le bại cần nắt slổng tẩư lệ quản, pi̱ noọng bấu đảy 
nhìn lệ quản cảng lăng rừ? 

22Vỉ mì cằm mai cạ Áp-ra-ham mì sloong cần luc chài: cần nâng luc cúa cần me̱ 
nhình hết khỏi, cần nâng luc cúa cần me̱ nhình táng thư. 

23Tọ luc cúa cần me̱ nhình hết khỏi sling oóc nèm đúc đang, nhằng luc cúa cần 
me̱ nhình táng thư sling oóc nèm cằm páo dản. 

24Dổng nẩy cảng lặm đăm cạ sloong cần me̱ nhình mỉn le sloong chao kiết. Chao 
kiết nâng le dú pù Xi-na-i, sling luc mà sle hết cần hết khỏi, mỉn le A-nga. 

25A-nga le pù Xi-na-i dú chang búng Ả-rập, chỉ mừa Dê-ru-xa-lem ca này, fố nẩy 
xày cắp luc dân te thuổn hết khỏi. 

26Tọ Dê-ru-xa-lem nưa bôn lẻ táng thư; mỉn le me̱ cúa boong rầu. 

27Mì cằm mai pện: “Cần me̱ nhình măn, bấu sling oóc luc ời, hạy fằng fờ a lá! Cần 
me̱ nhình xằng đảy ngài chẳn chếp pảng dú bươn ời, hạy ả pác fằng fầư a lá! Vỉ 
luc cúa cần mjề tầư tả tot lai hơn luc cúa cần me̱ nhình mì phua.” 
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28Chiềng pi̱ noọng, tố bặng I-xác, pi̱ noọng le luc cúa cằm páo dản. 

29Tọ tồng tẳm cón, cần sling oóc nèm đúc đang pắt náp cần sling oóc nèm Chẩu 
Khoăn, lẻ ca này tố pện. 

30Tọ Cằm Po̱ Fạ cảng lăng? “Hạy tep cần me̱ nhình hết khỏi vạ luc chài te pây, vỉ 
luc chài cúa cần me̱ nhình hết khỏi bấu đảy păn cha xài cắp luc chài cúa cần me̱ 
nhình táng thư náo.” 

31Vỉ pện, chiềng pi̱ noọng, boong rầu bấu chư̱ luc cúa cần me̱ nhình hết khỏi náo, 
tọ luc cúa cần me̱ nhình táng thư chầy. 

Nga-la-ti 5 

Ăn táng thư chang đâng Lạo Krit 

1Lạo Krit đạ cháu boong rầu sle đảy táng thư. Pện hạy dặng mắn, dá tặt rầu tẩư 
éc hết khỏi pày them. 

2Khỏi le Phao-lô cảng xáu pi̱ noọng cạ hại pi̱ noọng lèo nha ̱n cắt năng lẻ Lạo Krit 
bấu mì ích lăng hẩư pi̱ noọng. 

3Khỏi te̱o vẳn chằn xáu thuổn thảy bại cần nha ̱ n cắt năng cạ hâu lèo ti̱nh chướng 
lẹo lệ quản. 

4Pi̱ noọng hâư ái đảy roọng hết chăn chỉnh pjom khảu lệ quản lẻ đạ pjăc oóc 
khói Lạo Krit, hết tốc ơn pjom dá. 

5Nhằng boong rầu lẻ vỉ slim slứn vạ pjom khảu Chẩu Khoăn sle thả tắng ăn ngầư 
ngoòng mừa ăn chăn chỉnh. 

6Vỉ chang đâng Lạo Krit Dê-xu, dổng mì ích bấu chư̱ cắt năng rụ bấu cắt năng 
náo, tọ le slim slứn đảy hết oóc quá slim slương điếp. 

7Pi̱ noọng đang slí lẻn híu, pện cầư làn tảng pi̱ noọng ti̱nh nèm chăn lị dá? 

8Ăn xẩn dục mỉn vẳn chằn bấu tứ Lạo roọng pi̱ noọng náo. 

9Ỉ mác men nâng hết hẩư tằng coong bưa phảt khửn. 

10Chang đâng Chẩu, khỏi slứn vẳn chằn pi̱ noọng co̱i bấu nẳm táng khỏi; tọ cần 
hết luổn pi̱ noọng, mái cạ le cầư, co̱i tầư fạt. 

11Chiềng pi̱ noọng, nhằng khỏi, hại khỏi nhằng páo dảng viêc cắt năng lẻ rừ khỏi 
vẩn tầư pắt náp? Hại chư̱ pền pện, lẻ slập các khoáy bấu chư̱ ăn tảng làn. 

12Ước lăng bại cần hết luổn hẩư pi̱ noọng táng cắt rầu pây le đây hơn! 

Cằm slắng cạ 
(5:13 – 6:18) 

Công viêc cúa đúc đang vạ bjóc mác cúa Chẩu Khoăn 
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13Chiềng pi̱ noọng, pi̱ noọng đảy roọng mà sle hưởng ăn táng thư; dá du̱ng ăn 
táng thư tỉ bặng cạ slì đây nâng sle slổng nèm cò ước cúa đúc đang, tọ hạy au 
slim slương điếp mà chậư chọ căn. 

14Vỉ tằng lệ quản đảy xỏn tẩn chang cằm nâng nẩy: “Ni hạy slương điếp cần xẩư 
xảng bặng đang rầu.” 

15Tọ hại pi̱ noọng cử tó khốp căn lẻ hạy phứa ngòi, náo ní pi̱ noọng khả chiệt 
căn. 

16Pện khỏi cảng, hạy nháng pây nèm Chẩu Khoăn, dá cò lồng xáu bại ăn nắt hứn 
cúa đúc đang. 

17Đúc đang mì bại ăn nắt hứn pjẻ xáu Chẩu Khoăn, vạ Chẩu Khoăn mì bại ước 
nắt pjẻ xáu đúc đang; sloong pạng tò pjẻ căn pện nẩy, pện pi̱ noọng bấu hết đảy 
dổng rầu nắt. 

18Tọ hại pi̱ noọng đảy Chẩu Khoăn tải chung lẻ bố dú tẩư lệ quản náo. 

19Công viêc cúa đúc đang chăn rọ ràng, mỉn le: Eo đẳn, slẳm uối, quàng quảy, 

20slớ slấn tượng, hết pháp, náu chằng, tò cọn, chằng kẹt, đi khửn, slẩy cặp, fan 
tao, păn púm, 

21ngàm chàm, mầu mày, nhang slặc, vạ bại viêc tồng căn táng. Khỏi cạ cón hẩư 
pi̱ noọng, bặng khỏi tứng cạ cón: Bại cầư hết viêc pền pện bấu đảy hưởng 
Mường Bôn cúa Po̱ Fạ náo. 

22Tọ bjóc mác cúa Chẩu Khoăn le: Slương điếp, khua fằng, pình an, ngài chẳn, 
đây hiến, ngay hiến, slim đeo, rương hiến, ngám mức. 

23Bấu mì lệ quản hâư cẩm bại dổng nẩy. 

24Pện bại cần thuộc mừa Lạo Krit Dê-xu đạ toóc teng đúc đang rầu xày cắp bại 
nắt níu vạ ăn nắt hứn rầu tềnh slập các khoáy dá. 

25Tọ hại boong rầu slổng pjom khảu Chẩu Khoăn lẻ hạy nháng pây nèm Chẩu 
Khoăn. 

26Dá xa thắp au tha nả sle mà tó đi căn, vạ chằng kẹt căn. 

Nga-la-ti 6 

Thư háp nắc hẩư căn 

1Chiềng pi̱ noọng, hại mì cần hâư lống phạm tội, lẻ pi̱ noọng le cần mì Chẩu 
Khoăn, hạy au chính xằn rương hiến mà sle slấư tối hâu. Pi̱ noọng lèo ngòi hẩư 
đây, náo ní đang rầu tố tầư chò láu. 
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2Hạy thư háp nắc hẩư căn; pện nẩy, pi̱ noọng co̱i hết thuổn lệ quản cúa Lạo Krit. 

3Hại mì cầư ngựa cạ rầu le cẩn diếu, tọ đang rầu bố oóc mòn lăng, lẻ táng pjàng 
pjào rầu chầy. 

4Mượi cần hạy táng ngòi chồm công viêc cúa rầu, co̱i hăn mì cốc cắn sle đảy tha 
nả cạ pạ khảu đang rầu. Tọ dá tò tac xáu cần đai. 

5Vỉ mượi cần lèo thư háp nắc cúa đang rầu. 

Ván vạ hải 

6Cần đảy slon đạo hạy păn vai mượi cúa cẩn du̱ng hẩư cần tạy slon rầu. 

7Dá táng pjàng rầu; Po̱ Fạ bấu nha ̱ n ngòi lế náo; cầư ván fè lăng lẻ hải fè tỉ. 

8Cần ván hẩư đúc đang lẻ co̱i hải ăn nâu bjải tứ đúc đang; tọ cần ván hẩư Chẩu 
Khoăn lẻ co̱i hải ăn slổng tơ̱i tơ̱i tứ Chẩu Khoăn. 

9Dá nết nưới mư̱a hết viêc slim đây, hại boong rầu bấu nái slim lẻ thâng mùa 
boong rầu co̱i hải. 

10Pện, đang slí mì slì đây, boong rầu hạy hết dổng đây hẩư mượi cần, nhết le 
hẩư pi̱ noọng xày slim slứn. 

11Hạy chồm nè, bại toỏng slư cải tưởng đảy mừ khỏi viểt hẩư pi̱ noọng. 

Cằm slắng cạ hang bâư slư 

12Bại cần nắt hết ngám cò nèm đúc đang, pắt pi̱ noọng lèo cắt năng. Hâu hết pện 
quá cạ sle khói tầư pắt náp vỉ slập các khoáy cúa Lạo Krit chầy lá. 

13Vỉ chăn bại vằng đạ nha ̱ n cắt năng mỉn tố bấu ti̱nh chướng lệ quản náo, tọ hâu 
nắt pi̱ noọng nha ̱ n cắt năng sle chiềng ảng mừa đúc đang cúa pi̱ noọng. 

14Nhằng tó xáu khỏi, khỏi bố chiềng mừa dổng lăng nooc slập các khoáy cúa 
Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit náo. Pjom slập các khoáy tỉ, mượi dổng tềnh 
nả đin tó xáu khỏi tầư toóc teng dá, vạ khỏi tó xáu dổng mỉn tố pện. 

15Vỉ dổng cẩn diếu bấu chư̱ le cắt năng rụ bấu cắt năng náo, tọ le piến pền cần 
mấư nâng chầy. 

16Ngoòng xo ăn pình an vạ ăn slương slép lồng tềnh thuổn thảy bại cầư i nèm lệ 
lài nẩy, vạ tềnh tằng dân I-xơ-ra-ên cúa Po̱ Fạ them! 

17Ước lăng tứ ca này mừa nả, bấu mì cầư hết fàn hẩư khỏi them á, vỉ khỏi thư 
bại lòi mai cúa Chẩu Dê-xu tềnh đúc đang khỏi. 

18Chiềng pi̱ noọng, ngoòng ơn pjom cúa Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit dú 
đuổi ăn khoăn pi̱ noọng! A-men. 
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Ê-phê-xô 

Ê-phê-xô 1 

Cằm tuộng xam 

1 Phao-lô, nèm í nắt cúa Po̱ Fạ hết luc slử cúa Lạo Krit Dê-xu, phác cằm thâng bại 
cần thảnh dú Ê-phê-xô, le bại cần slim đeo chang đâng Lạo Krit Dê-xu. 

2Ngoòng xo ơn pjom vạ pình an tứ Po̱ Fạ, Po̱ boong rầu, vạ tứ Chẩu le Chẩu Dê-
xu Krit đảy pảo hẩư pi̱ noọng. 

I. Ăn cháu pjom khảu slim slứn đạ đảy tặt slặn 
(1:3 – 3:21) 

Phúc đây chang đâng Lạo Krit 

3Khăn on Po̱ Fạ, Po̱ cúa Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit, Te đạ pảo hẩư boong 
rầu chang đâng Lạo Krit mượi phúc đây sliêng liềng dú bại ti̱ nưa bôn. 

4Tằng cạ cón pư̱a tặt có bôn đin, Po̱ Fạ đạ lươc íp boong rầu chang đâng Lạo 
Krit, sle boong rầu đảy thảnh piến vạ bấu mì ti̱ hâư diềm che tó nả Te đảy. 

5Chang slim slương điếp, Po̱ Fạ tặt slặn hẩư boong rầu roọng hết luc cúa Po̱ Fạ 
quá Chẩu Dê-xu Krit, nèm mục đích đây mjạc cúa í nắt Po̱ Fạ, 

6sle khăn on ơn pjom lung phjức đảy Po̱ Fạ chao doại hẩư boong rầu chang đâng 
Luc slương điếp cúa Te! 

7 Vỉ chang đâng Lạo Krit, boong rầu đảy cháu chuôc pjom lươt Te, đảy sla tội 
nèm ăn chàu mì cúa ơn pjom Po̱ Fạ, 

8le ơn pjom đảy Po̱ Fạ pảo hẩư boong rầu têm phụn. Cắp thuổn thảy ăn quai 
quẳm thông rụ, 

9Po̱ Fạ hết hẩư boong rầu chắc đảy ăn dăm vậy cúa í nắt Te, nèm mục đích đây 
mjạc đảy Te tặt slặn chang đâng Lạo Krit, 

10sle thâng me̱n slì, Te xỏn mượi cúa khảu chang đâng Lạo Krit, tằng bại cúa nưa 
bôn vạ nả đin. 

11Tố chang đâng Lạo Krit, boong rầu đảy hết cần nhỉn au cha xài đảy tặt slặn 
nèm kí màu cúa Po̱ Fạ, Lạo hết thuổn mượi dổng nèm mục đích cúa Te nắt, 

12sle boong rầu, bại cần cốc xít tặt ngầư ngoòng chang đâng Lạo Krit, khăn on 
lung phjức cúa Po̱ Fạ. 

13Chang đâng Lạo Krit, pi̱ noọng le cần đảy nhìn cằm chăn lị, le Tin Đây sle pi̱ 
noọng đảy cháu. Tố chang đâng Te, pi̱ noọng đạ slứn vạ đảy toóc dẩu Chẩu 
Khoăn tồng cằm páo dản. 
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14Chẩu Khoăn le ăn chửng cúa cha xài boong rầu hẩư thâng mư̱a bại cần thuộc 
mừa Po̱ Fạ nhỉn đảy ăn cháu chuôc, sle khăn on lung phjức cúa Te. 

Cằm xo ngoòng hẩư cần Ê-phê-xô 

15Pện, mư̱a khỏi đảy nhìn mừa slim slứn cúa pi̱ noọng chang đâng Chẩu le Chẩu 
Dê-xu, vạ slim slương điếp cúa pi̱ noọng tó xáu thuổn thảy cần thảnh, 

16mư̱a xo ngoòng khỏi tằng náo cảng thâng pi̱ noọng, tằng náo cảng cằm pjom 
bái hẩư pi̱ noọng. 

17Khỏi nải xo Po̱ Fạ cúa Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit, le Po̱ lung phjức, 
pảo hẩư pi̱ noọng khoăn cúa ăn quai quẳm vạ ăn khay lung, sle pi̱ noọng nhỉn 
chắc Te. 

18Khỏi tố xo Te khay ăn tha cúa mốc slẩy pi̱ noọng, sle pi̱ noọng chắc ăn ngầư 
ngoòng đảy Chẩu roọng pi̱ noọng mà le lăng, ăn chàu đo cúa cha xài lung phjức 
Po̱ Fạ chang bại cần thảnh le pền rừ, 

19vạ hâư le quền rèng cải luông bấu tac đảy cúa Te tó xáu boong rầu le bại cần 
slứn, nèm ăn toỏng tùm cúa quền rèng slung cải nhết cúa Te. 

20Mỉn le quền rèng Te đảy hết oóc chang đâng Lạo Krit mư̱a hết hẩư Lạo Krit tứ 
ti̱ thai slổng te̱o, vạ hẩư năng pạng sloa Te chang bại ti̱ nưa bôn, 

21khảm quá tềnh thuổn thảy tằng mượi quền cai cuổn, mượi thẩm quền, mượi 
slức rèng, mượi chủa quền vạ mượi ten roọng, bấu chư̱ tán chang tơ̱i nẩy tọ tằng 
cạ tơ̱i ái thâng them. 

22Te tặt mượi cúa tẩư kha Lạo Krit dá, tặt Lạo Krit hết hua mượi dổng vỉ Hội 
Thảnh. 

23Hội Thảnh le đúc đang cúa Te, le ăn têm phụn cúa Lạo hết thuổn mượi dổng 
chang mượi tua. 

Ê-phê-xô 2 

Đảy cháu pjom khảu ơn pjom 

1 Pi̱ noọng đạ thai vỉ bại ăn toỏng phạm vạ tội cúa rầu dá, 

2le bại lăng đảy pi̱ noọng tứng nèm rèo mư̱a slổng nèm tàng cúa tua cần tềnh nả 
đin, ti̱nh nèm vằng căm quền tềnh chang hả, le slấn ca này đang slí hết viêc 
chang bại luc bấu ti̱nh nèm. 

3Thuổn thảy boong rầu xày dú chang bại fấn nẩy, tố mì pày slổng nèm bại ăn 
nắt hứn cúa đúc đang, nèm rèo bại nắt níu cúa đúc đang vạ slim ki. Pện le, nèm 
ăn tính thỏ mì cúa tua cần, boong rầu le luc cúa ăn fát slính tồng mượi cần đai. 
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4Tọ Po̱ Fạ le Lạo chàu slim slương slép, vỉ điếp boong rầu lai, 

5tằng cạ mư̱a boong rầu đạ thai vỉ bại ăn toỏng phạm lẻ Te hết hẩư boong rầu 
xày slổng cắp Lạo Krit — tỉ le ơn pjom sle pi̱ noọng đảy cháu — 

6vạ chang đâng Lạo Krit Dê-xu, Po̱ Fạ hết hẩư boong rầu xày slổng te̱o vạ xày 
năng cắp Te dú bại ti̱ nưa bôn, 

7sle hết rọ hẩư bại tơ̱i ái mà thâng chắc đảy ăn chàu đo bấu slút cúa ơn pjom Te, 
quá ăn đây hiến cúa Te tó xáu boong rầu chang đâng Lạo Krit Dê-xu. 

8Vỉ quá ơn pjom, pjom khảu slim slứn sle pi̱ noọng đảy cháu, dổng nẩy bấu tứ 
pi̱ noọng mà náo, tọ le cúa doại cúa Po̱ Fạ chầy; 

9tố bấu pjom khảu viêc hết cúa pi̱ noọng sle bấu cầư chiềng ảng đảy. 

10Boong rầu le ăn công viêc cúa Te, đảy tặt khửn chang đâng Lạo Krit Dê-xu sle 
hết oóc bại viêc đây đảy Po̱ Fạ slẳm slặn tẳm cón sle boong rầu hết nèm. 

Xỏn hết đeo chang đâng Lạo Krit 

11Pện hạy chứ te̱o tẳm cón pi̱ noọng le dân bưởng nooc nèm ăn đúc đang, tầư 
bại cần đai roọng rầu le cần đảy cắt năng chang đúc đang quá mừ tua cần, roọng 
pi̱ noọng le cần bấu cắt năng. 

12Tố hạy chứ tẳm cón, dú tềnh nả đin nẩy, pi̱ noọng bấu mì Lạo Krit, bấu mì quền 
cần dân I-xơ-ra-ên, quây lác tó xáu chao kiết cúa cằm páo dản, bấu mì ngầư 
ngoòng, bấu mì Po̱ Fạ. 

13Tọ chang đâng Lạo Krit Dê-xu, pi̱ noọng le cần tẳm cón dú quây, ca này đảy 
xẩư xảng pjom khảu lươt cúa Lạo Krit. 

14Vỉ Te le ăn pình an cúa boong rầu, Te chắp tâu tằng sloong púm pền đeo, vít 
tả bại dổng tảng làn thỏ hết hẩư chằng thù. 

15Quá đúc đang rầu, Te vít tả lệ quản cắp bại cằm man vạ lệ lài, sle tứ sloong 
púm, Te tặt khửn pền fè cần mấư nâng chang đâng Te, pện nẩy ăn pình an đảy 
hết oóc; 

16vạ quá slập các khoáy, Te hết đây tằng sloong hẩư Po̱ Fạ chang đúc đang đeo; 
hết pện nẩy, ăn chằng thù tầư khả chiệt. 

17Pện, Te mà thâng páo dảng pình an hẩư pi̱ noọng le bại cần dú quây, vạ pình 
an hẩư bại cần dú xẩư. 

18Pjom Te sle tằng sloong púm boong rầu xày mừa đuổi Chẩu Po̱ chang đâng 
Chẩu Khoăn nâng đảy. 

19Pện le, pi̱ noọng bấu chư̱ le cần lác nhám rụ cần tô dú náo, tọ le cần xày bản 
cọn cắp bại cần thảnh vạ le cần chang đâng rườn cúa Po̱ Fạ; 
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20pi̱ noọng đảy tẳng có tềnh nền cúa bại luc slử vạ bại slấy độn cón, chăn Lạo 
Krit Dê-xu le hin slảng coóc rườn. 

21Chang đâng Te, tằng ăn rườn đảy chắp tâu xáu căn vạ piến pền rườn slớ thảnh 
nâng chang đâng Chẩu. 

22Chang đâng Te, pi̱ noọng tố đảy tẳng có tâu tó khảu ăn rườn mỉn, sle piến pền 
ti̱ dú cúa Po̱ Fạ chang đâng Chẩu Khoăn. 

Ê-phê-xô 3 

Ăn dăm vậy mừa viêc dân bưởng nooc đảy roọng riệc 

1Vỉ cốc cắn mỉn, khỏi le Phao-lô hết cần tù cúa Lạo Krit Dê-xu, vỉ pi̱ noọng le bại 
cần bưởng nooc. 

2Vẳn chằn pi̱ noọng đạ đảy nhìn cạ viêc cai cuổn ơn pjom cúa Po̱ Fạ đạ chao phác 
hẩư khỏi sle chướng chắp pi̱ noọng, 

3vạ Te đạ khay lung hẩư khỏi chắc ăn dăm vậy le pền rừ, bặng khỏi viểt tẩn xẩn 
hẩư pi̱ noọng dá. 

4Mư̱a đoọc thâng dổng mỉn, pi̱ noọng nhỉn chắc đảy ăn thông rụ cúa khỏi mừa 
dăm vậy cúa Lạo Krit, 

5le dổng xằng tứng hết rọ hẩư luc tua cần chang bại thá cần cón, tọ ca này đảy 
Chẩu Khoăn hết rọ hẩư bại luc slử thảnh vạ bại slấy độn cón cúa Te. 

6Ăn dăm vậy mỉn le: Pjom khảu Tin Đây, dân bưởng nooc đảy piến pền bại cần 
táp cúa, bại fấn cúa xày đúc đang nâng, vạ bại cần xày păn vai cằm páo dản chang 
đâng Lạo Krit Dê-xu. 

7Khỏi đảy piến pền cần chậư chọ Tin Đây pjom cúa doại le ơn pjom cúa Po̱ Fạ 
pảo hẩư khỏi quá ăn viêc hết cúa quền rèng Po̱ Fạ. 

8Mái cạ khỏi le cần sláy phjét nhết chang thuổn thảy bại cần thảnh, ơn pjom tỉ 
tố đảy pảo hẩư khỏi sle páo dảng hẩư dân bưởng nooc ăn chàu đo bấu slút cúa 
Lạo Krit, 

9vạ hết rọ hẩư mượi cần hăn kí màu dăm vậy đảy vậy khít quá bại tơ̱i cọn chang 
đâng Po̱ Fạ, Lạo tặt khửn mượi cúa. 

10Ca này, quá Hội Thảnh, ăn quai quẳm bấu slút cúa Po̱ Fạ đảy hết rọ hẩư bại 
cần hết cốc, bại quền rèng chang bại ti̱ nưa bôn, 

11nèm mục đích tơ̱i tơ̱i đảy Po̱ Fạ hết xong chang đâng Lạo Krit Dê-xu, Chẩu 
boong rầu. 
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12Chang đâng Te vạ pjom khảu slim slứn ti̱ Te, boong rầu bấu lao lăng vạ mắn 
slim sle khảu xẩư Po̱ Fạ. 

13Pện, khỏi xo pi̱ noọng dá nái slim vỉ bại chai na̱n khỏi đang slí ngài chẳn vỉ pi̱ 
noọng; mỉn chăn le lung phjức cúa pi̱ noọng. 

Slim điếp cúa Lạo Krit 

14Vỉ cốc cắn nẩy, khỏi qui̱ kháu tó nả Po̱; 

15pjom Te mượi rườn nưa bôn, tềnh nả đin đảy tặt ten. 

16Khỏi xo ngầư Te, ngòi khảu ăn chàu đo cúa lung phjức Te, pảo hẩư pi̱ noọng 
slức rèng quá Chẩu Khoăn Te, sle tua cần pạng đâng cúa pi̱ noọng piến pền ác 
rèng; 

17vạ pjom khảu slim slứn, Lạo Krit dú chang mốc slẩy pi̱ noọng. Khỏi tố xo 
ngoòng sle pi̱ noọng chám lac vạ mắn tứng chang slim slương điếp; 

18sle xày cắp thuổn thảy bại cần thảnh, pi̱ noọng thông rụ đảy tàng quảng, tàng 
rì, tàng slung, tàng lậc cúa slim điếp tỉ, 

19vạ chắc đảy slim slương điếp cúa Lạo Krit, le slim điếp khảm tềnh mượi dổng 
thông rụ, sle pi̱ noọng đảy têm phụn mượi dổng đây đo cúa Po̱ Fạ. 

20Po̱ Fạ le Lạo hết viêc chang đâng boong rầu quá quền rèng Te, Lạo hết đảy tập 
lai hơn mượi dổng boong rầu xo ngầư rụ nẳm ngị. 

21Ngoòng Te đảy tài slung chang Hội Thảnh vạ chang đâng Lạo Krit quá mượi 
thá cần, hẩư thâng tơ̱i tơ̱i bấu slút! A-men. 

Ê-phê-xô 4 

II. Tàng kin cảng chang Hội Thảnh, xạ hội vạ đâng rườn 
(4:1 – 6:24) 

Hội Thảnh nâng, lai ơn pảo hẩư vạ ăn chức 

1Pện, khỏi le cần tù nâng chang đâng Chẩu, nải xo pi̱ noọng hạy slổng tơ̱i slổng 
nâng ngám tảy cắp ơn roọng riệc cúa Chẩu. 

2Lèo lẹo rèng rương hiến, ón đây vạ tảy nải, hạy ngài chẳn căn, slương điếp căn. 

3Hạy cổ xéng chướng chắp ăn xỏn hết đeo cúa Chẩu Khoăn ba ̱ ng lọ slổng đây 
ngám căn. 

4Tán mì đúc đang đeo, Chẩu Khoăn đeo, tố bặng pi̱ noọng đảy roọng riệc mà 
đuổi ăn ngầư ngoòng đeo; 

5tán mì Chẩu đeo, slim slứn đeo, lệ chắm đang đeo; 
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6tán mì Po̱ Fạ đeo, Po̱ cúa mượi cần, Te dú tềnh mượi cần, chính chang mượi 
cần vạ chang đâng mượi cần. 

7Tọ ơn pjom đảy pảo hẩư mượi cần boong rầu nèm ăn mức pảo hẩư cúa Lạo 
Krit. 

8Vỉ pện, mì cằm mai: “Te đạ khửn ti̱ slung, tải nèm hạng fan cần tầư tù, Vạ pảo 
bại ơn hẩư tua cần.” 

9Mư̱a cảng “Te đạ khửn” mì ngịa lăng, hại bấu chư̱ Te đạ lồng chang bại búng 
tắm hơn dú nả đin nẩy rừ? 

10Lạo đạ lồng tố le Lạo khửn tềnh thuổn thảy bại lứp bôn sle hết têm phụn mượi 
dổng. 

11Chăn Te pảo hẩư kỉ cần hết luc slử, kỉ cần hết slấy độn cón, kỉ cần đai hết páo 
dảng Tin Đây, kỉ cần đai them hết mục slư vạ slấy slư, 

12sle bại cần thảnh đảy chắp tặt hẩư viêc chậư chọ vạ tẳng có đúc đang Lạo Krit, 

13hẩư thâng mư̱a thuổn thảy boong rầu xày đảy thâng ăn xỏn hết đeo chang slim 
slứn vạ chang ăn thông rụ Luc Po̱ Fạ, sle piến pền cần cải, chệt vằn chệt đây 
thuổn tồng Lạo Krit. 

14Pện le, boong rầu bấu chư̱ le luc đếch, tầư pặt peo vạ nèm rèo tàng lồm cúa 
đạo lác náo, vỉ ăn chan chảo cúa tua cần vạ bại slẩy khôn pjàng pjào cúa hâu. 

15Tọ Te nắt boong rầu cảng oóc ăn ca rình chang slim slương điếp, sle boong 
rầu đảy cải mả mượi bưởng hưởng mừa Lạo Krit, le hua; 

16pjom Te sle tằng đúc đang chắp tâu vạ nem mắn xáu căn pjom bại tàng ên 
liệng khun. Mư̱a mượi fấn hết viêc đây đứa lẻ tằng đúc đang đảy cải mả, vạ táng 
tẳng có chang slim slương điếp. 

Tơ̱i slổng mấư chang đâng Lạo Krit 

17Pện, chang đâng Chẩu, khỏi cảng vạ nải xo pi̱ noọng, dá slổng tồng cần bưởng 
nooc them á, vỉ hâu slổng nèm í nẳm va̱i đai cúa hâu chầy. 

18Slim ki hâu đăm nhám, quây lác cắp ăn slổng cúa Po̱ Fạ vỉ ăn tăn bẩư cai cuổn 
chang đâng hâu, vạ mốc slẩy hâu tứn tâư. 

19Hâu tốc va̱i tằng slim ki, pjói rầu khảu chang eo puốt, cò nắt hết mượi dổng 
slẳm uối. 

20Tọ mỉn bấu chư̱ le bại lăng pi̱ noọng đảy slon tứ Lạo Krit náo. 

21Vỉ pi̱ noọng đạ ti̱nh mừa Te vạ đảy tạy slon chang đâng Te me̱n bặng chăn lị 
chang đâng Chẩu Dê-xu. 
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22Pện, pi̱ noọng hạy kẻ tả cần cáu thuộc mừa lọ slổng vằn cón, thỏ tầư va̱i vác 
quá bại cò nắt pjàng chá; 

23pjom khảu Chẩu Khoăn tối mấư slim ki pi̱ noọng, 

24vạ nu̱ng au cần mấư, le cần đảy tặt khửn nèm dưởng đang cúa Po̱ Fạ chang 
chăn lị chăn chỉnh vạ thảnh slâư. 

25 Pện le, mượi cần chang bại pi̱ noọng hạy vít tả ăn chá pjàng, “Hạy cảng ca rình 
xáu cần xẩư xảng,” vỉ boong rầu xày le bại fấn cúa căn. 

26Mư̱a pi̱ noọng đi khửn lẻ dá phạm tội; dá chằng náu thâng tẳm tha vằn lồng, 

27dá khay tàng hẩư phi quí. 

28Cần tằng náo hết lặc, dá hết lặc á; tọ nha ̱n xắc hết, táng au mừ rầu mà hết viêc 
đây hiến sle hưa pang cần sliểu tủng lẻ hơn. 

29Dá mì cằm slẩy khôn nâng hâư tứ pác pi̱ noọng oóc mà, tọ mư̱a tảy cảng, hạy 
cảng bại cằm đây đứa, tẳng có căn sle au ơn phúc mừa hẩư cần ti̱nh. 

30Pi̱ noọng dá hết hẩư Chẩu Khoăn cúa Po̱ Fạ puồn bứa; vỉ chang đâng Te, pi̱ 
noọng đảy toóc dẩu hẩư thâng vằn cháu chuôc. 

31Hạy vít tả oóc khói pi̱ noọng bại ăn khôm phết, fát slính, đi khửn, bjắc đá, poóc 
thỉm, xày mượi dổng slẩy khôn. 

32Hạy kin dú xáu căn đây hiến vạ van ón, sla hẩư căn tồng Po̱ Fạ sla hẩư pi̱ noọng 
chang đâng Lạo Krit ní. 

Ê-phê-xô 5 

Slổng chang ảng lung 

1Pện, pi̱ noọng hạy piến pền bại cần tò i Po̱ Fạ bặng bại luc slương điếp cúa Te. 

2Hạy nháng pây chang slim slương điếp bặng Lạo Krit slương điếp boong rầu 
ní, slỉ thân Te vỉ boong rầu bặng cúa lệ vạ cúa tể nâng hom phứt bên oóc chầư 
khửn Po̱ Fạ. 

3Nhằng ăn eo đẳn vạ mượi dổng lóa mạt, rụ cò tham lẻ dá đảy cảng thâng chang 
bại pi̱ noọng; pện nẩy chắng ngám tảy le bại cần thảnh. 

4Dá cảng bại cằm lểu lảo, vỉ vại, tăn đéc, le bại dổng bấu ngám hạp; đây hơn pền 
chầư cằm pjom bái Chẩu. 

5Pi̱ noọng lèo chắc rọ cần eo đẳn, lóa mạt, rụ cò tham — cò tham le slớ slấn 
tượng — bấu mì cầư đảy nhỉn cha xài chang Mường Bôn cúa Lạo Krit vạ cúa Po̱ 
Fạ. 
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6Dá sle cầư au bại cằm pjấu lứng mà pjàng pjào pi̱ noọng; vỉ bại dổng nẩy ăn fát 
slính cúa Po̱ Fạ au lồng tó nòi bấu ti̱nh nèm. 

7Vỉ pện, dá pậu xáu hâu. 

8Tẳm cón pi̱ noọng le ngàu đăm, tọ ca này chang đâng Chẩu, pi̱ noọng le ảng 
lung. Hạy nháng pây bặng luc cúa ảng lung; 

9vỉ mác cúa ảng lung le mượi dổng đây hiến, chăn chỉnh vạ ca rình. 

10Hạy ngòi chồm dổng lăng ngám cò Chẩu. 

11Dá xó mừ khảu bại công viêc đăm nhám va̱i rèng; đây hơn, pền quái đá boong 
te; 

12mái cạ tán cảng thâng bại lăng hâu hết lặc lị tố tảy nả nhẻn dá. 

13Tọ thuổn thảy bại lăng đảy pài oóc tẩư ảng lung xày đảy rọ chát; vỉ mái cạ dổng 
lăng đạ đảy rọ chát xày le ảng lung. 

14Vỉ pện, mì cằm phuối: “Cần đang slí nòn ời, hạy tứn mà, Hạy ngút tứn tứ chang 
bại cần thai, Lẻ Lạo Krit co̱i chiếu lung mầư.” 

15Pện, hạy ngòi chồm hẩư đây mừa lọ slổng cúa pi̱ noọng, dá slổng tồng cần tăn 
bẩư, tọ slổng tồng cần quai quẳm. 

16Hạy chắc du̱ng slì dờ, vỉ bại vằn le lóa. 

17Vỉ pện, dá piến pền tồng cần tăn bẩư, tọ lèo thông rọ í nắt cúa Chẩu le pền rừ. 

18Dá mầu lẩu, vỉ mầu mày tải thâng quàng quảy, tọ lèo têm phụn Chẩu Khoăn. 

19Hạy au sli then, thảnh sli, vạ bại bài lượn sle tò khan xáu căn; hạy au thuổn 
mốc slẩy mà hát, mà khăn on Chẩu. 

20Chang mượi viêc, hạy au ten Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit chầư cằm 
pjom bái Po̱ Fạ, le Po̱. 

Pỏn fẳn phua mjề 

21Vỉ nế lao Lạo Krit, hạy ti̱nh nèm căn. 

22Cần hết mjề ời, hạy i nèm phua tồng ti̱nh nèm Chẩu. 

23Vỉ phua le hua mjề, tố tồng Lạo Krit le hua Hội Thảnh, Hội Thảnh le đúc đang 
Te vạ chăn Te le Chẩu Cháu cúa Hội Thảnh. 

24Pện, bặng Hội Thảnh ti̱nh nèm Lạo Krit pền rừ lẻ mjề tố lèo ti̱nh nèm phua 
mượi dổng pện tỉ. 

25Cần hết phua ời, hạy điếp mjề rầu tồng Lạo Krit điếp Hội Thảnh, slỉ thân vỉ Hội 
Thảnh 
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26sle thảnh piến Hội Thảnh lăng slì du̱ng nặm quá cằm Te dào slâư Hội Thảnh, 

27sle chiềng tó nả Te Hội Thảnh nâng lung phjức, bấu lòi lè, bấu nhủ nhỉ, bấu mì 
lăng tồng pện nẩy, tọ thảnh slâư vạ đây thuổn. 

28Tố pện, phua lèo điếp mjề tồng đang rầu. Cầư điếp mjề le điếp đang rầu. 

29Vỉ bấu mì cần hâư chằng kẹt đang rầu náo, tọ ngòi liệng, chướng chắp te bặng 
Lạo Krit tó xáu Hội Thảnh, 

30vỉ boong rầu le bại fấn cúa ăn đang Te. 

31Vỉ cốc cắn nẩy, “cần chài co̱i pjăc po̱ me̱ sle cáp xáu mjề rầu, vạ tằng sloong 
piến pền đang đeo.” 

32Ăn dăm vậy nẩy chăn cải, khỏi ái cảng thâng Lạo Krit vạ Hội Thảnh. 

33Pện lẻ mượi cần chang bại pi̱ noọng lèo điếp mjề rầu tồng đang rầu, nhằng 
mjề lẻ lèo ngòi nế phua. 

Ê-phê-xô 6 

Chách nhiệm cúa cần luc vạ cần po̱ me̱ 

1 Bại cần hết luc ời, hạy ti̱nh cằm po̱ me̱ rầu chang đâng Chẩu, pện nẩy le chắng 
chư̱. 

2“Hạy ngòi đây po̱ me̱ mầư” — tỉ le cằm man tai ết, mì nèm cằm páo dản — 

3“sle mầư đảy phúc vạ đảy slổng ké.” 

4 Bại cần hết po̱ ời, dá hết hẩư bại luc rầu đi khửn, tọ hạy ngòi liệng te nèm ăn 
slấư fạt vạ slon cạ cúa Chẩu. 

Pỏn fẳn cúa cần hết khỏi, chủa 

5 Bại cần hết khỏi ời, hạy slắn dằn, au mốc slẩy chăn ca rình mà ti̱nh nèm cần 
chủa dú nả đin, tồng ti̱nh nèm Lạo Krit, 

6bấu chư̱ tán ti̱nh nèm dú tó nả, tồng bại cần nắt đảy mốc slẩy tua cần náo, tọ 
tồng bại cần hết khỏi cúa Lạo Krit, thuổn mốc slẩy hết nèm í nắt cúa Po̱ Fạ. 

7Hạy au mốc slẩy nắt hứn mà chậư chọ bặng cạ chậư chọ Chẩu, bố chư̱ chậư chọ 
hẩư tua cần, 

8vỉ chắc cạ bấu kẻ hết khỏi rụ táng thư, mượi cần co̱i nhỉn đảy fấn slưởng tứ 
Chẩu, ngòi khảu viêc đây rầu đạ hết. 

9 Cần hết chủa ời, hạy kin dú xáu bại cần hết khỏi cúa rầu tồng pện nẩy; dá nạt 
hâu, vỉ chắc cạ tằng hâu tằng pi̱ noọng xày mì Chủa nâng dú nưa bôn, vạ Po̱ Fạ 
bấu khảu cò cầư náo. 



399 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

Slủng pjạ cúa cần slứn Lạo Krit 

10Hang hỏi, pi̱ noọng lèo ác rèng chang đâng Chẩu vạ pjom slức thuổn rèng cúa 
Po̱ Fạ. 

11Hạy thư tải mượi slủng pjạ cúa Po̱ Fạ sle pi̱ noọng dặng mắn chổng xáu bại ăn 
kí cáo cúa phi quí đảy. 

12Vỉ boong rầu tò tức, bấu chư̱ chổng xáu nựa vạ lươt náo, tọ chổng xáu bại quền 
cai cuổn, bại slức rèng, bại cần căm quền chủa vuồng cúa tơ̱i tha đăm nẩy, vạ 
bại slấn rại dú bại ti̱ nưa bôn. 

13Vỉ pện, hạy thư tải mượi slủng pjạ cúa Po̱ Fạ, sle chang vằn chai na̱n, pi̱ noọng 
chổng te̱o đảy; vạ mư̱a tức hình mượi dổng dá, pi̱ noọng đảy dặng mắn. 

14 Pện, hạy dặng mắn, au chăn lị mà hết slai lặng, au chăn chỉnh mà hết slửa 
chạp, 

15du̱ng ăn slặn slàng cúa Tin Đây pình an mà hết hài nu̱ng, 

16du̱ng slim slứn mà hết ăn tảng tằng náo; pjom mỉn pi̱ noọng đắp đảy mượi 
pun fầy cúa phi quí. 

17Hạy au ăn cháu mà hết tù cuôm vạ au Chẩu Khoăn mà hết mạc dáng, le cằm 
Po̱ Fạ. 

18Hạy tằng náo du̱ng mượi cằm cẩn ngoòng, nải xo, sle xo ngoòng chang đâng 
Chẩu Khoăn. Sle hết đảy mục đích nẩy, hạy tảy khỏ, ngài nòn vạ xo ngoòng hẩư 
thuổn thảy bại cần thảnh. 

19Tố xo ngoòng hẩư khỏi đuổi, sle mư̱a khỏi ả pác, Chẩu hẩư khỏi ăn cằm, vạ 
khỏi páo rọ ăn dăm vậy cúa Tin Đây oóc bấu lao lăng; 

20vỉ Tin Đây tỉ, khỏi le lạo tang nả chang bại sliên slác. Hạy xo ngoòng hẩư khỏi 
đuổi, sle khỏi páo rọ Tin Đây tỉ bấu lao lăng tồng khỏi lèo cảng. 

Khiển Ti-chi-cơ pây. Cằm tuộng pjăc hang slư 

21  Sle pi̱ noọng tố chắc đảy ca này khỏi pền rừ vạ đang slí hết lăng lẻ Ti-chi-cơ, 
cần pi̱ noọng slương điếp vạ cần chậư chọ slim đeo chang đâng Chẩu, co̱i la ̱n te̱o 
mượi dổng hẩư pi̱ noọng. 

22Khỏi khiển chài tỉ mừa đuổi pi̱ noọng sle hẩư pi̱ noọng chắc tàng slổng cúa 
boong khỏi pền rừ, vạ sle chóm chò mốc slẩy pi̱ noọng. 

23Xo ngầư ăn pình an, slim slương điếp vạ slim slứn tứ Po̱ Fạ le Po̱, vạ tứ Chẩu 
le Chẩu Dê-xu Krit dú đuổi pi̱ noọng. 

24Xo ngầư ơn pjom dú đuổi thuổn thảy bại cần slương điếp Chẩu boong rầu le 
Chẩu Dê-xu Krit ba ̱ ng slim điếp bấu chiệt. 
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Phi-líp 

Phi-líp 1 

Cằm tuộng xam 

1 Phao-lô vạ Ti-mô-thê, le cần khen kha cúa Lạo Krit, phác cằm thâng thuổn cần 
thảnh chang đâng Lạo Krit Dê-xu dú fố Phi-líp xày bại cần dám mục vạ chấp slự. 

2Ngoòng xo Po̱ Fạ, Po̱ boong rầu vạ Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit pảo ơn pjom vạ pình 
an hẩư pi̱ noọng. 

Slim slương điếp cúa Phao-lô tó xáu cần slứn dú Phi-líp 

3Mượi pày chứ thâng pi̱ noọng lẻ khỏi pjom bái Po̱ Fạ khỏi. 

4Chang mượi cằm xo ngoòng hẩư thuổn thảy pi̱ noọng, khỏi tằng náo xo ngoòng 
cắp ăn khua fằng, 

5vỉ tẳm vằn cốc xít thâng ca này, pi̱ noọng tò cáp xáu khỏi chang viêc chuyền 
cảng Tin Đây dá. 

6Khỏi slứn vẳn chằn Lạo có cốc hết viêc đây chang bại pi̱ noọng co̱i hết thuổn 
viêc tỉ hẩư thâng vằn cúa Lạo Krit Dê-xu. 

7Khỏi nẳm thâng thuổn thảy pi̱ noọng pện nẩy le me̱n, vỉ pi̱ noọng dú chang mốc 
slẩy khỏi. Mái cạ mư̱a tầư khảu tù, rụ mư̱a khảu cò vạ hết chửng hẩư Tin Đây, 
thuổn thảy pi̱ noọng xày đảy cáp xáu ơn pjom đảy pảo hẩư khỏi. 

8Vỉ Po̱ Fạ hết chửng hẩư khỏi pện, khỏi slương điếp thuổn thảy pi̱ noọng ba ̱ng 
slim slương điếp cúa Lạo Krit Dê-xu. 

9Dổng khỏi xo ngầư, tỉ le slim slương điếp cúa pi̱ noọng vằn chệt têm phụn, xày 
cắp ăn thông rụ vạ ăn nhỉn chắc rọ ràng, 

10hưa pi̱ noọng ấn piết dổng lăng le đây nhết, sle chang vằn cúa Lạo Krit pi̱ 
noọng đảy slâư tích, bấu mì ti̱ hâư diềm che, 

11đảy têm ăn mác chăn chỉnh pjom Chẩu Dê-xu Krit sle tài slung vạ khăn on Po̱ 
Fạ. 

Slổng vỉ Lạo Krit 

12Chiềng pi̱ noọng, khỏi nắt pi̱ noọng chắc cạ, bại dổng sleng oóc hẩư khỏi le đạ 
hết hẩư Tin Đây đảy cải mả, 

13tằng cạ thuổn thảy bại lỉnh tậy chang ti̱ dú cúa tống lệnh vạ mượi cần táng xày 
chắc khỏi tầư khảu tù vỉ Lạo Krit; 
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14fấn lai pi̱ noọng thuông viêc khỏi tầư sliên slác te̱o cang slứn vẳn chằn hơn 
chang đâng Chẩu, vạ ảo màn chuyền cảng cằm Chẩu bấu lao lăng. 

15Chăn, mì kỉ cần páo dảng Lạo Krit vỉ ngàm chàm vạ tò cheng, tọ tố mì bại cần 
páo dảng vỉ í đây. 

16Bại cần páo dảng vỉ slim slương điếp, chắc khỏi đảy chỉ cạ sle khảu cò Tin Đây; 

17nhằng bại cần pại páo dảng Lạo Krit vỉ slẩy cặp, bấu chăn vạ ngựa cạ pền pện 
co̱i hết chếp khỏ them hẩư khỏi dú chang tù. 

18Tọ mì lăng dấư! Mái cạ pền rừ them, rụ chả chí rụ chăn ca rình lẻ Lạo Krit vẩn 
đảy páo dảng. Mỉn le dổng khỏi khua fằng, vạ co̱i nhằng khua fằng them! 

19Khỏi chắc pjom ăn xo ngoòng cúa pi̱ noọng vạ pjom Chẩu Khoăn cúa Chẩu Dê-
xu Krit hưa pang, lẻ dổng nẩy co̱i tải thâng ăn cháu hẩư khỏi. 

20Dổng khỏi tắng thả vạ ngầư ngoòng le co̱i bấu tầư nả nhẻn mừa dổng lăng náo, 
tọ têm mốc slẩy mắn slim, sle ca này tố bặng chang mượi pày, mái cạ slổng rụ 
thai, lẻ Lạo Krit vẩn đảy tài slung chang tơ̱i slổng khỏi. 

21Vỉ tó xáu khỏi, slổng le Lạo Krit, nhằng thai le mì ích. 

22Tọ hại khỏi nhằng slổng chang đúc đang công viêc khỏi vẩn đảy lỉ choan lẻ 
khỏi bấu chắc lèo lươc dổng hâư. 

23Khỏi tầư xẻ xán chang sloong tàng: Khỏi nắt lắp tha pây nả mừa dú đuổi Lạo 
Krit lẻ đây hơn lai. 

24Tọ khỏi nhằng vẩn dú chang đúc đang, tỉ le dổng cẩn diếu hơn hẩư pi̱ noọng. 

25Slứn vẳn chằn dổng nẩy, khỏi chắc co̱i vẩn nhằng dú vạ cử dú đuổi thuổn thảy 
pi̱ noọng sle hưa pi̱ noọng cải khửn vạ khua fằng chang slim slứn. 

26Pện nẩy mư̱a khỏi ngoạc te̱o dương, pi̱ noọng co̱i mì lai cốc cắn sle đảy tha nả 
mừa khỏi chang đâng Lạo Krit Dê-xu. 

27Dổng cẩn diếu le pi̱ noọng lèo slổng ngám tảy xáu Tin Đây cúa Lạo Krit, sle 
mư̱a khỏi pây dương pi̱ noọng rụ mư̱a sliểu nả, khỏi đảy nhìn cạ, pi̱ noọng vẩn 
dặng mắn, slim đeo, cò tooc xày tò tức vỉ slim slứn cúa Tin Đây, 

28vạ bấu lao dản dổng lăng tứ bại cần tò chổng. Mỉn le ba ̱ ng chửng hẩư chắc hâu 
co̱i tầư khả chiệt, nhằng pi̱ noọng lẻ đảy cháu; vạ dổng nẩy tứ Po̱ Fạ mà. 

29Vỉ quá Lạo Krit, pi̱ noọng đảy pảo ơn bấu chư̱ tán sle slứn Te náo, tọ nhằng 
đảy ngài khỏ vỉ Te them, 

30vỉ pi̱ noọng đang slí cáp xáu tận tức nâng bặng pi̱ noọng hăn ti̱ khỏi, vạ ca này 
vẩn nhằng đảy nhìn ti̱ khỏi. 
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Phi-líp 2 

Lạo Krit hác hạ rầu lồng 

1Pện, hại chang đâng Lạo Krit mì ăn chóm chò hâư, hại chang slim slương điếp 
mì ăn chóm khoăn hâư, hại chang Chẩu Khoăn mì ăn cảng cỏ hâư, hại mì slim 
slương điếp vạ chắc căn 

2lẻ pi̱ noọng hạy xày cò tooc, xày slim slương điếp, xày slim ki, xày nẳm slưởng 
sle hết hẩư khỏi khua fằng đây thuổn. 

3Dá hết dổng lăng slẩy cặp rụ va̱i đai, tọ hạy nhươ̱ng nả, ngòi cần đai cẩn diếu 
hơn rầu. 

4Dá ngòi thâng ăn ích choan cúa tooc rầu, tọ mượi cần chang bại pi̱ noọng lèo 
ngòi thâng ăn ích choan cúa cần đai them. 

5Hạy mì xày slim ki đeo bặng cạ Lạo Krit tố mì, 

6Te thỏ mì dưởng đang cúa Po̱ Fạ, Tọ bấu ngòi ăn phiêng táy Po̱ Fạ Le dổng pền 
căm sle; 

7Te vít tả đang rầu, Thư au đang cần khen kha, Vạ piến pền tồng tua cần. 

8Te hiện oóc tồng cần nâng, Hác hạ rầu lồng, ti̱nh nèm hẩư thâng thai, Tằng cạ 
thai tềnh slập các khoáy. 

9Chăn pện nẩy đảy Po̱ Fạ phong Te khửn slung cải, Vạ pảo hẩư Te ten tềnh lẹo 
mượi ten, 

10Sle mư̱a đảy nhìn thâng ten Chẩu Dê-xu, Mượi hua kháu nưa bôn, nả đin, tẩư 
đin Xày lèo qui̱ lồng, 

11 Vạ mượi pác xày xưng nhỉn Chẩu Dê-xu Krit le Chẩu, Sle tài slung Po̱ Fạ le 
Chẩu Po̱. 

Lọ slổng đạo 

12Pện, chiềng pi̱ noọng slương điếp cúa khỏi, bặng pi̱ noọng vẩn ti̱nh nèm tằng 
náo, bấu chư̱ tán mư̱a khỏi mì nả náo tọ tằng ca này, mư̱a khỏi sliểu nả, te̱o cang 
ti̱nh nèm hơn them; hạy au mốc slẩy dản slắn sle hết xong ăn cháu cúa đang rầu. 

13Vỉ Po̱ Fạ le Lạo đang hết viêc chang bại pi̱ noọng, sle pi̱ noọng va̱ nắt va̱ hết 
nèm í đây cúa Te. 

14Hạy hết mượi viêc bấu mì cằm hâư nhắc nhau rụ nắm nái, 

15sle pi̱ noọng piến pền bấu mì ti̱ hâư quái đảy vạ slâư tích, le luc đây thuổn cúa 
Po̱ Fạ chang thá cần chan chảo vạ lóa tơ̱i nâng nẩy; chang thá cần mỉn, pi̱ noọng 
hạy chỏi oóc bặng ảng lung chang bôn đin; 
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16hạy căm mắn cằm nhằng mại, sle chang vằn cúa Lạo Krit khỏi đảy tha nả rầu 
bấu lẻn va̱i rèng vạ đửa đắn va̱i đai. 

17Mái cạ khỏi lèo tầư hỉa oóc bặng cạ hết lệ loat lẩu loet tềnh cúa tể vạ cúa lệ cúa 
slim slứn pi̱ noọng, lẻ khỏi tố cò lồng vạ xày fằng khua xáu thuổn thảy pi̱ noọng 
á. 

18Pi̱ noọng tố pện, hạy khua fằng vạ xày fằng fờ cắp khỏi. 

Chao phác Ti-mô-thê vạ Ép-pa-phô-đích 

19Pjom Chẩu le Chẩu Dê-xu, khỏi ngoòng khiển Ti-mô-thê mừa đuổi pi̱ noọng 
khoái, sle khỏi tố đảy chóm chò mư̱a chắc tin pi̱ noọng. 

20Vỉ bấu mì cầư ngám cò xáu khỏi sle chướng chắp hẩư pi̱ noọng ca rình tồng 
Ti-mô-thê. 

21Cầư tố tán ngòi thâng ăn ích choan cúa đang rầu, bấu mì cầư ngòi thâng ăn ích 
choan cúa Chẩu Dê-xu Krit náo. 

22Tọ pi̱ noọng chắc slim slẩy cúa Ti-mô-thê, chài tỉ xày cắp khỏi chậư chọ Tin 
Đây bặng cạ po̱ luc ní. 

23Vỉ pện, khỏi ngầư ngoòng co̱i khiển Ti-mô-thê pây, ngay mư̱a khỏi chắc đảy 
tàng slổng cúa khỏi pền rừ. 

24Tọ chang đâng Chẩu, khỏi slứn đang khỏi tố mừa thâng khoái chầy. 

25Khỏi nẳm cẩn phác Ép-pa-phô-đích mừa đuổi pi̱ noọng. Chài tỉ le cần pi̱ noọng 
nâng, cần xày hết viêc vạ cần tò tức nâng cúa khỏi, tố le lạo tang nả vạ cần chậư 
chọ đảy pi̱ noọng phác mà sle chướng chắp hẩư ăn cẩn diếu cúa khỏi. 

26Vỉ chài tỉ ngoòng chập te̱o thuổn thảy pi̱ noọng cải, vạ dau hí vỉ pi̱ noọng đảy 
nhìn tin chài tỉ pền khẩy. 

27Me̱n, chài tỉ pền khẩy ái thai lẹo á, tọ Po̱ Fạ slương slép thâng, bấu chư̱ tán 
slương slép thâng chài tỉ náo, tọ tằng cạ khỏi them, sle khỏi khói tầư chếp puồn 
xỏn xắp. 

28Vỉ pện, khỏi cẩn phác chài tỉ mừa, sle pi̱ noọng đảy khua fằng mư̱a chập te̱o 
chài tỉ, nhằng khỏi tố bấu dau hí lai á. 

29Pện lẻ, pi̱ noọng hạy khua fằng chang đâng Chẩu sle tỏn rặp chài tỉ, vạ hạy ngòi 
nế bại cần pện nẩy; 

30vỉ công viêc cúa Lạo Krit chài tỉ xít them thai á, slỉ thân rầu sle hết thuổn bại 
viêc pi̱ noọng bấu hưa khỏi đảy. 

Phi-líp 3 
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Ăn chăn chỉnh chăn 

1Hang hỏi, chiềng pi̱ noọng cúa khỏi, hạy khua fằng chang đâng Chẩu! Khỏi bấu 
nắm nái cảng te̱o bại dổng nẩy xáu pi̱ noọng, vỉ mỉn le ăn ỏn looc hẩư pi̱ noọng. 

2Hạy phứa ngòi ma nuầy, hạy phứa ngòi bại cần hết công chan ác, hạy phứa ngòi 
bại cần nha ̱ n cắt năng chá! 

3Vỉ boong rầu le bại cần đảy cắt năng ca rình, bại cần chậư chọ Po̱ Fạ quá Chẩu 
Khoăn, chiềng on chang đâng Lạo Krit Dê-xu, vạ bấu sle mốc slẩy slứn pọ khảu 
đúc đang. 

4Mái cạ ăn đang khỏi mì cốc cắn sle slứn pọ đúc đang. Hại mì cầư nẳm rầu mì 
cốc cắn sle slứn pọ khảu đúc đang lẻ khỏi te̱o cang mì cốc cắn hơn: 

5Khỏi đảy cắt năng vằn tai pét, thuộc nòi I-xơ-ra-ên, nòi Bên-da-min, le cần Hê-
bơ-rơ, luc cúa cần Hê-bơ-rơ; mừa lệ quản, khỏi le cần Pha-ri-xi nâng; 

6mừa mốc slẩy nắt hứn, khỏi le cần pắt náp Hội Thảnh; mừa ăn chăn chỉnh nèm 
lệ quản lẻ khỏi bấu ti̱ hâư quái đảy. 

7Tọ vỉ Lạo Krit, khỏi ngòi bại ăn lỉ choan rầu mì bặng cạ lổ pổn. 

8Hơn pện them, khỏi tố ngòi thuổn thảy mượi dổng bặng cạ lổ pổn, ăn nhỉn chắc 
Lạo Krit Dê-xu, Chẩu khỏi, le cải nhết. Vỉ Te, khỏi nha ̱ n lổ pổn lẹo, vạ ngòi bại 
dổng mỉn bặng cạ nhả nhác, sle đảy Lạo Krit 

9vạ đảy dú chang đâng Te. Đảy pện bấu chư̱ pjom ăn chăn chỉnh cúa khỏi pàng 
pạ khảu lệ quản náo tọ pjom khảu slim slứn ti̱ Lạo Krit, le ăn chăn chỉnh tứ Po̱ 
Fạ mà pàng pạ khảu slim slứn, 

10sle khỏi đảy chắc Te, quền rèng slổng te̱o cúa Te, đảy păn vai ăn chếp khỏ cúa 
Te, vạ piến pền tồng Te chang ăn thai cúa Te; 

11ngầư ngoòng cạ khỏi co̱i đảy thâng ăn slổng te̱o tứ ti̱ thai. 

12Tỉ bấu chư̱ le khỏi cheng đảy dải, rụ piến pền đây thuổn náo, tọ khỏi đang slí 
nèm rèo sle cheng bằng đảy, vỉ đang khỏi đảy Lạo Krit cheng au dá. 

13Chiềng pi̱ noọng, khỏi bấu nẳm rầu cheng đảy dá; 

14tọ khỏi cử hết dổng nâng: lừm loàm bại dổng dú bưởng lăng, xéng thâng bại 
lăng dú tó nả, khỏi dằng mục đích sle tep nèm hẩư đảy dải mừa ăn roọng riệc 
nưa slung cúa Po̱ Fạ chang đâng Lạo Krit Dê-xu. 

15Pện, thuổn thảy bại cần cải lèo nẳm ngị pện nẩy, nhằng hại pi̱ noọng nẳm dổng 
lăng táng lẻ Po̱ Fạ co̱i hết rọ hẩư pi̱ noọng. 

16Pện tọ, boong rầu đảy thâng mức hâư lẻ cử nháng pây pện nẩy. 

Phao-lô cạ i nèm rầu 
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17 Chiềng pi̱ noọng, hạy xày căn tò i khỏi, vạ hạy pắc pí thâng bại cần slổng nèm 
ăn mậu sle pi̱ noọng lè hăn chang boong khỏi. 

18Vỉ khỏi tằng náo cảng dổng nẩy xáu pi̱ noọng dá, ca này khỏi te̱o hảy sle cảng 
them: Mì lai cần slổng bặng cạ cần thù cúa slập các khoáy Lạo Krit. 

19Thuổn slút cúa hâu le va̱i mất. Hâu au pảng rầu hết chẩu rầu, au nả nhẻn mà 
hết lung phjức, vạ tán nẳm thâng bại viêc cúa tua cần. 

20Tọ boong rầu le cần dân nưa bôn; tứ ti̱ tỉ, boong rầu thả tắng Chẩu vạ Chẩu 
Cháu le Chẩu Dê-xu Krit. 

21Te co̱i piến đúc đang lóa mạt cúa boong rầu pền tồng đúc đang lung phjức cúa 
Te, du̱ng quền rèng hết hẩư mượi cúa fục Te. 

Phi-líp 4 

Kỉ cằm slon cạ 

1Pện, chiềng pi̱ noọng slương điếp cúa khỏi, le bại cần điếp nắt vạ slương chứ, 
le ăn fằng fờ vạ ăn tha nả cúa khỏi, hạy cử dặng mắn chang đâng Chẩu! 

2Khỏi cạ Ê-vô-đi vạ cạ Xin-ti-cơ pền xày cò tooc chang đâng Chẩu. 

3Khỏi tố xo chài, cần xày hết viêc chăn slim, hạy hưa bại me̱ nhình nẩy; hâu xày 
cắp khỏi tò tức vỉ Tin Đây, xày cắp Cơ-lê-măn vạ bại cần xày hết viêc đai cúa 
khỏi; ten cúa hâu đảy mai khảu xéc ăn slổng dá. 

4Hạy fằng fờ chang đâng Chẩu tằng náo, khỏi te̱o nhằng cảng them: Hạy fằng fờ 
khửn khoái! 

5Hạy hẩư mượi cần chắc mốc slẩy rương hiến cúa pi̱ noọng. Chẩu mà thâng xẩư 
dá! 

6Dá dau hí lăng mòn, tọ chang mượi dổng hạy du̱ng cằm xo ngoòng, nải xo xày 
ăn pjom bái sle chầư chiềng bại ăn cẩn diếu cúa rầu hẩư Po̱ Fạ. 

7Ăn pình an cúa Po̱ Fạ, quá tềnh mượi dổng thông rụ, co̱i chướng ngòi mốc slẩy 
vạ slim ki pi̱ noọng chang đâng Lạo Krit Dê-xu. 

8Hang hỏi, chiềng pi̱ noọng, mì dổng lăng chăn ca rình, dổng lăng đảng nế, dổng 
lăng chăn chỉnh, dổng lăng slâư tích, dổng lăng đảng điếp nắt, dổng lăng đảng 
on; cảng chung le dổng lăng đây mjạc, đảng khăn on lẻ pi̱ noọng lèo nẳm thâng. 

9Bại lăng pi̱ noọng đảy slon dá, đạ nhỉn, đạ đảy nhìn vạ lè hăn chang đâng khỏi 
dá, hạy hết pây, lẻ Po̱ Fạ cúa ăn pình an co̱i dú đuổi pi̱ noọng. 

Pjom bái ăn hưa pang cúa cần slứn dú Phi-líp 
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10Khỏi ca này hăn khua fằng chang đâng Chẩu cải, vỉ slút hang, pi̱ noọng te̱o ngòi 
thâng khỏi. Cảng mà pi̱ noọng vẩn ngòi thâng chầy tọ bấu mì slì cảng oóc. 

11Bấu chư̱ sliểu tủng lẻ khỏi cảng pện náo, khỏi đảy slon lèo slổng cò lồng mái 
cạ chập khỏ dá. 

12Khỏi chắc pền rừ le sliểu tủng, pền rừ le têm phụn. Chang mượi ti̱, mượi slì 
khỏi đạ slon tàng slổng, mái cạ ím rụ dác, mái cạ slứa rụ sliểu. 

13Khỏi hết đảy mượi dổng pjom Lạo pảo rèng slức hẩư khỏi. 

14Pện tọ, mư̱a chập chai na̱n pi̱ noọng păn vai hưa khỏi le đây lai á. 

15 Cần fố Phi-líp ời, pi̱ noọng tố chắc cạ mư̱a khỏi chắng páo dảng Tin Đây, lăng 
slì pjăc Ma-xê-đô-ni-a, bấu mì Hội Thảnh hâư toỏng cóp khảu viêc chải slu cúa 
khỏi, tán tooc pi̱ noọng chầy. 

16Mư̱a nhằng dú Tê-xa-lô-ni-ca, pi̱ noọng phác ết nhi̱ pày hẩư khỏi bại dổng cẩn 
du̱ng dá. 

17Tỉ bấu chư̱ khỏi ngoòng au cúa doại náo, tọ ngoòng ăn lỉ choan them khảu viêc 
đây cúa pi̱ noọng. 

18Khỏi mì têm đo vạ đang slí têm phụn dá. Khỏi đạ nhỉn têm đo cúa doại cúa pi̱ 
noọng tứ Ép-pa-phô-đích bặng cạ cúa lệ nâng bên oóc hom phứt, cúa tể nâng 
đảy Po̱ Fạ tỏn nhỉn vạ cò lồng. 

19Po̱ Fạ khỏi co̱i au hẩư mượi ăn cẩn diếu cúa pi̱ noọng nèm ăn chàu mì lung 
phjức cúa Te chang đâng Lạo Krit Dê-xu. 

20Ngoòng xo lung phjức thuộc mừa Po̱ Fạ, le Po̱ boong rầu tơ̱i tơ̱i bấu slút! A-
men. 

Cằm tuộng pjăc lẹo slút 

21Hạy tuộng pjăc thuổn thảy bại cần thảnh chang đâng Lạo Krit Dê-xu. Bại pi̱ 
noọng dú đuổi khỏi tố tuộng pjăc pi̱ noọng. 

22Thuổn thảy bại cần thảnh tuộng pjăc pi̱ noọng, nhết le bại cần dú rườn Xê-xa. 

23Ngoòng xo ơn pjom cúa Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit dú đuổi ăn khoăn pi̱ noọng! 
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Cô-lô-xe 

Cô-lô-xe 1 

Cằm khay cốc 

1Khỏi le Phao-lô, nèm í nắt cúa Po̱ Fạ hết luc slử cúa Lạo Krit Dê-xu, xày cần pi̱ 
noọng le Ti-mô-thê, 

2phác cằm thâng bại cần thảnh vạ pi̱ noọng slim đeo chang đâng Lạo Krit dú Cô-
lô-xe: Ngoòng xo Po̱ Fạ, Po̱ boong rầu, pảo ơn pjom vạ pình an hẩư pi̱ noọng. 

Chẩu Dê-xu Krit dặng cốc mượi cúa vạ tố le cốc lac ăn chuôc tội 
(1:3 – 2:23) 

Cằm xo ngoòng pjom bái 

3Mư̱a xo ngoòng hẩư pi̱ noọng, boong khỏi tằng náo pjom bái Po̱ Fạ, Po̱ cúa Chẩu 
boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit. 

4Vỉ boong khỏi đảy nhìn mừa slim slứn cúa pi̱ noọng chang đâng Lạo Krit Dê-xu 
vạ mốc slẩy slương điếp cúa pi̱ noọng tó xáu thuổn thảy bại cần thảnh, 

5vỉ ăn ngầư ngoòng đảy sle slặn hẩư pi̱ noọng dú nưa bôn dá, dổng tẳm cón pi̱ 
noọng đảy nhìn chang cằm chăn lị, le Tin Đây đảy mừa đuổi pi̱ noọng dá. 

6Tin Đây nẩy đang slí khốt mác vạ cải mả tềnh nả đin tố bặng chang bại pi̱ noọng, 
tứ vằn pi̱ noọng đảy nhìn vạ thông rụ ơn pjom chăn ca rình cúa Po̱ Fạ. 

7Pi̱ noọng đảy slon dổng mỉn đuổi Ê-pháp-ra dá, cần xày hết viêc điếp nắt cúa 
boong khỏi. Chài tỉ le cần tang nả pi̱ noọng hết cần chậư chọ slim đeo cúa Lạo 
Krit, 

8tố le cần cảng rọ hẩư boong khỏi chắc mốc slẩy slương điếp cúa pi̱ noọng chang 
đâng Chẩu Khoăn. 

9Vỉ pện, tứ vằn đảy nhìn dổng nẩy, boong khỏi bấu tặng xo ngoòng hẩư pi̱ noọng, 
xo Po̱ Fạ au hẩư pi̱ noọng ăn thông rụ rọ ràng mừa í nắt cúa Po̱ Fạ chang mượi 
ăn quai quẳm vạ thông rụ đảy au hẩư 

10sle slổng tơ̱i slổng nâng ngám tảy hẩư Chẩu, ngám cò Te mượi dổng, khốt mác 
chang thuổn thảy viêc đây, vạ cải mả chang ăn thông rụ Po̱ Fạ. 

11Pjom ăn lung phjức cúa Po̱ Fạ pi̱ noọng đảy têm slức rèng, sle tảy khỏ ngài 
chẳn đo mượi dổng tọ vẩn fằng khua, 

12vạ chầư cằm pjom bái Chẩu Po̱, le Lạo đạ hết hẩư pi̱ noọng ngám tảy đảy au 
cha xài cúa bại cần thảnh chang ảng lung. 

13Po̱ Fạ đạ chải cháu boong rầu oóc khói quền rèng cúa tha đăm, vạ au boong 
rầu khảu Mường Bôn cúa Luc slương điếp cúa Te; 
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14chang đâng Luc tỉ, boong rầu đảy ăn cháu chuôc le ăn sla tội. 

Lạo Krit slung cải nhết 

15Chăn Te le dưởng đang cúa Po̱ Fạ bấu lè hăn đảy, le Lạo sling oóc cón thuổn 
thảy mượi dổng cúa tặt. 

16Chang đâng Te mượi cúa nưa bôn, nả đin, cúa hăn đảy rụ cúa bấu hăn đảy xày 
đảy tặt pền. Rụ cạ ti̱ năng cúa vuồng, rụ quền cai cuổn, rụ bại tải tầu, rụ cần căm 
quền xày đảy tặt pền pjom Te vạ vỉ Te. 

17Te mì cón mượi cúa, vạ mượi cúa đảy căm mắn chang đâng Te. 

18Te le hua cúa đúc đang, ngịa le Hội Thảnh. Te le khay cốc, le Lạo sling oóc cón 
nhết tứ bại cần thai, sle chang mượi dổng Te xày dặng cốc. 

19Po̱ Fạ hăn cò lồng tặt sle mượi dổng têm đo cúa rầu dú chang đâng Te, 

20vạ pjom Te sle hết đây mượi cúa cắp đang rầu, pjom lươt Te tềnh slập các 
khoáy au pình an mà hẩư tằng bại cúa tềnh nả đin vạ bại cúa nưa bôn. 

21Nhằng pi̱ noọng vằn cón thỏ dú quây Po̱ Fạ, piến pền thù xáu Po̱ Fạ quá bại í 
slưởng vạ viêc hết lóa tơ̱i cúa pi̱ noọng, 

22tọ ca này Po̱ Fạ hết đây quá ăn thai đúc đang cúa Luc Te dá, sle chầư khửn slâư 
tích, bấu lòi loải, bấu mì ti̱ hâư che đảy tó nả Po̱ Fạ; 

23hại pi̱ noọng vẩn dặng mắn chang slim slứn chắng đảy, bấu fèn kòn, bấu tối 
táng, bấu tả ăn ngầư ngoòng cúa Tin Đây pi̱ noọng đạ ti̱nh, le Tin Đây đảy páo 
dảng hẩư mượi cúa tặt dú tẩư fạ; vạ khỏi le Phao-lô, đạ piến pền cần chậư chọ 
Tin Đây tỉ. 

Ăn chức vạ ăn khỏ khát cúa Phao-lô 

24Ca này khỏi khua fằng chang ăn khỏ khát vỉ pi̱ noọng, vạ tố vỉ ăn đang Te le 
Hội Thảnh, au đúc đang rầu mà hết xong fấn nhà nhằng chang ăn chếp khỏ cúa 
Lạo Krit. 

25Khỏi piến pền cần chậư chọ Hội Thảnh, nèm chách nhiệm đảy Po̱ Fạ chao phác 
hẩư khỏi sle páo dảng cằm Te hẩư pi̱ noọng đây đo têm phụn; 

26le ăn dăm vậy đảy vậy khít quá bại tơ̱i cọn vạ bại thá cần, tọ ca này đảy khay 
oóc hẩư bại cần thảnh cúa Po̱ Fạ. 

27Vỉ Po̱ Fạ nắt hâu hết rọ ăn chàu đo vạ lung phjức cúa dăm vậy chang bại dân 
bưởng nooc pền rừ, tỉ le Lạo Krit dú chang bại pi̱ noọng, le ăn ngầư ngoòng lung 
phjức. 
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28Chăn Te le Lạo boong khỏi páo dảng. Boong khỏi du̱ng thuổn thảy ăn quai 
quẳm sle páo cón hẩư mượi cần, tạy slon mượi cần, sle chầư chiềng mượi cần 
đây thuổn chang đâng Lạo Krit. 

29Chăn vỉ dổng nẩy đảy khỏi oóc rèng hết viêc vạ tò tức cắp tằng slức rèng đảy 
Te hết rèng rựt chang khỏi. 

Cô-lô-xe 2 

1Chăn pện, khỏi ngoòng pi̱ noọng chắc khỏi đạ tò tức ca rình vỉ pi̱ noọng, vỉ bại 
cần dú Lao-đi-xê vạ vỉ thuổn thảy bại cần xằng tứng hăn nả khỏi, 

2sle mốc slẩy hâu đảy chóm chò, xỏn hết đeo chang slương điếp, tố bặng cạ mì 
đảy ăn thông rụ chàu đo vạ bẳn chằn sle nhỉn chắc ăn dăm vậy cúa Po̱ Fạ le Lạo 
Krit; 

3chang đâng Te vậy khít mượi ăn bó quai quẳm vạ chắc rụ. 

4Khỏi cảng dổng nẩy sle bấu cầư du̱ng cằm cảng đây ti̱nh sle pjàng pjào pi̱ noọng. 

5Mái cạ ăn đang khỏi dú quây, tọ mốc slẩy vẩn dú đuổi pi̱ noọng chầy, khua fằng 
mư̱a hăn pi̱ noọng mì cón lăng vạ slim slứn mắn chát chang đâng Lạo Krit. 

6Pện, pi̱ noọng tỏn nhỉn Lạo Krit Dê-xu hết Chẩu pền rừ, lẻ hạy nháng pây chang 
đâng Te pện nẩy; 

7hạy chám lac, cải khửn chang đâng Te; hạy ác rèng chang slim slứn tồng pi̱ 
noọng đảy tạy slon, vạ ăn pjom bái cang lai khửn. 

Ngòi hẩư đây tó xáu đạo chá 

8Hạy ngòi hẩư đây, dá sle cầư hảng cắp bại pi̱ noọng ba ̱ ng bại dổng tò ẻo vạ cằm 
chá pjàng pjấu lứng nèm lệ lài cúa tua cần, nèm bại slấn cúa tẩư fạ, tọ bấu nèm 
Lạo Krit. 

9Vỉ ăn têm thuổn slấn tính cúa Po̱ Fạ dú chang đâng Te, 

10pện pi̱ noọng tố nhỉn đảy ăn têm thuổn chang đâng Te, Lạo hết cốc mượi quền 
cai cuổn vạ slức rèng. 

11Chang đâng Te, pi̱ noọng tố nhỉn cắt năng, bấu chư̱ quá mừ tua cần hết náo, tọ 
ăn cắt năng quá Lạo Krit, ngịa le lot tả ăn tội đúc đang cúa boong rầu. 

12Pi̱ noọng đảy phăng cắp Te chang đâng lệ chắm đang, lẻ tố đảy slổng te̱o cắp 
Te pjom khảu slim slứn ti̱ quền rèng cúa Po̱ Fạ, Lạo hết hẩư Te slổng te̱o tứ ti̱ 
thai. 

13Tẳm cón pi̱ noọng thai vỉ ăn tội vạ đúc đang bấu cắt năng lẻ Po̱ Fạ đạ hết hẩư 
pi̱ noọng xày slổng cắp Lạo Krit, vỉ đạ sla hẩư mượi tội cúa boong rầu. 
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14Po̱ Fạ vít tả bâư chỉa nỉ chổng xáu boong rầu cắp bại lệ lài phúc cảo boong rầu. 
Po̱ Fạ vít tả te sle toóc teng khảu slập các khoáy. 

15Po̱ Fạ đạ thót au bại quền cai cuổn, bại slức rèng, du̱ng slập các khoáy tức hình 
te, vạ khai tha nả te oóc chang bại tua cần. 

Tảo lị vạ lệ lài cúa tua cần 

16 Vỉ pện, dá sle cầư ta xét pi̱ noọng mừa cúa kin, cúa đúm, mừa vằn lệ, vằn ăn 
hai mấư, rụ vằn xa-bát, 

17Bại dổng nẩy cảng mừa ăn ngàu cúa bại lăng ái mà thâng, nhằng ăn đang ca 
rình le Lạo Krit. 

18Dá tầư pjàng sle tốc pây fấn slưởng quá bại cần xéng chả chí nhươ̱ng nả vạ slớ 
lạy bại lỉnh fạ. Hâu pjom khảu bại ăn rầu hăn hiện mà, quá ăn hua tua cần ương 
ma bấu cơn cở. 

19Hâu bấu nem náng mắn tứng xáu ăn Hua sle pjom Chẩu tằng ăn đang đảy liệng 
khun, đảy cáp xáu căn pjom đúc tò tó, bại tàng ên, vạ cải khửn nèm í nắt cúa Po̱ 
Fạ. 

20Hại pi̱ noọng thai xáu Lạo Krit dá, lẻ ni oóc khói bại slấn cúa tẩư fạ, lẻ pền rừ 
pi̱ noọng te̱o slổng bặng cạ rầu nhằng thuộc mừa tẩư fạ nẩy? Pền rừ vẩn ti̱nh 
nèm bại lệ lài: 

21“Dá au, dá chìm, dá lum” 

22hại đạ du̱ng thâng lẻ thuổn thảy bại dổng tỉ xày va̱i vác, vỉ bại dổng nẩy tán le 
lệ lài vạ cằm slon cạ cúa tua cần. 

23Ca rình bại dổng tỉ, pạng nooc ngòi bặng quai quẳm mư̱a slớ lạy nèm í cúa rầu, 
xày cắp hạ rầu lồng vạ căm khem ăn đang, tọ bấu mì ích lăng chang viêc căm 
hạm ăn nắt hứn cúa đúc đang. 

Cô-lô-xe 3 

Cằm slon cạ mừa tàng slổng chang xạ hội vạ đâng rườn 
(3:1 – 4:18) 

Tơ̱i slổng mấư chang đâng Lạo Krit 

1 Pện hại pi̱ noọng đảy slổng te̱o cắp Lạo Krit dá, hạy xa thắp bại dổng dú nưa 
bôn, ti̱ Lạo Krit năng pạng sloa Po̱ Fạ. 

2Hạy pắc pí khảu bại dổng dú nưa bôn, dá pắc pí thâng bại dổng tềnh nả đin, 

3vỉ pi̱ noọng thai dá, ăn slổng cúa rầu vậy khảu đuổi Lạo Krit chang đâng Po̱ Fạ 
dá. 
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4Mư̱a hâư Lạo Krit le ăn slổng cúa pi̱ noọng hiện oóc, mư̱a tỉ pi̱ noọng tố co̱i hiện 
oóc cắp Te chang lung phjức. 

5Pện hạy khả thai bại ăn nắt hứn cúa đúc đang bặng cạ eo đẳn, lóa tơ̱i, eo puốt 
hang rì, cò ước lóa mạt vạ cò tham; cò tham le slớ slấn tượng; 

6vỉ bại dổng nẩy, ăn fát slính cúa Po̱ Fạ ạm lồng tềnh bại cần bấu ti̱nh nèm. 

7Tẳm cón, pi̱ noọng tứng slổng chang bại dổng nẩy vạ kin cảng pện nẩy. 

8Tọ ca này, hạy vít tả thuổn thảy bại dổng tỉ, le ăn fát slính, đi khửn, hôm ác, 
toỏng phạm, vạ cằm cảng tăn đéc tứ pác pi̱ noọng. 

9Dá cảng pjàng căn vỉ đạ lot tả cần cáu xày bại công viêc cúa te 

10sle nu̱ng au cần mấư, le cần đang slí đảy tối mấư chang ăn nhỉn chắc, nèm 
dưởng đang Lạo tặt khửn cần tỉ. 

11Dú nẩy bấu chiêm lươc cần Hi Lạp rụ cần Do Thái, cần nhỉn cắt năng rụ bấu 
cắt năng, cần xằng quai, cần Xi-the, cần hết khỏi rụ táng thư; tọ Lạo Krit le thuổn 
thảy vạ chang đang thuổn thảy. 

12 Pi̱ noọng le bại cần đảy lươc íp cúa Po̱ Fạ, le cần thảnh vạ slương điếp cải. Pện, 
hạy nu̱ng au mốc slẩy slương slép, đây hiến, nhươ̱ng nả, ón đây, ngài chẳn. 

13Hại cần nâng chang bại pi̱ noọng mì dổng lăng nhắc nhau xáu cần đai lẻ hạy 
nhươ̱ng nả căn vạ sla hẩư căn; tồng Chẩu sla hẩư pi̱ noọng pền rừ lẻ pi̱ noọng tố 
lèo sla hẩư căn pền pện. 

14Tọ cải nhết tềnh bại dổng nẩy, lèo nu̱ng au slim slương điếp, vỉ slim slương 
điếp le cái slai phúc lam đây thuổn. 

15Hạy sle ăn pình an cúa Lạo Krit cai cuổn mốc slẩy pi̱ noọng, le pình an pi̱ noọng 
đảy roọng mà chang ăn đang nâng, vạ hạy hớ mốc slẩy chắc ơn. 

16Tố hạy sle cằm cúa Lạo Krit slổng têm phụn chang mốc slẩy pi̱ noọng; hạy 
du̱ng thuổn thảy ăn quai quẳm sle tạy vạ slon cạ căn, du̱ng sli then, thảnh sli, 
lượn sle hát pjom bái Po̱ Fạ. 

17Mái cạ dổng lăng pi̱ noọng cảng rụ hết, hạy hết mượi dổng chang ten Chẩu le 
Chẩu Dê-xu, pjom Te sle pjom bái Po̱ Fạ, le Chẩu Po̱. 

Pỏn fẳn dú chang đâng rườn 

18 Bại cần hết mjề ời, hạy ti̱nh nèm phua cúa rầu, pền pện chắng ngám hạp le 
cần dú chang đâng Chẩu. 

19Bại cần hết phua ời, hạy điếp mjề rầu, dá rại ác xáu te. 
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20 Bại cần hết luc ời, hạy ti̱nh nèm po̱ me̱ mượi dổng, vỉ dổng nẩy le ngám cò 
Chẩu. 

21Bại cần hết po̱ ời, dá hết hẩư bại luc rầu đi khửn, boong te nái slim lẻ hết rừ. 

22 Bại cần hết khỏi ời, hạy ti̱nh nèm chủa cúa đúc đang mượi dổng, bấu chư̱ tán 
ti̱nh nèm dú tó nả, tồng cần xéng hết ngám cò tua cần náo, tọ vỉ nế lao Chẩu, ti̱nh 
nèm chăn ca rình. 

23Mư̱a hết mái cạ viêc lăng, hạy au thuổn mốc slẩy mà hết, tồng hết hẩư Chẩu 
bấu chư̱ hết hẩư tua cần, 

24vỉ chắc cạ, pi̱ noọng co̱i nhỉn đảy cha xài tứ Chẩu hết fấn slưởng; pi̱ noọng đang 
slí chậư chọ Lạo Krit le Chẩu. 

25Cầư hết dổng phít xá co̱i tầư pjá tèn ngòi khảu dổng phít xá rầu hết, bấu khảu 
cò cầư náo. 

Cô-lô-xe 4 

1 Bại cần hết chủa ời, hạy kin cảng me̱n mức vạ phiêng phóp xáu bại cần hết khỏi 
cúa rầu, vỉ chắc cạ pi̱ noọng tố mì Chủa nâng dú nưa bôn. 

Cằm cạ mừa ăn xo ngoòng vạ quai quẳm 

2Hạy chăn slim xo ngoòng, lèo slỉnh slạc chang slì xo ngoòng vạ pjom bái. 

3Tố hạy xo ngoòng hẩư boong khỏi, xo Po̱ Fạ khay tàng hẩư boong khỏi páo 
dảng cằm cúa Po̱ Fạ, páo rọ ăn dăm vậy cúa Lạo Krit. Chăn vỉ ăn dăm vậy mỉn 
khỏi chắng tầư khảu tù. 

4Tố xo ngoòng hẩư khỏi đuổi sle khỏi cảng oóc rọ ràng dổng khỏi lèo cảng. 

5Hạy kin cảng quai quẳm xáu bại cần bưởng nooc, vạ chắc tàng du̱ng slì dờ. 

6Cằm cảng cúa pi̱ noọng lèo mì hiến rương, đây mjạc, sle pi̱ noọng chắc lèo tò 
khan pền rừ xáu mượi cần. 

Ti-chi-cơ vạ Ô-nê-xim 

7  Ti-chi-cơ co̱i cảng hẩư pi̱ noọng mừa mượi viêc cúa khỏi. Chài tỉ le cần pi̱ 
noọng slương điếp, cần chậư chọ slim đeo nâng, vạ le cần xày hết viêc nâng 
chang đâng Chẩu. 

8Chăn vỉ dổng nẩy khỏi khiển chài tỉ mừa đuổi pi̱ noọng, sle pi̱ noọng chắc đảy 
bại dổng sleng oóc hẩư boong khỏi, vạ chóm chò mốc slẩy pi̱ noọng. 

9Xày pây xáu chài tỉ mì Ô-nê-xim, cần pi̱ noọng slim đeo vạ slương điếp, le cần 
xày bản cọn xáu pi̱ noọng. Hâu co̱i cảng hẩư pi̱ noọng chắc mượi viêc dú nẩy. 

Cằm tuộng pjăc vạ slắng cằm 
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10 A-ri-tạc, cần pằng dạu xày tù cúa khỏi, phác cằm tuộng pjăc thâng pi̱ noọng; 
Mác cần pi̱ noọng họ cúa Ba-na-ba tố pện. Nhằng Mác, pi̱ noọng đạ nhỉn đảy bại 
cằm slắng cạ dá, hại Mác mừa thâng ti̱, pi̱ noọng hạy tỏn rặp chài tỉ. 

11Dê-xu roọng hết Dúc-tu, tố phác cằm tuộng pjăc pi̱ noọng. Chang bại cần nha ̱n 
cắt năng, tán mì bại cần nẩy xày hết viêc cắp khỏi vỉ Mường Bôn cúa Po̱ Fạ, vạ 
hâu le ăn chóm khoăn hẩư khỏi. 

12 Ê-pháp-ra, cần xày bản cọn cắp pi̱ noọng, cần khen kha nâng cúa Lạo Krit Dê-
xu tuộng pjăc pi̱ noọng; chài tỉ nhằng vỉ pi̱ noọng tò tức chang ăn xo ngoòng, sle 
pi̱ noọng piến pền đây thuổn vạ hết xong mượi í nắt cúa Po̱ Fạ. 

13Vỉ khỏi hết chửng hẩư chài tỉ cạ, chài tỉ đạ hết viêc nắc na vỉ pi̱ noọng vạ vỉ bại 
cần dú Lao-đi-xê vạ Hi-ê-ra-pô-li. 

14Lu-ca, le lạo slấy da nâng slương điếp, tuộng pjăc pi̱ noọng; Đê-ma tố pện. 

15Hạy tuộng pjăc bại pi̱ noọng dú Lao-đi-xê vạ Nim-pha xày Hội Thảnh thom 
xỏn chang rườn me̱. 

16Đoọc slư nẩy chang bại pi̱ noọng xong dá, hạy phác hẩư Hội Thảnh Lao-đi-xê 
xày đoọc; xày slì tố hạy đoọc slư cúa Hội Thảnh Lao-đi-xê phác mà them. 

17Hang hỏi, hạy cảng xáu A-chíp: “Hạy ngòi hẩư đây vạ hết thuổn ăn chức đảy 
nhỉn au ti̱ Chẩu.” 

18Chăn mừ khỏi, Phao-lô, viểt cằm tuộng pjăc nẩy. Hạy chứ thâng sliên slác cúa 
khỏi. Ngoòng xo ơn pjom dú đuổi pi̱ noọng. 
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I  Tê-xa-lô-ni-ca 

I  Tê-xa-lô-ni-ca 1 

Cằm tuộng xam 

1 Phao-lô, Xin-vanh vạ Ti-mô-thê phác thâng Hội Thảnh dú Tê-xa-lô-ni-ca dú 
chang đâng Po̱ Fạ, le Po̱, vạ chang đâng Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit. Xo ngầư ơn 
pjom vạ pình an pảo hẩư pi̱ noọng! 

Ăn cảng cỏ chang Hội Thảnh Tê-xa-lô-ni-ca vạ bại luc slử 
(1:2 – 3:13) 

Hết mậu slổng vạ slim slứn cúa cần slứn Tê-xa-lô-ni-ca 

2Boong khỏi lầng pjom bái Po̱ Fạ mừa thuổn thảy pi̱ noọng, mượi pày xo ngoòng 
chứ thâng pi̱ noọng tằng náo. 

3Tó nả Po̱ Fạ, le Po̱, boong khỏi tằng náo chứ thâng công viêc cúa slim slứn pi̱ 
noọng, công cúa mốc slẩy slương điếp, ăn tảy nải chang ngầư ngoòng cúa pi̱ 
noọng ti̱ Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit. 

4Chiềng pi̱ noọng, bại cần slương điếp cúa Po̱ Fạ, boong khỏi chắc Te lươc íp pi̱ 
noọng dá; 

5vỉ Tin Đây boong khỏi chuyền hẩư pi̱ noọng bấu chư̱ tán cằm cảng náo, tọ tố 
tằng quền rèng, tằng Chẩu Khoăn vạ ăn slim slứn bẳn chằn them. Pi̱ noọng chắc 
rọ mư̱a boong khỏi nhằng dú đuổi pi̱ noọng, boong khỏi đạ slổng vỉ pi̱ noọng 
pền rừ. 

6 Pi̱ noọng đạ nèm ăn mậu cúa boong khỏi vạ cúa Chẩu, vỉ pi̱ noọng tỏn nhỉn đạo 
chang lai chai na̱n cắp ăn khua fằng cúa Chẩu Khoăn. 

7Vỉ pện, pi̱ noọng piến pền mậu đây hẩư thuổn thảy tằng cần slứn dú Ma-xê-đô-
ni-a vạ A-chai. 

8Vỉ đạo Chẩu tứ pi̱ noọng đạ thình oóc bấu chư̱ tán chang búng Ma-xê-đô-ni-a 
vạ A-chai náo, tọ slim slứn cúa pi̱ noọng chang đâng Po̱ Fạ tố đảy chuyền oóc 
mượi ti̱, tằng cạ boong khỏi bấu cẩn lèo cảng lăng them. 

9Vỉ hâu la ̱n te̱o viêc pi̱ noọng đạ tỏn rặp boong khỏi, vạ pi̱ noọng đạ ngoạc mà 
đuổi Po̱ Fạ pền rừ, vít tả slấn tượng sle chậư chọ Po̱ Fạ nhằng mại vạ chăn ca 
rình, 

10vạ sle tắng thả Luc cúa Te tứ bôn, le Chẩu Dê-xu Krit đảy Po̱ Fạ hết hẩư slổng 
te̱o tứ ti̱ thai, le Lạo chải cháu boong rầu oóc khói ăn fát slính ái thâng. 

I  Tê-xa-lô-ni-ca 2 

Tàng kin cảng cúa Phao-lô tó xáu cần Tê-xa-lô-ni-ca 
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1Chiềng pi̱ noọng, chăn pi̱ noọng chắc viêc boong khỏi pây dương pi̱ noọng bấu 
chư̱ va̱i rèng náo. 

2Tọ tồng pi̱ noọng chắc, mái cạ ngài chếp khỏ vạ tầư nhản nhuốc dú Phi-líp, 
boong khỏi vẩn ảo màn chang đâng Po̱ Fạ sle chuyền cảng hẩư pi̱ noọng Tin Đây 
cúa Po̱ Fạ chang lai ăn tò chổng. 

3Vỉ ăn páo cảng cúa boong khỏi bấu tứn cốc tứ ăn phít lống, tố bấu mì í lóa rụ 
sle pjàng pjào cầư. 

4Pjẻ te̱o, boong khỏi đảy Po̱ Fạ slứ chồm vạ chao phác Tin Đây, pện boong khỏi 
cử páo dảng cạ bấu chư̱ sle hết ngám mốc slẩy tua cần náo, tọ sle hết ngám mốc 
slẩy Po̱ Fạ le Lạo ta ngòi mốc slẩy boong khỏi. 

5Tồng pi̱ noọng chắc, vạ mì Po̱ Fạ hết chửng, boong khỏi bấu du̱ng bại cằm chò 
láu slắc pày, rụ hết đảy choan chắng hết; 

6boong khỏi tố bấu xa thắp lung phjức tứ tua cần, rụ tứ pi̱ noọng, rụ tứ cần hâư 
táng; mái cạ luc slử cúa Lạo Krit, boong khỏi to̱i pi̱ noọng ngòi nế boong khỏi tố 
đảy. 

7Tọ boong khỏi kin cảng ón van xáu pi̱ noọng tồng me̱ oóc liệng ngòi bại luc rầu. 

8Boong khỏi slương điếp pi̱ noọng tằng cạ slặn slàng păn vai xáu pi̱ noọng, bấu 
chư̱ tán Tin Đây cúa Po̱ Fạ tọ tằng đang slổng boong khỏi them, vỉ pi̱ noọng piến 
pền bại cần slương điếp cúa boong khỏi. 

9Chiềng pi̱ noọng, vẳn chằn pi̱ noọng nhằng chứ ăn hết khỏ vạ nắc na cúa boong 
khỏi; chang slì páo dảng Tin Đây hẩư pi̱ noọng, boong khỏi hết viêc cừn vằn sle 
bấu piến pền háp nắc hẩư cầư. 

10Pi̱ noọng hết chửng vạ Po̱ Fạ tố hết chửng, tó xáu pi̱ noọng le bại cần slứn, 
boong khỏi kin dú slâư tích, chăn chỉnh vạ bấu mì ti̱ hâư quái đảy. 

11Pi̱ noọng tố chắc, boong khỏi đạ kin cảng xáu tứng cần chang bại pi̱ noọng tồng 
po̱ luc, 

12chóm chò, chóm khoăn, vạ cạ pi̱ noọng slổng ngám tảy xáu Po̱ Fạ, le Lạo roọng 
pi̱ noọng khảu Mường Bôn vạ lung phjức cúa Te. 

Mốc slẩy đeo cúa cần Tê-xa-lô-ni-ca 

13Pện nẩy, boong khỏi bấu tặng pjom bái Po̱ Fạ, vỉ mư̱a pi̱ noọng ti̱nh vạ tỏn nhỉn 
cằm Po̱ Fạ tứ boong khỏi, pi̱ noọng bấu tỏn nhỉn cằm tỉ bặng cạ cằm cúa tua cần, 
tọ chăn le cằm cúa Po̱ Fạ, cằm toỏng tùm chang bại pi̱ noọng le bại cần slứn. 

14Chiềng pi̱ noọng, pi̱ noọng đạ i nèm bại Hội Thảnh cúa Po̱ Fạ chang đâng Lạo 
Krit Dê-xu dú Du-đê, vỉ pi̱ noọng tố xày ngài bại ăn khỏ tứ bại pi̱ noọng rầu tồng 
Hội Thảnh tỉ ngài chẳn tứ cần Do Thái, 
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15bại cần khả Chẩu le Chẩu Dê-xu, khả thai bại slấy độn cón, vạ pắt náp boong 
khỏi. Hâu hết puồn slim Po̱ Fạ vạ thù xáu mượi cần, 

16tảng làn boong khỏi páo dảng sle cháu dân bưởng nooc. Hâu hết pện nẩy le tội 
cúa rầu cang nắc them. Tọ slút hang, ăn fát slính cúa Po̱ Fạ đạ au lồng tềnh hâu. 

17Chiềng pi̱ noọng, nhằng boong khỏi, mái cạ dú quây pi̱ noọng hả lai hâng, quây 
nả tọ bấu quây mốc, boong khỏi vẩn ngoòng đảy chập te̱o pi̱ noọng cải, nả tó nả 
cà. 

18Vỉ pện, boong khỏi, nhết le khỏi, Phao-lô, sloong pày nắt pây thâng đuổi pi̱ 
noọng dá, tọ xa-tan te̱o tảng làn boong khỏi. 

19Vỉ ăn ngầư ngoòng, ăn khua fằng, vạ ăn tù bjóc đảy tha nả cúa boong khỏi tó 
nả Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu mư̱a Te ngoạc mà le lăng, hại bấu chư̱ chăn pi̱ 
noọng? 

20Me̱n, chăn pi̱ noọng le lung phjức vạ ăn khua fằng cúa boong khỏi! 

I  Tê-xa-lô-ni-ca 3 

Phao-lô khiển Ti-mô-thê pây Tê-xa-lô-ni-ca. – Fằng khua vạ cò ngoòng cúa 
Phao-lô 

1 Vỉ bấu tắng thả hâng đảy, pện boong khỏi vẩn dú A-thên 

2vạ phác Ti-mô-thê, cần pi̱ noọng boong khỏi, cần chậư chọ Po̱ Fạ chang bại viêc 
páo dảng Tin Đây cúa Lạo Krit, mừa đuổi pi̱ noọng sle tẳng có vạ chóm chò pi̱ 
noọng xày slim slứn, 

3sle bấu mì cầư chang bại pi̱ noọng tầư fèn kòn mư̱a chập bại chai na̱n nẩy; vỉ pi̱ 
noọng chắc, tỉ le dổng tặt cón hẩư boong khỏi dá. 

4Mư̱a nhằng dú đuổi pi̱ noọng, boong khỏi cảng cón dá, boong rầu lèo ngài khỏ; 
vạ tồng pi̱ noọng chắc, dổng mỉn sleng oóc dá. 

5Vỉ pện, bấu tắng hâng hơn đảy, khỏi phác Ti-mô-thê pây sle chắc slim slứn cúa 
pi̱ noọng pền rừ, lao hí cần chò láu đạ chò láu pi̱ noọng, vạ công khỏ cúa boong 
khỏi piến pền va̱i rèng. 

6Tọ ca này Ti-mô-thê chắng tứ ti̱ pi̱ noọng ngoạc mà, la ̱n te̱o hẩư boong khỏi 
chắc ăn đây mjạc mừa slim slứn vạ slim slương điếp cúa pi̱ noọng. Chài tỉ tố 
cảng cạ pi̱ noọng tằng náo tố chướng chắp vạ chứ thâng bại viêc cúa boong khỏi, 
vạ cò ngoòng chập boong khỏi, tố tồng boong khỏi cò ngoòng chập pi̱ noọng ní. 

7Chiềng pi̱ noọng, pện nẩy chang mượi ăn khỏ vạ chai na̱n, boong khỏi đảy chóm 
khoăn quá slim slứn cúa pi̱ noọng. 

8Vỉ ca này boong khỏi slổng le pjom pi̱ noọng dặng mắn chang đâng Chẩu. 
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9Hết rừ boong khỏi mì đo cằm sle pjom bái Po̱ Fạ mừa pi̱ noọng, mừa thuổn thảy 
ăn khua fằng quá pi̱ noọng boong khỏi đảy mì tó nả Po̱ Fạ boong rầu đảy lẹo? 

10Cừn vằn boong khỏi đỉu đỉu xo ngầư Te hẩư phép boong khỏi đảy chập nả pi̱ 
noọng, vạ pố pủ dổng lăng nhằng sliểu chang slim slứn pi̱ noọng. 

11Xo ngầư Po̱ Fạ, Po̱ boong rầu, vạ Chẩu Dê-xu, Chẩu boong rầu, tải tàng boong 
khỏi thâng đuổi pi̱ noọng! 

12Xo Chẩu hết hẩư pi̱ noọng cang mì slim slương điếp lai khửn, nắt níu xáu căn 
vạ xáu mượi cần, tồng boong khỏi tó xáu pi̱ noọng, 

13pjom mỉn Te hết hẩư slim ki pi̱ noọng đảy mắn rèng, thảnh slâư, bấu mì ti̱ hâư 
quái đảy tó nả Po̱ Fạ, Po̱ boong rầu, mư̱a Chẩu Dê-xu, Chẩu boong rầu, ngoạc mà 
xày cắp thuổn thảy cần thảnh cúa Te! 

I  Tê-xa-lô-ni-ca 4 

Bại cằm slon cạ 
(4:1 – 5:28) 

Slổng ngám cò Chẩu 

1Hang hỏi, chiềng pi̱ noọng, chang đâng Chẩu le Chẩu Dê-xu, boong khỏi nải xo 
vạ cạ pi̱ noọng, pi̱ noọng slon ti̱ boong khỏi lèo slổng pền rừ hẩư ngám cò Po̱ Fạ, 
vạ pi̱ noọng đang slí slổng pền pện, lẻ hạy cử slổng chệt vằn chệt đây. 

2Vỉ pi̱ noọng chắc bại cằm slắng slon hâư đảy boong khỏi đạ du̱ng ten Chẩu le 
Chẩu Dê-xu chuyền hẩư pi̱ noọng. 

3Vỉ í nắt cúa Po̱ Fạ le pi̱ noọng lèo đảy thảnh piến, lèo ni quây ăn eo đẳn; 

4mượi cần lèo chắc chướng ăn đang rầu hẩư thảnh slâư vạ đảng nế, 

5dá tốc khảu eo đẳn eo puốt tồng cần bưởng nooc, le bại cần bấu nhỉn chắc Po̱ 
Fạ. 

6Chang bại dổng nẩy, dá mì cầư toỏng phạm, rụ poóc xó pi̱ noọng rầu; vỉ Chẩu 
le Lạo fạt thuổn thảy bại dổng mỉn, tồng boong khỏi đạ páo cón hẩư pi̱ noọng 
dá. 

7Vỉ Po̱ Fạ bấu roọng boong rầu mà đuổi ăn slẳm uối náo, tọ mà đuổi ăn thảnh 
piến. 

8Pện nẩy, cầư bấu nhỉn dổng boong khỏi cảng lẻ bấu chư̱ bấu nhỉn tua cần náo, 
tọ bấu nhỉn Po̱ Fạ, Lạo pảo Chẩu Khoăn hẩư pi̱ noọng. 

9Nhằng mừa slim slương điếp pi̱ noọng lẻ bấu cẩn cầư viểt hẩư pi̱ noọng dá, vỉ 
pi̱ noọng đảy Po̱ Fạ tạy lèo slương điếp căn; 
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10chăn pi̱ noọng tố đang slí hết pện nẩy xáu thuổn thảy bại cần dú khóp búng 
Ma-xê-đô-ni-a. Tọ pi̱ noọng ời, boong khỏi cạ pi̱ noọng cang slương điếp lai 
khửn né. 

11Hạy slon slổng an ỏn, chướng chắp công viêc cúa rầu vạ táng au mừ rầu mà 
hết viêc, tồng boong khỏi slắng cạ pi̱ noọng nớ; 

12pền pện, lọ slổng pi̱ noọng đảy cần bưởng nooc ngòi nế, vạ pi̱ noọng bấu pàng 
pạ khảu cầư. 

Ăn slổng te̱o chang vằn Chẩu te̱o mà 

13Chiềng pi̱ noọng, boong khỏi nắt pi̱ noọng chắc mừa bại cần đạ thai, sle pi̱ 
noọng bấu chếp puồn tồng cần đai bấu mì ngầư ngoòng. 

14Hại boong rầu slứn Chẩu Dê-xu đạ thai vạ slổng te̱o, lẻ tố pện, Po̱ Fạ co̱i au bại 
cần đạ thai chang đâng Chẩu Dê-xu mà đuổi Te. 

15Nẩy le dổng boong khỏi pjom cằm Chẩu sle cảng xáu pi̱ noọng: Boong rầu le 
bại cần đang slí slổng tọ nhằng chám dú hẩư thâng vằn Chẩu ngoạc mà, lẻ co̱i 
bấu pây cón bại cần đạ thai. 

16Vỉ mư̱a mì lệnh, cắp tiểng roọng cúa lỉnh fạ cốc, xày tiểng kèn cúa Po̱ Fạ lẻ chăn 
Chẩu tứ nưa bôn co̱i lồng mà. Mư̱a mển, bại cần thai chang đâng Lạo Krit co̱i 
slổng te̱o cón nhết. 

17Tam mỉn, boong rầu le cần đang slí slổng tọ nhằng dú tố co̱i đảy dạu khửn cắp 
bại cần tỉ chang phả moóc sle chập Chẩu dú chang hả, vạ boong rầu co̱i dú đuổi 
Chẩu mại mại. 

18Pện, pi̱ noọng hạy du̱ng bại cằm nẩy sle chóm khoăn căn. 

I  Tê-xa-lô-ni-ca 5 

Vằn cúa Chẩu. – Ăn slỉnh slạc 

1Chiềng pi̱ noọng, mừa slì dờ vạ vằn, lẻ bấu cẩn lèo viểt hẩư pi̱ noọng dá; 

2vỉ chăn pi̱ noọng chắc rọ, vằn cúa Chẩu co̱i rằm rựt mà tồng cần hết lặc chang 
cừn ní. 

3Mư̱a cần hâu cảng: “Pình lình vạ an ninh” lẻ ăn khả chiệt lằm lỉu mà thâng, tồng 
xá chếp pảng cúa cần me̱ nhình pà đang mư̱a ái dú bươn, te bấu hết rừ ni khói 
đảy. 

4Tọ pi̱ noọng ời, pi̱ noọng bấu dú chang ngàu đăm, tằng cạ Vằn tỉ mà rằm rựt tó 
xáu pi̱ noọng tồng cần hết lặc. 
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5Vỉ thuổn thảy pi̱ noọng le luc cúa ảng lung vạ luc cúa tằng vằn. Boong rầu bấu 
thuộc mừa tằng cừn, tố bấu chư̱ thuộc mừa ngàu đăm náo. 

6Pện, boong rầu bấu nòn tồng cần đai tọ lèo slỉnh slạc vạ ngám mức. 

7Vỉ cần nòn lẻ nòn tằng cừn, cần đắc lẻ đắc tằng cừn. 

8Tọ boong rầu thuộc mừa tằng vằn pện hạy ngám mức, nu̱ng slửa chạp slim slứn 
vạ slim slương điếp, au ăn ngầư ngoòng mừa ăn cháu mà hết tù lếch. 

9Vỉ Po̱ Fạ bấu tặt hẩư boong rầu ngài ăn fát slính náo, tọ hẩư nhỉn ăn cháu chang 
đâng Chẩu Dê-xu Krit, Chẩu boong rầu, 

10le Lạo đạ thai vỉ boong rầu sle boong rầu slỉnh rụ nòn xày đảy slổng cắp Te. 

11Pện, pi̱ noọng hạy chóm chò căn vạ tẳng có căn, tồng pi̱ noọng đang slí hết. 

Bại cằm slon cạ đai 

12Chiềng pi̱ noọng, boong khỏi xo pi̱ noọng hạy ngòi nế bại cần đang slí hết viêc 
nắc na chang bại pi̱ noọng, le bại cần vỉ Chẩu sle tải tàng vạ slon cạ pi̱ noọng. 

13Hạy au slim slương điếp sle ngòi nế hâu vỉ công viêc hâu hết. Hạy slổng đây 
ngám xáu căn. 

14Chiềng pi̱ noọng, pi̱ noọng hạy slắng cạ cần chạn mjạt, chóm chò cần ngản slim, 
pang hưa cần ón iểu, tảy nải xáu mượi cần. 

15Hạy ngòi hẩư đây, dá au ác tèn ác, tọ tằng náo xa slì hết dổng đây hẩư căn tố 
tồng hẩư mượi cần. 

16Hạy khua fằng mại mại, 

17xo ngoòng bấu tặng; 

18lèo pjom bái Chẩu chang mượi bưởng, vỉ mỉn le í nắt cúa Po̱ Fạ tó xáu pi̱ noọng 
chang đâng Lạo Krit Dê-xu. 

19Dá đắp Chẩu Khoăn; 

20dá ngòi hén bại cằm độn cón. 

21Lèo ngòi chồm mượi viêc. Dổng lăng đây lẻ chướng sle; 

22mượi ăn chan ác lẻ lèo phiến quây. 

23Xo ngầư Po̱ Fạ pình an thảnh piến pi̱ noọng đo thuổn. Xo ngầư ăn khoăn, tinh 
khoăn, vạ đúc đang pi̱ noọng đảy chướng đây đo, bấu mì ti̱ hâư quái đảy mư̱a 
Chẩu boong rầu, le Chẩu Dê-xu Krit ngoạc mà! 

24Lạo roọng riệc pi̱ noọng le slim đeo, chăn Te co̱i hết viêc mỉn. 
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25Chiềng pi̱ noọng, xo ngoòng hẩư boong khỏi đuổi. 

26Hạy au slim slương điếp mà tuộng pjăc thuổn thảy pi̱ noọng. 

27Chang ten Chẩu, khỏi xo vàn pi̱ noọng hạy đoọc slư nẩy hẩư thuổn thảy pi̱ 
noọng đảy nhìn. 

28Ngoòng xo ơn pjom cúa Chẩu boong rầu, le Chẩu Dê-xu Krit dú đuổi pi̱ noọng! 
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II I Tê-xa-lô-ni-ca 

II  Tê-xa-lô-ni-ca 1 

Cằm tuộng xam 

1 Phao-lô, Xin-vanh vạ Ti-mô-thê phác hẩư Hội Thảnh dú Tê-xa-lô-ni-ca chang 
đâng Po̱ Fạ, Po̱ boong rầu, vạ chang đâng Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit: 

2Xo ngầư Po̱ Fạ, Po̱ boong rầu, vạ Chẩu Dê-xu Krit pảo ơn pjom vạ pình an hẩư 
pi̱ noọng! 

Slim slứn mắn tứng cúa cần Tê-xa-lô-ni-ca. – Ăn phán xét mư̱a Chẩu te̱o mà 

3Chiềng pi̱ noọng, boong khỏi lèo lầng pjom bái Po̱ Fạ mừa pi̱ noọng; vạ dổng 
nẩy chăn me̱n, vỉ slim slứn pi̱ noọng cải mả chăn lai, vạ slim slương điếp cúa 
mượi cần chang bại pi̱ noọng tó xáu căn chệt vằn chệt lai khửn. 

4Boong khỏi tố đăng phông mừa pi̱ noọng chang bại Hội Thảnh cúa Po̱ Fạ, mừa 
ăn tảy nải vạ slim slứn pi̱ noọng chang thuổn thảy bại pắt náp vạ chai na̱n pi̱ 
noọng đang slí ngài chẳn. 

5Nẩy le ăn tha hăn mừa ăn phán xét minh pẹc cúa Po̱ Fạ, sle pi̱ noọng piến pền 
ngám tảy xáu Mường Bôn cúa Po̱ Fạ, chăn vỉ Mường Bôn mỉn sle pi̱ noọng ngài 
khỏ. 

6Nèm ăn minh pẹc cúa Po̱ Fạ, Te bẳn chằn au chai na̱n mà pjá bại cần hết chai 
na̱n hẩư pi̱ noọng; 

7vạ hẩư pi̱ noọng le bại cần ngài chai na̱n đảy cha̱i chooc xáu boong khỏi, chang 
vằn Chẩu le Chẩu Dê-xu tứ bôn hiện mà chang fầy mẩy đeng chít, cắp bại lỉnh fạ 
têm slức rèng cúa Te. 

8Te co̱i fạt bại cần bấu nha ̱ n nhỉn chắc Po̱ Fạ vạ bấu ti̱nh nèm Tin Đây cúa Chẩu 
boong rầu le Chẩu Dê-xu. 

9Hâu co̱i tầư fạt khả chiệt tơ̱i tơ̱i, oóc khói ti̱ mì nả cúa Chẩu vạ lung phjức cúa 
quền rèng Te, 

10mư̱a Te mà chang Vằn tỉ, sle đảy tài slung chang bại cần thảnh vạ đảy chiêm 
chồm vỉ thuổn thảy bại cần slứn, chang mỉn mì pi̱ noọng, vỉ pi̱ noọng slứn cằm 
chửng cúa boong khỏi tó nả pi̱ noọng. 

11Vỉ pện, boong khỏi lầng xo ngoòng hẩư pi̱ noọng, sle Po̱ Fạ boong rầu hết hẩư 
pi̱ noọng đảy ngám tảy xáu ăn roọng riệc cúa Te, vạ pjom quền rèng Te sle hết 
xong mượi ăn cò ngoòng đây mjạc vạ công viêc cúa slim slứn pi̱ noọng; 
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12hết hẩư tằng ten cúa Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu đảy tài slung chang bại pi̱ 
noọng, vạ pi̱ noọng chang đâng Te, ngòi khảu nèm ơn pjom cúa Po̱ Fạ boong rầu 
vạ cúa Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit. 

II  Tê-xa-lô-ni-ca 2 

Cần chổng Chẩu oóc nả 

1 Chiềng pi̱ noọng, mừa ăn ngoạc mà cúa Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit, vạ 
mừa pày chập nả chang bại boong rầu cắp Te, boong khỏi xo pi̱ noọng 

2chính xằn dá fèn kòn rụ lao dản phi mjài, lao dản cằm cảng rụ bâư slư hâư chá 
ten boong khỏi phác thâng, cảng cạ vằn cúa Chẩu mà dá. 

3Mái cạ pền rừ tố dá hẩư cầư pjàng pjào pi̱ noọng. Vỉ ăn fản đạo lèo mà thâng 
cón, vạ tua cần chan ác, hò luc cúa ăn khả chiệt lèo oóc nả; 

4le vằng tò pjẻ, táng dạu rầu khửn tềnh thuổn thảy bại lăng cần hâu roọng hết 
slấn rụ bại ăn slớ lạy, tằng cạ vằng tỉ khảu năng chang rườn slớ Po̱ Fạ, hác roọng 
rầu le Po̱ Fạ. 

5Mư̱a nhằng dú đuổi pi̱ noọng khỏi cảng mừa viêc nẩy dá, pi̱ noọng bấu chứ dá 
lo? 

6Vạ pi̱ noọng chắc rọ dổng ca này đang slí căm chắm sle vằng tỉ tán đảy oóc nả 
me̱n slì cúa te. 

7Vỉ slức rèng dăm vậy cúa tội ác đạ vạ đang slí hết lồm lồm; tọ Lạo đang slí căm 
chắm vằng tỉ vẩn hết viêc hẩư thâng mư̱a Te đảy dạu pây. 

8Mư̱a mển vằng chan ác co̱i oóc nả, vạ Chẩu le Chẩu Dê-xu co̱i du̱ng châư cúa 
pác Te mà khả thai vằng tỉ, khả chiệt te ba ̱ng lung chỏi mư̱a Te ngoạc mà. 

9Tầư Xa-tan dốc, cần chan ác co̱i au thuổn thảy quền rèng tằng cạ bại pháp màu, 
dưởng lác chá pjàng; 

10vằng tỉ du̱ng bại ăn chan ác mà sle pjàng láu bại cần va̱i mất, vỉ hâu bấu tỏn 
nhỉn slim điếp cúa chăn lị sle đảy cháu. 

11Vỉ pện, Po̱ Fạ kẹ chỏ hâu hẩư ăn lống phít, hết hẩư hâu slứn khảu dổng chá 
pjàng, 

12sle thuổn thảy bại cần bấu slứn chăn lị, tọ nắt ăn chan ác co̱i tầư phúc tội. 

13Chiềng pi̱ noọng le bại cần slương điếp cúa Chẩu, boong khỏi lèo tằng náo 
pjom bái Po̱ Fạ mừa pi̱ noọng, vỉ tứ cốc xít Te đạ lươc íp sle pảo ăn cháu hẩư pi̱ 
noọng, quá ăn thảnh piến vỉ Chẩu Khoăn vạ mốc slẩy slứn khảu chăn lị. 
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14Tố vỉ pện, Te du̱ng Tin Đây cúa boong khỏi roọng riệc pi̱ noọng, sle pi̱ noọng 
đảy hưởng lung phjức cúa Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit. 

15Pện, chiềng pi̱ noọng, hạy dặng mắn vạ i nèm bại dổng tạy slon đảy boong khỏi 
chuyền hẩư pi̱ noọng, quá cằm cảng rụ quá bâư slư. 

16Ngoòng xo Chẩu boong rầu, le Chẩu Dê-xu Krit vạ Po̱ Fạ, Po̱ boong rầu, Lạo 
slương điếp boong rầu, vạ vỉ ơn pjom pảo hẩư boong rầu ăn chóm khoăn tơ̱i tơ̱i 
xày ăn ngầư ngoòng đây mjạc, 

17chóm chò mốc slẩy pi̱ noọng, hết hẩư pi̱ noọng đảy mắn chắn chang mượi viêc 
hết vạ cằm cảng đây mjạc. 

II  Tê-xa-lô-ni-ca 3 

Vèo roọng ăn xo tang vạ hết viêc. – Cằm tuộng pjăc 

1Slút hang, chiềng pi̱ noọng, hạy xo ngoòng hẩư boong khỏi, sle đạo Chẩu đảy 
páo oóc khoái vạ đảy ngòi nế tồng đạ mì chang bại pi̱ noọng, 

2vạ sle boong khỏi đảy chải cháu oóc khói bại cần lóa tơ̱i vạ chan ác; vỉ bấu chư̱ 
thuổn thảy xày mì slim slứn. 

3Chẩu le slim đeo, Te co̱i hết hẩư pi̱ noọng rèng ác vạ tậy ngòi pi̱ noọng khói cần 
chan ác. 

4Chang đâng Chẩu, boong khỏi slứn vẳn chằn pi̱ noọng đang slí hết vạ co̱i hết 
bại viêc đảy boong khỏi slon cạ. 

5Xo ngầư Chẩu tải tàng mốc slẩy pi̱ noọng mà đuổi slim điếp cúa Po̱ Fạ vạ ăn tảy 
nải cúa Lạo Krit! 

6Chiềng pi̱ noọng, boong khỏi au ten Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit, mà sle 
slon cạ pi̱ noọng lèo ni quây cần hâư slổng bjải bjắc, bấu nèm bại dổng boong 
khỏi slon cạ pi̱ noọng. 

7Pi̱ noọng tố chắc lèo hết rừ sle i nèm boong khỏi dá mả; mư̱a dú đuổi pi̱ noọng, 
boong khỏi bấu slổng bjải bjắc, 

8bố kin đai dú đíp cúa cầư náo nẻ. Pjẻ te̱o, boong khỏi cừn vằn hết viêc khỏ, nắc 
na, sle bấu hết háp nắc hẩư cần hâư chang bại pi̱ noọng. 

9Bấu chư̱ boong khỏi bấu mì quền nhỉn au chèn cúa náo, tọ ái hết mậu hẩư pi̱ 
noọng chắc hết nèm lăng. 

10Mư̱a nhằng dú đuổi pi̱ noọng, boong khỏi tố slon cạ pi̱ noọng pện: Hại cầư bấu 
nắt hết viêc, lẻ dá kin á. 
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11Vỉ boong khỏi đảy nhìn chang bại pi̱ noọng mì cần chạn mjạt, bấu nha ̱ n hết 
viêc tọ te̱o tằng náo xăm pha khảu tuyện cúa cần đai. 

12Chang đâng Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit, boong khỏi chuyền cạ vạ slon bại cần 
mỉn lèo mép dú hết viêc sle liệng slổng đang rầu. 

13Chiềng pi̱ noọng, dá nái slim mư̱a hết viêc đây. 

14Hại mì cầư bấu i nèm dổng boong khỏi cảng chang bâư slư nẩy, hạy có ngòi vạ 
dá pây pậu xáu hâu, sle hâu chắc nả nhẻn. 

15Pện tọ, dá ngòi hâu tồng cần thù; pjẻ te̱o, hạy slắng cạ tồng cần pi̱ noọng nâng 
cúa rầu ní. 

16Xo ngầư Chẩu Pình An mư̱a hâư tố pảo pình an hẩư pi̱ noọng! Xo Chẩu dú đuổi 
thuổn thảy pi̱ noọng! 

17Chăn khỏi le Phao-lô, lồng mừ viểt cằm tuộng xam nẩy. Nẩy le slư mai cúa khỏi 
chang mượi bâư slư; khỏi tằng náo mai pền pện. 

18Xo ngầư ơn pjom cúa Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit dú đuổi thuổn thảy 
pi̱ noọng! 
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I Ti-mô-thê 

I Ti-mô-thê 1 

Cằm tuộng xam 

1Phao-lô le luc slử cúa Lạo Krit Dê-xu nèm cằm oóc lệnh cúa Po̱ Fạ, Chẩu Cháu 
boong rầu, vạ cúa Lạo Krit Dê-xu, ăn ngầư ngoòng cúa boong rầu, 

2phác thâng Ti-mô-thê, luc chăn cúa câu chang slim slứn: Xo ngầư Po̱ Fạ, Po̱ 
boong rầu, vạ Lạo Krit Dê-xu, Chẩu boong rầu, pảo ơn pjom, ăn slương slép vạ 
pình an hẩư luc! 

Phứa phóng bại slấy slư chá 

3Tồng bặng câu slon cạ luc pày câu pây Ma-xê-đô-ni-a, luc hạy lản dú Ê-phê-xô 
sle slon cạ kỉ cần, dá đảy tạy tảo lị hâư táng, 

4tố dá mất slì dờ thâng bại tuyện cuốn cảng vạ bại da phả rì bấu slút, le bại dổng 
hết hẩư tò ẻo căn lai hơn dổng ăn khay quảng công viêc cúa Po̱ Fạ chang slim 
slứn. 

5Mục đích cúa viêc man cạ le slim slương điếp tứ mốc slẩy slâư tích mà, slim ki 
lung slâư vạ slim slứn chăn ngay. 

6Kỉ cần pây phít mục đích mỉn, tốc khảu bại ăn tò ẻo pjấu lứng; 

7hâu nắt hết slấy tạy lệ tọ bấu thông chắc cằm rầu cảng rụ dổng rầu mắn chắn. 

8Boong rầu chắc lệ quản le đây hại đảy du̱ng me̱n chư̱, 

9vạ chắc lệ quản đảy tặt oóc bấu chư̱ hẩư cần chăn chỉnh, tọ hẩư bại cần phạm 
pháp vạ fản pjẻ, bại cần tội vạ bấu mì tảo lị, bại cần slẳm uối vạ toỏng phạm, bại 
cần khả po̱ me̱ oóc vạ khả cần, 

10bại cần eo puốt vạ nhình xáu nhình, chài xáu chài, bại cần puôn cần, cảng 
pjàng, cảng đai, vạ thuổn thảy bại lăng chổng xáu tảo lị chăn xình. 

11Mỉn le dổng tạy slon tứ Tin Đây lung phjức cúa Po̱ Fạ phúc đây, đảy chao phác 
hẩư câu dá. 

Pjom bái ăn slương slép cúa Po̱ Fạ 

12Câu pjom bái Lạo pảo slức rèng hẩư câu le Lạo Krit Dê-xu, Chẩu boong rầu, vỉ 
Te ngòi câu le slim đeo vạ chỉ cạ câu chậư chọ Te; 

13mái cạ tẳm cón câu thỏ le cần toỏng phạm, pắt náp, lểu lảo. Tọ câu đạ nhỉn ơn 
slương slép, vỉ mốc slẩy bấu slứn, mư̱a tỉ câu đạ hết tăn bẩư. 

14Chăn ơn pjom cúa Chẩu boong rầu têm phụn tềnh câu xày cắp slim slứn vạ 
slim slương điếp chang đâng Lạo Krit Dê-xu. 
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15Nẩy le cằm bẳn chằn vạ xày xiền tảy tỏn nhỉn: Lạo Krit Dê-xu mà thâng tềnh 
nả đin sle cháu au cần tội; chang bại cần tội mỉn, câu le cần hết cốc. 

16Câu nhỉn đảy ơn slương slép le sle Lạo Krit Dê-xu hết rọ ăn ngài chẳn đây 
thuổn cúa Te tó xáu câu, le cần mì tội dặng cốc, du̱ng câu hết mậu hẩư bại cầư 
slứn khảu Te sle đảy ăn slổng tơ̱i tơ̱i. 

17Ngoòng ăn ngòi nế vạ lung phjức tơ̱i tơ̱i bấu slút thuộc mừa Vuồng xiên tơ̱i, 
bấu thai, bấu mì dưởng, le Po̱ Fạ tooc đeo! A-men. 

Slon cạ lèo đi cải tò tức 

18Ti-mô-thê luc cúa câu ời, câu chuyền cằm oóc lệnh nẩy hẩư luc, nèm bại cằm 
độn cón mừa luc tẳm cón, sle pjom bại cằm mỉn sle luc đi cải tò tức, 

19chướng mắn slim slứn vạ mốc slẩy slâư tích. Mì cần vỉ đạ vộ tả mốc slẩy mỉn 
tầư tốc lấn slim slứn, 

20chang bại hâu mì Hi-mê-nê vạ A-léc-xan-đơ đảy câu kẹ chỏ te hẩư Xa-tan sle 
hâu slon au, dá đảy toỏng phạm them. 

I Ti-mô-thê 2 

Xo ngoòng hẩư mượi cần 

1Pện, tầu đú câu slắng cạ luc lèo chầư cằm cẩn ngoòng, xo ngầư, pjom bái vạ xo 
tang hẩư mượi cần, 

2hẩư bại vuồng, hẩư thuổn thảy bại cần tải tầu, sle boong rầu đảy slổng ỏn looc, 
pình an cắp thuổn thảy mốc slẩy nắt đạo vạ mốc slẩy đây. 

3Mỉn le dổng đây vạ ngám cò Po̱ Fạ, Chẩu Cháu boong rầu, 

4le Lạo ái hẩư mượi cần đảy cháu vạ nhỉn chắc chăn lị. 

5Vỉ tán mì Po̱ Fạ đeo, vạ tán mì Lạo Khen Chang đeo dú chính chang Po̱ Fạ vạ tua 
cần, le Lạo Krit Dê-xu, tố tua cần. 

6Te slỉ ăn đang cúa Te sle cháu chuôc mượi cần, le cằm chửng đảy pảo hẩư me̱n 
slì. 

7Vỉ cằm chửng tỉ, câu đảy cắt hết cần páo dảng vạ luc slử (câu cảng ca rình, bấu 
cảng pjàng), hết slấy slư hẩư bại dân bưởng nooc, sle tạy hâu mừa slim slứn vạ 
chăn lị. 

8Pện, câu nắt bại cần po̱ chài thuổn mượi ti̱, xày doại mừ slâư khửn bôn sle xo 
ngoòng, bấu đi khửn vạ tò cai. 

Me̱ nhình chang Hội Thảnh 
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9 Câu tố nắt cạ, me̱ nhình lèo kin nu̱ng hẩư đây, dá hết slướng chướng đang lăng 
lai, bấu hết phjôm kho khe quả mạ rụ thư kim, ngần khao, pảo pối rụ nu̱ng slửa 
khóa lưởm mjáp, 

10tọ hết bại viêc đây, le dổng hạp xáu cần me̱ nhình nắt đạo. 

11Me̱ nhình lèo co̱i dằng co̱i slon hẩư đây ti̱nh nèm mượi dổng. 

12Câu bấu hẩư phép cần nhình tạy slon rụ cai cuổn cần po̱ chài tọ lèo mép dú. 

13Vỉ A-đam đảy tặt khửn cón, chắng thâng Ê-va; 

14tố bấu chư̱ A-đam tầư pjàng pjào, tọ cần nhình tầư pjàng pjào vạ phạm tội. 

15Mái pện, cần nhình co̱i đảy chải cháu khảu slì sling oóc luc, hại hâu vẩn slổng 
chăn xình chang slim slứn, chang slim slương điếp, vạ chang ăn thảnh slâư. 

I Ti-mô-thê 3 

Lọ slổng cúa bại dám mục vạ chấp slự 

1Nẩy le cằm đảng slứn: Hại mì cầư ngoòng đảy hết dám mục, cần mỉn cò ngoòng 
dổng nâng slung đây lố. 

2Pện, dám mục cẩn lèo bấu mì ti̱ hâư quái đảy, tán phua đeo mjề đeo, ngám mức, 
thông rụ, mì tiểng đây, điếp khéc, mì tài tạy slon, 

3bấu dặn lẩu, bấu hôm ác tọ hiến mop, bấu tò cọn, vạ bấu tham ngần chèn. 

4Cần mỉn lèo chắc cai cuổn rườn dảo rầu, tạy slon luc lan lèo chắc ti̱nh nèm vạ 
lệ phép; 

5vỉ cần hâư bấu chắc cai cuổn rườn dảo rầu lẻ hết rừ chướng ngòi Hội Thảnh 
cúa Po̱ Fạ đảy? 

6Cần chắng slứn bấu đảy hết dám mục, lao đảy pện hăn đăng cuông te̱o tốc khảu 
án fạt sle hẩư phi quí. 

7Cần dám mục nhằng lèo đảy cần bưởng nooc đạo hết chửng đây, sle khói tốc 
khảu ăn nhản nhuốc vạ cắp cụp cúa phi quí. 

8Bại chấp slự tố mì tơ̱i slổng đây, bấu cảng khoang cảng khoáy, bấu dặn lẩu, bấu 
tham poóc au đai, 

9tọ lèo chướng ăn dăm vậy cúa slim slứn cắp mốc slẩy nâng slâư tích. 

10Hâu tố lèo đảy slứ quá lai viêc cón, hại bấu mì lăng đảng quái lẻ chắng đảy hết 
chấp slự. 
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11Me̱ nhình tố pện, lèo mì tơ̱i slổng đây, bấu cảng lóa, tọ căm hạm vạ slim đeo 
chang mượi viêc. 

12Bại chấp slự lèo le cần tán mì phua đeo mjề đeo, lèo chắc cai cuổn luc lan vạ 
rườn dảo rầu. 

13Vỉ bại cần hết đảy đây ăn chức chấp slự co̱i đảy thâng ti̱ năng slung cải vạ ảo 
màn chang slim slứn ti̱ Lạo Krit Dê-xu. 

Ăn dăm vậy cúa mốc slẩy nắt đạo 

14Câu ngoòng đảy pây thâng dương luc khoái, tọ vẩn viểt bại dổng nẩy, 

15sle hại câu nàn thâng lẻ luc tố chắc tàng kin cảng chang rườn Po̱ Fạ, le Hội 
Thảnh cúa Po̱ Fạ nhằng mại, nền vạ cái slâu mắn tứng cúa chăn lị. 

16Lèo công nhỉn ăn dăm vậy cúa mốc slẩy nắt đạo chăn le cải luông: Lạo đạ đảy 
hết rọ chang đúc đang, Đảy Chẩu Khoăn roọng hết chăn chỉnh, Đảy bại lỉnh fạ 
chiêm lè chồm, Đảy páo dảng chang mượi cần dân, Đảy mượi cần slứn nhỉn, Đảy 
dạu khửn chang lung phjức. 

I Ti-mô-thê 4 

Bại slấy slư chá oóc nả 

1Chẩu Khoăn phuối rọ ràng cạ chang slì slút hang co̱i mì kỉ cần vộ tả slim slứn, 
lẻn nèm bại slấn pjàng pjào vạ tảo lị cúa phi quí, 

2vỉ bại cằm pjàng mjạp cúa bại cần cảng pjàng, mốc slẩy tứn tâư dá. 

3Hâu cẩm khai khá, vạ pắt căm khem bại cúa kin đảy Po̱ Fạ tặt oóc hẩư bại cầư 
slứn vạ thông rụ chăn lị nhỉn au cắp mốc slẩy chắc ơn. 

4Vỉ mượi cúa pjom Po̱ Fạ tặt khửn xày đây mjạc, bấu mì cúa lăng pền vít tả, au 
mốc slẩy chắc ơn mà tỏn nhỉn le đảy; 

5vỉ pjom cằm Po̱ Fạ vạ cằm xo ngoòng sle cúa mỉn đảy thảnh piến. 

Cần khen kha đây cúa Lạo Krit 

6Hại luc cảng rọ oóc hẩư pi̱ noọng bại dổng nẩy, lẻ luc co̱i le cần khen kha đây 
cúa Lạo Krit Dê-xu, đảy khun liệng ba ̱ ng cằm cúa slim slứn vạ tảo lị chăn xình 
đảy luc slứn nèm dá. 

7Hạy ni quây bại tuyện vỉ vại bấu nhăm bấu nhi̱, tuyện cuốn cảng cúa bại me̱ cần 
ké, tọ hạy táng slon cháo mốc slẩy nắt đạo; 

8vỉ ăn slon cháo đúc đang tán mì ích fấn nâng chầy, nhằng ăn nắt đạo ích choan 
mượi dổng, vỉ mì cằm páo dản hẩư tơ̱i nẩy vạ tằng tơ̱i lăng them. 

9Mỉn le cằm bẳn chằn, đảng slứn lẹo. 
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10Boong rầu chếp khỏ vạ cổ xéng hẩư dổng nẩy, vỉ boong rầu tặt ngầư ngoòng 
khảu Po̱ Fạ nhằng mại, le Chẩu Cháu cúa mượi cần, nhết le cúa bại cần slứn. 

11Mỉn le bại dổng luc lèo slon cạ vạ tạy slon. 

12Dá sle hẩư cần hâu ngòi hén luc vỉ nhằng ón pi, tọ lèo au cằm cảng, tàng kin 
cảng, slim slương điếp, slim slứn vạ ăn slâư tích sle hết mậu hẩư bại cần slứn. 

13Luc hạy có ngòi thâng viêc đoọc Cằm Po̱ Fạ chang bại vằn thom xỏn, viêc slon 
cạ vạ tạy slon hẩư thâng mư̱a câu pây thâng. 

14Dá lừm loàm ơn pảo hẩư dú chang đâng luc, le ơn pảo hẩư đạ pảo hẩư luc quá 
cằm độn cón mư̱a bại ké hết cốc tặt mừ tềnh luc. 

15Hạy hết vạ pắc pí khảu bại viêc nẩy, sle mượi cần hăn ăn cải mả cúa luc. 

16Hạy ngòi hẩư đây ăn đang luc vạ ăn dảng slon cúa luc; lèo tảy khỏ chang mượi 
viêc mỉn, vỉ hết pện nẩy, lẻ luc vạ bại cần ti̱nh luc xày đảy cháu. 

I Ti-mô-thê 5 

Tàng kin cảng xáu mượi cần 

1Dá quái đá nắc cằm xáu cần ké, tọ hạy chóm khoăn hâu tồng cần po̱, kin dú xáu 
bại báo slao tồng pi̱ noọng, 

2bại me̱ nhình ké pi tồng me̱ oóc, bại luc slao tồng pi̱ nhình noọng a, cắp thuổn 
thảy ăn slâư tích. 

Kin cảng xáu bại me̱ mải 

3Hạy ngòi nế bại me̱ mải bấu mì ti̱ pàng pạ. 

4Hại me̱ mải nâng mì luc rụ mì lan, lẻ tầu đú luc lan lèo slon kin cảng đây mjạc 
xáu đâng rườn rầu vạ pjá công ơn po̱ me̱; vỉ mỉn le ngám cò Po̱ Fạ. 

5Me̱ mải hâư bấu mì ti̱ pàng pạ, táng dú cần đeo, tặt ngầư ngoòng khảu Po̱ Fạ lẻ 
cử mắn slim cừn vằn xo ngoòng. 

6Tọ me̱ mải hâư dú fí fái eo puốt, lẻ mái cạ slổng tố bặng cạ thai. 

7Hạy chuyền cạ hâu bại dổng nẩy sle hâu bấu tầư quái. 

8Hại cầư bấu au cúa kin mà hẩư pi̱ noọng rầu, nhết le hẩư đâng rườn rầu lẻ cần 
tỉ vộ tả slim slứn dá, nhằng hại đát hơn cần bấu slứn them. 

9Sle đảy mai ten khảu slổ me̱ mải, cần me̱ nhình mỉn lèo bấu tẩư xốc slíp pi, tán 
mì tơ̱i phua đeo, 
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10lèo đảy tiểng đây mừa bại viêc slim đây bặng cạ liệng slon luc, tỏn rặp khéc 
lác, dào kha hẩư bại cần thảnh, cháu hưa cần chai na̱n, vạ slỉ đang hết mượi viêc 
đây. 

11Tọ dá mai ten bại me̱ mải nhằng ón; vỉ slì eo đẳn hết hẩư hâu pjăc quây Lạo 
Krit lẻ hâu nắt pây nháng them; 

12pền pện, hâu co̱i tầư khửn án vỉ đạ toỏng phạm cằm páo dản tẳm cốc xít. 

13Hâu nhằng slon au bại ăn kin đai dú đíp them, lie ̱u loa rườn tam rườn; pền 
pện dá, hâu nhằng năng puôn tuyện, cheng chẻ khảu tuyện cần đai, cảng bại 
dổng bấu pền cảng. 

14Vỉ pện, câu nắt bại me̱ mải ón au phua, sling oóc luc, cai cuổn rườn dảo rầu, 
bấu khay tàng hẩư cần thù cảng lóa. 

15Vỉ mì kỉ me̱ mải phít lống pây nèm Xa-tan dá. 

16Hại me̱ cần slứn hâư mì me̱ mải dú chang rườn rầu lẻ lèo hưa hâu, dá hết nắc 
hẩư Hội Thảnh, sle Hội Thảnh hưa đảy bại cần me̱ mải bấu mì ti̱ pàng pạ. 

Quền cúa bại ké hết cốc 

17Bại ké hết cốc chắc tải tầu Hội Thảnh lẻ cang lèo đảy ngòi nế lai hơn, nhết le 
bại cần ngài khỏ chang viêc chuyền đạo vạ tạy slon. 

18Vỉ Cằm Po̱ Fạ tạy: “Dá hắp pác tua mò đang slí nhâu nhuôt khẩu,” vạ “Cần hết 
công đảng nhỉn đảy chèn công.” 

19Dá nhỉn cằm tò cảo chổng xáu ké hết cốc nâng hại bấu mì sloong cần rụ slam 
cần hết chửng. 

20Hạy quái đá bại cần cử phạm tội mại tó nả mượi cần, sle bại cần đai lèo lao 
dản. 

21Tó nả Po̱ Fạ vạ Lạo Krit Dê-xu xày bại lỉnh fạ đảy lươc, câu cạ luc hạy chướng 
bại cằm man nẩy, bấu pền chiêm lươc, tố bấu khảu cò pạng hâư. 

22Hạy ngòi hẩư đây mư̱a tặt mừ tềnh cần nâng, vạ dá toỏng mừ khảu tội cúa cần 
đai. Hạy chướng rầu hẩư slâư tích. 

23Vỉ toọng nọi cúa luc vạ vỉ luc tằng náo chếp iểu, pện luc bấu chư̱ tán kin nặm 
tọ hạy kin ỉ lẩu nâng them. 

24Tội cúa kỉ cần le chăn rọ ràng, tằng cạ cón mư̱a tầư xét xử; tọ tố mì cần lăng 
mà tội hâu chắng hớ oóc. 

25Bại viêc đây tố pện: Mì viêc hớ oóc, te̱o mì viêc bấu hớ oóc, tọ lăng mà tố bấu 
dăm mại đảy náo. 
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I Ti-mô-thê 6 

Pỏn fẳn cúa cần khen kha 

1Thuổn thảy bại cần dú tẩư éc hết khỏi lèo ngòi nế chủa rầu mượi dổng sle ten 
tiểng Po̱ Fạ vạ ăn tạy slon cúa boong rầu bấu tầư cảng lóa. 

2Bại cầư mì chủa le cần slứn, lẻ dá ngòi lế hâu vỉ hâu le cần pi̱ noọng, tọ cang lèo 
chậư chọ đây hơn, vỉ cần chậư chọ mỉn le cần slứn vạ cần pi̱ noọng slương điếp. 
Mỉn le dổng luc lèo slon cạ vạ tạy hẩư hâu. 

Slỉnh slạc tó xáu đạo chá 

3Hại mì cần tạy tảo lị táng, bấu hạp xáu cằm chăn xình vạ tảo lị đây cúa Chẩu 
boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit 

4mỉn le cần ương ma, bấu thông rụ lăng; tọ nắt tò ẻo, tò cai mừa slư tha, hết oóc 
ăn chằng kẹt, bấu ngám, đá viến, ngàm chàm lóa tơ̱i; 

5ăn tò ẻo liền xiền chang bại cần mì slim ki va̱i bjải, hết tốc chăn lị, ngòi ăn nắt 
đạo bặng cạ sle đảy choan lỉ. 

Bấu tham au cúa cái 

6Ăn nắt đạo xày ăn ngám cò chăn le mì choan cải. 

7Vỉ tẳm chắng oóc mà boong rầu bấu au lăng mòn nèm lẻ mư̱a quá tơ̱i tố bấu au 
lăng pây đảy; 

8vỉ pện, mì khẩu kin, slửa nu̱ng lẻ lèo ngám cò. 

9Nhằng bại cầư tham hết chàu mì lẻ tốc khảu chò láu, cà khảu cắp cụp, tốc khảu 
bại ăn tham nắt bẩư bả, hại đát, le bại dổng hết hẩư tua cần tầư khả chiệt, va̱i 
mất. 

10Vỉ cò tham ngần chèn le cốc lac cúa mượi dổng ác, kỉ cần vỉ tham ngần chèn 
quả mạ pjăc tả tằng slim slứn, táng nhỉn au lai ăn chếp tót. 

Cằm slon cạ Ti-mô-thê 

11Tọ luc, cần cúa Po̱ Fạ, hạy phiến quây bại dổng mỉn vạ xa thắp dổng chăn chỉnh, 
nắt đạo, slim slứn, slương điếp, tảy nải, ón đây. 

12Hạy vỉ slim slứn sle đi cải tò tức, chenh au ăn slổng tơ̱i tơ̱i, le ăn slổng luc đảy 
roọng mà, vạ pjom mỉn luc mì cằm cảng oóc đây mjạc tó nả lai cần hết chửng. 

13Tó nả Po̱ Fạ le Lạo pảo ăn slổng hẩư mượi dổng, vạ tó nả Lạo Krit Dê-xu le Lạo 
mì cằm cảng oóc đây mjạc, mư̱a hết chửng tó nả Pôn-xơ Phi-lát, câu cạ luc 

14lèo chướng cằm man nẩy đây thuổn, bấu mì ti̱ hâư quái đảy, hẩư thâng vằn 
Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit hiện mà, 
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15le dổng đảy Lạo Cải Nhết phúc đây vạ tooc đeo, le Vuồng cúa bại vuồng, Chẩu 
cúa bại chẩu co̱i hết rọ khảu me̱n slì cúa Te, 

16le Lạo tooc đeo bấu thai slắc pày, dú chang ảng lung bấu cầư khảu xẩư đảy, le 
Lạo xằng cầư hăn rụ lè hăn đảy. Xo ngầư ăn ngòi nế vạ quền rèng tơ̱i tơ̱i thuộc 
mừa Te! A-men. 

Cằm slon cạ cần chàu 

17Hạy slon cạ bại cần chàu dú tềnh nả đin nẩy, dá ương ma vạ dá tặt ngầư 
ngoòng khảu cúa cái bấu bẳn chằn, tọ hạy tặt ngầư ngoòng khảu Po̱ Fạ, le Lạo 
mượi vằn pảo bại cúa têm phụn hẩư boong rầu kin du̱ng. 

18Hâu lèo hết viêc đây, hết lai viêc mì phúc, cò loai, slặn slàng păn vai; 

19pện nẩy, hâu thom củ ăn pổn nâng mắn tứng hẩư vằn mừa nả sle nhỉn đảy ăn 
slổng chăn. 

Cằm slắng slon slút hang 

20Ti-mô-thê ời, hạy chướng au bại lăng đạ đảy chao hẩư luc, phiến quây bại cằm 
lểu lảo vạ bại ăn tò ẻo mừa bại dổng lống phít ngòi bặng cạ chắc rụ; 

21mì cần hết tốc slim slứn vỉ nắt mì dổng chắc rụ mỉn. Xo ngầư ơn pjom dú đuổi 
pi̱ noọng! 
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II Ti-mô-thê 

II Ti-mô-thê 1 

Cằm tuộng xam 

1Phao-lô, luc slử cúa Lạo Krit Dê-xu, vỉ í nắt cúa Po̱ Fạ, nèm cằm páo dản pảo ăn 
slổng chang đâng Lạo Krit Dê-xu, 

2phác hẩư Ti-mô-thê, luc slương điếp cúa câu: Xo ngầư Po̱ Fạ, le Po̱, vạ Lạo Krit 
Dê-xu, Chẩu boong rầu, pảo ơn pjom, ăn slương slép vạ pình an hẩư luc! 

Slim điếp cúa Phao-lô tó xáu Ti-mô-thê 

3Câu pjom bái Po̱ Fạ, le Lạo câu au mốc slẩy slâư tích mà chậư chọ tồng chựa 
chòi câu đạ hết; tằng cừn vằn, mượi pày xo ngoòng câu tằng náo chứ thâng luc. 

4Mư̱a chứ thâng nặm tha cúa luc, câu cò ngoòng đảy pây dương luc, sle mốc slẩy 
đảy têm phụn khua fằng. 

5Câu tố chứ thâng slim slứn chăn cúa luc, le slim slứn cón tố slổng chang đâng 
Lô-ít, le me̱ ké cúa luc, vạ chang đâng Ơ-nít, me̱ oóc cúa luc them; câu slứn vẳn 
chằn slim slứn tỉ ca này đang slí slổng chang đâng luc. 

Cằm chóm chò 

6Vỉ pện, câu dắc xảng luc hạy có te̱o ơn pảo hẩư cúa Po̱ Fạ đảy luc nhỉn au quá 
ăn tặt mừ cúa câu; 

7vỉ Po̱ Fạ bấu pảo hẩư boong rầu chính xằn ón pat náo, tọ chính xằn ác rèng, mì 
slim slương điếp vạ táng hết chủa. 

8Pện, luc dá nả nhẻn mư̱a hết chửng mừa Chẩu boong rầu, tố dá nả nhẻn mừa 
câu, cần tù cúa Te; tọ hạy pọ khảu quền rèng Po̱ Fạ, xày câu ngài khỏ vỉ Tin Đây. 

9Po̱ Fạ cháu boong rầu dá, au ăn roọng riệc thảnh mà roọng boong rầu dá, bấu 
chư̱ pjom khảu viêc hết cúa boong rầu náo, tọ nèm mục đích cúa tán Te vạ ơn 
pjom đảy Te pảo hẩư boong rầu tẳm xiên tơ̱i cón chang đâng Lạo Krit Dê-xu. 

10Ơn pjom tỉ ca này chắng đảy hết oóc quá ăn hiện mà cúa Lạo Krit Dê-xu, Chẩu 
Cháu cúa boong rầu, Lạo khả chiệt ăn thai dá, du̱ng Tin Đây hết lung rọ ăn slổng 
vạ ăn bấu chiệt. 

11 Chăn vỉ Tin Đây nẩy câu đảy tặt hết cần páo dảng, luc slử vạ slấy slư; 

12mỉn chỉnh le cốc cắn câu ngài khỏ. Tọ câu bấu nả nhẻn vỉ câu chắc rầu slứn 
Lạo hâư, vạ câu slứn cạ Lạo tỉ mì quền rèng tậy ngòi dổng đảy câu đạ chao 
phác hẩư thâng Vằn tỉ. 

13Cắp slim slứn vạ slim điếp chang đâng Lạo Krit Dê-xu, hạy chướng bại dổng 
tạy slon chăn xình luc đảy slon tứ câu sle hết mậu. 
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14Hạy pàng pạ khảu Chẩu Khoăn, Lạo đang slí dú chang đâng boong rầu, sle 
chướng căm dổng đây mjạc đảy chao phác hẩư luc. 

15Luc chắc thuổn thảy bại cần chang búng A-xi-a đạ pjăc tả câu; chang bại cần tỉ 
mì tằng Phi-ngen vạ Hẹt-mô-ngen. 

16Xo ngầư Chẩu slương slép đâng rườn Ô-nê-xi-phô-rơ, vỉ ké tỉ lai pày hưa pang 
câu dá, bấu hăn nả nhẻn mư̱a câu tầư pắt xăng; 

17pjẻ te̱o, pư̱a chắng thâng Rô-ma, ké tỉ diền xa câu, vạ xa hăn. 

18Xo ngầư Chẩu hẩư ké tỉ xa đảy ăn slương slép cúa Chẩu chang Vằn mỉn! Luc 
chắc rọ mư̱a dú Ê-phê-xô ké tỉ đạ thuổn mốc slẩy chậư chọ câu. 

II Ti-mô-thê 2 

Ăn ngài khỏ cúa cần chậư chọ Chẩu 

1Pện luc ời, hạy pàng pạ khảu ơn pjom chang đâng Lạo Krit Dê-xu sle hết hẩư 
rầu ác rèng. 

2Bại dổng luc đảy nhìn câu tó nả lai cần hết chửng hạy chao phác hẩư bại cần 
đảng slứn, le bại cần mì slức rèng tạy slon cần đai. 

3Hạy xày câu ngài khỏ tồng cần lỉnh nâng cúa Lạo Krit Dê-xu. 

4Cầư pây lỉnh dá, lẻ bấu lèo hí hết viêc cúa cần dân náo, tọ hí hết ngám cò cần 
lươc íp au rầu pây chầy. 

5Tố pện, cần thi nâng co̱i bấu đảy nhỉn ăn tù bjóc hại bấu cheng me̱n lệ lài. 

6Cần hết lây nà nắc na le cần đảng nhỉn đảy khẩu bắp cón nhết. 

7Hạy nẳm ngị dổng câu cảng né, vỉ Chẩu co̱i pảo hẩư luc thông rụ chang mượi 
viêc. 

8Hạy chứ Chẩu Dê-xu Krit thuộc nòi Đa-vít, Te slổng te̱o tứ ti̱ thai nèm bặng Tin 
Đây câu páo dảng. 

9Vỉ Tin Đây mỉn câu tầư ngòi hén, tầư pắt xăng bặng cạ cần tội phạm nâng. Tọ 
đạo cúa Po̱ Fạ bấu tầư pắt xăng slắc pày. 

10Pện, vỉ bại cần đảy lươc, câu ngài chẳn mượi dổng sle hâu tố nhỉn đảy ăn cháu 
chang đâng Lạo Krit Dê-xu, cắp lung phjức tơ̱i tơ̱i. 

11Cằm nẩy le bẳn chằn: Hại boong rầu thai cắp Te dá, Lẻ tố co̱i đảy slổng cắp Te; 

12 Hại boong rầu ngài chẳn khỏ khát, Lẻ co̱i xày cai cuổn cắp Te; Hại boong rầu 
vộ tả Te, Lẻ Te tố vộ tả boong rầu; 
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13Hại boong rầu bấu slim đeo, Lẻ Te tố vẩn slim đeo; Vỉ Te bấu táng vộ tả rầu 
đảy. 

14Hạy dắc xảng hâu bại dổng nẩy; tó nả Po̱ Fạ, hạy slon cạ hâu lèo ni khói tò ẻo 
mừa slư tha, mỉn le dổng bấu mì ích, tán hết hại hẩư cần ti̱nh chầy. 

15Hạy lồng slim sle ngám cò Po̱ Fạ bặng cạ cần hết công bấu mì dổng lăng nả 
nhẻn, chăn ngay slon tạy cằm chăn lị. 

16Hạy ni khói bại cằm vỉ vại lểu lảo; vỉ bại cần kin cảng pền pện co̱i chệt vằn chệt 
khảu lậc bại dổng bấu nắt đạo, 

17vạ cằm cảng cúa hâu bặng khít bát chác nhan pje oóc. Chang bại mỉn mì Hi-
mê-nê vạ Phi-lết, 

18hâu lống phít oóc khói chăn lị, mư̱a cảng cạ ăn slổng te̱o quá dá. Hâu hết lộn 
lạo slim slứn cúa kỉ cần. 

19Pện tọ, ăn nền mắn tứng cúa Po̱ Fạ vẩn dặng mắn, cắp cằm đảy toóc dẩu pện: 
“Chẩu chắc bại cần thuộc mừa Te;” vạ: “Cần hâư vèo xo ten Chẩu lẻ lèo ni quây 
dổng ác.” 

20Chang ăn rườn nâng cải, bấu chư̱ tán mì pình kim, pình ngần, tọ tố mì pình 
mạy, pình đin them; dổng lẻ du̱ng khảu viêc quỉ pèng, dổng lẻ du̱ng khảu viêc 
lế. 

21Vỉ pện, hại cầư dào slâư rầu khói bại dổng slẳm uối mỉn lẻ co̱i pền ăn pình quỉ 
pèng, đảy thảnh piến, mì ích hẩư chủa vạ slặn slàng hẩư mượi viêc đây. 

22Hạy phiến quây bại ăn nắt hứn cúa cần ón, vạ nèm rèo ăn chăn xình, slim slứn, 
slương điếp, đây ngám xáu bại cần vèo xo Chẩu ba ̱ ng mốc slẩy slâư tích. 

23Dá mì nả dú bại pan tò ẻo bẩư bả vạ tăn đéc, nèm bặng luc chắc, dổng mỉn tán 
tải thâng tò cai căn chầy lá. 

24Cần khen kha cúa Chẩu bấu đảy nắt tò cai, tọ lèo đây ngám xáu mượi cần, mì 
tài tạy slon, ngài chẳn, 

25slấư tạy bại cần chổng xáu rầu đây đứa, ngầư ngoòng Po̱ Fạ hưa hâu chắc chỏi 
xá, nhỉn chắc chăn lị, 

26vạ slỉnh slạc sle ni khói bại ăn cắp cụp cúa phi quí, vỉ hâu đạ tầư phi quí pắt 
khảu sle hết nèm í cúa te. 

II Ti-mô-thê 3 

Cằm cảng pây cón mừa ăn hết va̱i tàng kin dú 

1Luc hạy chắc cạ chang bại vằn slút hang, co̱i mì bại slì khỏ. 
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2Vỉ cần hâu co̱i pền slẩy cặp, tham chèn, tai va, ương ma, quàng quảy, bấu ti̱nh 
cằm po̱ me̱, ngòi chẻn, bấu chăn, 

3bấu mì mốc slẩy cần, quí quải, chan đai, huông hả, bả ác, chằng kẹt dổng đây, 

4pjẻ tao, slính khỉ, cò kheng, nắt hứn lie ̱u loa hơn nắt điếp Po̱ Fạ, 

5căm nắt đạo pạng nooc, tọ dạu vộ tả quền rèng cúa ăn nắt đạo mỉn. Luc hạy ni 
quây bại cần pền pện. 

6Chang boong hâu mì bại vằng lặc nháng khảu rườn cần đai, chò bại me̱ nhình 
tốc tội, tầư đo mượi dổng eo fằng xẻ xán, 

7slon mại tọ bấu nhỉn chắc chăn lị slắc pày. 

8Tẳm cón Dan-nét vạ Dam-be chổng xáu Môi-xe pền rừ lẻ bại cần nẩy tố chổng 
xáu chăn lị pện tỉ. Mỉn le bại cần mì slim ki tốc va̱i vạ slim slứn ón iểu. 

9Tọ hâu co̱i bấu hết lóa pền pện đảy them, vỉ tố tồng sloong cần pại, ăn bẩư bả 
cúa hâu co̱i đảy hết rọ hẩư mượi cần. 

10Nhằng luc, luc đạ ti̱nh nèm bại cằm tạy slon, tàng kin dú, mục đích slổng, slim 
slứn, mốc slẩy tảy nải, slim slương điếp, ăn mắn slim cúa câu; 

11tố bặng chang bại ăn pắt náp, ăn chếp slép sleng oóc hẩư câu dú fố An-ti-ốt, I-
cô-ni vạ Lít-chơ. Câu ngài chẳn bại ăn pắt náp mỉn, tọ Chẩu chải cháu câu oóc 
khói lẹo. 

12Chăn, thuổn thảy bại cần nắt slổng tơ̱i slổng nắt đạo chang đâng Lạo Krit Dê-
xu thuổn tầư pắt náp. 

13Nhằng bại cần hôm ác, cần pjàng pjào lẻ co̱i chệt vằn chệt hại đát hơn, pjàng 
mjạt cần chắng tầư cần pjàng mjạt tò te̱o. 

Cằm slon cạ Ti-mô-thê mừa Cằm Po̱ Fạ 

14Nhằng luc, hạy chướng mắn bại lăng luc đạ slon vạ slứn bẳn chằn, luc chắc rầu 
đạ slon bại dổng mỉn xáu cầư, 

15vạ tẳm nhằng eng luc đạ chắc Cằm Po̱ Fạ thỏ hết hẩư luc quai quẳm, sle đảy 
cháu pjom khảu slim slứn chang đâng Lạo Krit Dê-xu. 

16Thuổn thảy Cằm Po̱ Fạ xày đảy Po̱ Fạ au châư khảu mừa, mì ích hẩư ăn tạy 
slon, quái đá, slấư te̱o vạ cháo slon chang ăn chăn chỉnh, 

17sle cần cúa Po̱ Fạ đảy đây thuổn vạ slặn slàng hẩư mượi viêc đây. 

II Ti-mô-thê 4 
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1Tó nả Po̱ Fạ vạ Lạo Krit Dê-xu, le Lạo co̱i phán xét cần slổng vạ cần thai, vạ vỉ 
ăn hiện mà cúa Te vạ Mường Bôn cúa Te, câu cạ luc: 

2Hạy páo dảng cằm Chẩu, hạy tảy khỏ mái cạ chập đây rụ chập lóa, hạy co̱i dằng 
co̱i cạ, quái đá, chóm chò ba ̱ng mốc slẩy ngài chẳn vạ chính xằn tạy slon. 

3Vỉ co̱i mì slì cần hâu bấu nha ̱n ti̱nh tảo lị chăn xình, tọ nèm í nắt cúa rầu, xỏn lai 
slấy slư quenh rầu khảu sle đảy ti̱nh bại cằm nẩư xu; 

4hâu chét xu bấu ti̱nh chăn lị tọ ngoạc mừa bại tuyện bấu mì ca rình. 

5Tọ nhằng luc, hạy ngám mức chang mượi dổng, ngài chẳn khỏ khát, hết công 
viêc cúa cần páo dảng Tin Đây vạ hết đo thuổn ăn chức cúa rầu. 

Phao-lô ái quá tơ̱i 

6Nhằng câu, câu đang slí tầư hỉa oóc bặng hết lệ loat lẩu, dờ ái quá tơ̱i cúa câu 
thâng xẩư dá. 

7Câu đạ tò tức chang tức tận nâng đi cải, hết xong pan lẻn cheng dá, chướng đảy 
slim slứn dá. 

8Tứ ca này ăn tù bjóc dom slặn hẩư câu dá; Chẩu le lạo ta xam minh pẹc co̱i pảo 
ăn tù bjóc tỉ hẩư câu chang Vằn mỉn, tọ bấu chư̱ tán hẩư câu náo, tọ tố hẩư thuổn 
thảy bại cầư điếp nắt ăn hiện mà cúa Te them. 

Cằm chang slim ki 

9Hạy cổ xéng mà đuổi câu khoái ỉ nâng; 

10vỉ Đê-ma nắt níu tơ̱i nẩy quả, pjăc tả câu vạ pây quá Tê-xa-lô-ni-ca dá; Cơ-rết-
xen khảm Nga-la-ti, nhằng Tít lẻ pây Đa-ma-ti dá. 

11Tán Lu-ca dú đuổi câu chầy. Luc hạy tải Mác mà đuổi, vỉ Mác mì ích hẩư ăn 
chức cúa câu. 

12Câu khiển Ti-chi-cơ pây Ê-phê-xô dá. 

13Mư̱a luc mà, chứ au bâư slửa pao câu sle dú rườn Ca-bút, fố Chô-ách, vạ bại 
con xéc them, nhết le bại con xéc au năng mà hết. 

14A-léc-xan-đơ, thợ cọn toòng, hết hại câu lai dá; Chẩu co̱i pjá hẩư te ngòi khảu 
viêc te hết. 

15Tằng cạ luc tố lèo phứa phóng cần mỉn, vỉ te cử chổng xáu cằm páo dảng cúa 
boong rầu. 

16Mư̱a câu táng pang chổi hẩư rầu pày tai ết, bấu mì cầư hưa câu náo; thuổn 
thảy xày tả câu. Xo Chẩu dá quái hâu! 



438 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

17Tọ Chẩu dặng xảng câu vạ pảo slức rèng hẩư câu dá, sle câu chuyền cảng Tin 
Đây đo thuổn hẩư thuổn thảy dân bưởng nooc đảy nhìn, vạ câu đảy chải cháu 
oóc khói pác tua kì lân dá. 

18Chẩu co̱i chải cháu câu oóc khói mượi dổng ác vạ au câu khảu Mường Bôn cúa 
Te. Xo ngầư lung phjức thuộc mừa Te tơ̱i tơ̱i bấu slút! A-men. 

19 Phác cằm tuộng pjăc thâng Pê-rít-xin vạ A-qui-la, tằng đâng rườn Ô-nê-xi-
phô-rơ. 

20Ê-rát nhằng dú Cô-rinh-tô, nhằng Chô-phim đang slí tầư chếp, pện câu chắng 
sle te dú Mi-lê. 

21Luc hạy cổ xéng mà cón slì dên đảng. Ơ-bu-lu, Pu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia xày 
thuổn thảy pi̱ noọng phác cằm tuộng pjăc thâng luc. 

22Xo ngầư Chẩu dú đuổi ăn khoăn luc! Xo ngầư ơn pjom dú đuổi pi̱ noọng! 
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Tít 

Tít 1 

Cằm tuộng xam 

1Phao-lô, cần khen kha cúa Po̱ Fạ, vạ luc slử cúa Chẩu Dê-xu Krit, mì nhiệm vụ 
tải cần đảy Po̱ Fạ lươc íp mà thâng slim slứn vạ ăn chắc rụ chăn lị, le dổng ngám 
hạp cắp mốc slẩy nắt đạo, 

2chang ăn ngầư ngoòng mừa ăn slổng tơ̱i tơ̱i le ăn slổng đảy Po̱ Fạ, Lạo bấu cảng 
pjàng slắc pày, đạ cảng cón tẳm xiên tơ̱i cón, 

3vạ khảu me̱n slì, Te hết rọ cằm cúa Te quá viêc páo dảng sle câu đảy chao phác 
nèm lệnh cúa Po̱ Fạ, Chẩu Cháu boong rầu. 

4Phác thâng Tít slương điếp, luc chăn cúa câu chang slim slứn đuổi căn: Xo ngầư 
Po̱ Fạ le Po̱ vạ Lạo Krit Dê-xu, Chẩu Cháu boong rầu, pảo ơn pjom vạ pình an 
hẩư luc! 

Bại ăn cẩn diếu cúa bại ké hết cốc 

5Câu hẩư luc dú Cơ-rết le sle luc hết te̱o bại viêc nhằng tốc pjong, vạ chao quền 
hẩư bại ké hết cốc chang tứng fố bặng câu chỉ cạ luc. 

6Ké hết cốc lèo le cần bấu mì ti̱ hâư đảng quái đảy; mjề đeo phua đeo; bại luc lèo 
slứn Chẩu, bấu tầư tò cảo lang đạng rụ bấu căm hiêm. 

7Vỉ le cần ngòi chướng rườn Po̱ Fạ, dám mục lèo bấu mì ti̱ hâư che đảy; cần tỉ 
lèo bấu ương ma, bấu slính khỉ, bấu dặn lẩu, bấu hôm ác vạ bấu tham lỉ choan 
quàng quảy; 

8pjẻ te̱o, lèo điếp khéc, nắt viêc slim đây, mì tảo lị, ngay năn, thảnh slâư, táng hết 
chủa, 

9chướng mắn cằm slứn pọ đảy tạy slon, sle du̱ng tảo lị chăn xình mà slắng cạ tố 
bặng fản te̱o xáu bại cần tò chổng. 

Ăn iểu cúa cần Cơ-rết 

10Mì lai cần bấu nèm lệ lài, nhết le bại cần nắt cắt năng, tằng náo hết cải câư vạ 
pjàng pjào; luc lèo hết hẩư hâu mép pác dú. 

11Vỉ tham choan lế lác, hâu tạy bại dổng bấu pền tạy, hết slán slác lai rườn dảo 
cần đai. 

12Cần nâng chang bại hâu, slấy độn cón nâng cúa hâu đạ cảng: “Cần Cơ-rết le bại 
cần cảng pjàng, bại tua cúa rại, bại cần nắt kin chạn hết.” 

13Cằm chửng nẩy le ca rình. Vỉ pện, luc hạy khên khoỏng quái đá hâu, sle hâu 
đảy ác rèng chang slim slứn, 
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14bấu pắc pí khảu bại tuyện bấu ca rình cúa cần Do Thái tố bặng bại cằm man 
cúa bại cần bấu nhỉn chăn lị. 

15Xáu cần mốc slâư, mượi dổng thuổn slâư; tọ xáu bại cần va̱i bjải vạ bấu slứn 
lẻ bấu dổng lăng le slâư náo. Pjẻ te̱o, tằng slim ki vạ mốc slẩy hâu thuổn tầư va̱i 
bjải dá. 

16Hâu hác nhỉn rầu le cần chắc Po̱ Fạ, tọ viêc hết cúa hâu te̱o vộ tả Te. Hâu đảng 
chằng kẹt, bấu ti̱nh cằm, bấu hết đảy viêc lăng mòn đây mjạc náo. 

Tít 2 

Pỏn fẳn cúa bại cần ké, cần ón, vạ cần khen kha 

1Tọ luc, luc hạy tạy bại dổng hạp xáu tảo lị chăn chỉnh. 

2Hạy slon cạ bại cần ké lèo ngám mức, ngay đây, quai quẳm, mắn tứng slim slứn, 
slương điếp vạ tảy khỏ. 

3Bại me̱ nhình ké pi tố pện, lèo kin dú thảnh slâư, bấu cảng lóa, bấu dặn lẩu. Bại 
cần ké lèo chắc tạy dổng đây dổng mjạc 

4sle cháo slon bại cần me̱ nhình ón chắc điếp phua, điếp luc, 

5ngám mức, slâư đây, chắc thàng viêc rườn, hiến rương, ti̱nh nèm phua, sle đạo 
cúa Po̱ Fạ bấu tầư cảng lóa. 

6Luc tố hạy slắng cạ bại slao báo lèo chắc căm hạm. 

7Chang mượi viêc, luc lèo hết mậu quá bại viêc đây vạ ngay năn, slon cạ hẩư 
đây; 

8cằm cảng lèo hẩư me̱n, bấu cầư che đảy, sle bại cần tò chổng lèo nả nhẻn, bấu 
cảng lóa boong rầu dổng lăng đảy. 

9Hạy slon cạ bại cần khen kha ti̱nh nèm chủa cúa rầu, hết chủa cò lồng mượi 
dổng, bấu đảy cò kheng, 

10bấu hết lặc, tọ lèo slim đeo đây thuổn, sle chang mượi bưởng, tảo lị cúa Po̱ Fạ, 
Chẩu Cháu boong rầu đảy thình tiểng. 

Ơn pjom cúa Po̱ Fạ 

11Vỉ ơn pjom cháu chuôc cúa Po̱ Fạ dom hẩư mượi cần đảy hết rọ dá. 

12Ơn pjom mỉn tạy boong rầu vít tả ăn bấu nắt đạo vạ í nẳm lóa cúa tua cần sle 
slổng ngám mức, chăn chỉnh vạ nắt đạo chang tơ̱i nẩy, 

13mư̱a đang slí tắng thả ăn ngầư ngoòng phúc đây vạ ăn hiện mà lung phjức cúa 
Po̱ Fạ cải luông, tố le Chẩu Cháu boong rầu Chẩu Dê-xu Krit, 
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14le Lạo đạ slỉ thân vỉ boong rầu, sle chuôc boong rầu oóc khói mượi chan ác, vạ 
cháo slon boong rầu pền dân nâng táng thuộc mừa Te, le dân nắt hứn hết bại 
viêc đây. 

15Luc hạy tạy bại dổng mỉn, au quền rèng mà slắng cạ vạ quái đá. Dá sle cầư ngòi 
lế luc. 

Tít 3 

Pỏn fẳn cúa cần slứn 

1Hạy dắc xảng bại cần slứn lèo ti̱nh nèm bại cần hết cốc vạ cần căm quền, lèo 
ti̱nh cằm vạ slặn slàng hết mượi viêc đây, 

2bấu cảng xá cầư, ni quây tò cheng, tọ hạy hiến rương kin cảng đây tó xáu mượi 
cần. 

3Vỉ boong rầu tẳm cón tố tăn bẩư, bấu ti̱nh nèm, tầư pjàng pjào, hết khỏi hẩư đo 
dổng eo đẳn vạ eo fằng, slổng chan ác, ngàm chàm, đảng chằng kẹt vạ ngòi lế 
căn. 

4Tọ hại mốc quảng vạ slim đây cúa Po̱ Fạ, Chẩu Cháu boong rầu, đảy hết rọ lẻ Te 
cháu boong rầu, 

5bấu chư̱ pjom khảu viêc chăn chỉnh cúa boong rầu hết náo, tọ pjom khảu mốc 
slẩy slương slép cúa Te chầy, quá viêc dào slâư cúa ăn fan sleng vạ tối mấư cúa 
Chẩu Khoăn, 

6le Lạo sle Te thoóc hỉa têm phụn lồng tềnh boong rầu pjom Chẩu Dê-xu Krit, 
Chẩu Cháu boong rầu, 

7sle boong rầu pàng pạ khảu ơn pjom Te đảy roọng hết chăn chỉnh, pền cần táp 
au ăn ngầư ngoòng mừa ăn slổng tơ̱i tơ̱i. 

Cần slứn vạ viêc đây 

8Nẩy le cằm bẳn chằn. Câu nắt luc cảng lai mừa bại dổng nẩy, sle bại cầư slứn 
Po̱ Fạ co̱i pắc pí khảu viêc đây. Mỉn le dổng đây mjạc vạ mì ích hẩư mượi cần. 

9Tọ hạy ni quây bại ăn tò cai tăn bẩư, bại ăn da phả, bại ăn bấu ngám căn vạ bại 
tò ẻo mừa lệ quản; vỉ bại dổng nẩy thuổn bấu mì ích lăng. 

10Lăng slì quái đá cần hết púm pày nâng rụ sloong pày dá, lẻ hạy ni quây hâu; 

11vỉ luc tố chắc cần cử lống phít vạ phạm tội pền pện, lẻ táng phúc tội rầu dá. 

Bại cằm man táng 

12 Mư̱a câu khiển A-tê-ma rụ Ti-chi-cơ pây đuổi luc, lẻ hạy cổ xéng mà đuổi câu 
dú Ni-cô-pô-li ngay, vỉ câu slưởng dú mỉn quá slì dên đảng. 
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13Hạy cổ chăm chướng hẩư slấy lệ Xê-na vạ hẩư A-pô-lô mư̱a hâu khửn tàng, dá 
sle hâu sliểu dổng lăng mòn. 

14Pi̱ noọng cúa boong rầu lèo slon hết bại viêc đây, sle pang hưa ăn cẩn diếu hẩư 
cần hâư cẩn, dá đảy slổng tơ̱i slổng nâng bấu mì khốt mác. 

15Thuổn thảy bại cần đang slí dú đuổi câu phác cằm dương thâng luc. Xo tuộng 
pjăc thâng bại cần slương điếp boong rầu chang slim slứn. Xo ngầư ơn pjom dú 
đuổi thuổn thảy pi̱ noọng! 
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Phi-lê-môn 

Phi-lê-môn 1 

Cằm tuộng xam 

1Phao-lô, cần tù cúa Lạo Krit Dê-xu, vạ Ti-mô-thê, cần pi̱ noọng, phác cằm thâng 
Phi-lê-môn, cần điếp nắt vạ cần xày hết viêc cúa boong khỏi, 

2tố phác cằm thâng Áp-bi, cần nhình pi̱ noọng cúa boong khỏi, A-chíp, cần xày 
tò tức, vạ Hội Thảnh dú rườn chài: 

3Xo ngầư Po̱ Fạ, Po̱ boong rầu, vạ Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit pảo ơn pjom vạ pình 
an hẩư pi̱ noọng. 

Slim slứn vạ slim slương điếp cúa Phi-lê-môn 

4Khỏi tằng náo pjom bái Po̱ Fạ khỏi, mượi pày xo ngoòng tố cảng thâng chài, 

5vỉ khỏi đảy nhìn mừa slim slứn cúa chài ti̱ Chẩu le Chẩu Dê-xu, vạ slim slương 
điếp cúa chài tó xáu thuổn thảy bại cần thảnh. 

6Khỏi xo ngoòng ăn păn vai slim slứn cúa chài co̱i thông rụ them mừa mượi 
dổng đây sle boong rầu đảy dú chang đâng Lạo Krit. 

7Chài ời, slim slương điếp cúa chài tải thâng ăn khua fằng vạ ăn chóm khoăn 
hẩư khỏi lai, vỉ pjom chài sle mốc slẩy cúa bại cần thảnh đảy mấư mà. 

Phao-lô xo hẩư Ô-nê-xim 

8Pện, mái cạ chang đâng Lạo Krit, khỏi mì quền oóc lệnh hẩư chài dổng lèo hết, 

9tọ khỏi au slim slương điếp mà nải xo chài lẻ hơn. Khỏi le Phao-lô ké dá vạ ca 
này đang slí tầư xăng vỉ Lạo Krit Dê-xu, 

10nải xo chài hưa Ô-nê-xim, cần luc đảy khỏi sling oóc mư̱a nhằng tầư xăng. 

11Tẳm cón, cần nẩy bấu mì ích lăng hẩư chài náo, tọ ca này lẻ mì ích hẩư tằng 
chài vạ khỏi. 

12Khỏi phác cần nẩy mừa hẩư chài bặng phác mốc slẩy cúa khỏi ní. 

13Khỏi ái sle cần nẩy dú đuổi khỏi, sle tối chài hưa khỏi chang slì khỏi vỉ Tin Đây 
chắng tầư khảu tù. 

14Tọ khỏi bấu nắt hết dổng lăng mư̱a xằng đảy chài ngặc cò, sle viêc đây chài hết 
bấu chư̱ tầư ép tọ táng hác hết chầy. 

15Mì bát vỉ dổng nẩy Ô-nê-xim chắng quây chài slì nâng, sle chài mì thẻ nhỉn te̱o 
cần nẩy mại mại, 
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16bấu chư̱ bặng cần hết khỏi nâng náo, tọ hơn cần hết khỏi nâng, le cần pi̱ noọng 
nâng slương điếp. Tó xáu khỏi, cần nẩy điếp nắt nhết, nhằng tó xáu chài, te̱o 
cang điếp nắt hơn, tằng đúc đang tằng fấn dú chang đâng Chẩu. 

17Pện, hại chài ngòi khỏi le cần xày hết viêc, hạy tỏn rặp cần nẩy bặng cạ khỏi 
né. 

18Hại cần nẩy hết hại chài, rụ sliểu nỉ dổng lăng lẻ chài cử tỉnh hẩư khỏi. 

19Khỏi le Phao-lô, chính mừ khỏi viểt dổng nẩy, khỏi co̱i pjá te̱o hẩư chài. Nhằng 
viêc chài nỉ khỏi mừa chăn ăn đang chài lẻ bấu cảng thâng. 

20Chư̱, chài ời, xo chài hẩư khỏi đảy khua fằng nẩy chang đâng Chẩu, vạ hết slỉnh 
sloáng slim ki khỏi chang đâng Lạo Krit. 

21Khỏi viểt hẩư chài vạ slứn cạ chài co̱i cò lồng, vạ chắc chài co̱i hết quá dổng 
khỏi cạ. 

22Tang quả, hạy slẳm slặn hẩư khỏi ti̱ tô nâng, pjom cằm xo ngoòng cúa pi̱ noọng, 
khỏi ngầư ngoòng đảy mừa đuổi pi̱ noọng. 

Tuộng pjăc hang bâư slư 

23 Ê-pháp-ra, cần pằng dạu xày tù cúa khỏi chang đâng Lạo Krit Dê-xu, tuộng 
pjăc thâng chài; 

24Mác, A-ri-tạc, Đê-ma vạ Lu-ca, bại cần xày hết viêc cúa khỏi tố pện. 

25Xo ngầư ơn pjom cúa Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit dú đuổi ăn khoăn pi̱ noọng! 
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Hê-bơ-rơ 

Hê-bơ-rơ 1 

I. Ăn chăn đây cúa chao kiết mấư chang đâng Chẩu Dê-xu Krit 
(1:1 – 10:18) 

Chẩu Dê-xu Krit slung cải hơn bại lỉnh fạ 

1Tơ̱i ké, Po̱ Fạ du̱ng bại slấy độn cón cạ slon chựa chòi boong rầu lai pày, lai 
tàng. 

2Tọ chang bại vằn slút hang nẩy, Te cạ slon boong rầu quá Luc cúa Te, le Luc 
đảy Te tặt khửn hết Lạo táp au mượi cúa; tố quá Luc tỉ, Te tặt oóc bôn đin. 

3Luc le ảng lung chỏi cúa lung phjức Po̱ Fạ vạ le ăn dưởng đang ca rình cúa Po̱ 
Fạ. Luc du̱ng cằm quền rèng cúa Te sle chướng chắp mượi cúa. Lăng slì xúc slâư 
tội, Te năng pạng sloa Lạo Slung Cải dú nưa bôn. 

4Te đảy tài slung hơn bại lỉnh fạ kỉ lai, lẻ ten tiểng Te tố đảy slung cải hơn ten 
bại lỉnh fạ cặn tỉ. 

5   Vỉ Po̱ Fạ bấu phuối xáu lỉnh fạ hâư slắc pày pện: “Mầư le Luc cúa Câu, Vằn nẩy 
Câu sling oóc mầư dá”? Rụ cạ mì bát hâư phuối: “Câu co̱i hết Po̱ mầư, Mầư co̱i 
hết Luc cúa Câu”? 

6Tọ mư̱a au Luc cốc lồng tềnh nả đin mà, Te phuối: “Thuổn thảy bại lỉnh fạ cúa 
Po̱ Fạ lèo slớ Luc.” 

7 Nhằng bại lỉnh fạ lẻ Te phuối: “Po̱ Fạ hết hẩư bại lỉnh fạ Te tồng lồm, Vạ bại cần 
khen kha cúa Te tồng piêu fầy.” 

8Tọ cảng mừa Luc lẻ mì cằm phuối: “Lạy Po̱ Fạ, ti̱ năng cúa Chẩu nhằng mại mại, 
Ăn quền cúa Mường Bôn Chẩu le ăn quền chăn ngay: 

9 Te nắt ăn chăn chỉnh, chằng kẹt dổng chan ác; Pện, Po̱ Fạ le Po̱ Fạ cúa Te, đạ 
pét dầu khua fằng hẩư Te, Hết hẩư Te slung quá bại pằng dạu rầu.” 

10Te̱o mì cằm phuối: “Lạy Chẩu, cốc xít Chẩu tặt khửn mẻ đin, Vạ bại lứp bôn le 
công viêc cúa Chẩu. 

11Bôn đin co̱i mất pây, tọ Chẩu vẩn nhằng mại; Bôn đin co̱i cáu mon tồng bâư 
slửa. 

12 Po̱ Fạ co̱i cuổn te khảu tồng bâư slửa pao, Vạ te co̱i tối táng bặng bâư slửa. Tọ 
Chẩu vẩn pền cáu, Vạ bại pi bươn cúa Chẩu bấu slút slắc pày.” 

13 Po̱ Fạ bấu phuối xáu lỉnh fạ hâư slắc pày pện nẩy: “Hạy năng pạng sloa Câu, 
Hẩư thâng mư̱a Câu tặt bại cần thù hết tệm hẩư kha mầư”? 
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14Bấu chư̱ thuổn thảy bại lỉnh fạ le bại slấn chậư chọ, đảy khiển lồng mà sle chậư 
chọ bại cần nhỉn đảy ăn cháu náo lo? 

Hê-bơ-rơ 2 

1Pện, boong rầu lèo có ngòi hẩư đây mừa dổng rầu đảy nhìn, náo ní tầư luây 
loac rụ đây. 

2Hại cằm lỉnh fạ páo cảng le bẳn chằn, vạ mượi ăn toỏng phạm rụ ăn bấu i nèm 
thuổn tầư pjá tèn ngám tảy, 

3lẻ hết rừ boong rầu ni khói hình fạt đảy, hại boong rầu ngòi hén ơn cháu cải 
tưởng tỉ? Mỉn le ơn cháu đảy Chẩu páo rọ tẳm cốc xít, bại cần đảy nhìn hết chửng 
hẩư boong rầu dá. 

4Po̱ Fạ tố đạ hết chửng ba ̱ng bại dưởng lác, pháp màu vạ lai viêc quền rèng xày 
bại ơn pảo hẩư cúa Chẩu Khoăn đảy pảo hẩư nèm í nắt cúa Te. 

Ơn cháu chang đâng Chẩu Dê-xu Krit 

5Chăn, Po̱ Fạ bấu tặt bôn đin ái mà đảy boong rầu đang slí cảng mỉn fục tẩư quền 
bại lỉnh fạ náo. 

6Tọ mì ti̱ nâng chang Cằm Po̱ Fạ hết chửng pện nẩy: “Tua cần le ca lăng, chắng 
đảy Chẩu chứ thâng? Tua cần le cầư, chắng đảy Chẩu có ngòi? 

7Chẩu tặt Te tắm hơn bại lỉnh fạ slì tẩn nâng; Chẩu cuôm hẩư Te ăn tù bjóc lung 
phjức vạ đảy ngòi nế nhết, 

8 Tặt mượi cúa fục tẩư kha Te.” Mư̱a tặt mượi cúa fục tẩư Chẩu Dê-xu pền pện, 
Po̱ Fạ bố sle hẩư cúa hâư bấu fục Te. Pện tọ, ca này boong rầu xằng hăn mượi 
cúa fục Te náo. 

9Tọ boong rầu hăn Chẩu Dê-xu, Lạo tầư tặt tắm hơn bại lỉnh fạ slì tẩn nâng, ca 
này đảy cuôm tù bjóc lung phjức vạ cẩn diếu nhết, vỉ ăn thai Te đạ ngài chẳn, sle 
pàng pạ khảu ơn pjom cúa Po̱ Fạ, Te đạ chìm quá ăn thai vỉ mượi cần. 

10Vỉ mượi cúa mì nả le pjom Po̱ Fạ vạ vỉ Po̱ Fạ, pện mư̱a nắt tải au lai cần luc mà 
đuổi lung phjức, Te đạ hết hẩư Lạo hết cốc lac ơn cháu cúa hâu, lèo pây quá chếp 
khỏ sle đảy đây thuổn le me̱n. 

11Vỉ Lạo thảnh piến vạ bại cần đảy thảnh piến xày dú Po̱ đeo oóc mà. Tố pện, 
Chẩu Dê-xu bấu nả nhẻn mư̱a roọng hâu hết pi̱ noọng, 

12mư̱a Te phuối: “Luc co̱i chuyền ten Chẩu hẩư pi̱ noọng Luc; Vạ khăn on Chẩu 
chang bại boong cần.” 

13 Te te̱o phuối: “Câu co̱i slứn pọ khảu Chẩu.” Te te̱o phuối: “Nè, Câu xày cắp bại 
luc đảy Po̱ Fạ pảo hẩư Câu.” 
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14Vỉ bại luc cúa Po̱ Fạ le tua cần ba ̱ ng lươt vạ nựa, pện Chẩu Dê-xu tố thư au lươt 
vạ nựa tồng tua cần, sle quá ăn thai cúa Te, Te đạ khả chiệt vằng căm quền ăn 
thai le phi quí, 

15vạ cháu mượi cần vỉ lao thai sle slổng hết khỏi muôt tơ̱i. 

16Vỉ rọ ràng, bấu chư̱ Te pang hưa bại lỉnh fạ náo, tọ hưa pang nòi Áp-ra-ham. 

17Vỉ pện, Te lèo piến pền tồng pi̱ noọng chang mượi bưởng, sle piến pền slấy tể 
lệ cốc mì têm mốc slẩy slương slép vạ slim đeo chang ăn chậư chọ Po̱ Fạ, sle 
chuôc tội hẩư boong dân. 

18Vỉ Te đạ ngài khỏ chang slì tầư chò láu, pện chắng pang hưa bại cầư tầư chò 
láu. 

Hê-bơ-rơ 3 

Chẩu Dê-xu Krit slung cải hơn Môi-xe 

1Vỉ pện, pi̱ noọng thảnh ời, pi̱ noọng le bại cần nhỉn đảy ơn roọng riệc dú nưa 
bôn, hạy nẳm ngị thâng Chẩu Dê-xu le lạo tang nả vạ slấy tể lệ cốc đảy boong 
rầu xưng nhỉn. 

2Te slim đeo cắp Lạo đạ tặt Te khửn, tố ba ̱ng Môi-xe slim đeo chang rườn Po̱ Fạ 
ní. 

3Tọ Chẩu Dê-xu đảng đảy lung phjức hơn Môi-xe lai, bố táng lăng cần xây rườn 
đảy ngòi nế hơn ăn rườn. 

4Chăn pện, rườn hâư tố lèo mì cần nâng xây khửn, tọ Po̱ Fạ le Lạo tặt khửn mượi 
cúa. 

5Môi-xe đạ slim đeo chang rườn Po̱ Fạ bặng cần khen kha nâng, sle hết chửng 
mừa bại dổng co̱i đảy cảng oóc. 

6Tọ Lạo Krit lẻ slim đeo bặng luc chài cai cuổn rườn Po̱ Fạ. Boong rầu le rườn 
cúa Te, tọ cạ boong rầu lèo chướng mắn slim slứn vạ ăn tha nả mừa ngầư 
ngoòng cúa boong rầu hẩư thâng slút hang. 

Ăn cha̱i chooc hẩư dân Chẩu 

7Pện, bặng Chẩu Khoăn phuối: “Vằn nẩy hại bại mầư ti̱nh tiểng Te, 

8Lẻ dá cò kheng bặng pày hết luổn, Chang vằn chập khỏ dú to ̱ ng lẹng, 

9Le ti̱ chựa chòi bại mầư hăn công viêc Câu hết chang slí slíp pi, Tọ nhằng slứ 
Câu! 

10Vỉ pện, Câu đi khửn thá cần mỉn, Vạ phuối: ‘Mốc slẩy boong te phít lống tằng 
náo, Bấu nhỉn chắc tàng lọ cúa Câu.’ 
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11 Pện Câu đạ thề chang ăn fát slính: ‘Boong te co̱i bố nháng khảu ăn cha̱i chooc 
cúa Câu!’ ” 

12Pi̱ noọng ời, hạy ngòi hẩư đây, dá mì cầư chang bại pi̱ noọng mì slẩy khôn vạ 
bấu slứn sle pjăc tả Po̱ Fạ nhằng mại. 

13Tọ mượi vằn pi̱ noọng hạy slon cạ căn, đang slí nhằng roọng hết “vằn nẩy,” sle 
bấu cầư chang bại pi̱ noọng tầư bại tội pjàng pjào hết hẩư cò kheng. 

14Hại boong rầu cử chướng mắn slim slứn tẳm cốc xít cúa rầu thâng tẳm slút 
hang, lẻ boong rầu đảy mì fấn đuổi Lạo Krit, 

15bặng mì cằm mai pện: “Vằn nẩy hại bại mầư ti̱nh tiểng Te, Lẻ dá cò kheng bặng 
pày hết luổn.” 

16 Cầư le cần ti̱nh tiểng Te te̱o hết luổn? Bấu chư̱ bại cần đảy Môi-xe tải oóc khói 
Ai Cập rừ? 

17Po̱ Fạ đi khửn cầư slí slíp pi? Bố chư̱ đi khửn bại cần phạm tội, tầư lộm thai 
chang to ̱ ng lẹng rừ? 

18Te tố đạ thề xáu cầư bấu đảy khảu ăn cha̱i chooc cúa Te? Bấu chư̱ cắp bại cần 
bấu ti̱nh cằm Te rừ? 

19Pện, boong rầu hăn bại cần tỉ bấu khảu mỉn đảy vỉ bấu slứn. 

Hê-bơ-rơ 4 

Cằm páo dản mừa ăn cha̱i chooc 

1Vỉ pện, chang slì cằm páo dản hẩư khảu ăn cha̱i chooc cúa Chẩu vẩn nhằng dú 
mỉn, boong rầu hạy lao hí sle bấu mì cầư chang bại boong rầu bấu đo tiêu chuẩn. 

2Vỉ Tin Đây đảy páo dảng hẩư boong rầu tố tồng hẩư hâu; cằm hâu đảy nhìn tọ 
bấu au slim slứn mà tỏn nhỉn, pện nẩy đảy nhìn tố bấu mì ích lăng náo. 

3Nhằng boong rầu le bại cần slứn dá, lẻ nháng khảu ăn cha̱i chooc, bặng Po̱ Fạ 
phuối: “Bặng Câu đạ thề chang ăn fát slính: ‘Boong te co̱i bấu nháng khảu ăn 
cha̱i chooc cúa Câu!’ ” Mái cạ công viêc cúa Te hết xong tẳm mư̱a tặt oóc bôn đin. 

4Vỉ mì ti̱ Te phuối mừa vằn tai chết pện: “Vằn tai chết, Po̱ Fạ cha̱i bại công viêc 
cúa Te.” 

5 Mừa dổng nẩy, Te te̱o phuối: “Boong te co̱i bấu nháng khảu ăn cha̱i chooc cúa 
Câu.” 

6Pền le, vẩn nhằng mì kỉ cần co̱i đảy khảu ăn cha̱i chooc mỉn. Nhằng bại cần tẳm 
cón đảy nhìn Tin Đây, tọ bấu ti̱nh cằm pện bấu đảy khảu mỉn. 
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7Lai them, hâng mà, chang Sli Then nâng cúa Đa-vít, Chẩu te̱o slưởng vằn nâng 
them roọng hết “vằn nẩy,” bặng chắng cảng dú nưa: “Vằn nẩy hại bại mầư đảy 
nhìn tiểng Te, Lẻ dá cò kheng.” 

8 Chăn pện, hại Dô-xuê đạ hẩư hâu cha̱i chooc, lẻ Po̱ Fạ bấu cảng mừa vằn nâng 
táng them náo. 

9Pện lẻ vẩn nhằng vằn nâng cha̱i chooc xa-bát hẩư luc dân Po̱ Fạ. 

10Vỉ cầư đạ nháng khảu ăn cha̱i chooc cúa Po̱ Fạ lẻ lèo cha̱i công viêc rầu, tố bặng 
Po̱ Fạ cha̱i công viêc cúa Te ní. 

11Pện, boong rầu lèo lồng rèng nháng khảu ăn cha̱i chooc mỉn, dá nèm ăn mậu 
cúa bại cần bấu ti̱nh cằm, sle boong rầu bấu mì cần hâư toỏng lộm. 

12Vỉ cằm cúa Po̱ Fạ le cằm slổng vạ têm slức rèng, cồm hơn mạc dáng sloong 
pác, tèng pjóng ăn khoăn cắp ăn tinh oóc táng dú, đúc cắp tủy, ngòi chồm bại 
nẳm ngị vạ í slưởng chang mốc. 

13Bố dổng cúa tặt hâư dăm vậy đảy tó nả Chẩu, tọ thuổn thảy xày kẻ cang vạ pài 
oóc tó nả Lạo boong rầu lèo la ̱n oóc. 

Chẩu Dê-xu Krit le slấy tể lệ cốc cúa chao kiết mấư 

14Vỉ pện, vỉ boong rầu mì slấy tể lệ cốc nâng cải luông khảm quá bại lứp bôn le 
Chẩu Dê-xu, Luc Po̱ Fạ, pện hạy chướng mắn bại dổng boong rầu đạ cảng oóc. 

15Boong rầu đạ mì slấy tể lệ cốc nâng chắc đảy ăn ón iểu cúa boong rầu, slấy tể 
lệ nẩy tầư chò láu đo mượi dổng tồng boong rầu, tọ bấu phạm tội. 

16Pện, boong rầu hạy mắn slim khảu xẩư ti̱ năng cúa Po̱ Fạ le bó ơn pjom, sle 
nhỉn đảy ăn slương slép vạ xa đảy ơn pjom hưa pang boong rầu mư̱a hâư cẩn. 

Hê-bơ-rơ 5 

1Mượi slấy tể lệ cốc đảy lươc oóc chang bại tua cần vạ đảy chao quền sle tang 
nả hẩư tua cần, sle chậư chọ Po̱ Fạ, sle chầư cúa lệ vạ cúa tể chuôc tội. 

2Slấy tể lệ cốc tố ón iểu mượi dổng, pện mì thẻ chắc hẩư bại cần tăn bẩư, lống 
phít. 

3Pện slấy tể lệ cốc lèo chầư cúa tể chuôc tội hẩư rầu, tố bặng chuôc tội hẩư boong 
dân. 

4 Bấu cần hâư táng lươc hẩư rầu ăn tha nả tỉ, tọ lèo đảy Po̱ Fạ roọng riệc, tồng 
A-rôn ní. 

5Tố pện, Lạo Krit bấu táng tài slung rầu hết slấy tể lệ cốc náo, tọ Po̱ Fạ Lạo phuối 
xáu Te pện: “Luc le Luc cúa Câu, Vằn nẩy Câu đạ sling oóc Luc.” 
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6 Dú ti̱ đai nâng, Te tố phuối: “Luc hết slấy tể lệ tơ̱i tơ̱i Nèm nòi Mên-chi-xê-đéc.” 

7 Mư̱a nhằng slổng chang đúc đang, Lạo Krit đạ cảng rèng chầư bại cằm xo 
ngoòng, vạ nải xo têm nặm tha khửn Lạo mì quền cháu rầu oóc khói ăn thai; Te 
nải xo ca rình, pện đảy pjá cằm. 

8Mái cạ Luc, Te tố slon ti̱nh cằm quá bại chếp slép rầu ngài chẳn; 

9vạ mư̱a hết xong, Te pền cốc lac cúa ơn cháu tơ̱i tơ̱i hẩư mượi cần ti̱nh cằm Te, 

10vạ đảy Po̱ Fạ chỉ cạ hết slấy tể lệ cốc nèm nòi Mên-chi-xê-đéc. 

Páo cón cần chạn mjạt mừa tảo lị 

11Boong khỏi mì lai ăn cẩn cảng mừa dổng nẩy tọ khỏ cạ rọ cải, vỉ pi̱ noọng piến 
pền nàn thông rụ quả. 

12Cảng mà, ca này pi̱ noọng pền slấy chắng chư̱; pện tọ pi̱ noọng vẩn cẩn cần đai 
tạy bại dổng khay cốc cúa cằm Po̱ Fạ hẩư pi̱ noọng. Pi̱ noọng vẩn nhằng lèo kin 
nặm nồm tang du̱ng cúa kin kén. 

13Cầư tán kin nồm lẻ nhằng pền đếch eng, xằng thông rụ đạo chăn chỉnh náo. 

14Tọ cúa kin kén sle hẩư cần cải, le hẩư bại cần pjom tằng náo slon cháo tàng ấn 
piết đảy dổng đây vạ dổng rại. 

Hê-bơ-rơ 6 

Hang lăng cúa ăn fản đạo 

1Pện, boong rầu lèo khảm quá bại dổng khay cốc mừa đạo Lạo Krit sle thâng ăn 
cải khửn; dá ngoạc te̱o bại bài có cốc á, bặng cạ: ăn chắc chỏi xá bại công viêc 
thai, slim slứn khảu Po̱ Fạ, 

2ăn tạy slon mừa bại lệ chắm đang, ăn tặt mừ, ăn slổng te̱o tứ ti̱ thai vạ ăn phán 
xét tơ̱i tơ̱i. 

3Hại Po̱ Fạ hẩư phép lẻ boong rầu co̱i hết dổng mỉn. 

4Vỉ bại cần đảy chiếu lung pày nâng, tứng đảy chìm ăn chao doại tẳm nưa bôn, 
tứng nhỉn au Chẩu Khoăn, 

5tứng đảy chìm ăn đây mjạc cúa cằm Po̱ Fạ, vạ quền rèng cúa tơ̱i lăng co̱i mà; 

6hại te̱o toỏng lộm lẻ bấu hòi te̱o sle chắc chỏi xá đảy náo, vỉ hâu toóc teng Luc 
Po̱ Fạ pày nâng them, vạ khên tha nhản nhuốc Te. 

7Ám đin hâư tằng náo đảy fạ phân loat ón lẻ miều mảu khửn đây, mì ích hẩư cần 
thây phưa, đăm chay, lẻ đin mỉn nhỉn đảy phúc đây cúa Po̱ Fạ. 
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8Tọ hại ám đin hâư mì tán pá lộc vạ cốc nhả lẻ bấu mì ích vạ tầư viến vác, slút 
hang lèo tầư chút pây. 

9Pi̱ noọng slương điếp ời, mái cạ cảng pện, tọ boong khỏi vẩn slứn vẳn chằn mừa 
bại viêc đây hơn tứ pi̱ noọng chầy, le bại viêc pây cắp vạ ăn cháu chuôc. 

10Vỉ Po̱ Fạ bấu chư̱ le mí ngòi phiêng, lừm loàm công viêc vạ slim slương điếp 
cúa pi̱ noọng hết rọ vỉ ten tiểng Te mư̱a chậư chọ bại cần thảnh, vạ vẩn nhằng 
đang slí chậư chọ. 

11Tọ boong khỏi ngoòng mượi cần chang bại pi̱ noọng cử hết rọ mốc slẩy nắt 
hứn pền pện sle chướng mắn ăn ngầư ngoòng hẩư thâng slút hang; 

12tằng cạ pi̱ noọng bấu chạn mjạt, tọ cử tò i bại cần pjom khảu slim slứn vạ mốc 
slẩy tảy nải sle nhỉn đảy cằm páo dản. 

Cằm páo dản cúa Po̱ Fạ 

13Mư̱a Po̱ Fạ páo dản xáu Áp-ra-ham, vỉ bấu mì lạo hâư cải hơn sle chỉ đảy, pện 
Te chỉ đang rầu sle thề cắp ké pện: 

14“Bẳn chằn Câu co̱i pảo phúc hẩư luc vạ hết hẩư nòi luc pje oóc hạng tổng.” 

15Áp-ra-ham đạ tảy nải tắng thả pện nẩy, pện chắng nhỉn đảy dổng đạ páo dản. 

16Chăn pện, cần hâu tằng náo au ten lạo nâng cải hơn rầu sle au mà thề, vạ mượi 
pan tò cheng lẹo slút cắp cằm thề nâng sle hết rọ. 

17Tố pện, mư̱a Po̱ Fạ nắt hết rọ oóc rọ ràng hơn hẩư bại cần đảy hưởng au cằm 
páo dản, chắc đảy mục đích bấu tối táng cúa Te, lẻ Te au cằm thề nâng mà hết 
vẳn chằn; 

18sle pjom sloong dổng bố tối táng mỉn — sloong dổng tỉ Po̱ Fạ bấu cảng pjàng 
đảy — sle boong rầu le bại cần lẻn pây đỏ dú đuổi Te, đảy ăn chóm khoăn cải vạ 
căm mắn ăn ngầư ngoòng đảy tặt tó nả rầu dá. 

19Boong rầu chướng ăn ngầư ngoòng nẩy bặng ăn pắc lắc cúa tinh khoăn, mắn 
chát, bẳn chằn vạ pjóng khảu pạng đâng ám man, 

20le ti̱ Chẩu Dê-xu, Lạo Cốc Xít, đạ nháng khảu vỉ boong rầu, vạ piến pền slấy tể 
lệ cốc tơ̱i tơ̱i nèm nòi Mên-chi-xê-đéc. 

Hê-bơ-rơ 7 

Chẩu Dê-xu vạ Mên-chi-xê-đéc 

1Mên-chi-xê-đéc nẩy le vuồng cúa Xa-lem, slấy tể lệ cúa Po̱ Fạ Slung Nhết, tỏn 
rặp vạ ngầư phúc hẩư Áp-ra-ham, mư̱a te tức hình bại vuồng ngoạc mà; 
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2Áp-ra-ham đạ au ết fấn slíp mượi cúa cái rầu mì sle chầư hẩư vuồng. Ten vuồng 
tỉ, tầu đú mì ngịa le “vuồng chăn chỉnh”, vạ tố le vuồng cúa Xa-lem, ngịa le 
“vuồng pình lình”. 

3Cần nẩy bấu po̱, bấu me̱, bấu da phả, bấu mì vằn sling oóc, tố bấu mì vằn thai, 
tọ tồng Luc Po̱ Fạ, hết slấy tể lệ tơ̱i tơ̱i. 

4Slứ nẳm ngòi, chựa chòi Áp-ra-ham au ết fấn slíp ăn cúa tức đảy sle chầư hẩư 
vuồng, lẻ vuồng tỉ cải luông cặn hâư! 

5Nèm cằm oóc lệnh nâng dú chang lệ quản, luc lan Lê-vi hết chức tể lệ lẻ đảy 
nhỉn ết fấn slíp tứ chang boong dân, le tứ bại pi̱ noọng rầu, mái cạ hâu tố tứ Áp-
ra-ham oóc mà. 

6Tọ vuồng thỏ bấu chư̱ le nòi Lê-vi, tố nhỉn ết fấn slíp vạ ngầư phúc hẩư ké le 
cần mì cằm páo dản. 

7Cần thá ké ngầư phúc hẩư cần thá ón, mỉn le dổng bấu vộ đảy. 

8Chang ăn nẩy, bại cần nhỉn ết fấn slíp le cần tha pàm lèo thai; chang ăn pại, cần 
tỉ đảy hết chửng cạ bấu hăn ăn thai. 

9Mì thẻ cảng Lê-vi le cần nhỉn ết fấn slíp, tố quá Áp-ra-ham sle chầư ết fấn slíp, 

10vỉ mư̱a Mên-chi-xê-đéc pây tỏn Áp-ra-ham, lẻ Lê-vi nhằng dú chang pảng chựa 
chòi. 

Chức tể lệ cúa Lạo Krit slung cải hơn cúa A-rôn 

11Hại chức tể lệ Lê-vi thâng ăn đây thuổn đảy (vỉ tềnh cốc pổn cúa chức tể lệ tỉ 
sle lệ quản đảy pảo hẩư boong dân), lẻ hết rừ nhằng cẩn lèo tặt khửn slấy tể lệ 
nâng táng, nèm nòi Mên-chi-xê-đéc, bố chư̱ nèm nòi A-rôn? 

12Chức slấy tể lệ đạ tối táng lẻ lệ quản tố cẩn lèo tối táng. 

13Lạo đảy bại cằm mỉn cảng thâng te̱o thuộc nòi táng, vạ chang bại nòi mỉn xằng 
tứng mì cầư chậư chọ dú ti̱ choòng slớ. 

14Vỉ rọ ràng Chẩu boong rầu sling oóc tứ Du-đa, nòi nâng tọ Môi-xe bấu cảng 
lăng mừa chức tể lệ. 

15Dổng nẩy cang rọ ràng hơn, mư̱a boong rầu hăn slấy tể lệ nâng táng đảy tặt 
khửn, tồng Mên-chi-xê-đéc, 

16le slấy tể lệ bấu nèm lệ cúa cằm man tua cần, tọ nèm quền rèng cúa ăn slổng 
bấu chiệt. 

17Vỉ mì cằm hết chửng hẩư Te pện: “Luc hết slấy tể lệ tơ̱i tơ̱i Nèm nòi Mên-chi-
xê-đéc.” 
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18Pện le, tai ết, cằm man cáu ón iểu vạ bấu mì ích sle quá pạng nâng 

19(vỉ lệ quản bấu hết hẩư dổng lăng đây thuổn đảy náo); tai nhi̱, mì ăn ngầư 
ngoòng nâng đây hơn đảy pảo hẩư, sle quá mỉn boong rầu khảu xẩư Po̱ Fạ. 

20Dổng nẩy đảy mắn chắn quá cằm thề nâng. Bại slấy tể lệ đai đảy tặt khửn bấu 
mì cằm thề hâư náo, 

21tọ Chẩu Dê-xu đảy tặt khửn quá cằm thề, mư̱a Po̱ Fạ phuối xáu Te pện: “Chẩu 
đạ thề, vạ co̱i bấu tối í; Luc le slấy tể lệ tơ̱i tơ̱i.” 

22Nèm cằm thề mỉn, Chẩu Dê-xu pền Lạo vẳn chằn hẩư chao kiết nâng đây hơn 
dá. 

23Cặn hâng mì lai slấy tể lệ, vỉ hâu thai pây pện bấu tam tâu ăn chức đảy. 

24Tọ Chẩu Dê-xu chướng au chức tể lệ mại mại vỉ Te nhằng tơ̱i tơ̱i. 

25Vỉ mỉn, Te chắng cháu thuổn lẹo bại cần pjom Te sle khảu xẩư Po̱ Fạ, vỉ Te 
nhằng mại sle xo tang hẩư bại cần tỉ. 

26Chăn pện, Te le slấy tể lệ cốc boong rầu cẩn thâng: thảnh slâư, bấu mì tội, bấu 
slẳm uối, táng sle bấu dú đuổi vằng mì tội, đảy dạu slung hơn bại lứp bôn. 

27Bấu bặng bại slấy tể lệ cốc đai náo, Te bấu cẩn lèo chầư cúa tể mượi vằn, cón 
le sle tèn tội hẩư rầu, lăng le sle tèn tội hẩư dân. Te chầư đang rầu hết cúa tể pày 
nâng đo lẹo. 

28Tẳm cón, lệ quản tặt bại cần thỏ ón iểu hết slấy tể lệ cốc; nhằng cằm thề mì 
lăng lệ quản lẻ tặt Luc le Lạo đảy đây thuổn tơ̱i tơ̱i. 

Hê-bơ-rơ 8 

Chẩu Dê-xu le slấy tể lệ cốc 

1 Ăn chăn cẩn boong rầu đang slí cảng thâng le: Boong rầu mì slấy tể lệ cốc nâng 
cải đây, năng pạng sloa ti̱ năng cúa Lạo Slung Cải dú nưa bôn, 

2le cần chậư chọ chang ti̱ thảnh, le rườn slớ ca rình, đảy Chẩu tặt khửn bố chư̱ 
đảy tua cần tặt khửn náo. 

3Thuổn thảy slấy tể lệ cốc đảy tặt khửn lẻ sle chầư cúa lệ vạ cúa tể; vỉ pện, slấy 
tể lệ cốc nẩy tố cẩn lèo mì cúa lăng sle chầư khửn. 

4Hại Te nhằng dú tềnh nả đin, lẻ Te bố chư̱ le slấy tể lệ, vỉ dú tềnh nả đin mì bại 
slấy tể lệ chầư cúa lệ nèm lệ quản tạy dá. 

5Ăn chậư chọ cúa hâu le bản slao vạ ăn ngàu cúa bại ăn mì ca rình dú nưa bôn; 
vỉ mư̱a Môi-xe ái tẳng thiêng slớ tạm lẻ đảy Po̱ Fạ phuối cạ: “Hạy ngòi hẩư đây, 
hết mượi viêc nèm ăn mậu đạ chỉ hẩư luc tềnh pù.” 
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6Tọ ca này Lạo Krit nhỉn au ăn chức nâng slung cải hơn dá, vỉ Te le Lạo Khen 
Chang cúa chao kiết đây hơn, quá chao kiết tỉ đảy tặt khửn tềnh cằm páo dản 
đây hơn. 

7Hại chao kiết tai ết đây thuổn dá, lẻ bấu cẩn tặt khửn chao kiết tai nhi̱. 

8Tọ Po̱ Fạ quái đá dân Do Thái mư̱a Te phuối pện: “Nè, ái thâng bại vằn, Câu co̱i 
tặt khửn chao kiết mấư xáu dân I-xơ-ra-ên vạ dân Du-đa, 

9Bấu tồng chao kiết Câu đạ tặt khửn xáu bại chựa chòi hâu náo, Chang vằn Câu 
căm khen hâu tải oóc khói Ai Cập. Vỉ hâu bấu slim đeo chướng chao kiết Câu, 
Pện Câu kẹ chỏ hâu,” Chẩu phuối pện. 

10Chẩu te̱o phuối: “Nẩy le chao kiết Câu co̱i tặt khửn xáu dân I-xơ-ra-ên: Lăng 
bại vằn mỉn, Câu co̱i tặt lệ quản Câu chang slim ki hâu, Vạ chạm mai khảu mốc 
slẩy hâu. Câu co̱i hết Po̱ Fạ hâu, Vạ hâu co̱i hết dân Câu. 

11Hâu co̱i bấu lèo tạy cạ bản cọn Vạ pi̱ noọng rầu pện: ‘Hạy nhỉn chắc Chẩu.’ Vỉ 
thuổn thảy co̱i chắc Câu, Tứ cần eng nhết thâng cần cải nhết. 

12 Vỉ Câu co̱i sla hẩư bại ăn chan ác cúa hâu, Vạ co̱i bấu chứ te̱o tội cúa hâu.” 

13Đạ roọng hết chao kiết mấư lẻ Te ngòi chao kiết cón le cáu dá; dổng lăng lẹo 
slì, cáu ké lẻ co̱i lơi loác pây bấu nhằng đảy cặn hâng. 

Hê-bơ-rơ 9 

Ăn slớ phủng tềnh nả đin vạ ăn slớ phủng nưa bôn 

1Pện, chao kiết tai ết tố mì bại lệ lài mừa viêc slớ phủng vạ Ti̱ Thảnh nâng tềnh 
nả đin. 

2Vỉ thiêng slớ tạm đảy tẳng khửn lẻ chang fấn tai ết roọng hết ti̱ thảnh mì kha 
đén, bàn vạ pẻng pài chầư. 

3Pạng lăng ám phải chướng tai nhi̱, mì ăn thiêng nâng roọng hết Ti̱ Tài Thảnh, 

4láo lúng mì ăn choòng kim sle chầư mỉ hom vạ Hòm Chao Kiết pooc kim. Chang 
hòm mì ăn pình kim nâng tấư ma-na, cái tậu phông bjóc cúa A-rôn, vạ bại piếng 
chao kiết. 

5Pạng tềnh Hòm Chao Kiết mì bại Chê-ru-bim lung phjức tảng dà ăn pha Hòm. 
Tọ ca này bấu kẻ chẳm chỉ bại cúa mỉn đảy á. 

6 Bại cúa tỉ đảy chắp tặt pền pện, vạ mượi vằn bại slấy tể lệ khảu fấn tai ết chang 
thiêng slớ tạm sle hết bại lệ lài slớ phủng. 

7Tọ chang fấn tai nhi̱ lẻ tán slấy tể lệ cốc đeo khảu mỉn mượi pi pày nâng, vạ lèo 
au nèm lươt sle chầư tể lệ chuôc tội hẩư rầu vạ hẩư boong dân. 
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8Chẩu Khoăn du̱ng dổng nẩy sle chỉ oóc pện: hại thiêng slớ tạm tai ết vẩn nhằng 
lẻ tàng khảu Ti̱ Tài Thảnh xằng đảy khay. 

9Dổng nẩy tang pỉ hẩư slì ca này, nèm mỉn bại cúa lệ vạ cúa tể đảy chầư bấu mì 
slức rèng hết hẩư mốc slẩy cúa cần slớ phủng đây thuổn đảy, 

10tọ tán nem náng thâng cúa kin, cúa đúm vạ bại lệ dào slâư táng căn, le bại lệ 
lài pắt đúc đang lèo i nèm hẩư thâng slì tối mấư. 

11Tọ mư̱a Lạo Krit mà thâng tồng slấy tể lệ cốc nâng cúa bại dổng đây mjạc mừa 
nả, lẻ quá thiêng slớ cải hơn vạ đây thuổn hơn — bấu chư̱ mừ tua cần hết pền, 
ngịa le bấu thuộc mừa bại dổng cúa tơ̱i nẩy — 

12Te nháng khảu ti̱ Tài Thảnh pày nâng đo dá, bấu du̱ng lươt bẻ po̱ vạ mò luc, tọ 
du̱ng chăn lươt Te sle tải thâng ăn cháu chuôc tơ̱i tơ̱i hẩư boong rầu. 

13Hại lươt cúa bẻ po̱ vạ mò po̱ cắp tâu cúa mò slảu, cần hâu thoái tềnh cần tầư 
slẳm uối nhằng đảy thảnh piến hâu, sle đảy slâư tích mừa đúc đang, 

14lẻ lọ lăng lươt cúa Lạo Krit, le Lạo pjom khảu Chẩu Khoăn tơ̱i tơ̱i, chầư đang 
rầu bấu mì lòi loải hẩư Po̱ Fạ, co̱i xúc slâư mốc slẩy pi̱ noọng oóc khói công viêc 
thai, sle chậư chọ Po̱ Fạ nhằng mại tập lai hơn le cặn hâư! 

15Vỉ cốc cắn mỉn, Te le Lạo Khen Chang cúa chao kiết mấư; pjom mỉn, bại cần 
đảy roọng riệc mì thẻ nhỉn au cha xài tơ̱i tơ̱i đạ cảng cón hẩư rầu, vỉ Te au ăn 
thai mà sle chuôc tội hâu đạ phạm dú chao kiết tai ết. 

16Vỉ ti̱ hâư mì di chúc lẻ cẩn lèo hết rọ cần tặt khửn di chúc tỉ đạ thai. 

17Hại cần tặt khửn di chúc nhằng slổng lẻ te bấu mì ích lăng, mư̱a cần mỉn thai 
pây lẻ chắng mì ích chầy. 

18Vỉ pện, tằng cạ chao kiết tai ết tố bấu khảu cỏ lăng hại bấu mì lươt. 

19Vỉ mư̱a Môi-xe páo rọ mượi cằm man cúa lệ quản hẩư boong dân, ké au lươt 
cúa mò eng vạ bẻ po̱, cắp nặm, slai nhung đeng cắm vạ cáng thanh thảo thoái 
tềnh con xéc xày tềnh tằng boong dân 

20vạ cảng: “Nẩy le lươt cúa chao kiết đảy Po̱ Fạ chuyền hẩư bại ni.” 

21Vạ tố hết pện, ké au lươt mỉn thoái tềnh thiêng slớ tạm tằng tềnh bại cúa slớ 
phủng. 

22Nèm lệ quản, thuổn tằng mượi cúa pjom lươt chắng đảy slâư tích; bấu mì lươt 
luây lẻ bấu đảy sla tội. 

23Pện, hại bại bản slao mừa bại cúa nưa bôn cẩn lèo pjom bại cúa tể tỉ sle đảy 
slâư, lẻ chăn bại cúa nưa bôn lèo pjom cúa tể đây hơn sle đảy slâư. 
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24Vỉ Lạo Krit khảu ti̱ thảnh bấu chư̱ pjom mừ tua cần hết, le bản slao cúa ti̱ thảnh 
ca rình, tọ khảu chăn Mường Bôn, sle ca này Te tang nả hẩư boong rầu khảu tó 
nả Po̱ Fạ. 

25Te tố bấu chầư đang rầu lai pày bặng slấy tể lệ cốc mượi pi khảu Ti̱ Tài Thảnh 
chầư lươt bấu chư̱ lươt cúa rầu. 

26Hại pện, tẳm vằn tặt có bôn đin thâng ca này, Te lèo ngài khỏ lai pày dá. Tọ ca 
này, thâng slì slút hang, Te đạ hiện oóc pày nâng đo lẹo, sle chầư đang rầu hết 
cúa tể háp béc au tội pây. 

27Nèm bặng đạ tặt oóc hẩư tua cần lèo thai pày nâng, chắng tầư phán xét. 

28Tố pện, Lạo Krit chầư đang te tán pày nâng sle xúc slâư tội cúa lai cần; Te co̱i 
hiện oóc pày tai nhi̱, bấu chư̱ sle háp béc tội pây náo, tọ sle chao ơn cháu hẩư 
bại cần thả tắng Te. 

Hê-bơ-rơ 10 

Chẩu Dê-xu le cốc lac cúa ơn cháu 

1Vỉ lệ quản tán le ăn ngàu cúa bại dổng đây mjạc mà lăng chầy, bố chư̱ le ăn đang 
cúa dổng ca rình náo; pện bại cần khảu xẩư Po̱ Fạ hại pjom bại cúa tể đảy chầư 
pi tốc pi, lẻ bấu đây thuổn đảy slắc pày. 

2Hại đảy lẻ hâu tặng chầư cúa tể dá lố, vỉ bại cần slớ phủng đảy dào slâư pày 
nâng đo lẹo; pền pện, hâu nhằng hăn rầu mì tội dấư. 

3Tọ bại cúa tể mỉn tán cảng hẩư chắc tội rầu phạm mượi pi chầy. 

4Vỉ lươt cúa mò po̱ vạ bẻ po̱ bấu xúc au tội pây đảy náo. 

5Vỉ pện, mư̱a Lạo Krit lồng đin mà, Te phuối: “Po̱ Fạ bấu nắt cúa tể, tố bấu ái cúa 
lệ náo, Tọ Chẩu đạ slẳm slặn đúc đang nâng hẩư ngo. 

6Chẩu bố nắt tể lệ pông lẹo Vạ tể lệ chuôc tội náo. 

7 Mư̱a mển, khỏi cảng: ‘Lạy Po̱ Fạ, nè ngo mà, Ngo mà sle hết nèm í nắt cúa Chẩu. 
Tồng chang xéc mì cằm mai mừa ngo.’ ” 

8Te tứng cảng dú nưa: “Po̱ Fạ bấu nắt, tố bấu ái bại cúa tể, cúa lệ, tể lệ pông lẹo 
vạ tể lệ chuôc tội náo” (mỉn le bại cúa lệ nèm lệ quản chầy), lăng mà te̱o cảng: 
“Nè, ngo mà sle hết nèm í nắt cúa Chẩu.” 

9Pện, Po̱ Fạ tả dổng cón sle tặt khửn dổng lăng. 

10Nèm í nắt mỉn, boong rầu đảy thảnh piến pjom ăn chầư đúc đang cúa Chẩu 
Dê-xu Krit pày nâng đo lẹo. 
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11 Vằn vằn mượi slấy tể lệ dặng chậư chọ vạ tằng náo chầư cúa tể nâng, le dổng 
bấu xúc au tội pây đảy slắc pày. 

12Tọ Lạo Krit đạ vỉ tội chầư đang rầu hết cúa tể nâng sle chuôc tội pày nâng vạ 
tơ̱i tơ̱i, chắng năng pạng sloa Po̱ Fạ; 

13vạ tẳm mỉn, Te tắng thả hẩư thâng mư̱a hâư bại cần thù cúa Te tầư tặt hết ti̱ 
tệm kha Te. 

14Vỉ pjom khảu cúa tể tooc đeo, Te hết hẩư bại cần đảy thảnh piến pền đây thuổn 
mại mại. 

15Chẩu Khoăn tố hết chửng hẩư boong rầu pền pện; vỉ lăng slì cảng: 

16Chẩu phuối: “Nẩy le chao kiết Câu co̱i tặt khửn xáu hâu: Lăng bại vằn mỉn, Câu 
co̱i tặt lệ quản Câu chang mốc slẩy hâu Vạ mai chạm khảu slim ki hâu.” 

17 Te te̱o phuối: “Câu bấu chứ thâng tội vạ viêc ác cúa hâu náo.” 

18Ti̱ hâư mì ăn sla tội lẻ bấu lèo chầư tể lệ chuôc tội. 

II. Slim slứn vạ tơ̱i slổng cúa cần slứn 
(10:19 – 13:25) 

Kha tàng mấư vạ slổng khảu Ti̱ Tài Thảnh 

19Pện, chiềng pi̱ noọng, vỉ boong rầu pjom lươt Chẩu Dê-xu đảy ảo màn khảu Ti̱ 
Tài Thảnh, 

20pjom kha tàng mấư vạ slổng đảy Te khay hẩư boong rầu pjóng quá ám phải 
chướng, ngịa le pjóng quá đúc đang Te; 

21te̱o vỉ boong rầu mì slấy tể lệ nâng cải luông đảy tặt khửn cai cuổn rườn Po̱ 
Fạ, 

22pện boong rầu hạy au mốc slẩy chăn ca rình cắp slim slứn mắn tứng, mốc slẩy 
đảy xúc slâư khói hôm ác, đúc đang dào ba ̱ ng nặm slâư tích sle khảu xẩư Chẩu. 

23Lạo cảng cón xáu boong rầu le slim đeo, pện boong rầu hạy chướng mắn cằm 
cảng oóc mừa ăn ngầư ngoòng bấu fèn kòn cúa boong rầu. 

24Boong rầu hạy ngòi căn, chóm chò căn mừa slim slương điếp vạ bại viêc đây. 

25Dá tả ăn thom khảu bặng kỉ cần tằng náo hết, tọ lèo slon cạ căn; hại pi̱ noọng 
hăn Vằn cúa Chẩu chệt mà xẩư cặn hâư lẻ chết hết pền pện cặn tỉ. 

26Hại boong rầu nhỉn chắc chăn lị dá, tọ te̱o nai phạm tội, lẻ bấu mì cúa tể hâư 
chuôc tội đảy á, 

27tọ tán mảo mẹc thả tắng ăn phán xét vạ fầy đeng co̱i chút mẩy bại vằng tò 
chổng chầy nẻ. 
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28Cầư đạ toỏng phạm lệ quản Môi-xe, hại mì sloong slam cần hết chửng, lẻ thai 
pây bấu slương slép. 

29Lọ lăng cần nhăm nhâu Luc Po̱ Fạ, ngòi lế lươt cúa chao kiết, le lươt đảy thảnh 
piến rầu dá, te̱o nhằng toỏng phạm thâng Chẩu Khoăn cúa ơn pjom, lẻ pi̱ noọng 
nẳm cần tỉ bấu ngám tảy tầư fạt nắc dựt hơn rừ? 

30Vỉ boong rầu chắc Lạo đạ phuối: “Ăn pjá thù thuộc mừa Câu, Câu co̱i pjá tèn.” 
Vạ te̱o phuối: “Chẩu co̱i phán xét dân rầu.” 

31Tốc khảu mừ Po̱ Fạ nhằng mại lẻ chăn mảo mẹc! 

32Tọ hạy chứ te̱o bại vằn cốc xít, lăng slì đảy khay lung, pi̱ noọng ngài chẳn pày 
tò tức cải chập lai khỏ khát: 

33Bát lẻ ngài chẳn nhản nhuốc vạ chập chai na̱n tó nả mượi cần; bát lẻ păn vai 
ăn chếp đát xáu bại cần tầư ngòi hén pền pện. 

34Vỉ pi̱ noọng đạ slương slép xáu bại cần tầư xăng, vạ ngám cò sle cúa cái rầu 
tầư cheng cướp, vỉ pi̱ noọng chắc rầu mì cúa cái quỉ hơn vạ nhằng mại. 

35Pện, dá tả slim slứn bẳn chằn cúa rầu, vỉ slim slứn mỉn co̱i au hẩư fấn slưởng 
cải. 

36Pi̱ noọng cẩn lèo tảy nải sle lăng slì đạ hết nèm í nắt cúa Po̱ Fạ, lẻ nhỉn đảy 
dổng đạ cảng cón hẩư rầu. 

37Vỉ “Nhằng ỉ hâng them dả Lẻ Lạo đang slí mà co̱i mà; Te bấu chậm nàn náo. 

38 Cần chăn chỉnh cúa ngo co̱i slổng pjom khảu slim slứn, Tọ hại thân lăng Lẻ 
tinh khoăn ngo bố hăn fằng fờ hắc ỉ.” 

39Tọ boong rầu bấu chư̱ le cần thân lăng sle tầư va̱i mất náo, le cần chướng slim 
slứn sle tinh khoăn đảy cháu. 

Hê-bơ-rơ 11 

Slức rèng cúa slim slứn 

1Slim slứn le ăn bẳn chằn mừa bại dổng rầu đang slí ngầư ngoòng, le ba ̱ ng chửng 
cúa bại dổng rầu bố lè hăn. 

2Chăn pện, pjom khảu slim slứn cần thá ké chắng đảy cằm chửng đây. 

3 Pjom khảu slim slứn, boong rầu chắc bôn đin đảy tặt khửn pjom cằm cúa Po̱ 
Fạ, tằng cạ bại cúa lè hăn đảy pền tứ bại cúa bấu lè hăn. 

4 Pjom khảu slim slứn, A-bên chầư hẩư Po̱ Fạ cúa tể nâng đây hơn cúa Ca-in, vạ 
ké đảy nhỉn chư̱ cạ chăn chỉnh mư̱a Po̱ Fạ tỏn nhỉn cúa lệ tỉ. Tố pjom mỉn, mái 
cạ thai dá, ké vẩn nhằng cảng. 
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5Pjom khảu slim slứn, Hê-nóc đảy dạu khửn bôn bấu hăn quá ăn thai; bấu cầư 
xa hăn ké. Vỉ Po̱ Fạ rặp ké khửn mừa dá. Pư̱a xằng đảy rặp khửn, ké đảy nhỉn 
slổng ngám cò Po̱ Fạ dá. 

6Bấu mì slim slứn lẻ bấu hết ngám cò Po̱ Fạ đảy náo; cầư khảu xẩư Po̱ Fạ lèo 
slứn mì Po̱ Fạ ca rình, vạ Te le Lạo slưởng hẩư cầư xa thắp Te. 

7Pjom khảu slim slứn, Nô-ê đảy Chẩu páo cón mừa bại viêc xằng hăn, vạ ké lồng 
slim nế lao, toỏng ăn lừa nâng sle cháu tằng đâng rườn rầu. Pện ké khửn án tua 
cần tềnh nả đin vạ piến pền cần táp au ăn chăn chỉnh tứ slim slứn mà ní. 

8 Pjom khảu slim slứn, Áp-ra-ham ti̱nh cằm Chẩu roọng, pây thâng mường rầu 
co̱i nhỉn hết cha xài; ké pây tọ bấu chắc rầu pây hâư. 

9Pjom khảu slim slứn, ké slổng dú chang ti̱ đin hẩư cón tồng đin mường nooc, 
dú chang bại ăn tại cắp I-xác vạ Da-cốp, le bại cần xày táp au cằm páo dản nâng 
bặng ké. 

10Vỉ ké tắng thả ăn fố nâng mì ăn nền đảy Po̱ Fạ tặt oóc vạ xây tẳng. 

11Pjom khảu slim slứn, Xa-ra mái cạ măn vạ ké pi vẩn mì slức rèng oóc luc, vỉ 
me̱ mỉn slứn Lạo cảng cón xáu rầu le slim đeo. 

12Vỉ pện, tố tứ cần nâng ngòi bặng thai dá, te̱o sling oóc đảy hạng chọa luc lan, 
lai bặng đao nưa bôn, bặng pá dài cằn hải, bấu án đảy lẹo. 

13 Thuổn thảy bại cần tỉ tố thai chang slim slứn, xằng nhỉn au bại dổng đạ cảng 
cón sle hẩư rầu; tán lè hăn vạ tỏn au bại dổng tỉ dú tẳm quây, táng roọng rầu le 
cần pjăc chỏ vạ khéc pây tềnh nả đin. 

14Vỉ bại cần cảng pện nẩy le hết rọ hâu đang slí pây xa que chỏ nâng. 

15Hại hâu nẳm thâng que chỏ rầu đảy dú mỉn oóc mà, lẻ hâu tố mì slì đây ngoạc 
mừa dá. 

16Tọ hâu cò ngoòng que chỏ nâng đây hơn, le que chỏ dú nưa bôn, pện Po̱ Fạ 
táng roọng Te hết Po̱ Fạ cúa hâu bấu nả nhẻn náo, vỉ Te slẳm slặn hẩư hâu ăn fố 
nâng dá. 

17 Pjom khảu slim slứn, Áp-ra-ham chầư I-xác mư̱a Po̱ Fạ slứ te. Ké slặn slàng 
slỉ chầư hò luc đeo đạ nhỉn đảy nèm cằm páo dản, 

18le hò luc đảy Po̱ Fạ phuối: “Tứ I-xác, luc co̱i mì tó nòi nâng đảy roọng ten luc.” 

19Ké táng nẳm, Po̱ Fạ mì quền hết hẩư cần thai slổng te̱o, cảng nèm ngịa lặm 
đăm, ké chăn đạ nhỉn te̱o luc rầu tứ ti̱ thai. 

20 Pjom khảu slim slứn, I-xác ngầư phúc hẩư Da-cốp vạ Ê-xau mừa bại viêc mừa 
nả. 
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21Pjom khảu slim slứn, Da-cốp mư̱a ái thai đạ ngầư phúc hẩư sloong cần luc cúa 
Dô-xép, vạ pọ khảu hua tậu rầu sle slớ lạy. 

22Pjom khảu slim slứn, Dô-xép mư̱a ái thai đạ cảng mừa bại viêc luc lan I-xơ-ra-
ên oóc khói Ai Cập vạ slắng cạ mừa phú đúc cúa rầu. 

23 Pjom khảu slim slứn, mư̱a Môi-xe chắng sling oóc, po̱ me̱ cúa ké hăn í luc đây 
chồm, chắng au pây vậy slam bươn, bấu lao lệnh cúa vuồng. 

24Pjom khảu slim slứn, mư̱a Môi-xe cải khửn, tả pjăc ti̱ năng cúa rầu le luc chài 
cúa luc nhình vuồng Pha-ra-ôn, 

25nha ̱n xày luc dân Po̱ Fạ ngài chẳn kep náp nhằng hơn hưởng ăn fằng slướng 
tạm cúa bại tội. 

26Vỉ ké thả ngoòng đảy fấn slưởng, pện ké ngòi ăn nhản nhuốc mừa Lạo Krit 
nhằng đây hơn bại pảo pối dú Ai Cập. 

27Pjom khảu slim slứn, ké pjăc tả Ai Cập bấu lao vuồng đi khửn; ké dặng mắn 
bặng cạ tha hăn Lạo bấu hăn đảy. 

28Pjom khảu slim slứn, ké căm lệ Khảm Quá vạ loet lươt, sle lỉnh fạ khả chiệt 
bấu toỏng thâng luc cốc cúa dân I-xơ-ra-ên. 

29 Pjom khảu slim slứn, dân I-xơ-ra-ên khảm quá Hải Đeng bặng pây tềnh đin 
bốc, nhằng cần Ai Cập xéng khảm quá, lẻ tầư dăm. 

30Pjom khảu slim slứn, bại pắc chình fố Dê-ri-cô tốm lồng lăng slì dân I-xơ-ra-
ên pây quenh chết vằn. 

31Pjom khảu slim slứn, nhình khai đang Ra-háp bấu thai chung cắp cần bấu slứn, 
vỉ nàng đạ tỏn rặp bại cần rỏ mó đây cải dá. 

32 Khỏi nhằng cảng lăng them nỏ? Hại khỏi cảng them mừa Ngi-đê-ôn, Ba-rác, 
Xam-xôn, Dép-thê, Đa-vít, Xa-mu-ên vạ bại slấy độn cón lẻ bấu đo slì dờ. 

33Bại cần tỉ pjom khảu slim slứn đạ chám au bại mường đin, hết công lị, nhỉn 
đảy bại cằm páo dản, chét pác tua kì lân, 

34đắp piêu fầy đeng chít, ni oóc khói pác dáng, hình khẩy chếp, piến pền đi cải 
chang slì tò tức, hết hẩư quân mường nooc ni tẻ. 

35Mì bại me̱ nhình nhỉn te̱o cần đâng rườn rầu tứ ti̱ thai slổng te̱o; mì cần nha ̱n 
tầư tụp cọn tọ bấu nha ̱ n chải cháu sle đảy ăn slổng te̱o đây hơn. 

36Mì bại cần đai tầư khua slổm, tụp cọn, te̱o nhằng tầư sliên slác vạ pắt xăng 
them. 

37Hâu tầư bẳn hin, tầư cắt sloong, tầư mạc dáng khả; pản pạc ti̱ tốc ti̱, nu̱ng năng 
mèng dàng, năng bẻ, tầư sliểu tủng, tầư kep náp vạ ngòi hén. 
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38Bôn đin nẩy bấu đảng hẩư hâu dú. Hâu lèo pản pạc chang to ̱ ng lẹng, tềnh pù 
slung, chang rù thẳm, chang bại rù xum tẩư đin. 

39Thuổn thảy bại cần tỉ mái cạ đảy chửng nhỉn đây lai pjom khảu slim slứn, tọ 
xằng nhỉn đảy dổng cảng cón sle hẩư rầu náo. 

40Vỉ Po̱ Fạ au hẩư boong rầu dổng đây hơn, sle hại bấu mì boong rầu, hâu bấu 
đây thuổn đảy. 

Hê-bơ-rơ 12 

Tảy khỏ nèm ăn mậu cúa Chẩu Dê-xu 

1Pện nẩy, vỉ boong rầu mì lai cần tha hăn hỏm quenh tồng phả moóc tài cải, 
boong rầu tố pền vít tả mượi háp nắc vạ ăn tội hỏm quenh, tảy khỏ nèm pan tò 
cheng đạ tặt slặn oóc hẩư boong rầu. 

2Hạy lè chồm Chẩu Dê-xu, Lạo khay cốc vạ hết xong cúa slim slứn, le Lạo vỉ ăn 
khua fằng tặt tó nả rầu, khua fằng ngài khỏ slập các khoáy, ngòi nẩư nhản nhuốc, 
vạ ca này đang slí năng pạng sloa Po̱ Fạ. 

3Pện, pi̱ noọng hạy nẳm thâng Lạo tứng ngài chẳn ăn tò chổng cúa bại cần tội 
pền pện, sle bấu ngản nga̱u rụ ón chá. 

Mục đích cúa ăn slấư fạt 

4Pi̱ noọng tò tức xáu bại tội ác xằng tầư lươt luây náo nẻ. 

5Pi̱ noọng đạ lừm cằm slon cạ sle hẩư pi̱ noọng tồng slon cạ luc, pện: “Luc cúa 
ngo ời, dá ngòi lế ăn slấư fạt cúa Chẩu, Vạ dá ngản slim, pư̱a Chẩu quái. 

6 Vỉ Chẩu slấư fạt cần Te slương điếp, Cầư đảy nhỉn hết luc lẻ Te hẩư mạy fiền.” 

7Pi̱ noọng nha ̱ n slấư fạt, tỉ le Po̱ Fạ ngòi pi̱ noọng bặng cạ luc; cần luc hâư tố đảy 
po̱ rầu slấư fạt chầy. 

8Tọ hại pi̱ noọng bấu nha ̱ n tầư slấư fạt tồng mượi cần luc lèo tầư fạt, lẻ pi̱ noọng 
le luc màn tàng lố, bấu chư̱ luc ca rình náo. 

9Lai them, po̱ cúa đúc đang slấư fạt boong rầu nhằng nế lao, lọ lăng Po̱ cúa tinh 
khoăn, boong rầu te̱o bấu ti̱nh nèm lai hơn sle đảy slổng rụ rừ? 

10Po̱ cúa đúc đang hết nèm í cúa rầu slấư fạt boong rầu ỉ nâng chầy, tọ Po̱ Fạ 
slấư fạt le hết ích hẩư boong rầu, sle boong rầu đảy mì fấn dú chang ăn thảnh 
slâư cúa Te. 

11Thuổn thảy ăn slấư fạt ca này ngòi bặng hết hẩư chếp đát bấu chư̱ khua fằng 
náo, tọ lăng mà tải thâng bjóc mác chăn chỉnh vạ pình an hẩư bại cần đạ nha ̱n 
slon cháo pền pện. 

Tạy slon vạ páo cón 
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12 Pện, hạy doại phả mừ ón iểu cúa pi̱ noọng khửn vạ hết hẩư tôi hua kháu còn 
piến pền mắn rèng. 

13Hạy hết tàng năn hẩư tôi kha cúa pi̱ noọng, sle cần què khói tầư pjẹ kha tọ 
nhằng đảy da đây. 

14Hạy xa tàng slổng đây ngám xáu mượi cần vạ nèm rèo ăn thảnh slâư; hại bấu 
thảnh slâư lẻ bố cầư hăn đảy Chẩu. 

15Hạy ngòi hẩư đây, dá sle cầư hết sliểu ơn pjom cúa Po̱ Fạ, dá sle dổng khôm 
phết chám lac, hết luổn vạ slẳm uối lai cần chang bại pi̱ noọng. 

16Hạy phứa ngòi, dá mì cầư eo đẳn, rụ ngòi lế bặng Ê-xau, cần khai quền luc chài 
cốc tối au tón kin nâng. 

17Chăn pện, pi̱ noọng chắc cạ lăng mà, ké nắt đảy phúc tọ bấu đảy; mái cạ ké hảy 
hổm xo ngầư tố bấu mì slì đây sle tối táng đảy dổng po̱ rầu hết dá. 

Ơn pjom vạ chách nhiệm cúa cần slứn 

18 Pi̱ noọng bấu khảu xẩư ăn pù nâng sle tùm toỏng thâng đảy, tố bấu thâng xẩư 
piêu fầy đeng chít, rụ ti̱ đăm nhám, đăm lít rụ xá lồm pặt, 

19rụ tiểng kèn coỏng rụ tiểng cảng sle cầư đảy nhìn tố nải xo dá cảng xáu rầu 
them á; 

20vỉ hâu bấu ngài chẳn nối cằm phuối nẩy: “Mái cạ bại tua cúa thâng xẩư pù nẩy 
tố tầư bẳn hin.” 

21Ăn mỉn le mảo mẹc cải, hết hẩư tằng Môi-xe cảng cạ: “Khỏi mảo mẹc vạ slắn 
dằn.” 

22Tọ pi̱ noọng đạ thâng xẩư pù Xi-ôn, xẩư fố cúa Po̱ Fạ nhằng mại, le Dê-ru-xa-
lem nưa bôn, xẩư xiên fa̱n lỉnh fạ đang slí tom thom fằng khua, 

23xẩư Hội Thảnh cúa bại luc chài cốc đảy mai ten chang bại lứp bôn. Pi̱ noọng 
thâng xẩư Po̱ Fạ le Lạo Phán Xét mượi cần, xẩư bại tinh khoăn cần chăn chỉnh 
đảy đây thuổn, 

24xẩư Chẩu Dê-xu, Lạo Khen Chang cúa chao kiết mấư, le xẩư lươt loet oóc, le 
lươt đây hơn lươt cúa A-bên. 

25 Hạy ngòi hẩư đây, dá vộ tả Lạo phuối xáu rầu. Hại hâu vộ tả cần chuyền cằm 
páo cón dú tẩư đin tọ nhằng bấu ni khói, lọ lăng boong rầu chổng xáu Lạo 
chuyền cằm páo cón tẳm nưa bôn, lẻ te̱o cang bấu ni oóc khói đảy. 

26Tiểng cúa Lạo tỉ mư̱a mển fèn kòn mẻ đin, tọ ca này phuối pện: “Nhằng pày 
nâng them, Câu bấu tán hết fèn kòn đin náo, tọ co̱i hết fèn kòn tằng bôn them.” 
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27Bại chư̱: “Nhằng pày nâng them” hẩư chắc bại cúa tầư fèn kòn, le bại cúa đạ 
đảy tặt khửn, co̱i tầư vít tả, sle bại cúa bấu fèn kòn đảy nhằng mì. 

28Pện, vỉ boong rầu nhỉn đảy Mường Bôn nâng bấu fèn kòn, boong rầu hạy chắc 
ơn vạ au mốc slẩy nế lao sle chậư chọ vạ hết ngám cò Po̱ Fạ; 

29vỉ Po̱ Fạ boong rầu tồng bặng fầy pông chút. 

Hê-bơ-rơ 13 

Lọ slổng ngám cò Po̱ Fạ 

1Hạy slương điếp căn bặng pi̱ noọng đúc đeng. 

2Dá lừm tỏn rặp khéc, mì cần pjom điếp khéc đảy tỏn rặp lỉnh fạ tọ bấu chắc. 

3Hạy chứ bại cần đang slí tầư xăng bặng cạ đang rầu tố tầư xăng đuổi hâu; vạ tố 
hạy chứ bại cần tầư ngòi hén, rầu tố mì đúc đang tồng hâu chầy. 

4Mượi cần lèo ngòi nế tình phua mjề, dá hết slẳm uối mụng nòn; Vỉ Po̱ Fạ co̱i fạt 
cần eo đẳn vạ hang rì. 

5 Dá tham chèn, bại lăng rầu mì hạy cò lồng, Po̱ Fạ phuối: “Câu co̱i bấu pjăc luc, 
bấu tả luc náo.” 

6Pện le, boong rầu ảo màn cảng: “Chẩu hưa pang khỏi, khỏi bấu lao lăng. Tua 
cần hết lăng hẩư khỏi đảy?” 

7Hạy chứ bại cần tải tàng rầu, le cần dảng slon cằm Po̱ Fạ hẩư rầu. Hạy ngòi 
chồm ăn khốt mác cúa tơ̱i cần hâu vạ tò i slim slứn hâu. 

8Chẩu Dê-xu Krit vằn ngòa, vằn nẩy, vạ thâng tơ̱i tơ̱i bấu tối táng. 

9Dá sle bại cằm slắng slon táng lác nhám lac lôi rầu; mốc slẩy pàng pạ khảu ơn 
pjom đảy mắn rèng le đây, bố chư̱ pàng pạ khảu bại lệ lài mừa cúa kin, le dổng 
bấu mì ích lăng hẩư bại cần ti̱nh chướng bại ăn mỉn. 

10Boong rầu mì ăn choòng slớ nâng, cần chậư chọ dú chang thiêng slớ tạm bấu 
đảy phép kin lăng dú mỉn. 

11Slấy tể lệ cốc au lươt cúa tua cúa khảu Ti̱ Tài Thảnh sle hết lệ chuôc tội, nhằng 
ăn chap cúa te lẻ chút pạng nooc tại quân. 

12Vỉ cốc cắn mỉn, Chẩu Dê-xu đạ ngài khỏ pạng nooc tu ảng cúa ăn fố sle au lươt 
rầu thảnh piến boong dân. 

13Pện, boong rầu hạy pây cắp Te oóc pạng nooc ăn tại quân sle xày ngài nhản 
nhuốc cắp Te. 
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14Vỉ dú tơ̱i nẩy, boong rầu bấu mì fố hâư mắn tứng náo, tọ boong rầu đang slí xa 
thắp fố nâng co̱i mà. 

15Pện pjom Chẩu Dê-xu, boong rầu lầng au cằm khăn on mà hết cúa tể chầư 
khửn Po̱ Fạ, ngịa le au pín pác rầu mà cảng oóc ten tiểng Te. 

16Dá lừm hết viêc đây vạ păn vai hẩư cần đai, vỉ bại ăn lệ nẩy hết Po̱ Fạ cò lồng. 

17Hạy ti̱nh cằm bại cần tải tầu pi̱ noọng vạ ti̱nh nèm hâu, vỉ hâu tậy chướng tinh 
khoăn pi̱ noọng tó nả Po̱ Fạ. Hạy lồng slim hưa hâu hết xong nhiệm vụ bấu nhắc 
nhau, vỉ dổng mỉn bấu mì ích hẩư pi̱ noọng náo. 

18Hạy xo ngoòng hẩư boong khỏi, vỉ boong khỏi chắc rầu mì mốc slẩy đây, nắt 
kin dú đây thuổn chang mượi dổng. 

19Khỏi nải xo pi̱ noọng xo ngoòng sle khỏi đảy ngoạc mừa đuổi pi̱ noọng khoái. 

20Xo ngầư Po̱ Fạ pình an, le Lạo pjom lươt chao kiết tơ̱i tơ̱i au Lạo Hen Mèn Dàng 
Cải le Chẩu Dê-xu, Chẩu boong rầu, oóc khói ti̱ thai, 

21au hẩư pi̱ noọng mượi ơn đây sle hết nèm í nắt cúa Te, vạ hết oóc dổng ngám 
í cúa Te chang đâng boong rầu quá Chẩu Dê-xu Krit. Ngoòng lung phjức thuộc 
mừa Te tơ̱i tơ̱i bấu slút! A-men. 

22Pi̱ noọng ời, hạy cò lồng nhỉn au bại cằm slon cạ nẩy, vỉ khỏi tán viểt tẩn xẳn 
hẩư pi̱ noọng chầy. 

23Khỏi hẩư pi̱ noọng chắc cạ Ti-mô-thê cần pi̱ noọng cúa boong rầu đảy pjói oóc 
dá. Hại chài tỉ mà thâng khoái, khỏi co̱i xày chài tỉ pây dương pi̱ noọng. 

24Xo tuộng pjăc thuổn thảy bại cần tải tầu cúa pi̱ noọng vạ thuổn thảy cần thảnh. 
Bại cần thảnh dú I-ta-li-a phác cằm tuộng xam pi̱ noọng. 

25Xo ngầư ơn pjom dú đuổi thuổn thảy pi̱ noọng! 
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Da-cơ 

Da-cơ 1 

Cằm tuộng xam 

1 Da-cơ, cần khen kha cúa Po̱ Fạ vạ cúa Chẩu le Chẩu Dê-xu Krit, phác cằm thâng 
slíp nhi̱ nòi cần đang slí slổng slán slác mượi ti̱. Ngầư pi̱ noọng ỏn an! 

Cần slứn vạ ăn chập khỏ 

2Chiềng pi̱ noọng cúa khỏi, hạy ngòi ăn chập khỏ mượi bưởng sleng oóc xáu pi̱ 
noọng bặng cạ dổng khua fằng đây thuổn, 

3vỉ chắc cạ slim slứn cúa pi̱ noọng me̱n chập khỏ chắng tải thâng tảy nải. 

4Tọ ăn tảy nải lèo hết lẹo rèng cúa te, sle pi̱ noọng đảy cải khửn, đây thuổn, bấu 
sliểu dổng lăng. 

5Hại cần hâư chang bại pi̱ noọng sliểu ăn quai quẳm, hạy xo ngầư Po̱ Fạ lẻ Te co̱i 
pảo hẩư, Po̱ Fạ le Lạo cò loai co̱i pảo hẩư mượi cần, bấu nhắc nhau náo. 

6Tọ lèo xo ngầư ba ̱ ng slim slứn, bấu ngi ngở hắc ỉ, cần ngi ngở tồng phoòng hải, 
tầư lồm pặt pao vạ choọng pây pống páng. 

7Cần pền pện lẻ dá nẳm rầu co̱i nhỉn đảy tứ Chẩu dổng lăng, 

8vỉ mỉn le cần tầư lac pây lai bưởng, bấu ỏn ti̱ chang mượi tàng lọ cúa rầu. 

9Pi̱ noọng hâư năng dú ti̱ tắm, hạy chiềng on mừa ti̱ năng slung cải cúa rầu. 

10Nhằng cần chàu, hạy chiềng on mừa ti̱ năng tắm cúa rầu, vỉ tua cần co̱i quá 
pây tồng bjóc nhả. 

11Tha vằn khửn đét đướt dảng hẩư nhả hảo, bjóc lấn, héo hót pót pỉu. Cần chàu 
tố pện, co̱i hảo héo chang bại viêc rầu hết. 

Slứ ngòi vạ ơn pjom 

12Phúc hẩư cần ngài chẳn ăn chập khỏ; vỉ mư̱a đạ ngài chẳn nối ăn slứ chồm, 
hâu co̱i nhỉn đảy fấn slưởng le ăn slổng đảy Po̱ Fạ cảng cón hẩư bại cần điếp nắt 
Te. 

13Đang slí tầư chò láu cầư dá đảy cảng: “Khỏi tầư Po̱ Fạ chò láu”; Po̱ Fạ bấu tầư 
dổng ác chò láu, vạ Te tố bấu chò láu cầư náo. 

14Tọ ăn nắt hứn cúa mượi cần hác chò láu rầu, xẻ xoán vạ ói loỏng đang rầu. 

15Pư̱a ăn nắt hứn tứn kha lẻ sling oóc tội; tội cải khửn lẻ sling oóc ăn thai. 

16Chiềng pi̱ noọng slương điếp cúa khỏi, dá sle cầư pjàng pjào: 
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17Mượi ơn đây mjạc vạ cúa doại đây thuổn tố tứ nưa bôn mà, đảy pảo lồng tứ 
Po̱ cúa ảng lung; chang đâng Te bấu mì ăn tối táng, tố bấu mì dổng cúa ăn piến 
tối. 

18Te đạ du̱ng cằm chăn lị sling oóc boong rầu nèm í slưởng cúa Te, sle boong 
rầu pền mác hua mảu nâng chang bại cúa tặt cúa Te. 

Hết nèm cằm Po̱ Fạ 

19Chiềng pi̱ noọng slương điếp cúa khỏi, pi̱ noọng lèo chắc dổng nẩy: Mượi cần 
lèo kèng xu ti̱nh, nàn cảng, nàn slính; 

20tua cần đi khửn bấu hết đảy ăn chăn chỉnh cúa Po̱ Fạ náo. 

21Pện, hạy vít tả mượi dổng slẳm uối vạ chan ác đang slí pje oóc, au mốc slẩy 
rương hiến tỏn nhỉn cằm đạ đăm chay chang bại pi̱ noọng, le cằm cháu chuôc 
tinh khoăn pi̱ noọng đảy. 

22Hạy hết nèm cằm Chẩu, dá nẳm cạ tán ti̱nh le đo sle pjàng pjào rầu. 

23Hại cần hâư ti̱nh cằm Chẩu tọ bấu hết nèm lẻ tồng cần téng kiếng, 

24chồm nả rầu dá, te̱o tả pây vạ diền lừm nả rầu pền rừ. 

25Tọ cần hâư ngòi chồm hẩư đây lệ quản đây thuổn nẩy, le lệ quản tải thâng ăn 
táng thư, vạ mắn slim nẳm ngòi, bấu chư̱ đảy nhìn te̱o lừm pây, tọ hết nèm lệ 
mỉn, lẻ co̱i đảy phúc chang bại công viêc rầu. 

26Hại mì cầư nẳm rầu le cần slứn đạo tọ bấu căm khem ăn lịn rầu, tọ táng pjàng 
rầu, lẻ ăn slứn đạo cúa cần tỉ chăn va̱i đai. 

27Ăn slứn đạo slâư tích, bấu slẳm uối tó nả Po̱ Fạ, Po̱ boong rầu, le dương dử luc 
pjạ eng ỉ, cần pền mải mư̱a hâu chập chai na̱n, vạ chướng rầu khói ăn slẳm uối 
cúa tua cần tềnh nả đin. 

Da-cơ 2 

Dá khảu cò 

1Pi̱ noọng cúa khỏi ời, pi̱ noọng slứn Chẩu Dê-xu Krit, Chẩu lung phjức cúa 
boong rầu dá, lẻ dá khảu cò cầư a né. 

2Dả dụ mì cần nâng thư pjóc kim, kin nu̱ng đây mjạc khảu rườn hội cúa pi̱ noọng, 
vạ mì cần nâng khỏ, kin nu̱ng khát khét, tố khảu mừa; 

3pi̱ noọng có ngòi thâng cần kin nu̱ng đây mjạc vạ cảng cạ: “Năng lồng ti̱ đây nẩy 
mà nè;” nhằng tó xáu cần khỏ lẻ cảng: “Hạy dặng dú mỉn,” rụ, “Hạy khảu mà 
năng tẩư kha khỏi nẩy,” 

4Pện lẻ, pi̱ noọng đạ kin dú mí phiêng vạ au í lóa mà ta xét dá rừ? 
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5Pi̱ noọng slương điếp cúa khỏi ời, hạy ti̱nh nớ: Bố chư̱ Po̱ Fạ đạ lươc íp cần khỏ 
dú tềnh nả đin nẩy sle hết hẩư hâu chàu mì chang slim slứn, vạ táp au Mường 
Bôn đảy Te cảng cón sle hẩư bại cần điếp nắt Te rừ? 

6Tọ pi̱ noọng dạu ngòi lế cần khỏ! Bố chư̱ cần chàu nhẳn cò pi̱ noọng, lac lôi pi̱ 
noọng mừa thâng tó nả rườn xét rừ? 

7Bố chư̱ hâu le cần toỏng phạm thâng ten Slung Quỉ đảy pi̱ noọng vèo xo rừ? 

8 Hại pi̱ noọng chướng thuổn lệ quản cúa Vuồng ca rình, nèm Cằm Po̱ Fạ: “Hạy 
slương cần xẩư xảng bặng đang rầu” lẻ pi̱ noọng kin dú me̱n. 

9Tọ hại pi̱ noọng ái khảu cò lẻ pi̱ noọng phạm tội, tầư lệ quản phúc án tồng cần 
nâng phạm pháp. 

10Vỉ cần hâư căm thuổn lệ quản tọ phạm dổng nâng, lẻ tố tầư ngòi bặng phạm 
thuổn thảy. 

11Vỉ Lạo đạ phuối: “Dá phạm tội hang rì,” tố phuối: “Dá khả cần.” Pện, hại pi̱ 
noọng bấu phạm tội hang rì, tọ phạm tội khả cần lẻ pi̱ noọng tố le cần phạm 
pháp. 

12Pện pi̱ noọng hạy cảng vạ hết tồng bại cần co̱i tầư phán xét nèm lệ quản cúa 
ăn táng thư. 

13Vỉ cần bấu hết rọ slim slương slép co̱i tầư phán xét bấu slương slép; tọ ăn 
slương slép tức hình ăn phán xét. 

Slim slứn vạ viêc hết 

14Pi̱ noọng cúa khỏi ời, hại cần nâng cảng rầu mì slim slứn tọ bấu mì viêc hết lẻ 
mì ích lăng mí? Slim slứn mỉn cháu cần tỉ đảy mí? 

15Hại chập cần pi̱ noọng nâng bấu mì bâư slửa dà đang, sliểu cúa kin quá vằn, 

16tọ cần nâng chang bại pi̱ noọng te̱o cảng xáu hâu cạ: “Hạy pây pình an, hạy nao 
hẩư ún vạ kin hẩư ím,” tọ bấu au hẩư hâu bại ăn cẩn diếu hẩư đúc đang hâu lẻ 
mì ích lăng mí? 

17Slim slứn tố pện, hại slim slứn bấu mì viêc hết lẻ slim slứn hác thai. 

18Tọ mì cần co̱i cảng: “Pằng dạu mì slim slứn, nhằng khỏi mì viêc hết.” Hạy chỉ 
hẩư khỏi slim slứn bấu mì viêc hết cúa pằng dạu ngòi, khỏi co̱i hẩư pằng dạu 
hăn slim slứn mì viêc hết cúa khỏi. 

19Pi̱ noọng slứn tán mì Po̱ Fạ đeo, me̱n; tằng cạ phi quí tố slứn pền pện vạ slắn 
dằn. 

20Cần tăn bẩư pại ời, pằng dạu ái chắc slim slứn bấu mì viêc hết le va̱i đai mí? 
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21Bố chư̱ Áp-ra-ham, chựa chòi boong rầu, đảy roọng hết chăn chỉnh pjom khảu 
viêc hết mư̱a ké chầư luc rầu le I-xác dú tềnh choòng slớ rừ? 

22Pằng dạu hăn dá thây, slim slứn lèo pây xáu viêc hết, vạ pjom khảu viêc hết 
sle slim slứn đảy pền đây thuổn. 

23Pền pện, Cằm Po̱ Fạ cảng đạ đảy pền ca rình: “Áp-ra-ham slứn Po̱ Fạ, vạ pjom 
mỉn ké đảy kẻ le chăn chỉnh” vạ đảy roọng hết pằng dạu cúa Po̱ Fạ. 

24Pi̱ noọng hăn dá thây, tua cần đảy roọng hết chăn chỉnh pjom khảu viêc hết, 
bố chư̱ tán pjom khảu slim slứn náo. 

25Tố pện, bố chư̱ nhình khai đang Ra-háp đảy roọng hết chăn chỉnh pjom khảu 
viêc hết, mư̱a nhình tỏn rặp lạo tang nả vạ tải hâu pây tàng nâng táng rừ? 

26Cần bấu mì khoăn lẻ thai, slim slứn bấu mì viêc hết tố thai pện nẩy. 

Da-cơ 3 

Căm hiêm ăn lịn 

1Pi̱ noọng cúa khỏi ời, chang bại pi̱ noọng bấu pền mì lai cần hác tặt hết slấy náo, 
vỉ pi̱ noọng chắc cạ hại pền slấy, boong rầu co̱i tầư phán xét khên khoỏng hơn. 

2Thuổn thảy boong rầu tố toỏng phạm lai dổng. Cầư bấu toỏng phạm chang bại 
cằm cảng, mỉn le cần đây thuổn, căm hạm đảy tằng đúc đang cúa rầu. 

3Hại boong rầu phúc ăn chặc khảu pác mạ sle pắt te ti̱nh cằm lẻ boong rầu thư 
đảy tằng đang te. 

4Hạy lè bại ăn lừa: Mái cạ te cải tưởng vạ tầư luây choọng vỉ fạ lồm thoỏng, tọ 
tán mì ăn bảnh cảo đeo eng slí tố đo rèng tải tầu te nèm í cần căm lái. 

5Tố pện, ăn lịn le fấn nâng eng tọ chiềng ảng bại viêc cải. Ỉ xít fầy tọ mẩy đảy ăn 
pù nâng cải! 

6Ăn lịn tố tồng piêu fầy. Chang bại fấn cúa ăn đang boong rầu, ăn lịn le mì hạng 
chọa tội, hết slẳm uối tằng ăn đang, chút mẩy tằng tơ̱i cần, vạ te tố tầư fầy ngục 
đin chút mẩy. 

7Mượi tua cúa vạ nộc nu, bại tua chàn vạ tua dú hải thuổn dú tẩư quền tua cần, 
vạ tứng tầư tua cần cai cuổn dá; 

8tọ bấu cầư cai cuổn đảy ăn lịn náo, mượi dổng lóa tơ̱i bấu căm đảy, têm phụn 
bại cúa độc khả cần. 

9Boong rầu du̱ng ăn lịn sle khăn on Chẩu, Po̱ boong rầu, vạ tố du̱ng lịn sle viến 
vác tua cần, le dổng đảy tặt khửn nèm dưởng đang cúa Po̱ Fạ. 
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10Tứ ăn pác tooc oóc mà tằng ăn khăn on tằng ăn viến vác rừ? Pi̱ noọng cúa khỏi 
ời, dá pền pện. 

11Kha khuổi tứ bó tooc oóc mà te̱o mì nặm van tằng nặm khôm đảy rừ? 

12Pi̱ noọng cúa khỏi ời, co ngoa pền mác ô-liu rụ co mác ít pền mác ngoa đảy mí? 
Bó nặm kềm tố bấu luây oóc nặm van đảy. 

Sloong ăn quai quẳm 

13Chang bại pi̱ noọng, cầư le cần quai quẳm, thông rụ? Hạy du̱ng lọ slổng đây 
mjạc cúa rầu sle hết rọ bại viêc rầu hết, tứn cốc tứ ăn rương hiến cúa ăn quai 
quẳm. 

14Tọ hại pi̱ noọng chằng kẹt, khôm phết vạ tò cheng chang mốc, lẻ dá chiềng ảng 
rụ du̱ng cằm pjàng chá chổng xáu chăn lị. 

15Ăn quai quẳm mỉn bấu chư̱ tứ nưa bôn, tọ thuộc mừa nả đin, đúc đang vạ phi 
quí. 

16Vỉ dú hâư mì ăn chằng kẹt vạ tò cheng lẻ dú mỉn mì ăn lộn lạo vạ đo mượi 
dổng ác. 

17Tọ ăn quai quẳm tứ nưa bôn, cón nhết le slâư tích, chắng thâng ngám mốc, 
van ón, nhươ̱ng căn, têm mốc slẩy slương slép vạ bjóc mác đây mjạc, bấu mì 
chằng kẹt rụ chá pjàng. 

18Bại cần khen chang lẻ hải au bjóc mác chăn chỉnh đạ ván chang pình lình. 

Da-cơ 4 

Hết pằng dạu xáu tua cần tềnh nả đin 

1Bại ăn tò cheng, tò toỏng chang bại pi̱ noọng tứ hâư mà? Bố chư̱ tứ bại ăn nắt 
hứn cúa đúc đang, đang slí tò cheng chang đâng bại fấn cúa ăn đang pi̱ noọng 
rừ? 

2Pi̱ noọng cò tham tọ bố đảy, pện pi̱ noọng chắng khả cần. Pi̱ noọng cò khên tọ 
bấu nhỉn đảy, pện chắng tò toỏng vạ tò cheng căn. Pi̱ noọng bấu xo ngầư, pện pi̱ 
noọng bấu mì lăng mòn náo. 

3Pi̱ noọng au í lóa mà xo ngầư sle hẩư tán ăn nắt hứn cúa rầu, lẻ chắng bấu nhỉn 
đảy lăng mòn. 

4Nè bại cần hang rì pại! Pi̱ noọng bấu chắc cạ hết pậu xáu tua cần tềnh nả đin le 
thù xáu Po̱ Fạ rừ? Pện nẩy, cần hâư ái hết pậu xáu tua cần tềnh nả đin, lẻ cần tỉ 
táng piến rầu pền cần thù cúa Po̱ Fạ. 
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5Rụ cạ pi̱ noọng nẳm bấu mì ích lăng mư̱a Cằm Po̱ Fạ cảng: “Chẩu Khoăn đảy Po̱ 
Fạ hết hẩư dú chang mốc boong rầu slương điếp boong rầu tằng cạ ngàm 
chàm?” 

6Tọ ơn pjom Te pảo hẩư cang cải hơn, pện Cằm Po̱ Fạ cảng: “Po̱ Fạ chổng xáu 
cần ương ma, tọ pảo ơn pjom hẩư cần nhươ̱ng nả.” 

7Pện, hạy ti̱nh nèm Po̱ Fạ. Hạy chổng xáu phi quí lẻ te co̱i ni tẻ khói pi̱ noọng. 

8Hạy khảu xẩư Po̱ Fạ lẻ Te co̱i khảu xẩư pi̱ noọng. Bại cần tội ời, hạy dào mừ hẩư 
slâư; cần bấu slim đeo ời, hạy dào mốc slẩy hẩư slâư pây; 

9hạy puồn bứa, hạy thái phoọng, hảy hổm; hạy tối khua pền hảy, tối fằng oóc 
pền puồn. 

10Hạy hạ rầu lồng tó nả Chẩu lẻ Te co̱i dạu pi̱ noọng khửn. 

Dá cảng lóa vạ ta xét căn 

11Pi̱ noọng ời, dá cảng lóa căn. Cầư cảng lóa pi̱ noọng rầu rụ ta xét pi̱ noọng rầu, 
le cảng lóa lệ quản vạ ta xét lệ quản. Tọ hại pi̱ noọng ta xét lệ quản lẻ pi̱ noọng 
bấu chư̱ le cần hết nèm lệ quản náo, tọ le cần ta xét lệ quản. 

12Tán mì Po̱ Fạ le Lạo đeo pảo lệ quản vạ phán xét, le Lạo mì quền cháu chuôc 
vạ khả chiệt. Nhằng pi̱ noọng le cầư te̱o đi ta xét cần xẩư xảng rầu? 

Bấu chiềng ảng mừa vằn pjuc 

13 Ca này, pi̱ noọng le bại cần đang slí cảng ời: “Vằn nẩy rụ vằn pjuc boong rầu 
co̱i mừa thâng háng fố bưởng pại, dú mỉn pi nâng, puôn pản vạ xa đảy choan”. 

14Tọ pi̱ noọng bấu chắc vằn pjuc pền rừ náo, ăn slổng cúa pi̱ noọng le lăng? Tơ̱i 
slổng cúa pi̱ noọng tồng nài moóc chầy, oóc nả ỉ nâng te̱o slán pây. 

15Pi̱ noọng lèo cảng pện chắng chư̱: “Hại Chẩu nắt vạ boong rầu nhằng slổng lẻ 
co̱i hết viêc nẩy viêc pại.” 

16Tọ pi̱ noọng dạu ương ma hết oai! Mượi dổng ương ma pền pện le lóa tơ̱i. 

17Pện, cầư chắc dổng đây pền hết tọ bấu hết, lẻ phạm tội. 

Da-cơ 5 

Cằm páo cón hẩư cần chàu 

1Ca này, pi̱ noọng le bại cần chàu mì ời! Hạy hảy hổm, vèo vuột vỉ ăn tủng khỏ 
co̱i au lồng tềnh pi̱ noọng mà. 

2Cha xài pi̱ noọng tầư đoóc bjải dá, slửa khóa tầư puốc mot kin dá. 
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3Kim ngần pi̱ noọng tầư niểng cắt dá, niểng cắt mỉn co̱i le ba ̱ng chửng chổng xáu 
pi̱ noọng, vạ co̱i kin nựa pi̱ noọng bặng fầy chút. Pi̱ noọng hí thom củ hẩư vằn 
slút hang dá! 

4Nè, chèn công cúa bại cần hết có hải dú chang nà pi̱ noọng, tọ pi̱ noọng đạ hết 
chan, đang slí vèo oan; vạ tiểng vèo cúa bại cần hải tỉ đạ coỏng thâng xu cúa 
Chẩu Thuổn Rèng. 

5Pi̱ noọng đạ slổng fí fái, cải câư dú tềnh nả đin nẩy; pi̱ noọng liệng bẻo mốc slẩy 
rầu hẩư vằn tò khả dá; 

6pi̱ noọng đạ phúc án vạ khả cần chăn chỉnh, cần tỉ bấu chổng xáu pi̱ noọng náo. 

Mắn slim mư̱a chập chai na̱n 

7Vỉ pện, pi̱ noọng ời, hạy tảy nải hẩư thâng vằn Chẩu ngoạc mà. Hạy chồm cần 
hết lây nà tắng thả bại cúa đăm chay lồng đin, tảy nải hẩư thâng mư̱a nhỉn đảy 
fạ phân hua miều vạ hang miều. 

8Pi̱ noọng tố pện, hạy tảy nải. Hạy mắn slim, vỉ vằn Chẩu ngoạc mà xẩư lai dá. 

9Pi̱ noọng ời, dá quái đá căn, sle pi̱ noọng khói tầư phán xét; tỉ cà, Lạo phán xét 
đang slí dặng nả pác tu. 

10Pi̱ noọng ời, hạy i nèm bại slấy độn cón mừa ăn ngài khỏ vạ tảy nải, le bại cần 
đạ du̱ng ten Chẩu mà cảng. 

11Nè, boong rầu roọng bại cần mắn slim le mì phúc. Pi̱ noọng đảy nhìn cảng mừa 
ăn mắn slim cúa Dóp dá, vạ hăn đảy mục đích cúa Chẩu; Chẩu têm mốc slẩy 
slương slép vạ đây hiến. 

12 Pi̱ noọng cúa khỏi ời, tọ ăn cẩn diếu nhết le: dá thề, dá chỉ bôn, chỉ đin rụ chỉ 
mái cạ ăn lăng táng mà thề; tọ chư̱ lẻ cảng chư̱, bấu chư̱ le cảng bấu chư̱, sle pi̱ 
noọng khói tầư phán xét. 

Au slim slứn mà xo ngoòng 

13Mì cầư chang bại pi̱ noọng tầư chếp khỏ rừ? Cần tỉ hạy xo ngoòng. Mì cầư khua 
fằng rừ? Hạy khăn on. 

14Mì cầư chang bại pi̱ noọng khẩy chếp rừ? Cần tỉ hạy mơi bại ké hết cốc chang 
Hội Thảnh mà; hâu co̱i du̱ng ten Chẩu mà xo ngoòng vạ pét dầu hẩư cần pền 
khẩy. 

15Au slim slứn mà xo ngoòng co̱i cháu cần khẩy, Chẩu co̱i tài cần tỉ tứn; hại cần 
khẩy mì tội lăng tố co̱i đảy sla. 

16Pện, hạy la ̱ n tội cắp căn vạ xo ngoòng hẩư căn sle pi̱ noọng đảy đây khẩy. Cằm 
xo ngoòng cúa cần chăn chỉnh mì quền rèng vạ pền ca rình. 
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17Ê-li le cần xày mì đâng chang tồng boong rầu. Ké lồng slim xo ngầư, dá đảy 
phân lẻ slam pi pjong bấu mì phân tốc lồng đin. 

18Ké chắng xo ngoòng tò te̱o, fạ diền phân, vạ đin sling oóc lai mạy mác. 

19Pi̱ noọng cúa khỏi ời, chang bại pi̱ noọng hại mì cầư lống phít quây chăn lị, vạ 
mì cần đai tải hâu ngoạc te̱o mà, 

20lẻ lèo chắc, cầư tải cần tội nâng tứ kha tàng lống phít ngoạc te̱o mà, le cháu 
tinh khoăn cần mỉn oóc khói ăn thai vạ puồi dà hạng chọa tội. 
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I Phi-e-rơ 

I Phi-e-rơ 1 

Cằm tuộng xam 

1Phi-e-rơ, luc slử cúa Chẩu Dê-xu Krit, phác cằm thâng bại cần pjăc chỏ dú ti̱ ỉ 
chang bại mường Pông, Nga-la-ti, Cáp-pa-đốc, A-xi-a vạ Bi-thi-ni, le bại cần đảy 
lươc íp 

2nèm ăn chắc cón cúa Po̱ Fạ le Po̱, vạ đảy thảnh piến pjom Chẩu Khoăn, sle ti̱nh 
nèm Chẩu Dê-xu Krit vạ mì fấn chang ăn thoái lươt cúa Te. Xo ngầư ơn pjom vạ 
ăn pình an chệt lai khửn tềnh pi̱ noọng! 

Ngầư ngoòng chang slì chập khỏ 

3Khăn on Po̱ Fạ, Po̱ cúa Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit! Pjom mốc slẩy 
slương slép têm phụn cúa Te, boong rầu đảy fan sleng sle mì ăn ngầư ngoòng 
slổng nâng, pjom ăn slổng te̱o tứ ti̱ thai cúa Chẩu Dê-xu Krit, 

4vạ rặp au cha xài nâng bấu va̱i bjải, bấu niểng cắt, bấu lơi lấn, dom sle chang 
bại lứp bôn hẩư pi̱ noọng, 

5le bại cần pjom khảu slim slứn đảy chướng căm vỉ quền rèng cúa Po̱ Fạ, sle 
nhỉn ăn cháu le dổng slặn slàng hết rọ chang slì slút hang! 

6Hạy khua fằng mừa dổng tỉ, mái cạ ca này pi̱ noọng nhằng ngài lai chếp puồn 
chang slì tẩn vỉ hạng tổng ăn chập khỏ; 

7sle slim slứn cúa pi̱ noọng lăng slì đảy slứ chồm co̱i quỉ hơn kim — mái cạ kim 
đảy slứ fầy dá, te vẩn va̱i bjải — tải thâng ăn khăn on, lung phjức vạ ngòi nế pư̱a 
Chẩu Dê-xu hiện mà. 

8Mái xằng hăn Te, pi̱ noọng vẩn điếp nắt Te, mái cạ xằng chập Te pi̱ noọng vẩn 
slứn Te, vạ fằng fờ, khua nhủm; 

9vỉ pi̱ noọng nhỉn đảy cúa hết oóc cúa slim slứn, le ăn cháu tinh khoăn cúa rầu. 

Ăn cháu đảy páo cón 

10Mừa ăn cháu mỉn, bại slấy độn cón đạ thắp xa, ta xét, vạ đạ páo cón mừa ơn 
pjom sle slặn hẩư pi̱ noọng. 

11Hâu ta ngòi sle chắc khảu slì hâư đảy Chẩu Khoăn cúa Lạo Krit dú chang đâng 
hâu đạ chỉ tải, mư̱a Te páo cón ăn chếp khỏ cúa Lạo Krit vạ lung phjức mà lăng. 

12Bại slấy độn cón đảy hẩư chắc rọ, hâu bấu chậư chọ đang rầu, tọ chậư chọ pi̱ 
noọng mừa bại dổng ca này đảy páo rọ oóc hẩư pi̱ noọng pjom bại cần, pjom 
Chẩu Khoăn le Lạo tứ bôn khiển lồng mà, dảng Tin Đây hẩư pi̱ noọng. Chăn bại 
lỉnh fạ tố ước ngoòng đảy lè hăn bại dổng tỉ. 
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Roọng riệc slổng thảnh slâư 

13Pện, pi̱ noọng hạy mắn chát slim ki, hạy ngám mức, tặt thuổn ngầư ngoòng 
khảu ơn pjom co̱i pảo hẩư pi̱ noọng mư̱a Chẩu Dê-xu Krit hiện oóc. 

14Bặng cần luc chắc ti̱nh cằm, pi̱ noọng dá nèm rèo bại ăn nắt hứn tẳm cón, mư̱a 
pi̱ noọng nhằng mầu muổn. 

15Tọ, Lạo roọng riệc pi̱ noọng le thảnh lẻ pi̱ noọng tố lèo thảnh chang mượi tàng 
kin cảng cúa rầu, 

16vỉ mì cằm mai: “Câu le thảnh, pện bại luc tố lèo thảnh.” 

17Hại pi̱ noọng roọng Te hết Po̱, Lạo bấu khảu cò vạ phán xét mượi cần nèm 
công viêc hâu hết, lẻ hạy nế lao Po̱ Fạ mư̱a đang slí slổng tô dú tềnh đin nẩy. 

18Pi̱ noọng tố chắc bấu chư̱ pjom khảu bại cúa va̱i bjải ngai dum bặng cạ ngần, 
kim sle pi̱ noọng đảy chuôc oóc khói tơ̱i slổng va̱i đai tứ chựa chòi rầu chuyền 
mà, 

19tọ pjom lươt quỉ pèng cúa Lạo Krit, bặng lươt cúa mèn dàng ón bấu pền khẩy, 
bấu lòi loải, 

20đảy tặt slặn cón slì tặt khửn bôn đin, tọ vỉ pi̱ noọng sle đảy hết rọ khảu slì slút 
hang nẩy. 

21Pjom Te pi̱ noọng chắng slứn khảu Po̱ Fạ, le Lạo hết hẩư Te slổng te̱o tứ ti̱ thai 
vạ pảo hẩư Te lung phjức, sle slim slứn vạ ngầư ngoòng cúa pi̱ noọng đảy tặt ti̱ 
Po̱ Fạ. 

22Pjom ti̱nh nèm chăn lị, pi̱ noọng đạ dào slâư tinh khoăn rầu sle đảy slim slương 
điếp pi̱ noọng chăn ca rình. Hạy thuổn mốc slẩy slương điếp căn. 

23Pi̱ noọng đạ đảy fan sleng, bấu chư̱ pjom muối fè va̱i bjải ngai dum náo, tọ 
pjom muối fè bấu va̱i bjải, mỉn le cằm nhằng mại vạ mắn tứng cúa Po̱ Fạ. 

24Vỉ, “Mượi đúc đang tồng nhả, Vạ mượi lung phjức cúa te tồng bjóc nhả. Nhả 
hảo, bjóc lấn, 

25 Tọ cằm cúa Chẩu nhằng tơ̱i tơ̱i.” Cằm mỉn le Tin Đây đảy páo rọ oóc hẩư pi̱ 
noọng dá. 

I Phi-e-rơ 2 

Chẩu Dê-xu le hin slảng coóc rườn 

1Pện, pi̱ noọng hạy vít tả mượi dổng độc ác, chan chảo, pjàng mjạp, ngàm chàm 
vạ mượi tuyện chan đai. 
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2Pi̱ noọng hạy dác nặm nồm sliêng liềng slâư tích bặng cạ đếch chắng oóc, sle 
pjom mỉn pi̱ noọng đảy cải khửn chang đâng ăn cháu, 

3hại pi̱ noọng đạ chìm chắc Chẩu le van đây. 

4Hạy mà xẩư Te le khỏn hin slổng tầư tua cần tả oóc, tọ đảy Po̱ Fạ lươc íp vạ 
ngòi quỉ nhết. 

5Hạy sle Te du̱ng pi̱ noọng bặng bại khỏn hin slổng sle xây ăn rườn sliêng liềng, 
vạ pjom Chẩu Dê-xu Krit sle hết chức tể lệ thảnh, sle chầư cúa tể sliêng liềng, 
ngám cò Po̱ Fạ. 

6Cằm Po̱ Fạ mì mai: “Nè, Câu tặt dú Xi-ôn khỏn hin nâng, Hin slảng coóc rườn 
đạ đảy lươc íp vạ quỉ nhết; Cầư slứn hin tỉ co̱i bấu tầư nả nhẻn.” 

7  Pện, tó xáu pi̱ noọng đạ slứn, lẻ hăn Te quỉ pèng; tọ tó xáu bại cần bấu slứn, lẻ: 
“Khỏn hin tầư cần xây tả oóc Te̱o piến pền hin slảng coóc rườn,” 

8 Vạ mỉn le “Khỏn hin hết hẩư toỏng đứt, Slảng hin hết hẩư toỏng lộm;” Hâu tầư 
toỏng lộm vỉ bấu ti̱nh chướng cằm Chẩu, bặng cạ tặt slặn hẩư hâu dá. 

9Tọ pi̱ noọng le tó nòi đảy lươc íp, le chức tể lệ rườn vuồng, le nòi cần thảnh, le 
nòi cần thuộc mừa tán Po̱ Fạ, sle pi̱ noọng pây chuyền cảng ăn đây mjạc cải luông 
cúa Lạo đạ roọng pi̱ noọng oóc khói ti̱ đăm nhám, tải khảu búng ảng lung chăn 
đây pjòi cúa Te. 

10Tẳm cón pi̱ noọng xằng chư̱ dân nâng náo, tọ ca này le dân cúa Po̱ Fạ; tẳm cón 
bấu đảy slương slép, tọ ca này đảy slương slép. 

Căm chướng đang rầu chang bại dân bưởng nooc 

11Pi̱ noọng slương điếp ời, pi̱ noọng tồng cần khéc lác, cần luây mường; khỏi nải 
xo pi̱ noọng lèo căm khem bại ăn nắt hứn cúa đúc đang, le dổng chổng xáu tinh 
khoăn. 

12Hạy kin dú ngay hiến chang bại dân bưởng nooc, sle mái cạ hâu cảng lóa pi̱ 
noọng le cần chan ác, hâu vẩn đảy hăn viêc đây cúa pi̱ noọng sle tài slung Po̱ Fạ 
chang vằn Te dương dử. 

Pỏn fẳn tó xáu cần căm quền 

13Vỉ Chẩu, hạy ti̱nh nèm mượi thẩm quền cúa tua cần, rụ tó xáu vuồng le cần 
căm quền slung nhết, 

14rụ bại tống lệnh le bại cần đảy vuồng khiển mà sle fạt cần hết ác vạ on slưởng 
cần hết viêc đây. 

15Í nắt cúa Po̱ Fạ le hẩư pi̱ noọng hết dổng đây sle hết vặm pác cằm bấu mì ích 
cúa bại cần khún khuốc. 
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16Le cần khen kha cúa Po̱ Fạ, pi̱ noọng hạy slổng bặng cạ bại cần táng thư, tọ dá 
du̱ng ăn táng thư cúa rầu mà tảng dà ăn chan ác. 

17Hạy ngòi nế mượi cần, slương điếp pi̱ noọng xày slim slứn, nế lao Po̱ Fạ, ngòi 
nế vuồng. 

Mậu ngài khỏ cúa Lạo Krit 

18Pi̱ noọng le bại cần khen kha, hạy au mốc slẩy nế lao mà ti̱nh nèm chủa rầu, 
bấu chư̱ tán xáu bại cần chủa ngay hiến, mốc quảng náo, tọ tằng cạ cần chủa 
slính khỉ them. 

19Hại pi̱ noọng nhỉn chắc Po̱ Fạ lèo tầư ngài chếp slép, tủng khỏ, mí phiêng, mỉn 
le ăn phúc đây. 

20Hại hết dổng lống phít pi̱ noọng tầư tụp cọn vạ ngài khỏ lẻ mì lăng đảng on 
dấư? Tọ hại pi̱ noọng hết đây tầư ngài chếp khỏ, nẩy le ăn phúc đây tó nả Po̱ Fạ. 

21Pi̱ noọng đảy roọng riệc mà đuổi dổng mỉn, Lạo Krit tố ngài khỏ hẩư pi̱ noọng, 
sle hẩư pi̱ noọng ăn mậu nâng hết nèm Te; 

22 “Te nắm bấu phạm tội slắc pày, Pác Te bấu mì dổng pjàng chá.” 

23 Mư̱a tầư viến vác, Te bấu viến vác tò te̱o; mư̱a ngài chếp khỏ, Te bấu moòng 
mèng, tọ chao phác đang rầu hẩư Lạo phán xét minh pẹc. 

24Te nha ̱ n thai tềnh co mạy sle tải au tội cúa boong rầu, sle boong rầu thai tó 
xáu tội vạ slổng hẩư ăn chăn chỉnh; pjom lòi chếp cúa Te sle pi̱ noọng đảy da 
đây. 

25Vỉ pi̱ noọng tồng mèn dàng pây lạc, tọ ca này đạ ngoạc mà đuổi Lạo Hen Mèn 
Dàng, Lạo Chướng Ngòi cúa tinh khoăn rầu. 

I Phi-e-rơ 3 

Pỏn fẳn phua mjề 

1 Tố pện, bại cần hết mjề hạy ti̱nh nèm phua rầu, sle hại mì cần phua hâư bấu 
chướng căm đạo, tọ quá ăn kin dú cúa mjề, hâu đảy piến tối bấu lèo du̱ng thâng 
cằm cảng, 

2vỉ hâu đạ hăn ăn slâư tích vạ nắt đạo chang tơ̱i slổng cúa pi̱ noọng. 

3Dá pắc pí hết slướng chướng đang mừa pạng nooc quả mạ bặng cạ hết phjôm 
kho khe, thư kim, nu̱ng slửa khóa lài ngặng; 

4tọ hạy chướng ăn vậy khít pạng đâng tua cần cắp ăn đây mjạc bấu héo hót pót 
pỉu cúa chính xằn van ón, hiến đây; mỉn le dổng quỉ đây tó nả Po̱ Fạ. 
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5Chăn pện, bại thảnh nhình tẳm cón, bại cần ngầư ngoòng khảu Po̱ Fạ vạ ti̱nh 
nèm phua rầu, tố thuổn chướng đang pền pện; 

6bặng Xa-ra ti̱nh nèm Áp-ra-ham, roọng hết ké le chẩu. Hại pi̱ noọng hết dổng 
đây, bấu sle dổng lăng hết hẩư rầu lao dản, lẻ bặng cạ luc nhình cúa Xa-ra ní. 

7 Bại cần hết phua tố pện, mư̱a slổng chung xáu mjề rầu hạy thông rụ, ngòi quỉ 
mjề bặng cạ pạng ón iểu hơn, vỉ hâu tố xày pi̱ noọng táp au ơn pjom cúa ăn slổng, 
sle bấu mì dổng lăng làn tảng ăn xo ngoòng cúa pi̱ noọng. 

Ngài khỏ vỉ hết đây 

8Hang hỏi, thuổn thảy pi̱ noọng lèo mì chính xằn xỏn hết đeo, chắc hẩư căn đuổi, 
slương điếp pi̱ noọng dú chang đâng Chẩu, mì mốc slẩy đây hiến vạ rương hiến. 

9Dá au ác mà pjá ác rụ au viến vác mà pjá viến vác; pjẻ te̱o, hạy ngầư phúc, vỉ pi̱ 
noọng đảy roọng riệc mà sle hết dổng mỉn, vạ nhỉn au phúc đây. 

10Vỉ, “Cầư nắt điếp ăn slổng Vạ hăn bại vằn đây mjạc, Lẻ hạy căm chướng lịn rầu 
khói dổng ác, Vạ pác rầu khói cảng cằm chan chảo; 

11Hạy ni dổng rại, hết dổng đây, Xa ăn pình lình vạ pây nèm, 

12 Vỉ tha Chẩu lè chồm cần chăn chỉnh, Vạ xu Te kèng ti̱nh cằm xo ngoòng cúa 
hâu. Tọ tha Chẩu chổng xáu vằng hết ác.” 

13Hại pi̱ noọng nắt hứn hết dổng đây lẻ mì cầư hết hại pi̱ noọng? 

14Tọ hại pi̱ noọng ngài khỏ vỉ ăn chăn chỉnh lẻ pi̱ noọng chăn mì phúc. Dá dản 
dổng hâu dản, tố dá fèn kòn; 

15tọ hạy tài slung Lạo Krit le thảnh, le Chẩu dú chang mốc slẩy pi̱ noọng. Lèo 
slặn slàng sle pjá cằm bại cần xam ta ăn ngầư ngoòng cúa pi̱ noọng, tọ lèo ón 
đây vạ nế lao. 

16Mư̱a tầư cảng lóa, pi̱ noọng lèo chướng mốc slẩy rầu lung slâư, sle bại cần cảng 
phít ăn kin dú đây mjạc cúa pi̱ noọng chang đâng Lạo Krit lèo nả nhẻn. 

17Hại mỉn le í nắt cúa Po̱ Fạ lẻ nha ̱ n ngài khỏ hết dổng đây nhằng hơn hết đảy 
dổng ác. 

18Vỉ Lạo Krit đạ thai hẩư ăn tội pày đeo đo lẹo, le Lạo chăn chỉnh tang hẩư cần 
bấu chăn, tải boong rầu mà đuổi Po̱ Fạ; Te nha ̱ n thai mừa ăn đúc đang cúa rầu, 
tọ ăn khoăn đảy slổng; 

19pjom ăn khoăn mỉn, Te pây dảng hẩư bại ăn khoăn tầư xăng, 

20le bại cần tẳm cón bấu ti̱nh nèm Po̱ Fạ, mư̱a Te ngài chẳn tắng thả dú chang 
tơ̱i Nô-ê, muôt slì dờ ăn lừa đảy toỏng. Chang lừa láo lúng chắng mì pét cần đảy 
cháu oóc khói nặm. 
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21Lệ chắm đang vằn nẩy le tang pỉ cúa dổng mỉn sle cháu pi̱ noọng; lệ chắm đang 
bấu chư̱ kẻ vít ăn slẳm uối oóc khói đúc đang náo, tọ le cằm ngoòng ước xáu Po̱ 
Fạ tứ mốc slẩy lung slâư nâng, quá ăn slổng te̱o cúa Chẩu Dê-xu Krit, 

22le Lạo khửn bôn dá, đang slí năng pạng sloa Po̱ Fạ, đảy bại lỉnh fạ, bại chủa 
quền vạ mượi slức rèng i nèm Te. 

I Phi-e-rơ 4 

Tơ̱i slổng đảy piến tối 

1Pện, vỉ Lạo Krit đạ ngài khỏ chang đúc đang, lẻ pi̱ noọng tố hạy au dổng tỉ mà 
hết slủng pjạ; đúc đang cúa cần hâư đạ ngài khỏ lẻ đạ ngoạc lăng xáu tội, 

2pi̱ noọng nhằng slổng dú chang đúc đang cặn hâư lẻ co̱i bấu slổng nèm bại ăn 
nắt hứn cúa tua cần, tọ nèm í nắt cúa Po̱ Fạ. 

3Vằn cón pi̱ noọng đạ fí slì dờ sle hết bại viêc dân bưởng nooc nắt hết, bặng cạ 
lang đạng, eo đẳn, mầu mày, bả xoán, lie ̱u lỉn, slớ slấn tượng slẳm uối. 

4Mư̱a hăn pi̱ noọng bấu dú chang ăn eo puốt lang đạng tỉ, lẻ hâu hăn lác vạ cảng 
lóa pi̱ noọng. 

5Tọ hâu lèo la ̱n oóc xáu Lạo slặn slàng phán xét cần slổng vạ cần thai. 

6Vỉ cốc cắn mỉn, Tin Đây tố đảy dảng oóc hẩư tằng cần thai, sle lăng slì tầư phán 
xét nèm tua cần mừa fấn đúc đang, hâu đảy slổng nèm Po̱ Fạ mừa ăn khoăn. 

Ngòi chướng bại ơn pảo hẩư 

7Ăn slút hang cúa mượi cúa đạ xẩư; pện hạy slỉnh slạc vạ ngám mức sle xo 
ngoòng. 

8Tầu đú, hạy slương điếp căn nắt níu; vỉ slim slương điếp puồi dà hạng chọa tội. 

9Hạy tỏn rặp căn bấu mì ỉ nhắc nhau hâư. 

10Mượi cần hạy du̱ng ơn rầu đạ nhỉn au sle chậư chọ căn, bặng cần ngòi chướng 
slim đeo chắc du̱ng ơn pjom cúa Po̱ Fạ lai dưởng táng căn. 

11Hại mì cầư dảng slon lẻ hạy dảng bặng đang slí chuyền cảng cằm cúa Po̱ Fạ; 
hại mì cầư chậư chọ lẻ hạy chậư chọ slức rèng cúa Po̱ Fạ pảo hẩư, sle chang 
mượi dổng Po̱ Fạ đảy tài slung quá Chẩu Dê-xu Krit. Ngoòng lung phjức vạ quền 
rèng thuộc mừa Te tơ̱i tơ̱i bấu slút. A-men. 

Ngài khỏ vỉ Lạo Krit 

12Pi̱ noọng slương điếp ời, mư̱a pi̱ noọng hăn ăn chập khỏ bặng cạ fầy chút, mà 
sle slứ chồm pi̱ noọng, lẻ dá hăn lác bặng rầu chập viêc nâng lác nhám. 
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13Tọ pi̱ noọng mì fấn chang ăn chếp khỏ cúa Lạo Krit kỉ lai lẻ hạy khua fằng cặn 
tỉ; sle mư̱a lung phjức cúa Te đảy hết rọ, pi̱ noọng tố đảy khua fằng lai. 

14Hại pi̱ noọng tầư nhản nhuốc vỉ ten Lạo Krit lẻ pi̱ noọng mì phúc, vỉ Chẩu 
Khoăn lung phjức cúa Po̱ Fạ dú tềnh pi̱ noọng. 

15Dá mì cầư chang bại pi̱ noọng ngài khỏ bặng cạ vằng khả cần, vằng hết lặc, 
vằng phạm pháp, rụ vằng nắt xăm pha khảu tuyện cúa cần đai. 

16Pjẻ te̱o, hại mì cầư hết cần nèm Chẩu tọ ngài khỏ lẻ dá nả nhẻn; tọ hạy au ten 
tỉ sle tài slung Po̱ Fạ. 

17Vỉ slì phán xét đạ thâng, có cốc tứ rườn Po̱ Fạ; hại có cốc tứ boong rầu lẻ ăn 
slút hang cúa bại cần bấu ti̱nh nèm Tin Đây Po̱ Fạ co̱i pền rừ? 

18Vạ “Hại cần chăn chỉnh nhằng khỏ đảy cháu, Lẻ bại cần bấu nắt đạo vạ cần mì 
tội co̱i pền rừ?” 

19Pện, bại cần ngài khỏ nèm í nắt cúa Po̱ Fạ, hạy cử hết viêc đây vạ chao phác 
tinh khoăn rầu hẩư Lạo Tặt Cha̱o slim đeo. 

I Phi-e-rơ 5 

Pỏn fẳn xáu tàn mèn dàng cúa Chẩu 

1Khỏi phác cằm slắng cạ thâng bại cần ké hết cốc chang bại pi̱ noọng, vỉ khỏi tố 
le cần ké hết cốc nâng, le cần hết chửng mừa ăn chếp khỏ cúa Lạo Krit, vạ tố le 
cần co̱i đảy mì fấn chang lung phjức ái đảy hết rọ. 

2Hạy hen tàn mèn dàng cúa Po̱ Fạ đạ chao phác hẩư pi̱ noọng, tọ táng hác hết 
chầy bấu pắt ép náo, au mốc slẩy nắt hứn mà hết bấu ngầư ngoòng choan lỉ lăng 
mòn, 

3bấu au quền mà cai cuổn bại cần đảy chao hẩư rầu, tọ hết ăn mậu đây hẩư tằng 
tàn. 

4Thâng mư̱a Lạo Hen Mèn Dàng slung nhết hiện oóc, pi̱ noọng co̱i đảy nhỉn au 
ăn tù bjóc lung phjức bấu va̱i bjải. 

5 Tố pện, bại báo slao hạy ti̱nh nèm bại cần ké hết cốc. Mượi cần hạy nhươ̱ng nả 
sle kin dú vạ căn; vỉ Po̱ Fạ chổng xáu cần ương ma, tọ pảo ơn hẩư cần nhươ̱ng 
nả. 

6Pện, hạy hạ rầu lồng tẩư ăn mừ quền rèng cúa Po̱ Fạ, sle thâng slì đây Te co̱i 
dạu pi̱ noọng khửn. 

7Hạy chao mượi dổng dau hí cúa rầu hẩư Te, vỉ Te lầng chướng ngòi pi̱ noọng. 
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8Hạy ngòi hẩư đây vạ slỉnh slạc; cần thù pi̱ noọng le phi quí, bặng cạ tua kì lân 
hú coỏng, đang slí mo chổm hỏm quenh pi̱ noọng, xa thắp cần sle khốp kin. 

9Hạy dặng mắn chang slim slứn sle chổng xáu te, vỉ chắc cạ pi̱ noọng xày slim 
slứn dú thuổn tềnh nả đin tố đang slí chập chai na̱n tồng rầu. 

10Vạ lăng slì pi̱ noọng ngài khỏ bấu kỉ hâng, Po̱ Fạ cúa mượi ơn pjom, Lạo đạ 
roọng pi̱ noọng mà đuổi lung phjức tơ̱i tơ̱i cúa Te chang đâng Lạo Krit, chăn Te 
co̱i hòi te̱o, pằng pố, tẳng có vạ pảo slức rèng hẩư pi̱ noọng. 

11Ngoòng quền cai cuổn thuộc mừa Te tơ̱i tơ̱i bấu slút! A-men. 

12 Khỏi vàn Xin-vanh, le cần pi̱ noọng slim đeo, viểt kỉ hàng slư nẩy sle chóm chò 
vạ hết chửng xáu pi̱ noọng cạ nẩy le ơn pjom cúa Po̱ Fạ ca rình. Hạy dặng mắn 
chang ơn pjom mỉn. 

13 Hội Thảnh dú Ba-bi-lôn, bại cần tố đảy lươc tồng pi̱ noọng, phác cằm tuộng 
xam pi̱ noọng; luc cúa khỏi le Mác tố pện. 

14Hạy au slim slương điếp sle tuộng xam căn. Xo ngầư ăn pình an dú đuổi thuổn 
thảy pi̱ noọng le bại cần dú chang đâng Lạo Krit! 
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II Phi-e-rơ 

II Phi-e-rơ 1 

Cằm tuộng xam 

1Xi-môn Phi-e-rơ, cần khen kha vạ luc slử cúa Chẩu Dê-xu Krit, phác cằm thâng 
bại cần pjom ăn chăn chỉnh cúa Po̱ Fạ boong rầu vạ cúa Chẩu Cháu Dê-xu Krit, 
đạ nhỉn au xày slim slứn quỉ pèng nâng tồng boong khỏi. 

2Xo ngầư ơn pjom vạ pình an têm phụn tềnh pi̱ noọng pjom ăn nhỉn chắc Po̱ Fạ 
vạ Chẩu Dê-xu, Chẩu cúa boong rầu! 

Ăn roọng riệc vạ lươc íp cúa Po̱ Fạ 

3Quền rèng cúa Po̱ Fạ đạ pảo hẩư boong rầu mượi dổng nem náng thâng ăn 
slổng vạ ăn nắt đạo, quá ăn nhỉn chắc Te le Lạo đạ roọng riệc boong rầu pjom 
ăn lung phjức vạ slim đây cúa Te. 

4Tố pjom lung phjức slim đây tỉ, Te pảo hẩư boong rầu bại cằm páo dản cải luông 
vạ slung quỉ, sle pjom mỉn pi̱ noọng ni khói ăn lóa tơ̱i dú chang tua cần tềnh nả 
đin vỉ ăn eo fằng hết pền, vạ piến pền cần mì fấn khảu ăn tính nưa bôn. 

5Chăn ăn cốc cắn mỉn pi̱ noọng lèo cổ xéng thuổn rèng sle pố hẩư slim slứn rầu 
slim đây, pố hẩư slim đây ăn chắc rụ, 

6pố hẩư ăn chắc rụ le ăn ngám mức, pố hẩư ăn ngám mức le ăn tảy nải, pố hẩư 
tảy nải mốc slẩy nắt đạo, 

7pố hẩư mốc slẩy nắt nế ăn slương slép pi̱ noọng, pố hẩư ăn slương slép pi̱ 
noọng le ăn slương điếp. 

8Hại pi̱ noọng mì bại dổng nẩy vạ mì têm phụn, lẻ co̱i bấu lao rầu va̱i rèng rụ bấu 
đảy choan chang ăn nhỉn chắc Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit. 

9Vỉ cầư sliểu bại dổng tỉ le pền cần tha lài, cần bót, lừm loàm rầu đạ đảy dào slâư 
khói bại tội cáu. 

10Pện, pi̱ noọng ời, hạy cổ xéng ỉ nâng them sle bẳn chằn ăn roọng riệc cúa Chẩu 
vạ ăn lươc íp cúa rầu; hết pền pện pi̱ noọng co̱i bấu tầư toỏng lộm; 

11vạ pjom mỉn, kha tàng khảu Mường Bôn tơ̱i tơ̱i cúa Chẩu vạ Chẩu Cháu boong 
rầu le Chẩu Dê-xu Krit đảy khay quảng hẩư pi̱ noọng. 

12Vỉ pện, khỏi tằng náo dắc xảng pi̱ noọng mừa bại dổng nẩy, mái cạ pi̱ noọng 
đạ chắc vạ đang slí dặng mắn chang chăn lị rầu đạ nhỉn đảy. 

13Khỏi nẳm, cặn hâư khỏi nhằng dú chang ăn rườn tạm nẩy lẻ khỏi lèo dắc xảng 
sle pjốc slỉnh pi̱ noọng, 
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14vỉ khỏi chắc đạ thâng slì khỏi lèo pjăc rườn tạm nẩy khoái chầy, tồng dổng 
Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit đạ hết rọ hẩư khỏi. 

15Tọ khỏi co̱i cổ xéng sle tốc lăng khỏi quá tơ̱i, pi̱ noọng vẩn chứ te̱o bại dổng 
nẩy tằng náo. 

Tha hăn ăn lung phjức cúa Lạo Krit 

16Mư̱a chiềng cạ hẩư pi̱ noọng chắc quền rèng vạ ăn ngoạc mà cúa Chẩu boong 
rầu le Chẩu Dê-xu Krit, boong khỏi bấu pọ khảu bại tuyện cuốn cảng la ̱n mà, tọ 
boong khỏi tha hăn rọ chích ăn đây oai cúa Te. 

17Vỉ Te đạ tỏn nhỉn ăn ngòi nế nhết vạ lung phjức tứ Po̱ Fạ le Po̱, mư̱a mì tiểng 
tứ Lạo Slung Cải Lung Phjức phuối xáu Te: “Nẩy le Luc slương điếp cúa Câu, 
ngám cò Câu mượi dổng.” 

18Boong khỏi đạ đảy nhìn tiểng tỉ phuối tẳm bôn, mư̱a boong khỏi dú đuổi Te 
tềnh pù thảnh. 

19Pjom pện, cằm độn cón boong rầu mì cang đảy mắn chắn hơn. Pi̱ noọng lèo có 
ngòi khảu cằm nẩy tồng ăn đén chiếu lung ti̱ đăm lít, hẩư thâng mư̱a tằng vằn 
hớ oóc vạ đao nâư chạu buốt oóc chang mốc pi̱ noọng. 

20Tầu đú, pi̱ noọng lèo chắc cạ bấu mì cằm độn cón hâư chang Cằm Po̱ Fạ đảy cạ 
rọ nèm í cúa cần hâư, 

21vỉ bấu mì cằm độn cón hâư tứ í tua cần mà, tọ cần hâu đảy Chẩu Khoăn chiếu 
tải cảng tứ Po̱ Fạ oóc mà. 

II Phi-e-rơ 2 

Bại slấy slư chá 

1Tọ đạ mì lai vằng độn cón chá hiện oóc chang bại boong dân, vạ tố co̱i mì bại 
slấy slư chá chang bại pi̱ noọng; hâu co̱i dăm vậy chuyền oóc bại đạo chá hết 
hại, te̱o vộ tả Chẩu le Lạo đạ chuôc rầu, khoái táng nhỉn au ăn khả chiệt hẩư rầu. 

2Lai cần co̱i pây nèm ăn sloáng slỏa cúa hâu; vỉ hâu, kha tàng chăn lị tầư toỏng 
phạm. 

3vỉ cò tham, hâu du̱ng bại cằm pjàng chá sle au đai cúa pi̱ noọng; án fạt sle hẩư 
hâu tẳm hâng vẩn nhằng, vạ ăn khả chiệt sle hẩư hâu bấu mư̱a hâư cha̱i. 

4Mư̱a lỉnh fạ phạm tội Po̱ Fạ bấu sla hẩư, tọ vít khảu ngục fầy vạ xăng dú chang 
ti̱ đăm nhám sle thả vằn phán xét; 

5hại Te bấu sla hẩư tua cần vằn cón, tọ du̱ng nặm thuổm bôn khả chiệt tua cần 
bấu mì tảo lị mỉn, tán dom Nô-ê sle, le cần páo dảng mừa ăn chăn chỉnh, vạ chết 
cần táng them; 
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6hại Te đạ fạt sloong fố Xô-đôm vạ Ngô-mô-rơ, hết hẩư hâu pền coong tâu mục 
sle hết mậu hẩư bại cần nắt slổng pjàng mjạp; 

7vạ hại Te đạ chải cháu Lót, le cần chăn chỉnh hăn chếp puồn mừa lọ slổng 
sloáng slỏa cúa bại vằng bấu mì tảo lị 

8(vỉ cần chăn chỉnh nẩy slổng chang bại hâu, vằn vằn tinh khoăn chăn chỉnh cúa 
ké mỉn tầư chếp tót vỉ bại ăn viêc hết bấu mì tảo lị cúa hâu), 

9lẻ Chẩu chắc hết pền rừ sle cháu bại cần nắt đạo oóc khói ăn chập khỏ, vạ xăng 
cần bấu chăn xình khảu tắng thâng pư̱a hâư phán xét, 

10nhết le bại cần nắt nèm ăn nắt hứn cúa đúc đang, ngòi lế ăn quền. Boong hâu 
thỏ nháp pứng vạ ương ma, bấu lao toỏng phạm thâng bại slấn; 

11tằng cạ bại lỉnh fạ, mái cạ mì slức rèng vạ quền rèng hơn, tố bấu au cằm toỏng 
phạm mà tò cảo bại lạo mỉn tó nả Chẩu. 

12Tọ boong te tồng bại tua cúa bấu chắc lăng, slổng nèm ăn rầu nắt, đảy sling 
oóc sle tầư hỏm pắt vạ hết nựa, bại cần nẩy toỏng phạm thâng tằng bại dổng 
hâu bấu chắc, co̱i tầư khả chiệt tồng tua cúa chầy, 

13vạ nhỉn chèn công hẩư ăn viêc hết bấu chăn cúa rầu. Chang vằn hâu au nhang 
slặc mà hết slướng. Hâu le bại ăn slẳm uối, mên xứng, nắt hứn cắp đo dổng pjàng 
pjào mư̱a năng kin tó xáu pi̱ noọng; 

14tôi tha hâu têm dổng eo đẳn hang rì, phạm tội bấu ngản slắc pày. Hâu chò chè 
bại cần cò ón; slim ki hâu quén hết cò tham. Hâu le bại hò luc đảng viến vác! 

15Hâu đạ tả kha tàng năn pện tầư lống phít, pây nèm tàng cúa Ba-la-am, luc chài 
Bô-xô, le cần tham chèn công cúa tội ác. 

16Tọ ké mỉn đạ tầư quái đá vỉ ăn lống phít cúa rầu; tua lừ vặm nâng cảng tiểng 
cần đạ tảng làn ăn bẩư bả cúa slấy độn cón mỉn. 

17Hâu le bại kha khuổi bấu mì nặm, bại phả moóc tầư lồm pặt pây; ăn đăm nhám 
đăm lít sle hẩư hâu dá. 

18Vỉ hâu tằng náo cảng bại cằm tai va pjấu lứng, au bại ăn hứn nắt xẩu lóa cúa 
đúc đang mà sle chò chè bại cần chắng oóc khói mừ bại cần slổng chang lống 
phít. 

19Hâu đạ cảng cón co̱i au ăn táng thư mà hẩư cần đai, tọ ăn đang rầu dạu hết 
khỏi hẩư ăn lóa tơ̱i; vỉ mái cạ dổng lăng hình đảy cần nâng lẻ cần tỉ piến pền cần 
hết khỏi hẩư dổng mỉn. 

20Hại ăn nhỉn chắc Chẩu vạ Chẩu Cháu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit sle hâu ni 
khói ăn slẳm uối cúa tua cần tềnh nả đin, tọ ca này te̱o tầư xẻ xoán vạ lèo fục bại 
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dổng mỉn pày nâng them, lẻ khoăn minh slút hang cúa hâu nhằng hại đát hơn 
cốc xít. 

21Hâu nha ̱ n bấu chắc kha tàng chăn chỉnh nhằng hơn le chắc dá, tọ te̱o ngoạc 
lăng xáu cằm man thảnh đảy chuyền tạy hẩư rầu. 

22Dổng sleng oóc hẩư hâu me̱n bặng cằm phuối vị: “Ma lùy te̱o cúa te khạc” vạ 
“Mu áp slâư, te̱o pộp pùng.” 

II Phi-e-rơ 3 

Slì slút hang vạ ăn ngoạc mà cúa Chẩu Dê-xu Krit 

1Pi̱ noọng slương điếp ời, nẩy le pày tai nhi̱ khỏi viểt slư hẩư pi̱ noọng. Chang 
tằng sloong bâư slư, khỏi thuổn dắc xảng sle pjốc slỉnh chang đâng pi̱ noọng mì 
slim ki nâng chăn ca rình, 

2sle chứ au bại cằm độn pây cón cúa bại slấy độn cón thảnh tố bặng bại cằm 
man cúa Chẩu vạ Chẩu Cháu boong rầu pjom bại luc slử chuyền te̱o. 

3 Tầu đú, pi̱ noọng lèo chắc dổng nẩy: Chang bại vằn slút hang, bại cần khua slổm 
co̱i mà cắp cằm nhạu khua, slổng nèm ăn nắt hứn cúa rầu. 

4Hâu co̱i cảng: “Cằm páo dản mừa ăn ngoạc mà cúa Chẩu dú hâư? Vỉ tẳm pư̱a 
chựa chòi boong rầu thai pây, mượi cúa vẩn pền cáu bặng tẳm cốc xít chắng tặt 
có bôn đin.” 

5Hâu nai bấu chắc bại lứp bôn mì nả tẳm hâng le pjom cằm Po̱ Fạ, mẻ đin đảy 
piến pền tứ nặm vạ pjom nặm; 

6tố pjom nặm pện tẩư fạ vằn cón tầư nặm thuổm nả đin vạ tầư khả chiệt. 

7Tọ tố pjom cằm tỉ sle bôn đin vằn nẩy đảy dom sle hẩư fầy, vạ đảy sle hẩư thâng 
vằn phán xét vạ khả chiệt bại cần bấu mì tảo lị. 

8Pi̱ noọng slương điếp ời, dá lừm né, tó xáu Chẩu vằn nâng táy xiên pi, xiên pi 
táy vằn nâng. 

9Chẩu bấu chậm nàn mừa cằm páo dản cúa Te bặng kỉ cần nẳm náo, tọ Te tảy 
nải tó xáu pi̱ noọng, bấu ái cần hâư thai mất tọ ái mượi cần thuổn chắc chỏi xá. 

10Pện tọ, vằn cúa Chẩu co̱i mà tồng cần hết lặc; mư̱a mển mì tiểng coỏng moòng 
bại lứp bôn co̱i piến pây, mượi dổng co̱i tầư fầy hết hẩư chươ̱c oóc, đin vạ mượi 
công xình tềnh mỉn thuổn co̱i tầư chút mẩy. 

11Vỉ mượi cúa thuổn tầư va̱i slán pây pền pện, pện pi̱ noọng cang lèo slổng thảnh 
slâư vạ nắt đạo hơn 
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12chang slì mốc đướt thả tắng vằn Po̱ Fạ ái mà. Mỉn le Vằn bại lứp bôn co̱i tầư 
pông chút vạ khả chiệt, mượi dổng co̱i tầư chươ̱c oóc chang fầy! 

13Tọ nèm cằm páo dản cúa Te, boong rầu thả tắng bôn mấư đin mấư le ti̱ ăn 
chăn chỉnh cai cuổn. 

14Pện, pi̱ noọng slương điếp ời, đang slí thả tắng bại dổng mỉn, pi̱ noọng lèo lồng 
lẹo rèng sle Te hăn pi̱ noọng bấu mì lòi loải, bấu mì lăng đảng quái vạ slổng 
chang ăn pình an. 

15Hạy chứ sle ăn tảy nải cúa Chẩu boong rầu le sle cháu chuôc pi̱ noọng. Tố bặng 
Phao-lô, cần pi̱ chài slương điếp cúa boong rầu, đạ viểt hẩư pi̱ noọng nèm ăn 
quai quẳm đảy pảo hẩư rầu. 

16Chang thuổn thảy bại bâư slư, ké mỉn thuổn cảng thâng bại dổng nẩy. Bại bâư 
slư cúa ké mỉn mì kỉ dổng khỏ thông rụ, bại cần tăn bẩư vạ bấu mắn chắn đạ hết 
khoang hết khoáy, bặng hâu đạ hết xáu fấn táng dú chang Cằm Po̱ Fạ, sle nhỉn 
au ăn khả chiệt khảu đang. 

17Pi̱ noọng slương điếp ời, pi̱ noọng chắc cón dổng nẩy dá; pện, hạy ngòi hẩư 
đây, náo pi̱ noọng tố tầư xẻ xoán nèm ăn lống phít cúa bại cần chan ác mỉn, sle 
hết tốc slim mắn chắn cúa rầu. 

18Tọ hạy cải khửn chang ơn pjom vạ ăn chắc rụ Chẩu vạ Chẩu Cháu boong rầu 
le Chẩu Dê-xu Krit. Xo ngầư ăn lung phjức thuộc mừa Te, tứ ca này hẩư thâng 
tơ̱i tơ̱i! A-men. 
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I Dăng 

I Dăng 1 

Cằm chửng cúa Dăng 

1 Cảng mừa cằm ăn slổng, le dổng mì tẳm cốc xít dá, dổng boong khỏi đảy nhìn 
dá, dổng tha boong khỏi hăn dá, dổng boong khỏi đảy ngòi chồm vạ mừ boong 
khỏi tùm thâng dá. 

2Ăn slổng nẩy đảy hết rọ dá; boong khỏi hăn vạ hết chửng dá, pện boong khỏi 
páo rọ oóc hẩư pi̱ noọng ăn slổng tơ̱i tơ̱i thỏ dú đuổi Chẩu Po̱, vạ đảy hết rọ hẩư 
boong khỏi dá. 

3Boong khỏi au dổng lè hăn, đảy nhìn sle páo rọ oóc hẩư pi̱ noọng, sle pi̱ noọng 
mì đảy ăn pây te̱o cắp boong khỏi; nhằng boong khỏi vẩn mì ăn pây te̱o cắp Chẩu 
Po̱, vạ cắp Luc Te le Chẩu Dê-xu Krit. 

4Boong khỏi viểt dổng nẩy hẩư pi̱ noọng sle ăn khua fằng cúa boong rầu đảy đây 
thuổn. 

Po̱ Fạ le ảng lung 

5Nẩy le ăn cằm boong khỏi đảy nhìn ti̱ Te vạ páo rọ oóc hẩư pi̱ noọng: Po̱ Fạ le 
ảng lung, chang đâng Te bấu mì slắc ỉ ngàu đăm. 

6Hại boong rầu cảng rầu đảy pây te̱o cắp Te, tọ vẩn nháng pây chang ngàu đăm, 
lẻ boong rầu cảng pjàng vạ bấu hết nèm chăn lị náo. 

7Tọ hại boong rầu nháng pây chang ảng lung, tố bặng Te dú chang ảng lung, lẻ 
boong rầu đảy pây te̱o xáu căn, vạ lươt cúa Chẩu Dê-xu, Luc Te, xúc slâư mượi 
tội cúa boong rầu. 

8Hại boong rầu cảng rầu bấu mì tội, lẻ boong rầu táng pjàng mjạp rầu, vạ chăn 
lị bấu dú chang đâng boong rầu náo. 

9Hại boong rầu la ̱ n tội rầu lẻ Te le slim đeo, chăn chỉnh co̱i sla tội hẩư boong rầu 
vạ xúc slâư boong rầu oóc khói mượi dổng bấu chăn. 

10Tọ hại boong rầu cảng xằng tứng phạm tội, lẻ boong rầu ngòi Te le cần cảng 
pjàng, vạ cằm cúa Te bấu dú chang đâng boong rầu. 

I Dăng 2 

1Bại luc eng ỉ cúa câu ời, câu viểt hẩư bại luc bại dổng nẩy sle bại luc bấu phạm 
tội. Tọ hại mì cầư phạm tội lẻ boong rầu mì Chẩu Dê-xu Krit, Lạo chăn chỉnh, 
Lạo pang chổi cắp Chẩu Po̱. 
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2Te le tể lệ chuôc tội hẩư boong rầu, bấu chư̱ tán tội cúa boong rầu náo, tọ tằng 
tội cúa bại tua cần tềnh nả đin them. 

Bă̱ng chửng mừa ăn nhỉn chắc Chẩu Dê-xu Krit 

3Pjom dổng nẩy boong rầu chắc cạ rầu nhỉn chắc Te dá: Tỉ le boong rầu ti̱nh 
chướng bại cằm man cúa Te. 

4Cần hâư cảng: “Khỏi chắc Chẩu,” tọ bấu ti̱nh chướng bại cằm man cúa Te le cần 
cảng pjàng, vạ ăn chăn ca rình bấu dú chang đâng cần tỉ náo. 

5Tọ cầư ti̱nh chướng cằm Te lẻ ăn nế nắt Po̱ Fạ chăn le đo thuổn chang đâng cần 
tỉ. Pjom mỉn, boong rầu chắc rầu dú chang đâng Te. 

6Cầư cảng rầu dú chang đâng Te lẻ lèo nháng pây tồng Te. 

Cằm man mấư 

7 Pi̱ noọng slương điếp ời, nẩy bấu chư̱ le cằm man mấư khỏi viểt hẩư pi̱ noọng 
náo, tọ le cằm man cáu pi̱ noọng mì tẳm cốc xít dá. Cằm man cáu nẩy le cằm pi̱ 
noọng đảy nhìn. 

8Pện tọ, khỏi tố viểt hẩư pi̱ noọng cằm man mấư nâng, le dổng chăn ca rình 
chang đâng Te vạ chang đâng pi̱ noọng, vỉ ngàu đăm ni pây dá vạ ảng lung chăn 
mỉn đang slí chiếu lung oóc. 

9Cần hâư cảng rầu dú chang ảng lung tọ chằng kẹt pi̱ noọng rầu lẻ nhằng dú 
chang ngàu đăm chầy. 

10Cầư slương điếp pi̱ noọng rầu lẻ dú chang ảng lung, chang cần tỉ bấu mì dổng 
lăng hết hẩư toỏng phạm. 

11Tọ cầư chằng kẹt pi̱ noọng rầu lẻ dú chang ngàu đăm, nháng pây chang ngàu 
đăm vạ bấu chắc rầu pây hâư, vỉ ngàu đăm hết hẩư tha fàng. 

Cằm slon cạ hẩư slam thá cần 

12Bại luc eng ỉ ời, câu viểt hẩư bại luc vỉ tội bại luc đạ pjom ten Te chắng đảy sla. 

13Bại cần ké ời, khỏi viểt hẩư bại ké, vỉ bại ké đạ chắc Lạo mì nả tẳm cốc xít. Bại 
luc ón ời, câu viểt hẩư bại luc ón vỉ bại luc ón tức hình phi quí dá. 

14Bại luc eng ỉ ời, câu viểt hẩư bại luc vỉ bại luc chắc Chẩu Po̱ dá. Bại cần ké ời, 
khỏi viểt hẩư bại ké vỉ bại ké chắc Lạo mì nả tẳm cốc xít dá. Bại luc ón ời, câu 
viểt hẩư bại luc ón, vỉ bại luc ón ác rèng dá, cằm Po̱ Fạ dú chang đâng bại luc ón, 
vạ bại luc ón tức hình phi quí dá. 

Dá điếp bại dổng lóa 

15Dá điếp bại dổng lóa xày bại dổng dú tềnh nả đin. Hại cầư điếp bại dổng dú 
tềnh nả đin lẻ ăn nắt nế Chẩu Po̱ bấu dú chang đâng cần tỉ. 
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16Vỉ mượi dổng dú tềnh nả đin bặng cạ ăn nắt hứn cúa đúc đang, cò ước cúa ăn 
tha, vạ ăn ương ma mừa tơ̱i slổng, thuổn bấu chư̱ tứ Chẩu Po̱ mà náo tọ tứ tềnh 
nả đin nẩy chầy. 

17Bại dổng tềnh nả đin cắp bại ăn nắt hứn cúa te xày quá pây, tọ cầư hết nèm í 
nắt cúa Po̱ Fạ lẻ nhằng tơ̱i tơ̱i. 

Vằng chổng xáu Lạo Krit 

18Bại luc eng ỉ ời, nẩy le dờ slút hang! Bại luc đảy nhìn cảng vằng chổng xáu Lạo 
Krit lèo mà thâng, vạ ca này mì lai vằng chổng xáu Lạo Krit mà thâng dá. Pền 
pện, boong rầu chắc nẩy le dờ slút hang. 

19Boong te tứn kha tứ boong rầu, tọ bấu thuộc boong rầu. Hại boong te thuộc 
boong rầu lẻ lèo dú đuổi boong rầu; dổng nẩy sleng oóc sle hết chửng le thuổn 
thảy bại vằng tỉ bấu thuộc boong rầu náo. 

20Tọ bại luc đảy Lạo Thảnh pét dầu hẩư dá, vạ thuổn thảy bại luc tố mì ăn chắc 
rụ. 

21Bấu chư̱ bại luc bấu chắc chăn lị lẻ câu chắng viểt hẩư bại luc náo, tọ bại luc 
chắc rọ chăn lị, bấu mì dổng lăng pjàng chá tứ chăn lị oóc mà náo. 

22Cầư le vằng cảng pjàng, hại bấu chư̱ vằng bấu nhỉn Chẩu Dê-xu le Lạo Krit? Tỉ 
le vằng chổng xáu Lạo Krit, vằng bấu nhỉn Chẩu Po̱ vạ Chẩu Luc! 

23Cầư bấu nhỉn Luc lẻ tố bấu mì Po̱; cầư xưng nhỉn Luc lẻ tố mì Po̱. 

24Nhằng bại luc, hạy chướng dổng bại luc đảy nhìn tẳm cốc xít dú chang đâng 
bại luc. Hại dổng đảy nhìn tẳm cốc xít tằng náo dú chang đâng bại luc, lẻ bại luc 
co̱i dú chang đâng Po̱ vạ chang đâng Luc. 

25Vạ ăn slổng tơ̱i tơ̱i le dổng Te cảng cón sle hẩư boong rầu dá. 

26Câu viểt bại dổng nẩy hẩư bại luc le nem náng thâng bại vằng pjàng pjào bại 
luc. 

27Nhằng bại luc, ăn pét dầu bại luc nhỉn đảy tứ Te dú chang đâng bại luc dá, vạ 
bại luc bấu cẩn cầư slon tạy bại luc náo. Vỉ ăn pét dầu cúa Te slon tạy bại luc 
mượi dổng dá, ăn pét dầu mỉn le chăn ca rình, bấu chư̱ chá pjàng náo; hạy dú 
chang đâng Te, bặng ăn pét dầu tỉ đạ slon tạy bại luc. 

28Vạ ca này, bại luc eng ỉ ời, hạy dú chang đâng Te, sle mư̱a Te hiện oóc, boong 
rầu bấu nả nhẻn tọ ảo màn dú tó nả Te mư̱a Te mà. 

29Hại bại luc chắc Te chăn chỉnh, lẻ hạy chắc cạ cần hâư hết dổng chăn chỉnh 
thuổn tứ Te oóc mà. 

I Dăng 3 
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Bại luc cúa Po̱ Fạ 

1 Hạy ngòi Chẩu Po̱ đạ chao hẩư boong rầu slim slương điếp cải thâng cặn hâư, 
tằng cạ boong rầu đảy roọng hết luc cúa Po̱ Fạ, vạ boong rầu le bại luc cúa Te ca 
rình! Pền rừ tua cần tềnh nả đin bấu chắc boong rầu, vỉ tua cần tềnh nả đin bấu 
chắc Te. 

2Pi̱ noọng slương điếp ời, ca này boong rầu le luc cúa Po̱ Fạ; nhằng boong rầu 
co̱i pền rừ lẻ xằng đảy hết rọ náo. Boong rầu chắc pư̱a Te hiện mà, boong rầu 
co̱i tồng Te, boong rầu co̱i hăn Te bặng Te thỏ mì ní. 

3Cầư mì ăn ngầư ngoòng pền pện ti̱ Te lẻ lèo chướng đang rầu slâư tích, bặng 
Te le slâư tích. 

4Nhằng cầư phạm tội le hết pjẻ lệ quản; vỉ tội le pjẻ lệ quản. 

5Tọ pi̱ noọng chắc cạ Te hiện oóc mà sle háp béc ăn tội cúa tua cần; chang đâng 
Te bấu mì tội lăng. 

6Cầư dú chang đâng Te lẻ bấu phạm tội; nhằng cầư phạm tội lẻ xằng tứng hăn 
Te rụ xằng tứng chắc Te. 

7Bại luc eng ỉ ời, dá sle cầư pjàng pjào bại luc a né. Cầư hết dổng chăn chỉnh le 
cần chăn chỉnh, bặng Te le Lạo chăn chỉnh. 

8Cầư phạm tội lẻ thuộc mừa phi quí; vỉ phi quí phạm tội tẳm cốc xít dá. Tọ Luc 
cúa Po̱ Fạ hiện oóc mà le sle khả chiệt công viêc cúa phi quí. 

9Cầư đảy Po̱ Fạ sling oóc lẻ bấu phạm tội, vỉ muối fè cúa Po̱ Fạ dú chang đâng 
cần tỉ dá; cần tỉ đảy Po̱ Fạ sling oóc, lẻ bấu cử phạm tội mại náo. 

10Dổng nẩy hẩư chắc cầư le luc cúa Po̱ Fạ, vạ cầư le luc cúa phi quí: Cầư bấu hết 
dổng chăn chỉnh lẻ bấu thuộc Po̱ Fạ, cầư bấu slương điếp pi̱ noọng rầu tố pện. 

Slương điếp căn 

11 Ăn cằm bại luc đảy nhìn tẳm cốc xít, mỉn le: Boong rầu lèo slương điếp căn. 

12Dá tồng Ca-in le cần thuộc mừa phi quí vạ khả noọng áo rầu. Pền rừ Ca-in te̱o 
khả noọng áo? Vỉ bại viêc hết cúa ké tỉ le lóa tơ̱i, nhằng bại viêc cúa noọng áo le 
chăn chỉnh. 

13Pi̱ noọng ời, hại tua cần tềnh nả đin chằng kẹt pi̱ noọng lẻ dá hăn lác. 

14Boong rầu chắc cạ rầu khảm quá khói ăn thai tải thâng ăn slổng dá, vỉ boong 
rầu slương điếp pi̱ noọng. Cầư bấu slương điếp lẻ dú chang đâng ăn thai. 

15Cầư chằng kẹt pi̱ noọng rầu lẻ cần mỉn pền vằng khả cần, vạ pi̱ noọng chắc cạ 
bấu mì cần khả cần hâư te̱o mì ăn slổng tơ̱i tơ̱i dú chang đâng đảy. 
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16Quá dổng nẩy, boong rầu chắc đảy slim slương điếp: Tỉ le Te đạ slỉ thân đang 
slổng hẩư boong rầu. Pện, boong rầu tố lèo slỉ thân đang slổng hẩư pi̱ noọng 
rầu. 

17Hại cầư mì cúa cái dú tơ̱i nẩy, hăn pi̱ noọng rầu đang slí tủng sliểu tọ bấu lồng 
slim slương slép, lẻ hết rừ slim slương điếp cúa Po̱ Fạ dú chang đâng cần tỉ đảy? 

18Bại luc eng ỉ ời, dá slương điếp bặng cằm cảng đai, tọ lèo điếp bặng viêc hết vạ 
ăn chăn ca rình. 

Ăn slứn mắn tứng cúa bại luc Po̱ Fạ 

19Pjom dổng nẩy, boong rầu chắc rầu thuộc mừa chăn lị, vạ đảy ỏn cò tó nả Te 

20mượi pày mốc slẩy boong rầu khửn án boong rầu. Po̱ Fạ cải luông hơn mốc 
slẩy boong rầu lai, vạ Te chắc lẹo mượi dổng. 

21Pi̱ noọng slương điếp ời, hại mốc slẩy cúa boong rầu bấu khửn án boong rầu, 
lẻ boong rầu đảy ỏn slim mừa đuổi Po̱ Fạ; 

22boong rầu ti̱nh chướng bại cằm man cúa Te vạ hết dổng ngám cò Te, lẻ boong 
rầu xo mái cạ dổng lăng tố nhỉn đảy lẹo. 

23Vạ nẩy le cằm man cúa Te: Boong rầu lèo slứn ten Luc cúa Te le Chẩu Dê-xu 
Krit vạ lèo slương điếp căn, bặng Te chuyền tạy hẩư boong rầu. 

24Cầư ti̱nh chướng bại cằm man cúa Te lẻ dú chang đâng Te, vạ Te dú chang 
đâng cần tỉ. Boong rầu chắc Te đang slí dú chang đâng boong rầu le pjom Chẩu 
Khoăn đảy Te pảo hẩư boong rầu. 

I Dăng 4 

Lèo slứ bại slấn 

1Bại pi̱ noọng slương điếp ời, dá slứn bại slấn, tọ hạy slứ ngòi bại slấn mỉn chư̱ 
tứ Po̱ Fạ mà bấu, vỉ mì lai vằng độn cón chá đạ mà thâng chang bại tua cần tềnh 
nả đin. 

2Quá dổng nẩy, pi̱ noọng nhỉn chắc Chẩu Khoăn cúa Po̱ Fạ: Slấn hâư nhỉn Chẩu 
Dê-xu Krit mà chang đúc đang lẻ slấn mỉn tứ Po̱ Fạ mà; 

3slấn hâư bấu nhỉn Chẩu Dê-xu pện nẩy lẻ bấu chư̱ tứ Po̱ Fạ mà náo. Mỉn le slấn 
cúa vằng chổng xáu Lạo Krit, le vằng pi̱ noọng đảy nhìn cảng ái mà thâng, vạ ca 
này dú chang bại tua cần tềnh nả đin dá lố. 

4Bại luc eng ỉ ời, bại luc thuộc mừa Po̱ Fạ vạ tức hình boong te dá, vỉ Lạo dú 
chang đâng bại luc cải luông hơn vằng dú tềnh nả đin nẩy. 
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5Boong te thuộc mừa nả đin, pện cảng bại viêc cúa nả đin, vạ tua cần tềnh nả đin 
ti̱nh boong te. 

6Boong rầu thuộc mừa Po̱ Fạ. Cầư chắc Po̱ Fạ lẻ ti̱nh boong rầu, nhằng cầư bấu 
thuộc mừa Po̱ Fạ lẻ bấu ti̱nh boong rầu. Quá dổng nẩy, boong rầu nhỉn chắc đảy 
slấn cúa chăn lị vạ slấn cúa ăn lống phít. 

Slim slương điếp cúa Po̱ Fạ chang đâng boong rầu 

7Pi̱ noọng slương điếp ời, slim slương điếp tứ Po̱ Fạ mà, pện boong rầu hạy 
slương điếp căn. Cầư slương điếp lẻ đảy Po̱ Fạ sling oóc vạ nhỉn chắc Po̱ Fạ. 

8Po̱ Fạ le slim slương điếp, pện cầư bấu slương điếp lẻ bấu nhỉn chắc Po̱ Fạ náo. 

9Slim slương điếp cúa Po̱ Fạ tó xáu boong rầu đảy hết rọ chang dổng nẩy: Po̱ Fạ 
đạ khiển Luc Đeo cúa Te lồng tềnh nả đin mà sle boong rầu pjom Luc tỉ chắng 
đảy ăn slổng. 

10Slim slương điếp dú chang dổng nẩy: Bấu chư̱ boong rầu slương điếp Po̱ Fạ 
cón náo, tọ Te đạ slương điếp boong rầu vạ khiển Luc cúa Te hết tể lệ chuôc tội 
hẩư boong rầu. 

11Pi̱ noọng slương điếp ời, hại Po̱ Fạ slương điếp boong rầu pền pện, boong rầu 
tố lèo slương điếp căn. 

12Xằng mì cầư hăn Po̱ Fạ; hại boong rầu slương điếp căn lẻ Po̱ Fạ dú chang đâng 
boong rầu, vạ slim slương điếp cúa Te đảy têm thuổn chang đâng boong rầu. 

13Pjom dổng nẩy, boong rầu chắc rầu dú chang đâng Te vạ Te dú chang đâng 
boong rầu, Te pảo Chẩu Khoăn cúa Te hẩư boong rầu dá mả. 

14Boong khỏi đạ hăn vạ hết chửng Chẩu Po̱ khiển Luc cúa Te hết Chẩu Cháu cúa 
tua cần. 

15Mái cạ cầư xưng nhỉn Chẩu Dê-xu le Luc cúa Po̱ Fạ lẻ Po̱ Fạ dú chang đâng cần 
tỉ, vạ cần tỉ dú chang đâng Po̱ Fạ. 

16Boong rầu nhỉn chắc vạ slứn khảu slim slương điếp cúa Po̱ Fạ tó xáu boong 
rầu. Po̱ Fạ le slim slương điếp; cầư dú chang đâng slim slương điếp lẻ dú chang 
đâng Po̱ Fạ, vạ Po̱ Fạ dú chang đâng cần tỉ. 

17Pjom dổng nẩy, slim slương điếp đảy têm thuổn chang đâng boong rầu sle 
boong rầu đảy mắn slim chang vằn phán xét; Te pền rừ lẻ boong rầu tố lèo pền 
pện dú tềnh nả đin nẩy. 

18Chang slim slương điếp bấu mì ăn lao dản náo, tọ slim slương điếp đây thuổn 
lẻ bấu mì ăn lao dản. Vỉ lao dản nem náng thâng ăn fạt, vạ cầư lao dản lẻ slim 
slương điếp xằng đây thuổn. 



492 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

19Boong rầu slương điếp vỉ Chẩu đạ slương điếp boong rầu cón. 

20Hại mì cầư cảng: “Khỏi slương điếp Po̱ Fạ” tọ te̱o chằng kẹt pi̱ noọng rầu lẻ cần 
tỉ le cần cảng pjàng. Vỉ cần hâư bấu slương điếp pi̱ noọng rầu lè hăn đảy, lẻ hết 
rừ slương điếp Po̱ Fạ bấu lè hăn đảy. 

21Boong rầu nhỉn đảy ti̱ Te cằm man nẩy: Cầư slương điếp Po̱ Fạ lẻ tố lèo slương 
điếp pi̱ noọng rầu. 

I Dăng 5 

Hình bại dổng lóa tềnh nả đin 

1Cầư slứn Chẩu Dê-xu le Lạo Krit lẻ đảy Po̱ Fạ sling oóc; cầư slương điếp Lạo 
sling oóc rầu lẻ tố slương điếp cần đảy Lạo tỉ sling oóc. 

2Quá dổng nẩy, boong rầu chắc rầu slương điếp bại luc cúa Po̱ Fạ: Mỉn le boong 
rầu điếp Po̱ Fạ vạ hết nèm bại cằm man cúa Te; 

3Điếp Po̱ Fạ le boong rầu ti̱nh chướng bại cằm man cúa Te; cằm man cúa Te bấu 
chư̱ nắc dựt náo. 

4Vỉ cầư đảy Po̱ Fạ sling oóc lẻ hình bại dổng lóa tềnh nả đin; slim slứn cúa boong 
rầu hết hẩư boong rầu hình bại dổng lóa tềnh nả đin. 

5Cầư le cần hình bại dổng lóa tềnh nả, hại bấu chư̱ cần slứn Chẩu Dê-xu le Luc 
Po̱ Fạ? 

6Chẩu Dê-xu Krit le Lạo đạ mà pjom nặm vạ lươt, bấu chư̱ tán pjom nặm náo, tọ 
pjom nặm vạ lươt. 

7Chẩu Khoăn le chăn lị pện Chẩu Khoăn hết chửng. 

8Mì slam ăn hết chửng: Chẩu Khoăn, nặm vạ lươt; tằng slam thuổn xỏn hết đeo. 

9Hại boong rầu nhỉn cằm chửng cúa tua cần, lẻ cằm chửng cúa Po̱ Fạ nhằng slung 
cải hơn; vỉ nẩy le cằm cúa Po̱ Fạ hết chửng mừa Luc cúa Te. 

10Cầư slứn Luc Po̱ Fạ lẻ mì cằm chửng tỉ chang đâng toọng. Nhằng cầư bấu slứn 
Po̱ Fạ lẻ ngòi Te le cần cảng pjàng, vỉ bấu slứn cằm đảy Po̱ Fạ hết chửng mừa 
Luc cúa Te. 

11Nẩy le cằm chửng: Po̱ Fạ pảo ăn slổng tơ̱i tơ̱i hẩư boong rầu dá, vạ ăn slổng 
nẩy dú chang đâng Luc cúa Te. 

12Cầư mì Chẩu Luc lẻ mì ăn slổng; cầư bấu mì Luc cúa Po̱ Fạ lẻ bấu mì ăn slổng. 

13Khỏi viểt dổng nẩy hẩư pi̱ noọng, le bại cần slứn khảu ten Luc Po̱ Fạ, sle pi̱ 
noọng chắc cạ rầu mì ăn slổng tơ̱i tơ̱i. 

Cằm xo ngoòng nhỉn đảy 
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14Nẩy le ăn mắn slim boong rầu mì đảy tó nả Te: Tỉ le hại boong rầu xo ngầư 
dổng lăng nèm í nắt cúa Te lẻ Te ti̱nh boong rầu. 

15Vạ hại boong rầu chắc Te ti̱nh mái cạ dổng lăng boong rầu xo ngầư lẻ boong 
rầu chắc cạ rầu đạ nhỉn đảy dổng xo ngầư dá. 

Xo tang hẩư cần phạm tội 

16Hại cầư hăn pi̱ noọng rầu phạm tội, tọ tội tỉ bấu đảng thai, lẻ hạy xo ngầư, vạ 
Po̱ Fạ co̱i chao ăn slổng hẩư cần tỉ, le hẩư bại cần phạm tội bấu đảng thai. Tố mì 
tội tải thâng ăn thai; khỏi bấu cạ pi̱ noọng lèo xo ngầư hẩư tội nẩy náo. 

17Mượi dổng bấu chăn chỉnh thuổn le tội, tọ tố mì tội bấu đảng thai. 

Xỏn tẩn bâư slư 

18Boong rầu chắc cạ cầư đảy Po̱ Fạ sling oóc lẻ bấu phạm tội, vỉ Lạo đảy Po̱ Fạ 
sling oóc chướng căm cần tỉ, vạ phi quí bấu toỏng thâng cần tỉ đảy. 

19Boong rầu chắc rầu thuộc mừa Po̱ Fạ, nhằng bại tua cần tềnh nả đin xày dú 
tẩư quền phi quí. 

20Boong rầu chắc Luc Po̱ Fạ đạ mà vạ pảo ăn chắc rụ hẩư boong rầu, sle boong 
rầu chắc Te le Lạo chăn ca rình; boong rầu dú chang đâng Lạo chăn ca rình, le 
dú chang đâng Luc cúa Te le Chẩu Dê-xu Krit. Chăn Te le Po̱ Fạ ca rình vạ le ăn 
slổng tơ̱i tơ̱i. 

21Bại luc eng ỉ ời, hạy chướng rầu khói slấn tượng! 
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II Dăng 

II Dăng 1 

Cằm tuộng xam 

1Cần ké hết cốc phác cằm thâng pả, cần đảy lươc, xày bại luc cúa pả le bại cần 
khỏi điếp nắt chang đâng chăn lị; bấu chư̱ tán khỏi náo tọ thuổn thảy bại cần 
chắc rụ ăn chăn lị tố pện, 

2vỉ chăn lị dú chang đâng boong rầu vạ co̱i dú đuổi boong rầu tơ̱i tơ̱i. 

3Xo ngầư ơn pjom, ăn slương slép, vạ pình an tứ Po̱ Fạ le Po̱, vạ tứ Chẩu Dê-xu 
Krit lẻ Luc cúa Po̱, dú đuổi boong rầu chang đâng chăn lị vạ slim slương điếp. 

Slon cạ hết nèm chăn lị vạ slim slương điếp 

4Khỏi tài fằng mư̱a hăn kỉ cần bại luc cúa pả pây nèm chăn lị, me̱n bặng cằm man 
boong rầu đạ nhỉn tứ Chẩu Po̱. 

5Pả ời, ca này khỏi nải xo pả dổng nẩy, bấu chư̱ khỏi viểt hẩư pả cằm man mấư 
nâng náo, tọ le cằm man boong rầu nhỉn tẳm cốc xít dá, tỉ le boong rầu hạy 
slương điếp căn. 

6Slim slương điếp mỉn le boong rầu nháng pây nèm bại cằm man cúa Te. Nẩy le 
cằm man pi̱ noọng đảy nhìn tẳm cốc xít sle nháng pây nèm. 

7Vỉ mì lai vằng pjàng pjào mà thâng tềnh nả đin dá, le bại vằng bấu nhỉn Chẩu 
Dê-xu Krit au ăn đúc đang mà náo. Mỉn le vằng pjàng pjào vạ vằng chổng xáu 
Lạo Krit. 

8Hạy phứa ngòi, sle pi̱ noọng bấu tầư mất bại lăng rầu đạ hết đảy, tọ nhỉn đảy 
fấn slưởng têm đo. 

9Cầư pây quây quả mạ vạ bấu dú chang ăn tạy slon cúa Lạo Krit mại, lẻ bấu mì 
Po̱ Fạ. Nhằng cầư vẩn dú chang ăn tạy slon lẻ mì tằng Chẩu Po̱ vạ Chẩu Luc. 

10Hại cầư mà đuổi pi̱ noọng tọ bấu au nèm ăn tạy slon nẩy, lẻ dá tỏn rặp cần tỉ 
khảu rườn vạ dá tuộng xam te. 

11Vỉ cầư tuộng xam cần tỉ le mì fấn khảu bại viêc ác cúa te. 

12Khỏi mì lai dổng sle viểt hẩư pi̱ noọng, tọ khỏi bấu ái du̱ng chỉa vạ mực. Khỏi 
ngoòng pây dương dử pi̱ noọng cảng tuyện nả tó nả sle ăn khua fằng cúa boong 
rầu đảy têm thuổn. 

13Bại luc cúa cần pả na̱ đảy lươc cúa pả, tuộng xam pả. 
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III Dăng 

III Dăng 1 

Cằm tuộng xam 

1 Ké hết cốc phác cằm thâng Ngai-út le cần slương điếp, cần khỏi điếp nắt chang 
đâng chăn lị. 

Mốc slẩy nắt đạo vạ slim đây cúa Ngai-út 

2Chài Ngai-út slương điếp ời, khỏi xo ngoòng hẩư chài đảy fát xài mượi bưởng, 
đảy đúc đang rèng lôm, tằng tinh khoăn tố đảy an ỏn. 

3Khỏi tài fằng, mư̱a hăn bại pi̱ noọng mà thâng nẩy hết chửng cạ chài tằng náo 
slim đeo xáu chăn lị, tồng chài vẩn nháng pây nèm chăn lị ní. 

4Bấu mì lăng hết hẩư khỏi fằng táy, mư̱a đảy nhìn bại luc cúa khỏi nháng pây 
nèm chăn lị. 

Khăn on Ngai-út 

5Chài Ngai-út slương điếp ời, chài chăn slim đeo chang bại công viêc chài hết 
hẩư bại pi̱ noọng, nhết le hẩư bại khéc lác. 

6Hâu hết chửng mừa slim slương điếp cúa chài tó nả Hội Thảnh. Khỏi ngầư chài 
vẩn cử hưa pang hâu pan tàng pây ngám tảy xáu Po̱ Fạ lẻ đây lai á. 

7Hâu đạ oóc pây vỉ ten Te, vạ bấu nhỉn ăn lăng tứ cần bưởng nooc náo. 

8Vỉ pện, boong rầu lèo hưa pang bại cần nẩy, sle hẩư boong rầu cắp hâu xày hết 
viêc hẩư chăn lị. 

Đi-ô-chép vạ Đê-mê-chiu 

9Khỏi đạ viểt kỉ cằm hẩư Hội Thảnh; tọ Đi-ô-chép, cần nắt đảy hết cốc, bấu tỏn 
nhỉn boong khỏi. 

10Pện, hại khỏi pây thâng, khỏi co̱i cảng te̱o bại lăng chài mỉn đạ hết, le bại cằm 
slẩy khôn chổng xáu boong rầu. Pền pện vẩn xằng cò lồng, chài mỉn te̱o bấu tỏn 
rặp bại pi̱ noọng, vạ cầư nắt tỏn rặp lẻ chài mỉn tảng làn vạ tep oóc khói Hội 
Thảnh. 

11Pi̱ noọng slương điếp ời, dá tò i dổng rại, tọ hạy tò i dổng đây. Cầư hết dổng 
đây lẻ thuộc mừa Po̱ Fạ; nhằng cầư hết dổng rại lẻ bấu tứng hăn Po̱ Fạ náo. 

12Mượi cần thuổn hết chửng đây mừa Đê-mê-chiu, chăn lị tố hết chửng đây pện 
nẩy. Boong khỏi tố hết chửng mừa chài tỉ, vạ chài tỉ tố chắc cằm chửng cúa 
boong khỏi lẻ me̱n. 

Tuộng pjăc hang bâư slư 
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13Khỏi nhằng lai dổng sle viểt hẩư chài, tọ khỏi bấu nắt du̱ng bút vạ mực mà viểt 
náo. 

14Khỏi ngầư ngoòng đảy chập chài khoái cang đây, vạ boong rầu co̱i nả tó nả 
cảng tuyện xáu căn. 

15Xo ngầư ăn pình an dú đuổi chài. Bại pằng dạu tuộng pjăc thâng chài. Hẩư khỏi 
phác cằm tuộng pjăc thâng bại pằng dạu nèm ten tứng cần. 
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Du-đe 

Du-đe 1 

Cằm tuộng xam 

1 Du-đe, cần khen kha cúa Chẩu Dê-xu Krit vạ noọng áo cúa Da-cơ, phác hẩư bại 
cần đảy roọng riệc, đảy Po̱ Fạ, le Po̱ slương điếp, vạ đảy Chẩu Dê-xu Krit chướng 
căm. 

2Xo ngầư ăn slương slép, pình an vạ slim slương điếp chệt lai khửn hẩư pi̱ 
noọng. 

Bại slấy slư chá 

3Pi̱ noọng slương điếp ời, khỏi nắt viểt hẩư pi̱ noọng mừa ăn cháu chung cúa 
boong rầu cón; tọ này khỏi nẳm cẩn lèo viểt sle chóm chò pi̱ noọng tò tức vỉ slim 
slứn, le slim slứn đạ chuyền hẩư bại cần thảnh pày nâng đo lẹo. 

4Vỉ mì kỉ vằng chòn chooc khảu chang bại pi̱ noọng mừa, le bại vằng tẳm cón đạ 
tầư slưởng hẩư ăn phán xét, le bại vằng bấu nắt đạo, bại vằng đạ piến ơn 
pjom cúa Po̱ Fạ boong rầu pền ăn hết va̱i ăn mốc slẩy đây, vộ tả Lạo Chủa Tị tooc 
đeo va Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit. 

5 Mái cạ pi̱ noọng đạ chắc thuổn thảy bại dổng nẩy, khỏi vẩn nắt dắc xảng pi̱ 
noọng Chẩu đạ cháu dân Te oóc khói đin Ai Cập, tọ lăng mỉn te̱o khả chiệt bại 
cần bấu slứn. 

6Nhằng bại lỉnh fạ bấu chướng ti̱ năng cúa rầu, ngoạc lăng tả pjăc pây, lẻ Te du̱ng 
sliên slác xăng boong te dú chang ti̱ đăm nhám hẩư thâng slì phán xét chang vằn 
cải luông. 

7Bặng Xô-đôm, Ngô-mô-rơ vạ bại fố xẩư xảng tố hết tồng boong te, pjói rầu khảu 
bại viêc eo đẳn vạ pây nèm eo fằng bấu thỏ mì, lẻ đạ tầư fạt ba ̱ng fầy tơ̱i tơ̱i sle 
hết mậu. 

8Pện tọ, xày cách tỉ, chang đua phăn, bại vằng nẩy đạ hết slẳm uối đúc đang rầu, 
vộ tả thẩm quền, vạ cảng toỏng phạm thâng bại lạo lung phjức. 

9Tằng cạ lỉnh fạ cốc Mi-ca-ên tò ẻo cắp phi quí, mư̱a tò cheng ăn chap cúa Môi-
xe, tố bấu đi au cằm toỏng phạm hâư sle phán xét, tọ tán cảng pện: “Ngoòng 
Chẩu quái đá mầư.” 

10Tọ bại vằng nẩy lẻ toỏng phạm thâng thuổn bại lăng hâu bấu chắc, nhằng bại 
lăng hâu chắc tồng ăn tính mò vài bấu chắc lăng, lẻ hâu te̱o du̱ng sle khả chiệt 
đang rầu. 

11Lẹo tàng hẩư hâu vỉ đạ nèm kha tàng cúa Ca-in; vỉ lỉ choan đạ tốc khảu lống 
phít cúa Ba-la-am; vạ tầư khả chiệt vỉ ăn fản luổn tồng Cô-ra. 
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12Bại vằng nẩy le bại lòi uối chang tón kin slương điếp cúa pi̱ noọng; boong te 
cử nhang slặc mầu mày xáu căn, vạ dau hí hẩư tán đang rầu. Boong te tồng bại 
phả moóc bấu mì nặm tầư lồm pặt pây; boong te tồng bại co mạy thâng mùa bấu 
pền mác, thai sloong pày, tầư lốc tuôt lac. 

13Boong te tồng phoòng nặm pé hải, bủn pot uối oác cúa rầu; boong te tồng bại 
ăn đao pây lạc, ngàu khăm đăm lít le ti̱ sle hẩư boong te tơ̱i tơ̱i. 

14Tố vỉ bại cần nẩy Hê-nóc le lan tơ̱i tai chết cúa A-đam đạ độn pây cón pện: “Tỉ 
cà, Chẩu mừa đuổi hạng tổng lạo thảnh 

15sle hết ăn phán xét tềnh thuổn thảy mượi cần, vạ phúc án thuổn thảy bại vằng 
bấu nắt đạo mừa mượi viêc bấu nắt đạo hâu đạ phạm, cắp thuổn thảy mượi cằm 
quàng quảy cúa bại cần tội bấu nắt đạo đạ cảng pjẻ xáu Te.” 

16Hâu le bại vằng tằng náo nhắc nhau, fát náu, lẻn nèm bại ăn nắt hứn cúa rầu, 
pác cảng tai va, xa chò chè cần đai sle đảy choan. 

17Tọ pi̱ noọng slương điếp ời, hạy chứ bại cằm cúa bại luc slử cúa Chẩu boong 
rầu le Chẩu Dê-xu Krit đạ cảng cón. 

18Hâu đạ cảng xáu pi̱ noọng pện: “Chang slì slút hang co̱i mì bại vằng khua slổm, 
pây nèm bại ăn nắt hứn lóa mạt cúa rầu.” 

19Boong te le bại vằng păn hết boong púm, bại tua cần nèm đúc đang chầy, bấu 
mì Chẩu Khoăn náo. 

Slon cạ lèo mắn slim 

20Tọ pi̱ noọng slương điếp ời, pi̱ noọng hạy tẳng có ăn đang tềnh slim slứn tài 
thảnh cúa rầu. Hạy xo ngoòng chang đâng Chẩu Khoăn. 

21Hạy chướng rầu dú chang đâng slim slương điếp cúa Po̱ Fạ. Hạy tắng thả ăn 
slương slép cúa Chẩu boong rầu le Chẩu Dê-xu Krit sle đảy ăn slổng tơ̱i tơ̱i. 

22Hạy slương slép kỉ cần tằng náo ngi ngở; 

23hạy cháu kỉ cần đai, lac hâu oóc khói fầy; nhằng tó xáu bại cần đai, hạy mì mốc 
slẩy slương slép cắp lao dản, chằng kẹt tằng cạ bâư slửa tầư eo đẳn hết slẳm uối. 

24Xo ngầư Lạo mì quền rèng chướng mắn pi̱ noọng khói toỏng lộm vạ hết hẩư 
pi̱ noọng dặng tó nả lung phjức Te bấu mì lòi loải vạ khua fằng, 

25le Po̱ Fạ tooc đeo, Chẩu Cháu boong rầu, pjom Chẩu Dê-xu Krit, Chẩu boong 
rầu, đảy tài slung, đây oai, slức rèng vạ thẩm quền tẳm xiên tơ̱i cón, ca này vạ 
hẩư thâng tơ̱i tơ̱i! A-men. 
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Khay Oóc 

Khay Oóc 1 

Cằm cốc 
(1:1-20) 

Cằm hua 

1Ăn khay lung cúa Chẩu Dê-xu Krit đảy Po̱ Fạ pảo hẩư Te sle hết rọ hẩư bại cần 
khen kha cúa Te bại viêc ái sleng oóc. Te khiển lỉnh fạ mà cảng rọ hẩư Dăng, cần 
khen kha cúa Te, 

2le cần đạ hết chửng hẩư cằm cúa Po̱ Fạ vạ hẩư cằm chửng cúa Chẩu Dê-xu Krit, 
ngịa le thuổn thảy bại lăng Dăng lè hăn. 

3Phúc hẩư cần đoọc xày bại cần ti̱nh cằm độn cón nẩy vạ ti̱nh chướng bại dổng 
đạ đảy mai dú chang mỉn, vỉ slì dờ xẩư lai dá. 

Cằm tuộng xam chết Hội Thảnh dú A-xi-a 

4 Dăng phác cằm thâng chết Hội Thảnh dú A-xi-a: Khỏi ngầư pi̱ noọng nhỉn đảy 
ơn pjom vạ pình an tẳm LẠO ĐANG SLÍ MÌ, ĐẠ MÌ VẠ ĐANG SLÍ MÀ, tứ chết 
TINH KHOĂN dú tó nả ti̱ năng cúa Te, 

5vạ tứ Chẩu Dê-xu Krit le Lạo hết chửng slim đeo, Lạo sling oóc cón nhết tứ ti̱ 
thai vạ Chẩu cúa bại vuồng tềnh nả đin! Lạo slương điếp boong rầu đạ au lươt 
rầu chải cháu boong rầu oóc khói tội, 

6vạ hết hẩư boong rầu pền Mường Bôn, pền bại slấy tể lệ hẩư Po̱ Fạ, le Po̱ cúa 
Te, đảng đảy tài slung vạ quền rèng tơ̱i tơ̱i! A-men. 

7 Tỉ cà, Te co̱i mà cắp bại phả moóc! Cần hâư tố hăn Te, tằng bại vằng đạ tèng Te 
tố hăn; thuổn thảy bại nòi cần tềnh nả đin thuổn co̱i thái hảy mư̱a hăn Te. Chăn 
tồng pện! A-men. 

8 Chẩu le Po̱ Fạ, LẠO ĐANG SLÍ MÌ, ĐẠ MÌ VẠ ĐANG SLÍ MÀ, le Lạo Thuổn Rèng 
phuối pện: “Câu le An-pha vạ Ô-mê-nga.” 

Ăn khay tha dú pù hải Pát-mô 

9Khỏi le Dăng, pền cần pi̱ chài cúa pi̱ noọng, cần xày păn vai chai na̱n, Mường 
Bôn vạ ăn ngài chẳn cắp pi̱ noọng chang đâng Chẩu Dê-xu, ca này đang slí dú pù 
hải Pát-mô, vỉ cằm cúa Po̱ Fạ vạ cằm chửng cúa Chẩu Dê-xu. 

10Khảu vằn cúa Chẩu, khỏi đảy dú chang Chẩu Khoăn vạ ti̱nh bưởng lăng khỏi 
mì tiểng nâng rèng bặng tiểng kèn 

11cạ pện: “Hạy viểt bại dổng luc hăn khảu con xéc nâng vạ phác hẩư chết Hội 
Thảnh dú Ê-phê-xô, Xi-miệc-nơ, Pẹt-ngăm, Thi-a-ti-rơ, Xạt-đe, Phi-la-đen-phi-a 
vạ Lao-đi-xê.” 
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12Khỏi ngoạc te̱o sle chồm tiểng đạ cảng xáu khỏi. Chắng ngoạc te̱o, khỏi hăn 
chết kha đén kim, 

13chính chang bại kha đén mì cầư tồng Luc Tua Cần nu̱ng slửa rì, hảng lặng kim 
khoang quá ấc. 

14Hua vạ phjôm Te khao táy khôn mèn dàng, khao táy mươi moóc ní; tha Te 
tồng fầy; 

15kha tồng toòng đảy cọn chang lo hết hẩư ngàu ính ní; tiểng cúa Te tồng tiểng 
lai lầy nặm. 

16Mừ sloa Te căm chết ăn đao; tứ pác Te buốt oóc mạc dáng nâng mì sloong pác 
tài cồm; nả Te tồng tha vằn chiếu lung lẹo mức. 

17 Mư̱a hăn Te, khỏi lộm pốp lồng tẩư kha Te bặng cạ thai ní. Tọ Te tặt mừ sloa 
cúa Te khửn tềnh khỏi vạ cạ: “Dá lao, Câu le Lạo Cốc Xít vạ Lạo Hang Hỏi, 

18le Lạo Slổng; Câu đạ thai, ca này Câu slổng tơ̱i tơ̱i, căm thìa khỏa cúa Ăn Thai 
vạ Âm Phủ. 

19Pện, bại lăng luc lè hăn hạy mai au khảu, bại lăng đang slí mì vạ bại lăng co̱i 
sleng oóc mừa nả. 

20Nẩy le ăn dăm vậy mừa chết ăn đao đảy luc hăn chang mừ sloa Câu, vạ chết 
kha đén kim: Chết ăn đao le bại lỉnh fạ cúa chết Hội Thảnh, nhằng chết kha đén 
le chết Hội Thảnh.”  

Khay Oóc 2 

Bại bâư slư phác hẩư chết Hội Thảnh 
(2:1 – 3:22) 

Bâư slư phác hẩư Hội Thảnh Ê-phê-xô 

1“Hạy viểt hẩư lỉnh fạ cúa Hội Thảnh Ê-phê-xô pện: Nẩy le cằm phuối cúa Lạo 
căm chết ăn đao chang mừ sloa, vạ pây chang chết kha đén kim: 

2‘Câu chắc bại công viêc cúa luc, ăn ngài chẳn cúa luc, ăn tảy khỏ cúa luc. Câu 
chắc luc bấu nha ̱ n sla hẩư bại vằng lóa, vạ đạ slứ bại cần hác roọng rầu le luc slử 
tọ bấu chư̱ luc slử, vạ luc đạ nhỉn oóc hâu le bại vằng cảng pjàng. 

3Luc tảy khỏ, ngài chẳn vỉ ten Câu bấu nết nưới hắc ỉ. 

4Tọ dổng Câu quái luc, tỉ le luc đạ tả mốc slẩy nế nắt tẳm cốc xít. 

5Pện, hạy chứ te̱o ngòi luc hoi lồng tứ ti̱ hâư dá! Hạy chắc chỏi xá vạ hết te̱o bại 
công viêc tẳm cốc xít. Náo ní, Câu co̱i mừa đuổi luc vạ dạu au kha đén cúa luc 
oóc khói ti̱ te. 
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6Pện tọ, luc đảy dổng nẩy: Tỉ le luc chằng kẹt bại công viêc cúa púm Ni-cô-la, 
tằng Câu tố chằng kẹt.’ 

7 Cầư mì xu, hạy ti̱nh cằm Chẩu Khoăn phuối xáu bại Hội Thảnh: ‘Cần hâư hình, 
Câu co̱i hẩư kin mác ăn slổng chang Pa-ra-đi cúa Po̱ Fạ.’” 

Bâư slư phác hẩư Hội Thảnh Xi-miệc-nơ 

8 “Hạy viểt hẩư lỉnh fạ cúa Hội Thảnh Xi-miệc-nơ pện: Nẩy le cằm phuối cúa Lạo 
Cốc Xít vạ Hang Hỏi, Lạo đạ thai vạ đạ slổng te̱o: 

9‘Câu chắc ăn chai na̱n vạ khỏ khát cúa luc, tọ luc dạu chàu mì! Câu chắc bại cằm 
đá viến cúa bại vằng táng roọng rầu hết cần Do Thái tọ bấu chư̱ ca rình náo, 
boong te thuộc mừa rườn hội cúa Xa-tan chầy. 

10Luc dá lao bại ăn khỏ khát rầu ái pây quá. Nè, phi quí ái vít kỉ cần chang bại 
luc khảu ngục tù sle slứ bại luc; vạ bại luc co̱i tầư chai na̱n chang slíp vằn. Hạy 
slim đeo hẩư thâng thai, Câu co̱i pảo hẩư luc ăn tù bjóc cúa ăn slổng.’ 

11Cầư mì xu, hạy ti̱nh cằm Chẩu Khoăn phuối xáu bại Hội Thảnh: ‘Cần hâư hình 
co̱i bấu tầư ăn thai pày tai nhi̱ hết hại.’” 

Bâư slư phác hẩư Hội Thảnh Pẹt-ngăm 

12“Hạy viểt hẩư lỉnh fạ cúa Hội Thảnh Pẹt-ngăm chắc: Nẩy le cằm phuối cúa Lạo 
mì mạc dáng sloong pác cồm phứt: 

13‘Câu chắc ti̱ luc dú; ti̱ mỉn le ti̱ năng cúa Xa-tan. Luc đạ chướng mắn ten Câu vạ 
bấu vộ tả slim slứn ti̱ Câu, tằng cạ chang vằn An-ti-pa, cần hết chửng slim đeo 
cúa Câu tầư khả dú ti̱ bại luc, ti̱ Xa-tan dú. 

14Tọ Câu mì kỉ dổng quái luc: Ti̱ luc dú mì bại vằng pây nèm ăn tạy slon cúa Ba-
la-am, cần mỉn đạ tạy Ba-lác chò chè bại dân I-xơ-ra-ên kin cúa pài slấn tượng 
vạ phạm tội eo đẳn. 

15Luc tố mì bại vằng nèm ăn tạy slon cúa Ni-cô-la. 

16Pện, hạy chắc chỏi xá! Náo ní, Câu mừa đuổi luc khoái lố, au mạc dáng tứ pác 
Câu mà sle tò cọn xáu boong te.’ 

17 Cầư mì xu, hạy ti̱nh cằm Chẩu Khoăn phuối xáu Hội Thảnh: ‘Cần hâư hình, Câu 
co̱i pảo hẩư ma-na đang slí vậy khít; Câu co̱i hẩư cần tỉ khỏn hin bỉm khao nâng, 
dú khỏn hin viểt ten nâng mấư, nooc cần nhỉn đảy lẻ bấu cầư chắc.’” 

Bâư slư phác hẩư Hội Thảnh Thi-a-ti-rơ 

18“Hạy viểt hẩư lỉnh fạ cúa Hội Thảnh Thi-a-ti-rơ chắc: Nẩy le cằm phuối cúa 
Luc Po̱ Fạ, Lạo mì tha tồng fầy vạ kha tồng toòng cọn hẩư ngàu ính: 
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19‘Câu chắc công viêc cúa luc, slim slương điếp, slim slứn, ăn chậư chọ vạ ăn ngài 
chẳn cúa luc; bại công viêc ca này cúa luc lai hơn bại công viêc tẳm cón. 

20Tọ mì dổng Câu quái luc, tỉ le luc sla hẩư Dê-xa-bên, cần nhình táng roọng rầu 
hết slấy độn cón, tạy slon vạ chò chè bại cần khen kha Câu phạm tội eo đẳn vạ 
kin cúa pài slấn tượng. 

21Câu đạ hẩư cần me̱ nhình nẩy slì dờ sle chắc chỏi xá, tọ te bấu chắc chỏi xá 
mừa ăn eo đẳn cúa te. 

22Nè, Câu co̱i vít te tềnh chường khẩy, vạ vít bại cần phạm tội eo đẳn xáu te khảu 
chai na̱n cải, hại te bấu chắc chỏi xá mừa bại viêc hết cúa rầu. 

23Câu co̱i tụp thai bại luc cúa te. Mư̱a tỉ, thuổn thảy bại Hội Thảnh co̱i chắc Câu 
le Lạo chắc mốc slẩy tua cần; Câu co̱i slưởng fạt hẩư mượi cần chang bại luc ngòi 
khảu bại công viêc cúa bại luc. 

24Tọ Câu cảng xáu bại cần nhà nhằng cúa bại luc dú Thi-a-ti-rơ, le bại cần bấu 
nhỉn ăn tảo lị mỉn, bấu chắc thâng dổng đảy hâu roọng hết bại ăn slẩy khôn cúa 
Xa-tan, pện: Câu bấu tặt tềnh bá bại luc háp nắc hâư táng náo. 

25Pện tọ, bại luc lèo chướng mắn dổng rầu mì hẩư thâng mư̱a Câu mừa thâng. 

26Cần hâư hình vạ chướng bại công viêc cúa Câu hẩư thâng slút hang lẻ Câu co̱i 
pảo hẩư cần tỉ thẩm quền cai cuổn bại mường đin; 

27cần tỉ co̱i au cái tậu lếch mà cai cuổn bại mường đin, vạ tụp héc boong te tồng 
meng, tố tồng Câu đạ nhỉn au thẩm quền tỉ tứ Po̱ cúa Câu. 

28Câu co̱i pảo hẩư cần tỉ ăn đao nâư chạu. 

29Cầư mì xu, hạy ti̱nh cằm Chẩu Khoăn phuối xáu bại Hội Thảnh!’” 

Khay Oóc 3 

Bâư slư phác hẩư Hội Thảnh Xạt-đe 

1“Hạy viểt hẩư lỉnh fạ cúa Hội Thảnh Xạt-đe chắc: Nẩy le cằm phuối cúa Lạo mì 
chết khoăn cúa Po̱ Fạ, vạ chết ăn đao: ‘Câu chắc bại công viêc cúa luc; luc mì 
tiểng cạ slổng, tọ dạu thai dá. 

2Pện, hạy slỉnh slạc vạ hết hẩư mắn bại lăng nhà nhằng, le bại lăng ái thai, vỉ Câu 
bấu hăn bại công viêc cúa luc le đo thuổn tó nả Po̱ Fạ Câu náo. 

3Hạy chứ te̱o luc đạ nhỉn vạ đảy nhìn pền rừ; hạy chướng au vạ chắc chỏi xá 
khoái. Hại luc bấu slỉnh slạc lẻ Câu co̱i mà tồng cần hết lặc; vạ luc co̱i bấu chắc 
dờ hâư Câu rằm rựt mà đuổi luc. 



503 

 
 

 
Cằm Po̱ Fạ Chao Kiết Mấư 

© 2017, Bible Society Vietnam. 

 
 

 

4Tọ dú Xạt-đe, luc nhằng mì kỉ cần xằng hết slẳm uối slửa khóa rầu; hâu co̱i nu̱ng 
slửa khao vạ pây cắp Câu, vỉ hâu chăn ngám tảy. 

5 Cần hâư hình co̱i đảy nu̱ng slửa khao pền pện; Câu co̱i bấu xỏa ten cần tỉ oóc 
khói xéc ăn slổng, vạ co̱i páo rọ ten cần tỉ tó nả Po̱ cúa Câu vạ tó nả bại lỉnh fạ 
cúa Te. 

6Cầư mì xu, hạy ti̱nh cằm Chẩu Khoăn phuối xáu bại Hội Thảnh.’ ” 

Bâư slư phác hẩư Hội Thảnh Phi-la-đen-phi-a 

7 “Hạy viểt hẩư lỉnh fạ cúa Hội Thảnh Phi-la-đen-phi-a: Nẩy le cằm phuối cúa 
Lạo Thảnh vạ chăn ca rình, le Lạo mì thìa khỏa cúa Đa-vít, le Lạo khay oóc lẻ bấu 
cầư hắp khảu đảy, hắp lẻ bấu cầư khay đảy: 

8‘Câu chắc bại công viêc cúa luc. Nè, Câu đạ khay oóc tó nả luc ăn tu nâng bấu 
cầư hắp đảy, vỉ luc mì nọi slức rèng tọ vẩn ti̱nh chướng cằm Câu vạ bấu vộ ten 
Câu. 

9Nè, Câu pảo hẩư luc kỉ cần thuộc mừa rườn hội cúa Xa-tan, bại vằng táng roọng 
rầu hết cần Do Thái tọ bấu chư̱ ca rình náo, vỉ boong te cảng pjàng chầy. Nè, Câu 
co̱i hết hẩư boong te mà phồm lồng tẩư kha luc, vạ boong te co̱i chắc Câu đạ 
slương điếp luc. 

10Vỉ luc đạ ti̱nh chướng cằm Câu tạy mừa slim tảy nải, pện Câu tố chướng luc 
khói dờ slứ chếp khỏ, le dờ ái mà thâng chang khóp bôn đin, sle slứ chồm bại 
cần slổng dú nả đin. 

11Câu co̱i mà khoái; hạy chướng mắn dổng luc đang slí mì sle bấu cầư cheng au 
ăn tù bjóc cúa luc đảy. 

12 Cần hâư hình, Câu co̱i hẩư hết cốc chang rườn slớ cúa Po̱ Fạ Câu; vạ cần tỉ co̱i 
bấu oóc khói mỉn. Câu co̱i viểt tềnh cần tỉ: ten cúa Po̱ Fạ Câu, ten cúa fố Po̱ Fạ — 
le Dê-ru-xa-lem mấư dú nưa bôn, tẳm Po̱ Fạ lồng mà — vạ ten mấư cúa Câu. 

13Cầư mì xu, lèo ti̱nh cằm Chẩu Khoăn phuối xáu bại Hội Thảnh.’ ” 

Bâư slư phác hẩư Hội Thảnh Lao-đi-xê 

14 “Hạy viểt hẩư lỉnh fạ cúa Hội Thảnh Lao-đi-xê: Nẩy le cằm phuối cúa Lạo A-
men, Lạo hết chửng slim đeo vạ chăn ca rình, le cốc lac công viêc tặt oóc cúa Po̱ 
Fạ: 

15‘Câu chắc bại công viêc cúa luc; luc bấu đảng tố bấu đướt. Ước lăng luc đướt 
rụ đảng lẻ đây. 

16Pện, vỉ luc ún ru̱m, bấu đướt tố bấu đảng, pện Câu co̱i khài luc oóc khói pác 
Câu.’ 
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17Luc cảng: ‘Khỏi chàu mì, khỏi fát xài dá, khỏi bấu cẩn lăng mòn.’ Tọ luc bấu 
chắc rầu đang slí tủng khỏ, hăn đát, sliểu khỏ, bót fàng vạ kẻ cang. 

18Vỉ pện, Câu cạ luc hạy dự kim đạ đảy slứ fầy cúa Câu sle luc pền chàu mì; dự 
au bâư slửa khao vạ nu̱ng khảu sle ăn kẻ cảng cúa luc bấu tầư tả oóc, vạ dự au 
da pải tha mà pải khảu tha luc sle luc lè hăn đảy. 

19Bại cần Câu điếp lẻ Câu quái đá, slấư fạt; pện, hạy lồng slim vạ chắc chỏi xá 
khoái! 

20Nè, Câu dặng pạng nooc tốp tu; hại cầư đảy nhìn tiểng Câu mà khay tu hẩư, lẻ 
Câu co̱i khảu mừa đuổi cần tỉ, kin tón pjầu cắp cần tỉ vạ cần tỉ cắp Câu. 

21Cần hâư hình, Câu co̱i hẩư năng đuổi Câu tềnh ti̱ năng cúa Câu, tồng Câu đạ 
hình vạ năng đuổi Po̱ cúa Câu tềnh ti̱ năng cúa Te. 

22Cầư mì xu, hạy ti̱nh cằm Chẩu Khoăn phuối xáu bại Hội Thảnh.” 

Khay Oóc 4 

Bại dổng đảy hết rọ hẩư Dăng 
(4:1 – 22:5) 

Ăn slớ phủng nưa bôn 

1Tốc lăng, khỏi lè chồm, tỉ cà, mì ăn tu nâng khay dú nưa bôn! Tiểng tai ết khỏi 
đảy nhìn tồng tiểng kèn, cảng xáu khỏi pện: “Hạy khửn nẩy mà nè, Câu co̱i chỉ 
hẩư luc hăn bại lăng lèo sleng oóc mừa nả.” 

2 Khỏi diền đảy dú chang Chẩu Khoăn; tỉ cà, mì ăn tắng kim nâng dú nưa bôn; 
tềnh tắng kim mì Lạo đang slí năng! 

3Lạo năng tềnh tắng kim lè tồng pảo kheo vít vạ pảo đeng; hỏm quenh tắng kim 
mì luồng va tồng pảo kheo. 

4Quenh tắng kim mì nhi̱ slíp slí tắng kim táng, tềnh bại tắng kim tỉ mì nhi̱ slíp slí 
ké hết cốc đang slí năng nu̱ng slửa khao, hua cuôm tù kim. 

5 Mì bại fạ lưởm chản oóc tứ tắng kim, tiểng cảng vạ tiểng fạ roọng; mì chết ăn 
đén chút lung tó nả tắng kim, mỉn le chết khoăn cúa Po̱ Fạ. 

6Tó nả tắng kim ngòi bặng mì hải thủy tinh lung tính tồng pha lê; chính chang 
vạ hỏm quenh tắng kim mì slí tua cúa, pạng nả vạ pạng lăng mì têm tha. 

7Tua tai ết tồng tua kì lân, tua tai nhi̱ tồng mò po̱, tua tai slam mì nả tồng nả cần, 
vạ tua tai slí tồng đại bàng đang slí bên. 

8Slí tua tỉ, mượi tua mì xốc píc, tằng ăn đang mì têm tha; cừn vằn cảng mại bấu 
tặng: “Tài thảnh, tài thảnh, tài thảnh, Chẩu le Po̱ Fạ Thuổn Rèng, LẠO ĐẠ MÌ, 
ĐANG SLÍ MÌ VẠ ĐANG SLÍ MÀ!” 
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9Mượi pày bại tua cúa chầư lung phjức, ngòi nế vạ pjom bái khửn hẩư Lạo năng 
tềnh tắng kim, le Lạo slổng tơ̱i tơ̱i, 

10lẻ nhi̱ slíp slí ké hết cốc phồm lồng tó nả Lạo năng tềnh tắng kim vạ slớ lạy Lạo 
slổng tơ̱i tơ̱i. Hâu vít tù bjóc cúa rầu tó nả tắng kim, vạ cảng: 

11“Lạy Po̱ Fạ le Chẩu cúa boong luc, Chẩu đảng đảy lung phjức, ngòi nế vạ quền 
rèng, Vỉ Chẩu đạ tặt khửn mượi cúa, Vạ pjom í nắt cúa Chẩu mượi cúa đảy mì nả 
vạ đảy tặt khửn.” 

Khay Oóc 5 

Con xéc toóc chết dẩu vạ Mèn Dàng Ón 

1 Khỏi te̱o lè hăn chang mừ sloa cúa Lạo năng tềnh tắng kim con xéc nâng viểt 
pạng đâng tằng pạng nooc, đảy phung pao khảu ba ̱ ng chết ăn dẩu. 

2Khỏi tố hăn lỉnh fạ nâng têm slức rèng páo rọ rèng tiểng pện: “Cầư le cần đảng 
khay con xéc vạ thảo bại dẩu nẩy?” 

3Bấu cầư dú nưa bôn, tềnh nả đin, tẩư đin khay oóc rụ lè khảu con xéc đảy. 

4Khỏi hảy ngặc ngặc, vỉ bấu cầư đảng khay rụ lè khảu con xéc đảy. 

5Tọ đeo chang bại ké hết cốc cảng xáu khỏi: “Dá hảy, tỉ cà, tua Kì Lân cúa nòi Du-
đa, nòi cúa Đa-vít, đạ tức hình pện chắng khay con xéc vạ khay chết ăn dẩu oóc 
đảy.” 

6 Khỏi hăn Mèn Dàng Ón bặng cạ tầư khả đang slí dặng chang tắng kim, hỏm 
quenh le slí tua cúa vạ bại ké hết cốc. Mèn Dàng Ón mì chết coóc vạ chết tha, le 
chết khoăn cúa Po̱ Fạ khiển pây thuổn ti̱. 

7Mèn Dàng Ón mà thâng, au con xéc dú mừ sloa cúa Lạo năng tềnh tắng kim. 

8Mư̱a Mèn Dàng Ón au con xéc, slí tua cúa vạ nhi̱ slíp slí ké hết cốc phồm lồng tó 
nả Mèn Dàng Ón; mượi cần căm ăn thụ cầm nâng vạ bại pát kim tấư têm mỉ 
hom, le cằm xo ngoòng cúa bại cần thảnh. 

9 Hâu hát bài sli mấư nâng: “Te đảng au con xéc Vạ khay bại ăn dẩu oóc, vỉ Te đạ 
tầư khả, Au lươt rầu chuôc hẩư Po̱ Fạ Bại cần thuộc mượi nòi, mượi tiểng, mượi 
cần dân, mượi mường đin, 

10 Vạ hết hẩư hâu piến pền Mường Bôn vạ slấy tể lệ hẩư Po̱ Fạ boong rầu, Vạ 
hâu co̱i cai cuổn tềnh nả đin.” 

11 Khỏi lè chồm, vạ ti̱nh tiểng cúa lai lỉnh fạ hỏm quenh tắng kim, bại tua cúa vạ 
bại ké hết cốc. Mì hạng xiên, hạng fa̱n lỉnh fạ 
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12xày hát rèng tiểng pện: “Mèn Dàng Ón đạ tầư khả Đảng đảy quền rèng, chàu 
mì, quai quẳm, Slức rèng, ngòi nế, lung phjức vạ khăn on!” 

13Khỏi đảy nhìn mượi cúa tặt nưa bôn, tềnh đin, tẩư đin, chang hải, vạ thuổn 
thảy mượi cúa chang bại ti̱ tỉ thuổn cảng cạ: “Ngầư hẩư Lạo năng tềnh tắng kim 
vạ Mèn Dàng Ón Đảy khăn on, ngòi nế, lung phjức vạ slức rèng hẩư thâng tơ̱i 
tơ̱i!” 

14Slí tua cúa xày cảng: “A-men!” Vạ bại ké hết cốc phồm lồng slớ lạy. 

Khay Oóc 6 

Xốc ăn dẩu cốc xít 

1Khỏi lè chồm mư̱a Mèn Dàng Ón khay ăn dẩu tai ết chang chết ăn dẩu vạ khỏi 
đảy nhìn đeo chang slí tua cảng tiểng tồng fạ roọng: “Hạy mà!” 

2Khỏi lè chồm, hăn mì tua mạ khao nâng. Cần khúy mạ mì ăn slủng nả nâng vạ 
đảy pảo hẩư ăn tù bjóc. Cần tỉ oóc pây bặng cạ cần chám au đảy vạ tức hình. 

3Mư̱a Mèn Dàng Ón khay ăn dẩu tai nhi̱, khỏi đảy nhìn tua tai nhi̱ cảng: “Hạy 
mà!” 

4Tua mạ nâng táng màu đáo hiện oóc. Cần khúy mạ đảy quền dạu ăn pình lình 
khửn khói nả đin sle cần hâu khả hại căn; cần khúy mạ tố đảy pảo hẩư mạc dáng 
nâng cải. 

5 Mư̱a Mèn Dàng Ón khay ăn dẩu tai slam, khỏi đảy nhìn tua tai slam cạ: “Hạy 
mà!” Khỏi lè chồm, hăn mì tua mạ đăm nâng. Cần khúy mạ mừ căm ăn cha ̱ng. 

6Khỏi đảy nhìn ngòi bặng tiểng dú chính chang slí tua cúa cảng: “Đơ-ni-ê 
nâng boóc mec cảng nâng; đơ-ni-ê nâng slam boóc mec va; tọ dầu vạ lẩu lẻ dá 
toỏng thâng.” 

7Mư̱a Mèn Dàng Ón khay ăn dẩu tai slí, khỏi đảy nhìn tua tai slí cảng: “Hạy mà!” 

8Khỏi lè chồm, hăn tua mạ kheo moong nâng. Cần khúy mạ ten roọng hết Ăn 
Thai, vạ Âm Phủ nèm lăng te. Hâu đảy quền tềnh ết fấn slí đin sle khả ba ̱ ng mạc 
dáng, dác sliểu, pỉnh nạo vạ bại tua rại tềnh nả đin. 

9Mư̱a Mèn Dàng Ón khay ăn dẩu tai hả, khỏi hăn tẩư choòng slớ mì tinh khoăn 
cúa bại cần tầư khả vỉ cằm Po̱ Fạ vạ vỉ cằm hết chửng cúa hâu. 

10Hâu vèo rèng tiểng pện: “Lạy Chẩu le Lạo Thảnh vạ chăn ca rình, nhằng cặn 
hâng them Chẩu chắng ta xét, vạ pjá thù bại cần dú tềnh nả đin đạ hết lươt boong 
khỏi luây oóc?” 
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11Mượi cần chang bại hâu đảy pảo hẩư bâư slửa khao nâng rì, vạ đảy cạ lèo cha̱i 
chooc ỉ thối them, hẩư thâng mư̱a hâư đo bại pằng dạu xày hết viêc vạ pi̱ noọng 
cúa hâu lèo tầư khả tồng hâu. 

12 Pư̱a Mèn Dàng Ón khay ăn dẩu tai xốc, khỏi hăn xá đin fựn nâng cải; tha vằn 
piến pền đăm tồng ám phải khôn đăm, ăn hai đeng tồng lươt, 

13bại ăn đao nưa bôn tốc lồng đin tồng bại mác ngoa kheo tầư fạ lồm pặt pao lấn 
lồng. 

14Bôn mất pây tồng con xéc cuổn khảu, thuổn thảy bại pù pài, pù hải tầư dạu 
pây ti̱ đai. 

15Bại vuồng tềnh nả đin, bại cần mì ti̱ năng slung, bại tướng, bại cần chàu mì, bại 
cần mì quền, bại cần hết khỏi, bại cần táng thư thuổn ni khảu chang bại thẳm vạ 
chang bại đán hin tềnh pù. 

16Hâu cảng xáu pù vạ bại đán hin pện: “Hạy tốm lồng tềnh boong khỏi mà vạ dà 
vậy boong khỏi khảu khói nả cúa Lạo năng tềnh tắng kim vạ khói ăn fát slính 
cúa Mèn Dàng; 

17vỉ vằn fát slính cải cúa bại Lạo tỉ mà thâng, cầư dặng nối đảy?” 

Khay Oóc 7 

Bại cần I-xơ-ra-ên đảy toóc dẩu 

1 Tốc lăng, khỏi hăn slí lỉnh fạ dặng dú slí coóc đin căm slí hưởng lồm khảu sle 
bấu mì lồm pặt tềnh nả đin, tềnh hải rụ tềnh thuổn thảy co mạy hâư. 

2Khỏi te̱o hăn lỉnh fạ nâng táng mà tứ hưởng tha vằn khửn, căm ăn dẩu cúa Po̱ 
Fạ nhằng mại. Lỉnh fạ nẩy roọng rèng slí lỉnh fạ đảy pảo hẩư quền hết hại đin 
cắp hải 

3vạ cạ: “Dá hết hại đin, hải vạ bại co mạy, hẩư thâng mư̱a boong rầu đạ toóc dẩu 
tềnh nả phjác bại cần khen kha cúa Po̱ Fạ boong rầu.” 

4Khỏi đảy nhìn bại cần đảy toóc dẩu le: Pác nâng slí slíp slí xiên cần. Bại cần đảy 
toóc dẩu tứ bại nòi cúa dân I-xơ-ra-ên mà. 

5Chang nòi Du-đa: Slíp nhi̱ xiên cần đảy toóc dẩu; Chang nòi Ru-bên: Slíp nhi̱ 
xiên; Chang nòi Ngát: Slíp nhi̱ xiên; 

6Chang nòi A-xe: Slíp nhi̱ xiên; Chang nòi Nép-ta-li: Slíp nhi̱ xiên; Chang nòi Ma-
na-xe: Slíp nhi̱ xiên; 

7Chang nòi Xi-mê-ôn: Slíp nhi̱ xiên; Chang nòi Lê-vi: Slíp nhi̱ xiên; Chang nòi I-
xa-ca: Slíp nhi̱ xiên; 
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8Chang nòi Xa-bu-lôn: Slíp nhi̱ xiên; Chang nòi Dô-xép: Slíp nhi̱ xiên; Chang nòi 
Bên-da-min: Slíp nhi̱ xiên cần đảy toóc dẩu. 

Phúc Đây Mường Bôn 

9Tốc lăng khỏi lè chồm, tỉ cà, mì boong cần nâng tài lai bấu cầư án đảy, tứ bại 
mường đin, bại nòi, bại dân, bại tiểng cảng, dặng tó nả tắng kim vạ tó nả Mèn 
Dàng Ón, nu̱ng slửa khao rì, mừ căm bâư mạy cút. 

10Hâu vèo rèng pện: “Ăn cháu chuôc thuộc mừa Po̱ Fạ cúa boong rầu, Lạo năng 
tềnh tắng kim, vạ thuộc mừa Mèn Dàng Ón.” 

11Thuổn thảy bại lỉnh fạ dặng quenh tắng kim, quenh bại ké hết cốc vạ slí tua 
cúa, phồm lồng tó nả tắng kim vạ slớ lạy Po̱ Fạ, 

12cảng cạ: “A-men! Ngoòng ăn khăn on, lung phjức, quai quẳm, pjom bái, ngòi 
nế, quền rèng vạ slức rèng thuộc mừa Po̱ Fạ boong rầu tơ̱i tơ̱i. A-men!” 

13“Đeo chang bại ké hết cốc cảng xáu khỏi pện: Bại cần nu̱ng slửa khao rì tỉ le 
cầư, vạ hâu dú hâư mà?” 

14Khỏi chiềng pện: “Chiềng chẩu, chẩu chắc.” Ké hết cốc tỉ cảng xáu khỏi: “Nẩy 
le bại cần đạ oóc khói ăn chai na̱n cải nhết, đạ dặc vạ xúc khao slửa rầu chang 
lươt cúa Mèn Dàng Ón. 

15Vỉ pện, hâu đảy dú tó nả tắng kim cúa Po̱ Fạ, cừn vằn chậư chọ chang rườn slớ 
cúa Te; vạ Lạo năng tềnh tắng kim co̱i tảng dà hâu. 

16Hâu co̱i bấu dác tố bấu cò khấư, tố bấu mì tha vằn rụ đét kén hâư hại thâng 
hâu đảy. 

17Vỉ Mèn Dàng Ón dú chang tắng kim co̱i hen chướng vạ tải hâu thâng bại khuổi 
nặm ăn slổng. Po̱ Fạ co̱i xúc slâư nặm tha hâu.” 

Khay Oóc 8 

Ăn dẩu tai chết 

1Mư̱a Mèn Dàng Ón khay ăn dẩu tai chết, nưa bôn mép tích cợ pjong dờ. 

2Khỏi hăn chết lỉnh fạ dặng tó nả Po̱ Fạ, vạ hâu đảy doại hẩư chết ăn kèn. 

3Lỉnh fạ nâng táng căm pình kim tấư cúa hom mà dặng xảng choòng slớ. Lạo 
nẩy đảy pảo hẩư lai cúa hom sle chầư khửn xày cắp bại cằm xo ngoòng cúa bại 
cần thảnh tềnh choòng slớ kim dú tó nả tắng kim. 

4Vằn hom tứ mừ lỉnh fạ cắp bại cằm xo ngoòng cúa bại cần thảnh bên khửn tó 
nả Po̱ Fạ. 
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5Lỉnh fạ chắng au pình hom mà tấư têm fầy ti̱ choòng slớ khảu mừa vạ vít lồng 
đin lẻ mì tiểng fạ roọng, tiểng cảng, bại fạ lưởm vạ đin fựn. 

Chết ăn kèn 

6Tốc lăng, chết lỉnh fạ căm chết ăn kèn slẳm slựa pấu. 

7 Lỉnh fạ tai ết pấu kèn lẻ mì phân mác hếp vạ fầy chap lươt tốc lồng đin. Chút 
mẩy ết fấn slam đin, chút mẩy ết fấn slam co mạy, vạ chút mẩy thuổn thảy bại 
nhả kheo. 

8Lỉnh fạ tai nhi̱ pấu kèn lẻ mì ăn lăng mòn tồng ăn pù cải mẩy đeng tầư vít lồng 
hải. Ết fấn slam hải piến pền lươt, 

9ết fấn slam tua cúa chang hải tầư thai, vạ ết fấn slam ăn lừa tầư tốm toái. 

10 Lỉnh fạ tai slam pấu kèn lẻ ăn đao nâng cải mẩy tồng pằn tuẩy tẳm bôn tốc 
lồng. Ăn đao tỉ tốc khảu ết fấn slam bại kha ta̱ vạ bại bó nặm. 

11Ten ăn đao mỉn roọng hết Nhả Ngai. Ết fấn slam nặm piến pền nặm nhả ngai; 
lai cần thai chang nặm nẩy, vỉ te đạ piến pền khôm ngắng. 

12 Lỉnh fạ tai slí pấu kèn lẻ ết fấn slam tha vằn, ết fấn slam ăn hai vạ ết fấn slam 
bại ăn đao tầư tò tăm tò toỏng căn, tằng cạ ết fấn slam cúa bại ăn đao piến pền 
đăm nhám, hết hẩư ết fấn slam chang vằn bấu mì ảng lung, vạ chang cừn tố pện. 

13Khỏi chắng lè chồm, vạ đảy nhìn tua nộc đại bàng nâng đang slí bên chang hả, 
roọng rèng: “Lẹo tàng! Lẹo tàng! Lẹo tàng hẩư bại cần dân dú tềnh nả đin, mư̱a 
tiểng kèn cúa slam lỉnh fạ đai slẳm slựa pấu.” 

Khay Oóc 9 

1Lỉnh fạ tai hả pấu kèn, khỏi hăn ăn đao nâng tẳm bôn tốc lồng đin; ăn đao tỉ đảy 
chao hẩư thìa khỏa cúa vằng lậc. 

2Mư̱a ăn đao khay vằng lậc oóc lẻ mì ẩu tứ vằng lậc bên khửn tồng ẩu cúa lo fầy 
nâng cải; ẩu cúa vằng lậc tỉ hết hẩư tha vằn vạ chang hả pền khăm nhám. 

3Tứ búa ẩu mỉn mì bại thắc thản bên oóc thuổn đin, vạ boong te đảy pảo hẩư 
slức rèng tồng slức rèng cúa khỉ khếp ngoam tềnh nả đin ní. 

4Boong te đảy cạ, dá hết hại nhả dú tềnh nả đin, bại co kheo vạ co mạy tọ tán hết 
hại bại cần bấu mì dẩu cúa Po̱ Fạ dú nả phjác chầy. 

5Boong te bấu đảy phép khả thai, tọ đảy phép nầy nuột hâu hả bươn. Ăn chếp 
hừn boong te hết oóc tồng ăn chếp hừn cần tầư khỉ khếp ngoam khốp. 

6Chang bại vằn tỉ, cần hâu xa tàng thai tọ tố bấu đảy; hâu ngoòng đảy thai tọ ăn 
thai ni quây. 
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7 Ăn đang cúa bại thắc thản tồng tua mạ slặn slàng pây tò tức. Tềnh hua boong 
te mì ăn lăng mòn tồng ăn tù kim; nả boong te tồng nả cần; 

8phjôm tồng phjôm me̱ nhình; khẻo tồng khẻo tua kì lân. 

9Boong te mì ăn tảng ấc tồng slửa chạp lếch; tiểng píc cúa boong te tồng tiểng 
cúa lai xe mì lai mạ khên đang slí pung khảu ti̱ tò tức. 

10Boong te mì hang vạ nọc tồng khỉ khếp ngoam; ăn hang nẩy mì slức rèng hết 
hại tua cần hả bươn. 

11Vuồng cúa te le lạo tang nả cúa vằng lậc, tiểng Hê-bơ-rơ roọng hết A-ba-đôn, 
vạ tiểng Hi Lạp roọng hết A-pô-li-ôn. 

12Ăn khỏ tai ết đạ quá. Nè, nhằng sloong ăn khỏ them đang slí mà. 

13 Lỉnh fạ tai xốc pấu kèn, khỏi đảy nhìn tiểng tứ slí coóc choòng slớ kim dú tó 
nả Po̱ Fạ. 

14Tiểng tỉ cảng xáu lỉnh fạ tai xốc đang slí căm ăn kèn pện: “Hạy pjói slí lỉnh fạ 
đang slí tầư phúc dú ta̱ cải Ơ-phơ-rát oóc.” 

15Pện, slí lỉnh fạ đảy pjói oóc; boong te đạ slặn slàng hẩư dờ, vằn, bươn, pi tỉ sle 
khả thai ết fấn slam tua cần. 

16Slố lỉnh mạ le sloong pác chiệu. Mỉn le slố cúa hâu khỏi đảy nhìn. 

17Chang ăn khay tha, khỏi hăn tua mạ vạ bại cần khúy mạ pền pện nẩy: Hâu 
nu̱ng slửa chạp tảng ấc màu fầy, màu kheo cắm vạ màu liêm slinh; hua tua mạ 
tồng hua tua kì lân; pác boong te bủn oóc fầy, ẩu vạ liêm slinh. 

18Ết fấn slam tua cần tầư khả vỉ slam chai na̱n nẩy, mỉn le: fầy, ẩu vạ liêm slinh 
dú pác tua mạ oóc mà. 

19Vỉ slức rèng cúa tua mạ dú chang pác vạ ăn hang cúa te; ăn hang te tồng hua 
tua ngù vạ te du̱ng ăn hua tỉ hết tội ác. 

20 Fấn cần nhà nhằng, bại cần bấu tầư khả vỉ bại chai na̱n nẩy, vẩn bấu chắc chỏi 
xá bại công viêc cúa mừ rầu hết, tố bấu vít tả viêc slớ lạy bại tua phi, bại slấn 
tượng kim, ngần, toòng, hin, mạy le bại slấn tượng tha bấu lè hăn, xu bấu đảy 
nhìn, kha bấu phjải đảy. 

21Hâu tố bấu chắc chỏi xá bại ăn tội khả cần, phù pháp, eo đẳn, lặc cướp cúa rầu. 

Khay Oóc 10 

Lỉnh fạ vạ con xéc eng 
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1Tốc lăng, khỏi hăn lỉnh fạ nâng táng têm slức rèng tẳm bôn lồng mà, mì phả 
moóc nâng pao dà. Tềnh hua lỉnh fạ mì tua luồng va nâng; nả lỉnh fạ tồng tha 
vằn vạ kha tồng búa fầy. 

2Lỉnh fạ căm chang mừ con xéc eng nâng khay oóc dá. Lỉnh fạ tặt kha sloa tềnh 
hải, kha dại tềnh đin bốc 

3vạ vèo rèng khửn tồng tiểng hú cúa tua kì lân. Mư̱a lỉnh fạ vèo khửn lẻ mì chết 
tiểng fạ roọng lựn lừn. 

4Lăng slì chết tiểng fạ roọng coỏng mỉn, khỏi slưởng mai khảu lẻ đảy nhìn mì 
tiểng tẳm bôn: “Hạy phung pao bại dổng chết tiểng fạ roọng đạ cảng, dá mai 
khảu!” 

5 Lỉnh fạ đảy khỏi lè hăn dặng tềnh hải vạ tềnh đin bốc doại mừ sloa khửn bôn, 

6du̱ng ten Lạo slổng tơ̱i tơ̱i, Lạo tặt khửn bôn vạ mượi cúa dú nưa bôn, đin vạ 
mượi cúa dú tềnh nả đin, hải vạ mượi cúa dú chang hải, thề pện: “Co̱i bấu nhằng 
chậm nàn them náo! 

7Tọ thâng bại vằn lỉnh fạ tai chết pấu kèn lẻ ăn dăm vậy cúa Po̱ Fạ co̱i hết xong, 
bặng Te đạ páo rọ hẩư bại cần khen kha Te le bại slấy độn cón.” 

8 Khỏi đảy nhìn tiểng tẳm bôn cạ khỏi pện: “Hạy pây au con xéc đạ khay chang 
mừ lỉnh fạ đang slí dặng tềnh hải vạ đin bốc.” 

9Pện, khỏi pây thú lỉnh fạ sle xo au con xéc eng. Lỉnh fạ cạ: “Hạy au mà kin pây! 
Chang pác van tồng thương, tọ chang pảng ni lẻ khôm.” 

10Khỏi au con xéc eng tứ mừ lỉnh fạ mà kin. Chang pác khỏi hăn van tồng 
thương; tọ mư̱a kin dá, pảng khỏi te̱o khôm. 

11Khỏi te̱o đảy cạ pện: “Ni nhằng lèo cảng độn cón mừa lai nòi cần, lai mường 
đin, lai dổng tiểng, vạ lai vuồng them.” 

Khay Oóc 11 

Sloong cần hết chửng 

1 Tốc lăng khỏi đảy pảo hẩư cái thước nâng tồng cái tậu vạ đảy cạ pện: “Hạy tứn 
dặng tac rườn slớ cúa Po̱ Fạ vạ choòng slớ xày cắp bại cần slớ phủng chang mỉn. 

2Tọ xân nooc lẻ tả oóc, dá tac; vỉ te đảy chao hẩư dân bưởng nooc, vạ hâu co̱i 
nhăm nhâu fố thảnh slí slíp nhi̱ bươn. 

3Câu co̱i hẩư sloong cần hết chửng cúa Câu nu̱ng slửa nháng vạ cảng độn cón 
chang xiên nâng sloong pác xốc slíp vằn.” 
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4 Sloong cần nẩy le sloong co ô-liu vạ sloong kha đén dặng tó nả Chẩu cúa bôn 
đin. 

5Hại cầư nắt hết hại sloong cần nẩy lẻ fầy tứ pác hâu oóc co̱i pông chút bại vằng 
thù cúa hâu; mái cạ cầư nắt hết hại hâu lẻ co̱i tầư khả pền pện. 

6Hâu mì quền hắp bôn khảu sle phân bấu tốc lồng chang bại vằn hâu độn pây 
cón; hâu tố mì quền tềnh nặm sle piến nặm pền lươt, vạ du̱ng mượi dổng chai 
na̱n hết hại đin mái cạ mư̱a hâư hâu nắt. 

7 Mư̱a sloong cần hết chửng xong lẻ mì tua cúa tứ vằng lậc khửn mà, tò tức vạ 
tụp hình hâu chắng khả pây. 

8Ăn chap sloong cần co̱i nòn dú chang tàng luông cúa háng fố cải, cảng nèm ngịa 
lặm đăm le Xô-đôm vạ Ai Cập, ti̱ Chẩu cúa hâu đạ tầư toóc teng tềnh slập các 
khoáy. 

9Mượi cần thuộc bại dân, bại nòi, bại tiểng cảng, bại mường đin co̱i lè chồm ăn 
chap cúa hâu slam vằn pjong, vạ bấu nha ̱n hẩư phăng chang fằn leo. 

10Hâu thai lẻ dân tềnh nả đin hăn khua fằng, fằng fờ phác quà hẩư căn, vỉ sloong 
slấy độn cón nẩy đạ hết khỏ cần dân dú tềnh nả đin. 

11 Đảy slam vằn pjong, Po̱ Fạ au châư khảu sloong cần mừa vạ hâu tứn dặng năn 
khửn, hết hẩư bại vằng lè hăn lao dản cải. 

12Sloong cần đảy nhìn tiểng nâng cải tẳm bôn cạ pện: “Khửn nẩy mà khoái!” 
Sloong cần khửn bôn chang phả moóc; vạ bại vằng thù thuổn lè hăn. 

13Khảu dờ tỉ, mì ăn đin fựn nâng cải; ết fấn slíp háng fố tốm lồng; chết xiên cần 
thai chang ăn đin fựn. Bại cần nhà nhằng xày lao dản vạ chầư lung phjức hẩư Po̱ 
Fạ dú nưa bôn. 

14Chai na̱n tai nhi̱ quá dá; nè, chai na̱n tai slam mà thâng khoái. 

Kèn tai chết 

15 Lỉnh fạ tai chết pấu kèn, mì tiểng rèng tẳm bôn phuối pện: “Mường đin cúa nả 
đin thuộc Chẩu boong rầu, Vạ Lạo Krit cúa Te. Te co̱i cai cuổn tơ̱i tơ̱i.” 

16Nhi̱ slíp slí ké hết cốc đang slí năng tềnh tắng kim tó nả Po̱ Fạ xày phồm lồng 
đin, slớ lạy Po̱ Fạ, 

17vạ cảng cạ: “Lạy Chẩu, le Po̱ Fạ Thuổn Rèng, LẠO ĐANG SLÍ MÌ VẠ ĐẠ MÌ, 
Boong luc pjom bái Chẩu vỉ Chẩu đạ căm quền slung nhết, Vạ đạ cai cuổn. 

18 Bại nòi cần đi khửn; Tọ ăn fát slính cúa Chẩu đạ mà thâng, Le slì phán xét cần 
thai, Au slưởng hẩư bại cần khen kha cúa Chẩu, slấy độn cón, bại cần thảnh, Vạ 
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bại cần nế lao ten Chẩu, Tằng eng tằng cải, Vạ khả chiệt bại vằng khả chiệt mẻ 
đin.” 

19 Rườn slớ cúa Po̱ Fạ dú nưa bôn khay oóc, pạng đâng hăn mì Hòm Chao Kiết 
cúa Te, te̱o mì bại fạ lưởm, tiểng cảng, tiểng fạ roọng, đin fựn vạ mác hếp cải. 

Khay Oóc 12 

Cần me̱ nhình vạ tua luồng 

1Te̱o mì dưởng lác cải nâng hiện oóc dú nưa bôn: Cần me̱ nhình nâng ăn đang 
pao húm tha vằn, kha dặng tềnh ăn hai, hua cuôm ăn tù ba ̱ng slíp nhi̱ ăn đao. 

2Nàng pà đang vạ chếp đát vèo vuột, chếp pảng ái dú bươn. 

3Nưa bôn tố mì dưởng lác nâng táng hiện oóc: Tua luồng nâng cải màu đeng mì 
chết ăn hua, slíp ăn coóc, vạ tềnh chết ăn hua mì chết ăn tù bjóc. 

4Ăn hang lac nèm ết fấn slam bại ăn đao nưa bôn vạ vít lồng đin. Tua luồng dặng 
tó nả cần me̱ nhình ái dú bươn, tắng mư̱a hâư nàng oóc luc lẻ khốp kin. 

5 Cần me̱ nhình sling oóc cần luc chài nâng; luc chài tỉ co̱i du̱ng tậu lếch cai cuổn 
bại nòi cần. Tọ luc cúa nàng đảy tỏn rặp khửn thâng Po̱ Fạ, thâng ti̱ năng cúa Te. 

6Nhằng cần me̱ nhình ni tẻ khảu to ̱ ng lẹng; dú mỉn, Po̱ Fạ đạ slẳm slặn hẩư nàng 
ti̱ nâng sle đảy khun liệng chang xiên nâng sloong pác xốc slíp vằn. 

Tua luồng tầư thua bại lỉnh fạ 

7 Mư̱a tỉ mì ăn tò tức nâng sleng oóc dú nưa bôn: Mi-ca-ên vạ bại lỉnh cúa te tò 
tức xáu tua luồng; tua luồng cắp bại lạo tang nả cúa te tố tụp pjá. 

8Tọ boong te bấu hình đảy, vạ bấu hăn ti̱ cúa boong te dú nưa bôn. 

9Tua luồng cải tầư vít lồng, le tua ngù vằn cón, đảy roọng hết phi quí rụ Xa-tan, 
vằng pjàng pjào mượi tua cần. Te tầư vít lồng đin dá; bại lạo tang nả cúa te tố 
tầư vít lồng cắp te. 

10 Khỏi đảy nhìn nưa bôn mì tiểng cảng rèng pện: “Ca này ăn cháu, quền rèng, 
Mường Bôn cúa Po̱ Fạ boong rầu, Vạ thẩm quền Lạo Krit cúa Po̱ Fạ đạ thâng, Vỉ 
vằng tò cảo pi̱ noọng boong rầu, cừn vằn tò cảo hâu tó nả Po̱ Fạ, Tầư vít lồng dá. 

11Hâu tức hình te pjom lươt Mèn Dàng Ón dá, Vạ pjom cằm hết chửng cúa hâu; 
Hâu bấu sliết ăn slổng cúa rầu hẩư thâng thai. 

12Vỉ pện, bại lứp bôn vạ bại cần dú chang mỉn ời, Hạy khua fằng pây! Tọ lẹo tàng 
hẩư đin vạ hải, Vỉ phi quí chắc slì dờ cúa te bấu nhằng kỉ lai hâng, Pện chắng lao 
dản lồng pây thâng đuổi bại mầư.” 

Tua luồng pắt náp cần me̱ nhình vạ bại luc 
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13Mư̱a tua luồng hăn rầu tầư vít lồng đin, lẻ tep nèm cần me̱ nhình đạ sling oóc 
luc chài. 

14Tọ cần me̱ nhình đảy pảo hẩư tôi píc đại bàng sle bên thâng ti̱ cúa nàng chang 
to ̱ ng lẹng, ti̱ nàng co̱i đảy khun liệng slì nâng, bại slì, vạ pjong slì, ni quây tua 
ngù. 

15Pác tua ngù bủn nặm oóc mà bặng cạ kha ta̱ nèm lăng cần me̱ nhình sle choọng 
nàng pây. 

16Tọ đin te̱o ả pác oóc cháu cần me̱ nhình vạ khốp ựn kha ta̱ dú pác tua luồng 
phù oóc. 

17Tua luồng đi khửn cần me̱ nhình vạ pây tức xáu fấn nhà nhằng cúa tó nòi nàng, 
le bại cần ti̱nh chướng bại cằm man cúa Po̱ Fạ vạ mì cằm chửng cúa Chẩu Dê-
xu. 

18Tua luồng chắng dặng tềnh pá dài phắng hải. 

Khay Oóc 13 

Sloong tua cúa 

1 Tốc lăng, khỏi hăn tua cúa nâng tứ hải khửn mà. Te mì slíp ăn coóc, chết ăn 
hua; tềnh bại ăn coóc mì slíp ăn tù bjóc, tềnh bại ăn hua mì ten toỏng phạm. 

2Tua cúa khỏi lè hăn tồng hên phẻo; kha tồng kha mi, pác tồng pác tua kì lân. 
Tua luồng pảo hẩư te quền rèng, ăn ti̱ năng vạ thẩm quền cải. 

3Ngòi bặng ăn hua nâng cúa te tầư chếp; tọ lòi chếp đảy đây dá, vạ tằng tua cần 
tềnh nả đin xày hăn lác lao pây nèm tua cúa tỉ. 

4Cần hâu slớ lạy tua luồng vỉ te đạ pảo thẩm quền hẩư tua cúa. Hâu tố slớ lạy 
tua cúa vạ cảng cạ: “Cầư tồng tua cúa, cầư tò tức xáu te đảy?” 

5 Tua cúa đảy pảo hẩư ăn pác cảng bại cằm ươn châư, toỏng phạm; te đảy quền 
hết viêc chang slí slíp nhi̱ bươn. 

6Te ả pác cảng bại cằm toỏng phạm thâng Po̱ Fạ, toỏng phạm thâng ten Po̱ Fạ, 
rườn slớ tạm cúa Po̱ Fạ vạ bại cần dú nưa bôn. 

7Te đảy phép tò tức xáu bại cần thảnh vạ tức hình hâu. Te tố đảy pảo hẩư quền 
tềnh bại nòi, bại dân, bại tiểng cảng, vạ bại mường đin. 

8Thuổn thảy bại cần slổng tềnh nả đin co̱i slớ lạy te, le bại cần bấu mì ten mai 
chang xéc ăn slổng cúa Mèn Dàng Ón đạ tầư khả tẳm vằn tặt có bôn đin. 

9Cầư mì xu, hạy kèng ti̱nh nớ! 
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10 Hại cầư lèo tầư fạt pây quây, Cần tỉ co̱i lèo fạt pây quây. Hại cầư lèo tầư au 
mạc dáng khả thai, Cần tỉ co̱i tầư au mạc dáng khả thai. Nẩy le mốc slẩy tảy nải 
vạ slim slứn cúa bại cần thảnh. 

Tua cúa tai nhi̱ 

11Khỏi te̱o hăn tua cúa táng tứ đin khửn mà. Te mì sloong coóc tồng coóc tua 
mèn dàng ón, vạ cảng tồng tua luồng. 

12Te tố du̱ng mượi quền phép cúa tua tai ết ngay tó nả tua cúa tỉ, vạ hết hẩư đin 
xày dân tềnh nả đin slớ lạy tua cúa tai ết, le tua cúa tầư chếp đảy da đây. 

13Te hết bại dưởng lác cải, hết hẩư tằng fầy tẳm bôn tốc lồng đin tó nả mượi cần. 

14Te pjàng pjào dân tềnh nả đin bặng bại dưởng lác te đảy phép hết tó nả tua 
cúa; vạ cạ hâu chạm ăn tượng cúa tua cúa tầư mạc dáng tèng chếp tọ vẩn nhằng. 

15Te tố đảy phép pảo pấu châư hẩư ăn tượng tua cúa tỉ sle ăn tượng cảng đảy, 
vạ hết hẩư mái cạ cầư bấu slớ lạy ăn tượng tua cúa tỉ xày tầư khả thai. 

16Te tố hết hẩư mượi cần, tằng eng tằng cải, chàu tằng khỏ, táng thư tằng hết 
khỏi xày mì ăn dẩu nâng dú mừ rụ dú nả phjác, 

17sle bấu cầư khai dự đảy hại bấu mì ăn dẩu tỉ, le ten tua cúa rụ slố cúa ten te. 

18Chang bại ăn nẩy cẩn mì ăn quai quẳm. Cầư le cần chắc rụ hạy tỉnh oóc slố cúa 
tua cúa, vỉ mỉn le slố cúa cần nâng; slố cúa te le xốc pác xốc slíp xốc. 

Khay Oóc 14 

Mèn Dàng Ón vạ bại cần đảy cháu chuôc 

1 Khỏi lè chồm, tỉ cà, Mèn Dàng Ón dặng tềnh pù Xi-ôn xày cắp pác nâng slí slíp 
slí xiên cần mì ten Mèn Dàng Ón vạ ten Po̱ cúa Mèn Dàng Ón mai tềnh nả phjác 
rầu. 

2Khỏi đảy nhìn tiểng tẳm bôn tồng tiểng cúa lai lầy nặm vạ tồng tiểng fạ roọng 
rèng. Tiểng khỏi đảy nhìn tồng tiểng thụ cầm cúa bại nhạc xỉ đang slí tức. 

3Hâu hát bài sli mấư tó nả tắng kim, tó nả slí tua cúa vạ bại ké hết cốc. Bấu cầư 
slon đảy bài sli mỉn, tán pác nâng slí slíp slí xiên cần đạ đảy cháu chuôc khói đin. 

4Bại cần tỉ bấu tầư slẳm uối xáu me̱ nhình vỉ hâu nhằng luc báo nóm. Mèn Dàng 
Ón pây hâư lẻ bại cần tỉ nèm mỉn. Hâu đạ đảy cháu chuôc tứ chang bại tua cần 
sle hết mác hua mảu hẩư Po̱ Fạ vạ Mèn Dàng Ón. 

5Chang pác hâu bấu xa hăn ăn pjàng chá hâư; hâu le bại cần bấu mì lòi loải. 

Slam lạo lỉnh fạ 
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6Khỏi te̱o hăn lỉnh fạ nâng táng bên chang fạ ngòm, mì Tin Đây tơ̱i tơ̱i sle páo rọ 
hẩư dân tềnh nả đin, hẩư thuổn thảy bại mường đin, bại nòi, bại tiểng cảng, bại 
dân. 

7Lỉnh fạ cảng rèng pện: “Hạy nế lao Po̱ Fạ vạ tài slung Te, vỉ dờ phán xét cúa Po̱ 
Fạ đạ thâng. Hạy slớ phủng Lạo tặt khửn bôn, đin, hải vạ bại bó nặm.” 

8 Lỉnh fạ nâng táng, le lạo tai nhi̱ nèm lăng, cảng pện: “Ba-bi-lôn cải luông đạ tốm 
tác, tốm tác dá! Te đạ hết hẩư thuổn thảy bại mường đin kin lẩu bả xoán lóa tơ̱i 
cúa te.” 

9Lỉnh fạ nâng táng, le lạo tai slam nèm lăng, cảng rèng tiểng pện: “Hại cần hâư 
slớ lạy tua cúa xày ăn tượng te vạ nhỉn ăn dẩu tềnh nả phjác rụ tềnh mừ rầu, 

10lẻ cần tỉ co̱i kin lẩu fát slính cúa Po̱ Fạ hỉa khảu chẻn fát slính cúa Te, co̱i tầư 
chếp tót chang fầy vạ liêm slinh tó nả bại lỉnh fạ thảnh vạ tó nả Mèn Dàng Ón. 

11Ẩu chếp tót cúa hâu cử bên khửn tơ̱i tơ̱i. Bại cần slớ lạy tua cúa xày ăn tượng 
te, vạ mái cạ cầư nhỉn ăn dẩu cúa ten te, lẻ cừn vằn bấu đảy cha̱i chooc.” 

12Nẩy le mốc slẩy ngài chẳn cúa bại cần thảnh, le bại cần chướng bại cằm man 
cúa Po̱ Fạ vạ slim slứn khảu Chẩu Dê-xu. 

13Khỏi đảy nhìn mì tiểng tẳm bôn cạ pện: “Hạy viểt a nè: Tứ ca này mừa nả, phúc 
hẩư bại cần thai le thai chang đâng Chẩu!” Chẩu Khoăn phuối: “Chăn pện, hâu 
đảy cha̱i chooc bại ăn nắc na cúa rầu vạ bại công viêc cúa hâu pây nèm hâu.” 

Mùa hải vạ mùa củ mác ít 

14 Khỏi te̱o lè chồm, tỉ cà, mì phả moóc khao nâng; tềnh moóc mì cầư tồng Luc 
Tua Cần đang slí năng, hua cuôm tù kim, mừ căm mạc liềm cồm. 

15Lỉnh fạ nâng táng tứ rườn slớ oóc mà, vèo rèng khửn roọng Lạo năng tềnh 
moóc: “Hạy au mạc liềm cúa Te oóc mà vạ hải a lá vỉ dờ hải đạ thâng, miều mảu 
tềnh nả đin thúc dá.” 

16Lạo năng tềnh moóc vít mạc liềm cúa rầu lồng đin vạ tằng nả đin xày tầư hải. 

17Khỏi hăn lỉnh fạ nâng táng tứ rườn slớ nưa bôn oóc mà tố mì mạc liềm nâng 
cồm. 

18Te̱o mì lỉnh fạ nâng táng them, mì quền tềnh fầy, tứ choòng slớ oóc mà, vèo 
rèng roọng lạo mì mạc liềm cồm pện: “Hạy au pác liềm cồm cúa chài oóc mà vạ 
cắt bại túm mác ít dú nả đin pây, vỉ mác ít thúc dá.” 

19Lỉnh fạ vít mạc liềm lồng nả đin, cắt bại túm mác ít tứ thau mác, vạ vít khảu ăn 
thùng cắp cải cúa ăn fát slính cúa Po̱ Fạ. 
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20Boong te lèo tầư nhăm nhâu chang thùng cắp tỉ pạng nooc fố, chắng mì lươt 
tứ thùng cắp luây oóc; thuổm thâng ăn chặc pác mạ, vạ xẻ rì cợ slam pác cái hin. 

Khay Oóc 15 

Bài sli cúa bại cần tức hình tua cúa 

1Khỏi hăn dưởng lác nâng táng dú nưa bôn va̱ cải luông, va̱ đây pjòi: Chết lỉnh 
fạ căm chết chai na̱n slút hang, vỉ bại chai na̱n nẩy, ăn fát slính cúa Po̱ Fạ lẹo slút. 

2Khỏi hăn ăn lăng mòn tồng hải thủy tinh lung tính chap cắp fầy, bại cần tức 
hình tua cúa vạ ăn tượng te xày slố cúa ten te đang slí dặng xảng hải thủy tinh, 
cắp bại ăn thụ cầm cúa Po̱ Fạ tềnh mừ. 

3Hâu hát bài sli Môi-xe, le cần khen kha cúa Po̱ Fạ, vạ bài sli Mèn Dàng Ón pện: 
“Lạy Po̱ Fạ Thuổn Rèng, Công viêc cúa Po̱ Fạ chăn cải luông vạ đây pjòi! Lạy 
Vuồng cúa xiên tơ̱i, Tàng lọ cúa Chẩu le chăn chỉnh vạ chăn ca rình! 

4 Lạy Chẩu, cầư co̱i bấu nế lao Chẩu, Vạ bấu tài slung ten Chẩu? Vỉ tán đang tooc 
Chẩu le thảnh. Mượi nòi cần co̱i mà Slớ phủng tó nả Chẩu, Vỉ bại viêc chăn chỉnh 
cúa Chẩu đảy hết rọ dá.” 

Chết lỉnh fạ vạ chết chai na̱n 

5 Tốc lăng, khỏi hăn rườn slớ le Thiêng Chửng Ước dú nưa bôn khay oóc. 

6Chết lỉnh fạ căm chết chai na̱n tứ rườn slớ oóc mà, nu̱ng slửa phải pán slâư tích 
lung chỏi, hảng lặng kim khoang quá ấc. 

7Đeo chang slí tua cúa doại hẩư chết lỉnh fạ chết pát kim tấư têm ăn fát slính cúa 
Po̱ Fạ, le Lạo nhằng mại tơ̱i tơ̱i. 

8Rườn slớ ẩu ngút ngút tứ lung phjức cúa Po̱ Fạ vạ quền rèng Te; bấu cầư khảu 
rườn slớ đảy hẩư thâng pư̱a chết chai na̱n cúa chết lỉnh fạ đạ hết xong. 

Khay Oóc 16 

Chết pát fát slính cúa Po̱ Fạ 

1Mư̱a mển, khỏi đảy nhìn tiểng rèng nâng tứ rườn slớ cạ chết lỉnh fạ pện: “Hạy 
pây thoóc chết pát fát slính cúa Po̱ Fạ lồng đin.” 

2 Lỉnh fạ tai ết pây thoóc pát rầu lồng đin, lẻ bại cần thư ăn dẩu tua cúa vạ slớ 
lạy ăn tượng te diền pền bát độc vạ chếp tót. 

3Lỉnh fạ tai nhi̱ thoóc pát rầu tềnh hải, lẻ hải piến pền tồng lươt cần thai; vạ 
thuổn thảy tua cúa chang hải thai lẹo. 

4 Lỉnh fạ tai slam thoóc pát rầu tềnh bại ta̱ vạ bại bó nặm lẻ bại tỉ piến pền lươt. 
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5Khỏi đảy nhìn lỉnh fạ cúa nặm cảng cạ: “Lạy Lạo Thảnh, LẠO ĐANG SLÍ MÌ, ĐẠ 
MÌ, Chẩu le chăn chỉnh, Vỉ Chẩu đạ ta xét bại dổng nẩy; 

6Vỉ boong te đạ hết luây lươt bại cần thảnh vạ bại slấy độn cón, Pện Chẩu đạ hẩư 
boong te đúm lươt. Chăn tảy á!” 

7Khỏi te̱o đảy nhìn tiểng tứ choòng slớ cảng cạ: “Chăn pện, lạy Chẩu le Po̱ Fạ 
Thuổn Rèng, Bại ăn phán xét cúa Chẩu xày chăn ca rình vạ minh pẹc.” 

8Lỉnh fạ tai slí thoóc pát rầu tềnh tha vằn, lẻ tha vằn đảy phép du̱ng fầy pông 
chút tua cần. 

9Tua cần tầư ai đướt pông chút vạ toỏng phạm thâng ten Po̱ Fạ, le Lạo mì quền 
tềnh bại chai na̱n nẩy, tọ hâu tố bấu chắc chỏi xá sle tài slung Chẩu. 

10 Lỉnh fạ tai hả thoóc pát rầu tềnh ti̱ năng tua cúa, mường đin cúa te diền tầư 
đăm khảu, vạ cần hâu khốp lịn rầu vỉ chếp đát. 

11Hâu toỏng phạm thâng Po̱ Fạ nưa bôn vỉ ăn chếp đát vạ pền bát cúa rầu, tọ 
bấu chắc chỏi xá bại viêc rầu hết. 

12 Lỉnh fạ tai xốc thoóc pát rầu tềnh ta̱ Ơ-phơ-rát, ta̱ diền bốc khấư sle slẳm slặn 
tàng pây hẩư bại vuồng bưởng đông. 

13Khỏi hăn tứ pác tua luồng, pác tua cúa vạ pác vằng độn cón chá mì slam phi 
mjài tồng tua khuyết oóc mà. 

14Te le ăn khoăn cúa phi quí, hết bại dưởng lác, vạ pây đuổi bại vuồng tềnh nả 
đin sle xỏn xắp hâu khảu hẩư tận tò tức khảu vằn cải luông cúa Po̱ Fạ Thuổn 
Rèng. 

15“Tỉ cà, Câu mà tồng cần hết lặc, phúc hẩư cần hâư slỉnh slạc vạ chướng mắn 
slửa khóa rầu sle khói tầư kẻ cang, bấu tầư cần hâu hăn ăn nả nhẻn cúa rầu!” 

16Boong te xỏn xắp bại vuồng khảu ti̱ nâng, tiểng Hê-bơ-rơ roọng hết Ha-ma-
ngê-đôn. 

17Lỉnh fạ tai chết thoóc pát rầu khảu chang lồm lào, lẻ mì tiểng nâng cải tứ tắng 
kim chang rườn slớ cảng pện: “Xong dá!” 

18Diền mì bại fạ lưởm, tiểng cảng, fạ roọng vạ đin fựn cải; đin fựn cải tằng cạ 
tẳm pư̱a mì tua cần tềnh nả đin xằng tứng mì pền pện. 

19Háng fố cải luông tầư păn hết slam; nhằng bại háng fố cúa bại nòi cần xày tốm 
lồng. Po̱ Fạ chứ thâng Ba-bi-lôn cải luông, sle hẩư te đúm chẻn lẩu fát slính cải 
cúa Te. 

20Bại pù hải thuổn ni tẻ, bại pù pài mất pây. 
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21Bại khỏn mác hếp cải, nắc cợ slí slíp cân, tẳm bôn tốc lồng tua cần, tua cần 
toỏng phạm thâng Po̱ Fạ vỉ chai na̱n mác hếp tỉ, vỉ mỉn le chai na̱n nâng mảo 
mẹc. 

Khay Oóc 17 

Ăn phán xét Ba-bi-lôn cải luông 

1 Mư̱a mển, đeo chang chết lạo lỉnh fạ căm chết pát mà thú khỏi vạ cạ pện: “Hạy 
khảu nẩy mà nè, ngo co̱i chỉ hẩư ni hăn ăn phán xét nhình khai đang, te đang slí 
năng tềnh bại lầy nặm pại. 

2Bại vuồng tềnh nả đin đạ phạm tội eo puốt xáu te, vạ cần dân dú tềnh nả đin tố 
mầu mày vỉ lẩu eo đẳn cúa te.” 

3Khỏi đảy dú chang Chẩu Khoăn, vạ lỉnh fạ tải khỏi khảu to ̱ ng lẹng. Dú mỉn, khỏi 
hăn cần me̱ nhình nâng năng tềnh tua cúa nâng màu đeng cắm mì chết hua, slíp 
ăn coóc, vạ ăn đang têm bại ten toỏng phạm. 

4Cần me̱ nhình nu̱ng slửa đeng cắm vạ đeng đáo, thư toóng kim, hin pảo, mặt 
pảo, mừ căm ăn chẻn kim nâng têm bại ăn uối slói, slẳm uối cúa ăn eo đẳn cúa 
te. 

5Tềnh nả phjác te mì mai ten nâng dăm vậy cải: “BA-BI-LÔN CẢI LUÔNG, ME̱ 
CÚA BẠI NHÌNH KHAI ĐANG VẠ BẠI ĂN UỐI SLÓI CÚA ĐIN.” 

6Khỏi hăn cần me̱ nhình tỉ mầu lươt bại cần thảnh vạ lươt bại cần hết chửng cúa 
Chẩu Dê-xu. Mư̱a hăn lẻ khỏi lác lao cải. 

7Tọ lỉnh fạ cảng xáu khỏi pện: “Vỉ rừ ni lác lao cạ lai? Ngo co̱i cảng hẩư ni chắc 
mừa ăn dăm vậy cúa cần me̱ nhình vạ tua cúa chết hua, slíp coóc đạ thò te. 

8Tua cúa ni hăn cón đạ mì, ca này bấu mì, tứ vằng lậc ái khửn mà vạ pây thâng 
ti̱ khả chiệt. Bại cần dân dú tềnh nả đin bấu mì ten mai chang xéc ăn slổng tẳm 
pư̱a tặt có bôn đin co̱i lác lao pư̱a hăn tua cúa; vỉ te cón đạ mì, ca này bấu mì, vạ 
co̱i mì. 

9Chang bại dổng nẩy cẩn mì slim ki nâng quai quẳm. Chết hua le chết ăn pù đảy 
cần me̱ nhình năng khửn. 

10Boong te tố le chết po̱ vuồng: Hả lạo đạ tầư tốc, lạo nâng nhằng cai cuổn, lạo 
them xằng mà. Pư̱a lạo tỉ mà thâng, lẻ tán đảy slì tẩn nâng chầy. 

11Tua cúa cón đạ mì, ca này bấu mì, le po̱ vuồng tai pét; te tố thuộc đeo chang 
chết vuồng, vạ đang slí pây thâng ti̱ khả chiệt. 

12Slíp coóc ni hăn le slíp vuồng xằng nhỉn đảy mường đin, tọ hâu co̱i nhỉn đảy 
vuồng quền xày cắp tua cúa chang dờ đeo. 
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13Boong te khảu cò căn chao slức rèng vạ thẩm quền cúa rầu hẩư tua cúa. 

14Boong te co̱i tò tức xáu Mèn Dàng Ón vạ Mèn Dàng Ón co̱i tức hình boong te, 
vỉ Mèn Dàng Ón le Vuồng cúa bại vuồng, Chẩu cúa bại chẩu; vạ bại cần dú đuổi 
Te, le bại cần đảy roọng riệc, đảy lươc íp vạ slim đeo, tố tức hình.” 

15Lỉnh fạ te̱o cảng xáu khỏi: “Bại lầy nặm ni hăn nhình khai đang năng khửn 
tềnh le bại nòi cần, bại nhúm cần, bại mường đin vạ bại tiểng cảng. 

16Slíp ăn coóc ni hăn vạ tua cúa co̱i chằng kẹt nhình khai đang. Boong te co̱i pjăc 
tả vạ hết hẩư te kẻ cang; boong te co̱i kin nựa nhình khai đang vạ chút mẩy te 
chang fầy. 

17Vỉ Po̱ Fạ đạ hết hẩư boong te cổ xéng hết nèm í slưởng cúa Te bặng cách khảu 
cò căn chao mường đin cúa rầu hẩư tua cúa, hẩư thâng mư̱a cằm Po̱ Fạ cảng đảy 
pền ca rình. 

18Cần me̱ nhình ni hăn le háng fố nâng cải luông hết quền rèng tềnh bại vuồng 
thuổn nả đin.” 

Khay Oóc 18 

Ăn tốm tác cúa Ba-bi-lôn cải luông 

1Tốc lăng, khỏi hăn lỉnh fạ nâng táng mì thẩm quền cải tẳm bôn lồng mà; tằng 
đin thuổn lung lương vỉ lung phjức cúa lỉnh fạ tỉ. 

2Lỉnh fạ vèo rèng: “Ba-bi-lôn cải luông đạ tốm tác, tốm tác dá! Te đạ piến pền ăn 
thẳm cúa bại quí, Rù lằng cúa bại phi mjài, Vạ bại tua nộc slẳm uối, đảng chằng 
kẹt. 

3 Vỉ thuổn thảy bại nòi cần kin lẩu bả xoán eo đẳn cúa te dá, Bại vuồng tềnh nả 
đin phạm tội eo puốt xáu te dá, Bại cần puôn pản tềnh nả đin đạ hết chàu vỉ ăn 
fí fái quả mạ cúa te.” 

4 Khỏi te̱o đảy nhìn tiểng nâng táng tẳm bôn, cạ pện: “Dân Câu ời, hạy oóc khói 
Ba-bi-lôn! Náo le bại luc cáp khảu tội cúa te, Vạ xày tầư tó chai na̱n xáu te rụ 
đây; 

5 Vỉ tội te tổng slung thâng tẳm bôn. Vạ Po̱ Fạ chứ thâng tội ác te. 

6 Hạy kin dú xáu te bặng te đạ kin dú, Hạy pjá tèn te tập sloong bại viêc te đạ hết. 
Hạy pha hẩư te tập sloong chẻn te đạ pha. 

7 Te táng tài slung rầu vạ slổng fí fái cặn hâư, Lẻ hạy hết hẩư te tầư khỏ tủng, 
puồn bứa cặn mỉn. Vỉ te cảng chang mốc slẩy pện: ‘Câu năng bặng me̱ vuồng 
nâng! Câu bấu chư̱ le me̱ mải náo, Câu co̱i bấu chắc puồn bứa slắc pày.’ 
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8Vỉ pện, chang vằn nâng bại chai na̱n co̱i mà đuổi te: Thai la nè, puồn bứa nè, 
dác sliểu nè. Te co̱i tầư fầy chút mẩy, Vỉ Chẩu, Lạo phán xét te, le Po̱ Fạ têm quền 
rèng.” 

9 Bại vuồng tềnh nả đin, bại cần đạ phạm tội eo puốt vạ slổng fí fái xáu te, co̱i 
hảy hổm, thái phoọng mư̱a hăn ẩu tứ fầy mẩy te. 

10Vỉ lao ăn khỏ tủng cúa te pện hâu chắng dặng quây, vạ cảng: “Lẹo tàng! Lẹo 
tàng! Háng fố cải luông, Ba-bi-lôn háng fố chàu mì! Tán chang dờ đeo, ăn phán 
xét mầư mà thâng dá!” 

11 Bại cần puôn pản tềnh nả đin tố hảy hổm vạ puồn bứa vỉ te, vỉ bấu mì cầư dự 
háng họ cúa hâu dá. 

12Háng họ le kim, ngần, hin pảo, mặt pảo; phải pán lưởm, phải đeng cắm, phải 
lụa vạ phải đeng lương; bại mạy hom; bại dổng au nhà chạng mà hết, mạy quỉ, 
toòng, lếch, cẩm thạch; 

13quế, cúa mì mỉ, cúa hom, mạy da vạ nhủ hương; lẩu vạ dầu, mec cảng vạ bưa 
cúa te; tua cúa vạ mèn dàng, mạ vạ xe mạ; cần hết khỏi vạ tằng tinh khoăn tua 
cần. 

14Hâu cảng: “Bại mác đây kin tinh khoăn ni cò ngoòng pjăc quây ni dá; thuổn 
thảy bại fí fái, lung chỏi tầư chiệt oóc khói ni vạ co̱i bấu nhằng xa hăn te slắc pày 
them.” 

15Bại cần puôn pản bại háng họ nẩy, bại cần đạ hết chàu pjom Ba-bi-lôn co̱i dặng 
quây, vỉ lao ăn khỏ tủng cúa te; hâu co̱i hảy hổm, puồn bứa, 

16cảng pện: “Lẹo tàng! Lẹo tàng! Háng fố cải luông pại đạ tứng nu̱ng phải pán 
lưởm, màu đeng cắm, màu đeng lương, au kim, hin quỉ vạ mặt pảo mà sle 
chướng đang! 

17Vỉ chang dờ nâng, ăn chàu mì cải lai cúa te tầư khả chiệt dá.” Bại cần hết cốc 
ăn lừa, bại cần khéc, bại thủy thủ vạ thuổn thảy bại cần puôn pản tềnh hải tố 
dặng quây; 

18pư̱a hăn ẩu tứ fầy chút mẩy te lẻ hâu vèo khửn: “Xằng mì háng fố hâư cải luông 
bặng háng fố nẩy slắc pày náo!” 

19Hâu au bụi phjắp tềnh hua rầu, hảy hổm, thái phoọng, puồn bứa, cảng pện: 
“Lẹo tàng! Lẹo tàng! Háng fố cải luông nẩy, ti̱ vỉ ăn chàu mì cúa te đạ hết chàu 
hẩư thuổn thảy bại cần mì lừa dú tềnh hải; pện tọ tán chang dờ đeo piến pền 
tốm tác! 

20 Bại lứp bôn ời, hạy khua fằng mừa viêc te a nè! Bại cần thảnh, bại luc slử, bại 
slấy độn cón tố hạy khua fằng ngòi! Vỉ Po̱ Fạ đạ phúc án te nèm dưởng te đạ kin 
dú xáu bại ni.” 
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21 Mư̱a mển, lỉnh fạ nâng têm slức rèng au hin slảng nâng cải bặng ăn xay cải vít 
lồng hải vạ cảng: “Ba-bi-lôn, háng fố cải luông co̱i tầư vít lồng pện nẩy, vạ co̱i 
bấu cầư xa hăn te. 

22Bấu cầư nhằng đảy nhìn ti̱ ni tiểng cần tức đàn, tiểng vằng hát sli, tiểng cần 
pấu xáo, vằng pấu kèn them. Ti̱ ni co̱i bấu xa hăn cần thợ nâng cúa thuổn thảy 
bại ngẻ; vạ tố bấu đảy nhìn tiểng cúa ăn xay. 

23Ảng lung đén co̱i bấu chiếu lung ti̱ ni them; tiểng me̱ lùa po̱ khươi tố bấu đảy 
nhìn ti̱ ni, vỉ bại cần puôn pản cúa ni le bại cần quền rèng tềnh nả đin, vạ vỉ mượi 
nòi cần thuổn tầư phù pháp cúa ni pjàng pjào. 

24Vạ dú fố nẩy, cần hâu xa hăn lươt cúa bại slấy độn cón, bại cần thảnh vạ thuổn 
thảy bại cần tầư khả tềnh nả đin.” 

Khay Oóc 19 

Bài sli mừa ăn khả chiệt Ba-bi-lôn 

1Tốc lăng, khỏi đảy nhìn dú nưa bôn bặng cạ mì tiểng rèng cúa hạng tổng cần 
cảng pện: “Ha-lê-lu-da! Ăn cháu chuôc, lung phjức vạ quền rèng thuộc mừa Po̱ 
Fạ boong rầu. 

2Vỉ bại ăn phán xét cúa Te le chăn ca rình vạ minh pẹc. Te đạ phán xét nhình 
khai đang, le tua đạ du̱ng ăn eo mèo cúa rầu hết va̱i đin; vạ Te đạ pjá thù mừa 
lươt cúa bại cần khen kha Te đảy nhình khai đang tỉ hết luây oóc.” 

3 Hâu cảng pày tai nhi̱: “Ha-lê-lu-da! Ẩu cúa te bên khửn tơ̱i tơ̱i!” 

4Nhi̱ slíp slí ké hết cốc vạ slí tua cúa phồm lồng vạ slớ lạy Po̱ Fạ le Lạo năng tềnh 
tắng kim, vạ cảng: “A-men! Ha-lê-lu-da!” 

5Mì tiểng tứ tắng kim cạ pện: “Thuổn thảy bại cần khen kha cúa Po̱ Fạ boong 
rầu, bại cần nế lao Chẩu, tằng eng cắp cải, hạy khăn on Chẩu!” 

Đảm bái Mèn Dàng Ón 

6 Khỏi te̱o đảy nhìn mì tiểng bặng tiểng cúa hạng tổng cần, bặng tiểng cúa lai lầy 
nặm, bặng tiểng fạ roọng rèng, cảng pện: “Ha-lê-lu-da! Vỉ Chẩu le Po̱ Fạ Thuổn 
Rèng cúa boong rầu cai cuổn. 

7Boong rầu hạy khua fằng khua nhủm, hạy tài slung Te, vỉ đảm bái Mèn Dàng 
Ón đạ thâng vạ Mjề Te chắp xặp đang rầu slặn slàng dá. 

8Nàng đạ đảy pảo hẩư bâư slửa phải pán lưởm lung chỏi vạ slâư tích sle nu̱ng 
khảu!” (phải pán lưởm le bại viêc chăn chỉnh cúa bại cần thảnh). 

9 Lỉnh fạ cảng xáu khỏi pện: “Hạy viểt: Phúc hẩư bại cần mà kin bái Mèn Dàng 
Ón!” Lỉnh fạ te̱o cảng: “Nẩy le cằm chăn ca rình cúa Po̱ Fạ.” 
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10Khỏi phồm lồng tẩư kha lỉnh fạ sle slớ lạy, tọ lỉnh fạ cạ: “Dá hết pền pện, ngo 
le cần xày hết viêc cắp ni vạ bại pi̱ noọng ni chầy, le bại cần chướng cằm chửng 
cúa Chẩu Dê-xu. Hạy slớ lạy Po̱ Fạ. Vỉ cằm chửng cúa Chẩu Dê-xu le chính xằn 
cúa cằm độn cón.” 

Lạo Slim Đeo vạ Chăn Ca Rình 

11 Mư̱a mển khỏi hăn bôn khay oóc, vạ tỉ cà, mì tua mạ khao nâng! Lạo khúy mạ 
mì ten le SLIM ĐEO VẠ CHĂN CA RÌNH; Te phán xét vạ tò tức chang ăn chăn 
chỉnh. 

12Tha Te tồng fầy; tềnh hua Te mì lai tù bjóc, tềnh mì mai ten nâng nooc Te oóc 
bấu cầư chắc đảy. 

13Te nu̱ng slửa đạ đảy dụp chang lươt. Ten Te đảy roọng hết CẰM PO̱ FẠ. 

14Bại đạo quân nưa bôn thuổn nu̱ng phải pán lưởm, khao vạ slâư tích, khúy mạ 
khao pây nèm Te. 

15Tứ pác Te mì mạc dáng nâng cồm sle tụp bại mường đin; Te co̱i cai cuổn hâu 
bặng cái tậu lếch nâng. Te nhăm nhâu thùng cắp mác ít cúa ăn fát slính cúa Po̱ 
Fạ Thuổn Rèng. 

16Tềnh slửa vạ tềnh mác cậu Te mì mai ten nâng: VUỒNG CÚA BẠI VUỒNG, 
CHẨU CÚA BẠI CHẨU. 

Tức hình tua cúa vạ slấy độn cón chá 

17 Khỏi te̱o hăn lỉnh fạ nâng dặng chang tha vằn, rèng tiểng roọng bại tua nộc 
bên chang hả: “Hạy khảu nẩy mà, hạy xỏn xắp khảu sle kin tón kin cải cúa Po̱ Fạ, 

18sle kin nựa bại vuồng, nựa bại tướng, nựa bại cần mì slức rèng, nựa mạ vạ bại 
cần khúy mạ, nựa cúa thuổn thảy mượi cần, tằng cần táng thư tằng cần hết khỏi, 
tằng eng tằng cải.” 

19Khỏi hăn tua cúa vạ bại vuồng tềnh nả đin xày cắp bại lỉnh cúa hâu thom xỏn 
khảu sle tò tức xáu Lạo khúy mạ vạ bại lỉnh cúa Te. 

20Tọ tua cúa tầư pắt, vạ slấy độn cón chá — vằng đạ hết bại dưởng lác tó nả tua 
cúa, sle pjàng pjào bại cần đạ nhỉn lòi mai cúa tua cúa vạ bại cần slớ lạy ăn tượng 
te — tố tầư pắt. Tằng sloong xày tầư vít đíp lồng xum fầy liêm slinh đang slí 
mẩy. 

21Bại cần nhà nhằng xày tầư mạc dáng oóc tứ pác cúa Lạo khúy mạ khả thai; 
thuổn thảy nộc mà kin nựa ím pứng. 

Khay Oóc 20 

Chẩu Dê-xu cai cuổn xiên pi nâng 
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1Khỏi te̱o hăn lỉnh fạ nâng tẳm bôn lồng mà, mừ căm thìa khỏa cúa vằng lậc vạ 
cái sliên slác cải nâng. 

2Te pắt tua luồng, le tua ngù vằn cón, le phi quí, le Xa-tan, vạ sliên cảo te khảu 
xiên pi. 

3Te vít tua luồng lồng vằng lậc, hắp tu vằng vạ phung pao khảu, sle tua luồng 
bấu pjàng pjào bại mường đin đảy, hẩư thâng pư̱a muôt xiên pi. Tốc lăng, Xa-
tan lèo đảy pjói oóc slì tẩn nâng. 

4 Khỏi hăn bại tắng kim, vạ bại cần năng tềnh tắng kim đảy pảo hẩư quền xét xử. 
Khỏi tố hăn tinh khoăn cúa bại cần tầư hẳm thai vỉ hết chửng hẩư Chẩu Dê-xu 
vạ cằm Po̱ Fạ, vạ tinh khoăn cúa bại cần bấu slớ lạy tua cúa xày ăn tượng te, bấu 
nhỉn ăn dẩu cúa te tềnh nả phjác rụ tềnh mừ rầu. Bại cần tỉ thuổn đảy slổng te̱o 
vạ cai cuổn cắp Lạo Krit xiên pi nâng. 

5Nhằng bại cần thai táng bấu đảy slổng te̱o hẩư thâng pư̱a muôt xiên pi tỉ. Nẩy 
le ăn slổng te̱o tai ết. 

6Bại cần đảy mì fấn chang ăn slổng te̱o tai ết chăn phúc đây vạ tài thảnh. Ăn thai 
tai nhi̱ bấu mì quền lăng tềnh hâu, tọ hâu co̱i hết slấy tể lệ cúa Po̱ Fạ vạ cúa Lạo 
Krit; hâu co̱i cai cuổn cắp Te xiên pi nâng. 

Ăn thua tơ̱i tơ̱i cúa Xa-tan 

7Pư̱a muôt xiên pi, Xa-tan co̱i đảy pjói oóc khói ti̱ xăng; 

8te co̱i oóc pây pjàng pjào bại dân dú slí bưởng tềnh nả đin, le dân Ngót vạ Ma-
ngót, sle thom xỏn boong te khảu hẩư tức căn. Quân cúa boong te lai bặng pá 
dài cằn hải. 

9Boong te pje quảng oóc thuổn đin, hỏm ăn tại cúa bại cần thảnh vạ fố đảy 
slương điếp. Tọ fầy tẳm bôn lồng mà chút mẩy boong te. 

10Nhằng phi quí le vằng pjàng pjào hâu tầư vít khảu xum fầy liêm slinh, chang 
mỉn đạ mì tua cúa vạ vằng độn cón chá. Hâu co̱i tầư chếp tót cừn vằn hẩư thâng 
tơ̱i tơ̱i. 

Ăn phán xét slút hang 

11 Mư̱a mển khỏi hăn tắng kim nâng cải vạ khao cắp Lạo năng tềnh tắng kim. Tó 
nả Chẩu bôn đin ni pây lẹo, bấu xa hăn ti̱ hâư hẩư boong te dú. 

12Khỏi hăn bại cần thai, tằng cải tằng eng, xày dặng tó nả tắng kim, vạ bại xéc 
đảy khay oóc. Con xéc nâng táng le xéc ăn slổng tố đảy khay oóc. Bại cần thai 
tầư phán xét ngòi khảu công viêc hâu hết, ngòi khảu bại dổng đạ mai chang bại 
con xéc tỉ. 
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13Hải tố chao te̱o bại cần thai rầu tấư; Ăn Thai vạ Âm Phủ tố chao te̱o bại cần 
thai rầu căm. Mượi cần co̱i tầư phán xét dằng ngòi khảu công viêc rầu hết. 

14Ăn Thai vạ Âm Phủ chắng tầư vít lồng xum fầy. Xum fầy le ăn thai tai nhi̱. 

15Cần hâư bấu đảy mai ten khảu con xéc ăn slổng lẻ tầư vít lồng xum fầy. 

Khay Oóc 21 

Bôn mấư đin mấư. – Fố Dê-ru-xa-lem mấư 

1 Mư̱a tỉ khỏi hăn bôn mấư đin mấư; vỉ bôn tai ết vạ đin tai ết quá khói dá, vạ hải 
tố bấu nhằng. 

2 Khỏi tố hăn fố thảnh, le Dê-ru-xa-lem mấư, tẳm ti̱ Po̱ Fạ dú nưa bôn lồng, chắp 
xặp slặn tồng me̱ lùa hết slướng chướng đang thả po̱ phua rầu. 

3Khỏi đảy nhìn tiểng rèng tứ tắng kim cảng pện: “Tỉ cà, thiêng slớ tạm cúa Po̱ Fạ 
dú đuổi tua cần! Te co̱i dú đuổi hâu vạ hâu co̱i hết dân Te; chăn Po̱ Fạ co̱i dú 
đuổi hâu. 

4Te co̱i xúc slâư nặm tha dú tha hâu. Co̱i bấu mì ăn thai, tố bấu mì tang, thái hảy, 
rụ chếp đát; vỉ bại ăn tai ết quá pây dá.” 

5Lạo năng tềnh tắng kim phuối: “Nè, Câu co̱i hết mấư te̱o thuổn thảy mượi cúa.” 
Te te̱o phuối: “Hạy viểt a nè, vỉ bại cằm nẩy le đảng slứn vạ chăn ca rình.” 

6Chẩu te̱o phuối xáu khỏi: “Xong dá! Câu le An-pha vạ Ô-mê-nga, le Khay Cốc vạ 
Muôt Hang. Cần hâư cò khấư, Câu co̱i hẩư đúm nặm au hẩư đai tứ bó nặm slổng. 

7Cần hâư hình co̱i nhỉn đảy bại dổng nẩy hết cha xài; Câu co̱i hết Po̱ Fạ cần mỉn, 
vạ cần mỉn co̱i hết luc Câu. 

8Nhằng vằng đi eng, vằng bấu slứn, vằng hết ác, vằng khả cần, vằng eo đẳn, vằng 
hết ngẻ mo phi, vằng slớ slấn tượng, vạ thuổn thảy bại vằng cảng pjàng, lẻ fấn 
cúa boong te le xum fầy liêm slinh đang slí mẩy. Mỉn le ăn thai tai nhi̱.” 

9Đeo chang chết lỉnh fạ đạ căm chết pát tấư têm chết chai na̱n slút hang mà cảng 
xáu khỏi pện: “Hạy khảu nẩy mà, ngo co̱i chỉ hẩư ni hăn Me̱ Lùa le Mjề cúa Mèn 
Dàng Ón.” 

10Khỏi đảy dú chang Chẩu Khoăn, vạ lỉnh fạ tải khỏi mừa thâng ăn pù nâng cải 
tài slung, vạ chỉ hẩư khỏi hăn fố thảnh le Dê-ru-xa-lem tẳm ti̱ Po̱ Fạ dú nưa bôn 
lồng mà, 

11lung chỏi lung phjức cúa Po̱ Fạ; ăn lung chỏi cúa fố tồng mặt pảo quỉ nâng, 
bặng pảo kheo vít slâư doác. 
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12Fố mì pắc chình cải vạ slung cắp slíp nhi̱ tu. Dú bại tu mì slíp nhi̱ lỉnh fạ, vạ 
tềnh bại tu mì viểt ten slíp nhi̱ nòi cúa dân I-xơ-ra-ên. 

13Bưởng đông fố mì slam tu, bưởng bắc mì slam tu, bưởng nam mì slam tu, 
bưởng tây mì slam tu. 

14Pắc chình fố mì slíp nhi̱ nền, tềnh mỉn mì slíp nhi̱ ten le ten slíp nhi̱ luc slử cúa 
Mèn Dàng Ón. 

15 Lỉnh fạ đang slí cảng xáu khỏi, mừ căm cái thước le cái tậu kim nâng sle tac 
fố, bại tu vạ pắc chình fố. 

16Fố hình vuông, tàng rì vạ tàng quảng pền căn. Lỉnh fạ au cái tậu mà tac fố vạ 
tac đảy sloong xiên slí pác cái hin; tàng rì, tàng quảng vạ tàng tẳng pền căn. 

17Lỉnh fạ tố tac pắc chình fố, đảy xốc slíp hả mét, nèm thước tac cúa tua cần, tố 
le thước tac cúa lỉnh fạ. 

18Pắc chình fố au xây ba ̱ ng pảo kheo vít, nhằng fố lẻ ba ̱ng kim ngàu lung tính 
tồng thủy tinh. 

19Bại nền cúa pắc chình fố au mượi hin quỉ mà pao pooc. Nền tai ết hết ba ̱ ng pảo 
kheo vít, nền tai nhi̱ hết ba ̱ng pảo kheo moong, nền tai slam hết ba ̱ ng pảo đeng, 
nền tai slí ba ̱ ng pảo kheo toòng, 

20nền tai hả hết ba ̱ ng pảo đeng đáo, nền tai xốc ba ̱ng pảo lương, nền tai chết 
ba ̱ ng pảo lương kheo, nền tai pét ba ̱ ng pảo kheo khao, nền tai cẩu ba ̱ ng pảo đáo 
kheo, nền tai slíp ba ̱ ng pảo kheo lài, nền slíp ết ba ̱ng pảo đáo moong, vạ nền slíp 
nhi̱ bặng pảo khao mốc. 

21Slíp nhi̱ tu hết ba ̱ng slíp nhi̱ mặt pảo, mượi tu le mặt pảo nâng. Tàng dú chang 
fố ba ̱ ng kim ngàu lung tính tồng thủy tinh. 

22Khỏi bấu hăn rườn slớ hâư dú chang fố, vỉ Chẩu le Po̱ Fạ Thuổn Rèng vạ Mèn 
Dàng Ón le rườn slớ cúa ăn fố. 

23Ăn fố bấu cẩn tha vằn rụ ăn hai chiếu lung, vỉ lung phjức cúa Po̱ Fạ chiếu lung 
fố, vạ Mèn Dàng le ăn đén cúa fố. 

24Bại dân co̱i nháng pây pjom ảng lung cúa fố; bại vuồng tềnh nả đin co̱i au lung 
phjức rầu khảu mỉn. 

25Dú mỉn bấu mì tằng cừn, pện bại tu fố quá vằn bấu hắp. 

26Cần hâu co̱i au lung phjức vạ ăn ngòi nế cúa bại dân khảu mỉn. 

27Thuổn thảy bại vằng slẳm uối, vằng hết dổng ác quả mạ, vằng cảng pjàng 
thuổn bấu đảy khảu fố, nooc bại cần đảy mai chang xéc slổng cúa Mèn Dàng Ón 
oóc. 
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Khay Oóc 22 

Phúc cúa bại cần đảy lươc 

1 Mư̱a tỉ lỉnh fạ chỉ hẩư khỏi hăn ta̱ nặm cúa ăn slổng, slâư tồng pha lê, tứ tắng 
kim Po̱ Fạ vạ tắng kim Mèn Dàng Ón oóc mà, 

2luây quá chang tàng fố. Sloong phắng ta̱ mì co mạy cúa ăn slổng pền mác slíp 
nhi̱ mùa, mượi bươn pền mác pày nâng; vạ bâư mạy au mà du̱ng sle da đây hẩư 
bại dân. 

3Co̱i bấu mì viến vác. Tắng kim cúa Po̱ Fạ vạ tắng kim Mèn Dàng Ón co̱i dú chang 
đâng fố, vạ bại cần khen kha Te co̱i chậư chọ Te. 

4Hâu co̱i đảy hăn nả Te, vạ ten Te co̱i dú tềnh nả phjác hâu. 

5Co̱i bấu mì tằng cừn vạ cần hâu bấu cẩn thâng ảng lung cúa ăn đén rụ ăn tha 
vằn, vỉ Chẩu le Po̱ Fạ co̱i chiếu lung hâu. Vạ hâu co̱i cai cuổn tơ̱i tơ̱i. 

Tai hang 
(22:6-21) 

Bại cằm độn cón cúa xéc nẩy le bẳn chằn 

6Mư̱a mển lỉnh fạ cảng xáu khỏi pện: “Bại cằm nẩy le đảng slứn vạ chăn ca rình. 
Chẩu le Po̱ Fạ cúa ăn khoăn bại slấy độn cón, đạ khiển lỉnh fạ cúa Te mà hết rọ 
hẩư bại cần khen kha Te bại dổng ái sleng oóc. 

7Tỉ cà, Câu co̱i mà khoái. Phúc hẩư cần ti̱nh chướng bại cằm độn cón chang xéc 
nẩy!” 

8Khỏi le Dăng, cần đảy nhìn vạ hăn bại dổng nẩy. Pư̱a đảy nhìn vạ hăn dá, khỏi 
phồm lồng tẩư kha slớ lạy lạo lỉnh fạ đạ hết rọ bại dổng nẩy hẩư khỏi. 

9Tọ lỉnh fạ cạ khỏi: “Dá hết pện! Ngo le cần xày hết viêc cắp ni, cắp pi̱ noọng ni 
le bại slấy độn cón, vạ cắp bại cần ti̱nh chướng cằm chang xéc nẩy chầy. Hạy slớ 
phủng Po̱ Fạ.” 

10Lỉnh fạ te̱o cạ khỏi: “Dá phung pao bại cằm độn cón chang xéc nẩy vỉ slì dờ 
thâng xẩư dá. 

11Vằng hâư bấu chăn cử hết dổng bấu chăn, vằng hâư slẳm uối vẩn cử slẳm uối, 
nhằng cần chăn chỉnh cử hết dổng chăn chỉnh, cần thảnh slâư cử slổng thảnh 
slâư!” 

12 “Nè, Câu co̱i mà khoái, au fấn slưởng nèm lăng Câu, sle slưởng hẩư mượi cần 
dằng ngòi khảu viêc hâu hết. 

13Câu le An-pha vạ Ô-mê-nga, le Cốc Xít vạ Hang Hỏi, le Khay Cốc vạ Muôt Hang.” 
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14Phúc hẩư bại cần dặc slửa rầu sle mì quền mừa thâng ti̱ co cúa ăn slổng, vạ 
đảy khảu fố quá bại tu. 

15Bại tàn ma, bại vằng hết phù pháp, bại vằng eo đẳn, bại vằng khả cần, bại vằng 
slớ slấn tượng, xày bại vằng nắt níu hết ăn chá pjàng xày dú nooc. 

16 “Câu le Dê-xu, đạ khiển lỉnh fạ Câu mà sle hết chửng bại dổng nẩy hẩư bại luc 
tó nả bại Hội Thảnh. Câu le Cốc Lac vạ Tó Nòi cúa Đa-vít, le Đao Nâư Chạu lung 
chỏi.” 

17 Chẩu Khoăn vạ Me̱ Lùa xày cảng: “Hạy mà!” Cần hâư ti̱nh tố hạy cảng: “Hạy 
mà!” Cầư cò khấư, hạy mà! Cần hâư nắt, hạy mà nhỉn nặm cúa ăn slổng hẩư đai. 

18Khỏi bẳn chằn cắp thuổn thảy bại cần ti̱nh cằm độn cón chang xéc nẩy pện: 
Hại cầư them lăng khảu bại cằm nẩy, lẻ Po̱ Fạ co̱i them hẩư cần tỉ bại chai na̱n 
đạ mai chang xéc nẩy. 

19Nhằng cầư cắt tẩn dổng lăng chang bại cằm cúa xéc độn cón nẩy, lẻ Po̱ Fạ co̱i 
dạu au fấn cúa cần tỉ mừa co ăn slổng vạ fố thảnh đảy mai chang xéc nẩy. 

20Lạo hết chửng hẩư bại dổng nẩy phuối: “Chư̱, Câu mà khoái.” A-men. Lạy Chẩu 
le Chẩu Dê-xu, hạy mà khoái! 

21Xo ngầư ơn pjom cúa Chẩu Dê-xu dú đuổi mượi cần! 
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Esclarecimento 
 
 

Trata-se de iniciativa particular, com os seguintes objetivos: (i) colaborar para divulgação 

dos diversos textos bíblicos disponíveis, e, (ii) facilitar o acesso a esses textos, inclusive por meio 

de download. 

Todo esforço em tornar a Palavra de Deus acessível a todos, em quaisquer localidades e 

falantes das mais diversas línguas, precisa ser um objetivo de todos os que são guiados pelo 

Espírito Santo. Ele inspirou o profeta Jeremias a dizer “não ensinará jamais cada um ao seu 

próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao SENHOR, porque todos me 

conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o SENHOR” (Jer. 31:34). 

 Jesus, também, falou assim: “e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, 

para testemunho a todas as nações” (Mat. 24:14). 

Muitas organizações foram constituídas com o propósito de fazer a Bíblia disponível nas 

diversas línguas. Não é uma tarefa simples. Anos de trabalho, dedicação e entrega são 

necessários para esta tão extraordinária missão. 

O texto deste trabalho está disponível na internet, em páginas eletrônicas de organizações 

que produzem ou divulgam bíblias, sem acréscimos de notas ou comentários. Assim, 

reconhecendo e respeitando os direitos que possuem sobre seus trabalhos, incumbe a todos os 

que amam a Palavra de Deus, o esforço em contribuir para amplificar sua divulgação.  

Se possível, faça download do texto, para que sejamos, também, guardiões da Bíblia, e, 

com isso, preservando-a para as futuras gerações.  

Divulga a Palavra de Deus, ela mostra o Caminho e permite a todos, que se conheça Sua 

vontade, em todos os lugares e épocas. 

 
Marcel da Glória Pereira 

2021, Vitória/ES - Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

Capa: Pôr do sol sobre o mar. Trata-se de imagem disponibilizada na internet, 
dentre as que não informam haver restrição ao uso. 

 


